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Tác phẩm: “Phân TLích Duyên Khởi Theo Tuyên 
Hiệ” này là bản dịch †ừ nguyên tác tiếng Anh. “Lhe 
zAnalytical: Study o† TDependent (2nginotion (a†icca- 
samauppada) m the TĐewspective o† CondiHonal T3eÌations 
(Patthäne)”, vốn đã được chuyển ngữ và biên tập †ừ những 
Pháp thoại bằng tiếng Miễn do Sayadaw Liên sĩ 
Nandamalabhivamsa thuyết giảng. Độc giả có thể đọc 
thêm phần Lời Nói Đầu và Lời Cảm 'Lạ của nguyên †ác 
tiếng zAnh (chúng tôi có chuyển ngữ sang tiếng Việt và có 
đính kèm ở đây) để hiểu thêm về bỗi cảnh ra đời của 
nguyên tác này. Chúng tôi quyết định chuyển ngữ nguyên 
tác này sang tiếng Việt nhằm mang lại lợi ích cho hàng †u 
Thật người Việt, bởi thông qua việc nghiên cứu những bài 
giảng với những phân tích chỉ tiết này, Phật tử chúng †a 
sẽ thấu hiểu hơn những lý Pháp thâm sâu và sự vận hành 
vốn có của Qiiáo Lý Duyên Khởi (aficca-samuppada) 
thông qua điáo Lý Tuyên Tlệ (Đatthano). Hiểu được sự 
vận hành của điáo Lý Tuyền khởi (aficca-samuppada) 
giúp chúng †a thấy được bản chất thật của thế gian vốn Dạ 
chỉ phối hoàn †oàn bởi các nhân duyên và thực sự trống 
vắng. Sự hiểu biết này sẽ nâng đỡ hàng †a Phật trong 
quá trình thực hành mình sát (vipassana) và sẽ giúp hành 


giả đạt đến đích giải thoát tối hậu: MNfp-bàn (Nibcbana). 
Chúng tôi tôn trọng nguyên tác trong quá: trình 


chuyển ngữ. Sau đây là một vài chỉ tiết chúng tôi muỗn 


chìa sễ cùng quý độc giả trong quá trình biên chịch: 
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1. Nguyên tác có một vài lỗi chỉ pháp. Chúng tôi đã 
mạn phép chỉnh sửa và có chú thích bân: dưới những nơi 


Tương ứng. 


2. Việc trích dẫn nguồn ĐaÌli trong nguyên tác có 
khá nhiều lỗi. Chúng tôi đã tra cứu và: chỉnh sửa lại cho 


phù hợp. 


3. Chúng tôi có bổ sung thêm một vài nguồn trích 
cân T?ali cũng như những nguồn Việt ngữ Tương: ứng để 


giáp độc giả tham khảo nễu cần. 


+, Chúng tôi có đính kèm †rong phẩn Thụ Lục một 
số bảng nêu đả giúp độc giả dễ dàng theo dõi các bài 
giảng và thống kê các chỉ pháp của Giáo Lý Duyên Khởi 
và đáo Lý Duyên Tlệ. Những bảng nêu này vốn do ngòi 
Sayadaw U\ Stlãnananda thực hiện và đã cung cắp cho 
các học viên tong các lớp giảng dạy 'Lháng Tháp 
ŒAbhidhamama) của ngài. Độc giả có thể tìm thấy những 
bảng nêu này †rong Tài liệu “SA Comprehensive Monual o† 
zAbhidhamma” do Bhikkkhu ĐBodhi làm chủ biên cũng như 
†hong bộ sách “Cảm Nang Nghiên Cứu 'Lhẳng Tháp” do 
chúng tôi thực hiện. 


Thước thiện này đã không thể được thành †ựu viên 
mn nêu |hông nhờ vào sự động viên, hỗ †ơ và giáp đỡ 
nhiệt tâm của cóc vị thầy và của rất nhiều đạo hữu. 
Chúng tôi xi đặc biệt th âna Đhante Maggavihäw đã 
dành thời gian quý báu thảo luận và chỉa sẽ với chúng Tôi 


những ý Tháp vì diệu, thâm sâu của một vài chỉ tiết †"ong 
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nguyên Tắc tiếng zAnh mà chúng tôi đã không được thông 
suốt. Chúng tôi cũng xin đặc biệt † ân zÀshỉn SÀcBÄna đã 
giúp chúng tôi tha cứu và củng cắp những nguồn Đali 
trích dẫn quý báu và cần thiết, vỗn chỉ có thể được Tìm 
thấy trong các tài liệu Miễn ngữ. Đạo hữu: Lhiện Luệ 
đóng vai trò chính yêu trong việc đọc kỹ bản thảo và góp 
ý chỉnh sửa lời văn. Đạo hữa cũng là người trình bày bản 
thảo và là người đại điện chúng tôi liên hệ với nhà xuất 
bản và nhà in. Các đạo hữa Lâm lon, Luệ Thương, "Lâm 
TIiằn, Vẽ 'Lhị Châu đang và Lê Xuân Thi đã dành “ậ† 
nhiều thời gian và công sức leêu gọi hòn phước và giáp lưu 
hành ấn phẩm đến †ay độc giả. Chị Nguyễn TLhị Tiồng 
Naa đã dành thời gian quý báu xemA qua bản thảo. Chúng 
tôi vô cùng †rì ân sự quan tâm và hỗ trợ quý báu của tắt 
cã các đạo hữu. Chúng tôi cñng xin ghi nhận và lén 
dương công đức của tắt cả các đạo hữu trong nước và hải 
ngoại đã đóng góp †ịnh tài hàn phước ïn ấn và vẫn chuyển 
tác phẩm đến tay độc giả. Nguyện cầu hồng ân Lam 
Đảo hộ trì cho các đạo hữu thân tâm thường an lạc và 


vững bước trên đường †ủ học. 


Dầu cần thận đến mức no, chúng tôi vẫn khó có 
thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình biền dịch. 
Kính mong các bậc †ôên Tác trưởng thượng và quý độc giả 
lượng tình bỏ qua và chỉ bảo, chúng †ôi sẽ tiếp nhận bằng 


sự †r Ấn. 
Chúng tôi xin chìa đều phần phước phát sanh từ việc 


thiện này đến thầy tổ, gia quyễn và tất cả chúng sanh 


†oaAg tam giới, đặc biệt là cỗ Song thân của chúng Tối. 
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LỜI NÓI ĐẦU 
Nhiều người ước muốn được biết nhiều hơn về Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthäna). Có khá nhiều thông tin về Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppäda). Tuy nhiên, lại không có nhiều 
sách Anh ngữ trình bày một cách chỉ tiết khía cạnh 
Duyên Hệ (Patthana) của Thắng Pháp (Abhidhamma). 


Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên 
Hệ (Patthaäna) được xem là những giáo lý khó và thâm 
sâu nhất của Đức Phật. Các Sớ Giải cũng như các Phụ 
Sớ Giải về hai giáo lý này đã được viết băng tiếng Pa|i, 
một ngôn ngữ cô xưa Đức Phật đã dùng để trình bày các 
bài giảng của mình. Do đó, hầu hết mọi người không thê 
tự đọc được những lời giảng dạy nguyên thủy này. Đối 
với độc giả ngoại quốc, chúng ta cân những hướng dẫn 
băng Anh ngữ hiện đại để có thể hiểu được những nhắn 
gửi từ Đức Phật. 

Miến Điện được xem là thành trì cho việc nghiên 
cứu Thắng Pháp (Abhidhamma). Nhiều người từ khắp 
thế giới đến Miến Điện để học Thắng Pháp 
(Abhidhamma) và Päli tại Miến Điện. Ngài tiến sĩ 
Nandamaläbhivamsa là một trong những chuyên gia nổi 
tiếng về Thăng Pháp (Abhidhamma), cả tại nước Miến 
Điện cũng như trên toàn thế giới. Do đó, chúng ta thật 
may mẫn được ngài tiến sĩ Nandamalãbhivamsa thuyết 
giảng mười ba pháp thoại với chủ đề “Phân Tích Duyên 
Khởi (Paticcasamuppada) Theo Duyên Hệ (Patthana).” 


Trong những pháp thoại này, ngài đã giảng giải 
một cách có hệ thông Lý Duyên Khởi (Paticca- 


xxI 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Lời Nói Đầu 





samuppäda) thông qua các yếu tô tạo lập nên giáo 
thuyết nhân quả này và những mối nối kết hợp những 
pháp làm duyên và pháp được duyên. Những môi nôi 
này được phân tích sâu thêm thông qua lực duyên (satfI) 
từ góc nhìn của các mối quan hệ nhân duyên trong Lý 
Duyên Hệ (Patthana). 


Bằng việc nghiên cứu kết hợp giữa Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthãna), 
chúng ta học sâu hơn cách chúng liên hệ với nhau như 
thế nào, và điều này hỗ trợ cho việc hiểu rõ của chúng ta 
về từng mối nối và mối quan hệ giữa tất cả các hiện 
tượng. Trong chuỗi những bài giảng này, ngài cũng giải 
thích cách thực hành thiền minh sát (vipassan). Cuối 
cùng, ngài đã giải thích bằng. cách nào sự thấu hiểu 
mười hai yếu tổ này và các mối quan hệ của chúng có 
thể giúp hành giả đoạn tận tà kiến về bản ngã (atta), 
hiểu được không tánh (suñña) của tất cả các hiện tượng, 
và giác ngộ Níp-bàn (Nibbana). 

Ngài tiến sĩ Nandamaläbhivamsa thuyết giảng 
những pháp thoại này đến một hội chúng người Miến 
vào năm 2010. Những bài giảng này được biên soạn lại 
thành một tập sách. Ước muốn của chúng tôi là những 
bài giảng có giá trị này có thể được đến tay những độc 
giả không phải là người Miễn và sẽ phổ biến cho toàn 
thế giới. Do đó, Dự Án Aggãcãra Dhamma đã chủ động 
chuyên ngữ những bài Pháp này và tập sách này từ tiếng 
Miến sang tiếng Anh. 


Trong tập sách này, nhiều từ Pã|i được trình bày 
với những chuyên ngữ sang tiêng Anh trong ngoặc kép 
và ngược lại. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thê 
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chuyên tải được ý nghĩa chính xác và phù hợp của 
những từ Pã|i sang tiếng Anh. Đó là vì nhiều từ Pãli có 
một vài ý nghĩa và đôi lúc những ý nghĩa này thay đổi 
tùy thuộc vào văn cảnh, đó là lý do tại sao một vài từ 
Pã|i đã không được chuyển ngữ. Độc giả được khuyến 
khích là nên chính mình làm quen với những từ Pa]i và 
những thành ngữ thông dụng trong những giáo lý này. 
Trong những chú thích, một vài từ Pa]i sẽ được giải 
thích và những trích dẫn Pä|i từ Tam Tạng (Tipitaka) sẽ 
được trình bày khi nào thích hợp với những số trang từ 
phiên bản Miến Điện. Chúng tôi hy vọng những chỉ tiết 
này sẽ giúp độc giả hiểu được những ý nghĩa thâm sâu 
của Pháp bảo (Dhamma) được trình bày trong tài liệu 
này. 

Tập sách này được thành tựu với sự trợ giúp của 
nhiều người. Chúng tôi xin tri ân những vị có liên quan 
đến dự án này: Ngài Agganyani, Sayagyi Aggavatl, 
Sayagyi Cãlã TherT, giáo sư tiễn sĩ Hla Myint (Trường 
Đại Học Truyền Bá Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế, 
Miễn Điện), Riết Aarsse (Hà Lan) và nhiều người khác. 
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ty-khưu 
Jotinanda đã xem qua một vài phần của tập sách này và 
góp ý kiến chỉnh sửa cấu trúc câu văn cũng như những 
câu văn Pali. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi ngài 
Agganyani đã xem lại bản thảo lần cuối và kiểm tra 
giùm chúng tôi. 

Về tập sách này, chúng tôi xin đón nhận những 
góp ý và phản hồi từ độc giả. Xin hãy gửi thư điện tử 
đến chúng tôi nếu các bạn tìm thấy những lỗi và sai sót. 
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Chúng tôi xin ghi nhận tất cả những lỗi và sai sót là do 
sự thiếu sót của chúng tôi. 

Dự án này đã được ngài Sayadaw Tiến sĩ 
Nandamälabhivamsa chuẩn y là một phần của chương 
trình giảng dạy tại trung tâm của Ngài, Institute of 
Dhamma Education (IDE), tại Pyin Oo Lwin. Tác phẩm 
Pháp bảo (Dhamma) này đã được hoàn thành sau năm 
năm, và chúng tôi rất vui mừng khi thấy nó được xuất 
bản và phát hành trực tuyến. Bây giờ, độc giả của chúng 
ta có thể tự đọc và hiểu được chỉ tiết và chiều sâu của 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana), cũng như mối quan hệ giữa hai giáo lý vĩ 
đạo này. Nguyện cho tất cả hãy hoan hÿ trong Pháp thí 
(Dhamma dãna) này! 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Dự Án Aggãcãra Dhamma 


Trung Tâm Giáo Dục và Thiền Nguyên Thủy 
Quôc Tê Agøgacara 


Hmawbi, Yangon, Miễn Điện 
Địa chỉ trực tuyến: http://aggacara.wordpress.com 
15/02/2019 
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TIỂU SỬ TÁC GIÁ 


Sayadaw Tiến sĩ Nandamäläbhivamsa sanh ra tại 
Miến Điện vào năm 1940. Ngài đã được giáo dục tại 
Mandalay. Ở tuổi mười sáu, ngài đã thi đậu kỳ thi 
Dhammäãeariya (Pháp sư), và vào lúc 2I tuổi, ngài đã 
vượt qua kỳ thi Abhivamsa, kỳ thi khó khăn nhất. Ngài 
cũng đã theo học chương trình thạc sĩ ở Sri Lanka tại 
trường đại học Kelaniya ở Colombo, và đã nhận được 
bằng tiến sĩ từ trường đại học Magadh, tại Ân Độ. 


Do bởi kiến thức thâm sâu về giáo lý Phật Pháp 
cũng như kinh nghiệm giảng dạy của mình, ngài đã 
được ban tặng những danh hiệu và tước hiệu cao quý 
như Aggamahaganthavacakapandita và Aggamahä- 
pandita. 


Sayadaw Tiến sĩ Nandamaäläbhivamsa là hiệu 
trưởng của Trường Đại Học Truyền Bá Phật Giáo 
Nguyên Thủy Quốc TẾ (International Theraväda 
Buddhist Missionary University) tại Yangon, nơi cung 
cấp cơ hội cho người trong nước (Miến Điện) cũng như 
người ngoại quôc theo học Phật Pháp từ câầp độ Dự bị 
Đại học đến Tiến sĩ bằng Anh ngữ. Hơn nữa, Sayadaw 
còn là hiệu trưởng của Viện Phật Học Quốc Tế STtagu 
(Sitagũ International Buddhist Academy) tại Sagaing 
HIIs, là viện chủ (padhana-nayaka) của Viện 
Mahãsubhodharama (Mahãsubhodharama Institute) tại 
Sagaing HiIIs và là viện chủ (padhãna-näyaka) của Viện 
SadhammaJotaka Subhodharama (SadhammaJotaka 
Subhodharama) tại Monywa. 
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Ngài là viện chủ của Viện Mahãsubhodharama 
(Mahasubhodharama Institute), một trường Phật Giáo 
nổi tiếng, giảng dạy theo phương pháp truyền thống tại 
Sagaing HIIIs. Ngài là người sáng lập và lãnh đạo của 
Dhammavijjalaya, tức là Trung Tâm Nghiên Cứu Phật 
Giáo (Centre for Buddhist Studies) tại Sagaing, gắn liền 
với Tự Viện Mahasubhodayon (Mahãsubhodayon 
Monastery) và cung cấp những cơ hội cho người nước 
ngoài nghiên cứu và thực hành thêm. Ngài cũng thành 
lập một trung tâm nghiên cứu Phật Giáo mới, có tên gọi 
là Dhammasahaya Sãsanä Centre (IDE Institute of 
Dhamma Education) tại Pyin Oo win (May Myo). 


Sayadaw Tiến sĩ Nandamaäläbhivamsa đã thuyết 
giảng rất nhiều Pháp thoại đến thính chúng người Miễn 
cũng như người nước ngoài trong nhiều năm tại Miễn 
Điện. Ngài đã du hành khắp thế giới để thuyết giảng 
Pháp (Dhamma) và Thắng Pháp (Abhidhamma), cụ thê 
như Mã-laI, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Hà-lan và v.v... 


Phương thức thuyết giảng Pháp (Dhamma) của 
Sayadaw Dr. Nandamalãbhivamsa có tính cá nhân, rất 
sông động và thực tiễn với nhiều ví dụ từ đời sông hằng 
ngày. Những Pháp thoại của ngài được điền đầy với 
những trích dẫn từ Kinh Điển và các Sớ Giải của Kinh 
Tạng (Suttanta) và Thắng Pháp (Abhidhamma). 
Sayadaw thuyết giảng bằng tiếng Anh với nhiều tính hài 
hước và từ tâm (mett3). 


Sayadaw Tiến sĩ Nandamala là tác giả của những 
tác phẩm sau được viết bằng tiếng Miền, tiếng Päli và 
tiếng Anh: 
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The Blography of the Master (1970) 


The Life and Literature of Shwehintha Sayadaw 
(1979) 


The 90 Years of the Life of Daw Malayee 
(1975) 


The Hundred Verses on the LIfe of the Master 
(1970) 


The Hundred Verses on the Life of the Thera 
(1985) 


The Expositlon of the True Meaning 
(ParamatthadIpam) with Critical Introduction to 
the Text (Thesis for the Degree of Master of 
Philosophy) 


Buddhism and Vegetarianism (1990) 


The Three Meritorilous Actions In BuddhIism 
(1992) 


Metiã (1994) 


Fundamental Abhidhamma (including a chapter 
on the History of Abhidhamma) (1997, 2005) 


A Study of Jainsm according to Buddhist 
Literature (Thesis for the Degree of PhD, 2001) 


Patthan Myat Desana (Discourse on Patthana, 
2004) 


The Dhamma Mirror (2004) 
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se Perspective of Maha Satipatthana Sutta (2006) 


® Akusala, the Nature of Poison (2010) 


e The Buddha”s Advice to Rahula and Rahula”s 


Life (2012) 
e® Eiphtin One (2013) 
e® Samatha and Vipassana (2013) 
® An Analysis of Feeling (Vedan3) (2014) 


e Bhikkhunr-sasana 1n Theravada Traditlon 


(2015) 


se Yuganaddha, Translaion and Explanation 


(2016) 


và nhiều Pháp thoại của ngài bằng tiếng Miễn đã 
được ghi chép và xuât bản dưới định dạng sách. 
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LỜI TRI ÂN 


Khi tôi nhận được thông tin từ Dự Án Aggãcãra 
Dhamma về việc thực hiện tập sách này, tim tôi tràn 
ngập niềm vui và sự tri ân. Chủ đề này — một trong 
những chủ đề thích nhất của tôi — thật tuyệt vời làm sao! 
Và tôi thật sự tri ân thầy của tôi, ngài Sayadaw Tiến sĩ 
Nandamaäalabhivamsa. Ngài đã không mệt mỏi chia sẻ 
kiến thức và sự thấu hiểu về Pháp bảo (Dhamma) hết 
Pháp thoại này đến Pháp thoại khác với các học trò và 
thính giả của mình vốn tăng lên hằng ngày. Khả năng 
của Sayadaw trong việc xuyên thấu ngay cả những chủ 
đề khó khăn và phức tạp nhất cũng như trong việc trình 
bày chúng theo một cách rõ ràng và khá đơn giản là 
hiểm có, và chắc chắn là kết quả của chính những thấu 
hiểu sâu sắc của Ngài —- không chỉ là kiến thức từ sách 
VỞ. 

Tôi rất may mắn đã gặp được Sayadaw vào đầu 
năm I999 khi Ngài là một giáo sư thỉnh giảng tại 
Trường Đại Học Truyền Bá Phật Giáo Nguyên Thủy 
Quốc Tế (ITBMU) và tôi là một sinh viên dự bị đại học. 
Chăắng bao lâu, những bài giảng của Ngài về môn học 
Thắng Pháp (Abhidhamma) đã trở thành những bài 
giảng được yêu thích nhất của tôi. Cùng với một vài 
sinh viên khác có cùng sở thích, chúng tôi đã đến gặp 
Sayadaw thường xuyên và trình bày những câu hỏi có 
lên quan đến những bài giảng Thắng Pháp 
(Abhidhamma) của ngài. Nhận ra được sự yêu thích 
chân thành của chúng tôi, Sayadaw đã mở những buổi 
học dạy riêng cho chúng tôi tại phòng của ngài, và sau 
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đó có mời chúng tôi đến tự viên Mahãsubodhãyon của 
ngài tại Sagaing để tiếp tục học với ngài. Từ lúc đó trở 
đi, tôi đã không thể từ bỏ Thắng Pháp (Abhidhamma), 
hầu như là bám giữ vào loại Pháp hỷ (Dhammapiti) tôi 
nhận được từ nó, và trải nghiệm lợi ích vĩ đại của kiến 
thức Thắng Pháp (Abhidhamma) vào đời sống hằng 
ngày và trong sự thực hành thiền của mình. 


Từ lúc đó trở đi, tôi đã viếng Myanmar hầu như 
mỗi mùa đông, để gặp Sayadaw và để học thêm nhiều 
hơn từ ngài. Trong những năm đầu tiên, thường thì 
chúng tôi chỉ với khoảng hai, ba hoặc bốn học viên — và 
điều đó thật là tuyệt vời và rất gần gủi. Nhưng ước 
muốn của tôi đã luôn luôn là đem kiến thức sâu rộng 
của ngài phổ cập đến nhiều người, đặc biệt là những 
người từ Tây phương và nước Đức, quê hương của tôi. 
Do đó, vào tháng Một năm 2003, tôi đã tổ chức một 
chuyến hành hương có tên gọi là “Sĩitagũ German 
Buddhist Study Tour” đến Sagaing, và 30 người, hầu 
hết là người Đức, đã đến để học hỏi Pháp bảo 
(Dhamma) và đặc biệt là Thắng Pháp (Abhidhama) với 
Sayadaw. Chuyến đi đó đã thành công mỹ mãn; do đó, 
chúng tôi đã quyết định thỉnh mời Sayadaw U 
Nandamäla đến Đức, và tôi đã tổ chức và sắp đặt toàn 
bộ chuyến đi của ngài. Mặc dầu bị bệnh ngay lúc đó, 
Sayadaw đã đến Đức lần đầu tiên vào mùa hè năm 2003 
để thuyết giảng Thắng Pháp (Abhidhamma). Đó đã là 
một sự kiện tuyệt vời, đặc biệt tại Berlin. 


Từ lúc đó trở đi, tôi đã thỉnh mời Sayadaw hăng 
năm, và nêu các Phật sự của ngài tại Miên Điện cũng 
như sức khỏe của ngài cho phép, ngài đêu đên Đức, và 
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chăng mây chốc cũng đã đến Hà Lan, để giảng dạy cho 
chúng tôi. Đó là vào các năm 2003, 2004, 2005, 2006 và 
2008. Hiểu được lịch trình dày đặc của Sayadaw tại 
Miến Điện cũng như tình trạng sức khỏe của ngài, 
chúng tôi đã không thỉnh mời ngài đến nữa. Nhưng 
Sayadaw luôn luôn mời chúng tôi đến Trung Tâm 
Nghiên Cứu Phật Học (CBS) tại Sagaing, và từ 2013 
đến Viện Giáo Dục Pháp Bảo (IDE) ở Pyin Oo Lwin. 


Sayadaw mở các khóa học Thắng Pháp 
(Abhidhamma) một hoặc hai lần một năm. Vì những 
khóa học này cũng được thông báo trên trang điện tử 
của tôi (www.abhidhamma.com), càng nhiều người hơn 
trên toàn thế giới biết về Sayadaw và những khóa học 
Thắng Pháp (Abhidhamma), và một vài đã thậm chí tự 
sắp xếp đề đến tham dự. Đối với bản thân mình, tôi đã 
may mắn có cơ hội theo học tất cả những khóa học của 
ngài tại Âu châu và hầu như tất cả những khóa học của 
ngài dành cho người ngoại quốc tại Miến Điện, và tôi 
thật sự cảm tạ về điều này. Do đó, thông qua “trùng 
dụng duyên” (ãsevana-paccaya), kiến thức Thắng Pháp 
(Abhidhamma) của tôi đã phát triển và gia tăng theo 
những năm tháng này. 


Tại Âu châu, Sayadaw đã giảng dạy Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppäda) ba lần, ở mức độ tương đối 
cơ bản hoặc trung cấp. Tại Miễn Điện, sau khi dạy xong 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppäda) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana) riêng biệt vào những dịp khác nhau, Sayadaw 
đã giải thích Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) thông 
qua Lý Duyên Hệ (Patthana) vào tháng l1 năm 2011 — 
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cũng theo sự thỉnh cầu của tôi. Và lần này là thật sự 
thâm sâu. 


Bây giờ trong bản chuyền ngữ mới này, dựa theo 
phong cách thuyết giảng các Pháp thoại bằng tiếng 
Miến của Ngài, tất cả các nhân duyên cùng với các kết 
quả, và các lực duyên của toàn bộ Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) được giải thích một cách chỉ tiết. 
Điều này hy vọng sẽ hỗ trợ cho việc nghiên cứu của 
những sinh viên ngoại quốc và giúp độc giả có thê thật 
sự thấu hiểu và áp dụng những giáo lý quan trọng và 
thâm sâu này. 


Nguyện cầu cho trí tuệ và sự hiểu biết về giáo 
thuyết nhân duyên lan tỏa toàn thế gian và nguyện cầu 
cho nhiều người nhận được sự lợi lạc từ đó, tìm thấy lối 
thoát khỏi vòng sanh từ luân hồi (Samsara) và chứng đạt 
Níp-bàn (NiIbbana). 

Với sự tôn kính, tri ân, Thắng Pháp hỷ 
(Abhidhamma pTfI) và từ tâm (Mettä) 


Venerable Agganyani 
(Đức) 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Chương Một 
Giới Thiệu 


Đức Phật đã thuyết giảng hai giáo lý về nhân và 
quả: Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên 
Hệ (Patthana). Hai giáo lý này được ghi nhận là những 
phần giáo lý (dhamma) siêu việt và khó hiểu. Bất kỳ ai 
đã nghiên cứu hoặc tu học những lời chỉ dạy của Đức 
Phật đều biết rằng tất cả giáo lý của Ngài được đặt nền 
trên Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên 
Hệ (Patthana). Hai giáo lý này đóng vai trò chính yếu 
trong giáo pháp của Đức Phật. Do đó, học hỏi và tìm 
hiểu những giáo lý này là vô cùng hữu ích vì việc làm 
này giúp cho chúng ta thấu hiểu một cách đầy đủ và 
trọn vẹn hơn cốt lõi của những lời dạy của Đức Phật. 


Ba Giáo Lý Vê Nhân Và Quả 
Thật ra, có ba giáo lý về nhân và quả: 
1. Tứ Thánh Đế (Ariya Sacca) 
2. Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
3. Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) có thể được xem 
là một sự tóm lược/thu gọn của Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Và Lý Duyên Khởi (Patieca-samuppada) có 
thể được tóm lược/thu gọn hơn nữa thành Tứ Thánh 
Đế. Do đó, dạng ngắn gọn, súc tích nhất của Định Luật 
Nhân Quả là Tứ Thánh Đế. 
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Trong bài pháp đầu tiên của mình, tức là bài 
Kính Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana 
Sutta), Đức Phật đã trình bày Tứ Thánh Đế và giải thích 
định luật nhân quả một cách vắn tắt. Thánh Đế Thứ 
Nhất, tức là Khổ Đế (Dukkha-saecca), là kết quả hay hậu 
quả của Thánh Đế Thứ Hai. Thánh Đế Thứ Hai, tức là 
Tập Đế (Dukkha-samudaya-sacca), là nguyên nhân của 
Thánh Đế Thứ Nhất. Hai Thánh Đế này dẫn đến sự tiếp 
diễn của chúng ta trong vòng luân hồi (samsara). Điều 
này được gọi là Pavatti-sacca: có nghĩa là sự thật về sự 
diễn tiến trong vòng luân hồi (samsara). Đức Phật phác 
họa một cách rõ ràng rằng nguyên nhân sanh khổ 
(dukkha-samudaya) gây ra hoặc tạo ra vòng tròn sanh 
tử, và giữ cho cái khổ (dukkha) tiếp tục diễn ra. Cho 
nên, nguyên nhân sanh khổ (dukkha-samudaya) và khổ 
(dukkha) là nguyên nhân và kết quả một cách tương 
ứng. 


Rồi Thánh Đế Thứ Ba, tức là Diệt Đế (Nirodha- 
sacca), là kết quả! của Thánh Đế Thứ Tư. Thánh Đế Thứ 
Tư, tức là Đạo Đế (Magga-sacca), là nguyên nhân của 
Thánh Đế Thứ Ba. Đây được gọi là Nivatti-sacca: có 
nghĩa là sự thật về sự giải thoát khỏi vòng sanh tử luân 
hồi (samsara). Khi thực hành Đạo Đế (magga-sacca), 
hành giả có thể chứng đạt Diệt Đế (nirodha-sacca) và 
có thể hoàn toàn tận diệt khổ trong vòng sanh tử 
(samsara-vatta-dukkha). 


Như vậy, Tứ Thánh Đế có thể được chia thành 
hai nhân và hai quả, và hơn nữa là thành hai sự thật: 


' ND: Ở đây, chúng ta phải hiểu rằng Đạo Đế là nhân 
(sampapakahetu) dẫn đến sự chứng ngộ Diệt Đế, chứ không phải 
nhân (Janakahetu) làm sản sanh ra Diệt Đế, và Diệt Đế là pháp vô 
vì. 
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Pavatti và Nivatti. Pavatti có nghĩa là sự tiếp diễn của 
vòng sanh tử, trong khi Nivatti có nghĩa là sự chấm dứt 
vòng sanh tử. 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Đức 
Phật phân tích rõ thêm rằng hai Sự Thật Thứ Nhất và 
Thứ Hai này được xem như là một dòng chảy liên tục 
của các nhân và quả mà — theo chiều thuận (Paticca- 
samuppada anuloma) -— tích lũy các điều kiện/nhân 
duyên trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi 
(samsara). Đối với hai Sự Thật Thứ Ba và Thứ Tư, Ngài 
giải thích rằng chúng được xem như là đạo lộ kết thúc — 
theo chiều nghịch (Paticca-samuppada patiloma) — 
dòng chảy liên tục của các nhân và quả đó; và do đó, 
dẫn đến sự đoạn diệt các điều kiện/nhân duyên trói 
buộc chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi (samsara). 
Như vậy, sự triển khai hay sự diễn giải của Khổ Đế 
(dukkha-sacca) và Tập Đế (samudaya) được đặt tên là 
Lý Duyên Khởi theo chiều thuận (Paticca-samuppada 
anuloma). Sự triển khai hay sự diễn giải của Diệt Đế 
(nirodha-sacca) và Đạo Đế (magga-sacca) được đặt tên 
là Lý Duyên Khởi theo chiều nghịch (Paticca- 
samuppada patiloma) (Hãy xem Phụ Lục để biết rõ về 
các công thức hai chiều của Giáo Lý này). 





1.Dukkha-sacca | Quả 





Phi böa Paticca-samuppada 


2. Samudaya- anuloma 
Sacca Nhân 





3. Nirodha-sacca | Quả b z 
Paticca-samuppada 








Nivatti-sacca ' 
: patlloma 
4.Magga-sacca | Nhân 
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Hai Giáo Lý Cao Thượng Này Miêu Tả 
Những Phương Thức Khác Nhau 


Hai giáo lý cao thượng này, tức là Lý Duyên Khởi 
(Patieca-samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana), giải 
thích các mối quan hệ nhân quả theo hai cách khác 
nhau. Trong Lý Duyên Khởi (Paticcea-samuppada), Đức 
Phật giải thích nguyên nhân và kết quả theo cách: 
khi/vì nguyên nhân tồn tại/hiện hữu, (cho nên) kết quả 
tôn tại/hiện hữu. Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha), ngài Anuruddha tuyên bố 
điều này một cách súc tích như sau: 
®“Tabbhauabhauibhauqkaramnafttopdlakkhtto  paficca- 
samuppadanauo”', có nghĩa là phương pháp Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) chỉ miêu tả sự diễn ra/xuất 
hiện của một pháp (ND: pháp được duyên -— 
paccayuppanna dhamma) dựa vào/nương tựa vào một 
pháp khác (ND: pháp làm duyên — paccaya đhamma). 
Ngài đã tuyên bố một cách đơn giản rằng: “Khi/vì có 
một nguyên nhân, (cho nên) có một kết quả.” 


Pháp Tập Yếu Luận) giải thích câu này như sau: “7aœssa 
paccauadhammnassa bhauena bhauanastÏassa bhauo 
tabbhaquabhquibhauo, soueua akaramattam, tena upalakkhrto 
tabbhquabhauibhauakaramottopdlakkhio”, có nghĩa - là: 
““Tabbhavabhavrbhavo' có nghĩa là trạng thái/bản chất của một 
pháp nào khác mà có khuynh hướng/tất yếu (sẽ) xuất hiện/diễn ra 
do bởi của sự hiện hữu của pháp (dhamma) làm duyên đó; chính 
trạng thái/bản chất đó là “chế độ đơn giản” (akaramatta); nó được 
đánh dấu (upalakkhita) bởi trạng thái/bản chất đó, do đó, nó được 
gọi là “tabbhavabhavibhavakaramattopalakkhita', tức là “nó được 
đánh dấu bởi chế độ đơn giản của việc diễn ra/xuất hiện dựa 
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vào/nương vào/do bởi sự hiện hữu của pháp đó'. 
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Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), nguyên nhân và 
kết quả được giải thích thông qua lực duyên (paccaya- 
satti). Như vậy, nguyên nhân sản sinh ra/tạo sinh ra kết 
quả thông qua/nhờ vào phương tiện/do bởi lực duyên. 
Sự khác nhau chính yếu giữa hai giáo lý cao thượng này 
là: Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) chỉ giải thích 
nhân và quả, trong khi Lý Duyên Hệ (Patthana) còn 
bao gồm thêm cả lực duyên nữa. Do đó, trong Lý Duyên 
Hệ (Patthana), khi giải thích nhân và quả, ba yếu tố sau 
được phân tích/được xem xét: 


1... Pháp làm duyên (paccaya dhamma), 
2. Pháp được duyên (paccayuppanna dhamma), 
3. Lực duyên (paccaya sattl). 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), chỉ hai yếu 
tố đầu tiên được sử dụng để giải thích nguyên nhân và 
kết quả. 
Bốn Giáo Lý Thâm Sâu 

Mặc đầu, lực duyên (paccaya satti) không được 
nhắc đến trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
nhưng chính giáo lý này lại vô cùng thâm sâu. Giảng 
giải Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là một công 
việc vô cùng khó khăn. Các nhà sớ giải có nhắc đến bốn 
pháp (Dhamma) vô cùng khó khăn để giảng giải, và 
một trong số đó là Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). Bốn pháp đó là: 


1. Sự Thật (Sacca): Giảng giải Tứ Thánh Đế cho thế 
gian (tức là các chúng sanh hữu tình) theo 
phương cách để cho họ có thể thông hiểu được 
thì không phải là một công việc dễ dàng. 
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2. Chúng sanh (Satta): Chúng sanh có những nhận 
thức sai lầm/méo mó về các pháp hành 
(sankhara dhamma), ghi nhận một cách Tầm lạc 
rằng họ là những chúng sanh hữu tình (satta). Sự 
thật là: các chúng sanh hữu tình (satta) được tạo 
thành bởi những pháp hành và những pháp 
hành này là trống vắng chúng sanh (sattasuñña). 
Nói cách khác, chỉ có đơn thuần các pháp hành 
và không có chúng sanh (satta) nào cả. Sự thật 
này rất khó để thông hiểu do bởi nhận thức sai 
lầm đó. 

3. Sự tái sanh (Patisandhi): Rất khó hiểu sự tái 
sanh (patisandhi) và cũng như sự kết nối giữa cái 
chết của kiếp sống trước và sự tục sinh của đời 
sống liền kề. Giải thích vấn đề này là một việc vô 
cùng khó vì nhiều người nghĩ rằng khi một 
chúng sanh hữu tình chết đi, có một linh hồn 
(va) di chuyển từ kiếp sống cũ đến kiếp sống 
mới. Thật ra, không có cái gì di chuyển cả. Kết 
thúc của đời sống trước là khởi sanh của đời 
sống tiếp theo. 


4. Chế độ nhân duyên (Paccayakara)!: Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) giải thích nhân và 
quả một cách thâm thúy. Tuy nhiên, nhiều người 
lại chấp nhận tư tưởng hay quan điểm cho rằng 
có một đấng tạo hóa đứng sau nhân và quả. 
Thêm vào đó, có nhiều người lại cho rằng mọi 
chuyện xảy ra đều theo tính ngẫu nhiên, tức là 
không có nhân duyên gì cả. Giải thích Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) cho những người như 
vậy là một công việc vô cùng khó. 


1 Chế độ nhân duyên hay sự sanh khởi mang tính nhân duyên. 
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Quan Điểm Của Ngài Buddhaghosa 


Để hiểu Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và 
rồi giải thích nó cho những người khác là một công việc 
vô cùng trọng đại. Ngài Buddhaghosa ghi nhận điều 
này trong luận văn Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) 
của mình ở phần giảng về Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada); ngài chỉ dám trình bày những lời bình về 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) với sự trợ giúp 
của những chú thích của những giáo thọ sư cổ xưa. Nếu 
chỉ dựa trên khả năng của chính mình, ngài đã không 
dám giảng giải về giáo lý này. Cũng như một người 
không thể lặn xuống một đại dương sâu thắm mà 
không có các thiết bị hỗ trợ cần thiết, ngài 
Buddhaghosa đã không thể thấu hiểu được sự vi diệu 
của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) cũng như làm 
sáng tỏ giáo lý thâm sâu này nếu không có những chú 
thích của những giáo thọ sư cổ xưa. 


Quan Điểm Của Ngài Ananda 


Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là vô cùng 
vi diệu và thâm sâu để hiểu được. Tuy nhiên, một lần 
nọ, ngài Ananda đã thổ lộ, bộc bạch với Đức Phật rằng 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) thâm sâu này đối 
với bản thân ngài trông có vẻ là dễ hiểu. Đức Phật ngay 
lập tức giáo huấn ngài Ananda rằng: “Đừng nói như 
vậy, này Ananda! Nếu Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) trông có vẻ là dễ hiểu đối với ngươi sau khi 
ngươi quán tưởng về nó với chính trí tuệ của mình, thì 
ngươi (phải) là một vị Phật! Thật ra, ngươi xem nó là dễ 
chỉ sau khi ngươi đã hiểu nó từ những sự giải thích của 
Như Lai. Thật vậy, ngươi không hiểu nó bởi trí tuệ của 
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chính mình, mà thấu hiểu nó thông qua trí tuệ của Như 
LaI.” 


Chúng sanh lang thang trong vòng sanh tử luân 
hồi (samsara) vì họ không nhận thấy được mối quan hệ 
tương hỗ, gắn kết giữa nhân và quả. Chính vì việc 
không có khả năng nhận thức thấu đáo về Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada), nhiều dạng tôn giáo khác 
nhau đã bắt đầu xuất hiện trên thế gian. Nếu tất cả mọi 
người có thể thấy rõ ý nghĩa của nhân thật và quả thật, 
thì giữa các tôn giáo sẽ không có một chút khác nhau 
nào về sự thật của nhân và quả. Đó là lý do tại sao trong 
số rất nhiều những bài giảng của Đức Phật, Lý Duyên 
Khởi (Paticcea-samuppada) là một giáo lý vô cùng quan 
trọng. 


Chăng bao lâu ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật 
đã quán tưởng về Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
và Lý Duyên Hệ (Patthana). Vào lúc quán tưởng về Lý 
Duyên Khởi theo chiều thuận (anuloma) và theo chiều 
nghịch (patiloma), Ngài đã ghi nhận rằng trong số 
nhiều những giáo lý, Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana) là rất khó để 
lãnh hội. Do bởi lý do này, thật vô cùng khó khăn để 
thuyết giảng hoặc làm sáng tỏ những sự thật này đến 
chúng sanh để cho họ có thể hân hoan tiếp nhận và 
thấu hiểu chúng. 


Thêm vào đó, Đức Phật nhận ra rằng bản chất 
của chúng sanh và sự thâm sâu của Pháp Bảo 
(Dhamma) là hai thái cực cách xa lẫn nhau. Bản chất 
của chúng sanh là tìm kiếm khoái lạc trong ngũ trần, và 
điều này thì vô cùng xa cách với việc xuyên thấu vào sự 
vi diệu và thâm sâu của Pháp Bảo (Dhamma). Đức Phật 
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nghĩ rằng nếu Ngài thuyết giảng Giáo Pháp (Dhamma) 
này cho thế gian, Ngài sẽ chỉ trải nghiệm sự mệt mỏi 
mà thôi. Do đó, Ngài đã trở nên không thích thú trong 
việc giảng dạy Pháp Bảo (Dhamma) cao quý. 


Tuy nhiên, Phạm thiên Sahampati đã thỉnh cầu 
Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp (Dhamma) và vị 
Phạm thiên đã nói rằng, nếu như Đức Phật không 
thuyết giảng, Giáo Pháp (Dhamma) sẽ bị mất và chúng 
sanh không thể học hỏi được sự thật. VỊ đó cũng nói 
thêm rằng sẽ có người có thể hiểu được Giáo Pháp 
(Dhamma). 


Nếu không nắm bắt được Lý Duyên Khởi 
(Paticea-samuppada) một cách đúng đắn và thích ứng, 
việc thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi sẽ là một chuyện 
bất khả thi. Thiền chỉ tịnh (samatha) đã có phổ biến 
trước thời của Đức Phật, và nó cũng được thực hành 
trong suốt thời của Giáo Pháp của Đức Phật. Một vài 
giáo chủ của những tôn giáo khác trong thời của Đức 
Phật đã thành công trong thiền chỉ (Samatha). Tuy 
nhiên, tà kiến về bản ngã (atta) vẫn còn duy trì trong 
họ, tức là tà kiến cho rằng có một bản ngã hay một linh 
hồn trường tồn và bất tử. Những vị đó đã không thể 
vượt qua được tà kiến như vậy. Nguyên nhân chính là vì 
họ đã không hiểu biết Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). Do bởi việc thiếu vắng sự hiểu biết hay 
minh sát về lý nhân duyên của các hiện tượng, họ đã 
không thể vượt qua được sự bám víu vào khái niệm bản 
ngã. Do đó, mặc dầu họ đã thành công trong việc phát 
triển thiền định, thậm chí là đạt được những loại thần 
thông siêu phàm, nhưng họ không thể thấu hiểu một 
cách đầy đủ mối quan hệ nhân quả của các hiện tượng. 
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Nương vào trí tuệ của mình, Đức Phật đã khám 
phá ra sự thực hành thiền minh sát (Vipassana). Thông 
qua thiền minh sát (Vipassana), Đức Phật quán tưởng 
về Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), và Ngài đã 
thức tỉnh và giác ngộ sự thật bởi chính mình, không qua 
sự giúp đỡ hay hướng dẫn của bất kỳ vị thầy nào, và 
Ngài đã trở thành một vị Phật Toàn Giác 
(Sammasambuddha). Đức Phật đã đạt được trí tuệ mà 
có thể xuyên thấu hệ thống nhân và quả, tức là cánh 
cửa dẫn vào Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). 


So Sánh Giữa Hai Giáo Lý Khác Nhau 


Thực hiện việc nghiên cứu so sánh giữa Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana), vốn vô cùng thâm sâu, thì rất là thú vị. Vì 
các giáo thọ sư cổ xưa đã để lại cho chúng ta những chú 
giải, cho nên, việc nghiên cứu Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) với Lý Duyên Hệ (Patthana) không còn là 
một công việc quá khó khăn cho chúng ta. Chúng ta có 
thể trình bày những chỉ tiết ở tâng mức hoặc cấp độ mà 
mọi người có thể hiểu được. Việc nghiên cứu và giải 
thích có sự kết hợp giữa Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) với Lý Duyên Hệ (Patthana) cũng không 
quá khó khăn nếu chúng ta theo sát những hướng dẫn 
và chú thích của những giáo thọ sư cổ xưa. 


Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha), ngài Anuruddha soạn thảo 
các chương về Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và 
Lý Duyên Hệ (Patthana) tách rời nhau. Tuy nhiên, ngài 
Buddhaghosa lại kết hợp Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana) cùng với nhau 
trong phần giải thích của mình trong tập sách Thanh 
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Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Do đó, với sự trợ giúp của 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa), chúng ta có thể 
nghiên cứu và phân tích Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) kết hợp với Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Nếu một ai đó muốn nghiên cứu sự kết hợp của 
hai giáo lý này, vị đó phải nghiên cứu mười hai yếu tố 
của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) trước khi 
nghiên cứu Lý Duyên Hệ (Patthana). Những yếu tố đó 
là: vô minh (avIjja), hành (sankhara), thức (viññana), 
danh sắc (nama-rupa), lục nhập (salayatana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (tanha), thủ (upadana), hữu 
(bhava), sanh (at) và lão tử (Jara-marana). ŸY nghĩa của 
mười hai yếu tố này phải được hiểu một cách đầy đủ: 
đó là bước đầu tiên. 

Tiếp theo, vị đó cần phải nghiên cứu Lý Duyên 
Hệ (Patthana). Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), có ba 
khía cạnh liên quan đến 24 duyên!. Chúng là: 

1... Pháp làm duyên (paccaya dhamma), 

2. Pháp được duyên (paccayuppanna dhamma), 

3. Lực duyên (paccaya sattl). 

Ba khía cạnh này phải được hiểu một cách trọn vẹn. Từ 
đó, sau khi nghiên cứu ba khía cạnh này, việc nghiên 
cứu Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) cùng với Lý 
Duyên Hệ (Patthana) sẽ không còn là một công việc 


khó khăn vì vị đó sẽ hiếu được sự kết hợp của hai giáo 
lý này. 


! Độc giả hãy xem ở phần Phụ Lục. 
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Mỗi Nối Thứ Nhất Trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada): Võ Minh Duyên 
Hành (Avijjapaccaya Sankhara) 

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với mối nối đầu 
tiên trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Trước 
hết, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của từ “paticca-samuppada'. 


Ý Nghĩa Của Từ “Paticca-samuppäda? 


'Samuppada' có nghĩa là pháp làm duyên mà có 
thể làm cho một pháp (pháp được duyên) khác sanh 
lên. “Paticca' có nghĩa là “phụ thuộc vào” hoặc “do bởi 
một pháp khác". Paticca-samuppada thường được dịch 
sang tiếng Việt là Lý Duyên Khởi. Thật ra, paticca- 
samuppada có nghĩa là pháp làm duyên. Pháp làm 
duyên này cũng phụ thuộc vào một nguyên nhân khác, 
tức là pháp làm duyên này phụ thuộc vào một pháp làm 
duyên khác. Điều này ám chỉ rằng pháp làm duyên này 
thì không phải là nhân gốc (mula) vì nó phụ thuộc vào 
một nhân khác. Chính nó được định nghĩa là pháp quả, 
tức là pháp được duyên lên. Đó là lý do tại sao Đức Phật 
đã nói rằng tất cả các pháp thì không phải là “nhân vô 
nhân' cũng như “nhân sơ khởi”. Thật ra, tất cả các pháp 
đều có liên quan hỗ tương do bởi nhân và quả, hay nói 
cách khác, là phụ thuộc một cách hỗ tương vào nhau. 


Trong số những triết học của Ấn Độ, có một loại 
được gọi là thuyết Samkhya. Sau khi chủ trương 25 
thực thể, học thuyết này đã cố gắng tìm kiếm khởi 
nguồn của chúng sanh. Nó truy tìm một nhân gốc và cái 
đó được gọi là 'pakatï. Theo chủ thuyết này, cái nhân 
gốc 'pakati' này là thường hằng và nó tồn tại mãi mãi 
(niccathavara). Khi được kết hợp với một thực thể được 
gọi là “purusha'”, nó trở nên năng động, tức là được kích 


12 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 1 





hoạt. Sau đó, nó lang thang trong vòng luân hồi với tư 
cách là một chúng sanh hữu tình. 


Vào một thời điểm khác, có một nhà triết học có 
tên gọi là Kanada. VỊ này chủ trương rằng có một thực 
thể bé nhỏ (được gọi là “niccathavara”) vốn thường hằng 
và bất tử. Ông ta tin rằng khi phần tử cực nhỏ này được 
kết hợp với một phần tử khác, nó sẽ trở thành năng 
động và di chuyển đây đó. Thực thể cực bé này không 
thể bị hủy diệt bất kỳ lúc nào cả. Những giáo thuyết này 
chủ trương rằng có một nhân gốc (mula). 


Tuy nhiên, theo giáo lý của Đức Phật thì không 
có một nhân gốc như vậy; thậm chí vô minh (avijja) 
cũng không phải là nhân đầu tiên. Đức Phật đã bắt đầu 
giải thích Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) từ vô 
minh (avlJJa), nhưng chính vô minh (aviJJa) vẫn có 
nhân (làm sanh khởi). Như vậy, cái gì làm cho vô minh 
(aviJJa) sanh lên, tức là cái gì duyên vô minh (aviJJa)? 
Đức Phật đã nhắc đến trong một vài đoạn kinh văn 
rằng: Do bởi sự tồn tại/sanh khởi của lậu hoặc, vô minh 
sanh lên (Asavasamudaya avijjasamudayo)!. Lậu hoặc 
(asava) là pháp làm nhiễm độc tâm trí. Có bốn loại lậu 
hoặc như sau: 


1. Dục lậu (kamasava) 
2. Hữu lậu (bhavasava) 


1 Majjhimanikaya, Mulapannasapäli, 1.67 (Trung Bộ Kinh, Tập 1, 
Kinh Chánh Tri Kiến): “Asavasamudayä avijjãsamudayo, 
asavanirodha avijjanirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
sammasamadhi,” có nghĩa là: “Vô minh sanh lên do bởi các lậu 
hoặc sanh lên; vô minh đoạn diệt do bởi các lậu hoặc đoạn diệt; 
chính đạo lộ tám chi phần cao thượng này là con đường đoạn diệt 
vô minh; đó là: chánh kiến, ..., chánh định.” 
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3. Kiến lậu (ditthasava) 
4. Vô minh lậu (aviJJasava).! 


Khi những lậu hoặc này chảy ra thì vô minh 
(aviJJa) sanh lên; do đó, vô minh (avijja) không phải là 
“nhân vô nhân mà cũng không phải là “nhân gốc. Thật 
ra, vô minh (avijja) có nguồn gốc, nhân duyên riêng của 
nó, tức là các lậu hoặc; do đó, Đức Phật gọi nó là 
patlceca-samuppada, có nghĩa là “bằng cách phụ thuộc 
vào một nhân (khác), một nhân có thể sản sinh ra một 
kết quả.” Paticca-samuppada có nghĩa là một hiện 
tượng luôn tự phụ thuộc vào một nguyên nhân hay một 
duyên khác. Ví dụ, vô minh (aviJJa) là paticca, tức là khi 
phụ thuộc vào nguyên nhân của nó, nó làm cho hành 
(sankhara) sanh lên. 

Nói tóm lại, vô minh (avIjJJa) không độc lập; nó là 
một pháp phụ thuộc vì nó phải phụ thuộc vào một 
nguyên nhân để trở thành hiện hữu. Paticca- 
samuppada có nghĩa là một hiện tượng có tính nhân 
duyên, phụ thuộc vào một nguyên nhân khác để sản 
sinh ra một hiện tượng có tính kết quả. 

Có một thuật ngữ khác cần phải nên nhớ; đó là 
paticca-samuppanna. Thuật ngữ này ám chỉ cho kết 
quả. Kết quả hay pháp được duyên này được mang lại 
bởi một nguyên nhân. Nó có nghĩa là đây là một hiện 


1 Lậu hoặc (asava) có nghĩa là pháp làm nhiễm độc tâm trí, làm dơ 
bẩn tâm trí, làm thất bại tâm trí, làm cho tâm trí không thể thăng 
tiến lên những trạng thái thánh thiện cao hơn. Giải thoát khỏi các 
lậu hoặc (asava) là quả vị A-la-hán, và cuộc chiến loại bỏ những 
lậu hoặc (asava) này là một trong những sứ mệnh chính yếu của 
chúng sanh. Có bốn lậu hoặc: dục lậu (kamasava), hữu lậu 
(bhavasava), kiến lậu (ditthasava) và vô minh lậu (avi]Jasava). 
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tượng có tính kết quả, trở nên hiện hữu phụ thuộc vào 
một nguyên nhân. 


Khi xem xét ý nghĩa của những từ paticca- 
samuppada và paticca-samuppanna này, chúng ta ghi 
nhận được một cách rõ ràng ý nghĩa quan trọng sau 
đây: không có một hiện tượng nào trên thế gian này 
xuất hiện mà không phụ thuộc vào một nguyên nhân 
nào đó. Đó là lý do tại sao theo giáo lý của Đức Phật, 
không có quả vô nhân cũng như không có nhân vô 
nhân. Vạn vật xuất hiện đều phụ thuộc vào những điều 
kiện có liên quan. 


So Sánh Paticca-samuppanna Và 
Adhicca-samuppanna 


Điều nên được ghi nhận là thuật ngữ paticca- 
samuppanna dễ bị lần lộn với một thuật ngữ khác: 
adhicca-samuppanna. Adhicca-samuppanna thường 
được diễn đạt trong các tà thuyết (micchavada); ý nghĩa 
của nó thì khác với patilcca-samuppanna. Paticca- 
samuppanna ám chỉ cho hiện tượng có tính kết quả 
sanh lên phụ thuộc vào một hiện tượng có tính nhân 
duyên. Tuy nhiên, adhicca-samuppanna có nghĩa là 
một hiện tượng không phụ thuộc vào bất kỳ một 
nguyên nhân nào nhưng lại tự sanh lên. Do đó, từ 
adhicca-samuppanna chỉ cho một tà kiến và nó thuộc 
vào một trong những loại tà kiến. Nói một cách khác, 
giáo lý của Đức Phật không có liên quan đến adhicca- 
samuppanna, mà chỉ có liên quan đến paticca- 
samuppana, tức là Lý Duyên Khởi, giải thích một hiện 
tượng sanh lên phụ thuộc vào một nguyên nhân; nếu 
không có nguyên nhân thì không có hiện tượng. Phụ 
thuộc vào một nguyên nhân, một kết quả sẽ sanh lên. 
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Bằng việc sử dụng từ “paticca, Đức Phật bác bỏ 
quan điểm về “nhân vô nhân”. Một vài người, khi được 
hỏi ai tạo ra thế gian này, sẽ trả lời rằng: “Thượng Đế 
tạo ra nó.” Các tín đồ Hindu giáo lại nói Phạm thiên tạo 
ra thế gian này. Nếu như vậy, thì ai tạo ra Thượng Đế, 
ai tạo ra Phạm thiên? Và điều được chủ trương là 
không ai tạo ra họ cả. Như vậy, theo những quan điểm 
này, Thượng Đế và Phạm thiên là “nhân vô nhân" hay 
“nhân gốc vì họ không có kẻ sáng tạo ra họ. Đức Phật 
xác định rõ ràng trong những bài thuyết giảng của 
mình rằng những quan điểm như vậy là sai. Bằng cách 
dùng từ “paticca-samuppada', Ngài đã bác bỏ khái niệm 
về đấng tạo chủ, tức là nhân gốc, cũng như khái niệm về 
nhân vô nhân. Không có nhân nào mà không có nhân; 
một nhân phụ thuộc vào những nhân khác và những 
điều kiện khác. Thật ra, nhân và quả là có liên quan hỗ 
tương. 


Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
Được Gói Gọn Trong Bốn Câu Văn 


Bốn câu văn Pali sau, vốn được tìm thấy trong 
Ariyasavaka Sutta (Niddana-samyutta, Samyutta 
Nikaya)! cũng như những văn bản khác, có thể giúp 
chúng ta hiểu một cách khái quát về ý nghĩa của Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada): 

1. “Imasmim sati Idam hoti” = Khi/do cái này 

tồn tại, cái kia tồn tại. 


! ND: Độc giả có thể tìm đọc ở Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân 
Duyên, Tương Ưng Nhân Duyên, Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm, IX. 
Thánh Đệ Tử. 
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2. “Imassa uppada idam uppaJJati” = Do bởi sự 
sanh khởi/tồn tại của cái này, cái kia sanh 
lên. 


3. “lmasmim asati Idam na hoti” = Khi/do cái 
này không tồn tại, cái kia không tồn tại. 


4. “Imassa nirodha Idam niruJJat” = Do bởi sự 
đoạn diệt của cái này, cái kia biến mất. 


Bốn câu Pali này vắn tắt giải thích Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada). Hai câu đầu miêu tả sự tiếp 
diễn trong vòng sanh tử luân hồi (samsara), trong khi 
hai câu sau miêu tả sự thoát ly khỏi vòng sanh tử. 


Chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta có thể gặp 
được một phần tử cực nhỏ thường hằng trong thiên 
nhiên; nếu như vậy thì chúng ta chẳng cần bận tâm 
thực hành Bát Thánh Đạo làm gì. Nhưng vì không có gì 
là thường hằng bởi mọi vật là vô thường, cho nên, đó là 
lý do tại sao chúng ta phải thực hành Bát Thánh Đạo. 


Sự quan trọng của việc hiểu Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) cũng được Đức Phật tuyên bố 
trong câu văn sau: “Yo paticeca-samuppadam passatl, so 
dhammam passati,” có nghĩa là “Ai thấy Lý Duyên 
Khởi, người đó thấy Pháp.” Thêm nữa, theo một chú 
thích được tìm thấy trong Sớ Giải (Atthakatha), điều đó 
có nghĩa là: nếu ai đó không thể thấy Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada), người đó không thể thấy Pháp 
thật. 
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Võ Minh Duyên Hành (Avijjapaccaya 
Sankhara) 

Đức Phật bát đầu Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) với cái gì? Mối nối thứ nhất của Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) là “Vô minh duyên hành” 
(Avijjapaccaya sankhara); như vậy, nó bắt đầu với vô 
minh (avïjja). Câu văn “nó bắt đầu với vô minh (avijja)” 
không có ngụ ý rằng vô minh (aviJJa) không có nguyên 
nhân; vì như đã nói ở trên, chính vô minh (avijJa) có 
một nhân nào đó. 

Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là giáo lý 
miêu tả sự tiếp diễn của những vòng tái sanh. Nó là 
giáo lý giải thích sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và vị 
la. Về mặt tổng quan, Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) có thể được chia thành hai phần: phần 
trước và phần sau. Hai mối nối đầu tiên của Lý Duyên 
Khởi, tức là “Vô minh duyên hành” (Avijjapaccaya 
sankhara) và “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viññanam), thuộc vào phần trước. Từ mối nối “Hành 
duyên thức” (Sankharapaccaya viãñanam) cho đến cuối 
cùng của công thức là phần sau. Phần trước có hai 
nguyên nhân — vô minh (aviJJa) và hành (sankhara), 
chúng thuộc vào thời quá khứ và là những pháp làm 
duyên trong quá khứ. Ái (tanhä), thủ (upadäna) và hữu 
(bhava) thuộc vào thời hiện tại và những pháp này hoạt 
động như là những pháp làm duyên cho thời vị lai; cho 
nên, chúng được định nghĩa là các pháp làm duyên 
(thuộc) hiện tại. 

Tuy nhiên, một vài học giả không chấp nhận sự 
thật rằng Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) bao 
trùm ba thời khác nhau. Một vài thậm chí đã viết sách 
và thuyết giảng rằng Lý Duyên Khởi (Paticca- 
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samuppada) chỉ có liên quan đến một kiếp sống. Một 
lần nọ, mọi người đã nói với tôi về quan điểm của vị 
này. Rồi tôi đã giải thích rằng Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) không chỉ liên quan đến một kiếp sống, 
mà liên quan đến cả ba kiếp sống. Họ đã không tranh 
cãi nữa và đã lắng nghe một cách im lặng. Thật vậy, Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) không chỉ giới hạn 
trong một kiếp sống vì nó liên quan đến việc giải thoát 
khỏi vòng sanh tử. Nếu nối kết với chỉ một kiếp sống, 
thì sẽ không có vòng sanh tử luân hồi (samsara). “Phụ 
thuộc vào nguyên nhân trong kiếp sống quá khứ, kết 
quả trong kiếp sống hiện tại trở nên tồn tại. Do bởi 
nguyên nhân trong kiếp sống hiện tại, kết quả trong vị 
lai trở thành hiện hữu.” —- Đây là những gì Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) nói về. 

Khi giải thích Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) như vậy, hai nguyên nhân được cho là 
những yếu tố dẫn đầu chính yếu, và chúng là vô minh 
(avijja) và ái (tanha). Nguyên nhân trong kiếp quá khứ 
là vô minh (aviJja); nó là yếu tố dẫn đầu chính yếu. Khi 
Đức Phật giải thích về các nguyên nhân trong kiếp hiện 
tại, Ngài đã tuyên bố rằng ái (tanha) là yếu tố mang 
tính nhân duyên cho thời vị lai. Lý do là vì, hai pháp 
này, tức là vô minh (avijJJa) và ái (tanha), vô cùng hùng 
mạnh trong việc tạo ra nghiệp (kamma). 

Ba Luân Hồi (Vatta) 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), có 
ba vòng luân hồi (vatta): 


1. Phiền não luân hồi (kilesa-vatta), 
2.. Nghiệp luân hồi (kamma-vatta), và 


3.. Quả luân hồi (vipaka-vatta). 
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Các yếu tố chính trong phiền não luân hồi 
(kilesa-vatta) là vô minh (aviJJa) và ái (tanha). Dựa trên 
vô minh (avIJJa) và ái (tanha), nghiệp luân hồi (kamma- 
vatta) trở nên hiện hữu. Điều này có nghĩa là, nếu 
không có sự giúp đỡ của các phiền não (kilesa), tức là 
vô minh (aviJja) và ái (tanha), nghiệp (kamma) không 
thể cho quả. Đó là lý do tại sao trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada), phiền não (kilesa) và nghiệp 
(kamma) được kết nối với nhau khi tạo sinh ra quả 
(vipaka-vatta). Trong hai mối nối đầu tiên này, tức là 
“Vô minh duyên hành” (Avijjapaccaya sankhara) và 
“Hành duyên thức” (Sankharapaccaya viññanam), vô 
minh (avijja) và hành (sañkhara) có nghĩa là phiền não 
(kilesa) và nghiệp (kamma) một cách tương ứng. 

Tiếp theo, có hai nguyên nhân hiện tại cho thời 
vị lai như được tuyên bố trong những mối nối tiếp theo 
của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppäda): “Ái duyên 
thủ” (Tanhapaccaya upadanam) và “Phủ duyên hữu” 
(Upädãnapaccayä bhavo). Ái (tanhã) và thủ (upadãna) 
là những phiền não (kilesa), trong khi hữu (bhava) có 
nghĩa là nghiệp hữu (kammabhava) và nó là nghiệp 
(kamma). Ơ đây cũng vậy, phiền não (kilesa) và nghiệp 
(kamma) được kết nối lẫn nhau. 


Phụ thuộc vào sự kết hợp của hai yếu tố này, tức 
là phiền não (kilesa) và nghiệp (kamma), đời sống (jati) 
mới xuất hiện như được tuyên bố trong mối nối “Hữu 
duyên sanh” (Bhavapaccaya jati). Trong số tất cả những 
phiền não (kilesa), vô minh (avijja) và ái (tanha) là các 
pháp làm duyên cho nghiệp (kamma) thông qua đặc 
biệt y chỉ duyên (nissaya paccaya). Do đó, hai pháp này 
là những pháp dẫn đầu trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). 
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Vô Minh (Avijjã) Và Ái (Tanhã) Trở 
Thành Các Pháp Dẫn Đâu Như Thế Nào 


Đối với nghiệp (kamma), điều nên được ghi 
nhận là nghiệp (kamma) có thể khiến cho một chúng 
sanh tái sanh vào nhàn cảnh (sugati) hoặc một đọa xứ 
(duggati). Nghiệp (kamma) tạo ra đời sống trong nhàn 
cảnh (sugati) thì khác với nghiệp (kamma) tạo ra đời 
sống trong đọa xứ (duggati). Trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa) có nói: “Duggatigamino kammassa 
visesahetu aviJJa”, có nghĩa là “Vô minh (aviJJa) là 
nguyên nhân đặc biệt của nghiệp (kamma) mà đưa đến 
kiếp sống trong đọa xứ” Rồi tiếp theo là, 
“Sugatigamino kammassa visesahetu bhavatanha”!, có 
nghĩa là “Hữu ái (bhavatanha) là nguyên nhân đặc biệt 
của nghiệp (kamma) mà đưa đến kiếp sống trong nhàn 
cảnh.” 


Thêm vào đó, Đức Phật đã chỉ ra rằng vô minh 
(avijja) và ái (tanha) là những pháp dãn đầu, không chỉ 
trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) mà còn 
trong những giáo lý khác nữa. Vô minh (aviJJa) là pháp 
dẫn đầu trong những yếu tố mang tính nguyên nhân 
trong quá khứ. Thật ra, vô minh (aviJJa) và ái (tanha) 
kết hợp lẫn nhau; khi có ái (tanha) thì có vô minh 
(avijja). Nhưng, bất kỳ khi nào có vô minh (avijj), ái 
(tanha) không hắn luôn luôn có mặt. Theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma), vô minh (aviJJa) đôi lúc kết hợp với sân 
(dosa) và đôi lúc kết hợp với tham ái (tanha). 

Mọi chúng sanh trên thế gian luôn ước muốn có 
hạnh phúc (sukha), tức là những trải nghiệm an lạc. 
Tuy nhiên, mọi người luôn bắt gặp cả hai, hạnh phúc 


1 Visuddhimagøsa, 2.157 (Thanh Tịnh Đạo, Phần Tuệ, Chương 17) 
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(sukha) cũng như đau khổ (dukkha), tức là những trải 
nghiệm không hài lòng. Với những trải nghiệm hạnh 
phúc (sukha) và đau khổ (dukkha) làm nhân, mọi 
người thực hiện những hành động. 


Ái (tanhã) không thích đau khổ, cho nên, ái 
(tanha) không thể sanh lên hướng về một đối tượng 
không đáng được khao khát. Vì ái (tanha) không thích 
đau khổ (dukkha), cho nên, vô minh (avijja) dẫn đầu. 
Trong trường hợp này, vô minh (avijja) dẫn đầu và ái 
(tanha) liên kết với vô minh (avijja) và đi theo sau. Đối 
với một đối tượng đáng được khao khát thì ngược lại, 
tức là ái (tanha) là thủ lĩnh và vô minh (avIJJa) là kẻ tùy 
tùng đi theo. Như vậy, vô minh (aviJJa) và ái (tanha) 
thay phiên làm thủ lĩnh và kẻ tùy tùng. 


Ví dụ, một thanh niên bị bạn bè thuyết phục sử 
dụng chất gây nghiện. Anh ta đã nghĩ rằng sẽ chẳng có 
tai hại gì đâu và đã bắt đầu sử dụng nó. Anh ta sử dụng 
chất gây nghiện để tận hưởng khoái lạc mà chẳng hiểu 
biết gì về những tác hại của nó, và rồi anh ta đã trở 
thành một kẻ nghiện ngập. Chuyện không nhìn thấy 
được những tác hại là vô minh (aviJJa), trong khi 
chuyện thử chất gây nghiện là tham ái (tanha). Sau này, 
khi anh ta nhận ra được những tác hại của thuốc gây 
nghiện, thì anh ta đã trở thành kẻ nghiện ngập và 
không thể từ bỏ sự nghiện ngập đó. Ơ giai đoạn này, thì 
tham ái (tanha) dẫn đầu. 


Trong Phụ Sớ Giải (ParamatthamañJusa) của 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøsa) có câu văn “Dukkhe 
hi avijjam tanha anuvattati”!, có nghĩa là “Trong đau 


1 Visuddhimagga-mahatika, 2.250 (Phụ Sớ Giải của Thanh Tịnh 
Đạo). 
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khổ, tham ái (tanha) đi theo vô minh (avijja)”, tức là khi 
có đau khổ, thì vô minh (avijja) dẫn đầu và tham ái 
(tanha) đi theo. Vô minh (aviJJa) là thủ lĩnh ở đây vì 
chức năng của vô minh (avijja) là che lấp, cho nên, mọi 
người không thể thấy được khổ (dukkha) là khổ 
(dukkha). Vì vô minh (avijJa) che lấp khổ (dukkha), cho 
nên, tham ái (tanha), vốn liên kết với nó, mới đi theo. 
Và do đó, nghiệp (kamma) được thực hiện. 


` € 


Tiếp theo là “Sukhe tanham avijja (anuvatti)”, có 
nghĩa là “Trong hạnh phúc, vô minh (avijJJa) đi theo 
tham ái (tanha)”, tức là khi một người đối diện với 
hạnh phúc, thì tham ái (tanha) sanh lên và vô minh 
(avijja) đi theo. Điều này là vì tham ái (tanha) thích 
hạnh phúc (sukha) và nó không thấy lõi trong đó. Vô 
minh (avijja), vốn liên kết với tham ái (tanha), đi theo 
sau. Như vậy, vô minh (aviJJja) và tham ái (tanhã) thay 
phiên làm kẻ dẫn đầu. 

Do đó, hai pháp này, tức là vô minh (aviJJa) và 
tham ái (tanha), liên kết với nhau trong việc hỗ trợ cho 
nghiệp (kamma). Trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), Đức Phật miêu tả hai pháp này là những 
gốc rễ của vòng sanh tử luân hồi (samsara). Với hai 
pháp này làm lãnh đạo, chúng sanh luân hồi, xoay vòng 
trong vòng sanh tử. 


[Kết thúc Chương Một] 
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Vô Minh Duyên Hành 
(Avijjapaccaya Sankhara) 
Còn Vô Minh (Avijja) Thì Sao? 

Vô minh (avijJJa) là một trạng thái tội lỗi tạo sinh 
ra khổ đau: “dukkhavipaka-lakkhana”, tức là “đặc tính 
của vô minh (avijja) là: đau khổ là quả của nó.” Vô 
minh (avijja) là một pháp bất thiện và do đó, nó cho 
quả xấu. Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), vô minh 
(avijja) là đối nghịch với trí tuệ hay sự hiểu biết (vijja). 
Vô minh (aviJja) được kết hợp với mười hai tâm bất 
thiện (akusala citta): tức là tám tâm tham (lobhamula 
citta), hai tâm sân (dosamnla citta), tâm hợp hoài nghi 
(vicikiccha) và tâm hợp phóng dật (uddhacca). 


Ở đây, không biết những vấn đề thông thường và 
về thế gian như tên gọi của một loài hoa hay những nơi 
chốn nhất định thì không phải là vô minh (avijja). Thật 
vậy, vô minh (aviJja) có nghĩa là không biết những kiến 
thức nhất định, những kiến thức có thể giúp chúng 
sanh giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Theo Tạng 
Kinh (Suttanta) và Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma), 
vô minh (avijja) che phủ Tứ Thánh Đế, làm cho chúng 
sanh không thể biết được sự thật. Vì Tứ Thánh Đế bị 
che phủ, nên mới có sự mê mờ về các mối quan hệ 
tương hỗ nhân duyên giữa các hiện tượng. Vô minh 
(avijja) cũng ám chỉ cho việc hiểu biết sai. Che mờ sự 
thật có nghĩa là khiến cho chúng ta không biết được sự 
thật chính xác. Điều này cũng ám chỉ rằng chỉ có những 
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sự việc sai trái mới được biết đến, và cũng như chúng ta 
biết mọi sự vật một cách sai đường. 


Trong Tạng Kinh (Suttanta) có nói: “Dukkhe 
aññanam, dukkhasamudaye aññanam, dukkhanirodhe 
aññanam, dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
aññanam”'!, có nghĩa một cách vắn tắt là: Vô minh 
(avijja) là không biết Tứ Thánh Đế. 

Có bốn chủ đề vô minh (avijja) không thể biết, 
được ghi nhận trong Thắng Pháp (Abhidhamma): 
“Pubbante aññanam, aparante aññanam, 
pubbantaparante aññanam, Idappaccayata 
patleeasamuppadesu? dhammesu aññanam”3, có nghĩa 
là vô minh (avijja) không biết về: 


r Samyuttanikaya, Nidanavaggapali, Nidanasamyutta, 1.245 
(Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Nhân Duyên, Phẩm Phật Đà, II. 
Phân Biệt). Toàn bộ câu văn Pali là: “Katama ca, bhikkhave, avijJja? 
Yam kho, bhikkhave, dukkhe aññanam, dukkhasamudaye 
aññanam, dukkhanirodhe aññanam, dukkhanirodhagaminiya 
patipadãya aññãnam. Ayam vuecati, bhikkhave, avijjã.” Ý nghĩa 
của câu văn Pali này là: “Và này các Ty-khưu, cái gì là vô minh? 
Không biết khổ, không biết nguồn gốc của khổ, không biết sự đoạn 
diệt khổ, không biết con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ, này các 
Ty-khưu, được gọi là vô minh.” 


2 ND: Từ này có lẽ là do lỗi đánh máy trong bản tiếng Anh. Nó phải 
nên là: “paticeasamuppannesu”. 


3 Vibhangapali, 38o (Bộ Phân Tích, Tạng Thắng Pháp). Toàn bộ 
câu văn Pali là: “Tattha katamo avijjasavo? Dukkhe aññanam, 
dukkhasamudaye aññanam, dukkhanirodhe aññanam, 
dukkhanirodhagamimiya patipadaya aññanam, pubbante 
aññanam, aparante aññanam, pubbantaparante aññanam, 
Idappaccayata paticcasamuppannesu đhammesu aññanam. Yam 
evaripam aññanam adassanam ..pe.. avljJalangil moho 
akusalamũlam — ayam vuceati 'avijjãsavo'. Ime cattäro äsavã.” Ý 
nghĩa của câu văn Pä]i này là: “Ở đó, cái gì là vô minh lậu? Không 


25 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 2 





1. Các uẩn (khandha) trong các kiếp quá khứ, 

2. Các uẩn (khandha) trong các kiếp vị la], 

3. Các uẩn (khandha) trong cả các kiếp quá khứ 

và vị laI, 

4. Giáo Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). 
Nói tóm gọn, công việc của vô minh (avijja) là che lấp 
bản chất thật của các pháp. 
Định Nghĩa Vô Minh (Avijja) Từ Bốn 
Khía Cạnh 


Bốn khía cạnh là đặc tính (lakkhana), chức năng 
(rasa), sự biểu hiện (paccupatthana) và nguyên nhân 
gần (padatthana). Nói một cách vắn tắt, vô minh 
(avijja) có đặc tính mê mờ. Chức năng của nó là lừa dối 
tâm trí khỏi sự thật, sự biểu hiện của nó là che giấu sự 
thật, và nguyên nhân gần của nó là các lậu hoặc 
(asava). 

Vô minh (avijja) có đặc tính là không biết bản 
chất thật của vạn vật. Khi vô minh (avijja) sanh lên 
trong một ai đó, người đó không còn biết sự thật nữa vì 
nhiệm vụ của vô minh (avijJJa) là “sammohana-rasa', tức 
là làm cho người đó bị dối gạt về bản chất thật của vạn 
vật. Vô minh (avijja) cũng có thể làm cho người đó ngu 


biết khổ, không biết nguồn gốc của khổ, không biết sự đoạn diệt 
khổ, không biết con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ, không biết 
quá khứ, không biết tương lai, không biết quá khứ và tương lai, 
không biết các pháp duyên tánh liên quan tương sinh... Bất kỳ sự 
không hiểu biết, không nhìn thấy tương tự nào... [đoạn trùng lặp 
như trước]... vô minh là then chốt, sĩ là bất thiện căn — Đây được 
gọi là “vô minh lậu'. Đây là bốn lậu.” 
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dốt. Đối với sự biểu hiện “chadana paccupatthana', vô 
minh (aviJja) che phủ sự thật/thực tại để rồi người đó 
không thể hiểu được nó một cách rõ ràng. Che giấu một 
vấn đề trong thế gian cũng khiến cho những người khác 
không biết sự thật. Ví dụ, nếu một ai đó không muốn 
tiết lộ một sự thật nào đó trong gia đình, thì mọi người 
sẽ chăng biết về nó. Theo cách đó, chúng ta có thể thấy 
được chức năng của vô minh (avijja) là che giấu. 

Vô minh (aviJJa) vô cùng hùng mạnh vì các lậu 
hoặc về tham, tà kiến và vô minh tràn ngập vào và góp 
phần vào việc làm cho nó sanh khởi. Do bởi những lậu 
hoặc (asava) này, vô minh (avIJJa) sanh lên. 


Những Chi Tiết Thêm Về Hành 
(Sankhara) 


Mối nối thứ nhất trong Lý Duyên Khởi là “Vô 
minh duyên hành” (AviJJjapaccaya sankhara). Vô minh 
(aviJJa) tạo sinh ra hành (sankhara), hoặc vô minh 
(avijJa) duyên cho hành (sankhara). Thuật ngữ 
'sañnkhara' (hành) có bốn nghĩa dựa theo những câu văn 
được trích dẫn sau: 


1. Sabbe sankhara anicca: Các pháp hành là vô 
thường. Thuật ngữ “sankhara' này ám chỉ cho 
tất cả các pháp hữu vi, và nó bao gồm tất cả 
các loại danh (nama) và sắc (rũpa). 

2. Saikharakkhandha Ở đây, thuật ngữ 
'sañkhara` có nghĩa là hành uẩn, tức là 5O 
tâm sở (cetana) ngoại trừ thọ (vedana) và 
tưởng (sañña). 


3. Yavata sankharassa gati: Trong câu văn này, 
thuật ngữ “sankhara' có nghĩa là sự nỗ lực có 
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tính sản sinh. Câu văn này có nghĩa là: Khi 
mà nỗ lực sản sinh còn tiếp diễn, thì kết quả 
còn tồn tại/hiện hữu. Nõ lực định đoạt phạm 
vi/tầm mức của kết quả. 


Avijjapaccaya sankhara: Trong câu văn này 
của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
thuật ngữ “sankhara'` ám chỉ cho pháp có thể 
tạo sinh ra kiếp sống kế tiếp, và nó thật ra 
chính là tâm sở tư (cetana) có tính tạo sinh. 
Tâm sở tư (cetana) có nghĩa là động cơ thúc 
đẩy và nó kích thích hành động. Do đó, ý 
nghĩa của thuật ngữ “sankhara` trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là tâm sở 
tư (cetana) có tính tạo sinh. 


Ba Loại Hành (Sankhara) 


Vô minh (avijja) là một trạng thái bất thiện, tức 
là tội lỗi; tuy nhiên, nó làm duyên không chỉ cho những 
kết quả tội lõi mà còn cho những kết quả tốt đẹp nữa. 
Vô minh (avija) làm duyên cho ba loại hành 
(sankhara): 


1. 


Phúc hành (puññabhisankhara): Những 
hành động tốt đẹp như bố thí (dana), trì giới 
(sa) và tham thiền (bhaãvana) được thực 
hiện bởi tâm sở tư (cetana) được kết hợp với 
những tâm thiện dục giới (kamavacara- 
kusalacitta). Phúc hành (puññabhisankhara) 
này có nghĩa là tâm sở tư thiện dục giới 
(kamavacara-kusala-cetan8). 


Như vậy, phúc hành (puññabhisankhara) có 
nghĩa là tâm sở tư (cetana) thực hiện việc bố 
thí (dana-cetana), tâm sở tư (cetana) thực 
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hiện việc trì giới (sila-cetana), tâm sở tư 
(cetan3) thực hiện việc tham thiền (bhavana- 
cetana), V.V... Theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma), tâm sở tư (cetana) thiện này 
được phân loại trong mười ba tâm: tám tâm 
đại thiện (mahakusala-citta) và năm tâm 
thiện sắc giới (rupavacara-kusala-citta). Tổng 
cộng, mười ba tâm sở tư (cetan3) (tức là tám 
tâm sở tư thiện dục giới (kamavacara-kusala- 
cetana) và năm tâm sở tư thiện sắc giới 
(rũpavacaraJJhana-kusala-cetana)) được gọi 
là phúc hành (puññabhisankhara). 


2. Phi phúc hành (apuññabhisankhara): Phi 
phúc hành có nghĩa là tâm sở bất thiện 
(akusala-cetana). Nó là tâm sở tư (cetana) 
được kết hợp với mười hai tâm bất thiện 
(akusala-citta). Mười hai tâm sở tư bất thiện 
(akusala-cetana) được gọi là phi phúc hành 
(apuññabhisankhara). 


3. Bất động hành (aneñJabhisankhara): Tâm sở 
tư (cetana) này kết hợp với bốn tâm thiện vô 
sắc giới (arupavacara-kusala-citta). Do đó, 
tâm sở tư (cetana) này được chia thành bốn 
loại. Năng lực định của những tâm này làm 
cho tâm trí không thể bị lay chuyển do bởi sự 
vắng mặt của sắc pháp (rũpa). Do đó, bốn 
tâm sở tư thiện vô sắc giới 
(arũpavacarajjhana-kusala-cetana) này được 
gọi là bất động hành (aneñjabhisankhara). 
Anefjja có nghĩa là bất động, không thể bị lay 
chuyển được. 
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Tổng cộng, trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
có 2o tâm sở (cetana) có tính tạo sinh, cả thiện và bất 
thiện. Lưu ý: 2o hành = 13 phúc hành (puñña) + 12 phi 
phúc hành (apuñña) + 4 bất động hành (aneñja) 


Một Cách Phân Loại Khác Của Hành 
(Sankhara) 


Hành (sankhara), tức là tâm sở tư (cetana) có 
tính tạo sinh, cũng có thể được phân chia theo hành 
động của nó, thiện hoặc bất thiện: 


1. Thân hành (kayasankhara), 
2. Ngữ hành (vacIsankhara), và 
3. Ý hành (cittasankhãra or manosankhãra).! 


Thân hành có thể được kích động bởi mười hai 
tâm sở tư bất thiện (akusala cetanäa) và tám tâm sở tư 
đại thiện (mahakusala cetana). Hai mươi tâm sở tư này 


1 Majjhimanikaya, Mulapariyayavagga, Sammaditthisutta, 1.67 
(Trung Bộ Kinh, Tập 1, Kinh Chánh Tri Kiến). Ba loại hành này có 
thể được tìm thấy trong nhiều bài kinh, chẳng hạn như bài kinh 
Chánh Tri Kiến: “Katame panavuso, saikhara, katamo 
sankharasamudayo, katamo sankharanirodho, katama 
sankharanirodhagaminI patipada? Tayome, avuso, sankhara — 
kayasankharo, vaclsankharo, cñtasankharo. Avijjasamudaya 
sankharasamudayo, avijjanirodha sankharanirodho, ayameva 
aryo atthangiko maggo sankharanirodhagamin patipada, 
seyyathidam — sammadifthI... pe... sammasamadhi.” Đoạn văn 
Pali này có nghĩa là: “Tuy nhiên, này hiền giả, cái gì là các hành, 
cái øì là nguyên nhân của hành, cái gì là sự đoạn điệt hành, cái gì là 
con đường đưa đến sự đoạn diệt hành? Này hiền giả, đây là ba 
hành — thân hành, ngữ hành, ý hành. Do vô minh sanh lên, hành 
sanh lên; do vô minh đoạn điệt, hành đoạn điệt; chính là đạo lộ 
tám chi phần cao thượng này là con đường đoạn diệt hành; đó là — 
chánh kiến, ... [đoạn trùng lặp như trước]... chánh định.” 
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được gọi là thân hành (kayasañkhara). Ngữ hành có thể 
được kích động bởi mười hai tâm sở tư bất thiện 
(akusala cetana) và tám tâm sở tư đại thiện 
(mahakusala cetana). Hai mươi tâm sở tư này được gọi 
là ngữ hành (vaclsankhara) Có 2o ý hành 
(manosankhara), tức là những tâm sở (cetanä) từ mười 
hai tâm bất thiện (akusala citta), tám tâm đại thiện 
(mahakusala citta), năm tâm thiện sắc giới (rupavacara 
kusala cita) và bốn tâm thiện vô sắc giới (aripavacara 
kusala citta)1. 


Giải Thích Hành (Sankhara) Sanh Lên 
Có Vô Minh (Avijja) Làm Duyên Như Thế 
Nào 


Vô minh duyên hành (AvijJapaccaya sankhara): 
tức là do vô minh (avIjJa), hành (sankhara) sanh lên. 
Điều này không có nghĩa là vô minh (avijja) tạo sinh ra 
hành (sankhara), tức là tâm sở tư (cetana); thật ra, khi 
vô minh (avijja) tồn tại/hiện hữu, thì hành (sankhara) 
tôn tại/hiện hữu. Điều này có thể được tìm thấy trong 


1 Majjhimanikaya, Mulapannasa-atthakatha, 1.227-228 (Sớ Giải 
Trung Bộ Kinh). Đoạn văn Pali trích dẫn ở đây là: “Sankharavare 
abhisankharanalakkhano sankharo. Vittharavare panassa 
kayasankharoti kayato pavattasankharo, kayadvare copanavasena 
pavattanam kamavacarakusalato atthannam, akusalato 
dvadasannanti visatya kãyasañcetananametam adhivacanam. 
VacIsankharoti vacIto pavattasankharo, vacIdvare 
vacanabhedavasena pavattanam visatiya eva 
vaclsañcetananametam adhivacanam. Cittasankharoti cittato 
pavattasankharo, kayavacldvare copanam akatva raho nisiditva 
cintayantassa pavattanam lokiyakusalakusalavasena 
ekũnatimsamanosañcetanaänametam adhivacanam.” Ý nghĩa của 
đoạn văn này đã được giải thích ở trên. 


31 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 2 





những câu văn Pali chúng ta đã thấy từ trước: 
“Imasmim sati idam hoti”, tức là: “Khi/do cái này tồn 
tại, cái kia tồn tại, hoặc tương tự: “Avijjabhave 
sankharabhavato”', tức là: “Với vô minh (avijja) làm 
duyên, hành (sankhara) tồn tại/hiện hữu.” 


Avijja có nghĩa là vô minh và sankhara chỉ cho cả 
hai loại nghiệp (kamma): thiện và bất thiện. Câu văn 
“một người không hiểu biết (hoặc không nhận thức 
được rằng mình đang) thực hiện một hành động thiện” 
thì khá là có lý với nhiều người, bởi vì cả những trạng 
thái thiện và bất thiện đều là sản phẩm của vô minh 
(avijjja). 


Là một điều hợp lý khi nói rằng các trạng thái 
bất thiện là sản phẩm của vô minh (avijJa), nhưng lại là 
một điều vô lý khi cho rằng các trạng thái thiện là sản 
phẩm của vô minh (aviJja). Lý do chính là vì, khi có vô 
minh (avijja), thì không có sự hiểu biết. Thiện (kusala) 
là sản phẩm của sự hiểu biết, chứ không phải của vô 
minh (aviJJa). 


Thật ra, “Vô minh duyên hành” (AviJJapaccaya 
sankhara) nói rằng: Khi mà vô minh (avIJJa) vẫn còn 


1 Visuddhimagga-mahatika, 2.264 (Phụ Sớ Giải của Thanh Tịnh 
Đạo). Câu văn Pali có liên quan ở đây là: “Avijjabhave bhavatoti 
avijjaya atthibhave sankharanam bhavato. Na hi aviljjaya asati 
kadacl sankhara sambhavanti” Câu văn này có nghĩa là: 
“Avijabhave bhavato` có nghĩa là khi/vì vô minh (avijja) tồn 
tại/hiện hữu, thì các hành (sañkhara) tồn tại/hiện hữu. Thật vậy, 
khi/vì vô minh không tồn tại/hiện hữu, các hành không bao giờ 
sanh lên.” 
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tồn tại trong một chúng sanh, thì các trạng thái thiện và 
bất thiện sẽ vẫn được tích lũy. “Khi/do cái này tồn tại, 
cái kia tồn tại.” Khi vô minh (avIjJa) tồn tại, các hành 
động thiện hoặc bất thiện được tạo ra. Như vậy, chỉ với 
sự đoạn diệt vô minh (aviJJa), nghiệp lực mới không còn 
được tích lũy nữa và biến mất. 


Có thể vẫn còn sự chứng đắc thiền định (hana) 
trong một vị A-la-hán (Arahant). Nhưng với sự đoạn 
diệt vô minh (avijJJja), nghiệp lực không còn được sản 
sinh ra nữa. Khi một vị A-la-hán (Arahant) thực hiện 
việ bố thí (dana), trì giới (sa) và tham thiền 
(bhavana), những hành động này không được xem là 
nghiệp thiện (kusala cetana). Vô minh (avIJJa) thì thuộc 
vào các phiền não (kilesa). Nếu những nhơ bẩn tỉnh 
thần này được tẩy sạch trong một vị A-la-hán 
(Arahant), thì thiện (kusala), tức là đối nghịch với bất 
thiện (akusala), chăng còn gì để làm nữa và không còn 
cần thiết nữa. Không còn bất thiện (akusala), thì các 
hành động thiện (kusala) sẽ biến mất. Nó được so sánh 
với một quốc gia không có kẻ thù địch, vì khi không còn 
kẻ thù địch, thì quân đội không còn cần thiết nữa. Ở 
trong một vị A-la-hán (Arahant), chỉ còn vô ký (kiriya) 
tồn tại (tức là chỉ đơn giản là hành động); nó không 
phải là thiện cũng không phải là bất thiện, nó là trung 
tính về nghiệp (kamma). Như vậy, đối với những vị 
không phải là A-la-hán (Arahant), khi/vì vô minh 
(avijja) vẫn còn hiện hữu, thì vòng luân hồi (samsara) 
và cũng như các nghiệp (cetana) thiện và bất thiện vẫn 
còn tồn tại. 
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Ví Dụ Vê Một Người Mù Đi Bộ Trên 
Đường 


Vô minh (avijja) có nghĩa là không biết sự thật, 
và nó làm duyên cho bất kỳ nghiệp nào có tính tạo sinh, 
cả thiện và bất thiện. Vì không giác ngộ sự thật, cho 
nên, một người có thể thực hiện cả hai: hành động 
thiện và bất thiện. Điều này có thể được minh họa bởi 
ví dụ sau đây: 


Có một người mù nhưng ông lại không có sự trợ 
giúp. Đôi lúc, ông có thể đi đúng đường và đến được 
nơi ông muốn, nhưng đôi lúc, ông đi sai đường và 
không thể đến đích được vì ông không thể nhìn thấy gì 
cả. Cũng giống như vậy, khi du hành trong vòng luân 
hồi (samsara), những chúng sanh chưa giác ngộ sự thật 
có thể đôi lúc thực hành nghiệp thiện (kusala) và đôi 
lúc thực hành nghiệp bất thiện (akusala). Với vô minh 
(avijja) làm duyên, cả hai loại nghiệp thiện và bất thiện 
được thực hiện. 


Do bởi vô minh (aviJJa), một người thực hiện các 
hành động tùy thuộc vào quan điểm và suy tư của chính 
mình. Người đó có thể thực hiện các hành động thiện 
hoặc bất thiện mà không biết. Có một câu ngạn ngữ 
tiếng Miến rằng: “một con gà mái mù bất ngờ đến gặp 
được một hủ gạo” — một con gà mái mù thì không thể 
thấy được gạo trên mặt đất, nhưng nó may mắn đi gặp 
được hủ gạo. Cũng theo cách đó, thậm chí nếu một 
người không biết sự thật, họ vẫn có thể thực hiện các 
hành động thiện lành. 
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Vô Minh Vê Tứ Thánh Đế 


Chính vô minh (aviJJa) làm duyên cho hành 
(sankhara). Do bởi vô minh, Khổ Đế không được thấu 
hiểu; đau khổ (dukkha) được xem là hạnh phúc (sukha) 
một cách sai lầm. Do bởi nghiệp (kamma) thiện, chúng 
sanh có sự hiện hữu, họ tiếp nhận ngũ uẩn và rồi họ 
chịu đau khổ (dukkha). Như vậy, họ tiếp nhận không 
chỉ hạnh phúc mà còn khổ đau. Do bởi việc khao khát 
hạnh phúc, các hành động thiện và bất thiện được thực 
hiện. 

Do bởi vô minh, chúng sanh nghĩ rằng đời sống 
nhân loại là hạnh phúc, rằng đời sống thiên giới là 
hạnh phúc, và rằng đời sống của Phạm thiên (Brahma) 
là hạnh phúc. Với sự mong đợi và khao khát hạnh phúc, 
họ ước muốn: “Nguyện cho tôi được tái sanh vào cảnh 
giới nhân loại thiên chúng hoặc Phạm thiên 
(Brahma).” Sau khi tái sanh, họ lại tiếp nhận già, bệnh 
và chết — tức là họ phải tiếp nhận nhiều đau khổ. 

Nhiều người gắn kết với ý nghĩ rằng họ sẽ mãi 
mãi hạnh phúc trong kiếp sống của họ. Họ lại không 
bao giờ suy tưởng về chuyện đau khổ. Bất hạnh sẽ theo 
sau, chẳng hạn như một vấn đề công ăn việc làm, vấn 
đề tiền bạc, vấn đề lương thực hoặc vấn đề gia đình. Họ 
không bao giờ suy tưởng về chuyện đau khổ, họ chỉ suy 
tưởng về hạnh phúc. Họ nghĩ: “Đời sống này ngắn ngủi 
lắm, hãy tận hưởng nó đi.” Khi đau khổ và hạnh phúc 
xuất hiện cùng với nhau, hầu hết mọi người chỉ thấy 
hạnh phúc (sukha) và phớt lờ đi đau khổ (dukkha). 


Chúng sanh cũng dốt nát về sự thật rằng khao 
khát hạnh phúc là nguyên nhân của đau khổ (dukkha- 
samudaya) —- Tập Đế. Bất kỳ những gì họ làm đều được 
làm với sự tầm cầu hạnh phúc. Họ nghĩ rằng các hành 
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động sẽ tạo sinh ra hạnh phúc, và do đó, họ cũng thực 
hiện những việc thiện, nhưng lại tiếp nhận đau khổ trở 
lại. Đó là vì họ sẽ có đời sống mới từ những hành động 
thiện này, và do đó, họ lại sẽ tiếp nhận đau khổ 
(dukkha), tức là Khổ Đế. 


Do bởi không biết Níp-bàn (Nibbana), tức là sự 
tận diệt khổ (dukkha-nirodha) và là Diệt Đế, chúng 
sanh nỗ lực theo ý tưởng của mình hoặc như được chỉ 
dạy bởi một tôn giáo nào khác. Theo cách này, họ chắc 
chắn không thể trải nghiệm được sự tận diệt khổ thật 
sự (Nibbana). 

Mỗi tôn giáo có ý tưởng riêng về mokkha -— tức là 
sự giải thoát, hoặc một nơi vĩnh hằng nào đó, hoặc 
thiên đường. Mọi ngưởi nghĩ rằng cái nơi vĩnh hằng 
này là giống với Níp-bàn (Nibbana) trong Đạo Phật và 
cố gắng, nõ lực để đi đến đó. Nhưng họ không thể 
chứng đạt được sự tận diệt khổ thật sự, tức là Níp-bàn 
(Nibbana), vốn là sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Đó là 
vì họ không biết con đường đưa đến sự tận diệt khổ 
(dukkhanirodha-gaminr-patipada) — Bát Thánh Đạo; 
đạo lộ này thật ra là Đạo Đế. Họ tiến hành những thực 
hành sai lầm và không thể chứng đạt được sự tận diệt 
khổ thật sự. Vì có vô minh về Tứ Đế, họ không thể 
chứng đạt được sự giải thoát thật sự; sự hiểu lầm và tà 
kiến vẫn tồn tại (với họ). 

Nói tóm lại, Đức Phật đã dạy: “Vô minh duyên 
hành” (Avijjapaccaya sankhara). Điều đó nên được hiểu 
là: khi nào mà vô minh vẫn còn tồn tại, thì nghiệp 
(kamma) có tính tạo sinh vẫn còn tồn tại, và nó sẽ có cơ 
hội tạo sinh ra quả của nó. Do đó, hành (sankhara) sẽ 
tiếp tục tạo ra các pháp hữu vi. 


36 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 2 





Võ Minh (Avijja) Đến Phúc Hành 
(Puññabhisankhara): Bất Thiện 
(Akusala) Duyên Cho Thiện (Kusala) 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), vô 
minh (avijja) là bất thiện (akusala). Nhưng hành 
(sankhara) là tâm sở tư (cetana) có tính tạo sinh và là 
thiện (kusala) hoặc bất thiện (akusala). Như vậy, nếu vô 
minh là bất thiện (akusala), làm sao nó có thể làm 
duyên cho tâm sở tư thiện (kusala cetana)? 


Thật ra, có những duyên/điều kiện khác nhau 
mang lại những kết quả khác nhau. Ví dụ, hạt giống sẽ 
trở thành cây khi có các điều kiện thuận lợi. Hạt giống 
cũng tạo sinh ra những kết quả khác nhau như rễ, thân, 
cành, lá, hoa và quả. Ở đây, hạt giống đến từ quả, và 
theo một ý nghĩa nào đó, hai yếu tố này được xem là 
cùng loại. Nhưng rễ, thân, cành và lá thì rất khác với 
hạt giống, và chúng được xem là những kết quả khác 
nhau. 


Cũng vậy, từ cùng một điều kiện, những yếu tố 
khác nhau xuất hiện. Theo Lý Duyên Hệ (Patthana), 
nhiều yếu tố khác nhau được duyên lên bởi những hiện 
tượng khác. Thông qua năng lực của Cận Y Duyên 
(upanissaya-paccaya), vô minh, tức là một pháp bất 
thiện (akusala), tạo cơ hội cho tâm sở tư thiện (kusala 
cetana) sanh lên. 


Ví dụ, khi một người thực hành thiền trên vô 
minh, thì vô minh làm đối tượng của việc hành thiền. 
Vô minh là pháp bất thiện (akusala), nhưng cái tâm bắt 
vô minh làm cảnh, tức là chính tâm hành thiền lại là 
thiện (kusala). Tâm hành thiền là tâm đại thiện 
(mahakusala-citta), được kết hợp với trí tuệ. Trong ví 


37 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 2 





dụ này, bất thiện (akusala) duyên cho thiện (kusala), 
tức là thiện (kusala) sanh lên phụ thuộc vào bất thiện 
(akusala) thông qua năng lực của cảnh duyên 
(arammana-paccaya). Đối tượng là pháp bất thiện 
(akusala), nhưng việc hành thiền là thiện (kusala). 


Tiếp theo, một người chứng đắc thiền (jhana) 
thông qua việc thực hành thiền chỉ tịnh (samatha). 
Thông qua năng lực thiên (jhana), vị đó thành công 
trong việc đọc được tâm trí của người khác, tức là vị đó 
tu luyện nhãn thông. Khi vị đó đọc được tâm của người 
khác, đặc biệt là vô minh mà được kết hợp với tâm đó, 
thì tâm của vị đó là thiện (kusala). Đối tượng là vô 
minh (tức là pháp bất thiện), thuộc vào người khác. 
đây, bất thiện (akusala) duyên cho thiện (kusala) thông 
qua năng lực của cảnh duyên (arammana-paccaya). 
Tâm (citta) đọc tâm trí của người khác (ceto-parlya- 
abhiñña) là thiện (kusala). 


Đây là một ví dụ khác: một người nhận ra rằng 
vô minh là bất thiện (akusala) và cố gắng tẩy trừ nó. 
Với chủ ý tẩy trừ vô minh, vị này thực hiện bố thí 
(dana), trì hành giới luật (sila) và thực hành thiền 
(bhavana). Theo cách như vậy, vô minh, tức là bất thiện 
(akusala), duyên cho những pháp thiện (kusala) này, 
tức là bố thí (dana), trì giới (slla) và tham thiền 
(bhavana)! thông qua năng lực mạnh mẽ của cận y 
duyên (upanissaya-paccaya). Ơ đây, người này cảm 


! Dana = bố thí, sila = trì giới, bhavana = tham thiền. Dựa trên bố 
thí (dãna) và trì giới (s1la), một người có thể thực hành thiền. Bát 
Thánh Đạo có thể được gom lại thành tam học: giới (sla), định 
(samädhi) và tuệ (paññä). Ở đây, tham thiền (bhãvanä) chỉ cho 
thiền chỉ (samatha) và thiền quán (vipassan8). 


38 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 2 





thấy sợ hãi khi nhận thấy vô minh và có khao khát 
mạnh mẽ tấy trừ vô minh. 


Ví dụ tiếp theo: một người tiến hành việc tu tập 
thiền chỉ tịnh (samatha) với chủ ý loại bỏ vô minh 
(avijja). Thực hành thiền thành công, vị đó chứng đạt 
các tầng thiền (jhana). Các tâm thiền Qhana) này là 
thiện (kusala) và được duyên lên bởi vô minh (avIJJa). Ÿ 
tưởng hay ước muốn (chanda) trở thành điều 
kiện/duyên và biểu hiện năng lực của nó thông qua cận 
y duyên (upaniIssaya-paccaya)!. 


Ví dụ tiếp theo: một người không giác ngộ sự 
thật, nhưng ông ta thật sự tin tưởng vào thiện pháp 
(kusala). Ông ta ước muốn được hạnh phúc và sống 
một đời sống hạnh phúc. Ông ta ước muốn được sanh 
vào dục giới (kama) (ND: thiện thú) và sắc giới (rupa); 
do đó, ông ta thực hành thiện (kusala). Trong trường 
hợp này, tâm thực hiện các việc thiện là thiện (kusala). 
Sự không hiểu biết, không giác ngộ là bất thiện 
(akusala). Ở đây, thiện (kusala) được duyên bởi bất 
thiện (akusala) thông qua năng lực của cận y duyên 
(upanissaya). 


Như vậy, trong Lý Duyên Hệ (Patthana), có hai 
loại năng lực của cảnh duyên (arammana-paccaya) và 
của cận y duyên (upanissaya-paccaya) mà thông qua đó 
vô minh (avijja), tức là bất thiện (akusala), làm duyên 
cho thiện (kusala). 


1 ND: Chúng tôi tôn trọng nguyên tác dịch theo sát nguyên tác, 
nhưng theo thiển ý của chúng tôi, nhắc đến “chanda' (dục) làm 
duyên ở đây là không phù hợp trong trường hợp này vì ở đây đang 
bàn về “Vô minh duyên hành”. 
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Vô Minh (Avijja) Đến Bất Động Hành 
(Aneñjabhisankhara): Bất Thiện 
(Akusala) Duyên Cho Bất Động Hành 

Vô minh (avijja) duyên cho thiền thiện vô sắc 
(arũpavacara-kusala-Jhana) chỉ thông qua năng lực của 
cận y duyên (upanissaya-paccaya). Đây là trường hợp 
khi một người cố gắng chứng đắc thiền vô sắc 
(arũpavacara-jhãäna) để vượt qua vô minh (avijjã). Ở 
đây, vô minh (aviJja) làm duyên cho bất động hành 
(aneñJabhisankhara) thông qua năng lực của cận y 
duyên (upanissaya-paccaya). 


Hơn nữa, do vô minh mà một người tin rằng đời 
sống trong các cõi vô sắc (aripa) là vĩnh hằng và rằng 
các đau khổ được đoạn diệt ở đó. Một người ước muốn 
được sanh vào các cõi vô sắc (aripa) và cố gắng chứng 
đắc thiền vô sắc (arupa Jhana); trong trường hợp này, 
vô minh (avija) duyên cho bất động hành 
(aneñJabhisankhara) thông qua năng lực của cận y 
duyên (upanissaya-paccaya). 

Vô Minh (Avijja) Đến Phi Phúc Hành 
(Apuññabhisankhara): Bất Thiện 
(Akusala) Duyên Bất Thiện (Akusala) 

Vô minh duyên tâm sở tư bất thiện (akusala 
cetana) có tính tạo sinh. Có những duyên mạnh mẽ mà 
thông qua chúng, vô minh (aviJJa) duyên phi phúc hành 
(apuññabhisankhara). Ví dụ, nếu một người tức giận 
với chính vô minh hoặc tà kiến! của mình, thì vô minh 
(avijja) và tà kiến là các pháp làm duyên thông qua 
năng lực của cảnh duyên (arammana paccaya). 


ND: Ở đây, ví dụ về 'tà kiến' không thích hợp với văn cảnh này. 
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Nếu một người tập trung chú tâm! đến vô minh 
(aviJJa), thì tại lúc đó, cảnh duyên (arammana paccaya), 
cảnh trưởng duyên (arammanadhipati paccaya) hoặc 
cảnh cận y duyên (arammanipanissaya) có thể sanh 
lên. 


Một ví dụ khác: nếu một người thực hành một 
việc bất thiện (akusala) và vì vô minh, suy nghĩ một 
cách sai lầm rằng đó là một hành động thiện (kusala), 
thì lúc đó, vô minh làm duyên cho bất thiện (akusala) 
thông qua năng lực của cận y duyên (upanissaya 
paccaya). 


Hơn nữa, khi bất kỳ một tâm bất thiện (akusala 
citta) nào sanh lên, vô minh sẽ luôn luôn được kết hợp 
với nó. Vô minh (aviJJa) là một loại nhân (hetu). Nhân 
này duyên cho những trạng thái đi cùng khác (ND: 
trong trường hợp này cụ thể là tâm sở tư) thông qua 
năng lực của nhân duyên (hetu paccaya). Hơn nữa, 
trong một sự kết hợp/liên kết như vậy, tất cả các trạng 
thái (ND: trong trường hợp này cụ thể là tâm sở tư) 
cùng sanh lên với vô minh (avIJJa). Cho nên, câu sanh 
duyên (sahajata paccaya) thể hiện năng lực của nó. 
Những pháp này là hỗ tương với nhau; đó là năng lực 
của hỗ tương duyên (aññamañña paccaya). Bên cạnh 
đó, hai pháp này (ND: tâm sơ tư và vô minh) phụ thuộc 
vào nhau; đây là năng lực của y chỉ duyên (nissaya 
paccaya). Chúng được liên kết lẫn nhau; đó là năng lực 
của tương ưng duyên (sampayutta paccaya). Trong quá 
trình vô minh (aviJJa) có mặt, nó làm duyên cho những 
pháp có liên quan/kết hợp với nó (ND: trong trường 
hợp này cụ thể là tâm sở tư). Đây là hiện hữu duyên 
(atthi paccaya). Và trong khi chúng hiện hữu cùng với 


ND: Ở đây, chúng ta phải hiểu là theo thiên hướng bất thiện. 
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nhau và không tách rời nhau, vô minh làm duyên cho 
những pháp khác (ND: trong trường hợp này cụ thể là 
tâm sở tư) thông qua năng lực của bất ly duyên (avigata 
paccaya). 


Khi tâm bất thiện (akusala) sanh lên trong tiến 
trình tâm thức, nó thường thường sanh lên bảy lần thực 
hiện chức năng đổng lực (javana). Như vậy, khi vô minh 
(avijja) và những trạng thái bất thiện khác sanh lên 
cùng nhau, chúng thường thường sanh lên bảy lần. Ở 
đây, đổng lực (Javana) thứ nhất làm duyên cho đổng lực 
(avana) thứ hai, đổng lực thứ hai làm duyên cho đổng 
lực thứ ba, và v.v... Sự lặp lại này không có khoảng cách 
là thông qua sự kết hợp của những năng lực của trùng 
dụng duyên (äasevana paccaya), vô gián duyên 
(anantara paccaya), đẳng vô gián duyên (samanantara 
paccaya) và cận y duyên (upanissaya paccaya) (ND: 
trong trường hợp này, vô minh trong đổng lực bất thiện 
đi trước làm duyên cho tâm sở tư bất thiện trong đổng 
lực theo sau thông qua những duyên này). 


Khi tâm đống lực đi trước diệt đi và biến mất, 
năng lực của vô hữu duyên (natthi paccaya) và lý khứ 
duyên (vigata paccaya) làm duyên cho tâm đổng lực 
theo sau. Nói một cách rõ hơn: khi tâm đổng lực 
(avana) thứ nhất diệt đi, tâm đổng lực thứ hai xuất 
hiện. Khi tâm đống lực (javana) thứ hai diệt đi, tâm 
đổng lực thứ ba xuất hiện, và v.v... Trong tiến trình tâm 
thức, tâm đống lực (javana) thứ hai không thể sanh lên 
khi tâm đổng lực (javana) thứ nhất chưa diệt đi; sự biến 
diệt của tâm đổng lực thứ hai là cần thiết cho sự sanh 
khởi của tâm đổng lực thứ ba, và v.v... Sau sự hủy diệt, 
điều kiện không còn nữa; cho nên, vô hữu duyên 
(natthi paccaya) và lý khứ duyên (vigata paccaya) là 
những năng lực trợ giúp cho tiến trình tâm thức (ND: 
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trong trường hợp này, sự biến mất của vô minh trong 
tâm đổng lực trước làm duyên cho sự sanh lên của tâm 
sở tư trong tâm đổng lực sau thông qua những duyên 
này). 


Theo cách này, chúng ta có thể phân tích Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) cùng với Lý Duyên 
Hệ (Patthana) một cách có hệ thống. Như vậy, những 
học giả và hành giả yêu mến Pháp bảo (Dhamma) có 
thể cố gắng gắn kết hoặc kết hợp hai giáo lý thâm sâu 
và vô cùng vi diệu này vào đời sống của chính mình và 
thấu hiểu chúng một cách xuyên suốt. Sau khi nghiên 
cứu và thực hành những lời giáo huấn của Đức Phật, 
nguyện cho các bạn có thể thực hành để chứng đạt được 
trí tuệ đặc biệt có thể phóng thích các bạn khỏi những 
ngờ vực và trở thành một Thánh nhân (ariya). 


[Kết thúc Chương Hai] 
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Chương Ba 


Hành Duyên Thức 
(Sankharapaccaya Viññanam) 


Hôm nay, tôi sẽ giải thích về mối nối thứ hai của 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada): “Hành duyên 
thức” (Sankharapaccaya viãñanam) thông qua Lý 
Duyên Hệ (Patthana). Hôm qua, tôi đã giải thích mối 
nối thứ nhất, tức là “Vô minh duyên hành” 
(AviJJjapaccaya sankhara), và bây giờ tôi sẽ giảng thêm 
một chút về điều đó. 

Mối nối thứ nhất có nghĩa là vô minh (avijJa), tức 
là một phiền não (kilesa), dẫn đến hành (sankhara), tức 
là tâm sở tư (cetana) có tính tạo sinh, cụ thể là các hành 
động thiện (kusala) và bất thiện (akusala). Ơ đây, vô 
minh (avijja) có cùng bản chất với bất thiện (akusala), 
chứ không phải cùng bản chất với thiện (kusala). Cho 
nên, một người có thể hỏi rằng: Vô minh bất thiện 
(akusala avijja) này có thể làm duyên cho một kết quả 
là thiện (kusala) sao? 


Chúng ta có thể nhìn vào vấn đề này theo cách 
sau: Trong thế gian, hầu hết mọi sự vật/sự việc đều có 
nguyên nhân không tương tự với kết quả của chúng. Ví 
dụ, làm sao một hạt giống lại mọc lên thành cây non? 
Với các điều kiện trợ giúp của nước và đất, vốn có bản 
chất không tương đồng với hạt giống, hạt giống đó lại 
có thể mọc lên thành cây non. Để cho tâm nhãn thức 
(cakkhu-viññana) sanh lên, phải có ánh sáng làm một 
trong các điều kiện. Ánh sáng và tâm nhãn thức có bản 
chất khác nhau; do đó, chúng là không tương tự với 
nhau. Tuy nhiên, ánh sáng có thể làm cho tâm nhãn 
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thức sanh lên. Theo cách đó, mặc dầu các pháp bất 
thiện (akusala dhamma) là không giống và có bản chất 
đối nghịch với các pháp thiện (kusala dhamma), nhưng 
các pháp bất thiện (akusala dhamma) có thể làm 
cho/khiến cho các pháp thiện (kusala dhamma) sanh 
lên. 


Nghiệp (Kamma), Hành (Sankhara) Và 
Hữu (Bhava) 


Trong phần đầu của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), nghiệp (kamma) được gọi là hành 
(sankhara) và trong phần sau, tức là trong mối nối 
“Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya jJatl), nghiệp 
(kamma) được gọi là hữu (bhava). Đức Phật sử dụng 
những thuật ngữ khác nhau này vì Ngài muốn chúng 
sanh hữu tình trong thế gian biết được sự quan trọng 
của nghiệp (kamma). Nghiệp (kamma) được kết hợp 
với phiền não (kilesa), và nghiệp (kamma) và phiền não 
(kilesa) cùng nhau tạo lập nên thế gian. Sau khi Đức 
Phật thấy được sự kết nối giữa phiền não (kilesa) và 
nghiệp (kamma), Ngài đã thuyết giảng Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada). 


Trước hết, nghiệp (kamma) được gọi là hành 
(sankhara) vì nghiệp (kamma) tạo ra danh và sắc. Thứ 
hai, nghiệp (kamma) được gọi là hữu (bhava). Thật ra, 
có hai loại hữu (bhava): nghiệp hữu (kamma-bhava) và 
sanh hữu (upapatt-bhava); nhưng loại nghiệp 
(kamma) này chỉ cho nghiệp hữu (kamma-bhava) mà 
thôi. Trong các Sớ Giải, ở mối nối “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya Jati), hữu (bhava) cũng được giải thích 
không có nghĩa là sanh hữu (upapatti-bhava), mà chỉ 
ám chỉ cho nghiệp hữu (kamma-bhava) thôi. Các Sớ 
Giải giải thích ý nghĩa của hữu (bhava) là 
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bhavagamikamma', tức là “nghiệp (kamma) mà gửi 
hoặc ném chúng sanh vào kiếp sống kế tiếp'!. Từ đó, sự 
quan trọng của nghiệp (kamma) có thể được nhìn thấy 
thông qua việc nó đóng một vai trò quan trọng trong 
hai mối nối này của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), tức là “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viññanam) và “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya Jatl). 


Khi một người nào đó không tin vào nghiệp 
(kamma) hoặc tâm quan trọng của việc thực hành các 
thiện nghiệp, thì người đó có tà kiến (miccha-ditthi). 
Điều này có nghĩa là có sự bác bỏ về ý nghiệp (mano 
kamma). Một người có thể thực hành mười loại ác 
nghiệp (duccarita) và mười loại thiện nghiệp (sucarita). 
Khi một người bác bỏ kết quả của những hành động 
này thì tà kiến đó được gọi là vô hữu kiến (natthika- 
ditthij); nó là một loại đoạn kiến và trực tiếp từ bỏ kết 
quả của nghiệp (kamma). Trong giáo lý của Phật giáo, 
tà kiến (miccha-ditthi) được cho là saggavarana, tức là 
nó ngăn chặn thiện thú (sugati). 


Loại tà kiến (miccha-ditthi) này không nên bị 
nhầm lẫn với thân kiến (sakkaya-ditthi), tức là quan 
điểm sai lầm cho rằng các uẩn là thường hằng và là bản 
ngã. Thân kiến (sakkaya-ditthi) chỉ có thể được đoạn 
diệt bởi sự chứng đắc của vị Thánh Nhập Lưu 


! Toàn bộ câu Pali trích dẫn là: “ldha pana “sabbampi 
bhavagamikammamti (vibha 234) vanacato bhavassa 
nibbattakam upadanahetukam vipaccanaya katokasameva bhavoti 
adhippeto.” [Visuddhimagga-mahatika, 2.332] (Phụ Sớ Giải của 
Thanh Tịnh Đạo). Câu văn này có nghĩa là: “Tuy nhiên, do bởi câu 
văn “tất cả các nghiệp mà dẫn đến hữư, cho nên, ở đây có ý chỉ 
muốn nói đến nghiệp đã đạt được cơ hội để sản sinh, có thủ làm 
nguyên nhân, và tạo sinh ra hữu.” 
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(Sotapanna). Một người chấp nhận nghiệp (kamma) và 
quả của nghiệp, nhưng vẫn còn thân kiến (sakkaya- 
ditthi), thì vẫn có thể sanh vào thiện thú (sugati). Ơ 
đây, thân kiến (sakkaya-ditthi) có thể được từ bỏ tạm 
thời bằng cách chứng đắc tuệ minh sát Danh Sắc Phân 
Biệt Tuệ (namarupa-pariccheda-ñana). Thân kiến 
(sakkaya-ditthi) chỉ được tẩy trừ hoàn toàn với trí tuệ 
của Nhập Lưu Đạo (sotapatti-magga-ñana). 


Tâm Quan Trọng Của Nghiệp (Kamma) 
Và Phiên Não (Kilesa) 


Đức Phật dạy rằng không chỉ có một nhân mà có 
nhiều nhân để cho một hiện tượng sanh lên. Các 
nguyên nhân chính là phiền não (kilesa) và nghiệp 
(kamma). Để giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi 
(samsara-vatta), điều rất quan trọng là phải đoạn diệt 
phiền não (kilesa). Đó là vì nghiệp (kamma) chỉ có thể 
cho quả khi nó được đi kèm với người bạn của nó, tức là 
phiền não (kilesa). Không nhận được sự trợ giúp của 
phiền não (kilesa), nghiệp (kamma) không thể tự mình 
hoạt động. Điều này giống như hạt giống không thể tự 
mọc lên để trở thành cây. Hạt giống chỉ có thể mọc 
thành cây khi có sự trợ giúp của đất và nước. Theo cách 
đó, nghiệp (kamma) không thể cho quả gì cả nếu nó 
không được trợ giúp bởi phiền não (kilesa). Đây là điều 
vô cùng quan trọng cần phải biết. 


Trong số ba luân hồi (vatta), tức là phiên não 
luân hồi (kilesa-vatta), nghiệp luân hồi (kamma-vatta) 
và quả luân hồi (vipaka-vatta), phiền não luân hồi 
(kilesa-vatta) nên được đoạn trừ. Với sự đoạn diệt của 
phiền não luân hồi (kilessa-vatta), nghiệp (kamma) 
chưa cho quả không thể thực hiện công việc của nó nữa 
và mất đi khả năng của nó. Khi nghiệp (kamma) không 
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thể cho quả của nó, nó được gọi là “nghiệp (kamma) bị 
đoạn trừ”. Tuy nhiên trong thực tế, nghiệp (kamma) 
không thể được đoạn trừ vì nghiệp đã được thực hiện và 
không thể được tháo gỡ. Những hành động đã được 
hoàn thành thì không thể nào bị thay đổi bởi bất cứ ai 
cũng như không thể nào bị tấy bỏ. Do đó, nghiệp 
(kamma) không thể bị đoạn trừ. Như vậy, yếu tố duy 
nhất có thể được đoạn trừ là phiền não (kilesa). Đó là lý 
do tại sao, khi có sự đoạn diệt của phiền não (kilesa), 
thì sẽ có sự đoạn diệt của nghiệp (kamma). Trong Pa], 
điều này được tuyên bố như sau: “Kilesanirodhe 
kammanirodho”, có nghĩa là “Chỉ khi nào các phiền não 
biến mất, nghiệp (kamma) mới biến mất.” Do đó, thấu 
hiểu sự vận hành của nghiệp (kamma) là điều vô cùng 
quan trọng cần phải có. 


Quan Điểm Thái Cực Vê Nghiệp 
(Kamma) 


Trên thế gian, vài người tin vào nghiệp (kamma) 
và quả của nghiệp, nhưng vài người lại không tin gì cả. 
Nhóm thứ nhất được gọi là kammavada, tức là những 
người tin vào và thuyết giảng về nghiệp. Trong nhóm 
đó, tức là những người tin vào nghiệp (kamma), lại có 
một số người có một cái nhìn thái quá về nghiệp 
(kamma). Họ chủ trương rằng mọi thứ đều (được quyết 
định) do nghiệp (kamma) đã được thực hiện trong 
những kiếp sống quá khứ; quan điểm này cũng là một 
tà kiến (miccha-ditthi). Những người như vậy được cho 
là nắm giữ loại tà kiến pubbekatahetu-ditthi, tức là loại 
tà kiến cho rằng tất cả những trải nghiệm an vui và bất 
toại nguyện trong kiếp sống hiện tại này đều được tạo 
ra bởi nghiệp (kamma) đã được thực hiện trong kiếp 
sống quá khứ. Quan điểm này là một thái cực của 
kammavada. 
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Đức Phật không chấp nhận bất kỳ thái cực nào; 
Ngài chỉ chấp nhận Trung Đạo (majjhima-patipada). 
Khi một cái gì đó tốt đẹp nhưng trở nên quá cực đoan, 
thì nó trở thành xấu. Nếu một người chủ trương rằng 
mọi thứ đều chỉ do nghiệp (kamma) tạo ra, thì họ sẽ 
bác bỏ những nguyên nhân khác. Bác bỏ những nguyên 
nhân khác có nghĩa là có tà kiến. 

Ví dụ, một người bị bệnh, bị chảy mũi, bị đau cổ 
họng và v.v... Một người với quan điển cực đoan về 
nghiệp (kamma) sẽ nói rằng những khó chịu, đau khổ 
này là do những nghiệp bất thiện trong kiếp sống quá 
khứ và bác bỏ tất cả những nguyên nhân nào khác 
trong kiếp hiện tại này. Trong thực tế, chảy mũi hoặc 
đau cổ họng là do bị cảm lạnh. Những nguyên nhân 
trong thời hiện tại là thời tiết lạnh hoặc hệ miễn nhiễm 
yếu. Những nguyên nhân hiện tại này phải được chấp 
nhận. Nếu một người không chấp nhận những nguyên 
nhân trong thời hiện tại mà chỉ chấp nhận những 
nguyên nhân trong thời quá khứ, thì người đó đang có 
loại tà kiến pubbekatahetu-ditthi này. 


Như vậy, nghiệp (kamma) là rất quan trọng 
trong đời sống của một chúng sanh. Chúng ta phải chấp 
nhận nghiệp (kamma) và quả của nghiệp. Bên cạnh 
nghiệp (kamma), hai yếu tố khác, tức là trí tuệ (ñana) 
và sự nỗ lực (vnriya) là quan trọng để chứng đạt thành 
công trong cuộc sống. Một người cần phải có trí tuệ và 
có nỗ lực để có thể tận hưởng những phúc lợi của đời 
sống này. 

Vì có nhiều vấn đề trong cuộc sống phụ thuộc 
vào nghiệp (kamma), cho nên, việc hiểu biết chỉ tiết về 
nghiệp (kamma) là một điều cần thiết. Nói một cách 
văn tắt, sự khởi đầu của một kiếp sống hiển nhiên là do 
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nghiệp (kamma) vì nghiệp (kamma) là nguồn lực chính 
ở đây. Điều này được thể hiện ra trong hai mối nối 
“Hành duyên thức” (Sankharapaccaya viãñanam) và 
“Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya JaH) với hành 
(sankhara) và hữu (bhava) là những thuật ngữ khác 
nhau chỉ cho nghiệp (kamma). Lý do cho những thuật 
ngữ khác nhau này là vì Đức Phật đã làm thích ứng 
ngôn từ của Ngài cho sự thông hiểu và sở thích của 
thính giả. Trong thực tế, cả hai thuật ngữ hành 
(sankhara) và hữu (bhava) đều là nghiệp (kamma). 


Bhava Sutta 


Trong bài Kinh Pathamabhava-sutta và 
Dutiyabhava-sutta (Anguttara Nikãya)!, ngài Ananda 
đã hỏi một câu hỏi về đời sống: “Nhiều người nói về đời 
sống. Vậy cái gì là nhân tố quyết định cho một đời 
sống?” Đức Phật đã trả lời cho câu hỏi này như sau: 
“Nếu không có nghiệp (kamma) đủ chín mùi cho quả, 
đời sống không thể xảy ra. Phụ thuộc vào nghiệp 
(kamma) chín mùi có thể cho quả, đời sống bắt đầu.” 


Trong những bài kinh khác, Đức Phật đã trình 
bày ví dụ sau để giải thích năng lực của nghiệp 


! Anguttaranikaya, 1.224. Độc giả có thể xem Kinh Hiện Hữu, và 
Kinh Tư Và Khởi Điểm trong Tăng Chỉ Kinh, Chương Ba Pháp, 
Phẩm Ananda. Đoạn văn Pali trích dẫn ở đây là: “Iti kho, ãnanda, 
kammam khettam, viññanam bijam, tanha sneho. 
viññanam patitthitam evam ãyatim punabbhaväbhinibbatti hot.” 

Ý nghĩa của đoạn văn này là: “Như vậy, này Änanda, nghiệp là thửa 
ruộng, thức là hột giống, ái là độ ẩm. Đối với những chúng sanh có 
vô minh là triền cái và có ái là kiết sử, thức được thiết lập trong 
giới thấp kém và trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi như vậy.” 
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(kamma) tại điểm khởi đầu đời sống của một chúng 
sanh: 


Kammam khettam: Nghiệp (kamma) thì giống 
như là một cánh đồng /ruộng. 


Viãñanam bïjam: Thức tục sinh (patisandhi 
viññanam) thì giống như là hạt giống. 


Tanha sneho: Tham ái thì giống như là độ 
ẩm/chất kết dính. 


Có ba điều kiện cần thiết cho một cây mọc lên; 
đó là đất, nước và hạt giống. Khi ba điều kiện này có 
mặt, hạt giống có thể mọc lên thành cây. Tương tự, một 
đời sống cần nghiệp (kamma) theo cách như cây cần 
một đồng ruộng; nó cần tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
theo cách như cây cần hạt giống để khởi đầu đời sống 
từ đó. Thứ ba, đời sống cần tham ái (tanha) theo cách 
cây cần nước để mọc lên. Khi ba điều kiện này đến với 
nhau một cách hòa hợp, một đời sống mới diễn ra. 


Tầm quan trọng của “Kammam khettam” 
(nghiệp thì giống như là một cánh đồng) là: tâm tục 
sinh (patisandhi-citta), tức là hạt giống, không thể mọc 
lên nếu không có nghiệp (kamma), tức là đất. Sự khởi 
đầu của một đời sống phụ thuộc vào nghiệp (kamma) 
duy nhất, không phụ thuộc vào những yếu tố khác. 
Nương tựa vào nghiệp (kamma), tâm tục sinh mới có 
thể sanh lên. Rồi, nó cần nước (tức là tham ái — tanha) 
để mọc lớn hơn nữa. Đức Phật đã trình bày một ví dụ 
rất rõ ràng trong những bài kinh này. 
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Cái Gì Được Bao Gôm Trong Hành 
(Sankhara) 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), tâm 
tục sinh (patisandhi-citta) của người nhân loại, tức là 
thức (viãñana) ở đây, có thể xảy ra chỉ khi có nghiệp 
(kamma); do đó, chúng ta có “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viãññanam). Trong phần đầu của Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada), nghiệp (kamma) 
được gọi là hành (sankhara) vì nghiệp (kamma) tạo 
sinh ra danh và sắc, tức là các hiện tượng thân và tâm. 
“Sankhatam abhisankharontiti sankhara”, có nghĩa là: 
nó tạo dựng, tạo ra, tạo sinh (các pháp hữu vi/pháp 
hành). Ơ đây, hành (sankhara) có thể được chia thành 
hai loại: nghiệp thiện (kusala kamma) và nghiệp bất 
thiện (akusala kamma). 


Có mười hai nghiệp bất thiện (akusala kamma) 
được kết hợp với mười hai tâm bất thiện (akusala citta). 
Có tổng cộng mười bảy nghiệp thiện (kusala kamma) 
được kết hợp với mười bảy tâm thiện (kusala citta), tức 
là tám tâm thiện dục giới (kamavacara kusala-citta) 
hoặc tám tâm đại thiện (mahakusala-citta), năm tâm 
thiện sắc giới (rũpavacara kusala-eitta) (được kết hợp 
với thiền sắc giới — rupa jhana) và bốn tâm thiện vô sắc 
giới (arũpavacara kusala-citta) (được kết hợp với thiền 
vô sắc giới — arupa Jhana). Vì Lý Duyên Khởi chỉ liên 
quan đến vòng luân hồi, cho nên các tâm thiện hiệp thế 
(lokiya-kusala-citta) mới được tính, còn các tâm thiện 
siêu thế (lokuttara-kusala-citta) không được bao gồm ở 
đây. Do đó, các tâm sở tư (cetana) được kết hợp với 2o 
tâm (citta) này — mười hai tâm bất thiện (akusala citta) 
và mười bảy tâm thiện (kusala citta) hiệp thế —- được 
gọi là hành (sankhara). 
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Nghiệp (Kamma) Là Gì? 


Nghiệp (kamma) là tâm sở tư (cetana). Đức Phật 
đã nói: “Cetanaham, bhikkhave, kammam vadamI,” có 
nghĩa là: “Này các tỳ-kheo, Như Lai nói chính tâm sở tư 
(cetana) là nghiệp (kamma).” Tâm sở tư (cetana) được 
gọi là nghiệp (kamma) vì bản chất của tâm sở tư 
(cetana) là gom tập hay thu nhặt. Nó là nhà tổ chức vì 
nó có thể tụ tập và tổ chức các hiện tượng khác. Có 
năng lực sau cuộc hội tụ này, cho nên, tâm sở tư 
(cetana) có năng lực kích hoạt những pháp khác. Tâm 
sở tư (cetana) là tâm sở có khả năng làm cho những 
pháp đồng sanh trở nên mạnh mếẽ. 


Do bởi năng lực này, một người thực hiện thân 
nghiệp (kayakamma), ngữ nghiệp (vaclkamma) và ý 
nghiệp (manokamma). Những hành động thân, ngữ và 
ý này được gọi là nghiệp. Những hành động này không 
tự xảy ra, mà có được do bởi sự kích thích của tâm sở tư 
(cetana). Cho nên, tâm sở tư (cetana) được gọi là 
nghiệp (kamma). Vì nó có thể tạo sinh, cho nên nó 
được gọi là hành (sankhara). Vì nó đưa đến kiếp sống 
kế tiếp, cho nên nó được gọi là hữu (bhava). 


Mọi người thực hiện các hành động như suy nghĩ 
với tâm, nói với ngữ và hoạt động với thân. Tất cả 
những hành động khác nhau này được thúc đẩy và kích 
hoạt bởi các tâm sở tư (cetana). Những tâm sở tư 
(cetana) này kết hợp với những trạng thái tốt hoặc xấu, 
thiện hoặc bất thiện. Phụ thuộc vào những hành động 
hiển nhiên, các kết quả tốt và xấu xảy ra. 


Khi tâm sở tư (cetana) được kết hợp với các 
nhân thiện như vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô 
sĩ (amoha), thì nó là nghiệp thiện (kusala kamma). Khi 
tâm sở tư (cetana) kết hợp với các nhân bất thiện như 
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tham (lobha), sân (dosa) và sĩ (moha), thì nó là nghiệp 
bất thiện (akusala kamma). Chính tâm sở tư (cetan8) là 
người tổ chức không màu sắc; nó trở thành tốt hay xấu 
do bởi sự kết hợp với nhân thiện (kusala) hoặc bất 
thiện (akusala). Cả nghiệp thiện (kusala kamma) và 
nghiệp bất thiện (akusala kamma) có thể tạo ra danh và 
sắc, và do đó, chúng được gọi là hành (sankhara), tức là 
nghiệp (kamma) tạo sinh. 


Những Thuật Ngữ Khác Nhau Của Thức 
(Viññana) 

Do theo năng lực của nó, hành (sankhara) duyên 
cho thức (viññana). Thức (viññana) có nhiều tên gọi. 
Đức Phật đã nói trong một vài bài kinh rằng: “Yam 
cittam tam mano, yam mano tam viãñanam”!, có nghĩa 


1 Parajikapall, 93, Vibhangapal, 15o and Patisambhidamaggapall, 
18o (ND: Đây là những trích dẫn do người biên tập của bản Anh 
ngữ trình bày. Thật ra, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều nguồn 
trích dẫn khác. Chúng tôi tôn trọng nguyên tác, dựa theo những 
trích dẫn này). Câu văn Pali trích dẫn trong Parajikapali (thuộc 
Tạng Luật) là: “Iti cittamanoti yam cittam tam mano, yam mano 
tam cittam.” Ý nghĩa câu văn này là: “Tti cittamano' có nghĩa là: cái 
gì là tâm, cái đó là ý; cái gì là ý, cái đó là tâm.” Đoạn văn Pa]i trích 
dẫn trong Vibhangapali (Bộ Phân Tích) là: “Tattha katamam 
sankharapaccaya viãñanam? Yam citam mano mãnasam 
hadayam pandaram mano manayatanam manindriyam viãññanam 
viññanakkhandho tajjamanoviññanadhatut -— idam vuccati 
'“sankharapaccaya viññanam'.” Đoạn văn này có nghĩa là: “Bất kỳ 
cái gì là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý quyền, thức, 
thức uẩn, ý thức giới sanh từ đó, cái này được gọi là thức do hành 
duyên lên”. Đoạn văn Pa]i trích dẫn trong Patisambhidamaggapali 
là: “Yam citam mano manasam hadayam pandaram mano 
manayatanam manindriyam viãñanam viãñanakkhandho tajja 
manoviññanadhatu — idam cittam.” Đoạn văn này có nghĩa là: 
“Bất kỳ cái gì là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý, ý xứ, ý 
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là: “Cái gì là tâm (citta), cái đó là ý (mana); cái gì là ý 
(mana), cái đó là thức (viññana).” Đức Phật đã nói rằng 
tâm (citta), ý (mana) và thức (viãññana) chỉ cho cùng 
một hiện tượng, cho nên, chúng là những thuật ngữ 
đồng nghĩa!, có nghĩa là tâm hay sự nhận biết. 


Thuật ngữ viãñana bao gồm tiền tố *vÏ và từ 
“ñana'. “Vĩ có nghĩa là không tương tự hoặc là đặc biệt, 
trong khi “ñana' có nghĩa là sự biết hoặc sự nhận biết. 
Do đó, nó là sự biết (ñana) mà biết theo nhiều cách 
khác nhau. Tuy nhiên, thức (viññana) thì khác với cái 
biết của tưởng (saññã) và của trí tuệ (paññã). Ñãna là 
sự nhận biết đơn thuần, hoặc chỉ là sự nhận biết đối 
tượng. Trong câu văn: “Arammanam vijaãnati”, vijanati 
có nghĩa là biết theo cách đặc biệt. Một người biết đối 
tượng theo cách đặc biệt. Như vậy, loại biết đặc biệt 
này, tức là không giống với trí tuệ (pañña) hoặc tưởng 
(sañña), được gọi là thức (viññana). 


Nói chung, thuật ngữ “thức' (viññana) có nghĩa là 
8o tâm (citta). Tuy nhiên, tùy theo văn cảnh, điều này 
có thể là khác. Trong thuật ngữ viññanakkhandha (thức 
uẩn), thức (viññana) chỉ cho tất cả 8o hoặc 121 tâm 
(citta). Nhưng trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), trong câu văn “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viññanam), thức (viññana) chỉ cho 
chỉ 32 tâm quả hiệp thế (lokiya vipaka citta). Điều này 
là vì trong mối quan hệ này, thức (viññana) là sản 
phẩm của hành (sankhara) (tức là do duyên bởi hành — 


quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới sanh từ đó, cái này được gọi là 
tâm”. 

1 Đồng nghĩa với tâm (citta), ý (mana) và thức (viññana) còn là 
“ceta” hay là “ceto'. Những thuật ngữ “ceta” hay “ceto” chỉ được dùng 
trong sự ghép nối với những từ khác. 
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sankharapaccay8), và bởi vì Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) chỉ liên quan đến vòng sanh tử luân hồi 
mà thôi, chứ không có liên quan đến trạng thái siêu thế. 


Sự Tích Lũy Của Nghiệp 
(Upacitakamma) 


Ngài Buddhaghosa đã viết câu văn sau trong 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga): “upacita- 
kammabhave vipakabhavato”!, có nghĩa là: “Khi không 
có nghiệp tích lũy, thì không có kết quả.”2 Nghiệp được 
tích lấy (upactakamma) có nghĩa là loại nghiệp 
(kamma) mà có khả năng cho quả. Tuy nhiên, có một 
vài nghiệp (kamma) không có khả năng cho quả. Ví dụ, 
khi một cây cho quả, cũng sẽ có những quả chưa chín 
rơi rớt trên mặt đất và những hạt bên trong chúng sẽ 
không thể chín và sẽ không trở thành những cây mới. 
Cũng theo cách này, nếu nghiệp (kamma) chưa chín 


1 Visuddhimagga, 2.177 (Thanh Tịnh Đạo). Đoạn văn Pa]i trích dẫn 
là: “Tattha siya “ˆkatham panetam janitabbam idam vuttappakaram 
viññanam  sankharapaccaya hotfti? Upacitakammabhave 
vipakabhavato. Vipakam hetam, vipakañca na 
upacitakammabhave uppajjali. Yadi uppajjeyya sabbesam 
sabbavipakani uppajjeyyum, na ca uppajjantiti janitabbametam 
sankharapaccaya idam viãñanam hotiti.” Đoạn văn này có nghĩa 
là: “Ở đó, câu hỏi sau đây có thể sanh lên: “Làm sao có thể biết 
được rằng thức này, mà phương thức/chế độ của nó đã được nói, là 
do hành duyên lên?” Vì không có quả khi không có nghiệp tích trữ. 
Thật vậy, thức này là quả, và khi không có nghiệp tích trữ thì quả 
không sanh lên. Nếu nó sanh lên, thì tất cả các quả sẽ sanh lên cho 
tất cả (chúng sanh), và (trong thực tế thì) chúng không sanh lên 
(như vậy). Điều này nên được hiểu: Thức này là do hành duyên 
lên.” 


2 Từ “(được) tích lũy được dịch từ ˆupacita', là quá khứ phân từ của 
động từ “upacinatr. Từ này thường được dùng trong ngữ cảnh có 
liên quan đến nghiệp (kamma) và phước (puñña). 
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mùi, thì nó được xem là nghiệp được tích lũy 
(upacitakamma) vì nó không thể cho quả. Chỉ những 
nghiệp (kamma) chín mùi mới có thể cho quả. Trong 
phần nghiệp duyên (kamma-paccaya) của Lý Duyên Hệ 
(Patthana), tất cả các tâm sở tư (cetana) đều là nghiệp 
(kamma) do theo Câu Sanh Nghiệp Duyên (sahajJata- 
kamma paccaya). Tất cả những tâm sở tư (cetana) có 
khả năng thúc đẩy hoặc khuyến khích những tâm sở 
khác. Nói cách khác, tâm sở tư (cetana) dẫn đầu và 
những tâm sở khác đi theo. 


Trong đời sống hằng ngày của mình, chúng ta 
thực hiện các hoạt động thân, ngữ và ý thiện hoặc bất 
thiện, và tất cả những hành động này được kích hoạt 
bởi tâm sở tư (cetana). Tâm sở tư (cetana) này tích lũy 
mỗi ngày trong chúng ta, trở nên lớn hơn và mạnh hơn. 
Nó đần dần trở nên trưởng thành và sẵn sàng tạo sinh 
ra quả, giống như một hạt giống sẵn sàng, chờ đợi 
những điều kiện thuận lợi, tạo sinh ra một cây mới. 
Trong đời sống của loài người, tâm sở tư (cetana) đang 
chờ đợi năm tháng đúng thời để chín mùi. 


Trong tiến trình tâm thức, sau khi thành công 
trong việc tạo ra năng lực trong tâm trí, tâm sở tư 
(cetana), vốn là yếu tố làm việc kích hoạt, tôn tại một 
chút và rồi diệt đi. Thật ra, đời sống của một tâm vô 
cùng ngắn ngủi. Có ba thời khắc ngắn ngủi (khana) 
này, có tên gọi là: 1) tiểu sát-na sanh (uppada-khana), 
2) tiểu sát-na diệt (bhanga-khana), 3) tiểu sát-na trụ 
(thiti-khana). Tại thời điểm sanh khởi của tâm, tâm có 
rất nhiều năng lực. Đó là lý do tại sao tại thời điểm đó, 
tâm có thể khiến cho sắc pháp do tâm tạo (cittaja-rupa) 
sanh lên. 
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Tâm sở tư (cetana) kết hợp với tâm và xuất hiện 
bất kỳ khi nào tâm sanh lên. Tâm sở tư (cetana) tồn tại 
trong mỗi tâm vì nó là một tâm sở (cetasika) biến hành. 
Có những tâm sở tư (cetana) được kết hợp với tâm quả 
(vipakacitta) hoặc với tâm duy tác (kiriyacitta). Những 
tâm sở tư (cetana) này không tích trữ nghiệp (kamma). 
Chỉ có tâm sở tư (cetana) kết hợp với tâm thiện hoặc 
tâm bất thiện mới có năng lực tạo sinh ra quả. Năng lực 
này tích trữ trong tâm dưới dạng nghiệp (kamma). Như 
vậy, nghiệp (kamma) được tích trữ và cuối cùng sẽ sản 
sinh ra quả. 


Nơi Lưu Trữ Của Nghiệp (Kamma) Được 
Tích Trữ 


Một vài người muốn biết nơi lưu trữ của nghiệp 
(kamma) được tích trữ: nó ở trong bộ não, ở trong trái 
tim hay ở một nơi nào khác. Nếu nghiệp (kamma) duy 
trì trong bộ não, thì điều này sẽ ngụ ý rằng khi bộ não 
bị hủy hoại, nghiệp (kamma) cũng bị hủy hoại. Ví dụ, 
khi bị bệnh Alzheimer, bộ não bị teo lại và nghiệp 
(kamma) cũng sẽ bị teo lại. Nếu nghiệp (kamma) duy 
trì trong trái tim, nó sẽ ngụ ý rằng trong trường hợp 
ghép tim, nghiệp (kamma) cũng sẽ chuyển chủ. Hoặc, 
nếu nghiệp (kamma) được lưu trữ nơi nào khác trong 
cơ thể, nó sẽ ngụ ý rằng, khi cơ thể bị hỏa táng, nghiệp 
(kamma) cũng sẽ bị hỏa táng. Thật ra, những nơi này 
không phải là chỗ nghiệp (kamma) cư trú. 


Trong thực tế, nghiệp (kamma) duy trì trong tiến 
trình tâm thức. Tiến trình tâm thức không bao giờ 
ngưng; nó là một tiến trình không ngừng nghỉ. Khi sát- 
na tâm trước biến mất, thì sát-na tâm sau xuất hiện, 
không có khoảng cách ở giữa. Năng lực của nghiệp 
(kamma) duy trì và tích lũy trong dòng chảy tiếp diễn 
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của tâm thức (citta-santati). Tâm sanh lên không ngừng 
nghỉ, ngoại trừ hai trường hợp: Nó tạm thời dừng lại 
trong quá trình chứng đắc thiền diệt thọ tưởng 
(nrodha-samapat) và trong cõi vô tưởng 
(asaññasatta). Ngoài hai ngoại lệ này, tâm không ngừng 
nghỉ và nó luôn luôn “trực tuyến", tức là luôn năng động. 


Do bởi năng lực của tâm sở tư (cetana) đi trước 
và với sự biến mất của tâm sanh lên cùng với tâm sở tư 
đó làm duyên, tâm tiếp theo cùng với tâm sở tư 
(cetana) sanh lên, và rồi năng lực được truyền gửi đến 
tâm tiếp sau này. Hiện tượng này cứ tiếp diễn, và theo 
cách này, năng lực của nghiệp tiếp tục trôi chảy khi mà 
người này còn lang thang trong vòng sanh tử luân hồi 
(samsara). Nó được duy trì trong tiến trình tâm thức 
của người đó. Do đó, nghiệp (kamma) được tích trữ sẽ 
ở trong cùng sự tiếp diễn của tâm, và năng lực của tiềm 
năng và của khả năng có thể phát triển để tạo ra sự 
khởi đầu của đời sống mới. Đó là lý do tại sao Đức Phật 
đã nói: “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viññanam)). 

Những Nghiệp (Kamma) Khác Nhau Có 
Những Khả Nẵng Khác Nhau 


Có những nghiệp (kamma) khác nhau được tích 
lấy. Trong những kiếp sống quá khứ, chúng ta đã tích 
lấy nhiều nghiệp (kamma) và trong kiếp sống này cũng 
vậy. Những nghiệp (kamma) này sanh lên trong dòng 
chảy liên tục của tâm thức và (năng lực của chúng) 
không biến mất. Tuy nhiên, do bởi những năng lực 
khác nhau của nghiệp (kamma), chúng có những hiệu 
quả khác nhau. 


Nghiệp (kamma) có thể được phân loại tùy thuộc 
vào khả năng cho quả của nó. Loại thứ nhất là hiện báo 
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nghiệp (ditthadhamma-vedanriya kamma). Loại nghiệp 
(kamma) chỉ có thể cho quả trong kiếp sống này và 
không còn duy trì nữa trong kiếp sống kế tiếp. Nếu nó 
cho quả, nó chỉ cho quả trong kiếp sống này. Khi kiếp 
sống này kết thúc, loại nghiệp (kamma) này hết hiệu 
lực. Vào lúc đó, nó được gọi là vô hiệu nghiệp (ahosi 
kamma). Vô hiệu nghiệp (ahosi kamma) có nghĩa là nó 
chỉ là một trạng thái hiện hữu, nhưng nó không thể cho 
quả. 

Tiếp theo là sanh báo nghiệp (upapajja-vedaniya 
kamma), tức là nghiệp (kamma) có khả năng cho quả 
vào kiếp sống kế tiếp (tức là kiếp sống thứ hai) sau khi 
kiếp sống này (tức là kiếp sống thứ nhất) kết thúc. Tuy 
nhiên, nếu một nghiệp (kamma) xấu khác cho quả 
trước đó, thì nó không thể cho quả nữa. Nó có thể được 
so sánh với những quả bóng trong một cuộc chơi lô tô. 
Mỗi quả bóng đi kèm với một con số được ghi ở trên 
nó. Từ cái máy quay lô tô đang quay vòng vòng, một 
quả bóng sẽ rơi ra từ cái lõ. Không ai sẽ biết được quả 
bóng nào sẽ rơi ra. Theo cách này, một người sẽ không 
biết được nghiệp (nào) trong số nhiều nghiệp (kamma) 
này sẽ diễn ra trong kiếp sống thứ hai, tức là kế tiếp. 
Nếu một nghiệp (kamma) xuất hiện, thì những sanh 
báo nghiệp (upapajJja-vedaniya kamma) khác sẽ không 
có cơ hội xảy ra. Nghiệp (kamma) xuất hiện đó tạo sinh 
ra quả của nó làm thức (viãñana), tức là tâm quả 
(vipaka) trong kiếp sống thứ hai, tức là kế tiếp. Những 
nghiệp (kamma) còn lại trở nên hết hiệu lực. 


Loại tiếp theo là hậu báo nghiệp (aparapariya- 
vedanTya kamma). Kiếp sống này được tính là kiếp thứ 
nhất. Kiếp sống ngay kế tiếp trong tương lai được tính 
là kiếp thứ hai. Nghiệp (kamma) này chỉ xảy ra bắt đầu 
từ kiếp sống thứ ba, và nó sẽ không mất hiệu lực khi mà 
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vòng sanh tử luân hồi (samsara) còn tiếp diễn. Nghiệp 
(kamma) này chỉ mất hiệu lực khi một người trở thành 
A-la-hán (Arahant) và đời sống cuối cùng kết thúc. 
“Apara” có nghĩa là “cái khác” và “parlyaya' có nghĩa là 
phiên", Tượt.! Nghiệp (kamma) này không tới phiên, 
tới lượt của nó trong kiếp sống này cũng như kiếp sống 
tiếp theo; nó tới phiên, tới lượt vào một thời điểm thích 
hợp khi các điều kiện hội đủ. 

Nói tóm lại, xét theo thời gian, hiện báo nghiệp 
(ditthadhamma-vedaniya kamma) sẽ vô hiệu lực khi 
kiếp sống này kết thúc và rồi nó sẽ trở thành vô hiệu 
nghiệp (ahosi kamma). Sanh báo nghiệp (upapaJJa- 
vedanrya kamma) cũng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp 
(ahosi kamma) khi đời sống thứ hai kết thúc. Đối với 
hậu báo nghiệp (aparapariya-vedaniya kamma), khi 
một người trở thành A-la-hán (Arahant), ngay cùng lúc 
với tâm tử cuối cùng (parinibbana-cuti-citta), tức là 
tâm kết thúc tất cả những hiện hữu, thì nghiệp 
(kamma) trở nên vô hiệu lực mãi mãi. Như vậy, những 
nghiệp (kamma) này được phân loại theo khung thời 
gian mà chúng có thể cho quả. 


Hai Thời Điểm Nghiệp (Kamma) Cho 
Quả 


Nghiệp (kamma) sẽ tạo sinh ra thức (viññana) 
vào lúc thích hợp. Có hai thời điểm nghiệp (kamma) sẽ 
cho quả: đó là thời tục sinh (patisandh) và thời bình 
sinh (pavatti). Trước hết, tại thời điểm bắt đầu của kiếp 
sống vốn được gọi là thời tục sinh (patisandhi-kala), sự 
tục sinh (patisandhn) xảy ra. Thứ hai, từ thời điểm tục 


1 ND: Theo sự hiểu biết của chúng tôi, aparapariya là sự kết hợp 
của apara + aparlya. 
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sinh này cho đến kết thúc của đời sống, nghiệp 
(kamma) cho quả kéo đài cả đời sống; đây được gọi là 
thời bình sinh (pavatti). Tại hai thời điểm này, nghiệp 
(kamma), tức là hành (sankhara), có thể tạo ra tâm quả 
(viññana). 

Những Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) Và 
Lý Duyên Hệ (Patthana) 


Mặc đầu cả hai Lý Duyên Hệ (Patthana) và Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) đều miêu tả quy luật 
nhân quả, nhưng có sự khác nhau trong cách thức nhân 
và quả được nhắc đến. 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Đức 
Phật dạy rằng “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viãñanam), tức là nghiệp (kamma) khiến cho tâm quả 
sanh lên; ở đây, chỉ có nhân và quả được nhắc đến. 


Tuy nhiên, trong Lý Duyên Hệ (Patthana), Đức 
Phật đã giải thích vê Cận Y Duyên (upanissaya- 
paccaya) thông qua hai cầu văn “Kusalam kammam 
vipakassa  upanissayapaccayena paccayo” và 
“Akusalam kammam vipakassa upanissayapaccayena 
paccayo”?. Điều này có nghĩa là nghiệp thiện (kusala 
kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma) khiến 
cho tâm quả (vipaka) sanh lên thông qua cận y duyên 
(upanissaya-paccaya). Năng lực của loại duyên này 
được gọi là lực cận y duyên (upanissaya-satti). Năng lực 
duyên (satti) này của nghiệp (kamma) khiến cho tâm 
quả (vipaka citta) sanh lên. 


1 Patthanapaäli, 1.147 (Bộ Duyên Hệ). 
2 Patthanapall, 1.15o (Bộ Duyên Hệ). 
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Như vậy, sự khác nhau chính giữa Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana) 
là: trong Lý Duyên Khởi (Paticcea-samuppada), chỉ có 
pháp (dhamma) làm duyên và pháp (dhamma) được 
duyên là được trình bày, chẳng hạn như “Hành duyên 
thức” (Sankharapaccaya viãñanam) và “Hữu duyên 
sanh” (Bhavapaccaya jJatH). Trong Lý Duyên Hệ 
(Patthana), Đức Phật miêu tả không chỉ nguyên nhân 
và kết quả, mà còn năng lực của nguyên nhân, được gọi 
là lực duyên (satti). Ở đây, thông qua năng lực của cận y 
duyên (upanissaya-satti), nghiệp thiện (kusala-kamma) 
và nghiệp bất thiện (akusala-kamma) có thể cho kết 
quả. 


Trong nghiệp duyên (kamma-paccaya) của Lý 
Duyên Hệ (Patthana), có câu văn sau: “Kusalakusalam 
kammam vipakanam khandhanam katatta ca rũpanam 
kammapaccayena paccayo”, có nghĩa là: “Các nghiệp 
thiện và bất thiện làm duyên cho các uẩn quả và sắc 
pháp do nghiệp tạo thông qua nghiệp duyên”. Ơ đây, 
các nghiệp thiện (kusala kamma) và nghiệp bất thiện 
(akusala kamma) không chỉ hỗ trợ cho thức (viãñana), 
tức là quả (vipaka), mà còn hỗ trợ cho sắc pháp do 
nghiệp tạo (katattä ca rũpanam) nữa. 


” 


Ở mối nối “Hành duyên thức” (Sankhãrapaccaya 
viãñanam), vì thức (viññana) là quan trọng hơn, nên 
sắc pháp (rupa) không được nhắc đến. Tuy nhiên, trong 
mối nối “Thức duyên danh sắc” (Viññanapaccaya 
namarupam), sắc pháp (rũpa) được bao gồm ở đây. 
Như vậy, đồng thời cùng sanh lên với thức (viññana), 
chúng ta có danh và sắc (nama-rupa). 


Liên quan đến việc nghiệp (kamma) tạo sinh ra 
kết quả, nghiệp (kamma), tức là hành (sankhara), tạo 
sinh ra thức (viãñana), và thức duyên cho danh và sắc 
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(nama-rupa). Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), nghiệp 
(kamma) tạo sinh ra thức đồng thời với sắc pháp do 
nghiệp (kamma) tạo. Trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), thức (viãñana) là điều kiện dẫn đầu, 
nhưng thật ra, thức (viãññana) và danh sắc (nama-rupa) 
sanh lên cùng với nhau. Ở đây, điểm chính yếu là, nếu 
không có sự xuất hiện của thức (viññana), những pháp 
còn lại không thể xuất hiện. 


Nghiệp (Kamma) Tạo Ra Kiếp Sống Mới 
Như Thế Nào 


Nghiệp thiện (kusala kamma) hoặc nghiệp bất 
thiện (akusala kamma) tạo sinh ra các danh uẩn quả 
(vipaka nama khandha) và sắc pháp do nghiệp tạo 
(katatta rũpa) cùng nhau. Quả (vipaka) có nghĩa là tâm 
quả và những tâm sở kết hợp, tức là thức (viãññana) và 
danh (nama), tức là tâm (citta) và các tâm sở (cetasika). 
Đối với sắc pháp do nghiệp tạo (katatta-rũpa), một vài 
sắc pháp do nghiệp (kamma) tạo được tạo sinh ra tùy 
thuộc vào dạng chúng sanh và cối. Đối với người nhân 
loại, có những sắc pháp do nghiệp tạo trong ba nhóm: 
nhóm ý vật (hadayavatthu), nhóm giới tính (bhava) và 
nhóm thân (kaya). Như vậy, cùng với bốn sắc tứ đại 
(mahabhuta), có tổng cộng 3o sắc pháp do nghiệp 
(kamma) tạo được tạo sinh ra. 


Tình Huống Cận Tử Trong Kiếp Sống 
Trước 

Tất cả những hành động tốt và xấu một người đã 
thực hiện trong suốt một kiếp sống tích lũy nghiệp 
(kamma) và nghiệp này trở thành một cái bóng che phủ 
tâm trí của người đó. Tại thời điểm cận tử, nghiệp 
(kamma) được tích lũy bởi những hành động trong kiếp 
sống của người đó ngấm vào tâm trí của người đó. Lúc 
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gần chết, một người có thể đối diện với một trong ba 
hiện tượng: 


1. Nghiệp (kamma): hành động trong đời sống, 


2. Nghiệp tướng (kamma-nimitta): quang cảnh 
hoặc ấn tướng xung quanh khi một người 
thực hiện một hành động tốt hoặc một hành 
động xấu, 


3. Thú tướng (gati-nimitta): ấn tướng của kiếp 
sống tương lai. 


Nghiệp (kamma) được tích lũy có cơ hội chín 
mùi và tạo sinh ra kết quả của nó trong một kiếp sống 
mới. Tại thời điểm cận tử, một người cảm nhận được 
kết quả của nghiệp (kamma) của mình, và nhớ lại một 
hành động. Hành động đó được làm sống lại giống như 
là nó đang được thực hiện trở lại. Điều này giống như 
người đó đang mơ, gợi nhớ về một nghiệp (kamma) 
trong quá khứ. Nghiệp (kamma) trong quá khứ này trở 
thành nghiệp (kamma) hiện tại, vì tâm của người đó bị 
thẩm thấu vào nó. Nghiệp (kamma) hiện tại này làm 
duyên cho kiếp sống mới. Hoặc trong khi người đó 
đang trải nghiệm nghiệp (kamma) đó, thì người đó thấy 
nghiệp tướng (kamma-nimitta). Trong tình huống 
giống như đang mơ này, người đó thấy nghiệp tướng 
(kamma-nimitta), tức là những tình huống, những 
quang cảnh xung quanh hoặc đối tượng đi cùng với 
hành động đó. Ví dụ, khi ghi nhận lại hành động bố thí 
(dana) trong quá khứ, người đó có thể thấy bông hoa 
người đó đang cúng dường hoặc những đối tượng đang 
nhận hoa. Một ví dụ khác là vị đó có thể thấy vũ khí 
được dùng trong trường hợp sát sanh. Đây là những ví 
dụ về nghiệp tướng (kamma-nimitta). 
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Trường hợp thứ ba có thể xảy ra cho một vài 
người là thú tướng (gati-nimitta). Đó là cái nhìn sơ 
khởi vào đích đến, tức là tình huống trong kiếp sống kế 
tiếp. Ví dụ, một người thấy cha hoặc mẹ của mình trong 
kiếp sống kế tiếp, hoặc thấy nhà cửa vườn tược. Hoặc 
một người thấy lửa, tức là biểu tượng của một kiếp sống 
tương lai trong địa ngục; hoặc một đám thú vật, hoặc 
nước nếu đời sống tương lai là một con cá. Như vậy, 
thông qua năng lực của nghiệp (kamma) duyên, đời 
sống kế tiếp sẽ thành hiện thực tùy thuộc vào đối tượng 
người đó thấy. Đối với đời sống tiếp theo, cảm xúc và 
trạng thái tỉnh thần của tình huống nghiệp (kamma) là 
đặc biệt quan trọng, và những yếu tố này tăng cường, 
củng cố tình huống nghiệp (kamma) này. 


Câu Chuyện Về Cận Sự Nam (Ủpasaka) 
Dhammika (Một Minh Họa Cho Trường 
Hợp Thú Tướng (Gati-nimitta)) 


Có một câu chuyện về cận sự nam (upasaka) 
Dhammika! Dhammika là một trưởng giả ở tại 
Savatthi. Ông đang bị bệnh và do đó, đã yêu cầu thân 
quyến thỉnh mời chư Tăng về nhà vào ngày ông sẽ qua 
đời. Ông ước muốn được nghe Pháp (Dhamma), và các 
tu sĩ đã tụng đọc bài Kinh Niệm Xứ (Satipatthana- 
sutta) cho ông. Khi ông đang lắng nghe bài kinh, các 
thiên nhân từ sáu cõi trời dục giới hạ trần và hiện đến 
trước cửa nhà của ông. Họ gọi lớn rằng: “Hãy theo 
chúng tôi đến cõi của chúng tôi!” Dhammika vì đang 
nghe các tu sĩ tụng đọc kinh đã nói lớn lên rằng: “Hãy 
đợi đã, hãy đợi đất!” 


r Dhammapada-atthakata, 1.83 (Dhammikaupasakavatthu): Độc 
giả có thể đọc “Tích Thiện Nam Sùng Đạo Dhammika”, Chú Giải 
Kinh Pháp Cú, Quyển 1, Trưởng lão Thiền sư Pháp Minh. 
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Trong tâm của mình, ông thật sự thấy các thiên 
nhân và nghe tiếng họ gọi mình. Ông nghĩ những âm 
thanh họ tạo ra quấy nhiễu việc ông đang nghe Pháp 
(Dhamma), cho nên, ông đã yêu cầu họ ngưng lại, đừng 
gọi ông nữa. Khi các tu sĩ nghe ông nói: “Hãy đợi đã, 
hãy đợi đã,” các vị nghĩ: “Có lẽ ông ta đang yêu cầu 
chúng ta ngưng tụng.” Cho nên, họ đã ngưng tụng.Vào 
lúc đó, Dhammika đã bất tỉnh. 


Sau khi các tu sĩ đi khỏi, ông ta đã tỉnh lại. Gia 
đình của ông đang than khóc tại lúc đó. Ông đã hỏi tại 
sao họ khóc. Họ kể lại cho ông về việc các tu sĩ đã đi 
khỏi vì ông đã đề nghị các vị phải đợi. Ông đã giải thích 
cho gia đình của ông: “Ta không có nói như vậy đến các 
vị tu sĩ tôn kính. Các ngươi không thấy những thiên 
nhân ở trên kia đã đến gọi ta hay sao?” Vì không ai thấy 
các thiên nhân nào cả, nên họ đã nghĩ cha của họ đang 
nói nhảm. Họ đã trả lời: “Cha bị lẫn trí rồi”. 

“Ta không bị lẫn trí, ta thấy họ rõ ràng”, ông đã 
trả lời. Ông hỏi họ tầng trời nào là tuyệt diệu nhất. Họ 
trả lời là tâng trời Đấu Suất (Tusita). Rồi bảo họ đưa 
cho ông một vòng hoa, ông ném vòng hoa lên cỗ xe 
xuống từ tầng trời Đấu Suất (Tusita) và vòng hoa đã 
vướng vào đó. Những người con của ông không thể thấy 
cỗ xe nhưng chỉ có thể thấy vòng hoa treo lơ lửng trên 
không trung. “Ta sẽ đi về đó. Nếu các ngươi ước muốn 
tái sanh về đó để được gần ta, các ngươi phải thực hành 
thiện pháp như ta đã thực hiện,” ông nói như vậy. 
Trong kiếp sống kế liền của ông, ông đã tái sanh vào cõi 
trời Đấu Suất (Tusita), nơi các vị Bồ-tát (Bodhisatta) cư 
trú. Cõi trời Đấu Suất (Tusita) là một cõi trời rất tốt và 
rất an vui. 
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Câu Chuyện Về Cư Sĩ Citta 


Cita là một thương nhân giàu có đến từ 
Macchikasanda ở Avanti, một thị trấn ở Ấn Độ. Ngài là 
một vị Bất Lai (AnagamI), và sau khi chết, ngài sẽ 
không tái sanh trở lại cối dục (kama) nữa. Trong lúc 
nằm ở trên giường bệnh, các thiên nhân từ những 
phương hướng khác nhau đã đến gặp ngài. Các thiên 
nhân đã khuyên bảo Citta như sau: “Ong là một người 
tốt, bất kỳ những gì ông ước muốn sẽ trở thành hiện 
thực. Cho nên, ông nên ước muốn trở thành một vị 
Chuyển Luân Vương vào kiếp sống kế tiếp.” Citta đã trả 
lời các thiên nhân như sau: “Cái đó cũng vô thường và 
không có vững chắc. Nó không tồn tại mãi mãi.” Các 
thân nhân trong gia đình vây quanh ngài và an ủi ngài: 
“Xin đừng sợ chết, hãy chánh niệm, đừng lảm nhảm 
một mình nữa! Ông/cha/chú/cậu đang nói chuyện với 
ai vậy?” Citta trả lời: “Ta không sợ chết, ta đang trả lời 
cho những thiên nhân; họ đã khuyên ta nên nguyện cầu 
trở thành Chuyển Luân Vương vào kiếp sống tiếp.” Rồi 
gia đình ngài đã thỉnh nguyện ngài: “Xin hãy giáo dạy 
chúng tôi nên sống như thế nào.” 


Ngài đã chỉ dạy họ: “Các ngươi phải giữ niềm tin 
tuyệt đối vững chắc vào Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng 
chúng. Với sự hiểu biết, các ngươi phải trọn đời trì giữ 
ngũ giới (pañca-sila) vốn được các bậc thượng nhân ca 
tụng.” Sau đó, Citta đã qua đời. Ngài đã tái sanh làm 
Phạm thiên (Brahma) trong Ngũ Tịnh Cư 
(Suddhavasa). Đó là một cõi thuần khiết, chỉ có những 
bậc Thánh Bất Lai (anagamn) và A-la-hán (Arahant) 
mới được tìm thấy ở đó. 


Trong câu chuyện này, ngài đã không thấy thú 
tướng (gati-nimitta). Chỉ ngay trước khi chết, ngài thấy 
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các thiên nhân và nghe cuộc đối thoại của họ. Những 
thiên nhân này không phải là thú tướng (gati-nimitta). 
Vì Citta là một bậc Bất Lai (Anagamn), thú tướng (gati- 
nimitta) hoàn toàn không xuất hiện trong lộ cận tử. Đối 
tượng lúc đó là nghiệp tướng (kamma-nimitta); điều 
xảy ra là đối tượng của thiền (như ngũ giới — pañca sila 
hoặc pháp chế định — paññatti), xuất hiện cho vị đó khi 
chết đi, và vị đó tái sanh vào thế giới Phạm thiên 
(Brahma). 

Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha) có nói: “Rupavacara- 
patisandhiya pana paññatti-bhutam 
kammanimittam'evarammanam hoti”!, có nghĩa là: tại 
lúc tục sinh trong cõi sắc giới (rupavacara), chỉ có 
nghiệp tướng (kamma-nimitta), tức là một khái niệm, 
trở thành đối tượng. Ở đây, ngũ giới (pañca-stla) của vị 
đó là khái niệm, tức là pháp chế định (paññattïi). Do đó, 
trong cư sĩ Citta, trong lúc giáo huấn gia đình của mình, 
tâm của ngài bắt ngũ giới làm đối tượng quán tưởng và 
ngài tái sanh vào cối Phạm thiên (Brahma). 


Chết Mim Cười Hay Chết Không Mim 
Cười 

Năm ngoái, một phụ nữ lúc đó là một y tá đang 
làm việc tại Hoa Kỳ, đã đến gặp tôi (ND: ngài Sayadaw 
Tiến sĩ Nandamalabhivamsa). Cô ta là một y tá chăm 
sóc cho những người bệnh nặng đang gần chết, và do 
đó, cô đã thấy nhiều người đối diện với tử thần. Một vài 
người đã đấu tranh với một cái gì đó và chết đi, một vài 
người vật vả và chết, trong khi một vài có những ánh 


1 Abhidhammatthasangaha, Vithimuttaparicchedo, 
Cutipatisandhikkamo, 37 (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) 
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mắt run sợ như nhìn thấy những thứ hãi hùng và chết 
đi. Nhưng cũng có những người mỉm cười và chết. Như 
vậy, cô ta đã nhìn thấy những người chết đi theo những 
cách khác nhau. Cô ta đã đến gặp tôi và hỏi tại sao 
những người đó đối diện với tử thần theo những cách 
khác nhau như vậy. 

Theo giáo lý của Đức Phật, khi một người thấy 
nghiệp (kamma), nghiệp tướng (kamma-nimitta) hoặc 
thú tướng (gati-nimitta), vẻ mặt và cung cách của người 
đó thay đổi một cách tương ứng. Nếu người đó thấy 
những thứ hạnh phúc, họ sẽ mỉm cười. Nếu người đó 
thấy những thứ sợ hãi, sẽ không có nụ cười, thay vào đó 
là sự sợ hãi và vùng vãy. Những đối tượng đáng sợ đại 
diện cho tướng (nimitta) xấu. Sau khi thấy một tướng 
hoặc đối tượng tốt, người đó sẽ mỉm cười, và điều đó có 
nghĩa là người đó chắc chắn sẽ tái sanh vào một thiện 
thú. Tại thời điểm tử, nghiệp (kamma) được thực hiện 
từ trước sẽ chế ngự, chiếm giữ tâm trí của người đó như 
một cái bóng. Mỗi người có một cái bóng riêng, và kết 
quả là mọi người chết đi theo những cách khác nhau. 


Vô Minh (Avijjã), Tham Ái (Tanhã) Và 
Nghiệp (Kamma) Làm Việc Cùng Nhau 


Trong khi bị chế ngự, bị chiếm giữ bởi một đối 
tượng hoặc hình tướng, tâm cuối cùng sanh lên cho 
người đó. Nó bám giữ vào đối tượng này, tâm trí không 
thể tách rời khỏi đối tượng này!. Do bởi vô minh 
(avijja), tham ái (tanha) có thể làm cho tâm vui thích 


1 ND: Theo sự hiểu biết của chúng tôi, ở đây Sayadaw muốn nhắc 
đến dòng tâm thức nói chung, chứ không phải ám chỉ tâm tử, vì 
như chúng ta đã biết, tâm tử bắt càng cảnh với tâm hữu phần chứ 
không phải cảnh của lộ tâm cận tử. 
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trong đối tượng. Vô minh (avijja) làm cho một người 
không thể thấy được lỗi của đối tượng, nó che phủ đối 
tượng để rồi người đó không thể thấy được bản chất 
thật của nó và tham ái có thể dẫn hướng tâm đến đối 
tượng. Trong khi tham ái dẫn hướng tâm đến đối 
tượng, nghiệp (kamma) tổ chức và khiến cho người đó 
tái sanh vào kiếp sống tiếp theo. Với những tình huống 
như vậy, kiếp sống này kết thúc và kiếp sống kế tiếp bắt 
đầu. Như vậy, ba yếu tố này, tức là vô minh (avijj), 
tham ái (tanha) và nghiệp (kamma) cùng làm việc với 
nhau. 


Không có chúng sanh hoặc linh hồn nào đi vào 
kiếp sống tiếp theo. Chỉ có nhân và quả xảy ra. Do bởi 
năng lực của nghiệp (kamma), khi chuỗi của những tâm 
trong kiếp sống này kết thúc, tâm quả (vipaka citta), tức 
là thức (viãñana), sanh lên trong kiếp sống tiếp theo 
không có khoảng cách. Như vậy tâm quả (vipaka citta) 
phụ thuộc vào nghiệp (kamma) tạo ra đối tượng trước 
khi chết. Đức Phật nói rằng: “Kammam khettam”, có 
nghĩa là: “Nghiệp (kamma) là cánh đồng”. 


Tham ái giúp hạt giống mọc lên; do đó, có câu 
văn “tanha sneho”, có nghĩa là “tham ái là sự kết dính”. 
Trong một đời sống, thức (viãñana), giống như hạt 
giống, mọc trên nghiệp (kamma), giống như cánh đồng 
(đất), và khi tham ái (tanha), giống như nước, được 
tưới lên, hạt giống phát triển thành một cây. Điều đó có 
nghĩa là kiếp sống mới đã xuất hiện. Tuy nhiên, có một 
vài quan điểm khác nhau về vấn đề này. 

Thông qua sự tích lũy nghiệp (kamma), Đức 
Phật giải thích về sự tồn tại, hiện hữu của tất cả chúng 
sanh trong thế gian như trong hai mối nối: “Hành 
duyên thức” (Sankharapaccaya viãñanam) và “Hữu 
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duyên sanh” (Bhavapaccaya Jati) của Lý Duyên Khởi. 
Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), nghiệp duyên 
(kammapaccaya) giải thích sự tồn tại, hiện hữu của 
chúng sanh: “Kusalakusalam kammam vipakanam 
khandhanam kammapaccayena paccayo”!, có nghĩa là 
các nghiệp thiện và bất thiện làm duyên cho các uẩn 
quả thông qua nghiệp duyên (kammapaccaya). 


Phiền não (kilesa) và nghiệp (kamma) kết hợp 
và làm việc với nhau để tạo ra kiếp sống mới. Vô minh 
(avijja) làm cho chúng ta không nhận biết sự thật và 
che lấp nó để rồi chúng ta không thể thấy được lõi của 
đối tượng. Rồi tham ái (tanha) hướng về và đi theo đối 
tượng. Nghiệp (kamma) thu góp năng lượng và kiếp 
sống mới bắt đầu. Trong giữa hai kiếp sống, không có 
đời sống trung gian. Do đó, trong Bhava-sutta2, Đức 
Phật dạy: “Kammam khettam, viãñanam bïJam, tanha 
sneho,” có nghĩa là: “Nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt 
giống, ái là độ ẩm.” 


1 Patthanapaäli, 1.7 (Bộ Duyên Hệ). 


2 Anguttaranikaya, Tikanipatapali, 1.224 (Pathamabhavasutta): 
Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Ananda, Kinh Hiện Hữu. 
Đoạn văn Pali trích dẫn là: “Iti kho, ananda, kammam khettam, 
viññanam bijam, tanhã sneho. Avijjanivarananam sattanam 
tanhasamyojananam panmtaya dhatuya viãñanam patitthitam 
evam ayatim punabbhavabhinbbati hoti Evam kho, ananda, 
bhavo hoti.” Đoạn văn này có nghĩa là: “Như vậy, này Ananda, 
nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là độ ẩm. Đối với những 
chúng sanh có vô minh là triền cái và có ái là kiết sử, thức được 
thiết lập trong giới thấp kém và trong tương lai có sự tái sanh sanh 
khởi như vậy. Này Ananda, hữu hiện hữu như vậy.” 
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Các Quan Điểm Về Linh Hồn Và Tái Sanh 


Có những quan điểm khác về linh hồn và thời 
điểm tái sanh. Một vài người cho rằng, sau khi chết đi, 
tâm hoặc linh hồn sẽ ở trên nóc nhà bảy ngày. Những 
người Tây-tạng tin rằng thời gian (Bardo) đó là 4o 
ngày. Người Nhật gọi yếu tố đó là hồn ma. Mỗi nhóm 
người khác nhau có một dạng niềm tin vào bản ngã 
(atta), linh hồn hoặc tâm thức sau khi chết. Người Miến 
gọi nó là 'leik pya'. Linh hồn (atta) này tìm kiếm nơi tái 
sanh tiếp theo. Nếu nó không thể tìm được một nơi 
mới, nó sẽ tạm thời ở một nơi được gọi là antarabhava, 
tức là nơi chuyển tiếp giữa hai kiếp sống. 


Tuy nhiên, theo Giáo Lý của Đức Phật, ngay 
trước khi chết, đích đến tiếp theo đã được quyết định. 
Tại thời điểm tử của kiếp sống quá khứ, nghiệp 
(kamma) đã quyết định đích đến của sự tái sanh. Một 
người chắc chắn sẽ đạt đến cõi tái sanh tiếp theo ngay 
lập tức. Không có đời sống chuyển tiếp giữa kiếp sống 
trước và kiếp sống sau. Do bởi tham ái và thủ, một 
người đi đến cõi hiện hữu (mới) không được thấy bởi 
chính người đó. 


Nghiệp (kamma) tổ chức và tạo ra kiếp sống 
mới, và kết quả là, chúng sanh hữu tình đi đến một 
trong 31 cõi. Cõi gần nhất với thế giới loài người là cõi 
ngạ quỷ (peta). Trong thế giới ngạ quỷ (peta), không có 
nơi cư trú để ở cũng như không có thực phẩm để ăn. 
Nhưng điều đó không đến nỗi quá tệ vì chúng sanh đó 
có thể sống ở đó một cách thoải mái khi nhận được 
phần phước lành của họ. Có hai cối khác tệ hơn nhiều 
so với cối ngạ quỷ, đó là địa ngục và súc sanh. Chúng 
sanh trong hai cõi này phải chịu đau khổ cho đến khi 
nào nghiệp (kamma) bất thiện của họ chấm dứt. 
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Lời Khuyên 

Nói tóm lại, Đức Phật đã dạy: “Hành duyên 
thức” (Sankharapaccaya viãñanam). Nghiệp (kamma) 
tạo ra tâm quả (vipaka citta); như vậy, nó khiến cho 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên. Theo Lý 
Duyên Hệ (Patthana), nghiệp thiện (kusala kamma) và 
nghiệp bất thiện (akusala kamma) cho quả thông quả 
năng lực của nghiệp duyên (kamma-paccaya) và cận y 
duyên (upanissaya-paccaya). Thông qua năng lực này, 
thức (viññana) được tạo ra. Đức Phật đã thấy được cơ 
chế của nhân và quả. Chúng ta ngày nay đã tự mình 
biết rằng nếu chúng ta thực hành việc ác, chúng ta sẽ 
trải nghiệm những quả xấu. Cho nên, chúng ta phải 
tránh những hành động bất thiện và cố gắng nõ lực làm 
các việc thiện. Nguyện cầu cho các bạn với trí tuệ của 
mình hiểu được quy luật của nghiệp (kamma) và nỗ lực 
thực hiện những phước thiện để tận hưởng những quả 
an lành. 


[Kết thúc Chương Ba] 


4 


Chương Bốn 


Hành Duyên Thức 
(Sankharapaccaya Viññanam) 


Hai Mỗi Nối Bao Gôm Nghiệp (Kamma) 
Trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Đức 
Phật nhắc đến nghiệp (kamma) dưới tên gọi hành 
(sankhara) và hữu (bhava) trong hai mối nối, tức là 
“Hành duyên thức” (Sankharapaccaya viãñanam) và 
“Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya Jati). Trong nghiệp 
duyên (kamma-paccaya) ở phần giảng giải về các duyên 
(Paccayaniddesa) của Lý Duyên Hệ (Patthana), Đức 
Phật dạy: “Kusalakusalam kammam vipakanam 
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena 
paccayo,” có nghĩa là: các nghiệp thiện và bất thiện làm 
duyên cho các uẩn quả và sắc pháp do nghiệp tạo thông 
qua nghiệp duyên. 

Sự khác nhau giữa Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana) là gì? Trong 
câu văn “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viãñanam), thức tái sinh (patisandhi viãñana) và tâm 
quả (vipaka citta) sanh lên do bởi nghiệp (kamma), vốn 
hoạt động như là một nhân. Ở đây, Đức Phật chỉ nhắc 
đến yếu tố này như là yếu tố chính. Sắc pháp (rũpa) 
sanh lên do nghiệp (kamma) không được mối nối này 
giải thích. Nó được giải thích trong mối nối tiếp theo 
của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada): “Thức duyên 
danh sắc” (Viãññanapaccaya namarupam). Như vậy, 


5 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 4 





trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), hiệu quả 
hay kết quả của nghiệp (kamma) được miêu tả thông 
qua mối nối thứ hai và mối nối thứ ba, tức là “Hành 
duyên thức” (Sankharapaccaya viãñanam) và “Thức 
duyên danh sắc” (Viãññanapaccaya namarupan)). 

Đức Phật đã muốn chỉ ra rằng tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) hay tâm quả (vipaka citta) là quả của 
nghiệp (kamma). Cho nên, Ngài đã đưa tâm lên trước 
bằng cách tuyên bố mối nối thứ hai “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viññanam). Vì sắc pháp do nghiệp 
tạo (kammaja-rupa) chỉ xuất hiện sau khi thức 
(viññana) xuất hiện!, cho nên, Đức Phật đặt nó là sắc 
(rupa) trong mối nối thứ ba “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam). Do đó, sắc pháp (rupa) 
được nhắc đến trong mối nối thứ ba. 

Nhóm từ Pali này “kusalakusalam kammam 
vipakanam khandhanam katattäa ca rũpanam” được 
trích từ bộ Duyên Hệ (Patthäna). Ý nghĩa của 
kusalakusalam kammam" (các nghiệp thiện và bất 
thiện) thì giống với “sankharapaccaya' (hành) trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). “Vipakanam 
khandhanam' (uấn quả) thì tương tự với “viññana” 
(thức). 'Vipakanam khandhanam' chỉ cho tâm quả 
(vipaka citta), tức là quả của nghiệp thiện (kusala 
kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma). “'Katatta 
ca rupanam' (sắc pháp do nghiệp tạo) thì tương tự với 
'rupa' (sắc) như được nhắc đến trong “Viññanapaccaya 
namarupam” (Thức duyên danh sắc); ở đây nó chỉ cho 
sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa rupa). Ơ đây, Đức 
Phật nhóm hai kết quả của nghiệp (kamma) thành 


1 ND: Chúng ta phải hiểu ý muốn nói ở đây là sắc pháp do nghiệp 


tạo (kammaJa-rupa) nương tựa vào thức tái sanh (viãññana), chứ 
không phải sanh lên sau thức tái sanh. 
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“vipakanam khandhanam katattä ca rupanam” (có 
nghĩa là: các uấn quả và sắc pháp do nghiệp tạo). Do 
đó, nghiệp (kamma) cho hai loại quả. 

Loại quả thứ nhất là tâm quả (vipaka), vốn có 
dạng tương tự với chính nó (ND: chỉ cho nghiệp). Loại 
quả thứ hai là sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa 
hoặc katatta-rupa), vốn là khác về bản chất. Như vậy, 
nghiệp (kamma) làm sanh khởi lên cả hai hiện tượng 
danh và sắc. 

Chúng ta hãy phân tích nghiệp (kamma) theo 
cõi. Trong cối vô tưởng (asaññasatta), nghiệp (kamma) 
sẽ cho quả chỉ có một loại — đó là sắc pháp do nghiệp 
tạo (katatta rúpa), tức là nhóm mạng quyền gồm chín 
sắc pháp do nghiệp tạo (Jvitanavaka-kalapa kammaJa- 
rupa). Danh pháp sẽ không được tạo ra. Lý do là vì cõi 
này không có bất kỳ hiện tượng danh pháp nào. Đối với 
cối vô sắc (arupa), theo mối nối “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viãñanam), nghiệp (kamma) sẽ 
không khiến cho sắc pháp sanh lên. Bên cạnh bốn cối 
vô sắc (arupa) và cối vô tưởng (asaññasatta), những cối 
còn lại là các cõi ngũ uẩn (pañcavokara) — có 26 cối có 
đầy đủ ngũ uẩn. Ở những cõi này, cả tâm quả (vipaka- 
citta) và sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja-rupa) được 
tạo ra. 


Nghiệp (Kamma) Tạo Ra Danh Và Sắc 


Tâm sở tư (cetan3), tức là nghiệp (kamma), sẽ 
tạo ra hai loại kết quả. Loại thứ nhất là một hiện tượng 
mang tính tinh thần và được gọi là quả (vipaka). Loại 
thứ hai là một hiện tượng mang tính vật chất và được 
gọi là sắc pháp do nghiệp tạo (katatta-rupa hoặc 
kammaJa-rupa). Bằng cách phân biệt hai dạng này, có 
còn những nguyên nhân nào khác không? Vẫn còn một 
nguyên nhân khác nữa. 
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Nghiệp (kamma), tức là tâm sở tư (cetan3), tạo 
ra các hiện tượng tinh thần. Nghiệp (kamma) tạo ra 
tâm quả (vipaka), vốn có cùng bản chất như các hiện 
tượng tỉnh thần, đây là quả của nghiệp (kamma). Mặc 
dầu các hiện tượng sắc pháp cũng là quả của nghiệp 
(kamma), nhưng chúng không được gọi là quả (vipaka). 
Để hiểu điều này, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ của một 
cái cây. Quả (phala) mọc lên từ hạt giống. Khi hạt giống 
được trồng xuống, rễ sẽ mọc ra từ hạt giống. Rồi cây, 
nhánh, lá, hoa và quả sẽ mọc lên. Chỉ có bản chất của 
quả là giống với hạt giống. Đó là lý do tại sao nó được 
gọi là quả (phala), có nghĩa là kết quả. Những thứ 
không tương tự với hạt giống thì có những tên gọi khác 
nhau. 


Cùng theo cách này, tâm sở tư (cetana), được gọi 
là nghiệp (kamma), sẽ tạo sinh ra một hiện tượng mang 
tính tinh thần có bản chất tương tự như nó. Hiện tượng 
tỉnh thân đó được gọi là quả (vipaka). Trong tài liệu 
này, phương pháp đặt tên này được gọi là ru|hi (ND: 
đây là một trong những phương pháp gọi tên trong 
Pali). Chúng ta hãy xem một ví dụ khác. “PankajJa'` có 
nghĩa là được sanh trong bùn, “panka' có nghĩa là bùn 
và Ja` có nghĩa là được sinh ra. Có nhiều loại cây được 
sinh ra trong bùn, chẳng hạn như hoa sen và v.v... Tuy 
nhiên, chỉ có hoa sen mới được gọi là “pankajJa'. 
“PankaJa'` không ám chỉ cho những loại cây khác trong 
hồ, mà chỉ có hoa sen mới được gọi là “pañkaja'. 


Cũng theo cách này, vipaka có nghĩa là hiệu quả 
hay kết quả. Tuy nhiên, sắc pháp (rupa) do nghiệp 
(kamma) tạo lại không được gọi là vipaka (quả). Chỉ có 
tâm quả (vipaka citta) và các tâm sở (cetasika), vốn có 
cùng bản chất với nghiệp (kamma), mới được gọi là 
vipaka (quả). Do đó, tên gọi cho sắc pháp do nghiệp 
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(kamma) tạo phải được ghi nhận (riêng). Nó được gọi 
là kammaJarupa, katattarupa hoặc kammasamutthana 
rupa. Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), sắc pháp này 
được gọi là katattarupa vì nó là sắc pháp sanh lên do 
nghiệp (kamma). 

Hai Cách Giải Thích 

Có sự tương tự trong các hệ thống nhân duyên 
như được tuyên bố trong Lý Duyên Hệ (Patthana) và Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Tuy nhiên, có sự 
khác nhau trong cách cung cấp sự giải thích về các hiện 
tượng sanh lên. Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
chỉ giải thích nhân và quả mà không giải thích về lực 
duyên. Nó chỉ giải thích “đây là nhân” và “đây là quả”; 
nó giải thích rằng: “do bởi có nhân, nên sẽ có quả.” 

Tuy nhiên, Lý Duyên Hệ (Patthana) giải thích 
nhiều hơn Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Nó 
giải thích rằng một kết quả sanh lên do bởi một nguyên 
nhân và rằng nguyên nhân này có một lực duyên (satti) 
cố định. Nó không chỉ trình bày các pháp (dhamma) có 
liên quan, mà còn minh họa năng lực của các pháp 
(dhamma). 


Điều này có lẽ không khiến chúng ta phân biệt 
(sự khác nhau) giữa pháp (dhamma) và năng lực của 
pháp (dhamma-satti). Tuy nhiên, chúng ta có thể phân 
biệt chúng trong ngôn ngữ thông thường, giống như 
phân biệt (sự khác nhau) giữa một người và khả năng 
của người đó. Mặc dầu không có sự khác nhau giữa 
pháp (dhamma) và năng lực của pháp (đhamma-sattl), 
nhưng chúng ta có thể phân biệt (sự khác nhau) giữa 
chúng trong quá trình thảo luận. Ví dụ, đối với ý nghĩa 
của từ “abhedabhedupacara, “abheda' có nghĩa là 
“không có sự khác nhaư, trong khi “bheda' có nghĩa là 
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cđi gì đó như sự khác nhau Như vậy, 
“abhedabhedupacara` có nghĩa là không có sự khác 
nhau, nhưng trong từ ngữ thì nó có vẻ như là có sự khác 
nhau. Tương tự, bằng lời nói hoặc ngôn ngữ, chúng ta 
có thể phân biệt (sự khác nhau) giữa năng lực (satti) và 
pháp có năng lực (sattimanta). Theo cách này, có sự 
khác nhau giữa pháp (dhamma) và năng lực của pháp 
(dhamma-satt]). 


Chúng ta hãy nhìn vào sự gắn kết giữa hai mối 
nối “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya viññanam) 
và “Thức duyên danh sác” (Viãñanapaccaya 
namaripam). Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), 
“kusalakusalam kammam' có nghĩa là các hành động 
thiện và bất thiện. “Vipakanam khandhanam' có nghĩa 
là các danh uẩn quả (vipaka namakkhandha). “Katatta 
ca rupanam' có nghĩa là sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaJa-rupa). 


Nghiệp (kamma) là một giáo lý rất quan trọng 
trong các lời dạy của Đức Phật. Đã có nhiều quan điểm 
khác nhau trước và sau khi Đức Phật giác ngộ. Tại thời 
điểm Đức Phật chứng đạt sự giác ngộ, có một vị giáo 
chủ thuyết giảng về những giáo thuyết lớn khác nhau. 
Ông ta cũng thuyết giảng về nghiệp (kamma), nhưng 
chủ thuyết về nghiệp (kamma) của ông ta được đặt nền 
trên bản ngã (atta) và linh hồn (jiva). Ông ta nói rằng, 
có một bản ngã (atta) và nó có thể trải nghiệm nhiều 
hiện tượng khác nhau. Như vậy, theo quan điểm của 
một người thông thường, có tác nhân và người trải 
nghiệm. “Tôi làm, tôi trải nghiệm”. Có rất nhiều “tôi 
khi được điều tra tìm hiếu. Sự nhận thức về “tôi này là 
bản ngã (atta) hoặc là linh hồn (jva). Một trong năm 
uẩn (khandha) được chỉ định là bản ngã (atta), tức là 
“tôi. 


So 
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Đối với câu hỏi: “Cái “tôi này có tồn tại không?”, 
Đức Phật đã trả lời: “Không, chỉ có năm uẩn (khandha) 
là thật sự tồn tại.” Vì chỉ có năm uấn (khandha), cho 
nên không có nhu cầu tìm kiếm tác nhân. Những hiện 
tượng này chỉ xuất hiện do bởi các nguyên nhân. Và là 
một điều không đúng khi cho rằng những nguyên nhân 
này là tôï. Không có “tôi. Tại sao? Vì tất cả những hiện 
tượng xảy ra tùy thuộc vào bản chất của chúng, cho 
nên, không có nhu cầu nhận dạng/đánh đồng (chúng) 
với tôi. Vì không có gì nên được ghi nhận là “tôï, cho 
nên, không có “tôi nào có thể trải nghiệm cả. 
Sự Không Tôn Tại Của Tác Nhân Và 
Người Trải Nghiệm 

Do bởi sự vi diệu và thâm sâu của Giáo Pháp 
(Dhamma), hầu hết mọi người không thể chứng đạt/có 
được sự hiểu biết hay trí tuệ mà có thể xuyên thấu vào 
Giáo Pháp (Dhamma), cho nên, họ nghĩ là: “tôi làm” 
hoặc “tôi trải nghiệm”. Họ nói như vậy và cũng tin rằng 
có một tác nhân hoặc một người trải nghiệm như vậy 
tồn tại. Họ tin rằng: “Tôi thực hiện việc thiện trong kiếp 
sống này, và trong kiếp sống kế tiếp, tôi sẽ tận hưởng 
quả của nó. Vì tôi làm điều này, cho nên, tôi trải 
nghiệm. Những người khác thực hiện những công việc 
và họ cũng sẽ trải nghiệm quả về sau.” Nếu một người 
thực hiện những việc xấu trong kiếp sống này, họ sẽ trải 
nghiệm những quả xấu trong kiếp sống kế tiếp. Người 
đó bám giữ vào tà kiến như vậy khi họ tin rằng chúng 
sanh thật sự có hiện hữu; họ tin rằng họ là tác nhân và 
là người trải nghiệm. 

Theo giáo lý của Đức Phật, cái “tác nhân này là 
gì? Trong thực tế hay theo chân đế, “tác nhân” này 
không có tồn tại. Chỉ có những hiện tượng tự nhiên và 
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có tính nhân duyên sanh lên và chúng lại được ghi nhận 
sai lầm là “tác nhân. Trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa) có nói: “Kammassa karako natthi”, có 
nghĩa là “không có tác nhân thực hiện hành động”. 
Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), chúng ta 
có cầu văn: “Sankharapaccaya viññanam”, tức là “Hành 
duyên thức”. Ơ đây, “chúng sanh” không được nhắc đến. 
Chỉ vì do bởi nghiệp (kamma) (ở đây, được nhắc đến là 
hành (sankhara)), kết quả sanh lên. Không có tác nhân 
thực hiện hành động. Trong Lý Duyên Hệ (Patthana) 
cũng vậy, chúng ta có những yếu tố sau: kusalakusalam 
kammam - những nghiệp thiện và bất thiện; vipakanam 
khandhanam - các kết quả như tâm quả (vipaka citta) 
và tâm sở (cetasika); katatta ca rupanam - sắc pháp do 
nghiệp tạo (kammaja-rupa); kammapaccayena — do bởi 
năng lực của nghiệp duyên (kamma-paccaya-sattl); 
paccayo — hỗ trợ/duyên (upakãraka). Ý nghĩa ở đây là: 
“Các nghiệp thiện và bất thiện có liên hệ với những 
pháp quả như tâm quả, các tâm sở và sắc pháp do 
nghiệp tạo thông qua năng lực của nghiệp”. Không có 
sự tồn tại của tác nhân trong câu văn này. Điều này vô 
cùng quan trọng và đầy ý nghĩa. 


“Kammassa karako natthi”: không có người thực 
hiện hành động. Chỉ có các nguyên nhân tồn tại. Khi 
các hiện tượng mang tính nhân duyên sanh lên, chúng 
ta nghĩ là có một tác nhân. Trong thực tế, không có tác 
nhân, chỉ có hiện tượng tự nhiên mang tính nhân 
duyên sanh lên, rồi từ đó được ghi nhận là “tác nhân”, và 
rồi là “cá nhân. 

“Vipakassa ca vedako (natthi)”: và cũng không 
có người trải nghiệm quả. Tức là không có người trải 
nghiệm quả của nghiệp (kamma) vì chỉ có các hiện 
tượng mang tính kết quả sanh lên. Vì có các hiện tượng 
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mang tính nguyên nhân, cho nên, cũng có các hiện 
tượng mang tính kết quả. Tuy nhiên, chúng ta nghĩ một 
cách sai lầm khi tin rằng hiện tượng mang tính nhân 
duyên là tác nhân và hiện tượng mang tính kết quả là 
người trải nghiệm. 

Do bởi tà kiến như vậy, chúng ta cứ xoay vần 
trong vòng luân hồi. Chúng ta không đối diện với sự 
thật. Do vô minh (avijja) che phủ, chúng ta không thể 
thấy được sự thật, cho nên, chúng ta không thể tìm thấy 
được lối thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi (samsara). 
Như vậy, chánh kiến là gì? Làm sao thấy được nó? 
“Suddhadhamma pavattanti”: chỉ có các pháp tự nhiên 
(sabhava) xảy ra. Các pháp (dhamma) thiện và bất 
thiện cũng xảy ra. Do bởi các hành động thiện hoặc bất 
thiện, quả (vipaka) được tạo sanh. Sắc pháp do nghiệp 
tạo (katatta-rũpa) cũng được tạo ra. Vì có nguyên nhân, 
cho nên những pháp này có mặt; kết quả sanh ra từ 
nguyên nhân. “Suddhadhamma pavattanti evetam 
sammadassanam”: Chỉ có các hiện tượng tự nhiên sanh 
lên; chỉ có điều này là chánh kiến!. 

Theo Giáo Lý Của Đức Phật, có nghiệp (kamma), 
nhưng không có “người thực hiện nghiệp (kamma), tức 
là không có một cá nhân. Chỉ có những hiện tượng tự 
nhiên sanh lên. Do các nhân và duyên liên quan, các 
hậu quả hoặc các hiện tượng mang tính kết quả xuất 
hiện. 


1 Visuddhimagøa, 2.237 (Thanh Tịnh Đạo). Đoạn thơ Pä]i trích dẫn 
là: “Kammassa karako natthi vipakassa ca vedako; 
Suddhadhammä pavattanti, evetam sammadassanam.” Ý nghĩa 
của đoạn trích này là: “Không có người thực hiện nghiệp cũng như 
không có người trải nghiệm quả; các hiện tượng tự nhiên sanh lên, 
chỉ có điều này là chánh kiến.” 
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Theo câu văn “Vô minh duyên hành” 
(AviJjapaccaya sankhara), do bởi vô minh (aviJJa), 
nghiệp (kamma) sanh lên. Do đó, là một điều không 
đúng khi nói rằng nghiệp (kamma) sanh lên do bởi 
công việc của một tác nhân hay một cá nhân nào đó. 


Chỉ khi chúng ta thật sự hiểu được sự thật tự 
nhiên này, chúng ta sẽ đạt được chánh kiến. Khi chúng 
ta không thể xuyên thấu vào sự thật đúng như vậy, 
chúng ta không thể thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi 
(samsara). Do đó, Đức Phật đã giải thích hai yếu tố 
quan trọng này: nhân và quả. Các nghiệp thiện (kusala 
kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma) tạo sinh 
ra những hiện tượng tỉnh thần có tính kết quả được gọi 
là các danh uẩn quả (vipaka-namakkhandha) và những 
hiện tượng vật chất có tính kết quả được gọi là sắc pháp 
do nghiệp tạo (katattarupa). Các phiền não như vô 
minh (aviJJa) và tham ái (tanha) hỗ trợ cho việc tạo 
sinh ra những hiện tượng có tính kết quả này. 

Vô minh (avijja) sinh ra bóng tối và che phủ, nên 
ngăn không cho thấy sự thật. Trong khi nó che phủ sự 
thật, tham ái (tanha) tiến vào và ở trong tâm trí. Với 
tham ái như là nền tảng/nơi nương, nghiệp (kamma) 
tạo ra đời sống mới. 

Thức (Viññana) Là Điểm Khởi Đâu Của 
Một Đời Sống 

Đối với đời sống mới, Đức Phật đã nói “Hành 
duyên thức” (Sankharapaccaya viññanam). Điều này 
giải thích rằng thức tái sanh (patisandhi viãñana)! 
khiến cho tâm quả sanh lên. Tâm (citta) thứ nhất sanh 


+ ND: Chúng tôi tin rằng điểm này là lỗi vì thức tái sinh chính là 
tâm quả. Nó phải là: hành (sankhara) khiến cho tâm quả sanh lên. 
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lên là tâm tục sinh (patisandhi-citta). Ở đây, 'pati' có 
nghĩa là lại và “sandh? có nghĩa là “nối. Như vậy, 
patisandhi có nghĩa là sự kết nối giữa hai kiếp sống. 
Ngay lập tức sau sự biến mất của tâm tử (cuti-citta) 
trong kiếp sống trước, tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
sanh lên. Không có sự đứt đoạn giữa kiếp sống trước và 
kiếp sống kế tiếp vì tâm tục sinh (patisandhi-cita) nối 
chúng với nhau để không cho có khoảng cách nào giữa 
chúng. Với sự biến mất của tâm tử (cuti-citta), tâm tục 
sinh (patisandhi-citta) sanh lên ngay lập tức sau đó. 


Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), các lực duyên 
làm cho tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên ngay 
lập tức sau sự biến mất của tâm tử (cuti-citta) là Vô 
Gián Duyên (anantara-paccaya), Đẳng Vô Gián Duyên 
(samanantara-paccaya), Cận Y Duyên (upanissaya- 
paccaya), Vô Hữu Duyên (natthi-paccaya) và Lý Khứ 
Duyên (vigata-paccaya). Những duyên này hỗ trợ cho 
việc sanh lên của tâm (citta) tiếp theo, sau sự biến mất 
của tâm (citta) trước đó. 


Ý Nghĩa Của Việc Cung Cấp Sự Hỗ Trợ 


Ý nghĩa của duyên (paccaya) là cung cấp sự hỗ 
trợ cho một hiện tượng khác sanh lên. Nó cung cấp sự 
hỗ trợ cho những hiện tượng khác sanh lên và tồn tại. 
Ví dụ, một chậu hoa cung cấp sự hỗ trợ cho bông hoa 
để nó có thể mọc lên và trở nên xinh đẹp. Tương tự, các 
duyên cung cấp sự hỗ trợ bằng cách kết nối nhân và 
quả, đó là lý do tại sao Đức Phật gọi duyên là paccaya. 
Nói một cách ngắn gọn, duyên (paccaya) cung cấp sự 
hỗ trợ cho hai trạng thái, hiện tượng này — tức là sanh 
lên và tồn tại. 
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Bản Chất Của Nghiệp (Kamma) 


Nghiệp (kamma) sẽ cho quả của nó tại hai thời 
điểm khác nhau. Thứ nhất là tại lúc khởi đầu của một 
đời sống, và đó là thời tục sinh (patisandhi). Thứ hai là 
thời bình nhật (pavatti), tức là giai đoạn giữa điểm khởi 
đầu — tâm tục sinh (patisandhi-citta) của đời sống và 
trước tâm tử (cuti-citta). Trong gial đoạn này, tâm quả 
(vipaka citta) sẽ sanh lên. Nghiệp (kamma) gì tạo ra 
những tâm quả (vipaka citta) này? Tại đổng lực cận tử 
(maranasannajavana) — gần thời điểm tử — một nghiệp 
(kamma) mạnh đạt được cơ hội bắt cảnh mà sẽ tạo ra 
tâm quả (vipaka). Nghiệp (kamma) này chỉ liên quan 
đến kiếp sống quá khứ. 


Nghiệp (Kamma), Tâm (Citta), Nhiệt 
Lượng (Utu), Dưỡng Tố (Ahara) 


Trong kiếp sống quá khứ, các hiện tượng mang 
tính tính thần và các hiện tượng mang tính vật chất 
(rupa) sanh lên do nghiệp (kamma), và những hiện 
tượng này có thể tiếp tục không kết thúc trong kiếp 
sống này. Sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja-ripa) 
được gắn liền với sắc pháp do nhiệt lượng tạo (utuja- 
rupa), sắc pháp do tâm tạo (cittaJa-rupa) và sắc pháp 
do dưỡng tố tạo (aharaja-rupa). Mặc dầu nghiệp 
(kamma) không thể được tạo ra lại, nhưng nó có thể 
tiếp tục do bởi sự hỗ trợ của những hiện tượng khác. 


Chúng ta hãy lấy ví dụ của hạt giống. Sau khi 
trông hạt giống xuống đất, rễ của nó sẽ mọc sâu, và 
mầm sẽ nhú ra từ đó. Cùng lúc đó, hạt giống trở nên 
phân rã. Như vậy, hạt giống được trồng xuống đó sẽ 
biến mất. Thật ra, đất, nước, gió và nhiệt duy trì cây đó, 
vốn bây giờ có rễ và mầm, và sẽ tiếp tục tồn tại. Theo 
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cách đó, sau khi nghiệp (kamma), tức là giống như hạt 
giống, được gieo xuống, tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
sẽ cùng xuất hiện với sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa), vốn sanh lên cùng lúc với nó. 


Trong một kiếp sống, sắc pháp do nhiệt lượng 
tạo, sắc pháp do dưỡng tố tạo và sắc pháp do tâm tạo 
hỗ trợ sắc pháp do nghiệp tạo, giúp cho nghiệp 
(kamma) được tiếp diễn. Đó là lý do tại sao các sắc 
pháp (rupa) do nghiệp tạo có thể có tuổi đến 5o, 6o, 7O, 
8o và 100 năm. Nếu năng lực của nghiệp (kamma) là 
tốt, và nếu năng lực của thời tiết (utu) và của vật thực 
(ahara) cũng tốt, sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja- 
rupa) và tâm quả (vipaka-citta) được tạo ra bởi nghiệp 
(kamma) có một đời sống lâu dài. Điều đó có nghĩa là 
có một tuổi thọ lâu dài, chẳắng hạn như 120 tuổi, phụ 
thuộc không chỉ vào năng lực của nghiệp (kamma), mà 
còn phụ thuộc vào những năng lực hỗ trợ của thời tiết 
(utu) và vật thực (ahara). Nếu nghiệp (kamma) là 
nghèo nàn và năng lực hỗ trợ của thời tiết và vật thực 
cũng nghèo nàn, thì người đó sẽ không trụ thế được 
lâu. 


Tuổi Thọ Của Hai Vị Phật 


Chúng ta có thể so sánh tuổi thọ của Đức Phật 
Kassapa và của Đức Phật Gotama. Đức Phật Kassapa 
giác ngộ vào thời tuổi thọ của loài người là rất dài; do 
đó, Ngài đã sống đến 2o.ooo năm. Đối với Đức Phật 
Gotama, Ngài giác ngộ vào lúc tuổi thọ của loài người là 
10O năm; do đó, Ngài chỉ sống đến 8o tuổi. Thật ra, 
nghiệp (kamma) không phải là yếu tố để chỉ trích ở đây 
bởi các nghiệp (kamma) cần thiết để trở thành Phật 
được tu luyện và tích lũy bởi hai vị Phật là giống nhau. 
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Để trở thành Phật, các Ngài đã vun bồi mười ba- 
la mật (paraml), hoặc nói chỉ tiết là 3o ba-la-mật 
(paramn), và đã thực hành năm sự cống hiến vĩ đại!. 
Cho nên, Đức Phật đã chứng đạt sự giác ngộ sau khi tu 
luyện cùng những nghiệp (kamma) như vậy. Chúng ta 
không thể nói Đức Phật Kassapa có nghiệp (kamma) tốt 
hơn, hoặc Đức Phật Gotama có nghiệp (kamma) thấp 
kém hơn. 


Nguyên nhân của sự khác nhau về tuổi thọ được 
trình bày trong các Sớ Giải (Atthakatha) là “utuna 
bhojanena ayu hayatipI vaddhatipI.”2 Như đã nói ở 
trước, ở đây cần phải có sự duy trì và điều khiển. Sau 
khi nghiệp (kamma) hoàn thành công việc của nó, nó sẽ 
hết/mất hiệu lực. Giống như sau khi hạt giống được 
gieo xuống, nó sẽ thực hiện công việc của nó. Sau khi 
nó hết hiệu lực, hạt giống sẽ không còn ở đó nữa. Thời 
tiết (utu) và vật thực (ahara) gánh vác trách nhiệm duy 
trì và hỗ trợ của hạt giống. 


1 Buddhavamsa-atthakatha, 18 (Sớ Giải Phật Tông). Đoạn văn Pali 
trích dẫn là: “lma dasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa 
paramatthaparamiyoti samattimsa paramiyo puretva 
angapariccagam Jvitapariecagam 
dhanarajjaputtadarapariccagani Ime pañca mahäapariccage 
pariccajitva.” Đoạn văn trên có nghĩa là: “Sau khi hoàn thành đầy 
đủ 3o pháp ba-la-mật, tức là mười pháp ba-la-mật bậc hạ, mười 
pháp ba-la-mật bậc trung và mười pháp ba-la-mật bậc thượng: sau 
khi thực hiện năm sự bố thí cao thượng, tức là bố thí chi phần, bố 
thí mạng sống, bố thí tài sản, bố thí ngai vàng, bố thí vợ con.” 


2 Dighanikaya, Mahavaggatthakatha, 2.7 (Sớ Giải Của Trường Bộ 
Kinh). Câu trích dẫn là: “Utubhojanavasena hi ayu hayatipl 
vaddhatipi.” Câu văn này có nghĩa là: “Thật vậy, đời sống/tuổi thọ 
thậm chí giảm thiểu hoặc tăng trưởng do bởi nhiệt lượng và dưỡng 
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Theo cách đó, điều kiện thời tiết (utu) vào thời 
của Đức Phật Kassapa là tốt. Cho nên, vật thực hay 
dưỡng tố vốn phụ thuộc vào thời tiết tốt cũng tốt. Đức 
Phật Kassapa tiếp nhận dưỡng tố tốt như vậy, và kết 
quả là cơ thể của Ngài có thể tồn tại đến 2o.ooo năm. 
Do đó, tuổi thọ dài này có được là do thời tiết và vật 
thực tốt. Vào thời của Đức Phật Gotama của chúng ta, 
thời tiết (utu) đã trở nên xấu. Rau củ được trồng vào 
thời tiết xấu đó không thể tạo sinh ra dưỡng tố tốt. Mặc 
dầu nghiệp (kamma) của Đức Phật Gotama là tốt, 
nhưng năng lực hỗ trợ của thời tiết (utu) và vật thực 
(ahara) là yếu kém, cho nên, chúng không thể hỗ trợ 
cho đời sống của Ngài vượt quá 100 tuổi. Như vậy, sự 
vận hành của nghiệp (kamma) và giới hạn của nó trong 
việc vận hành phải nên được hiểu theo cách này. 


Những Sự Hỗ Trợ Khác Cho Tâm Tục 
Sinh (Patisandhi Citta) Sanh Lên 


Nghiệp (kamma) đã ném chúng ta vào một kiếp 
sống mới. Như đã được nhắc đến từ trước, “Kammam 
khettam, viãññanam bịJam, tanha sneho” (nghiệp như là 
thửa ruộng, thức như là hạt giống và tham ái như là 
chất kết dính) — những lực này, tức là nghiệp (kamma), 
thức và tham ái, làm việc cùng nhau, và với sự làm việc 
cùng nhau của chúng, nghiệp (kamma) tạo sinh ra tâm 
tục sinh (patisandhi-eitta), tức là tâm quả (vipaka). Tuy 
nhiên, tâm tục sinh (patisandhi-citta) này vẫn cần sự 
trợ giúp của những yếu tố khác để nó làm việc. 


Các đối tượng hoạt động như sự trợ giúp cho 
nghiệp (kamma) là nghiệp (kamma), nghiệp tướng 
(kamma-nimitta) và thú tướng (gati-nimitta). Phụ 
thuộc vào những đối tượng này, tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) có thể sanh lên. Nếu không có đối 
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tượng phụ thuộc vào, tâm không thể sanh lên. Do bởi 
câu văn “vijananalakkhanam”, bản chất/đặc tính của 
tâm! là biết đối tượng. Thật vậy, việc tâm sanh lên mà 
không có đối tượng là không thể xảy ra; do đó, tâm chỉ 
có thể sanh lên bằng cách phụ thuộc vào một đối tượng. 


Nghiệp (kamma) tạo ra tâm tục sinh 
(patisandhi-citta). Bằng cách nắm giữ vào đối tượng 
vốn được so sánh như một sợi dây thừng, tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) có thể sanh lên. Nếu tâm là ở trong 
những cối ngũ uẩn, thì nó không chỉ cần một đối tượng 
mà còn cần một vật (vatthu) nữa. Đối tượng và vật thì 
giống như một thứ cần có để treo trên đỉnh và một thứ 
để dưới nền. Giống như một người bám vào một sợi 
dây, tức là đối tượng ở đây, người đó vẫn cần một cái 
nền (để tựa vào), cũng vậy, khi hai yếu tố này, tức là đối 
tượng và vật, tồn tại, một người mới có thể có năng lực 
để đứng. 

Không phải tất cả các cõi đều có sự hỗ trợ này 
của vật (vatthu). Các cõi vô sắc (arupa) không có sự hỗ 
trợ của vật vì chúng là những cõi vô sắc, tức là những 
cối không có sắc pháp. 


Năng Lực Theo Lý Duyên Hệ (Patthana) 


Để cho tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên, 
bên cạnh nghiệp (kamma), đối tượng làm duyên cũng 
là cần thiết. Đó được gọi là cảnh duyên (arammana- 
paccaya) trong Lý Duyên Hệ (Patthana). Sự biến mất 
của tâm tử (cuti-citta) cung cấp sự hỗ trợ cho tâm tục 
sinh (patisandhi-cita) sanh lên. Vì tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) này sanh lên ngay sau tâm tử (cuti- 
citta), các duyên ở đây là vô gián duyên (anantara- 


1 ND: Trong nguyên tác ghi là *kamma'. 
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paccaya) và đẳng vô gián duyên (samanantara- 
paccaya). Chỉ với sự biến mất hoàn toàn của tâm tử 
(cuti-citta), tâm tục sinh (patisandhi-citta) mới có cơ 
hội sanh lên. Do đó, vô hữu duyên (natthi-paccaya) và 
lý khứ duyên (vigata-paccaya) cung cấp sự hỗ trợ cho 
tâm tục sinh (patisandhi-citta). Do đó, tâm trước cung 
cấp sự hỗ trợ cho tâm sau sanh lên. 


Bốn Cách Nhìn Vào Sự Sanh Khởi Của 
Sự Tái Sanh (Patisandhi) 


Như vậy, khi chúng ta nghiên cứu Lý Duyên 
Khởi (Patthana), chúng ta phải nghiên cứu từ bốn góc 
nhìn. Rồi chúng ta mới có thể thấy các lực duyên cung 
cấp sự hỗ trợ cho một hiện tượng sanh lên như thế nào. 
Dưới đây là bốn góc nhìn khi chúng ta nhìn vào sự sanh 
khởi của sự tái sanh (patisandhl). 


1. Tâm đi trước: 


Tâm tử (cuti-citta), vốn sanh lên và diệt đi 
trước sự sanh khởi của tâm tục sinh 
(patisandhi-citta), cung cấp cơ hội cho tâm 
tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên. Các 
duyên có liên quan là vô gián duyên 
(anantara-paccaya), đẳng vô gián duyên 
(samanatara-paccaya), vô hữu duyên (natthi- 
paccaya) và lý khứ duyên (vigata-paccaya). 


2. Đối tượng: 


Mặc dầu tâm tục sinh (patisandhi-citta) do 
nghiệp (kamma) tạo ra, nó không thể sanh 
lên mà không có đối tượng. Tại thời điểm cận 
tử, và cũng như tại những đổng lực cận tử 
(maranasannajavana), đối tượng do nghiệp 
(kamma) tạo ra sẽ sanh lên. Đối tượng đó là 
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nghiệp (kamma), nghiệp tướng (kamma- 
nimitta) hoặc thú tướng (gati-nimitta). Chỉ 
khi phụ thuộc vào đối tượng này, tâm tục 
sinh (patisandhi-citta) mới có thể sanh lên; 
do đó, ở đây có năng lực (satti) của cảnh 
duyên (arammana-paccaya) 


Vật: 


Trong thế giới nhân loại, tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) không thể xuất hiện mà 
không có vật nương (vatthu). Phụ thuộc vào 
sắc ý vật (hadaya-vatthu), tức là vật nương, 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên. 


Dựa vào câu văn Pali: “Okkantikkhane 
namarupam aññamaññapaccayena paccayo”, 
có nghĩa là: “tại thời điểm tục sinh (thụ thai), 
danh và sắc làm duyên cho nhau thông qua 
hỗ tương duyên”. Ơ đây, danh (nama) có 
nghĩa là tâm tục sinh (patisandhi-citta) (và 
các tâm sở (cetasika) đồng sanh), và sắc 
(rupa) là sắc ý vật (hadaya-vatthu). Hai yếu 
tố này hỗ trợ nhau một cách hỗ tương tại thời 
điểm tái sanh. 


Sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJja-rupa) có 
thể được gọi là sắc ý vật (hadaya-vatthu) ở 
đây. Nghiệp (kamma) tạo ra sự sanh lên của 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) và sắc ý vật 
(hadaya-vatthu), và hai yếu tố này được tạo 
ra cùng một lúc và hỗ trợ nhau một cách hỗ 
tương. Như vậy, ở đây có câu sanh duyên 
(sahaJjata-paccaya) và hỗ tương duyên 
(aññamañña-paccaya). Vì một pháp cung cấp 
sự hỗ trợ cho pháp còn lại thông qua sự hiện 
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hữu của nó, cho nên ở đây có hiện hữu duyên 
(atthi-paccaya). Vì có việc cung cấp sự hỗ trợ 
bằng việc không biến mất, cho nên ở đây có 
bất ly duyên (avigata-paccaya). 


Nói tóm lại, tâm tử (cuti-citta) đi trước cung 
cấp sự hỗ trợ cho tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) đi sau. Và cả đối tượng và vật nương sẽ 
làm duyên cho tâm tục sinh (patisandhi- 
citta). 


4. Duyên nội: 


Tâm tục sinh (patisandhi-citta) không thể 
đứng một mình. Tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) cùng với những tâm sở (cetasika) tồn 
tại như là một đơn vị/tổ hợp. Ví dụ, tâm 
quan sát thọ xả (upekkhasantirana citta) có 
mười tâm sở (cetasika). Đơn vị/tổ hợp này có 
tổng cộng mười một thành phần (một tâm 
(citta) và mười tâm sở (cetasika)). Tiếp theo, 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) không thể tự 
xảy ra, nó xảy ra cùng với những tâm sở 
(cetasika) kết hợp. Một ví dụ khác như, tâm 
đại quả (mahavipaka-citta) được kết hợp với 
33 tâm sở (cetasika), cho nên, đơn vị/tổ hợp 
này bao gồm 34 thành phần. 


Những thành phần trong những đơn vị/tổ 
hợp này hỗ trợ nhau một cách tương hỗ. 
Những thành phần này có câu sanh duyên 
(sahaJata-paccaya) vì chúng cùng sanh lên. Vì 
sự hỗ trợ mang tính hỗ tương của chúng, cho 
nên ở đây có hỗ tương duyên (aññamañña- 
paccaya). Do một thành phần tồn tại, những 
yếu tố khác có thể tồn tại; như vậy, chúng hỗ 
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trợ lãn nhau để hiện hữu. Nếu một thành 
phần biến mất, những thành phần còn lại 
cũng sẽ biến mất. 

Do bởi câu văn “Sankharapaccaya viññanam” 
(Hành duyên thức), tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
sanh lên do bởi nghiệp (kamma). Nói rằng nguyên 
nhân chính là nghiệp (kamma) (ở đây là hành 
(sankhara)) là đúng, nhưng nó không phải là điều kiện 
đủ cho tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên. Nhiều 
điều kiện khác là cần thiết, và những yếu tố này có thể 
được tìm thấy bằng cách nghiên cứu bốn góc nhìn, tức 
là bốn nhóm điều kiện/duyên, như đã trình bày ở trên. 
Chúng được miêu tả là hỗ trợ cho tâm tục sinh 
(patisandhi-citta). Để hiểu bản chất tự nhiên này, thuật 
ngữ “sankhata-asankhata'” được sử dụng. “Sankhata' có 
nghĩa là những hiện tượng được tạo ra và phụ thuộc 
vào một nhóm các điều kiện/duyên. “Asankhata` có 
nghĩa là một hiện tượng không được tạo ra bởi nhóm 
các điều kiện/duyên. 


Nghiệp (kamma) này che phủ toàn bộ tất cả 
chúng sanh hữu tình cũng như tất cả các thế giới. Có 
mười chín loại tâm tục sinh (patisandhi-citta) nối với 
đời sống mới. 

Tâm Tục Sinh (Patisandhi-Citta) Được 
Tạo Ra Bởi Nghiệp Bất Thiện (Akusala 
Kamma) 


Tâm bất thiện (akusala citta) sẽ tạo ra một tâm 
quả (vipaka citta) được gọi là tâm quan sát thọ xả quả 
bất thiện (upekkhasantirana akusalavipaka citta). Tuy 
nhiên, tại thời điểm tục sinh, chức năng của nó không 
phải là làm công việc quan sát (santirana). Vì chức năng 
của nó là nối tiếp vào đời sống kế tiếp, cho nên, nó 
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được gọi là ý thức giới vô nhân (ahetuka-manoviññana- 
dhatu). Nó được gọi là ý thức (mano-viññana) vì năng 
lực của nó là mạnh hơn. Ý thức vô nhân (ahetuka- 
manoviññana) này là tâm quả được tạo ra bởi bất thiện 
(akusala). 


Có mười hai tâm bất thiện (akusala citta), tức là 
tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si: một tâm kết 
hợp với hoài nghỉ (vicikiccha) và một tâm kết hợp với 
phóng dật (uddhacca). Trong mười hai tâm này, những 
tâm sở tư (kamma cetana) của tám tâm tham 
(lobhamula citta), của hai tâm sân (dosamula citta) và 
của tâm sỉ kết hợp với hoài nghỉ (mohamula 
vicikicchasampayutta citta) có thể tạo ra tâm tục sinh 
(patisandhi-citta). Tâm sở tư (kamma cetana) kết hợp 
với tâm sĩ kết hợp với phóng dật (uddhacca) không thể 
tạo ra tâm tục sinh (patisandhi-citta). 


Tại Sao Tâm Sở Tư (Cetana) Trong Tâm 
Sĩ Hợp Phóng Dật (Uddhacca) Không 
Cho Quả Tục Sinh 


Có hai nguyên nhân tại sao tâm sở tư (cetan3) 
trong tâm sĩ hợp phóng dật (uddhacca) không tạo sinh 
ra quả tục sinh (patisandhi). Thứ nhất, theo một nhà Sớ 
Giải, phóng dật (uddhacca) không được bao gồm vì nó 
không phải là pháp (dhamma) được đoạn trừ bởi Nhập 
Lưu Đạo (sotapatti-magsa). Trong số “dassanena 
pahatabba', tức là những pháp được đoạn diệt bởi Nhập 
Lưu Đạo (sotapatti-magsa), có hoài nghi (vicikiccha), 
nhưng không có phóng dật (uddhacca). Chỉ với A-la- 
hán Đạo (arahatta-magsga), phóng dật (uddhacca) mới 
được đoạn diệt. Điều này ám chỉ rằng nó không được 
tẩy trừ bởi Nhập Lưu Đạo (sotapatti-magsa), Nhất Lai 
Đạo (sakadagami-magga) và Bất Lai Đạo (anagami- 
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magga). Nếu tâm sở tư (cetana) trong tâm hợp phóng 
dật (uddhacca) cho quả làm tâm tục sinh (patisandhi- 
citta), thì các vị Thánh Nhập Lưu (sotapanna), Nhất Lai 
(sakadagamn) và Bất Lai (anagam]) sẽ có thể rơi vào các 
đọa xứ. Đây là nguyên nhân phụ được trình bày trong 
Sớ GIảiI. 

Tuy nhiên, nguyên nhân chính là như sau: Hai 
tâm sỉ hợp hoài nghi (vicikiccha) và phóng dật 
(uddhaceca) là hai loại tâm (citta) không tĩnh lặng, tức là 
có bản chất bị khuấy động. Hai tâm sở này được gọi là 
“pavattakasabhava', có nghĩa là có bản chất trôi lăn trên 
bề mặt của đối tượng. Chúng không đứng vững và tĩnh 
lặng cùng với đối tượng. Phóng dật (uddhacca) thì trải 
ra trên bề mặt của đối tượng trong khi hoài nghỉ 
(vicikicch3) thì trải ra và rung động trên nhiều loại đối 
tượng. Vì phóng dật (uddhacca) là không tĩnh lặng, cho 
nên, tâm sở tư (cetana) kết hợp với nó cũng có tính ổn 
định yếu kém. Do bởi việc kết nối với những pháp 
không ổn định, tất cả những hiện tượng có liên quan 
trở nên không ổn định. Phóng dật (uddhacca) là trái 
ngược với định (samadhl), tức là pháp tập trung vào 
một đối tượng. 


Nói một cách vắn tắt, phóng dật (uddhacca) là 
không ổn định trên một đối tượng và nó không thể tập 
trung vào một đối tượng; cho nên, tâm sở tư (cetana) 
kết hợp với nó không có đủ năng lượng để tạo ra một 
đời sống mới. Do bởi việc thiếu vắng năng lượng này, 
nó không thể cho kết quả tục sinh (patisandhi). Như 
vậy, phóng dật (uddhacca) không được bao gồm trong 
“dassanena pahatabba', tức là các pháp được tẩy trừ bởi 
Nhập Lưu Đạo (sotapatti-magza). Điều này giải thích 
tại sao phóng dật (uddhacca) không thể tạo ra sự hỗ trợ 
cho tâm tục sinh (patisandhi-citta). 


96 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 4 





Mười một tâm sở tư bất thiện (akusala cetanä), 
tức là ngoại trừ tâm sở tư trong tâm sĩ hợp phóng dật 
(uddhacca), sẽ tạo sinh ra tâm tục sinh (patisandhi- 
citta), dẫn đến việc tái sanh vào bốn đọa xứ, tức là địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỷ (peta) và a-tu-la (asura). Tâm 
tục sinh (patisandhi-citta) này nối đời sống vào bốn 
đọa xứ. Tuy nhiên, những trải nghiệm khổ đau trong 
bốn đọa xứ này thì lại không giống nhau. 


Sự Tục Sinh Là Như Nhau Nhưng Sự 
Khổ Đau Lại Không Giống Nhau 


Những tâm tục sinh (patisandhi-citta) vào bốn 
đọa xứ này là cùng một loại, nhưng những chúng sanh 
tái sanh vào địa ngục thì trải nghiệm sự đau khổ khắc 
nghiệt hơn. Súc sanh trải nghiệm ít đau khổ hơn chúng 
sanh địa ngục, và các ngạ quỷ (peta) lại trải nghiệm ít 
đau khổ hơn súc sanh. Đau khổ cùng cực nhất là trong 
địa ngục. Câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao mức độ đau 
khổ lại khác nhau trong khi tâm tục sinh (patisandh]) là 
cùng loại?” là “Còn có những điều kiện khác nữa.” 


Thật vậy, nghiệp (kamma) có năng lực mạnh 
hoặc yếu khi nó được diễn ra, thực hiện chức năng của 
nó. Đối với nghiệp (kamma), không ai ngoại trừ Đức 
Phật có thể biết được nghiệp (kamma) tạo ra sự tục 
sinh (patisandhi) như thế nào. Chúng ta có thể hỏi 
những câu hỏi như: “Nghiệp (kamma) này tạo ra tâm 
quan sát quả bất thiện (akusala vipaka santirana citta) 
trong địa ngục phải không? Nghiệp (kamma) này tạo ra 
tâm tục sinh của súc sanh phải không? Nghiệp này làm 
cho tái sanh làm ngạ quỷ (peta) phải không?” Không al, 
ngoại trừ Đức Phật, có thể biết được sự khác nhau về 
năng lực của nghiệp (kamma). 
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Chỉ Có Đức Phật Mới Biết 

Chỉ có Đức Phật mới có những năng lực đặc biệt 
được gọi chung là “tathagatabala”, chứ không có ai khác. 
Trong số những năng lực này, có một loại như sau: 
“Sabbatthagaminim patipadam yathabhutam 
paJanati”!, có nghĩa là: Đức Phật có thể biết một cách 
thấu suốt nghiệp (kamma) nào sẽ đưa chúng sanh tái 
sanh vào cảnh giới nào. 

Chúng ta hãy lấy ví dụ, có một trăm người thực 
hiện việc bố thí cúng dường. Khi nhìn vào tình huống 
cận tử của từng người, Đức Phật sẽ nói: “Người này sẽ 
tái sanh vào cối nhân loại, người này sẽ tái sanh vào cõi 
Đạo Lợi (tavatimsa), người này sẽ tái sanh vào cõi Đấu 
Suất (tusita).” Đức Phật biết điều này bằng cách nhìn 
vào thời điểm mà việc bố thí cúng dường được thực 
hiện. Mặc đầu mọi người cùng nhau thực hiện việc bố 
thí cúng dường, nhưng họ không có cùng một tâm. Vì 
tâm của họ là khác nhau, cho nên, những kết quả là 
khác nhau. 


Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ khác của những 
thiền sinh thực hành thiền minh sát (vipassana). Có 
hàng trăm hành giả đang ngồi thiền. Mọi người đều cố 
gắng hết sức để phát triển các tuệ minh sát (vipassana). 
Khi nhìn vào tuệ minh sát (vipassana-ñana) của những 
hành giả này, Đức Phật sẽ biết: “Người này sẽ phát 
triển cho đến tuệ hành xả (sankharupekkha ñana). 
Người này sẽ trở thành bậc Dự Lưu (sotapanna). Người 
này sẽ trở thành bậc Nhất Lai (sakadagamn). Ñgười này 


1 Majjhimanikaya, 1.100 (Trung Bộ Kinh, Đại Kinh Sư Tử Hống). 
Câu văn Pali đó có nghĩa là: “Như Lai biết như thật con đường đưa 
đến tất cả các cảnh giới.” Patisambhidamagsapali, 357 (Vô Ngại 
Giải Đạo). Câu văn Pa]li trích dẫn cũng như trên. 
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sẽ trở thành bậc Bất Lai (anagami). Người này sẽ trở 
thành bậc A-la-hán (arahant).” Chỉ có Đức Phật mới có 
thể đưa ra những câu trả lời rõ ràng và nhất quyết như 
vậy vì Ngài biết được mức độ và tầng mức phát triển 
tâm linh của những hành giả đó, trong khi những người 
khác lại không thể biết điều này một cách rành mạch 
như vậy. 


Đó là lý do tại sao có câu văn “Kammavipako 
acinteyyo”. Trong câu văn này, *kammavipaka' có nghĩa 
là quả của nghiệp và “acinteyya' có nghĩa là không thể 
suy ngẫm, không thể thấu triệt được. Như vậy, câu văn 
đó có nghĩa là: quả của nghiệp thì không thể suy ngẫm, 
không thể thấu triệt được. Do chúng ta thiếu sự hiểu 
biết như vậy, cho nên, Đức Phật khuyên chúng ta không 
nên suy ngẫm về nghiệp (na cintitabbo). Thêm nữa, 
Đức Phật nói: “ummadassa vighatassa bhag1”!, có nghĩa 
là nếu một ai đó cứ tiếp tục suy ngẫm về những vấn đề 
như nghiệp (kamma), vốn không thể thấu triệt được, 
tâm trí của người đó sẽ bị điên khùng. Thật vậy, quả 
của nghiệp (kammavipaka) là một trong bốn pháp 
không thể thấu triệt được (acinteyya). Một vài người 
được khuyên là không nên suy nghĩ về nghiệp 
(kamma), nhưng họ lại không hiểu tại sao, và họ lại cho 
rằng họ bị cấm chế với mục đích gì đó. Một vài người 
thậm chí nói: “Chúng tôi có quyền suy nghĩ bất cứ điều 
gì chúng tôi muốn.” Thật ra, làm một việc gì đó mà 


1 Anguttaranikaya, 1.392 (Catukkanipatapäli, 7. Acinteyyasutta). 
Câu văn Pali trích dẫn là: “Cattarimani, bhikkhave, acinteyyani, na 
cintetabbanl; yani cintento ummadassa, vighatassa bhãg1 assa.” 
Câu văn này có nghĩa là: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp không nên 
suy ngẫm; người suy ngẫm những pháp đó có thể bị điên cuồng và 
thống khổ.” 
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không thể suy tưởng ra được thì giống như là mang một 
gánh nặng. 

Có hai bài kinh giảng về nghiệp (kamma), đó là 
Culakammavibhanga Sutta (Tiểu Kinh Nghiệp Phân 
Biệt) và Mahakammavibhanga Sutta (Đại Kinh Nghiệp 
Phân Biệt)!. Khi chúng ta nghiên cứu hai bài kinh này, 
chúng ta biết rằng nghiệp (kamma) là đa dạng, đa mặt. 


Đức Phật có thể cho quyết định về quả của 
nghiệp (kamma). Còn tất cả những người khác đều 
không thể làm được việc này. Nói chung, tâm sở tư 
(cetana) là giống nhau, nhưng năng lực của nó thì lại 
khác giữa người này và người kia. Đó là lý do tại sao, 
năng lực thứ ba trong mười năng lực (bala) của Đức 
Phật là “Sabbatthagaminim patipadam yathabhutam 
paJanati”?. Trong thực tế, năng lực (tathagatabala) này 
là một loại năng lực chỉ đạt được bởi chính Đức Phật. 


Năng lực (tathagatabala) thứ hai của Đức Phật 
cũng có liên quan đến nghiệp. Năng lực đó trong Pali 
được nói như sau: “Kammasamadananam thanaso 
hetuso vipakam yathabhutam pajanati”, có nghĩa là nếu 
có một vấn đề gì đó có liên quan đến kết quả, Đức Phật 
đã tách rời nó khỏi nguyên nhân có liên quan. Chỉ có 
Đức Phật mới có thể biết được điều này. Những người 
khác không thể biết điều này một cách dễ dàng. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật đã nói: “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viãñanam), tức là do bởi tâm sở tư 
(cetana), tâm tục sinh (patisandh]) sanh lên. 


1 Majjhimanikäya, 3.243 và 3.249 (Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt và 
Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt) 

2 Anguttaranikaya, 3.286 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp, 
Đại Phẩm, Những Tuyên Bố Về Pháp). Câu văn Pal]i đó có nghĩa là: 
“Như Lai biết như thật con đường đưa đến tất cả các cảnh giới.” 
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Tâm tục sinh (patisandhi) tạo ra sự tái sanh 
trong các đọa xứ (apaya) là tâm quan sát thọ xả quả bất 
thiện (akusalavipaka upekkhasantirana). Tâm quan sát 
thọ xả (upekkhasantirrana citta) này tại thời điểm tục 
sinh (patisandhi) có chức năng kết nối một kiếp sống 
với một kiếp sống khác. Nó sanh lên do năng lực của 
nghiệp (kamma). Đối tượng của tâm tử (cuti-citta) 
không thể thay đổi sang một đối tượng khác vì nó giống 
với tâm tục sinh (patisandhi-citta) tại điểm khởi đầu 
của đời sống; cho nên, nó đã được định như vậy. Thật 
vậy, tất cả các tâm hữu phần (bhavanga-citta) giữa tâm 
tục sinh (patisandhi-citta) và tâm tử (cuti-citta) là cùng 
loại vì loại tâm này xác định một đời sống. 


Nghiệp (kamma) cung cấp năng lượng. Hiện 
tượng mang tính kết quả do nó tạo ra có thể tiến xa tùy 
thuộc vào năng lực của nó. Ví dụ, khi một máy phóng 
tên lửa bắn ra một hỏa tiễn, hỏa tiễn đó sẽ bay lên bầu 
trời và rồi nó sẽ rơi xuống tại một địa điểm nào đó. Ban 
đầu, nó sẽ bay trên trời do bởi năng lượng được cung 
cấp cho nó. Khi năng lượng đó chưa cạn kiệt, nó sẽ tiếp 
tục bay; nhưng khi năng lượng đó cạn kiệt, nó sẽ rơi 
xuống. 


Theo cách đó, nghiệp (kamma) tạo sinh ra một 
kiếp sống. Do bởi năng lực của nghiệp (kamma), toàn 
bộ đời sống xảy ra. Tuy nhiên, cũng như khi một tên lửa 
bị bắn bởi một tên lửa khác, nó sẽ rơi xuống thậm chí 
năng lượng của tên lửa thứ nhất vẫn chưa cạn kiệt; theo 
cách đó, khi một nghiệp (kamma) mạnh hơn và khuấy 
nhiễu sanh nghiệp (Janaka-kamma), thì sanh nghiệp 
(anaka-kamma) sẽ kết thúc. 


Nghiệp (kamma) đầu tiên xảy ra ngay tại chính 
điểm khởi đầu của đời sống được gọi là sanh nghiệp 
(anaka-kamma) vì nó có thể tạo nên các hiện tượng có 
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tính kết quả. Lực hỗ trợ duy trì công việc/kết quả của 
sanh nghiệp (janaka-kamma) được gọi là trợ nghiệp 
(upatthambhaka-kamma). Nghiệp (kamma) không 
cung cấp sự hỗ trợ, nhưng có thể hủy hoại sanh nghiệp 
(janakakamma) được gọi là đoạn nghiệp 
(upacchedaka-kamma)!. Cũng như hỏa tiễn đối không 
có thể hủy hoại một hỏa tiễn đang bay, nghiệp (kamma) 
cũng có thể bị hủy hoại bởi một nghiệp (kamma) khác 
như vậy. Lý do là vì loài người đôi lúc hành thiện và đôi 
lúc hành ác. Nếu một nghiệp (kamma) có đủ năng lực, 
thì khi có cơ hội, sẽ hoạt động làm khuấy nhiễu sanh 
nghiệp (kamma) vốn đang xảy ra. 


Ví dụ, một người nhân loại đã thực hiện những 
việc tốt và những việc xấu trong kiếp quá khứ. Vì 
nghiệp (kamma) thiện có cơ hội cho quả, chúng sanh 
đó đã tái sanh làm người. Tuy nhiên, người đó cũng có 
những nghiệp (kamma) bất thiện đã được thực hiện 
trong kiếp sống quá khứ; những nghiệp đó có thể làm 
nhiễu loạn người đó bằng cách gây ra bệnh tật cho ông 
ta, làm cho ông ta phải chịu những vu khống và những 
bất công, hoặc ông ta phải đối diện với những sự đau 
khổ khác nhau. Chúng có thể khiến cho tài sản của ông 
ta bị hủy hoại. Nghiệp bất thiện (akusala kamma) tạo ra 
những sự đau khổ khác nhau dưới những dạng khác 
nhau. Và khi năng lực của nó hùng mạnh, nó cũng có 
thể kết thúc đời sống; người đó có thể thậm chí chết vì 
một tai nạn. 


1 ND: Theo một sự phân loại trong Abhidhammatthasangaha, 33 
(Thắng Pháp Tập Yếu Luận), có bốn loại nghiệp: sanh nghiệp 
(janaka-kamma), trợ nghiệp (upatthambhaka-kamma), chướng 
nghiệp (upaptlaka-kamma) và đoạn nghiệp (upaghataka-kamma). 
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Theo cách đó, nếu những nghiệp thiện (kusala) 
và bất thiện (akusala) đang diễn ra, nghiệp bất thiện 
(akusala kamma) có thể có cơ hội cho quả trước. Do bởi 
nghiệp bất thiện (akusala kamma), chúng sanh hữu 
tình đó có thể đã tái sanh làm một con chó. Nhưng 
nghiệp thiện (kusala kamma) có thể đưa chúng sanh đó 
tái sanh làm chó trong một gia đình giàu sang. Con chó 
có thể sống với một lối sống như một con người, ngồi 
trong xe sang trọng; có con chó thậm chí có thể ăn thức 
ăn trong một cái đĩa bằng vàng vì chủ của nó quá 
thương yêu nó. Và thức ăn của nó là thượng vị, thậm 
chí còn cao hơn tiêu chuẩn của con người. Cuộc sống 
tốt đẹp này là quả của nghiệp thiện (kusala kamma). 
Mặc dầu nghiệp bất thiện (akusala kamma) đã có cơ 
hội cho quả trước bằng cách gây ra sự tái sanh làm chó, 
nhưng nghiệp thiện (kusala kamma) có thể theo sau và 
cho quả bằng cách cung cấp những hỗ trợ và bảo vệ cho 
một đời sống tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể chứng kiến 
những hiện tượng như vậy xung quanh chúng ta. 


Phúc Lợi (Sampatti) Và Bất Hạnh 
(Vipatti) 


Chúng ta phải xem xét không chỉ việc xảy ra của 
nghiệp (kamma) mà còn tình huống vận hành của 
nghiệp. Những tình huống này có thể là những phúc lợi 
(sampatti) như những sự chứng đắc và hạnh phúc, hoặc 
những tình huống bất hạnh (vipatti). Có bốn sự bất 
hạnh được nhắc đến trong những bài tụng niệm (okasa) 
bằng tiếng Miến. Mọi người rất sợ bốn sự bất hạnh 
(vipatti) này và cầu nguyện được tránh thoát chúng. 


Bất hạnh (vipatti) thứ nhất là gati-vipatti, tức là 
kiếp sống thấp kém, hạ liệt. Điều này có nghĩa là bốn 
đọa xứ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ (peta) và a-tu-la 
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(asura). Nếu một chúng sanh tái sanh vào một kiếp 
sống như vậy, nghiệp thiện (kusala kamma) có tiềm 
năng cho quả không thể cho quả trong kiếp sống đó. Nó 
không thể tạo ra những tình huống của lối sống loài 
người hoặc có đầy đủ vật thực. Những tình huống tốt 
đẹp của cối nhân loại và đời sống nhân loại, của thiên 
giới và đời sống thiên giới được gọi là gati-sampatti, tức 
là kiếp sống cao sang, tối thắng; tại đó, chúng sanh có 
đời sống tốt và thức ăn tương đối thượng vị. Như vậy, 
có hai loại sanh thú - tối thắng (sampatti) và hạ liệt 
(vipatti). Gati-sampatti có nghĩa là một sanh thú tốt 
đẹp và hạnh phúc. Gati-vipatti có nghĩa là một sanh thú 
hạ liệt và bất hạnh. 


Loại bất hạnh (vipatti) thứ hai là upadhi-vipatti, 
tức là bất hạnh về nhan sắc, có nghĩa là có dung mạo 
xấu xí hoặc vẻ bề ngoài không được đẹp. Trong khi đó, 
upadhi-sampatti có nghĩa là có một tướng mạo xinh 
đẹp và cái nhìn khả ái. Thậm chí con vật như con chó 
cũng có thể là đẹp. Khi mọi người thấy một con chó 
xinh đẹp, họ sẽ nói: “Con chó đẹp quá!” và họ muốn 
nuôi và sở hữu nó; đó là upadhi-sampatti. Nếu một con 
chó bị mắc bệnh ghẻ lở và do đó, có vẻ ngoài xấu xa, 
mọi người sẽ quăng đá vào nó; đó là upadhi-vipatti. 

Điều này cũng như vậy với đời sống nhân loại. 
Nếu upadhi-vipatti xảy ra, thậm chí con vua cũng 
không thể làm vua. Trong thời xa xưa, có một vị hoàng 
tử ở đảo Tích Lan. Khi còn nhỏ, vị hoàng tử này thích 
xem đá gà. Một ngày nọ, khi những con gà đang đá 
nhau, một móng chân của con gà đã móc vào một con 
mắt của vị hoàng tử và vị đó đã bị mù một con mắt. Khi 
vị đó lớn lên, người mẹ, tức là hoàng hậu, đã đến gặp 
đức vua và yêu cầu nhà vua để cho vị hoàng tử làm vua. 
Nhà vua đã trả lời: “Hoàng tử thiếu các căn quyền đầy 
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đủ. Cho nên, nó không thể trở thành vua. Nếu ta giao 
vương quyền cho nó, nó sẽ thành vị vua một mắt. Do 
đó, ta không thể trao cho nó ngôi vua của toàn bộ đảo 
Tích Lan. Nhưng nó có thể trở thành vị vua của một 
hòn đảo nhỏ.” Nếu con mắt của vị hoàng tử không bị 
hủy hoại, upadhi-vipatti này đã không xảy ra và vị đó 
đã có thể trở thành vua của toàn bộ đảo Tích Lan. Mặc 
dầu nghiệp thiện (kusala kamma) đã cho quả để vị đó 
được sanh làm con vua, nhưng một con mắt lại bị hủy 
hoại, và kết quả là vị đó đã không thể tận hưởng đầy đủ 
những quả tốt của những nghiệp thiện (kusala kamma). 


Tóm lại, thậm chí nếu nghiệp thiện (kusala 
kamma) là tốt, nhưng khi nó đối diện với vipatti, nó 
vẫn không thể thực hiện được công việc của nó. Cũng 
vậy, thậm chí nếu nghiệp bất thiện (akusala kamma) là 
mạnh và đang vận hành theo cách có thế lực, nhưng khi 
nó đối diện với sampatti, nó không thể thực hiện công 
việc của nó và không thể gây ra nhiều đau khổ. Chỉ khi 
nếu nghiệp thiện (kusala kamma) cùng xảy ra với 
sampatti, nó mới có thể cho quả đầy đủ. Nói tóm lại, 
nếu những nghiệp (kamma) này, bất thiện (akusala) 
hoặc thiện (kusala), gặp pháp đối nghịch của chúng, thì 
chúng không thể cho quả đầy đủ. Do đó, bản chất của 
sampatti hoặc vipatti có thể được hiểu rõ hơn khi được 
giải thích cùng với nghiệp (kamma). 


Trong thời cổ xưa, khi nô lệ vẫn còn tồn tại, một 
người có thể sanh ra làm con của một nô lệ. Mặc dầu 
sanh ra trong một giai cấp thấp kém, nhưng với vẻ đẹp, 
người đó có thể có được chức vị và có một đời sống tốt 
đẹp. Mặt khác, thậm chí đối với một người là giàu có, 
nhưng nếu có dung mạo xấu xí, người đó vẫn có thể 
không được xã hội chấp nhận. 
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Tại Tích Lan, người vợ của một bộ trưởng có 
dung nhan khá xấu. Nếu bà ta đến dự một dạ hội, thì 
mọi người thường nghĩ rằng bà là một người g1úp việc. 
Không ai nghĩ bà ta là một nhân vật quan trọng. Do bởi 
upadhi-vipatti, không ai cho rằng bà ta có thể là vợ của 
một bộ trưởng. 


Trong trường hợp của Bồ-tát Kusa, là một vị vua, 
khi du hành vương quốc của mình, Ngài đã để em trai 
của mình ổi trước vì dung nhan của Ngài rất xấu. Do 
đó, người ta đã nghĩ địa vị của Ngài là giống như một 
người giám mã hay quản tượng. Điều này được gọi là 
upadhi-vipattI. 


Đối với trường hợp của tướng quân Bhimasena, 
ông rất thấp và béo phì, nhưng lại rất thiện xảo trong 
việc bắn cung. Ông đã xin làm cận vệ bắn cung cho nhà 
vua, nhưng nhà vua lại không thích dung mạo của ông. 
Ông đã trở thành lính bắn cung bảo vệ vua, nhưng bất 
kỳ khi nào mọi người thấy ông, họ đều chế nhạo ông. 
Một người lính khác đã luôn luôn phải được đặt trước 
mặt ông và nếu có những công việc cần thiết phải làm, 
ông phải thực hiện nó từ phía sau lưng. Thật vậy, 
upadhi-sampatti và upadhi-vipatti có một tâm ảnh 
hưởng quan trọng trong việc đạt được một địa vị nhất 
định, và điều này bị ảnh hưởng bởi nghiệp (kamma). 


Loại bất hạnh (vipatti) tiếp theo là kala-vipatti, 
tức là bất hạnh có liên quan đến thời kỳ. Đối nghịch của 
nó là kala-sampatti, tức là phúc lợi có liên quan đến 
thời kỳ. Thời kỳ, tức là khoảng thời gian, mà mọi người 
có những đặc tính và thói quen tốt, được gọi là kala- 
sampattI, trong khi đó, thời kỳ mà mọi người có những 
đặc tính và thói quen xấu được gọi là kala-vipatti. Nếu 
kala-vipatti xảy ra, thì kết quả là chỉ có nghiệp bất thiện 
(akusala-kamma) xuất hiện và vận hành. Trong những 
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thời kỳ chiến tranh, chẳng hạn như Thế Chiến Thứ Hai, 
môi trường và những hành xử là rất tệ, và không ai có 
thể sống trong hòa bình cũng như đạt được hạnh phúc; 
do đó, Thế Chiến Thứ Hai có thể được xem là kãla- 
vipatti. Khi kala-sampatti xảy ra, kinh tế thương mại 
tiến triển và kiến thức phát triển, và mọi thứ cũng diễn 
ra theo chiều hướng tốt. 

Như vậy, nghiệp (kamma) cũng phụ thuộc vào 
phúc lợi (sampatti) và bất hạnh (vipatti) để cho quả. 
Nếu chỉ có nghiệp (kamma) vận hành, thì sự thịnh 
vượng không thể đạt được. Điều đó có nghĩa là nghiệp 
(kamma) cũng đòi hỏi rất nhiều những điều kiện hỗ 
trợ. 


Trong bài kinh Lonakapalla-sutta!, Đức Phật giải 
thích sự vận hành của nghiệp (kamma), và ở đây, Đức 
Phật so sánh nghiệp (kamma) với muối. Nếu một nhúm 
muối được bỏ vào hòa với một ly nước, chúng ta không 
thể uống ly nước đó vì nó quá mặn bởi có quá ít nước 
trong ly nước. Tuy nhiên, nếu nhúm muối này được bỏ 
xuống một hồ nước hoặc một con sông, thì nước của hồ 
hoặc của con sông sẽ không trở nên mặn hơn tí nào do 
bởi lượng nước lớn ở đó. 


Trong bài kinh này, có hai người thực hiện cùng 
một việc bất thiện. Mặc dầu họ đã thực hiện cùng một 
việc bất thiện, nhưng những kết quả lại khác nhau. Một 
người đã không trải nghiệm những kết quả xấu một 
cách hoàn toàn, trong khi người kia đã trải nghiệm 
những kết quả rất tệ và đã tái sanh vào địa ngục. Lý do 
là vì họ đã không có những điều kiện như nhau. Một 
người có năng lực của giới (bhavita-stla), định (bhavita- 


1 Anguttaranikaya, 1.250 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, 
Phẩm Hạt Muối, oo. Hạt Muối). 
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citta) và tuệ (bhavita-paññ3), trong khi người còn lại đã 
không có những năng lực này một chút nào cả. Do đó, 
khi nghiệp bất thiện (akusala kamma) cho quả của nó, 
người với phẩm chất thấp hoặc không có phẩm chất gì 
cả phải trải nghiệm những kết quả xấu đầy đủ. Tuy 
nhiên, người có phẩm chất cao và tốt đẹp, đã không trải 
nghiệm những quả xấu đó khi chúng đã xảy ra. Đây là 
sự thật. 


Trong thời đại ngày nay, thật sự có những 
trường hợp tương tự như vậy. Khi một người giàu có 
phạm luật, những hành động xấu của ông ta có thể 
được tẩy xóa một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi một 
người nghèo phạm luật, ông ta phải gánh chịu toàn bộ 
sự trừng phạt. Lý do chính là vì những tình huống là 
khác nhau cho hai người này. Nghiệp (kamma) cũng có 
bản chất như vậy. Đối với người có địa vị và quyền lực, 
sự trừng phạt có thể tự biến mất. Người không có địa vị 
và quyền lực phải chịu sự trừng phạt nhiều hơn!. 


1 Anguttaranikaya, 1.250 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, 
Phẩm Hạt Muối, oo. Hạt Muối). Ví dụ sau được nhắc đến trong bài 
kinh này: “Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa đồng 
tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không bị tù tội vì nửa 
đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một 
trăm đồng tiền. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng 
tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội 
vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. Như thế nào, này 
các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 
một đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm đồng tiền? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền của lớn, có tài sản lớn. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, 
không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm đồng 
tiền.” (Trích từ bản dịch của ngài Thích Minh Châu) 
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Bằng việc hiểu rõ bài kinh Lonakapalla Sutta, 
chúng ta không cần thiết phải sợ nghiệp (kamma), mà 
chỉ cần thực hiện nhiều việc tốt để các nghiệp bất thiện 
trở nên ít hơn và nhỏ hơn. Nếu một người có nhiều 
nghiệp xấu, thì họ phải hứng chịu nhiều quả xấu. Cũng 
như nếu có quá nhiều muối, nước sẽ chắc chắn trở nên 
rất mặn; nếu có nhiều nước, thì độ mặn sẽ được giảm 
đi. Cũng vậy, chúng ta phải phát triển nhiều phẩm chất 
tốt đẹp hơn để làm giảm thiểu đi hiệu quả xấu của 
nghiệp (kamma). Điều tự nhiên là cả hai nghiệp xấu và 
tốt đều tồn tại trong mỗi chúng ta. 


Trong bài kinh Sañcetanika Sutta, Đức Phật nói: 
“sañcetanikanam kammanam katattanam 
upacitanam”!, có nghĩa là nghiệp với tác ý đã được thực 
hiện và tích trữ. Tâm sở tư (cetana) là sự kích thích 
hoặc động cơ thúc đẩy. Với sự kích thích của tâm sở tư 
(cetana) để thực hiện một hành động, nghiệp (kamma), 
vốn đã được thực hiện, với lực tích lũy sẽ sẵn sàng cho 
quả. Upacita có nghĩa là đã được tích lũy. Như vậy, vấn 
đề nghiệp (kamma) này bị hủy hoại mà không có người 
trải nghiệm nó là một chuyện không thể xảy ra. 


Kết quả của nghiệp (kamma) mà được gọi là 
dittha-dhamma (hiện báo nghiệp) sẽ được trải nghiệm 
trong kiếp sống này. Upapajja kamma (sanh báo 
nghiệp) sẽ được trải nghiệm trong kiếp sống thứ hai. 
Aparapariya (hậu báo nghiệp) sẽ xảy ra trong tất cả các 


1 Anguttaranikaya, 3.497 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp, 
Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, Ngọc Ma-ni). Câu văn PA]i trích dẫn 
là: “Naham, bhikkhave, sañcetanikanam kammanam katanam 
upaecitänam appatisamveditvä byantibhävam vadãmi.” Ý nghĩa của 
câu văn này là: “Này các tỳ-khưu, ta không tuyên bố sự hủy diệt 
của những nghiệp đã có chủ ý, đã được thực hiện, đã được tích lũy, 
(mà) chưa được trải nghiệm.” 
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kiếp sống, bắt đầu từ kiếp sống thứ ba cho đến khi 
chấm dứt vòng luân hồi (samsara). Như vậy, nghiệp 
(kamma) này sẽ không bị hủy hoại. Nó luôn luôn tồn 
tại; ở đây, chúng ta gọi nó như là “trực tuyến. Dittha- 
dhamma (hiện báo nghiệp) sẽ mất hiệu lực khi thời kỳ 
của nó chấm dứt. 


Ở đây, bài kinh Sañcetanika Sutta trình bày 
nhiều khía cạnh này của nghiệp (kamma). Trong đó, 
Đức Phật giải thích rằng: “Như Lai không nói về việc 
làm kết thúc sự đau khổ thông qua việc không trải 
nghiệm nghiệp với tác ý đã được thực hiện và tích trữ.” 
Điều đó có nghĩa là chúng ta không kết thúc sự khổ đau 
đơn giản chỉ bằng cách tránh trải nghiệm quả của 
nghiệp (kamma), mà chúng ta phải làm kết thúc sự khổ 
đau thông qua việc tẩy trừ đi những nguyên nhân tiềm 
ẩn của khổ đau, tức là vô minh (avijja), tham ái (tanha) 
và thủ (upadana), khỏi tâm trí. 


Trong bài kinh Nidana Sutta, Đức Phật làm sáng 
tỏ rằng, nếu một người thực hiện một hành động dựa 
trên tham, sân và sĩ, và hành động này, tức là nghiệp 


1 Anguttaranikaya, 3.497 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp, 
Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh, Ngọc Ma-nï): Câu văn Pä]i trích dẫn 
là: “Na tvevaham, bhikkhave, sañcetanikanam kammanam 
katanam upacitanam appatisamveditva dukkhassantakiriyam 
vadämi.” Ý nghĩa của câu văn này là: “Này các tỳ-khưu, ta cũng 
không tuyên bố sự làm đoạn diệt khổ của những nghiệp đã có chủ 
ý, đã được thực hiện, đã được tích lũy, (mà) chưa được trải 
nghiệm.” Hơn nữa, theo Sớ Giải, điều mà Đức Phật muốn nói ở 
đây là: khi mà vòng luân hồi (samsara) còn tiếp diễn và còn nghiệp 
(kamma) đã được thực hiện và có khả năng cho quả, thì không có 
nơi nào trong thế gian này, một người có thể lấn trốn để có thể 
thoát khỏi nghiệp xấu đó (Imina idam dasseti “samsarappavatte 
patladdhavipakarahakamme na viJjati so jagatippadeso, yattha 
thito mucceyya papakammäÏ1.) 
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(kamma) này, cho quả, thì kết quả của nghiệp (kamma) 
đó sẽ sanh lên!. Người đó có thể trải nghiệm nó trong 
kiếp sống này, kiếp sống kế tiếp hoặc cho đến khi kết 
thúc vòng sanh tử luân hồi (samsara). 


Kết Luận 


Tất cả chúng ta nên nghiên cứu những lời dạy 
của Đức Phật về nghiệp (kamma) với sự kết nối của Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Tất cả chúng ta nên cố gắng tránh nghiệp 
(kamma) ác và cố gắng thực hành nghiệp (kamma) 
thiện. Chúng ta không nên ân hận/hối tiếc về những 
việc làm xấu xa trước đây? vì có một cách làm cho 
nghiệp (kamma) hết hiệu lực: điều này được gọi là 
kammakkhaya (tức là sự đoạn tận nghiệp). Nó có thể 
được thực hiện bằng cách thực hành nhiều nghiệp 
(kamma) tốt để nó có thể tẩy trừ (ND: tức là áp đảo) 
nghiệp (kamma) xấu. Với việc làm kết thúc những 
phiền não (kilesa), một người có thể được giải thoát 
khỏi nghiệp (kamma). Tức là, một người phải nên tự 
mình hủy diệt các phiền não. Cuối cùng, khi tất cả các 
phiền não được đoạn diệt, người đó sẽ thoát khỏi tất cả 
các nghiệp (kamma). 


[Kết thúc Chương Bốn] 


1 Anguttaranikaya, 1.133 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, 
Phẩm Sứ Giả Của Trời, Các Nguyên Nhân) 


2 ND: Ý của Sayadaw là chúng ta không nên đau khổ, đằn vặt bản 
thân về những việc làm khác đó, vì như vậy là vô ích, những việc đó 
đã xảy ra và chúng ta không thể làm gì khác được. Nhưng đĩ nhiên 
chúng ta phải xác định là không thực hiện những việc làm như vậy 
nữa trong vị lai. 
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Chương Năm 


Hành Duyên Thức 
(Sankharapaccaya Viññanam) 
(Tiếp Theo) 

Và Thức Duyên Danh Sắc 
(Viññanapaccaya Namarupam) 


Chương này là phần tiếp theo về mối nối “Hành 
duyên thức” (Sankharapaccaya viññanam). Nghiệp 
(kamma) tạo sanh ra tâm quả (vipakacitta) tại thời 
điểm tục sinh (patisandhi) và trong suốt thời bình sinh 
(pavatti). Do bởi câu văn “Kamma-vipako acInteyyo”, 
tức là quả của nghiệp (kamma) là rất khó để hiểu, cho 
nên, nó hầu như là không thể hiểu được. 


Ở đây, nghiệp (kamma) được trình bày là điều 
kiện chính nhưng còn có những điều kiện khác nữa. 
Mặc đầu khi tuyên bố rằng nghiệp (kamma) là điều 
kiện chính thì có thể dễ hiểu và chấp nhận, nhưng 
chúng ta phải xem xét những điều kiện có thể khác nữa. 


Mười một tâm sở tư bất thiện (akusala cetanä), 
tức là loại bỏ tâm sở tư (cetana) đi cùng với tâm sĩ 
phóng dật (uddhacca), sẽ cho kết quả là những pháp 
quả trong thời tục sinh (patisandhi). Do đó, nó tạo sinh 
ra đời sống mới, tức là sự tái sinh chỉ trong bốn đọa xứ: 
địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ (peta) và a-tu-Ìa (asura). 

Vào lúc khởi đầu của một kiếp sống mới, tâm 
quan sát thọ xả (upekkha-santirana citta), tức là tâm 
tục sinh (patisandhi-citta), được tạo ra bởi nghiệp 
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(kamma). Nó rất là yếu vì nó không có một nền tảng 
tốt; nó không có năng lực hỗ trợ mạnh mà có thể cung 
cấp một nền tảng vững chắc như những nhân thiện: vô 
tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha). Do đó, 
tâm này được gọi là tâm vô nhân (ahetuka-citta). 


Tâm Tục Sinh Của Loài Người 


Một chúng sanh được tái sanh làm người là do 
nhờ vào những phước thiện được thực hiện trong 
những kiếp quá khứ. Những hành động tốt như bố thí, 
trì giới và tham thiền là những nghiệp thiện dục giới 
(kamavacara-kusala), có thể được chia thành tám loạ1!. 
Những tâm sở tư thiện dục giới (kamavacarakusula 
cetana) sẽ cho quả là chín loại tại thời điểm tục sinh 
(patisandhi). Một trong số chúng là tâm quan sát thọ xả 
quả thiện (kusalavipaka upekkha-santrana citta), là 
tâm vô nhân, tức là không có vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô sĩ (amoha). Tám loại còn lại là tám tâm 
đại quả (mahavipaka citta). Chín tâm này là những loại 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) tạo ra sự tục sinh của 
loài người. 

Trong số chín tâm (citta) này, những chúng sanh 
đi tái sanh với tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirana 
citta) là những chúng sanh với những dị tật. Họ sanh ra 
mù, điếc hoặc với những dị tật khác. Mặc dầu tâm quan 
sát thọ xả (upekkha-santirrana citta) là quả của những 
việc thiện, tức là được tạo sinh ra do tâm đại thiện 
(mahakusala-citta), nhưng nó lại được tạo ra bởi 
nghiệp (kamma) rất yếu. Như vậy, loại tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) này, được tạo ra bởi nghiệp (kamma) 


; ND: Tức là tám tâm sở tư (cetana) trong tám tâm đại thiện 
(mahakusala citta). 
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như vậy, không có năng lực mạnh. Cho nên, thậm chí 
khi một người đã đạt được kiếp sống làm người, nhưng 
vẫn có dị tật ngay từ lúc khởi đầu của sự tục sinh. 


Trong số tám tâm đại quả (mahavipaka citta), 
bốn tâm kết hợp với trí tuệ và được gọi là bốn tâm hợp 
trí (ñana-sampayutta). Bốn tâm còn lại không kết hợp 
với trí tuệ và được gọi là bốn tâm ly trí (ñana- 
vIppayutta). 


Đôi lúc, một việc thiện không bị bao quanh bởi 
bất thiện (akusala) trước và sau. “Không bị bao quanh 
bởi bất thiện (akusala)` có nghĩa là không có tâm bất 
thiện (akusala citta) về việc thiện (kusala) mà người đó 
đã làm. Nó không có nghĩa là một người thực hiện cả 
thiện (kusala) và bất thiện (akusala) cùng một lúc. Ví 
dụ, khi một người chuẩn bị vật dụng để bố thí và rồi 
thực hiện việc bố thí, tâm thiện (kusala citta) sanh lên. 
Sau khi thực hiện việc bố thí, tâm thiện (kusala citta) về 
việc bố thí cũng sanh lên. Trong trường hợp này, bất 
thiện (akusala) không sanh lên; đây là ý nghĩa của 
“không bị bao quanh bởi bất thiện (akusala) trước và 
sau. 

Đôi lúc, trong khi đang chuẩn bị cho việc bố thí, 
những suy nghĩ sai lầm, tức là tâm bất thiện (akusala 
citta), có thể sanh lên. Tuy nhiên, trong khi thực hiện 
việc bố thí, tâm là thiện (kusala). Sau việc bố thí, tâm 
bất thiện (akusala citta) có thể xảy ra, chẳng hạn như 
hối tiếc những hành động thiện. Hoặc trước khi bố thí, 
tâm của người đó không vui vẻ, không hạnh phúc. 
Những tâm bất thiện này dẫn đến tình huống “bị bao 
quanh bởi bất thiện (akusala) trước và sau. Như vậy, 
tình huống này làm cho tâm thiện (kusala citta) bị yếu 


114 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 5 





và mềm đi, và loại yếu kém này được gọi là bình phàm 
(omaka). 


Khi không bị bao quanh bởi bất thiện (akusala) 
trước và sau, việc thiện (kusala) được bao quanh bởi 
thiện (kusala) trước và sau. Như vậy, chỉ những tâm 
thiện xảy ra liên quan đến việc thiện này. Đó là loại 
thiện (kusala) đã xảy ra với trí tuệ và với một lực mạnh 
mẽ. Điều này được gọi là thiện tam nhân ưu thắng 
(trhetuka-ukkattha-kusala). Tóm lại, tâm thiện được 
kết hợp với trí tuệ có thể có hai loại: (a) bị bao quanh 
bởi bất thiện (akusala) và (b) được bao quanh bởi thiện 
(kusala). 


Tâm tục sinh (patisandhi) không kết hợp với trí 
tuệ thì chỉ có hai nhân vô tham (alobha) và vô sân 
(adosa); nó được gọi là nhị nhân (dvihetuka) hoặc thiện 
ly trí (ñana-vippayutta kusala). Những tâm với trí tuệ, 
tức là với vô si (amoha), được gọi là tam nhân 
(thetuka) hoặc thiện hợp trí (ñana-sampayutta 
kusala), vì có ba nhân, đó là vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô sĩ (amoha). Thật ra, không thể có vô sỉ 
(amoha) mà không có vô tham (alobha) và vô sân 
(adosa). 


Những loại thiện (kusala) được nhắc đến ở trước 
sẽ cho những loại tâm tục sinh (patisandhi-citta) khác 
nhau tại lúc tái sinh. Tâm tam nhân (tihetuka) là với trí 
tuệ và sẽ cho sự tục sinh tam nhân (tihetuka 
patisandh1). Thiện nhị nhân (dvihetuka kusala), tức là 
không có trí tuệ, sẽ cho sự tục sinh nhị nhân (dvihetuka 
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patisandhi)!. Nghiệp (kamma) sẽ cho kết quả tương tự 
với nó; đây là quy luật của nghiệp (kamma-niyama). 


Một cách khác để giải thích ý nghĩa của quy luật 
của nghiệp (kamma-niyama) là: chúng ta sẽ nhận kết 
quả tương tự với hành động chúng ta đã làm. Ơ đây, 
nghiệp (kamma) sẽ tạo sinh ra những kết quả nghiệp 
lực có liên quan. Tùy theo chất lượng/đặc tính của 
nghiệp (kamma) tạo sinh ra sự tái sinh làm nhân loại, 
có những chúng sanh có trí tuệ và có những chúng sanh 
không có trí tuệ. Do đó, mặc đầu chúng sanh tái sanh ra 
làm người, nhưng tâm tục sinh (patisandhi-citta) của 
họ là không giống nhau. Trong số những người nhân 
loại này, cho đầu là với trí tuệ hoặc không với trí tuệ, 
một vài có sự tục sinh với thọ hỷ (somanassa). Những 
người này luôn hạnh phúc. Chúng ta có thể đã gặp 
những người như vậy, họ được gọi là hạnh phúc bẩm 
sinh vì tâm tục sinh (patisandhi-citta) của họ là loại có 
hạnh phúc. Đây được gọi là sự tái sinh hạnh phúc. Có 
những người có sự tục sinh với thọ xả (upekkha), tức là 
không phải với thọ hỷ (somanassa). Họ luôn luôn nhìn 
có vẻ nghiêm trọng; tức là thiếu vắng nụ cười. Như vậy, 
sự tái sanh có thể được phân loại theo cảm thọ khác 
nhau, và cũng như với trí tuệ hoặc không có trí tuệ. 


1 ND: Chúng tôi tôn trọng nguyên tác, dịch nguyên văn như vậy. 
Nhưng ở đây, chúng ta phải hiểu rằng theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma), bốn tâm đại thiện hợp trí ưu thắng (ukkattha) cho 
quả tục sinh tam nhân, bốn tâm đại thiện hợp trí bình phàm 
(omaka) và bốn tâm đại thiện ly trí ưu thắng (ukkattha) cho quả 
tục sinh nhị nhân, và bốn tâm đại thiện ly trí bình phàm (omaka) 
cho quả tục sinh vô nhân. Điều này cũng sẽ được ghi nhận bên 
dưới trong mục Kết Quả Tương Tự. 
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Tâm Tục Sinh Của Đức Phật! 


Tâm tục sinh (patisandhi-ecitta) của Đức Phật là 
một tâm trong tám tâm đại quả (mahavipaka citta), tức 
là cũng giống với mọi người. Tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) của Đức Phật là tâm đại quả thứ nhất (pathama- 
mahavipaka citta), tức là tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô 
trợ (somanassa-sahagata ñanasampayutta asankharika 
citta). 


Tuy nhiên, có những quan điểm khác nhau về 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) này của Đức Phật. Có 
một vài giáo thọ sư tại Tích Lan, vốn là những chuyên 
gia về Thắng Pháp (Abhidhamma), và các ngài nói rằng 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) của Đức Phật không đi 
cùng với thọ hỷ (somanassa). Các ngài nói rằng Đức 
Phật là quân bình trong mọi vấn đề; cho nên, tâm tục 
sinh (patisandhi-citta) của Ngài phải đi cùng với thọ xả. 


Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều chấp nhận 
rằng, tâm tục sinh của Đức Phật phải đi cùng với thọ 
hỷ. Ngài được ca tụng là 'piyamukha', tức là Đức Phật 
luôn luôn có nét mặt mỉm cười. Ngài thường cười trước 
khi nói. Một sự xưng tụng khác dành cho Đức Phật là 
'sukhasambhasa', có nghĩa là một cuộc đối thoại với 
Đức Phật thì rất là thú vị. Tiếp theo là “mihita- 
pubbangama', tức là Ngài là người luôn mỉm cười trước 
khi nói. Do đó, Ngài có sự tục sinh thọ hỷ (somanassa 
patisandhi); sự tục sinh của Ngài là với niềm vui. Như 
vậy, Đức Phật có tâm tục sinh (patisandhi-eitta) là tâm 
đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ (somanassa-sahagata 
ñanasampayutta asankharika citta). Đây là một tâm tục 
sinh có tròn đủ năng lực. 


1 ND: Ở đây, chúng ta phải hiểu là tâm tục sinh của Bồ-tát vào kiếp 
cuối, tức là kiếp mà Ngài sẽ thành Phật. 
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Có Phải Tất Cả Chúng Sanh Tam Nhân 
Đềêu Có Thể Chứng Đạt Sự Giải Thoát 
Không? 


Tất cả chúng sanh tái sanh với tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) của chính họ. Người có tâm tục sinh 
ly trí thì có trí thông minh yếu kém. Người có tâm tục 
sinh hợp trí thì có trí thông minh nhạy bén và khéo léo. 


Đó là lý do tại sao những người tái sanh với trí 
tuệ thì thông minh và có chỉ số thông minh (IQ) cao. 
Những người với trí thông minh thấp thì phải xem xét, 
suy tư về một vấn đề nhất định nào đó một lúc trước 
khi giải quyết hoặc trả lời. Họ không thể đưa ra giải 
pháp một cách nhanh chóng và ngay lập tức. Những 
người với tâm tục sinh hợp trí có thể hiểu rất nhanh lẹ 
và có thể trình bày các câu trả lời một cách nhanh 
chóng và đúng đắn. 


Tại Miến Điện, trong quá khứ, có một vài người 
hành thiền. Họ đã nghĩ: “Chỉ có người tam nhân mới có 
thể đạt được các pháp (đhamma) cao thượng.” Ý của họ 
là những ai với tâm tục sinh hợp trí có thể giác ngộ 
Giáo Lý (Dhamma) trong kiếp sống hiện tại. Những ai 
tái sanh với tâm tục sinh ly trí sẽ không thể giác ngộ 
Giáo Lý (Dhamma), tức là không thể giác ngộ trong 
kiếp sống này. Điều này có nghĩa là sự thực hành thiền 
của những người thuộc nhóm sau là một sự lãng phí 
thời gian và công sức. Nó chỉ có nghĩa là họ sẽ chỉ đạt 
đến những giới hạn nhất định. 


Một vài người từng tự hỏi: “Chúng ta có lẽ không 
phải là người tam nhân (tihetuka), chúng ta có lẽ là 
người nhị nhân (dvihetuka). Chỉ có những người tam 
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nhân mới có thể trở thành giác ngộ. Như vậy, chúng ta 
là tam nhân hay nhị nhân?” 


Trong bài kinh Akkhana Sutta, có một cách để 
kiểm tra xem một người là tam nhân hay nh] nhân. Nếu 
một người có khả năng phân biệt được lời nói tốt từ lời 
nói xấu trong một cuộc đối thoại, thì người đó có thể 
được xem là tam nhân (tihetuka)!. Những người nhị 
nhân (dvihetuka) không thể phân định một cách rõ 
ràng giữa lời nói tốt và lời nói xấu khi đối thoại với 
người khác. Họ cũng không thể dễ dàng biết được ý 
nghĩa của câu văn. Người tam nhân (tihetuka) biết rõ 
ràng ý nghĩa của câu văn. Nếu một người tam nhân 
(tihetuka) nỗ lực hành thiền trong kiếp sống này, người 
đó có thể có được sự chứng đắc nào đó. Điều này được 
gọi là upanissaya-sampatti. Nó không có nghña là tất cả 
những người tam nhân (tihetuka) sẽ giác ngộ Pháp 
(Dhamma) cao thượng vì họ cũng còn phải hoàn thiện 
những điều kiện khác nữa. Ví dụ, nếu họ không thực 
hành thiền gì cả, họ không thể chứng đạt Níp-bàn 
(Nibbana). Cũng vậy, một người không có khao khát 
(acchandika) thì không thể chứng đạt sự giác ngộ, và 
cũng như vậy đối với người không nõ lực gì cả, cho đầu 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) của họ là tốt đẹp như 
thế nào. Nếu một người không cố gắng mãnh liệt hoặc 
một người lười nhát, họ không thể chứng đạt sự giác 
ngộ trong kiếp sống này. 


1 Anguttaranikaya, 3.61 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp, 
Phẩm Gia Chủ, Không Phải Thời). Câu Pa]i trích dẫn là: “So ca hoti 
duppañño jJalo elamugo appatibalo subhasitadubbhasitassa 
atthamaññatum.” Câu văn này có nghĩa là: “Và vị đó ngu dốt, 
chậm chạp, sỉ mê, không có khả năng hiểu được ý nghĩa của lời nói 
tốt và lời nói xấu.” 
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Nếu một người muốn trở thành một vị Nhập 
Lưu (sotapanna), người đó phải cần hai điều kiện ngoại 
và hai điều kiện nội. Chỉ với những điều kiện này, người 
đó mới có thể chứng đạt sự giác ngộ. Hai điều kiện 
ngoại là thân cận với bậc trí (sappurisupanissaya) và 
nghe diệu pháp (saddhammasavana). Thân cận với bậc 
trí có nghĩa là tiếp xúc và giao kết với các bậc trí. Chúng 
ta hãy nhìn trường hợp của ngài Sariputta. Nếu ngài 
không gặp ngài Assaji, ngài đã không có cơ hội nghe 
được Giáo Pháp (Dhamma). Cho đầu các điều kiện 
(upanissaya) của ngài tốt như thế nào, ngài đã chỉ gặp 
được đạo sĩ SañJaya. Và vào lúc đó, ngài vẫn còn cách 
xa với Giáo Pháp (Dhamma). Sau này, ngài đã gặp gỡ 
với ngài Assall trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là 
một buổi gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cái điều kiện thân 
cận với bậc trí (sappurisupanissaya) đã được thực hiện 
trọn vẹn. Không chỉ như vậy, ngài AssaJi đã giảng giải 
Pháp (Dhamma) cho ngài đầu đó chỉ là một lời tuyên 
bố ngắn về Tứ Thánh Đế. Như vậy, điều kiện còn lại, tức 
là lắng nghe diệu pháp (saddhammasavana) cũng đã 
được thực hiện tròn đủ. Do đó, thông qua việc gặp gỡ 
ngài Assaji, hai điều kiện ngoại đã được ngài Sariputta 
thực hiện trọn vẹn. 


Tiếp theo, một trong hai điều kiện nội là tác ý 
khéo (yoniso-manasikara). Điều này có nghĩa là suy xét 
một cách sáng suốt, khôn khéo khi nghe Pháp 
(Dhamma). Một vài người cho rằng đây chỉ cho tâm 
hướng ý môn (manodvaravajJana). Tức là nó chỉ có 
nghĩa là sự hướng tâm (äavajjana). Nếu một người 
nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách kỹ càng, 
người đó sẽ biết rằng tác ý khéo (yoniso-manasikara) 
không có nghĩa chỉ là sự hướng tâm (avaJJjana) một cách 
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đơn giản. Nó bao gồm niệm (sati), tuệ (pañña) và cần 
(viriya). Nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố. 


Trong Vibhanga Pali, tác ý khéo (yoniso- 
manasikara) được ghi nhận là saccanulomika-ñana 
(thuận thứ trí). Tác ý khéo (yoniso-manasikara) có 
nghĩa là khả năng điều tra, suy xét một cách sáng suốt, 
khôn khéo. Đôi lúc, nó có nghĩa là tuệ minh sát 
(vipassana ñana). Ơ đây, ý nghĩa của tác ý khéo 
(yoniso-manasikara) là khả năng suy xét theo nhiều 
phương diện, nhiều khía cạnh. Ví dụ, ngài Sariputta, 
vào lúc còn là đạo sĩ Upatissa, khi nghe Pháp 
(Dhamma) từ ngài AssaJ1 đã có tác ý khéo. 


Bên cạnh đó, người đó còn cần phải có khả năng 
suy nghiệm và thực hành Pháp (Dhamma). Khi lắng 
nghe Pháp (Dhamma), người đó cần phải chú tâm và 
thực hành thiền về các uẩn của mình. Điều này được 
gọi là dhammanudhammapatipatti (hành trì pháp và 
tùy pháp?). Ở đây, Dhamma (pháp) có nghĩa là mức độ, 
tầng mức cao nhất của pháp siêu thế (lokuttara- 
dhamma). Anudhamma (tùy pháp) có nghĩa là những 
sự thực hành giới (sila), định (samadh]) và tuệ (pañña) 
tùy thuận theo mức độ, tâng mức cao nhất của pháp 
siêu thế (lokuttara-dhamma). Sự thực hành này, được 
gọi là thuận thứ (anuloma), tùy thuận với pháp siêu thế 
(lokuttara-dhamma), để chứng đắc Pháp (Dhamma) 
cao thượng, là một trong những điều kiện. Do đó, tác ý 


1 ND: Chúng tôi dựa theo bản dịch của ngài Tịnh Sự [Bộ Pháp Tụ, 
Chương Toát Yếu (tiếp theo), Mục 872] (DhammasanganI, 
Suttantikaduka, Item 1373) 

2 ND: Chúng tôi dựa theo bản dịch của ngài Thích Minh Châu 
(Kinh Thập Thượng, Ba Pháp) 
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khéo (yoniso-manasikara) và hành trì pháp và tùy pháp 
(dhammanudhammapatipatti) là hai điều kiện nội. 

Chỉ khi nào những điều kiện nội và ngoại này 
gặp nhau, chúng ta mới có thể chứng đạt được Pháp 
(Dhamma) cao thượng. Nếu một trong những điều kiện 
nội hoặc ngoại này bị thiếu vắng, chúng ta không thể 
giác ngộ Pháp (Dhamma) cao thượng. Chúng ta không 
thể giác ngộ Pháp (Dhamma) cao thượng bởi vì một sự 
khuấy nhiễu đã chặn đường đến sự giác ngộ. Một sự 
khuấy nhiễu lớn cũng có thể hủy hoại một cơ hội, điều 
kiện tốt: việc này đã xảy ra cho Ajatasattu. 

Lỗi Dâm Không Thể Sửa Đổi Được 

Vua Ajatasattu có upanissaya-sampatti, tức là 
điều kiện (thuận lợi) để trở nên giác ngộ. Ông là một 
người có sự tục sinh tam nhân (tihetuka patisandhi); 
như vậy, ông có trí tuệ cao. Tuy nhiên, vì giao kết với 
bạn xấu, tức là Devadatta, và nghe theo lời của ông ta, 
Ajatasattu đã giết chết cha của mình. Ông đã phạm 
phải tội giết cha (pitughataka kamma), là một trong 
những trọng tội. Đó là lõi lầm không thể giải cứu được. 
Điều kiện tốt đẹp của ông đã hoàn toàn bị chặn mất, và 
ông đã mất đi tất cả những cơ hội để chứng đạt Pháp 
(Dhamma) cao thượng. Lõi lầm không thể cứu chữa 
được này được gọi là “ateklccha'. 


Giết cha của chính mình là một trong năm trọng 
tội (pañcanantarika-kamma); những trọng tội này quá 
nặng không thể cứu chữa được; cho nên, nền tảng tốt 
đẹp đã bị hủy hoại, hoàn toàn mất, và do đó, một người 
sẽ mất đi cơ hội chứng đắc sự giác ngộ. 
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Kết Quả Tương Tự 


Giả sử một nghiệp (kamma) cho quả tục sinh 
(patisandhi) tái sanh làm người. Trong số tám tâm đại 
quả (mahavipaka citta), bốn tâm tốt là bốn tâm hợp trí 
(vipaka ñanasampayutta citta). Đối với một người tái 
sanh với trí tuệ, người đó cần phải có thêm những điều 
kiện ngoại và nội tốt đẹp. Khi những điều kiện nội và 
ngoại này được kết hợp một cách hòa hợp, người đó có 
thể chứng đạt sự giác ngộ. Nói một cách khác, để trở 
thành một thượng nhân, nhiều điều kiện khác đòi hỏi 
phải được vun bồi để có thể giác ngộ, chứ không phải 
chỉ một điều kiện. 

Tương tự với người nhân loại, thiên chúng trong 
sáu cõi trời dục giới cũng tái sanh với một trong tám 
tâm đại quả (mahavipaka citta). Thêm vào đó, các 
Phạm thiên (brahma) đã thực hành thiền chỉ (samatha) 
trong kiếp sống quá khứ và chứng đắc thiền (jhana). 
Dựa theo nghiệp thiện của thiền (jhana), họ đã tái sanh 
lên cõi thiền tương ứng. Thiền (jhana) sẽ cho quả tương 
tự: “Janeti sadisam pakam”, có nghĩa là nghiệp 
(kamma) sẽ cho quả tương tự theo nghiệp thiện người 
đó đã làm. Nghiệp thiện này ám chỉ cho nghiệp tốt của 
thiền (jhana). Tuy nhiên, thiện dục giới (kamavacara 
kusala) sẽ không đưa đến kết quả tương tự. Ý nghĩa ở 
đây là thiện tam nhân (tihetuka kusala) có thể cho kết 
quả tục sinh nhị nhân (dvihetuka patisandhi) nếu nó 
yếu. Thiện nhị nhân (dvihetuka kusala) cũng có thể cho 
kết quả tục sinh vô nhân (ahetuka patisandhi). Như 
vậy, thiện dục giới (kamavacara kusala) sẽ không cho 
quả tương tự. 


1 Abhidhammatthasangaha, 36 
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Tuy nhiên, nghiệp thiện sắc giới (rupavacara 
kusala kamma) thì không giống như vậy; nó sẽ cho quả 
tùy theo khả năng của pháp thiện (kusala) chúng sanh 
đã thực hiện. Điều này có nghĩa là sơ thiền (pathama 
Jhana) sẽ cho quả sơ thiền (pathama vipaka). 


Cuối cùng, ở mức độ cao nhất, người chứng đạt 
tiện thiền phí tưởng phi phi tưởng 
(nevasaññanasaññayatana-jhana kusala) sẽ nhận quả 
phi tưởng phi phi tưởng (nevasaññanasaññayatana 
vipaka). Điều này ám chỉ rằng nghiệp (kamma) sẽ chỉ 
cho quả tương tự như đã nói trong câu văn “JanetI 
sadisam pakam” trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha). 


Trong thế giới nhân loại, nếu một người giết một 
người khác, họ sẽ bị xử tội chết trong kiếp sống đó. Loại 
này được gọi là 'kammasarikkhaka', có nghĩa là kết quả 
tương tự với nghiệp (kamma). Có một loại khác do bởi 
câu văn “Janeti sadisam pakam” — nghiệp (kamma) cho 
quả tương tự; ở đây, chỉ có các pháp thiền thiện (jhana 
kusala) sẽ cho quả tương tự. 

Tóm lại, điểm khởi đầu của đời sống làm người 
là tâm tục sinh (patisandhi-citta). Như vậy, bằng cách 
gọi thức (viññana) để chỉ cho tâm tục sinh (patisandhi- 
ctta), Đức Phật đã dạy: “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccayä viññanam) trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada). 


Thức Duyên Danh Sắc (Viñãñãnapaccaya 
Namarupam) 
Danh (nama) sanh lên cùng với tâm tục sinh 


(patisandhi-citta). Khi tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
sanh lên, nó không sanh lên một mình, mà các tâm sở 
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(cetasika) kết hợp với tâm (citta) đó cũng sanh lên. 
Năng lực của tâm (citta) là sự di chuyển của tâm ý. Khi 
tâm (citta) sanh lên, các tâm sở (cetasika) của nó sẽ 
đồng thời sanh lên. 


Khi một trong tám tâm đại quả (mahavipaka 
citta) sanh lên, thường thì 33 tâm sở (cetasika) sẽ cùng 
sanh lên. Chúng ta hãy lấy ví dụ tâm đại quả thứ nhất 
(pathama mahavipaka), tức là tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ 
(somanassasahagata ñanasampayutta asankharika 
citta). Một người tái sanh với tâm (citta) này sẽ có 33 
tâm sở (cetasika) cùng xuất hiện. Thức (viññana) này 
chỉ cho tâm tục sinh (patisandhi-citta). Danh (nama) 
chỉ cho những tâm sở (cetasika) đi cùng với nó và xuất 
hiện cùng lúc đó. Như vậy, trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada), Đức Phật dạy “Viãñanapaccaya 
namaripam”, tức là phụ thuộc vào tâm tục sinh, các 
tâm sở (cetasika) cùng với sắc pháp sanh lên. 


Khi tâm tục sinh (patisandhi-citta) xuất hiện, 
những tâm sở (cetasika) được kết hợp với nó cũng xuất 
hiện cùng lúc đó. Khi nghiệp (kamma) tạo ra quả, tâm 
(citta) và các tâm sở (cetasika) trộn lẫn với nhau và 
được gọi chung là danh (nama). Số tâm sở (cetasika) 
xuất hiện tùy thuộc vào tâm (citta) chúng kết hợp với, 
và được trình bày trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammattha-sangaha). 


Sắc Pháp (Rũpa) Xuất Hiện Cùng Với 
Tâm Tục Sinh (Patisandhi Citta) 

Nghiệp (kamma) cũng tạo sinh ra một thứ khác 
nữa, có tên gọi là sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa- 
rupa). Tại thời điểm tục sinh, một người nhân loại bắt 
đầu với tâm đại quả (mahavipaka citta) và các tâm sở 
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(cetasika). Cùng lúc đó, sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa) sẽ được tạo ra. Trong số những sắc 
pháp do nghiệp tạo (kammaja-rupa), loại hầu như được 
sản sinh nhiều nhất tại lúc khởi đầu của đời sống là 
nhóm thân (kaya-pasada), là một trong những nhóm có 
mười sắc pháp. Đây là một trong những nhóm cơ bản 
và quan trọng nhất trong cơ thể. 


Sắc pháp (rupa) không tồn tại riêng lẻ từng 
thành phần một. Ít nhất, phải có tám thành phần nhóm 
chung thành một tổ hợp/đơn vị. Tổ hợp/đơn vị này 
được gọi là nhóm tám sắc pháp (attha-kalapa). Nó được 
thiết lập trước bằng cách nhóm chung lại với nhau. 
Trong tổ chức đó, có bốn sắc tứ đại (mahadhatu), tức là: 


1. Yếu tố đất (pathavl): hoạt động như là một 
nền tảng cho tất cả, 

2. Yếu tố nước (apo): có đặc tính quến tụ và làm 
mềm yếu tố đất, 

3. Yếu tố lửa (tejo): làm trưởng thành và chín 
mùi các yếu tố, và 

4. Yếu tố gió (vayo): hỗ trợ, nâng đỡ những yếu 
tố khác. 


Nương vào bốn sắc tứ đại này, bốn thành phần khác 
được gọi là sắc y sinh. Đó là: 


5. Cảnh sắc (rũpa): có thể được nhìn thấy bởi 
mắt (thần kinh thị giác), 


6. Cảnh khí (gandha): có thể được ngửi bởi mũi 
(thần kinh tỷ giác), 

7. Cảnh vị (rasa): có thể được nếm bởi lưỡi 
(thần kinh thiệt giác), và 
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8. Dưỡng tố (oja). 


Khi nhóm những thành phần này lại, chúng ta có 
một tổ hợp/đơn vị gồm tám thành phần. Tám thành 
phần này được gọi là bất ly (avinibbhoga), vì chúng là 
một tổ chức gồm các sắc pháp mà không thể bị tách rời 
nhỏ thêm được. Giả sử nếu nhóm sắc pháp này có thể 
bị chia nhỏ ra, thì nó sẽ bị hủy hoại ngay. Cho nên, nó 
được gọi là “bất ly' vì nó không thể bị chia nhỏ theo bất 
cứ cách nào. 


Đối với chúng sanh, sắc mạng quyền 
(ivitindriya) cần phải được thêm vào trong tổ hợp/đơn 
vị này. Theo kinh sách của Phật giáo, sắc mạng quyền 
này là kết quả được do nghiệp tạo ra. Sắc mạng quyền 
(vitindriya) này chỉ tồn tại trong chúng sanh mà thôi. 
Sự sống (va) được nhắc đến trong sinh học thì không 
phải là cùng một thứ như được nhắc đến trong Phật 
giáo. Trong Phật giáo, chỉ có chúng sanh hữu tình mới 
có sự sống (JIva). 


Khi chúng ta đặt sắc mạng quyền (jvitindriya 
rũpa) vào trong tổ hợp/đơn vị gồm tám sắc pháp ở 
trên, chúng ta có tất cả là chín thành phần. Chín thành 
phần này hoạt động như là một nền tảng. Tiếp theo, khi 
được kết hợp với thần kinh thân (kayapasada), chúng 
ta có một tổ hợp/đơn vị gồm mười thành phần. Tổ 
hợp/đơn vị này được gọi là nhóm thân có mười sắc 
pháp (kayadasaka-kalapa) sanh lên cùng với tâm tục 
sinh (patisandhi-citta). Như vậy, ngoài tâm tục sinh 
(patisandhi-citta), nhóm thân này cũng do nghiệp 
(kamma) tạo ra. 


Nhóm sắc pháp quan trọng tiếp theo được gọi là 
vatthudasaka-kalapa, tức là nhóm ý vật có mười sắc 
pháp. Nó cũng được gọi là hadaya-vatthu. Đức Phật đã 
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không dùng từ “hadaya, mà Ngài chỉ nhắc đến là 
“vatthudasaka-kalapa'. “Vatthu' là vật nương, nơi phụ 
thuộc của tâm. Nó là một trong số mười thành phần 
của nhóm sắc pháp này. Như vậy, chúng ta có nhóm 
thân có mười sắc pháp (kayadasaka-kalapa) và nhóm ý 
vật có mười sắc pháp (vatthudasaka-kalapa). Hai nhóm 
này do nghiệp (kamma) tạo ra cho người nhân loại tại 
lúc tục sinh. 


Loài người được phân loại thành nam và nữ. Để 
có sự khác nhau về giới tính này, nhóm giới tính có 
mười sắc pháp (bhavadasaka-kalapa) là cần thiết. Để là 
nữ, chúng ta cần nhóm giới tính nữ có mười sắc pháp 
(itthibhavadasaka-kalapa). Để là nam, chúng ta cần 
nhóm giới tính nam có mười sắc pháp 
(pumbhavadasaka-kalapa). Bây giờ, những nhóm giới 
tính có mười sắc pháp này được cộng vào 2o sắc pháp ở 
trên. Như vậy, chúng ta có tổng cộng 3o sắc pháp. 
Nghiệp tạo ra 3o sắc pháp này cùng với tâm (citta) và 
các tâm sở (cetasika) tại điểm khởi đầu của đời sống 
nhân loại. Tổ hợp những sắc pháp này được gọi là 
kalala, tức là một nhóm vật chất vô cùng nhỏ bé. 


Kích Cỡ Của Kalala 


Kalala là một nhóm bao gồm các sắc pháp và có 
kích cỡ vô cùng nhỏ bé. Một ví dụ được trình bày trong 
kinh văn Phật giáo như sau: một cây kim nhọn được 
nhúng vào đầu và rồi được lấy ra; một người cầm cây 
kim đó và rảy nhiều lần. Kích cỡ của kalala là tương tự 
với phần đầu còn dính sót lại ở đầu cây kim đó; tức là 
nó nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy được. Chỉ 
khi dùng kính hiển vi, chúng ta mới có thể thấy được 


128 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 5 





nó. Đức Phật đã nói: “matapettika-sambhavo”, có nghĩa 
là trong hợp tử được tạo từ tỉnh cha và trứng mẹt. 
Kalala không có nghĩa chỉ là hợp tử. Thật ra, kalala có 
nghĩa là cả sắc pháp (rũpa), tức là các nhóm sắc pháp 
(hợp tử), và danh pháp (nama), tức là tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) và các tâm sở (cetasika) đồng sanh. 
Kalala này rất là nhỏ. Như vậy, bên trong kalala này, 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) của loài người xuất hiện. 
Đời sống nhân loại bắt đầu với kalala. Thật vậy, nghiệp 
(kamma) tạo ra con người; chính xác hơn, nghiệp 
(kamma) tạo sinh ra tâm tục sinh (patisandhi-citta), 
các tâm sở (cetasika) kết hợp và cũng như một nhóm 
gồm 3o sắc pháp. Dựa vào hợp tử, một con người bắt 
đầu phát triển lên. Giống như đất cung cấp sự hỗ trợ 
cho hạt giống, cha mẹ tạo sinh ra con và cung cấp sự hỗ 
trợ cho đứa trẻ. 


Thông thường, kalala này phải phụ thuộc vào 
hợp tử và phát triển bên trong bụng mẹ. Tuy nhiên, 
trong thời đại ngày nay, có một vài phương pháp khác 
tạo ra con người. Người ta có thể chuyển hợp tử này 
đến một nơi nào khác và nuôi dưỡng nó trước, và rồi 


1 DIphanikaya, 1198 (Trường Bộ Kinh, Kinh Subha) hoặc 
MaJjhimanikaya, 2.167 (Trung Bộ Kinh, Tập II, Kinh Trường 
Trảo) Câu văn Pali trích dẫn là: “.. catumahabhutiko 
matapettikasambhavo odanakummasipacayo aniccucchadana- 
parimaddana-bhedana-viddhamsana-dhammo.” Câu trích này có 
nghĩa là: “... bao gồm bốn sắc tứ đại, có nguồn gốc từ tỉnh cha và 
trứng mẹ, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, hao mòn, phân 
toái, tan rã, hoại diệt.” 
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cấy nó vào bụng người mẹ. Vì tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) đã xuất hiện trong kalala, vốn giống như hạt 
giống này, nó đòi hỏi những điều kiện thích hợp khác 
để có thể phát triển. 


Bốn Loại Tục Sinh Dành Cho Chúng 
Sanh 


Có bốn loại tục sinh dành cho tất cả chúng sanh. 
Đức Phật đã nhắc đến chúng trong bài kinh 
Mahasihanada Sutta! trong Trung Bộ Kinh (MaJjhima- 
nikaya): 


1. _Andaja: noãn sanh, 

2. dJalabuJa: thai sanh, 

3. Samsedaja: thấp sanh, và 
4. Opapatika: hóa sanh. 


Tất cả chúng sanh được sanh ra theo một trong những 
cách thức này. Tuy nhiên, lịch sử ghi nhận một số loài 
người có thể được sinh ra trong trứng, tức là theo cách 
noãn sanh. Thông thường, cách tục sinh của loài người 
là thai sanh (JalabuJa). Gabbhaseyyaka là thuật ngữ chỉ 
chung cho noãn sanh (andaJa) và thai sanh (JalabuJa), 
tức là chỉ cho việc sống trong bụng mẹ. Gà và vịt là 
noãn sanh (andaja), còn người và chó là thai sanh 
(jalabuJa). 

Có một vài người sanh ra thông qua cách thấp 


sanh (samsedaJa), chẳng hạn như PadumadevI và bà- 
lamôn Pokkharasati; hai người này đã sanh ra trong 


1ND: Độc giả có thể xem Trung Bộ Kinh, Đại Kinh Sư Tử Hống 
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một hoa sen. Tuy nhiên, những người nhân loại đầu 
tiên trên thế gian là hóa sanh. Vào thời đó, không có 
cha và mẹ, cho nên họ phải hóa sanh, tức là họ tự nhiên 
hiện ra. 


Như vậy, tất cả chúng sanh trên thế gian này tục 
sanh theo bốn cách này. Nói ngắn gọn, chúng sanh địa 
ngục, chư thiên và Phạm thiên (Brahma) là hóa sanh. 
Đối với chúng sanh địa ngục, không có thời kỳ trong 
bụng mẹ, họ chỉ tự nhiên xuất hiện ra trong địa ngục. 


Loài Người Tục Sinh Như Thế Nào 


Loài người nói chung tục sinh theo phương pháp 
thai sanh (JalabuJa). Do năng lực của nghiệp (kamma), 
một người xuất hiện. Có những phương pháp hiện đại 
khác nhau để tạo ra kalala, tức là được tạo ra từ tỉnh 
cha và trứng mẹ. Ngày nay, có nhiều thí nghiệm được 
thực hiện cố gắng tạo ra con người thông qua nhân bản 
vô tính. Trước hết, họ lấy một tế bào từ một con người. 
Rồi họ đặt trứng vào một tế bào và thụ tỉnh nó. Rồi họ 
thử một phương pháp để cho hợp tử sống sót. Họ thử 
như vậy trước ở động vật và sau đó họ áp dụng phương 
pháp đó vào nhân bản vô tính cho loài người. 


Một lần nọ, tôi (ND: Sayadaw Tiến sĩ 
Nandamalabhivamsa) có đến Đức để dạy Thắng Pháp 
(Abhidhamma). Một phụ nữ người Đức đến gặp tôi và 
hỏi về nhân bản vô tính loài người: “Làm sao chúng ta 
trả lời câu hỏi về nhân bản vô tính của loài người theo 
giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma)?” Tôi đã trả lời: 
“Việc thụ thai của loài người có thể xảy ra trong tình 
huống thích hợp.” Như đã được nhắc đến từ trước, có 
bốn cách thức cho việc tục sinh xảy ra. Đây là đường lối 
chung. Để trở thành người, cần phải có “mata ca utunT”, 
tức là người mẹ phải bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt. Rồi 
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“matapitaro sannipatita”, tức là tính trùng và trứng 
phải gặp nhau. Và “gandhabba”, tức là phải có chúng 
sanh đi tục sinh!. 


Có nhiều quan điểm cũng như những câu hỏi 
khác nhau có liên quan đến “gandhabba' này, chẳng hạn 
như “gandhabba' này thật ra là cái gì. Nó thật ra ám chỉ 
cho chúng sanh đã chết đi. Khi một người bắt đầu một 
cuộc hành trình, đôi lúc người đó không thể mua được 
vé, nên phải bị ghi tên vào danh sách chờ đợi. Tuy 
nhiên, đối với những người tái sanh vào cõi nhân loại, 
họ không cần phải đặt vé hoặc phải ghi tên vào danh 
sách chờ đợi. Vào bất kỳ thời điểm nào cũng có rất 
nhiều người chúng sanh chết đi. Tại lúc cận tử, nếu hai 
yếu tố khác như được nhắc đến ở trên có mặt, chúng 
sanh chết đi sẽ xuất hiện ở đây (trong thế giới loài 
người) tùy theo nghiệp (kamma) của họ. Bất luận nơi 
tái sanh là ở xa đến mức nào, họ đều có thể tái sanh đến 
đó. 

Chúng ta hãy nhìn vào việc truyền thông. Tin tức 
trên máy truyền hình đã được phát sóng từ một quốc 
gia khác. Khi nơi này có thiết bị, thì ngay lập tức hình 
ảnh và âm thanh xuất hiện trên máy truyền hình. Điều 
này cũng giống với tình huống tái sanh. Tại thời điểm 
tử của một chúng sanh, tức là lúc xảy ra các tiểu sát-na 
sanh (uppada), trụ (thi) và diệt (bhanga) của tâm tử 


1 MaJjhimanikaya, 1.332 (Trung Bộ Kinh, Tập 1, Đại Kinh Đoạn 
Tận Ái). Câu văn Päli trích dẫn là: “Yato ca kho, bhikkhave, 
matäpitaro ca sannipatita honti, mata ca utun1 hoti, gandhabbo ca 
paccupatthio hoti. Evam tinnam sannipata gabbhassavakkanti 
hoti.” Câu văn này có nghĩa là: “Và này các Ty-khưu, khi nào cha 
mẹ đến cùng với nhau, người mẹ đang trong thời có thể thụ thai, 
và chúng sanh đi tục sinh có mặt; do bởi sự kết hợp của ba yếu tố 
như vậy, thai bài hình thành.” 
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(cuti-citta), ngay sau tiểu sát-na diệt (bhañga) của tâm 
tử, thì tâm tục sinh (patisandhi-citta) xuất hiện. Một 
chúng sanh sẽ xuất hiện ở một nơi thích hợp, chẳng 
hạn như một nơi nhân tạo được tạo ra bằng phương 
pháp nhân bản vô tính. Nói một cách ngắn gọn, tái 
sanh có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, miễn nơi đó là một 
nơi phù hợp cho tâm tục sanh (patisandhi-citta) sanh 
lên. 


Trong một câu chuyện của Túc Sanh Truyện 
(Jataka), hoàng hậu PadumadevIi đã sanh ra 5OO người 
con trai. Đó là một câu chuyện lạ đối với nhiều người. 
Mọi người có thể chấp nhận sự việc một con cá có thể 
mang hàng ngàn! trứng trong bụng nó, nhưng hiểu 
rằng việc một phụ nữ sanh ra 50O người con là một việc 
bất khả thi vì loài người không thể mang nhiều trứng 
đến như vậy. Thật ra, hoàng hậu PadumadevIi sanh ra 
nhiều con như vậy theo một cách đặc biệt: người con 
đầu được sanh ra theo cách thông thường sau khi bà 
mang thai chín hoặc mười tháng, còn 499 người con 
còn lại được sanh ra từ những giọt máu rơi xuống sàn 
nhà khi bà sanh ra người con đầu tiên. Ở đây, người 
con đầu tiên được sanh ra theo phương pháp thai sanh 
(jalabuJa), trong khi những đứa con còn lại thì theo 
phương pháp thấp sanh (samsedaJa). Như vậy, theo câu 
chuyện này, việc tái sanh của loài người có thể xảy ra 
phụ thuộc vào sự ẩm thấm miễn các điều kiện phù hợp 
cho việc trở thành người có tồn tại, có hiện hữu. 

Chúng ta có thể thử nhiều cách khác nhau để tạo 
ra các nhân bản vô tính, nhưng việc tạo ra cùng loại 
nghiệp (kamma) là bất khả thi. Chúng ta có thể tạo ra 


1 ND: Trong nguyên tác ghi là “millions' (hàng triệu). Chúng tôi 
nghĩ “hàng ngàn' thì hợp lý hơn. 
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những thân xác tương tự, giống nhau, nhưng điều đó 
không có liên quan gì đến nghiệp (kamma) cả. 


Ví dụ, con thằn lần trốn trong đất màu đen thì có 
màu đen, trong khi con thằn lằn trốn trong đất màu đỏ 
thì có màu đỏ. Đây là ý nghĩa về sự ảnh hưởng của môi 
trường sống. Đối với việc nhân bản vô tính của loài 
người, họ đặt hợp tử vào trong tế bào của một người. 
Rồi hợp tử sẽ lớn lên và sẽ giống như người đó. Đây là 
trường hợp giống nhau về thân xác vật lý. Đôi lúc cũng 
có trường hợp về sự ảnh hưởng của tâm trí lên thân xác 
vật lý. 


Nhân Bản Do Tâm Tạo Ra 


Tôi có nghe về một câu chuyện như vầy: Có một 
đôi vợ chồng gốc da trắng. Người vợ lại sanh ra một 
đứa con có da đen. Người chồng vô cùng ngạc nhiên và 
ngờ vực về người vợ. Họ đã không thể giải quyết được 
vấn đề và đã ly hôn. Sau này, câu trả lời đã được tìm ra. 
Trong phòng của người vợ, lúc đó đã có treo một bức 
hình của một người da đen. Cô ta luôn nhìn thấy bức 
hình này và bị cuốn hút vào bức hình này. Do đó, khi 
sanh con, cô ta đã sanh ra người con có da đen. Điều 
này có thể được xem là nhân bản do tâm tạo ra. 


Một Câu Chuyện Ở Quê Tôi 


Chính tôi đã chứng kiến một trường hợp tương 
tự xảy ra tại quê nhà của tôi. Tại đó, có những cư dân 
sống rất chân thật. Họ thậm chí chưa từng bao giờ đi 
đến thủ đô. Trong một gia đình nọ có hai đứa con. 
Những đứa trẻ này có tóc vàng và mắt xanh, tức là 
chúng giống như người Tây phương vậy. Khi tôi hỏi về 
vẻ ngoài đó của chúng, họ kể cho tôi nghe về câu 
chuyện như sau: 
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Một lần nọ, tại Miến có một chương trình xét 
nghiệm máu ở các vùng quê để tìm bệnh sốt rét. Một cô 
bác sĩ người Pháp với tóc vàng và mắt xanh đã đến để 
thực hiện việc xét nghiệm. Có một phụ nữ trẻ không 
dám nhìn cô bác sĩ người Pháp này vì sợ. Khi nghe cô 
bác sĩ đến, cô ta chạy trốn. Những người quản lý và chỉ 
đạo của ngôi làng đã không cho phép chuyện này xảy 
ra, nên họ đã lôi cô ta đến và bắt buộc cô ta phải xét 
nghiệm máu. Khi nhìn thấy người bác sĩ, mắt của cô gái 
trong làng đã bị dính hút vào vì nỗi sợ. Sau đó, những 
đứa con cô ta sanh ra có vẻ ngoài giống hệt người Tây 
phương. 


Trong trường hợp này, không cần phải lấy các tế 
bào như được nhắc đến ở trên. Do năng lực của con 
mắt, nhân bản đã tự xảy ra một cách tự nhiên. Những 
đứa con của cô đó có đến chùa của tôi và có xuất gia 
gieo duyên. Chúng đã hoàn tục và hiện nay vẫn còn đó. 
Loại sự kiện lạ lùng này xảy ra là do năng lực của tâm 
thức, tức là sự ảnh hưởng của nó đến vật chất. 


Nghiệp (Kamma) Và Những Yếu Tố Khác 
Hỗ Trợ Cho Thân Xác 


Mặc đầu sắc pháp (rupa) được đặt nền trên 
nghiệp (kamma), nhưng nó diễn tiến phụ thuộc vào 
môi trường xung quanh; do đó, nó cũng có thể thay đổi 
thành những dạng khác. Phụ thuộc vào sự hỗ trợ của 
thời tiết và vật thực, sắc pháp do nghiệp (kamma) tạo 
tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, nghiệp (kamma) tạo ra sắc 
pháp đó không còn tồn tại nữa. Như đã được nói đến 
trong chương trước, sau khi được gieo vào đất, hạt 
giống bắt đầu mọc vào đất. Cây mọc lên từ hạt giống đó 
cần sự hỗ trợ của đất, nước, ánh sáng, nhiệt lượng cũng 
như dưỡng tố. 
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Điều này cũng giống cho cuộc sống loài người. 
Sau khi “hạt giống” kalala bắt đầu, nghiệp (kamma) tiếp 
tục tạo ra sắc pháp. Và tâm (citta), nhiệt lượng (utu) và 
dưỡng tố (ahara) tiếp tục bảo vệ tất cả những sắc pháp 
(rupa) do nghiệp (kamma) tạo ra. Tất cả chúng cùng 
làm việc một cách hòa hợp để duy trì thân xác vật lý. 
Tâm (citta), nhiệt lượng (utu) và dưỡng tố (ahara) làm 
nhân tiếp tục hỗ trợ sắc pháp mà đã do nghiệp 
(kamma) tạo ra trước đó. Bốn nguyên nhân này, tức là 
nghiệp (kamma), tâm (citta), nhiệt lượng (utu) và 
dưỡng tố (aha) hỗ trợ nhau một cách hỗ tương. Như 
vậy, một đời sống mới có thể tiếp tục tồn tại. 

Chúng ta hãy nhìn vào điều kiện (sống và sinh 
hoạt) của loài người. Thân xác loài người có thể thấp, 
cao, ốm hoặc mập, tùy thuộc vào vật thực (ahara) và 
thời tiết. Trong thời người Nhật đô hộ nước Miến Điện 
vào Thế Chiến Thứ Hai, họ rất là thấp và họ mang súng 
dài đến mười tám inch!. Họ đã được gọi là những người 
Nhật thấp. Vào thời đó, họ được xem là những người 
thấp. 


Ngày nay, người Nhật không còn là giống người 
thấp nữa vì họ đã cải thiện chất lượng thực phẩm của 
họ. Tại Miến Điện, vào thời xưa, mọi người thường ăn 
gạo không xay. Khi ăn gạo như vậy, họ có được những 
vitamin B một cách tự nhiên. Những vitamin B1 và B2 
này cung cấp dưỡng tố cho cơ thể. Vào thời xưa, người 
ở Shwebaw khá cao vì họ ăn gạo không xay. Thậm chí 
có những văn bản thời xưa ghi nhận rằng người Miến 
lúc đó rất cao và rất to, chẳng hạn như vua U Aung 
Jeyya được cho là rất cao và rất mạnh. 


1ND: 1inch = 2.54 em 
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Rồi vào những thời kỳ sau này, người Miến bắt 
đầu ăn gạo trắng. Vì tẩy rửa, bột cám ở bên ngoài 
những hạt gạo đã bị cào đi và chỉ còn phần gạo trắng 
bên trong. Do chỉ ăn phần gạo trắng với ít chất dinh 
dưỡng, người Miến trở nên ốm hơn, nhỏ hơn và yếu 
hơn. Đó là lý do tại sao loại thuốc Bhar Pak Lek được 
chế tạo ra. Mọi người đã được khuyến khích nên ăn gạo 
nâu. 


Ngày nay, chuyện này lại thay đổi, vì thực đơn đã 
được thay đổi để bao gồm những thức ăn tốt hơn và bổ 
dưỡng hơn, nên lớp trẻ ngày nay cao hơn và to lớn hơn 
cha mẹ của chúng. Như vậy, thân xác không chỉ có liên 
quan đến nghiệp (kamma), mà còn có liên quan đến vật 
thực. 


Nghiệp Có Thể Được Chuyển Đổi Không? 


Vấn đề chính là tâm ý (nama), tức là yếu tố nhận 
sự hỗ trợ từ nghiệp (kamma). Nghiệp (kamma) là nền 
tảng chính và không thể được chuyển đổi. Tâm ý xuất 
hiện một cách tương ứng tùy thuộc vào yếu tố nó nương 
tựa vào, tức là tâm tục sinh (patisandhi-eitta). Tâm ý 
của con người phải trở nên tùy thuộc vào nghiệp 
(kamma) đã diễn ra. 


Nếu một người giao kết với những người tốt, tâm 
ý của họ sẽ trở nên tốt đẹp vì họ sẽ có nhiều hơn những 
trạng thái thiện lành, như từ, bi và trí tuệ. Theo cách 
này, một người có thể chuyển đổi được tâm ý ở một 
mức độ nào đó. Yếu tố chúng ta không thể chuyển đổi 
được là loại cơ bản của tâm ý. Nếu một người tái sanh 
với tâm tục sinh nhị nhân (dvihetuka patisandh]), tức là 
tâm quả ly trí, thì không có cách nào có thể chuyển đổi 
điều này để trở thành người tam nhân (tihetuka), tức là 
người có tâm tục sinh (patisandhi-citta) kết hợp với trí 
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tuệ. Tuy nhiên, người đó có thể học hỏi những thứ nhất 
định tùy theo phước báu của mình. Mặt khác, nếu một 
người sanh ra với trí tuệ, nỗ lực theo trí tuệ của mình, 
người đó có thể chứng đạt những thành tích nhất định. 


Tâm làm chức năng tục sinh (patisandhn) là do 
nghiệp (kamma) tạo và sẽ tiếp tục diễn ra toàn bộ đời 
sống của một người. Tâm đầu tiên được gọi là tâm tục 
sinh (patisandhi-citta), những tâm tiếp tục diễn ra 
trong suốt đời sống được gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga), và tâm cuối cùng được gọi là tâm tử (cuti- 
citta). Ba loại tâm này có cùng đối tượng. Đối tượng này 
do nghiệp (kamma) tạo ra tại lúc cận tử của kiếp sống 
trước. Phụ thuộc vào đối tượng đó, những tâm này sanh 
lên trong kiếp sống hiện tại. 


Hai Loại Tiến Trình Tâm 


Tiến trình tâm thức của loài người có thể được 
chia ra làm hai loại: tiến trình bị động và tiến trình 
năng động, tức là “đường dây xanh' và “đường dây đỏ'. 
Tại lúc tục sinh, tiến trình tâm là bị động theo bản chất; 
ở đây, nó được gọi là đường dây xanh. Đường dây xanh 
này chỉ cho tâm tục sinh (patisandhi-citta), tâm hữu 
phần (bhavanga-citta) và tâm tử (cuti-citta). Tiến trình 
tâm này là bị động và tĩnh lặng vì không có sự kết nối gì 
với đối tượng tại kiếp sống hiện tại. Thật vậy, tâm ý 
diễn ra theo tiến trình của nghiệp (kamma) từ kiếp 
sống trước và do đó, không có sự kết nối gì với đối 
tượng của kiếp sống hiện tại. 


Khi bất kỳ đối tượng hiện tại nào chen vào, 
đường dây xanh bị dừng lại, và đường dây đó xuất hiện. 
Ơ đây, tâm hữu phần (bhavanga-citta) được gọi là ý 
môn (manodvara). Trong kiếp sống hiện tại, thần kinh 
nhãn (con mắt) có thể tiếp xúc với cảnh sắc, thần kinh 
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nhĩ tiếp xúc với cảnh thinh, thần kinh tỷ tiếp xúc với 
cảnh khí, thần kinh thiệt tiếp xúc với cảnh vị, thần kinh 
thân tiếp xúc với cảnh xúc, hoặc tâm ý tiếp xúc với cảnh 
pháp. Tiến trình tâm thức bắt đầu khi các đối tượng 
xuất hiện trong thời hiện tại. Tiến trình tâm này được 
gọi là lộ tâm (citta-vithi). Đường dây xanh được nhắc 
đến ở trước được gọi là tiến trình ngoại lộ (vithi- 
vimutti). 


Nói gọn lại, có hai loại tiến trình tâm thức. Một 
là loại tiến trình bị động và tĩnh lặng. Loại khác là loại 
tiến trình tâm năng động. Nó là năng động do bởi sự 
kết nối của nó với những đối tượng hiện tại. Khi tiến 
trình tâm năng động xảy ra, tiến trình tâm bị động bị 
dừng lại. Hai loại tâm thức này không thể xảy ra cùng 
một lúc. Ở mỗi thời điểm, chỉ có một loại tâm thức có 
thể xảy ra. 

Nghiệp (Kamma) Tạo Sinh Ra Kết Quả 
Trong Thời Bình Nhật Như Thế Nào 


Tâm tục sinh (patisandhi-citta), tâm hữu phần 
(bhavanga-citta) và tâm tử (cuti-cita) là do nghiệp 
(kamma) tạo ra; cho nên, chúng là những kết quả của 
nghiệp (kamma). Bên cạnh thời điểm tục sinh và tử, 
nghiệp (kamma) cũng có thể tạo sinh ra những kết quả 
trong thời bình nhật, tức là khoảng thời gian giữa tâm 
tục sinh (patisandhi-eitta) và tâm tử (cuti-citta). 

Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân 
thức là các kết quả của nghiệp (kamma). Chúng do 
nghiệp (kamma) tạo ra là chính. Đó là lý do tại sao có 
câu văn: “kammassa katattä upacitatta vipakam 
cakkhuviãññanam uppannam hoti”', có nghĩa là: tâm 


1 Visuddhimagøa, 2.177 (Thanh Tịnh Đạo) 
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nhãn thức, tức là tâm quả, sanh lên do bởi nghiệp đã 
được thực hiện và được tích lũy. 


Những tâm này xuất hiện không chỉ do bởi 
nghiệp (kamma). Nghiệp (kamma) không phải là 
nguyên nhân duy nhất. Khi một cảnh giác quan tiếp xúc 
với một vật giác quan, tâm giác quan sanh lên. Tuy 
nhiên, vào những lúc khác, chúng không sanh lên. Như 
vậy, những tâm thức này đi đầu vào những lúc khác? 
Một vài người có thể đã suy nghĩ về điều này. 

Chúng ta hãy xem xét về ngọn lửa trong hộp 
quẹt. Chúng ta có thể hỏi: “Chỗ ở của ngọn lửa là ở 
đâu? Ngọn lửa ở chỗ nào trong hộp quẹt?” Thật ra, 
không có ngọn lửa trong hộp quẹt. Khi các điều kiện có 
mặt thuận lợi, ngọn lửa sẽ xuất hiện. 


Như vậy, phải có một khả năng cho các điều kiện 
xảy ra. Có nhãn căn, tức là thần kinh nhãn, do nghiệp 
(kamma) tạo ra. Rồi một cảnh sắc (ruparammana) đi 
đến gặp thần kinh nhãn (cakkhu-pasada) này. Theo 
ngôn ngữ thông thường, điều này có nghĩa là ánh sáng 
đi vào mắt và có sự tiếp xúc. Thông thường, chúng ta 
không nhận biết được sự tiếp xúc này. Điều này tương 
tự như việc nảy sanh của ngọn lửa. Khi hai đầu dây 
khác cực, tức là cực âm (—) và cực dương (+), của một 
sợi dây điện đụng vào nhau, điện xẹt sẽ xảy ra ngay lập 
tức. Cũng vậy, bất kỳ khi nào cảnh sắc ở bên ngoài xúc 
chạm với nhãn căn, tức là hai điều kiện hay nhân duyên 
này tiếp xúc với nhau, tâm nhãn thức sanh lên. 

Trong một vài bài kinh, Đức Phật dạy: 
“Cakkhuñca patlcca rũpe ca uppaJJatI 
cakkhuviãññanam”', có nghĩa là tâm nhãn thức sanh lên 


1 Majjhimanikaya, 3.328. (Trung Bộ Kinh, Tập 3, Kinh Sáu Sáu) 
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phụ thuộc vào sự gặp gỡ của mắt và cảnh sắc. Chúng ta 
không thể nói tâm nhãn thức là ở trong nhãn cầu mọi 
lúc. Nhưng chúng ta có thể nói rằng tâm nhãn thức xuất 
hiện hoặc hiện hữu khi các điều kiện có mặt. Đức Phật 
giải thích rằng tâm nhãn thức hiện hữu vì nó là quả của 
nghiệp (kamma). Nghiệp quả này chỉ xuất hiện khi căn 
và cảnh tiếp xúc với nhau. Vào những thời điểm khác, 
nó không xuất hiện. Đây là bản chất tự nhiên của vạn 
vật. Trong thời bình nhật (pavatti), nghiệp (kamma) 
cho quả là tâm quả (vipaka citta) tại thời điểm sản sinh 
ra các yếu tố mang tính kết quả. 


Trong con mắt (hay nói cụ thể hơn là nhãn căn), 
vốn do nghiệp (kamma) tạo ra làm căn, tâm nhãn thức 
có thể sanh lên khi các điều kiện như cảnh sắc hiện tại 
và căn gặp nhau. Hiện tượng này được gọi một cách 
riêng biệt là sadharana-paccaya (duyên chung) và 
asadharana-paccaya (duyên riêng). Sadharana-paccaya 
có nghĩa là điều kiện hay duyên được kết nối với nhiều 
yếu tố. Asadharana-paccaya có nghĩa là điều kiện hay 
duyên không được kết nối với nhiều yếu tố. Ơ đây, 
nghiệp (kamma) không liên quan đến nhiều yếu tố. 
Nghiệp (kamma) đưa đến sự hiện hữu của con mắt (tức 
là thân kinh nhãn) thì chỉ có liên quan với nghiệp 
(kamma) có liên quan đến con mắt. Như vậy, nghiệp 
(kamma) là asadharana-paccaya. Sự tiếp xúc này của 
môn và đối tượng là một trong những điều kiện. Những 
tâm khác nhau cũng xuất hiện khi những môn và đối 
tượng có liên quan gặp nhau. 


Đối với tâm quả do nghiệp (kamma) tạo, nó xuất 
hiện trong thời bình nhật (pavatti) là do bởi năng lực 
của việc gặp mặt của căn và cảnh có liên quan. 
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Hai Loại Tâm Nhãn Thức 

Khi tâm nhãn thức xuất hiện, đôi lúc nó nhìn 
thấy cảnh sắc tốt, và đôi lúc nó nhìn thấy cảnh sắc xấu. 
Tuy nhiên, rất khó để phân biệt hoặc xác định một cảnh 
là tốt hay xấu. Nếu mọi người thích nó, thì nó được gọi 
là cảnh tốt (ttharammana). Nếu mọi người không thích 
nó, thì nó được gọi là cảnh xấu (anittharammana). Nếu 
một vài người thích nó trong khi một vài người khác lại 
không thích nó, thì rất khó để phân định nó là cảnh tốt 
hay xấu. Ví dụ, sầu riêng có thể là cảnh tốt đối với một 
vài người, nhưng là cảnh xấu đối với một vài người 
khác. 

Một cảnh được xem là tốt hay xấu có thể được 
phân loại tùy thuộc vào ý kiến chung. Những thứ mọi 
người thích hoặc không thích nên được ghi chú là tốt 
hoặc xấu một cách tương ứng. Khi chúng ta nhìn một 
đối tượng và có cảm giác không hài lòng, thì đối tượng 
đó nên được ghi nhận là một đối tượng không đáng hài 
lòng. Khi chúng ta nhìn một đối tượng và có cảm giác 
vui vẻ, thì đối tượng đó nên được ghi nhận là một đối 
tượng đáng hài lòng. 


Có hai loại tâm nhãn thức (cakkhu-viãñana): 
một thuộc vào quả bất thiện (akusala-vipaka) và một 
thuộc vào quả thiện (kusala-vipaka). Khi thấy một cảnh 
xấu, tâm nhãn thức xuất hiện là quả của bất thiện 
(akusala). Khi thấy một cảnh tốt, tâm nhãn thức xuất 
hiện là quả của thiện (kusala). 


Tương tự, khi nghe, chúng ta sẽ nghe một âm 
thanh tốt hoặc xấu. Cũng vậy, mũi sẽ ngửi một mùi tốt 
hoặc xấu, lưỡi sẽ nếm một vị tốt hoặc xấu, thân sẽ đụng 
chạm một vật tốt hay xấu. Tất cả những tâm giác quan 
bắt cảnh xấu đều là kết quả của bất thiện (akusala), 
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trong khi tất cả những tâm giác quan bắt cảnh tốt đều 
là kết quả của thiện (kusala). Những tâm quả (vipaka 
citta) này không thể bị chuyển đổi. 


Như vậy, tâm quả (vipaka citta) thuộc vào dị 
thục duyên (vipaka-paccaya). Một đặc điểm của tâm 
quả (vipaka citta) là “nirussaha santabhava'!, có nghĩa là 
nó tĩnh lặng và bị động (tức là không năng động). Tâm 
quả (vipaka citta) này thì tương tự như hình ảnh trong 
gương. Chỉ nếu người bên ngoài di chuyển, hình ảnh 
bên trong gương cũng mới sẽ di chuyển. Hình ảnh đó sẽ 
không tự di chuyển. Quả (vipaka) xuất hiện như là một 
cái bóng của nghiệp (kamma); cho nên, nó không có 
hoạt động gì cả. Nếu nghiệp (kamma) di chuyển, thì nó 
di chuyển. Nó là quả được tạo ra bởi nghiệp (kamma). 
Trong thời bình nhật (pavatti), nó chỉ là quả do nghiệp 
(kamma) tạo ra. 


[Kết thúc Chương Năm] 


1 Abhidhammavatara-puranatika, 1.11, and AnudIpanipatha, 261 
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Chương Sáu 


Danh Sắc (Nãma-rũpa), Lục Nhập 
(Salayatana), Xúc (Phasssa), Thọ 
(Vedana) 


Đức Phật giải thích sự xảy ra của các tiến trình 
hiện hữu hay sự sống cho tất cả chúng sanh từ góc 
nhìn/quan điểm của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). Ngài giải thích sự hiện hữu của các chúng 
sanh hữu tình bằng câu văn “Sankharapaccaya 
viññanam”, tức là do bởi hành (sankhara), thức tục 
sinh (patisandhi-viãñana) sanh lên. Đây là sự khởi đầu 
của một kiếp sống mới, tức là sự sanh khởi của thức tục 
sinh (patisandhi-viãññana). Nghiệp (kamma), thật ra là 
hành (sankhara), tạo ra một đời sống hoàn toàn mới. 
Tuy nhiên, nghiệp (kamma) không tự động xảy ra. Theo 
câu văn “AviJjapaccaya sankhara”, vô minh (avIJJa) là 
nguyên nhân chính cho nghiệp (kamma) sanh lên. Vô 
minh (aviJJa) không biết sự thật, mà ghi nhận nó một 
cách sai lầm, và nó cũng che phủ sự thật. 


Do bởi sự ảnh hưởng của vô minh (avIJJa), chúng 
sanh hữu tình thực hiện các việc tốt và xấu. Thực hiện 
các hành động nhất định nào đó là nguyên nhân đưa 
đến sự hiện hữu của chúng sanh. Tuy nhiên, nhiều 
người tin vào đấng tạo chủ của vũ trụ và của chúng 
sanh, được gọi là Issara NiInmana. Đức Phật gạt bỏ 
những tư tưởng như vậy bằng cách giải thích nguyên 
nhân thật của đời sống thông qua những câu văn: “Vô 
minh duyên hành; hành duyên thức” (Avijjapaccaya 
sankhara, sankharapaccaya viññanam). 
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Tuy nhiên, một vài người tin rằng tất cả chúng 
sanh trên thế gian xuất hiện do bởi ước muốn của 
chính họ. Tư tưởng này chối bỏ nguyên nhân của sự 
hiện hữu của chúng sanh, và nó được gọi là Vô Nhân 
Kiến (ahetuka-vada). Tiếp theo, có một quan điểm khác 
được gọi là adhicca-samuppamna, tức là tin rằng chúng 
sanh xuất hiện một cách ngẫu nhiên, chúng sanh không 
phụ thuộc vào bất kỳ nguyên nhân nào. Quan điểm này 
đối nghịch với quan điểm về đấng tạo chủ (Issara 
Nimmana). Như vậy, có nhiều tư tưởng hoặc quan điểm 
khác nhau do nhiều người đề xướng về sự xuất hiện của 
chúng sanh trên thế gian này. 


Đức Phật bát bỏ tất cả những quan điểm này. 
Ngài tuyên bố rằng có nguyên nhân, tức là điều kiện 
cho sự hiện hữu của chúng sanh trên thế gian này. Ngài 
chỉ ra rằng, những nguyên nhân thật là vô minh (aviJJa) 
và hành (sankhara), tức là phiền não (kilesa) và nghiệp 
(kamma). Đây là cốt lõi của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). 


Thức Duyên Danh Sắc (Viãñãnapaccaya 
Namarupam) 


Chúng sanh xuất hiện trên thế gian do bởi các 
nguyên nhân này: vô minh (avijJJa) và hành (sankhara), 
tức là do bởi phiền não (kilesa) và nghiệp (kamma). 
Câu văn “Viññanapaccaya namarupam” có nghĩa là do 
bởi thức (viññana), danh (nama) và sắc (rupa) sanh 
lên. Danh (nama) là hiện tượng tỉnh thần nghiêng 
hướng về đối tượng hoặc có khả năng biết đối tượng. 
Sắc (rũpa) là vật chất, không thể bát đối tượng nào. 
Những yếu tố này được gọi là danh (nama) và sắc 
(rupa). Thông thường, khi có cả danh và sắc, một chúng 
sanh hữu tình được gọi là tồn tại, hiện hữu. 
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Trong vũ trụ quan của Phật giáo, có một vài 
dạng chúng sanh hơi khác lạ, chẳng hạn như những 
chúng sanh chỉ có thân xác mà không có tâm, hoặc 
những chúng sanh có tâm thức nhưng không có thân 
xác. Mặc dầu họ không được nghĩ là một chúng sanh, 
nhưng thuật ngữ “satta' được dùng để gọi tên họ. Ví dụ 
trường hợp của chúng sanh vô tưởng (asaññasatta). Ơ 
đây, sañña có nghĩa là tâm thức. Loại chúng sanh này 
không có tâm thức (sañña). Do bởi sự dính mắc vào 
việc thực hành thiền chỉ (samatha) của mình, và do 
theo ước nguyện, họ trở thành chúng sanh vô tưởng 
(asaññasatta). 


Một loại khác được gọi là chúng sanh vô sắc 
(ardpasatta). Một vài chúng sanh nhìn thấy lỗi trong 
sắc uẩn (rũpakkhandha). Do bởi việc có thân xác này, 
hàng loạt những đau khổ xảy ra, như đau đầu, đau tai, 
và v.v... Họ tin rằng tất cả khổ đau tồn tại vì do bởi sự 
hiện hữu của thân xác. Theo ước muốn của họ, tức là 
cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nếu không có thân xác, và 
do bởi kết quả của năng lực thiền định của họ, họ trở 
thành những chúng sanh không có thân xác. 


Nói chung, hầu hết mọi chúng sanh hữu tình đều 
có thân và tâm, và được gọi là chúng sanh (satta). Tại 
thời điểm khởi đầu của một kiếp sống, khi tâm thức 
(viãññana) xuất hiện, sự xuất hiện này trở thành duyên 
hay điều kiện cho sự xuất hiện của danh (nama) và sắc 
(rupa). Các chúng sanh hữu tình thường được tạo 
thành bởi cả hai: danh (nama) và sắc (rũpa). 
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Danh Sắc Duyên Lục Nhập 
(Namarupapaccaya Salayatanam) 


Khi cả hai danh (nama) và sắc (rupa) tồn tại, sáu 
xứ (salayatana) sẽ hiện hữu theo câu văn “Danh sắc 
duyên lục nhập” (Namaripapaccaya salayatanam). Để 
tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài, sáu xứ hay sáu căn 
này, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sẽ xuất hiện. 
Nếu những căn này không xuất hiện, con người chỉ 
giống như là một pho tượng vì sẽ không có bất kỳ sự 
tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Do đó, hầu hết mọi 
chúng sanh đều có sáu căn để giao tiếp, tiếp xúc với các 
đối tượng bên ngoài. Khi danh (nama) và sắc (rupa) 
xuất hiện, sáu căn này cũng xuất hiện. 


Lục Nhập Duyên Xúc 
(Salayatanapaccaya Phasso) 


Khi danh (nama) và sắc (rũpa) tồn tại, các giác 
quan, mà có thể nhận cảnh, xuất hiện để có sự tiếp xúc 
với các cảnh bên ngoài, do đó chúng ta có “Lục nhập 
duyên xúc” (Salayatanapaccaya phasso). 

Xúc Duyên Thọ (Phassapaccaya Vedana) 

Khi các căn giác quan tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài, sẽ có những trải nghiệm tốt hoặc xấu, tức là 
những cảm thọ liên quan đến những đối tượng này. Do 
bởi những cảm thọ này, vốn sanh lên phụ thuộc vào xúc 
(phassa), cho nên Đức Phật đã nói trong Lý Duyên Khởi 
(Patiecasamuppada) rằng: “Xúc duyên thọ” 
(Phassapaccaya vedana). 

Với câu văn trên, Đức Phật đã giải thích tiến 
trình và cấu trúc của sự hiện hữu của chúng sanh. 
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Thọ Duyên Ái (Vedanäpaccayä Tanhä) 


Khi các căn giác quan tồn tại, và rồi các thọ sanh 
lên, các cảm thọ không dừng lại ở đó. Sau khi có những 
thành phần thân xác cơ bản này, nếu cảm thọ ngừng 
lại, thì chúng sanh hữu tình không thể tiếp tục đến kiếp 
sống kế tiếp. Sự khao khát về cảm thọ tốt đẹp phải có 
để tiếp tục kiếp sống kế tiếp. Nếu cảm thọ là xấu tại 
thời điểm đó, thì sự khao khát sẽ có ở dạng mong đợi 
hoặc ước muốn. Do đó, Đức Phật nói: “Thọ duyên ái” 
(Vedanapaccaya tanha). 


Có thọ khổ (dukkha-vedan8) và thọ lạc (sukha- 
vedana). Khi có thọ lạc, chúng ta muốn có thêm thọ lạc; 
do đó, tham ái sanh lên. Khi chúng ta trải nghiệm thọ 
khổ, tham ái không xảy ra, mà chỉ có thể có sự ác cảm, 
căm ghét đối với đối tượng đó. Tuy nhiên, Đức Phật 
không nói “Thọ duyên sân” (Vedanapaccaya doso), mà 
Ngài lại bao gồm tất cả các loại cảm thọ khi nói rằng 
“Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanha). Tức là luôn 
luôn có tham ái khi các cảm thọ sanh lên đối với một 
đối tượng. 


Lý do được giải thích như sau: Trong Thanh 
Tịnh Đạo (Visuddhimagza) có nói: “Dukkhi sukham 
patthayati”1, có nghĩa là người khổ đau khao khát hạnh 
phúc. Bản năng và bản chất cơ bản của tâm thức của 
chúng sanh là ước muốn hạnh phúc thậm chí khi đối 
diện với bất kỳ cảm thọ đau khổ nào. Không thể nào 
tránh khỏi được ước muốn đó; một người đau khổ luôn 
luôn muốn hạnh phúc. Thêm nữa, “Sukhi bhiyyopi 


1 Visuddhimagga, 2.203 (Thanh Tịnh Đạo) 
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icchati”!, tức là người hạnh phúc lại càng muốn nhiều 
hạnh phúc hơn. Từ đó, khao khát hay tham ái nói 
chung là luôn có mặt. 


Do bởi như vậy, khi phân tích bản chất của 
phàm nhân, chúng ta có thể hiểu rằng tham ái là vượt 
trội mặc đầu cũng có sân hoặc bất bình trong tâm trí 
của họ. Nguyên nhân là, khi có tham ái, sự bất bình, 
không ưa thích cũng xuất hiện. Nếu không có tham ái 
hoặc yêu thích, thì không có sự bất bình, tức là sự 
không ưa thích. 


Theo chuỗi của những triền cái (nivarana), tham 
dục (kãmacchanda-nivarana) là thứ nhất, trong khi sân 
độc (byapada-nivarana) là thứ hai. Nếu tham dục 
(kamacchanda-nIvarana) hoàn toàn biến mất, thì sân 
độc (byapada-nivarana) sẽ không sanh lên nữa. Tại 
sao? Vì khi sự thích thú biến mất, thì sự không ưa thích 
cũng sẽ biến mất. Do đó, nếu không có yêu thương, thì 
sẽ không có thù ghét. 


Như vậy, tâm trí của chúng sanh sẽ có tham ái 
khi gặp gỡ với thọ lạc (sukha-vedana) hoặc thọ khổ 
(dukkha-vedana). Tâm trí luôn ước muốn và khao khát 
những trải nghiệm tốt đẹp. Do đó, Đức Phật đã dạy: 
“Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanha) trong Lý Duyên 
Khởi, tức là phụ thuộc vào bất kỳ cảm thọ nào, tham ái 
sẽ sanh lên. 


1 Visuddhimagga, 2.203 (Thanh Tịnh Đạo) 
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Ví Dụ Về Ba Mũi Tên 


Theo bài kinh Sallasutta! trong Tương Ưng Kinh 
(Samyutta Pali), do những đau đớn thân xác như đau 
răng, đau tai và v.v..., một người trải nghiệm cảm thọ 
đau đớn, được gọi là thân thọ khổ (kayika-dukkha- 
vedana). Bất kỳ khi nào thọ khổ sanh lên, nó là duyên 
hay điều kiện cho sân tiềm miên (patighanusaya) xuất 
hiện. Đây là “Anurupam karanam labhitva uppajJJjanti”2, 
có nghĩa là khi duyên hay điều kiện thích hợp xuất 
hiện, sân tiềm miên (patighanusaya) sẽ xảy ra, sẽ xuất 
hiện, sẽ sanh lên. “Anusaya' có nghĩa là nằm tiềm ẩn. 
Khi duyên hay điều kiện xảy ra, nó sẽ hiển lộ năng lực 
của nó. Khi gặp một cảm thọ đau đớn, sự sanh khởi của 
sân (dosa) là chuyện như một thói quen. 


Khi sự không ưa thích xảy ra, nó không dừng lại 
ở đó. Khi sân (dosa) sanh lên trong một chúng sanh, 
người đó sẽ có thọ ưu (domanassa-vedana) trong tâm. 
Điều đó có nghĩa là với sự sanh lên của khổ thân 
(kayika-dukkha), tức là thọ khổ (dukkha-vedana), làm 
duyên, khổ tâm (cetasika-dukkha), tức là thọ ưu 
(domanassa-vedana) sanh lên; như vậy, người đó sẽ 
trải nghiệm khổ gấp đôi. 


!r Samyutta Nikaya, Salayatanavaggo, 2. vedanasamyuttam, 1. 
Sagathavaggo, 6. Sallasuttam, 4oo (Tương Ưng Kinh, Thiên Sáu 
Xứ, Tương Ưng Thọ, Phẩm Có Kệ, Với Mũi Tên). 


2 Abhidhammapitaka, Pañcappakarana Atthakatha, 319 (Sớ Giải 
của Bộ Song Đối). 
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Về việc khổ gấp đôi, Đức Phật đã giải thích trong 
bài kinh Sallasutta!. Khổ thân (kayika-dukkha) được so 
sánh với sự đâm vào của một mũi tên. Rồi khổ tâm 
(cetasika-dukkha) sanh lên, và nó được so sánh với sự 
đâm vào lần thứ hai của một mũi tên khác. Do chúng 
sanh không biết phương pháp thoát khỏi khổ thân 
(kayika-dukkha) và khổ tâm (cetasika-dukkha), họ tìm 
kiếm hạnh phúc. Thật vậy, họ cố gắng thay thế những 
sự đau khổ này với cảm thọ an lạc, nhưng thật ra yếu tố 
sẽ đến lại là tham ái, nó sẽ xuất hiện trở lại. Cho nên, 
“Sukhaya vedanaya kamaraganusayo anuseti”, tức là 
dục ái tiềm miên cho thọ lạc nằm tiềm ẩn sẽ xảy ra. 


Nói tóm lại, chúng ta trải nghiệm khổ thân 
(kayika-dukkha). Điều này thì giống như là một mãi tên 
xuyên vào cơ thể. Rồi tâm ý trở nên không thích thú, 
không hạnh phúc về điều này; như vậy, mũi tên thứ hai 
xuyên thủng. Khi chúng ta ao ước những cảm thọ hạnh 
phúc, thì lúc đó, mũi tên thứ ba xuyên vào. Khi đối diện 
với đau khổ, mọi người giống như bị xuyên thấu bởi ba 
mũi tên này đi lại nhiều lần. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật đã dạy: “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanha) — 
câu văn này ngụ ý rằng mọi cảm thọ dẫn đến tham ái. 


Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) có trình bày 
một vài giải thích có liên quan đến vấn đề này. “DukkhI 
sukham patthayati”, tức là người khổ đau luôn ước 
muốn hạnh phúc. Ước muốn hoặc khao khát này có thể 
được miêu tả như là tham ái. 


' Samyutta Nikaya, Salayatanavaggo, 2. vedanasamyuttam, 1. 
Sagathavaggo, 6. Sallasuttam, 4oo (Tương Ưng Kinh, Thiên Sáu 
Xứ, Tương Ưng Thọ, Phẩm Có Kệ, Với Mũi Tên). 
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Do đó, chúng ta có: “Thọ duyên ái” (Vedana- 
paccaya tanha). Để chúng sanh tiếp tục kiếp sống mới, 
điều kiện hay nguyên nhân tiếp theo phải sanh lên. 


Một người thường có cả danh (nama) và sắc 
(rupa). Danh (nama) và sắc (rupa) nhân đôi lên nhiều 
lần, và các cơ quan giác quan được phát triển để có xúc 
chạm, tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài. Do bởi 
sự tồn tại của các cơ quan giác quan, những sự tiếp xúc 
với những đối tượng bên ngoài xảy ra. Những sự xúc 
chạm này có nghĩa là khả năng nhìn thấy cảnh sắc, 
nghe âm thanh, ngửi các khí mùi, nếm các vị chất, đụng 
chạm các vật thể và suy nghĩ về một chuyện gì đó. Đây 
là những sự tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài. 


Ái Duyên Thủ (Tanhãpaccayä 
Upadanam) 


Khi có sự thích hay không thích đối với đối 
tượng, tham ái (tanha) cũng xuất hiện. Khi tham ái bắt 
đầu xuất hiện, năng lực của nó vẫn còn yếu; lúc đó, nó 
được gọi là ái (tanha). Khi năng lực của nó trở nên 
mạnh hơn, nó trở thành thủ (upädãna). Như vậy, “Ái 
duyên thủ” (Tanhapaccaya upadanam) đã xảy ra. Với ái 
làm nền tảng, kiến thủ (ditthupadana) đi theo. Do đó, 
khi có ái, thủ và tà kiến có thể xảy ra. Để một đời sống 
mới xuất hiện, ái (tanha) làm duyên cho sự xuất hiện 
của thủ (upadana), tức là tham ái sẽ luôn phát triển. 


Tà kiến (ditthi) có nghĩa là những quan điểm sai 
lầm theo nghĩa thông thường. Một vài người có thể nói: 
“Người này có tà kiến vì ông ta thiếu vắng trí tuệ”, hoặc 
một vài người nghĩ rằng tà kiến (ditthi) là liên kết chủ 
yếu với si (moha). Thế nhưng, tâm sở tà kiến (ditthi 
cetasika) chỉ liên kết với tâm tham (lobhamula citta) 
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với tham (lobha) làm nền. Tuy nhiên, một vài người 
nghĩ: “Với chỉ một mình sĩ (moha) làm nền, tà kiến 
(ditthi) cũng có thể xuất hiện trong tâm sỉ (mohamula 
citta). ˆ 


Thủ Duyên Hữu (Upadanapaccaya 
bhavo) 


Khi thủ (upadana) trở thành như vậy, nhiều 
quan kiến khác nhau có thể đến và sẽ tạo nên đời sống 
mới. Thậm chí quan điểm cho rằng một người có một 
cuộc sống riêng của chính mình, chắng hạn như: “Đây 
là cuộc đời của tôi” hoặc “đó là cuộc đời của tôi”, sẽ tạo 
ra đời sống kế tiếp. Cho hai loại hữu (bhava), tức là 
nghệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapattibhava). Nghiệp hữu (kammabhava) có nghĩa 
là nghiệp (kamma), tức là yếu tố khiến cho ngũ uẩn 
sanh lên, hoặc yếu tố khiến cho hữu (bhava) xuất hiện. 
Ngũ uẩn do nghiệp (kamma) tạo được gọi là sanh hữu 
(upapattibhava). 


Hai loại này, nghiệp hữu (kammabhava) và sanh 
hữu (upapattibhava), là hữu (bhava) trong mối nối 
“Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo). Như Đức 
Phật đã nói: “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo), tùy thuộc vào thủ, sự hiện hữu cá nhân sẽ diễn 
ra; chúng ta nói là một chúng sanh được sanh ra. 

Hủy Diệt Tà Kiến 

Bằng cách nói rằng “Vô minh duyên hành 
(Avijapaccaya sankhara); Hành duyên thức 
(Sankharapaccaya viãñanam)”, Đức Phật đã bát bỏ 
thuyết vô nhân. Và bằng “Thức duyên danh sắc” 
(Viññanapaccaya namarupam), Ngài đã giải thích rằng 
danh (nama) và sắc (rupa) sanh lên cùng với thức tục 
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sinh (patisandhi viãñana). Mục đích của việc tuyên bố 
những điều này là để hủy diệt tà kiến vì mọi người nghĩ 
rằng khi tâm tục sinh sanh lên, một chúng sanh (satta) 
hiện ra cùng lúc đó. Bằng câu nói: “Thức duyên danh 
sắc” (Viãñanapaccaya namarupam), Đức Phật giải 
thích rằng không có chúng sanh (satta), tức là không có 
linh hồn (va); mà chỉ có thuần túy danh (nama) và sắc 
(rupa) thật ra đang diễn ra. 


Điều nên được hiểu là không có “chúng sanh' tồn 
tại bên trong danh (nama) và sắc (rupa). Danh (nama) 
và sắc (rupa) là trống vắng chúng sanh (satta), trống 
vắng linh hồn (jva). Sự trống vắng này được gọi là 
'suñña'. Nói ngắn gọn, không có chúng sanh cũng như 
không có linh hồn; những yếu tố thật sự tồn tại chỉ là 
danh (nama) và sắc (rũpa). 


Tại Ấn Độ, có nhiều quan điểm liên quan đến cái 
gì có bên trong danh sắc (nama-rupa) này. Họ tin rằng 
thức (viãñana) sẽ di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp 
sống kế tiếp. Một vài thậm chí còn đưa ra một ví dụ 
như: “Một người mặt áo. Khi áo cũ, ông ta sẽ thay áo 
mới”, hoặc “Một người rời khỏi căn nhà này đi vào căn 
nhà khác.” Tất cả những tư tưởng này là do chủ trương 
hay niềm tin vào sự tôn tại của một chúng sanh 
(puggala) hay một linh hồn (va). 


Vào thời của Đức Phật, có một tỳ khưu 
(bhikkhu) có tên gọi là Sati. VỊ này đã là một tu sĩ trong 
Phật giáo, nhưng vẫn bám giữ vào tư tưởng ông đã có 
trong thời còn là cư sĩ. Ông không thích giáo lý vô ngã 
do Đức Phật thuyết giảng. Ông tin rằng thức là chúng 
sanh (satta) hay linh hồn (va), và sẽ di chuyển từ thân 
xác này sang thân xác khác, và do đó sẽ xoay vòng trong 
vòng sanh tử luân hồi. Vào những ngày đó, bám giữ vào 
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một tà kiến được gọi là “adhanaggah†. Duppatinissaggi: 
rất khó từ bỏ tà kiến đó. Hủy diệt tà kiến để thấy được 
các pháp như chúng thật sự là là một việc vô cùng khó 
khăn để làm. 


Chúng Ta Không Nên Tiếp Cận Với 
Những Người Có Tà Kiến 

Các nhà Sớ Giải khuyến khích, khuyên bảo 
chúng ta không nên giao kết hoặc không đi theo những 
ai có tà kiến. Có một ví dụ ở đây: Một người ước muốn 
được sống lâu dài thì không nên tiếp cận một con rắn, 
vì nếu người đó đến gần con rắn và bị nó cắn, người đó 
sẽ chắc chắn bị chết. Cũng vậy, nếu chúng ta không 
muốn nghe ngôn từ của một người có tà kiến, chúng ta 
nên tránh xa người đó để không bị ảnh hưởng bởi tà 
kiến đó. Đó là lý do tại sao nhà Sớ Giải đã nói: “Fasma 
akalyanajanam, ãsIvisamivoragam; Arakãa pariva]jeyya, 
bhutikamo vicakkhano”ti,”!' có nghĩa là: Do đó, một 
người có trí có khao khát (cho sự sống) nên tránh xa kẻ 
ngu dốt, giống như một người tránh xa con rắn độc. 


Nếu một người có tà kiến trình bày/thuyết giảng 
tư tưởng của họ và chúng ta lắng nghe họ, chúng ta có 
nguy cơ là có thể thích nó, thậm chí là chỉ một chút nào 
đó. Do bởi việc chấp nhận tà kiến này, nó sẽ là một 
nguy hiểm cho chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên 
tránh nghe những gì người đó nói. 


Thuật Ngữ 'Suñña? 


Trong giáo lý của Đức Phật, thuật ngữ “suñña' 
chỉ cho sự trống vắng của chúng sanh (satta), của linh 


1 DIghanikaya Atthakatha, Silakkhandhavagga Atthakatha, 1.150 
(Sớ Giải Của Trường Bộ Kinh) 
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hồn (Jrva), tức là khái niệm về một “chúng sanh" như 
được hầu hết mọi người suy nghĩ. Phàm nhân chỉ thấy 
sự tồn tại của một chúng sanh, tức là một linh hồn 
(va). Vào một lần nọ, Đức Phật đã trả lời câu hỏi của 
một học viên có tên gọi Mogharaja. Ngài đã nói như 
sau: “Suññato lokam avekkhassu! Mogharaja sada 
sato,”2 có nghĩa là: “Này Mogharaja! Với niệm thường 
trực, ngươi hãy nên nhìn thấy rõ ràng thế giới này là 
rỗng không.” Ở đây, thế giới chỉ cho ngũ uẩn của chúng 
ta, và nó là hoàn toàn trống vắng chúng sanh (satta) 
hay linh hồn (va). 


Tuy nhiên, ý nghĩa của từ “suñña' đã bị thay đổi 
về sau này. Thật vậy, có nhiều ý nghĩa của từ “suñña' tùy 
theo những trường phái khác nhau của Phật giáo. Có 
trường phái Phật giáo cổ xưa dựa trên Tam Tạng 
(Tipitaka) như được ghi nhận và được lưu trữ tại các kỳ 
Kiết Tập (sangayana) tổ chức tại Miến Điện, tức là một 
quốc gia Phật Giáo Nam Thượng Tọa Bộ (Theravada). 
Rồi có trường phái Phật giáo cấp tiến sau này, trong đó 
những ý nghĩa khác nhau của thuật ngữ “suñña' đã xuất 
hiện. 

Đức Phật giải thích từ 'suñña' thông qua những 
từ Pa]I sau: “suññam attena va attaniyena va”, tức là có 
sự trống vắng (suñña) vì không có atta (bản ngã) và 
không có attaniya. “Attaniya' có nghĩa là những thứ 
thuộc về atta; và chúng cũng không có tồn tại. Nói một 
cách chung, không có “tôï. Vì không có tôf, cho nên, 
'cái của tôi cũng không tồn tại. Nếu có 'tôï, thì sẽ có 


! ND: ava + vikkha + a + ssu > avekkhassu (pañcaml, attanopada, 
maJJjhimapurisa, ekavacana) 


2 Suttanipatapali, 448 (Kinh Tập, Phẩm Đến Bờ Kia, Kinh 
Mogharaja) hoặc Visuddhimagøza, 2.203 (Thanh Tịnh Đạo) 
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'cái của tôi; những thứ này được biết đến trong các 
kinh sách là “aham' và “mama'. “Aham' có nghĩa là “tôi, 
chỉ cho ý tưởng về bản ngã (atta), chúng sanh, linh hồn, 
cá thể, v.v..., trong khi “attaniya' là cái của tôi, tài sản 
của tôi. “Naham na mama” có nghĩa là không có “tôi 
(aham) và không có “cái của tôi (mama). 


Khi ghi nhận sai lầm rằng danh (nama) và sắc 
(rupa) là “tôĩ, mọi thứ sẽ được ghi nhận là “cái của tôi” 
hoặc “tài sản của tôï; tức là chúng ta tin rằng “tôi và “cái 
của tôï có tồn tại. 

Nếu tuyên bố hoặc cho rằng tâm thức là “tôï, thì 
các căn vật chất phụ thuộc của cái “tôi này được xem là 
“cái của tôi hoặc “tài sản của tôi. Do đó, mọi người đã 
tuyên bố “mắt của tôïÏ, “tai của tôÏ, 'tâm thức của tôÏ, 
“thân xác của tôi, hoặc “đời sống của tôï. Do vì tin vào 
sự hiện hữu của cái “tôi này, họ cũng tin vào sự hiện 
hữu của “mắt của tôf, “thân xác của tôf, hoặc “tai của 
tôi. 

Trong thực tế, không có “thân xác của tôï, “tâm 
thức của tôi, hoặc “mắt của tôi. Do nghiệp (kamma) 
làm nguyên nhân chính duy nhất, sắc pháp (rupa) sẽ 
sanh lên. “Mắt của tôi này chỉ là một sắc pháp (rupa). 
Thật ra, tâm thức của tôi này chỉ là một hiện tượng 
danh pháp thuần túy. Không có sự hiện hữu của 'tôÏ 
hoặc “cái của tôi. Do đó, Đức Phật đã nói: “suññam 
attena va attaniyena va”, tức là các pháp trống vắng bản 
ngã cũng như trống vắng các sở hữu của bản ngã. 


Rồi Đức Phật đã miêu tả thêm: “Cakkhu kho 
ananda suññam attena va attaniyena va”!, tức là con 


! Samyuttanikaya, 2.28o (Tương Ưng Kinh, Thiên Sáu Xứ, Tương 
Ứng Sáu Xứ, Phẩm Channa, Trống Không) 
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mắt trống vắng cái “tôÏ/ngã cũng như cái “thuộc về 
tôi /thuộc về bản ngã. Con mắt chỉ là con mắt và nó là 
một hiện tượng vật chất. Không có bản ngã (atta) trong 
con mắt. Con mắt cũng không phụ thuộc vào bản ngã 
(attaniya). 


Như vậy, câu chuyển ngữ đúng cho câu văn Pali 
ở trên là: “Con mắt là trống rỗng” hoặc “con mắt chỉ là 
con mắt”, hoặc nó là: “không phải tôi cũng không phải 
tài sản của tôi”. Đây là ý nghĩa đúng đắn của từ “suñña' 
được ghi chép lại trong Phật giáo Nguyên Thủy. 
Diễn Giải Sai Vê Từ Suññãa 

Trong Phật giáo cấp tiến, một vài tư tưởng Phật 
giáo khác đã sanh lên. Một tu sĩ người Ấn có tên gọi là 
Nagarjuna một lần nọ đã nới rộng ý nghĩa của từ 
'suñña'. Bên cạnh ý nghĩa “trống vắng bản ngã (atta) và 
trống vắng cái thuộc vào bản ngã (attaniya)", vị đó đã 
thêm vào “Sabbam suññam”, có nghĩa là mọi thứ là 
trống vắng. Điều này ám chỉ rằng mọi thứ đều trống 
rỗng, không loại trừ trường hợp nào. 


Đức Phật đã nói: “Cakkhu suññam attena vã 
attaniyena va”, tức là con mắt chỉ là một hiện tượng vật 
chất; nó không phải là bản ngã (atta) cũng như không 
phải là vật sở hữu của bản ngã (attaniya). Nhưng vị 
Nagarjuna tuyên bố rằng: “Không có bất kỳ hiện tượng 
vật chất cũng như hiện tượng tâm linh nào.” “Sabbam 
suññam' có nghĩa là tất cả là trống vắng. VỊ đó đã viết 
một tài liệu có tựa đề Mulamadhyamikakarika. Phật 
giáo Bắc truyền (Mahayana) thường dùng tư tưởng của 
vị đó làm nền cho sự học hỏi, nghiên cứu của họ. 


+ ND: tức là bản ngã không có tồn tại, cũng như không có tồn tại 
cái được gọi là sở hữu của bản ngã. 
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Ý nghĩa về suõña của vị đó là không giống với ý 
nghĩa gốc như được Đức Phật tuyên bố. Ý tưởng của vị 
đó là: “Tất cả mọi thứ là trống rỗng”, thậm chí những 
yếu tố trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) cũng 
là trống rỗng (suñña). Ví dụ, trong câu văn “Vô minh 
duyên hành” (AvijJjapaccaya sankhara), vị đó nói rằng 
nếu không có hành (sankhara), thì không có vô minh 
(aviJJa). Bằng cách cho rằng hành (sankhara) là không 
có hiện hữu, thì vô minh (avijJJa) cũng không có hiện 
hữu, và ngược lại. 

VỊ đó cung cấp một vài ví dụ, chẳng hạn như 
'pIaputta', tức là cha và con. Bằng cách chỉ vào người 
con, sẽ có một ai đó có thể được gọi là người cha. Bằng 
cách chỉ vào người cha, sẽ có một ai đó được gọi là 
người con. Nếu chúng ta dời bỏ người cha, thì sẽ không 
có người con, và ngược lại. VỊ đó giải thích sự trống 
rỗng bằng ví dụ về cha con này. Ở đây, vị đó nói, người 
cha và người con hỗ trợ lẫn nhau. Có mối quan hệ 
tương hỗ giữa người cha và người con. Nếu một bên bị 
loại bỏ, thì bên còn lại không thể tự đứng vững được. 
Chỉ khi nếu có cả hai, thì cả hai mới tồn tại. Do đó, vị 
đó cố gắng giải thích luận thuyết của mình rằng “Tất cả 
là trống rỗng”. 

Thuyết Suñña của vị đó đã vượt ra ngoài ý nghĩa 
về từ “suñña` như được Đức Phật thuyết giảng. Luận 
thuyết của vị đó rằng “tất cả đều trống rỗng” thậm chí 
có ý nghĩa rằng không có các hiện tượng danh và sắc. VỊ 
đó cũng chỉ trích khái niệm Níp-bàn (Nibbana), vốn 
được nhìn nhận là trống vắng (suñña), tức là trống 
vắng tham (raga), sân (dosa) và si (moha). 


VỊ Nagarjuna, người chủ trương thuyết Suñña 
này, thật ra là một tu sĩ Phật giáo. VỊ đó đã giải thích Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) theo cách của mình. 
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Lý thuyết của vị đó được gọi là thuyết biện chứng!. Thật 
ra, vị đó chối bỏ tất cả, nhưng vị đó không bao giờ trình 
bày một câu trả lời sau khi chối bỏ tất cả. Thêm vào đó, 
vị đó đã viết như sau: “Đời sống (bhava) thì không phải 
là tự phát, cũng không phải là do một nguyên nhân 
khác. Nó cũng không phải là sanh lên mà không có 
nguyên nhân.” Vị đó không trực tiếp nói đời sống khởi 
sanh từ nguyên nhân gì. Nói tóm lại, vị đó không trình 
bày câu trả lời nào cả. 

Tiếp theo, vị đó nói: “Vòng luân hồi (samsara) và 
Níp-bàn (Nibbana) là giống nhau. Khi có vô minh 
(avijja), tức là yếu tố làm cho một người không thấy 
được sự thật và che phủ sự thật, thì người đó cũng sẽ 
thấy/ghi nhận Níp-bàn (Nibbana) là vòng luân hồi 
(samsara). Khi người đó có thể loại bỏ vô minh (avijja), 
tức là yếu tố không thấy được sự thật, thì cùng lúc, 
người đó sẽ thấy Níp-bàn (Nibbana).” Nếu chúng ta 
nghiên cứu luận thuyết của vị đó, vốn được gọi là 
Madhyamika, đầu óc của chúng ta sẽ quay vòng vì sẽ 
chăng có câu trả lời chính xác nào cả. 

VỊ đó trình bày một ví dụ để giải thích vòng luân 
hồi (samsara) và Níp-bàn (Nibbana) là tương tự với 
nhau như thế nào, và nó dường như là một sự thật rõ 
rệt thật sự. VỊ đó đưa ra ví dụ như sau: Khi trời bắt đầu 
tối, một người thấy một sợi dây thừng và tin rằng đó là 
một con rắn; do đó, người đó sợ hãi. Nếu người đó nhìn 
với một ngọn đèn hoặc với đủ ánh sáng, người đó sẽ 
thấy nó như nó thật là; nó chỉ là một sợi dây thừng, 
không phải là con rắn. Cũng theo cách đó, khi bị che 
phủ bởi vô minh (avijja), người ta sẽ thấy Níp-bàn 


1 Theo định nghĩa của Oxford có nghĩa là “nghệ thuật thẩm tra hoặc 
thảo luận về tính đúng đắn của các quan điểm. 
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(Nibbana) là vòng luân hồi (samsara). Đây là thuyết 
trống vắng của vị đó (suñña-vadl). 

Vào những thời kỳ sau, tức là một vài trăm năm 
sau khi Đức Phật nhập diệt, sự diễn giải Giáo Pháp 
(Dhamma) được Đức Phật thuyết giảng đã tiến đến 
những cực đoan. Nó trở thành một sự giải thích mất đi 
sự thật đúng thật sự. Giáo lý của Đức Phật là Trung Đạo 
(Majjhima-patipada), tức là đi trên con đường ở giữa, 
tránh xa hai thái cực. Rất dễ đụng đến một trong hai 
thái cực này do bởi sự vi tế và tính khó nhận thấy được 
của Giáo Pháp (Dhammaa). 


Ví dụ, những giải thích mang tính biện chứng 
của Nagarjuna đôi lúc đã cố gắng gắn kết với những câu 
hỏi mà đã không được Đức Phật trả lời. Đức Phật 
không cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi đó là có 
nguyên nhân, bởi nếu Ngài cung cấp câu trả lời, thì một 
vài người sẽ đi đến chấp nhận một giả thuyết sai lầm. 


Những Câu Hỏi Không Được Đức Phật 
Trả Lời 

Ví dụ, một người có thể hỏi một ai đó không có 
xe hơi những câu hỏi sau: “Bạn có xe hơi không?” “Ô, 
tôi không có!” “Cái xe hơi mà bạn không có được làm ở 
Nhật hả?” Câu hỏi như vậy không thể được trả lời vì 
người đó đâu có xe hơi đâu. Một ví dụ khác như hỏi 
một người phụ nữ không có con: “Con chị cao bao 
nhiêu? Nó cao hay thấp?” Người phụ nữ đó không thể 
trả lời những câu hỏi như vậy, vì cô ta không có con. 

Cũng vậy, có một vài câu hỏi đã bị Đức Phật bỏ 
qua không trả lời, chẳng hạn như: “Sau khi chúng sanh 
chết đi, họ có sẽ tồn tại không? Sau khi chết đi, chúng 
sanh có tồn tại không? Sau khi chết đi, một vài chúng 
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sanh tồn tại hay một vài chúng sanh không tồn tại phải 
không? Sau khi chết đi, chúng sanh sẽ hoàn toàn không 
tồn tại phải không?” Đức Phật đã không trả lời những 
câu hỏi như vậy vì khái niệm về chúng sanh, về bản ngã 
là không có tồn tại. 

Một vài nhà phiên dịch đã giả định sai lầm rằng 
Đức Phật đã không biết câu trả lời khi Ngài đã không 
trả lời hoặc Ngài đã giữ im lặng. Trong thực tế, chúng 
sanh (satta) và bản ngã là những ý tưởng không được 
chấp nhận. Do đó, Đức Phật đã không chấp nhận khái 
niệm của chúng sanh (satta) hoặc bản ngã (atta), và đã 
không cung cấp những câu trả lời có liên quan đến 
chúng. Lý do là vì khái niệm hay ý tưởng về chúng sanh 
là không có tồn tại, vì chỉ có danh (nama) và sắc (rũpa) 
mà thôi. 

Do đó, trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), khi Đức Phật tuyên bố rằng: “Thức duyên 
danh sắc” (Viññanapaccaya namaripam), Ngài đã cố 
gắng chỉ ra rằng không có chúng sanh, linh hồn (java) 
hay bản ngã (atta) nào cả. Chỉ có sự sanh khởi đơn 
thuần của danh (nama) và sắc (rũpa) mà thôi, và như 
vậy, danh (nama) và sắc (rũpa) cũng trống vắng chúng 
sanh. Đây là sự trống vắng (suñña) thật sự, tức là trống 
vắng chúng sanh. Nói tóm lại, thuật ngữ “suñña' có 
nghĩa là không có “tôï, không có “cái của tôï, mà chỉ 
đơn thuần là sự xảy ra của danh (nama) và sắc (rũpa). 

Tiếp theo, “Thức duyên danh sắc” 
(Viññanapaccaya namarupam) cũng có thể được xem 
từ một góc nhìn khác. Trong bài kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakkapavattana-sutta), tức là một bài 
kinh chủ yếu giảng về Tứ Thánh Đế, Đức Phật đã nói, 
với sự tồn tại của danh sắc (nama-rupa), khổ (dukkha) 
cũng xảy ra. Bất cứ cái gì được tạo ra bởi thức (viññana) 
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thì chỉ là khổ (dukkha). Ở đây, trong Lý Duyên Khởi, vô 
minh (avijja) và hành (sankhara) sẽ chỉ tạo sinh ra khổ 
(dukkha). 


Ý Nghĩa Của Từ Dukkha 


Chúng ta nên biết rằng từ “dukkha” có nhiều ý 
nghĩa, không phải chỉ có 'khổ. Ý nghĩa thật sự của 
'dukkha' là 'dư' + 'kha”. Ở đây, 'du' có nghĩa là không có 
hạnh phúc, mà chỉ có sự bất hạnh. “Kha' có nghĩa là 
trống vắng, tức là không có những gì chúng ta nghĩ. 
Ngoài việc không có những gì chúng ta nghĩ, thì chỉ có 
nền tảng cho những nguy hại; tức là nó có nghĩa là 
không hạnh phúc. 


Chẳng Có Gì Như Chúng Ta Nghĩ 


Trong một vài bài kinh của Tương Ưng Kinh 
(Samyutta) về khổ (dukkha), Đức Phật đã dạy: “Yo 
bhikkhave rupassa uppado [...] dukkhasseso uppado”!, 
có nghĩa là “sự sanh lên của các hiện tượng sắc pháp thì 
chỉ là sự sanh lên của khổ”. 

Có một giải thích về ý nghĩa của từ 
“tanhasankhaya' (sự đoạn trừ tham ái) trong bài kinh 
Tanhasankhaya-sutta?, và cũng như câu trả lời cho câu 
hỏi của ngài Moggallana trong bài kinh Pacalayamana- 
sutta3. “Sabbe dhamma nalam abhinivesaya”: cầu văn 
này đáng được lưu ý. “Sabbe dhamma' có nghĩa là tất cả 


! ND: Samyutta Nikãya, 2.193 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Uẩn, 
Tương Ưng Sanh, Uẩn). 


? ND: Udanapali, 173 (Phật Tự Thuyết, Phẩm Nhỏ, Kinh Diệt Trừ 
Tham A1). 


3 ND: Anguttara Nikaya, 2.464 (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bảy 
Pháp, Phẩm Không Tuyên Bố, Ngủ Gục). 
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các hiện tượng danh sắc, “nalam abhinivesaya' có nghĩa 
là không đáng để bám víu vào. “Abhinivesa' có nghĩa là 
bám víu vào trong tâm. Nhiều người nghĩ rằng tôi 
hoặc “tài sản của tôi là thường hằng. Thật ra, tất cả các 
hiện tượng danh sắc không nên được nghĩ là thường 
hằng như chúng ta thường nghĩ. 


Thật vậy, danh (nama) và sắc (rupa) không nên 
được bám víu vào trong tâm trí với ý nghĩa “tôi hoặc 
“của tôi. Chúng không nên được bám víu vào với ý 
nghĩa là thường hằng, hạnh phúc hoặc thuộc vào bản 
thân. Nó không phải là thứ mọi người nghĩ. Nó là một 
quan điểm rất sai lầm. Thông thường, có một xu hướng 
nghĩ rằng những hiện tượng này là thường hằng mặc 
đầu là chúng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Mọi 
người cũng nghĩ rằng chúng là hạnh phúc, nhưng thật 
ra, chúng là đau khổ (dukkha). Mọi người nghĩ rằng 
mọi người sở hữu những hiện tượng này, và chúng tùy 
thuận, đi theo ước muốn của họ, nhưng sự thật thì 
những hiện tượng này không đi theo ước muốn của ai 
cả. Vì chúng là vô thường (anicca), khổ (dukkha) và vô 
ngã (anatta) cho nên, 'Sabbe dhamma nalam 
abhinivesaya', tức là chúng ta không nên bám víu vào 
những hiện tượng này, tức là không nên xem chúng 
như là “tôi và “của tô trong tâm trí của mình. 


Giải Thích Của Visuddhimagga- 
Mahatika 

Có một vài giải thích về lợi ích của câu văn “Thức 
duyên danh sắc” (Viññanapaccaya namarupam) được 
nhắc đến trong Phụ Sớ Giải của Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa-mahatika). Không có sự sanh lên của 
chúng sanh hoặc linh hồn (Java), mà chỉ có sự sanh lên 
của danh sắc (nama-rupa). Sự xảy ra của danh (nama) 
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và sắc (rupa) không có sự đi kèm theo của chúng sanh 
(satta) cũng như của linh hồn (va): đây là ý nghĩa thật 
sự của từ “suñña'. Giáo thuyết chủ trương rằng “suñña'” 
có nghĩa sự không tồn tại của danh (nama) và sắc 
(rupa) là không đúng. 


Ví dụ, nếu không có người nào trong nhà, chúng 
ta không thể nói rằng ngôi nhà là không có tồn tại. 
Cũng vậy, chúng ta không thể nói rằng danh (nama) và 
sắc (rũpa) là không có tồn tại. Thật ra, sự không tồn tại 
của chúng sanh có nghĩa là không có linh hồn (va) bên 
trong danh (nama) và sắc (rupa). Đây là ý nghĩa thật 
của từ “suñña'. Những danh (nama) và sắc (rupa) này 
không phải là bản ngã (atta) cũng như không phải là sở 
hữu của bản ngã (atta). Chúng cũng không phải là “tôi 
và “của tôi. Như vậy, đây là ý nghĩa thật sự của từ 
'suñña'. Chỉ có sự diễn ra đơn thuần của danh (nama) 
và sắc (rupa). 


Những hiện tượng danh (nama) và sắc (rupa) 
này chỉ là khổ (dukkha) như được tuyên bố trong bài 
kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavattana- 
sutta). Chúng ta nên biết rằng khổ (dukka) có nghĩa là 
năm uẩn, và chúng ta cũng phải biết nguyên nhân của 
khổ (dukkha-samudaya). 


Nếu nguyên nhân của khổ (dukkha-samudaya) 
được tuyên bố, thì sự diệt khổ (dukkha-nirodha) cũng 
nên được tuyên bố. Để cho sự diệt khổ (dukkha- 
nirodha) xảy ra, phải có đạo lộ, và đây là con đường dẫn 
đến sự diệt khổ (dukkhanirodhagamin1-patipad3). 


Trong thực tế, sự giải thích về Tứ Thanh Đế là sự 
diễn tiếp từ câu văn “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam) trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada). Do đó, chúng ta nên nghiên cứu 
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Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Lý Duyên Hệ 
(Patthana), và cũng như sự giải thích theo Tạng Kinh 
(Suttanta). 


Định Nghĩa Của Thức (Viññana) Trong 
Câu Văn “Thức Duyên Danh Sắc” 
(Viññanapaccaya Namarupam) 


Chúng ta phải biết những loại tâm nào được 
nhắc đến là thức (viãñana) trong câu văn “Thức duyên 
danh sắc” (Viãñanapaccaya namarupam). Để biết, 
chúng ta cần phải nghiên cứu Lý Duyên Hệ (Patthana). 
Trong số 8o tâm, chỉ có những tâm quả (vipaka citta), 
tức là những tâm quả của nghiệp (kamma), mới được 
gọi là thức (viãñana). Nhưng những tâm thiện (kusala 
citta) và những tâm bất thiện (akusala citta) cũng được 
gọi là thức (viãññana). Đó là lý do tại sao thức (viãñana) 
trong “Thức duyên danh sắc” (Viññanapaccaya 
namaripam) thật ra chỉ ám chỉ cho thức quả (vipaka- 
viññana) thôi. Tuy nhiên, thức (viññana) cũng có thể có 
nghĩa là thức nghiệp (kamma-viññana) hoặc thức hành 
(abhisankhara-viññana), tức thật ra là tâm thiện 
(kusala citta) và tâm bất thiện (akusala citta). 


~~—= 


Nói tóm lại, thức (viññana) trong mối nối thứ 
hai, tức là “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viññanam), là một tâm quả (vipaka). Trong khi đó, thức 
(viññana) trong mối nối thứ ba, tức là “Thức duyên 
danh sắc” (Viãñanapaccaya namarupam), thì không 
phải là một pháp có tính kết quả mà là một pháp có 
tính nhân duyên. 
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Định Nghĩa Của Danh (Nãma) Và Sắc 
(Rupa) 


Trong mối nối “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam), thức (viãññana) chỉ cho 
tâm (citta), còn danh (nama) chỉ cho tâm sở (cetasika). 
Thật ra, cả hai tâm (citta) và tâm sở (cetasika) đều được 
gọi là danh (nama). Nhưng theo phương pháp 
Parisesa!, tức là phương pháp mà không lấy những gì 
đã được nhắc đến, thì chỉ những gì chưa lấy mới được 
ghi nhận. Do đó, vì tâm (citta) đã được ghi nhận trong 
thức (viãñana), nên các tâm sở (cetasika) được định 
nghĩa là danh (nama). Đây là phương cách có hệ thống 
để định nghĩa các thuật ngữ. 


Đối với sắc (rupa), tất cả các hiện tượng vật chất 
có liên quan đều được lấy. Với sự sanh lên của tâm 
thức, các tâm sở (cetasika) và sắc pháp (rũpa) cùng lúc 
cũng xảy ra bằng cách lấy sự sanh khởi của tâm làm 
nền hay làm sự nương tựa cho chúng. 

Ba Loại Quả Với Thức (Viññana) Làm 
Duyên: Danh (Nama), Sắc (Rũpa) Và 
Danh Sắc (Näãmaripa) 

Thức (viññana) cung cấp sự hỗ trợ cho danh sắc 
(nama-rupa) theo câu văn “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam); tuy nhiên, định nghĩa 
này có thể được chia ra thành ba loại: 


1 ND: Đây là một trong những phương pháp được dùng trong văn 
phạm Pa]I. 
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1. Thức duyên danh (Viãñanapaccaya namam): 
do thức (viññana) làm duyên, danh (nama) 
sanh lên. 


2. Thức duyên sắc (Viññanapaccaya rupam): do 
thức (viññana) làm duyên, sắc (rũpa) sanh 
lên. 


3. Thức duyên danh sắc (Viññanapaccaya 
namaripam): do thức (viññana) làm duyên, 
danh (nama) và sắc (rũpa) sanh lên. 


Số 1 (Thức duyên danh — Viññanapaccaya namam) nói 
về các cối vô sắc (arupa), nơi mà chỉ có danh pháp xuất 
hiện. Số 2 (Thức duyên sắc - Viñfñanapaccaya rupam) 
nói về cối vô tưởng (asaññasatta) đây, thức 
(viññana) được định nghĩa là nghiệp (kamma), tức là 
thức hành (abhisankhara-viññana), và sắc (rũpa) được 
định nghĩa là sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa). 
Do bởi thức nghiệp (kamma-viññana) trong kiếp sống 
trước, sắc pháp (rupa) trong thế giới vô tưởng 
(asaññasatta) xuất hiện. Như vậy, sự hiện hữu của 
chúng sanh vô tưởng (asaññasatta) không phải là 
không có nguyên nhân. 


Tiếp theo, các cối người và chư thiên (deva) được 
xem là các cõi ngũ uẩn (pañcavokara bhũm]), nơi mà cả 
các hiện tượng danh và sắc xảy ra. Như vậy, số 3 (Thức 
duyên danh sắc — Viãñanapaccaya namarupam) xảy ra 
trong trường hợp này. 


Giải thích rộng hơn chút nữa, chúng ta có: Thức 
(viññana) được định nghĩa là tâm quả (vipaka citta), 
tức là tâm tục sinh (patisandhi-crtta). Người nhân loại 
thường ởi tục sanh với một trong tám tâm đại quả 
(mahavipaka citta), và mỗi tâm đại quả (mahavipaka) 
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được kết hợp với 33 tâm sở (cetasika)!. Như vậy, tổng 
cộng có 34 hiện tượng mang tính tỉnh thần trong một 
nhóm danh (nama). Ơ đây, thức (viãñana) chỉ cho một 
tâm đại quả (mahavipaka citta). 


Các tâm sở (cetasika) này được gọi là danh 
(nama). Tâm đại quả (mahavipaka) và những tâm sở 
(cetasika) kết hợp được kết nối với nhau thông qua 
phương pháp của Lý Duyên Hệ (Patthana). Có sự kết 
nối nội tại giữa tâm (citta) và những tâm sở (cetasika) 
để chúng trở thành một nhóm. 


Chúng ta hãy xem trường hợp của một cái đồng 
hồ. Nếu các bạn xem xét nó một cách cẩn thận, các bạn 
sẽ thấy rằng các bộ phận nhỏ bé của cái đồng hồ phải 
được lắp ráp với nhau một cách có hệ thống. Từ đó, cái 
đồng hồ mới có thể cung cấp thời gian chính xác. Nếu 
không, nó không thể cho thời gian chính xác. Nếu một 
bộ phận bị gãy vỡ, ví dụ như cây kim chỉ phút hoặc cây 
kim chỉ giờ, chúng ta không thể thấy giờ giấc được nữa. 
Nếu chỉ có cây kim chỉ phút hoặc chỉ có cây kim chỉ giờ, 
hoặc pin hoặc một bộ phận nào đó bị hư, thời gian hiển 
thị có thể là không chính xác. 


Cũng vậy, tâm đại quả (mahavipaka) và các tâm 
sở (cetasika), tức là tâm tục sinh (patisandhi citta) và 
các tâm sở (cetasika) kết hợp, được kết nối với nhau 
một cách hỗ tương. Vì chúng sanh lên cùng với nhau 
cùng một lúc, cầu sanh duyên (sahajata paccaya) có 
mặt ở đây với năng lực (satti) của nó. Đó là năng lực 
giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, cầu sanh duyên (sahaJata), 
tức là cùng sanh lên là một loại duyên (paccaya) trong 


†ND: Con số “33 tâm sở là chỉ cho hai tâm đại quả hợp trí thọ hỷ. 
Đối với những tâm còn lại, số tâm sở kết hợp sẽ ít hơn. Độc giả có 
thể tìm hiểu thêm ở những tài liệu Thắng Pháp thích hợp. 
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Lý Duyên Hệ (Patthana). Bên cạnh việc cùng sanh lên 
với nhau, chúng còn hỗ trợ lẫn nhau; điều đó có nghĩa 
là tâm (citta) giúp các tâm sở (cetasika) và ngược lại; 
đây là hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya). 


Vì chúng phụ thuộc vào nhau, chúng ta có y chỉ 
duyên (nissaya-paccaya). Tâm (citta) và tâm sở 
(cetasika) (1) sanh lên cùng một lúc thành một tổ 
hợp/đơn vị. Hơn nữa, chúng (2) cùng diệt đi, (3) phụ 
thuộc vào cùng một vật, và (4) có cùng một đối tượng. 
Do bởi sanh lên như là một với cùng bốn đặc tính này, 
chúng được gắn nối với nhau; do đó, chúng ta có tương 
ưng duyên (sampayutta-paccaya). 


Vì nó là một tâm quả (vipaka-eitta), cho nên, nó 
bị động và không có liên quan đến hoạt động nào. Vì 
tâm (citta) là bị động, các tâm sở (cetasika) kết hợp với 
nó cũng không làm việc gì nhiều và cũng bị động. Nó 
giống như hình ảnh trong gương. Nó không thể tự di 
chuyển được. Khi nước yên lặng, thì rong tảo trên mặt 
nước cũng yên lặng. Sự yên lặng này là ý nghĩa của lực 
duyên (satti) của dị thục duyên (vipaka-sattl). 


Do bởi sự hỗ trợ tương quan của tâm (citta) và 
tâm sở (cetasika), thức (viññana), vốn là một loại vật 
thực (ahara), cung cấp năng lực thông qua lực duyên 
(satti) của vật thực duyên (ahara-paccaya). Vì có ý 
quyền (manindriya), cho nên, chúng ta có quyền duyên 
(indriya-paccaya). Thêm vào đó, chúng ta có hiện hữu 
duyên (atthi-paccaya) vì nó cung cấp sự hỗ trợ thông 
qua sự có mặt của nó, và chúng ta có bất ly duyên 
(avigata-paccaya) vì nó cung cấp sự hỗ trợ thông qua sự 
không biến mất của nó. 


Như vậy, từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ 
(Patthana), có chín loại duyên (paccaya) cung cấp sự hỗ 
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trợ tương quan giữa tâm tục sinh (patisandhi-citta) và 
các tâm sở (cetasika) của nó. Đức Phật đã thuyết giảng 
một cách đơn giản trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) rằng “Thức duyên danh sác” 
(Viãññanapaccaya namarupam), tức là do bởi tâm tục 
sinh (patisandhi-citta), các tâm sở (cetasika) sanh lên. 
Do bởi thức (viññana), danh (nama) hiện hữu. Tuy 
nhiên, chúng ta phải biết rằng có chín lực duyên (satti) 
giữa chúng dưới góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana). 
Khi nghiên cứu với Lý Duyên Hệ (Patthana), chúng ta 
học được nhiều điều về mối quan hệ giữa chúng hơn là 
chỉ từ Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). 


Chiêu Thuận Và Chiêu Nghịch Của Lý 
Duyên Khởi 


Nghiên cứu lIý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) theo Lý Duyên Hệ (Patthana) là một việc 
làm rất khó. Trước hết, chúng ta phải nghiên cứu Lý 
Duyên Hệ (Patthana) một cách có hệ thống. Rồi chúng 
ta cần phải nghiên cứu để biết Lý Duyên Hệ (Patthana) 
liên quan với Lý Duyên Khởi (Paticcea-samuppada) như 
thế nào về các hiện tượng. Tài liệu “Phân Tích Duyên 
Khởi Theo Duyên HỆ” này thì giống như chỉ là xem trên 
bề mặt mà thôi. 

Đức Phật đã dạy: “Thức duyên danh sắc” 
(Viññanapaccaya namarupam), “Danh sắc duyên lục 
nhập” (Namapaccaya salayatanam), “Lục nhập duyên 
xúc” (Salayatanapaccaya phasso) và “Xúc duyên thọ” 
(Phassapaccaya vedana). Những điều này chỉ ra tiến 
trình và sự cấu thành của chúng sanh. Các phiền não 
xảy ra trong chúng sanh như được nhắc đến trong “Thọ 
duyên ái” (Vedanäapaccayä tanhã), “Ái duyên thủ” 
(Tanhapaccaya upadanam) và “Thủ duyên hữu” 
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(Upadanapaccaya bhavo). Khi hữu (bhava) bắt đầu, thì 
“Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya jati) xảy ra. Đời sống 
đã bắt đầu với sanh (Jati). Sau khi sanh bắt đầu, sẽ có 
“Sanh duyên lão tử” (Jatipaccaya Jaramaranam), có 
nghĩa là tuổi già và chết sẽ xảy ra phụ thuộc vào sanh. 


Bồ-tát (bodhisatta), khi quán tưởng về Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada), đã suy nghiệm về kiếp sống 
hiện tại vào lúc đó. Ngài tự mình thấy rằng cả thế gian 
này là khổ đau. “Kiccham vatayam loko apanno”, tức là 
tất cả chúng sanh trong thế gian thật sự ngập chìm 
trong đau khổ (dukkha). 


Tuy nhiên, mọi người nghĩ rằng thế gian này là 
một nơi hạnh phúc. Quan điểm của họ thì không giống 
với Bồ-tát (bodhisatta) vì họ không thấy rằng họ đã 
đang rơi vào khổ đau (dukkha). Chỉ khi nào công việc 
hoặc gia đình họ có vấn đề, họ mới nghĩ nó là đau khổ. 
Thật ra, chúng sanh đã rơi vào đau khổ rồi. 


“Jayati ceva jIyati ca mIyati” — “sanh ra, già cỗi 
và chết đi”. Vì vẫn còn sanh, cho nên vẫn còn khổ. Sau 
khi sanh ra, mọi người muốn sống mãi mãi. Nhưng 
điều đó không xảy ra, và mọi người phải đối diện với sự 
già cõi. Bên cạnh già, mọi người phải đối diện với cái 
chết. Sau khi chết, thì mọi người lại tiếp tục đời sống 
mới. 

Khi Ngài xem xét nguyên nhân của tuổi già, Ngài 
thấy rằng sanh là nguyên nhân của sự đau khổ. Ngài đã 
truy ngược lại Lý Duyên Khởi (Patieca-samuppada) này 
để tìm ra nguyên nhân của mọi thứ, giống như một 
người đi theo dấu vết của một con vật để tìm ra nơi ẩn 
náu của nó. Do bởi sanh, mọi người trở nên già. Chúng 
sanh sanh ra vì có hữu (bhava). Hữu (bhava) xảy ra vì 
có thủ. Thủ xảy ra vì do bởi ái. Ái xảy ra do bởi thọ. Do 
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bởi xúc chạm với đối tượng, thọ sanh lên. Vì có căn, tức 
là nền, cho xúc sanh lên, xúc xảy ra. Sáu căn xuất hiện 
vì có danh (nama) và sắc (rupa). Danh sắc (nama-rupa) 
cũng xảy ra khi tâm tục sinh (patisandhi-eitta) sanh 
lên. Đối với tâm tục sinh (patisandhi-citta) này, nó do 
nghiệp (kamma) tạo ra, và nghiệp (kamma) này là do 
vô minh (aviJJa) tạo ra. Bằng cách truy ngược các 
nguyên nhân theo chiều nghịch (patiloma) trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada), chúng ta thấy rằng, 
Lý Duyên Khởi (Paticea-samuppada) chỉ ra mô hình và 
tiến trình của một kiếp sống. 


Nếu chúng ta muốn loại bỏ thế giới đầy khổ não 
này, chúng ta phải nên loại bỏ vô minh (avijja), vốn 
không biết sự thật, và rồi nghiệp (kamma), tức là yếu tố 
tạo sanh ra đời sống mới, sẽ không còn năng lực nữa. 


Khi nghiệp (kamma) không có năng lực tạo sanh 
ra đời sống mới, tâm tục sinh (patisandhi) sẽ không 
sanh lên. Khi tâm tục sinh (patisandhi-eitta) không 
sanh lên, danh (nama) và sắc (rupa) sẽ không xuất 
hiện. Khi chúng không xuất hiện, các căn giác quan mà 
có thể tiếp xúc với các đối tượng sẽ không sanh lên. Khi 
các căn không sanh lên, sự xúc chạm với cảnh trần sẽ 
không còn xảy ra nữa. Khi không còn xúc, thọ sẽ không 
xuất hiện. Nếu không có thọ, sẽ không có ái. Nếu không 
có ái, sẽ không còn thủ. Nếu thủ không có mặt, hữu 
(bhava) sẽ không xuất hiện. Nếu hữu (bhava) không 
xảy ra, sanh (Jatl) sẽ không xảy ra. Nếu sanh (Jatli) 
không có mặt, lão và tử sẽ không xảy ra. Như vậy, 
những mối nối giữa nhân và quả sẽ bị chấm dứt. 

Theo cách này, Đức Phật chỉ ra những điểm của 
thiền minh sát (Vipassana). Bằng cách thấy được sự 
vận hành của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
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chúng ta có thể thấy được sự tồn tại và vận hành của 
kiếp sống loài người. 

Để hiểu được Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) và thấy được đời sống là gì, chúng ta cần 
có chánh kiến (samma-ditthi). Đức Phật đã đặt chánh 
kiến (samma-ditthi) lên vị trí đầu tiên để thoát khỏi 
vòng sanh tử luân hồi. Một cách tương phản, vô minh 
(avijja) được đặt đầu tiên trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) như là nguyên nhân cho vòng 
tròn sanh tử (samsara). 


Ở đây, chánh kiến (sammä-ditthi) có nghĩa là trí 
tuệ (vijja). Do bởi vô minh (avijja), vòng luân hồi 
(samsara) xoay vòng. Nếu chúng ta muốn dừng vòng 
luân hồi (samsara) đó, chúng ta phải điều tra và suy xét 
một cách đúng đắn để có được trí tuệ hay sự hiểu biết 
đúng đắn này. Để có đạt được sự hiểu biết đúng đắn, 
chúng ta cần suy nghĩ đúng đắn. Để có được suy nghĩ 
đúng đắn, chúng ta cần nỗ lực đúng đắn. Chúng ta cũng 
cần sở hữu giới hạnh làm nền cho nỗ lực đúng đắn. Để 
có nõ lực đúng đắn, chúng ta cần đặt tâm vào công việc 
đúng đắn và cần phải giữ tâm tĩnh lặng trên đối tượng 
được tập trung đó. Như vậy, những yếu tố này như 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định là Bát Chánh Đạo. Khi năng lực của chúng ta hoàn 
thiện, chúng ta có thể nỗ lực loại bỏ vô minh (avijj), 
tức là yếu tố không biết sự thật thật sự. 


Khi vô minh (avijja), tức là một phiền não, được 
loại bỏ, nghiệp (kamma) không còn năng lực nữa. Nếu 
nghiệp (kamma) không còn năng lực nữa, thì tiến trình 
của đời sống như thức (viãñana), danh sắc (nama- 
rúpa) và lục nhập sẽ không còn xuất hiện nữa. Những 
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yếu tố này được đoạn diệt một cách hoàn toàn. Đức 
Phật đã nói rằng những sự đoạn diệt này là sự đoạn diệt 
của tất cả các vấn đề, là hạnh phúc vĩnh hằng 
(santisukha) thật sự. 

Như vậy, chúc cho các bạn có thể loại trừ được 
vô minh (avIjja) với sự thiết lập vững chắc của chánh 
kiến (samma-ditthi). Nguyện cho các bạn nỗ lực hết 
mình để thoát khỏi tất cả những vấn đề khổ đau và cuối 
cùng là vòng sanh tử luân hồi. 


[Kết thúc Chương Sáu] 
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Chương Bảy 


Ý Nghĩa Của Thức (Viãñãna) Và 
Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Trong số tất cả những giáo lý về nhân quả, cũng 
như về hệ thống nhân duyên, Giáo Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) là giáo lý siêu việt vì rất khó hiểu 
nó một cách đúng đắn và một cách thấu triệt. Nhờ Đức 
Phật đã giảng dạy về giáo lý này, cũng như có nhiều tài 
liệu bao gồm những lý giải của các giáo thọ sư, các Sớ 
Giải và các Phụ Sớ Giải, chúng ta mới có thể hiểu nó ở 
một mức độ nào đó, dĩ nhiên là không trọn vẹn. Vì nó là 
một giáo lý giải thích những trạng thái nhân duyên của 
các hiện tượng, và là một giáo lý bao gồm các mối quan 
hệ giữa những pháp có tính nhân duyên và những pháp 
có tính kết quả, nó là một giáo lý vô cùng quan trọng 
trong số những giáo lý đã được Đức Phật thuyết giảng. 


Vào lúc vừa mới chứng đắc xong Nhất Thiết 
Chủng Trí (sabbaññuta-ñana), Đức Phật đã suy ngẫm 
về Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), vốn đã được 
Ngài thấu hiểu một cách sâu sắc, và Ngài cũng đã suy 
ngẫm về Níp-bàn (Nibbana), tức là sự đoạn diệt của Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samupada). Khi Ngài quán tưởng 
về hai pháp (dhamma) này, Ngài nhận ra rằng chúng có 
bản chất vô cùng vi diệu; cho nên, chúng sanh sẽ có 
nhiều khó khăn để hiểu và giác ngộ chúng. Lý do là khi 
Đức Phật nhìn vào bản chất và tình huống của chúng 
sanh, Ngài nhận ra rằng tâm trí của họ chỉ muốn tận 
hưởng các đối tượng dục trần; cho nên, rất khó cho họ 
thấy ra được bản chất vi diệu và thâm sâu của Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) và Níp-bàn (Nibbana). 
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Khi so sánh sự vi diệu của những pháp 
(dhamma) này với trải nghiệm của chúng sanh về thú 
lạc dục trần, Đức Phật nhận ra rằng chúng là vô cùng xa 
cách nhau. Do đó, Đức Phật đã tự suy ngẫm rằng: “Nếu 
Như Lai thuyết giảng Pháp (Dhamma), sẽ chẳng có 
chúng sanh nào có thể hiểu được. Như Lai sẽ chỉ trở 
nên mệt mỏi mà thôi.” Do đó, Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) là một giáo lý (đhamma) rất khó. 

Thêm vào đó, vẫn còn một giáo lý (dhamma) 
khác, tức là Lý Duyên Hệ (Patthana), vốn còn rộng hơn 
và vi diệu hơn. Giống như Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), Lý Duyên Hệ (Patthana) cũng vô cùng sâu 
và rộng. Trí tuệ vô cùng vĩ đại của Đức Phật đã có vùng 
đất dụng võ của nó khi Ngài suy ngẫm về Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Tâm trí của Ngài đã trở nên vô cùng trong 
suốt khi Ngài quán tưởng về Lý Duyên Hệ (Patthana). 
Do bởi tâm trí vô cùng trong suốt này, các tia hào 
quang đã phóng ra từ thân thể của Ngài (cittaja- 
obhasa). 

Cho đầu các nhà Sớ Giải có cố gắng giải thích Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana) nhiều đến cỡ nào, hai giáo lý này vẫn là vô 
cùng thâm sâu. Chúng tôi, những Pháp sư, phải cố gắng 
hết sức để lý giải hai giáo lý (dhamma) vi diệu này giúp 
cho thính giả và độc giả có thể hiểu được. Nếu chúng ta 
muốn nghiên cứu Lý Duyên Khởi (Paticea-samuppada) 
cùng với Lý Duyên Hệ (Patthana), chúng ta phải cố 
gắng nhìn vào mối quan hệ, tức là sự kết nối, của hai 
giáo lý (dhamma) này bằng cách rút ra những chỉ tiết 
thích hợp đã được giải thích bởi các nhà Sớ Giải. 
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Thức Duyên Danh Sắc (Viãñãnapaccaya 
Namarupam) 


Trong những chương trước, tôi đã giải thích hai 
mối nối “Vô minh duyên hành” (Avijjapaccaya 
sankhara) và “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viãñanam) trong Lý Duyên Khởi (Paticcea-samuppada) 
bằng cách liên kết chúng với phương pháp Duyên Hệ 
(Patthana) theo một cách có hệ thống. Hôm nay, tôi sẽ 
giả thích mối nối “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam) trong Lý Duyên Khởi 
(Patiecasamuppada) cùng với Lý Duyên Hệ 
(Patthana). 


Để nghiên cứu điều này với Lý Duyên Hệ 
(Patthana), trước hết, chúng ta phải cố gắng hiểu Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). “Thức duyên danh 
sắc” (Viãñanapaccaya namaripam) là một câu văn rất 
ngắn. Ý nghĩa của câu văn này là: Do bởi thức (viññãna) 
hoạt động như một nguyên nhân, tức là do bởi sự tồn 
tại của thức tục sinh (patisandhi-viññana), sự hiện hữu 
của cả danh (nama) và sắc (rupa) xảy ra. 


Do bởi vô minh (avIJJa), nghiệp (kamma), tức là 
hành (sankhara), xảy ra. Do bởi sự thực hiện nghiệp 
(kamma) hoặc hành (sankhara), thức (viãñana), tức là 
tâm tục sinh (patisandhi-citta), sanh lên vào lúc khởi 
đầu của kiếp sống. Khi tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
này xảy ra, cùng lúc đó, các hiện tượng danh và sắc 
cũng sanh lên cùng với nó. 
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Ý Nghĩa Của Thức (Viãñäna) 

Chúng ta cần phải biết ý nghĩa của thức 
(viññana). Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), Đức 
Phật giải thích nó là tâm trong dòng chảy mang tính 
tỉnh thần. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng thức 
(viãññana) này là lĩnh hồn, là bản ngã di chuyển từ kiếp 
sống này đến kiếp sống khác. Trong thực tế, thức 
(viãññana) không phải là khái niệm của linh hồn, bản 
ngã (atta) như thường được nghĩ. 

Thức (viññana) có nghĩa là tâm biết đối tượng và 
nó xảy ra trong dòng chảy mang tính tỉnh thần. Nó có 
đặc tính là bát đối tượng; đây là bản chất cơ bản của 
tâm. Thức uẩn (viññanakkhandha) trong năm uẩn là 
hiện tượng đầu tiên nhất trong dòng tâm thức biết đối 
tượng. Tâm này luôn luôn sanh lên cùng với những tâm 
sở (cetasika) kết hợp với nó, hoặc chúng ta có thể nói 
“các tâm sở (cetasika) là sự chuyển động của tâm”. 
Trong một vài tài liệu, tâm sở (cetasika) được nói là 
cittakrlya, tức là hoạt động của tâm thức. 


Rất khó phân định một cách rõ ràng những hoạt 
động này, mà được biết đến là các tâm sở (cetasika), 
tách rời khỏi tâm (citta). Sự khó khăn này có thể được 
minh họa thông qua ví dụ này. Giả sử chúng ta lấy một 
ít nước từ đại dương và cố gắng chia chẻ nó ra thành 
các thành phần. Ở Miến Điện, có những con sông như 
Ayarwaddy, Dutthavati và Chingtung chảy thắng ra đại 
dương. Rất khó để phân biệt được nước ở đại dương là 
chảy từ con sông nào. Cũng vậy, có những con sông như 
Ganges, Yamuna, Surabhu, AeciravatI, và rồi nước mưa 
chảy vào đại dương. Rất khó để biết được nước nào 
chảy từ con sông nào. Cũng theo cách này, rất khó để 
phân biệt được tâm (citta) và các tâm sở (cetasika). 
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Định nghĩa của thức (viññana) là “Vijanatfti 
viññãnam”. Ở đây, *wvi' có nghĩa là đặc biệt hoặc khác 
biệt; Janati có nghĩa là biết. Nó không phải là loại ghi 
nhận của tưởng (sañña), tức là nhận ra đối tượng thông 
qua việc đánh dấu. Nó cũng không phải là loại biết của 
tuệ (pañña), tức là có khả năng phân biệt bản chất của 
các sự vật. 

Thật ra, thức (viãññana) là một loại biết đặc biệt; 
nó có nghĩa là sự nhận thức mà có thể bắt đối tượng. 
Đối tượng thì có sáu loại, tức là cảnh sắc được bắt bởi 
thần kinh nhãn, âm thanh bởi thần kinh nhĩ, khí mùi 
bởi thần kinh tỷ, vị chất bởi thần kinh thiệt, vật xúc 
chạm bởi thần kinh thân! và cảnh pháp bởi tâm ý. Thức 
(viãññana) này là sự nhận biết, tức là tâm mà bắt sáu 
loại cảnh này. 


Các Pháp (Dhamma) Kết Hợp 


Khi tâm này sanh lên, những hoạt động tự nhiên 
mà kết hợp với nó và được bao gồm cùng với nó được 
gọi là các tâm sở (cetasika). Vì các tâm sở có bản chất 
khác, chức năng của chúng là không giống như chức 
năng của thức (viãññana). Chức năng của thức (viññana) 
chỉ là ghi nhận cảnh mà thôi, tức là nó không có cảm 
giác về cảnh cũng như xúc chạm với cảnh. 

Thức (viãñana) không chỉ có đặc tính biết cảnh, 
mà nó còn đi cùng với: 

1. Xúc (phassa): tiếp xúc cảnh, 


2. Thọ (vedana): trải nghiệm cảnh, 


1 ND: Đây chỉ là cách diễn đạt theo ngôn ngữ thông thường. Chúng 
ta phải hiểu rằng những sự ghi nhận/bắt cảnh này phải được thực 
hiện thông qua ngũ song thức. 
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3. Tưởng (sañña): đánh dấu cảnh, 


~~—= 


4. Tư (cetana): thúc đấy thức (viãññana) thực 
hiện chức năng của nó cũng như khuyến 
khích các tâm sở (cetasika) thực hiện các 
chức năng của chúng, 


5. Nhất tâm (ekaggata): chú tâm vào cảnh, 

6. Mạng quyền (jvitindriya): duy trì các hiện 
tượng tỉnh thần sanh lên lại sau khi chúng 
diệt đi, và 

7. Tác ý (manasikara): hướng về cảnh. 


Tâm không thể nào sanh lên một mình mà 
không có bảy tâm sở (cetasika) này cùng sanh lên với 
nó. Mặc dầu những hiện tượng tỉnh thần này không thể 
bị tách rời, nhưng chúng có thể được chia chẻ ra tùy 
theo chức năng của chúng dầu là chúng được kết nối 
với nhau và ở cùng với nhau như là một đơn vị/tổ hợp. 
Nếu những yếu tố này (có thể) bị tách rời ra, sẽ không 
có cái được gọi là danh (nama). 


Tâm ý (nama) có thể được so sánh với nước, tức 
là bao gồm các phân tử H:O. Phân tử nước thật ra được 
tạo thành từ ba nguyên tử. Nếu chúng ta tách rời những 
nguyên tử này ra, thì đặc tính và bản chất của nước sẽ 
bị hủy hoại. 


Theo cách này, tâm (citta) và bảy tâm sở 
(cetasika) này được nhóm lại thành một tổ hợp/đơn vị 
bao gồm tám phần tử. Nếu chúng ta cố gắng lấy một 
thành phần ra khỏi tám yếu tố này, thì tổ hợp/đơn vị 
này sẽ mất đi bản chất của nó và sẽ không còn là tâm ý 
(nama) nữa. Miễn là chúng còn được nhóm với nhau 
thành một đơn vị, thì chúng có những chức năng như 
được nhắc đến ở trên. Điều đó có nghĩa là có tám chức 
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năng trong tâm ý (nama) này. Vì chúng có tám chức 
năng, cho nên, có tám đặc tính. 


Trong số tám hiện tượng tỉnh thần này, chính 
thức (viññana) là yếu tố có sự ghi nhận và dẫn đầu. Bảy 
pháp (dhamma) còn lại xảy ra vì thức (viññana) xảy ra. 
Sự giải thích này là theo Thắng Pháp (Abhidhamma). 
Thêm vào đó, trong tạng Kinh (Suttanta) có giải thích 
về chúng như sau: “Manopubbañgama dhammi”. 
“Dhamma' có nghĩa là các tâm sở (cetasika) trong khi 
manopubbangama có nghĩa là tâm (citta) hoặc thức 
(viãññana), dẫn đầu các tâm sở (cetasika). Khi tâm xảy 
ra, chúng cũng xảy ra. Điều này thật ra có nghĩa là chức 
năng của thức (viãñana) là quan trọng nhất trong số 
đó. Điều này không có nghĩa là trước hay sau, tức là 
không phải tâm (citta) hoặc thức (viãñana) sanh lên 
trước và rồi bảy tâm sở (cetasika) đi theo sau. 


Tách rời các thành phần của tổ hợp/đơn vị tỉnh 
thần này là một chuyện không thể làm được. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể phân biệt chúng thông qua các chức 
năng khác nhau của chúng. Chúng ta phải suy quán với 
trí văn (sutamaya-ñana) để thấy được những hiện 
tượng này với những chức năng khác nhau như được 
chỉ dạy trong Thắng Pháp (Abhidhamma). Sau khi suy 
quán với trí văn (sutamaya-ñana), chúng ta phải tiếp 
tục với trí tu (bhavanamaya-ñana). Khi nghiên cứu và 
quán tưởng những hiện tượng này, các chức năng và 
bản chất của chúng sẽ trở nên hiển lộ rõ hơn. Chúng ta 
tự mình có thể nhận ra chúng với trí tu (bhavanamaya- 
ñana). Khi chúng ta hướng sự chú tâm của mình vào 
bản chất và đặc tính của những hiện tượng tỉnh thần 
này, chúng ta có thể nghĩ “chúng có bản chất của những 
chức năng khác nhau”. 
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Thật ra, thức (viññana) thì không phải là tưởng 
(sañña) hoặc tuệ (pañña). Chúng ta hãy nhìn vào xúc 
(phassa). Nó có bản chất là làm xúc chạm tâm trí với 
đối tượng. Thọ (vedana) cảm nhận hoặc trải nghiệm 
đối tượng. Tưởng (sañña) đánh dấu và lưu trữ đối 
tượng. Tư (cetana) có bản chất thúc đẩy hoặc động 
viên. Nhất hành (ekaggata) có bản chất tập trung tám 
yếu tố tỉnh thần lên trên đối tượng. Tác ý (manasikara) 
chú tâm vào đối tượng. Mạng quyền (Jvitindriya) duy 
trì những hiện tượng tỉnh thần khác để chúng có thể 
tiếp tục tồn tại. Khi thấy những chức năng của từng 
hiện tượng tỉnh thần, chúng ta sẽ thấy rằng có tất cả 
tám chức năng. 


Ở đây, thức uẩn (viãñãnakkhandha) là thức 
(viññana) hoặc tâm (citta); thật ra, có tất cả 8o hoặc 121 
tâm (citta). Trong Lý Duyên Khởi, chúng ta có “Vô 
minh duyên hành” (Avijjapaccaya sankhara), “Hành 
duyên thức” (Sankharapaccaya viãñanam) và “Thức 
duyên danh sắc” (Viññanapaccaya namaruipam). Thức 
(viññana) trong những câu văn này không bao gồm tất 
cả các tâm (citta). Chỉ có những tâm (citta) có liên quan 
mới được xem xét. Đây là định nghĩa của từ đó. 

Đôi lúc, thức (viññana) chỉ có nghĩa là thức quả 
(vipaka-viññana). Thật ra, thức (viññana) có thể được 
chia ra làm bốn loại. Theo bản chất (atibheda) của 
chúng, có bốn loại tâm (citta) hoặc thức (viññana): 


1. Thiện (kusala) là loại tâm (citta) sẽ cho quả 
tốt đẹp, 


2. Bất thiện (akusala) là loại tâm (citta) sẽ cho 
quả xấu, 
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3. Quả (vipaka) là loại tâm có bản chất khác với 
thiện (kusala) và bất thiện (akusala), và nó là 
tâm quả, tức là kết quả. 


4. Duy tác (kmiya) là loại tâm chỉ được thực 
hiện và không tạo sinh ra kết quả nào. 


Như vậy, trong Thắng Pháp (Abhidhamma), Đức Phật 
chia thức (viññana) thành bốn loại. 


Ở đây, quả (vipaka) được gọi là thức quả 
(vipaka-viññana). Nó không bao gồm thiện (kusala), 
bất thiện (akusala) và duy tác (kiriya). Có tổng cộng 36 
tâm quả (vipaka citta). Những tâm này được nhắc đến 
trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Tuy nhiên, 
những tâm quả siêu thế (lokuttara-vipaka citta) không 
được bao gồm, và do đó, không được tính ở đây. 


Lý Do Tại Sao Những Tâm Quả Siêu Thế 
(Lokuttara-Vipaka Citta) Không Được 
Bao Gôm 


Việc những tâm quả siêu thế (lokuttara-vipaka 
citta) không được bao gồm ở đây có thể được xem từ 
hai phía, tức là phía luân hồi (samsara) và phía Níp-bàn 
(Nibbäna). Ở đây, tâm siêu thế (lokuttara citta) có thể 
chỉ đạt được nếu chúng ta thực hành thiền minh sát 
(Vipassana) một cách thành công. Khi có nhân thì có 
quả; nhân ở đây chỉ cho tâm đạo (magøga citta), trong 
khi quả chỉ cho tâm quả (phala citta). Phía Níp-bàn 
(Nibbana) chỉ cho tâm đạo (magga citta) và tâm quả 
(phala citta), và những tâm này là kết quả của thiền 
minh sát (Vipassana). 


Tâm đạo (magga citta) và tâm quả (phala citta) 
sẽ đạt được bởi những al có tuệ minh sát (vipassana) 
chín mùi và chúng sẽ xuất hiện trong dòng tâm thức 
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của họ. Vì những tâm đạo (magøa citta) và những tâm 
quả (phala cita) sẽ không sanh lên trong phàm nhân, do 
đó, hai loại tâm (citta) này sẽ không sanh lên trong Lý 
Duyên Khởi (Patieca-samuppada), vốn giải thích bản 
chất và nguyên nhân của vòng luân hồi (samsara). Như 
vậy, chỉ có 32 tâm quả hiệp thế (lokiya-vipaka) là được 
xem xét ở đây. Do đó, thức quả (vipaka-viññana) này 
chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế (lokiya-vipaka citta)!. 


Thời Tục Sinh (Patisandhi) Và Thời Bình 
Nhật (Pavatti) 


Có ba thời kỳ trong đời sống của một con người. 
Phân đầu là sự khởi đầu của kiếp sống và được gọi là 
thời tục sinh (patisandhi), phần giữa được gọi là thời 
bình nhật (pavatti) và phần cuối được gọi là lúc tử 
(cuti). Thời điểm đầu tiên của đời sống được gọi là tục 
sinh (patisandhi), lúc mà tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) nối kiếp sống quá khứ với kiếp sống hiện tại này. 
Khi kiếp sống quá khứ kết thúc, ngay lập tức thời điểm 
đầu tiên của kiếp sống mới sanh lên. Thật ra, một sát- 
na tâm (cittakkhana) rất là ngắn và có ba tiểu sát-na; 
thời điểm tục sinh (patisandhi) cũng như vậy. 


Phân thứ hai được gọi là thời bình nhật 
(pavatti), đây là thời kỳ ngay sau thời điểm tục sinh 
(patisandhi) và tiếp tục cho đến khi tâm tử sanh lên. 
Tùy thuộc vào tuổi thọ, nó có thể tiếp tục cho đến 8o, 
9o hoặc 10O năm. 


Như đã được nhắc đến ở trên, có 32 tâm quả 
hiệp thế (lokiyavipaka citta). Trong số chúng, chỉ có 
mười chín tâm (citta) có thể sanh lên ngay chính tại 


! 36 tâm quả (vipaka) — 4 tâm quả siêu thế (phala) = 32 tâm quả 
hiệp thế (lokiyavipaka) 
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thời điểm đầu tiên này của một kiếp sống. Mặc dầu tất 
cả các tâm quả (vipaka citta) là quả của nghiệp 
(kamma), nhưng chỉ có mười chín tâm này được xem là 
tâm tục sinh (patisandhi-citta). 


Tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Bất Thiện 
(Akusala-Vipaka Upekkha-Santirana 
Citta) 


Chỉ có một sự tục sinh quả bất thiện (akusala- 
vipaka patisandhi) là quả của tâm ý bất thiện, và làm 
chức năng tục sinh. Nó được gọi là tâm quan sát thọ xả 
quả bất thiện (akusala-vipaka upekkha-santrrana citta). 
Mặc dầu nó được gọi là quan sát (santirana), nhưng 
trong thực tế, nó không thực hiện nhiệm vụ quan sát 
(santirana-kicca) tại thời điểm tục sinh. Tại thời điểm 
đó, nó thực hiện chức năng tục sinh (patisandhi-kicca) 
— tức là chức năng nối kết hai đời sống kế tiếp nhau. 
Mặc dầu nó được gọi là quan sát (santirana), nhưng tên 
gọi và nhiệm vụ của nó không như nhau. Để cho dễ 
hiểu, nó được gọi là tâm quan sát thọ xả (upekkha- 
santrana citta). Trong thực tế, tên gọi quan sát 
(santrana) nên chỉ được dùng trong suốt thời gian 
quan sát mà thôi. 


Tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirana citta) 
có thể thực hiện năm chức năng, đó là (1) tục sinh 
(patisandhi), (2) hữu phần (bhavanga), (3) quan sát 
(santirana), (4) na cảnh (tadarammana) và (5) tử (cuti). 
Như vậy, nó nên được gọi theo chức năng của nó. Ví dụ, 
mọi người có thể được gọi dựa vào nhiệm vụ họ thực 
hiện: một người được gọi là nhà quản lý khi ở văn 
phòng, nhưng lại được gọi là đầu bếp khi nấu ăn ở nhà. 

Tương tự, tâm quan sát thọ xả (upekkha- 
santirana citta) này, vốn là quả của bất thiện (akusala), 
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sẽ thực hiện chức năng tục sinh (patisandh]) tại thời 
điểm đầu tiên nhất của một kiếp sống. Sau khi tâm tục 
sinh (patisandhi-citta) này diệt đi, một loại tâm khác 
tương tự sanh lên ngay lập tức không có gián đoạn. Vào 
lúc này, tâm tương tự đó được gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga). Tại thời điểm cuối cùng của kiếp sống, tức 
là tại thời điểm tử, người đó sẽ chết đi với loại tâm 
(citta) này. Bấy giờ, nó được gọi là tâm tử (cuti-citta). 

Vào thời bình nhật (pavatti), khi tâm thức gặp 
mặt đối tượng, tâm quan sát thọ xả (upekkha- 
santirana) này sẽ thực hiện chức năng quan sát; lúc đó, 
nó được gọi là “quan sát (santirana). Sau khi các đổng 
lực (Javana) xảy ra, nó sẽ sanh lên như là “pitthi- 
bhavanga”; pitthi có nghĩa là sau. Tại thời điểm này, nó 
được gọi là na cảnh (tadarammana). Theo cách này, 
tâm (citta) này được đặt tên tùy theo những chức năng 
nó thực hiện. 


Tâm quả bất thiện (akusala-vipaka citta) này, 
vốn là kết quả của một tâm bất thiện, sẽ tạo sinh ra sự 
tục sinh trong nơi đau khổ nhất, tức là địa ngục 
(niraya). Tất cả chúng sanh trong địa ngục tái sanh với 
loại tâm này. Tất cả họ bắt đầu đời sống của mình với 
tâm quan sát thọ xả quả bất thiện (akusala-vipaka 
upekkha-santrrana citta). Tái sanh làm súc sanh thì 
không nhiều đau khổ như tái sanh vào địa ngục. Súc 
sanh cũng bắt đầu kiếp sống của chúng với tâm quan 
sát thọ xả (upekkha-santirana citta) này làm tâm tục 
sinh. Đôi lúc, ngạ quỷ (peta) và a-tu-la (asura) chịu 
nhiều đau khổ hơn súc sanh, nhưng vẫn ít đau khổ hơn 
chúng sanh trong địa ngục. Những kiếp sống của những 
chúng sanh đó cũng bắt đầu bằng tâm này. Như vậy, 
chúng sanh tái sanh vào bốn đọa xứ (apaya) bắt đầu với 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) này. 
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Khi tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirrana 
citta) sanh lên với tư cách là tâm tục sinh (patisandhi- 
citta), cùng lúc đó, các tâm sở (cetasika) sanh lên. 
Những tâm sở (cetasika) này sanh lên cùng với tâm 
(citta) ngay từ điểm khởi đầu. Chúng ta có thể chia chẻ 
chúng ra theo chức năng nếu chúng ta muốn. Trong 
thực tế, chúng sanh lên cùng nhau thành một nhóm. 


Có mười tâm sở (cetasika) kết nối với tâm quan 
sát thọ xả (upekkha-santirana) này. Khi chúng được 
nhóm với tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirana), 
chúng ta có một tổ hợp/đơn vị với mười một chức 
năng. 


Thức Duyên Danh (Viññanapaccaya 
Namam) 


Bây giờ, trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), ở mối nối “Thức duyên danh sắc” 
(Viññanapaccaya namarupam), tâm quan sát thọ xả 
(upekkha-santirana) được định nghĩa là “do duyên bởi 
thức' (viññanapaccaya). Nhóm mười tâm sở (cetasika) 
kết hợp được gọi là danh (nama) trong từ “danh sắc” 
(namarupam). Tâm quan sát thọ xả (upekkha- 
santrana) là thức (viññana). Các tâm sở (cetasika) 
sanh lên cùng với tâm (citta) được gọi là danh (nama). 
Tại thời điểm tục sinh (patisandhi), tâm quan sát thọ xả 
quả bất thiện (akusala-vipaka upekkha-santirana citta) 
sanh lên cùng với những tâm sở (cetasika) của nó. Ơ 
đây, tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirana citta) 
được định nghĩa là thức, trong khi các tâm sở (cetasika) 
kết hợp của nó được định nghĩa là danh (nama). Tâm 
(citta) này sanh lên theo phương thức như vậy theo Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). 
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Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha), có sáu nhóm quan hệ 
chính giữa các pháp làm duyên và các pháp được 
duyên. Tuy nhiên, để cụ thể hơn, chúng ta có thể nói là 
có bảy nhóm tất cả. Chúng là: 


1... Danh (naãma) đến danh (nama), 
2.. Danh (nama) đến sắc (rũpa), 


._ Danh (nama) đến danh sắc (nama-rupa). 


Ồ 

4. Sắc (rupa) đến sắc (rupa), 

5. Sắc (rupa) đến danh (nama), 
6 


.. Danh sắc (nama-rupa) đến danh sắc (nama- 
rupa), và 


7.. Danh (nama), sắc (rupa), Ñíp-bàn (Nibbana), 
chế định (paññatti) đến danh (nama)!. 


Ở đây, tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirana) 
được gọi là/thuộc vào danh (nama) và các tâm sở 
(cetasika) kết hợp với nó cũng được gọi là danh (nama). 
Như chúng ta biết, trong Lý Duyên Hệ (Patthana) có 24 
duyên (paccaya). Trong đó, có sáu duyên thuộc vào 
nhóm thứ nhất, tức là “danh (nama) đến danh (nãma}” 
— tâm trí (tâm và tâm sở) liên quan với tâm trí (tâm và 
tâm sở). Một vài trong số đó là các duyên có liên quan 
giữa các pháp (dhamma) trước và sau. Đó là vô gián 
duyên (anantara-paccaya) và đẳng vô gián duyên 


1 Xem Fundamentals of Abhidhamma, 2.72 (ND: Đây là một tác 
phẩm của Sayadaw Tiến sĩ Nandamalabhivamsa. Chỉ tiết này được 
tìm thấy ở tập 2, trang 72 và những trang kế tiếp) 
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(samanantara-paccaya). Thậm chí sự không còn tồn tại 
của một hiện tượng cũng có thể làm cho pháp 
(dhamma) tiếp theo sanh lên; đó là vô hữu duyên 
(natthi-paccaya). Sự hiện hữu của một pháp (dhamma) 
có thể cung cấp sự hỗ trợ cho một pháp (dhamma) 
khác; đó là hiện hữu duyên (atthi-paccaya). Sự lặp lại 
của một pháp là trùng dụng duyên (asevana-paccaya) 
và sự kết hợp của nó là tương ưng duyên (sampayutta- 
paccaya). Ơ đây, vô gián duyên (anantara), đẳng vô 
gián duyên (samanantara), trùng dụng duyên 
(asevana), tương ưng duyên (sampayutta) và vô hữu 
duyên (natthi) thuộc vào thể loại “danh (nama) đến 
danh (nama}!. 


“Thức duyên danh sắc” (Viññanapaccaya 
namaripam) không có nghĩa là danh (nama), tức là 
tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirana-citta), sanh lên 
trước và tồn tại, rồi sau một thời gian, mười tâm sở 
(cetasika) mới sanh lên, kết hợp với nó. Thật ra, nó có 
nghĩa là: với sự sanh lên của tâm quan sát thọ xả 
(upekkha-santirana citta), các tâm sở (cetasika) sanh 
lên cùng một lúc. Vì chúng cùng sanh lên, cùng diệt đi, 
và có cùng đối tượng cũng như cùng vật, mối quan hệ 
của chúng được gọi là cầu sanh duyên (sahaJata). 


Thể loại thứ nhất là “danh (nama) đến danh 
(nama}'. Nó có nghĩa là danh pháp (nama), tức là tâm 
(citta) và tâm sở (cetasika), liên quan với một danh 
pháp (nama) khác, tức là tâm (cita) và tâm sở 
(cetasika). Nếu danh (nama) chỉ duyên danh (nama), 
tức là bằng mối quan hệ “danh (nama) đến danh 
(nama}, thì có sáu loại duyên: vô gián duyên 


1 ND: Một loại duyên khác thuộc vào thể loại này là vigata-paccaya 
(lý khứ duyên). 


100 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 7 





(anantara), đẳng vô gián duyên (samanantara), trùng 
dụng duyên (äsevana), tương ưng duyên (sampayutta), 
vô hữu duyên (natthï) và lý khứ duyên (vigata). 


Tiếp theo, thể loại thứ hai là “danh (nama) đến 
sắc (rupa)” - tức là danh pháp (nama) liên quan đến sắc 
pháp (rupa). Ơ đây chỉ có một duyên; đó là hậu sanh 
duyên (pacchaJata-paccaya). 


Loại thứ ba là “danh (nama) đến danh sắc 
(nama-rupa}'.. Có năm loại duyên trong trường hợp 
này: nhân duyên (hetu), thiền-na duyên (jhana), đồ đạo 
duyên (magga), nghiệp duyên (kamma) và dị thục 
duyên (vipaka). 


Thể loại thứ tư là “sắc (rupa) đến sắc (rupa)'` — 
tức là sắc pháp (nama) liên quan đến sắc pháp (rupa). 
Đây là sắc mạng quyền (rupajvitindriya) vì nó duy trì 
những sắc pháp (rupa) khác. Nó duy trì những sắc pháp 
do nghiệp tạo (kammaJa-rũpa) thông qua năng lực của 
quyền duyên (indriya-paccaya). 


Loại thứ năm là “sắc (rupa) đến danh (nama}ˆ — 
tức là chỉ có sắc pháp (rupa) liên quan đến danh pháp 
(nama). Đây là tiền sanh duyên (purejata-paccaya). 


Loại thứ sáu là “danh sắc (nama-rupa) đến danh 
sắc (nama-rupa)' — tức là cả hai danh pháp (nama) và 
sắc pháp (rupa) liên quan đến cả hai danh pháp (nama) 
và sắc pháp (rupa). Có chín loại duyên trong trường 
hợp này: trưởng duyên (adhipati), câu sanh duyên 
(sahaJata), hỗ tương duyên (aññamañña), y chỉ duyên 
(nissaya), vật thực duyên (ahara), quyền duyên 
(indriya), bất tương ưng duyên (vippayutta), hiện hữu 
duyên (atthï) và bất ly duyên (avigata). 
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Loại thứ bảy là “danh (nama), sắc (rupa), Níp- 
bàn (Nibbana), chế định (paññatti) đến danh (nama)'. 
Cảnh duyên (arammana-paccaya) và cận y duyên 
(upanIssaya-paccaya) là thuộc vào loại này. 


Danh (Nama) Đến Danh (Nama) 


Khi tâm quan sát thọ xả (upekkha-santirrana 
citta), tức là tâm tạo sinh ra sự tục sinh trong đọa xứ 
(apaya), sanh lên, thì mười tâm sở (cetasika) kết hợp 
với nó sẽ cùng sanh lên cùng lúc, và điều kiện hay 
duyên hỗ trợ sự sanh lên đồng thời được gọi là cầu sanh 
duyên (sahaJata-paccaya). 


Cũng có hỗ tương duyên (aññamañña) nữa. 
Pháp (dhamma) được duyên lên đôi lúc là nhân, đôi lúc 
là quả. Ơ đây, hỗ tương duyên (aññamañña paccaya) có 
nghĩa là cung cấp sự hỗ trợ một cách hỗ tương; do pháp 
(dhamma) này tồn tại, pháp (dhamma) kia tồn tại. 
Cũng như một cái ghế ba chân chỉ có thể đứng vững nếu 
ba chân còn nguyên vẹn; nếu một chân bị gãy, chiếc ghế 
không thể nào đứng thắng được nữa. Như vậy, hỗ tương 
duyên (aññamañña-paccaya) có nghĩa là loại duyên 
cung cấp sự hỗ trợ một cách hỗ tương. 


Tiếp theo là dị thục duyên (vipaka-paccaya). Nếu 
tâm quả (vipaka cita) sanh lên, thì dị thục duyên 
(vipaka-paccaya) xảy ra. Bản chất của quả (vipaka) là bị 
động và không có hoạt động gì cả; cho nên, không có nỗ 
lực gì cả. Không có cách nào chuyển đổi được kết quả. 
Ví dụ, chúng ta không thể thay đổi được hình ảnh trong 
gương, và hình ảnh trong gương giống hệt như người 
bên ngoài. Theo cách này, tâm quả (vipaka citta) là quả 
của nghiệp (kamma) trong kiếp sống quá khứ; cho nên, 
chúng ta không thể thay đổi nó được nữa; do đó, nó 
được nói là bị động. Tâm quả (vipaka citta) với bản chất 
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bị động của nó làm cho các pháp (dhamma) kết hợp 
cũng tĩnh lặng và bị động. Đây là lối cách tự nhiên, bình 
thường. 


Nếu một pháp (dhamma) là bị động, nhưng các 
pháp (dhamma) kết hợp là không bị động, thì điều này 
được cho là bất thường. Giống như nước tĩnh lặng trong 
hồ, hoa huệ trong hồ sẽ mọc lên một cách tĩnh lặng. 
Bản chất của quả (vipaka) là tĩnh lặng hoặc bị động. 
Cho nên, lực duyên của pháp quả (vipaka-satti) có thể 
làm duyên cho những pháp (dhamma) khác kết hợp với 
nó. 

Tiếp theo, thức (viññana) cũng được gọi là ý 
quyền (manindriya), cho nên, ở đây có quyền duyên 
(indriya-paccaya). Thức (viññana) có nghĩa là có chức 
năng biết hoặc ghi nhận, cho nên, nó được gọi là quyền 
(indriya). Chức năng nhận biết này có thể cai quản, 
thống trị những pháp (dhamma) khác kết hợp với nó. 


Tiếp theo là tương ưng duyên (sampayutta- 
paccaya). Các pháp (dhamma) kết hợp với nhau, cho 
nên, chúng (1) cùng sanh lên và (2) cùng diệt đi. Không 
chỉ vậy, chúng còn (3) có cùng cảnh, và (4) tùy thuộc 
vào cùng vật. Đó là lý do tại sao những pháp (dhamma) 
này không thể bị tách rời khỏi nhau. Tương ưng duyên 
(sampayutta-paccaya) này có nghĩa là kết nối theo bốn 
cách này. 


Khi thức (viññana) này, tức là tâm quan sát thọ 
xả (upekkha-santirana), tồn tại, các tâm sở (cetasika) 
kết hợp với nó cũng tồn tại. Hiện hữu duyên (atthi- 
paccaya) xảy ra. Thức (viãñana) này có liên quan với 
những tâm sở (cetasika) của nó thông qua sự không 
biến mất của nó; do đó, có bất ly duyên (avigata- 
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paccaya). Đây là những ý nghĩa của “Thức duyên danh” 
(Viññanapaccaya namam)). 


Thức Duyên Sắc (Viãñãnapaccaya 
Rupam) 


Ngoại trừ cõi vô sắc (arupa), sắc pháp do nghiệp 
tạo (kammaJa-rupa) xảy ra cùng lúc khi tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) sanh lên. Theo Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận (Abhidhammattha-sangaha), chúng sanh thấp 
sanh (samsedaja), tức là sanh ra ở những nơi ẩm thấp, 
và chúng sanh hóa sanh (opapatika), tại thời điểm tục 
sinh (patisandhi), có nhiều nhất là bảy nhóm sắc pháp 
do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) sanh lên cùng với tâm 
tục sanh (patisandhi-citta). 


Sự tục sinh của chúng sanh địa ngục là hóa sanh 
(opapatika). Họ không phát triển từ từ như người nhân 
loại, mà họ sanh lên ngay lập tức. Họ biến mất từ nơi 
kiếp sống trước và xuất hiện ngay lập tức trong địa 
ngục. Chúng sanh địa ngục và thiên nhân không sanh 
vào bụng mẹ hoặc sanh vào trứng, mà xuất hiện ngay 
lập tức với kích cỡ thân xác nhất định. 


Trong thời của Đức Phật, vị tu sĩ gian ác Đề-bà- 
đạt-đa (Devadatta), người đã phạm hai trọng tội 
(anantarikakamma), tái sanh vào địa ngục avIci với một 
thân xác to lớn. Đời sống của ông trong địa ngục vô 
cùng đáng sợ. Đầu của ông ta, từ tai lên đến đỉnh, bị 
chôn chặt vào một trần phía trên bằng sắt. Chân của 
ông ta, từ mắt cá xuống gót, bị chôn chặt vào nền ở 
dưới bằng sắc. Điều đó có nghĩa là ông ta không thể di 
chuyển đâu được. Đôi lúc, một mũi giáo lớn xuyên 
thủng cơ thể của ông ta từ bức tường phía đông sang 
bức tường phía tây. Theo cách đó, các gươm giáo xuyên 
thủng thân thể của ông ta. Ông ta trải nghiệm sự đau 
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khổ cùng cực trong địa ngục mà không có cơ hội di 
chuyển thân thể của mình. Đời sống của ông ta trong 
địa ngục và những nỗi thống khổ được miêu tả và ghi 
lạ trong Sớ Giải Pháp Cú Kinh (Dhammapada- 
atthakatha)!. 
Ba Định Nghĩa Của Thức (Viãññana) 

Có ba định nghĩa của thức (viãñana): 

1. Vipaka-viññana: tâm quả, 

2. Abhisankhara-viññana: có nghĩa là nghiệp 

(kamma), và 

3. Những thức (viãñana) còn lại. 
Vipaka-viññana chỉ liên quan đến các tâm quả (vipaka 
citta). Abhisankhara-viññana chỉ cho các nghiệp thiện 
(kusala kamma) và nghiệp bất thiện (akusala-kamma), 
tức là các tâm thiện (kusala citta) và tâm bất thiện 
(akusala citta). Nói cụ thể hơn, có mười hai tâm bất 
thiện (akusala citta) và có mười bảy tâm thiện hiệp thế 
(lokiya kusala). Hai mươi chín tâm này được định 
nghĩa là abhisankhara-viññana. Thật ra, danh (nama) 
trong danh sắc (nama-rupa) có thể chỉ cho cả tâm 
(citta) và tâm sở (cetasika). Ơ đây, vì thức (viññana) 
được định nghĩa là tâm (citta), nên danh (nama) chỉ 
được định nghĩa là các tâm sở (cetasika) mà thôi. Đây 
được gọi là phương pháp parIsesa, tức là phương pháp 
mà qua đó, chỉ những pháp (dhamma) còn lại được ghi 
nhận sau khi loại bỏ những pháp đã được đề cập đến 
rồi. Như vậy, cả hai tâm (citta) và tâm sở (cetasika) đã 
được đề cập đến. 


1 Dhammapada-atthakatha, 1.86 (Chú Giải Kinh Pháp Cú, Quyến 1, 
Tích Devadatta — Trưởng lão Thiền sư Pháp Minh) 
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Đối với định nghĩa đầu tiên của thức (viãñana), 
các tâm sở (cetasika) là những pháp kết hợp với tâm 
quả hiệp thế (lokiyavipaka citta). Trong định nghĩa thứ 
hai của thức (viãñana), tức là abhisankhara-viññana, 
tâm sở (cetasika) là chỉ cho tất cả 52 tâm sở (cetasika). 

Nói ngắn gọn lại, thức (viññana) có thể được 
chia thành ba loại. Khi gom chung tất cả ba loại lại, thì 
thức (viññana) có thể được định nghĩa là tâm hiệp thế 
(lokiya-citta). Danh (nama) có thể được định nghĩa là 
các tâm sở (cetasika). Theo định nghĩa thứ nhất của 
thức (viññana), sắc (rũpa) có thể được định nghĩa là sắc 
pháp do nghiệp tạo (kammaja-rũpa) vì tại thời điểm tục 
sinh (patisandh1), sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa- 
rupa) cũng sanh lên. Lúc đó, sắc pháp do tâm tạo 
(cittaJa-rupa), sắc pháp do nhiệt lượng tạo (utuJa-rupa) 
và sắc pháp do dưỡng tố tạo (aharaja-rúpa) chưa sanh 
lên. Kết quả là, chỉ có một loại sắc pháp (rupa), tức là 
sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa), sanh lên. Khi 
sắc pháp (rupa) được phát triển về sau, tất cả 24 sắc 
pháp (rupa) có thể được ghi nhận. 


Do bởi câu văn “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya nama-rupam), thức (viãñana) được 
định nghĩa là tất cả các tâm (citta), danh (nama) là tất 
cả các tâm sở (cetasika) và sắc (rupa) là tất cả các sắc 
pháp (rupa). Câu văn “Thức duyên danh sác” 
(Viññanapaccaya nama-rupam) này có thể được chia ra 
làm hai phần. Phần đầu là “Thức duyên danh” 
(Viãññanapaccaya namam), tức là do bởi thức (viãñana), 
danh (nama) sanh lên. 

Từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana), chín 
loại duyên có thể xảy ra vào lúc này. Chúng là câu sanh 
duyên (sahaJata), hỗ tương duyên (aññamañña), y chỉ 
duyên (nissaya), dị thục duyên (vipaka), vật thực duyên 
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(ahara), quyền duyên (indriya), tương ưng duyên 
(sampayutta), hiện hữu duyên (atthi) và bất ly duyên 
(avigata). 


Các tâm sở (cetasika) sanh lên cùng với thức 
(viññana) cũng sanh lên; cho nên, ở đây có câu sanh 
duyên (sahaJata-paccaya). Vì tâm (citta) và các tâm sở 
(cetasika) hỗ trợ lẫn nhau, ở đây có hỗ tương duyên 
(aññamañña-paccaya). Chúng phụ thuộc vào nhau, cho 
nên, có y chỉ duyên (nissaya-paccaya). Thức (viãñana) 
là tâm quả (vipaka-eitta), cho nên, có dị thục duyên 
(vipaka-paccaya) xảy ra. Nếu thức (viññana) được ghi 
nhận chung là thức thực (viññanahara), thì có vật thực 
duyên (ahara-paccaya). Vì thức (viãñana) là ý quyền 
(manindriya), có quyền duyên (indriya-paccaya). Tâm 
(citta) và tâm sở (cetasika) liên kết với nhau, cho nên có 
tương ưng duyên (sampayutta-paccaya). Chúng cung 
cấp sự hỗ trợ thông qua sự có mặt, như vậy là có hiện 
hữu duyên (atthi-paccaya). Chúng hỗ trợ lẫn nhau 
thông qua việc không biến mất, do đó, có bất ly duyên 
(avigata-paccaya). Tổng cộng có chín duyên (paccaya). 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa) và Sớ Giải của bộ 
Phân Tích (Sammohavinodam) đã chỉ ra những duyên 
này sau khi kết hợp Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Trong phần thứ hai “Thức duyên sắc” 
(Viññanapaccaya rupam) -— tức là do bởi thức 
(viññana), sắc pháp (rupa) sanh lên; đây là sắc pháp 
(rupa) đầu tiên sanh lên cùng với tâm tục sinh 
(patisandhi-eitta). Nó là sắc ý vật (hadaya-vatthu rũpa). 
Nhóm thân có mười sắc pháp (kayadasaka-rupa) cũng 
được bao gồm và sanh lên cùng với tâm tục sinh 
(patisandhi-citta). Tuy nhiên, sắc ý vật (hadaya-vatthu 
rupa) là nơi nương cho tâm tục sinh (patisandhi-citta). 
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Tâm tục sinh (patisandhi-citta) và sắc ý vật (hadaya- 
vatthu) sanh lên phụ thuộc vào nhau. Do đó, trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada), “Thức duyên sắc” 
(Viãññanapaccaya rupam) chỉ ra rằng tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) có thể duyên sắc pháp (rũpa). Ở giai 
đoạn này, các hiện tượng có liên quan là tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) và sắc ý vật (hadaya-vatthu rupa). 


Trong các cõi ngũ uẩn, tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) có liên quan đến sắc ý vật (hadaya-vatthu) theo 
chín cách dưới cái nhìn từ Lý Duyên Hệ (Patthana). 
Tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên phụ thuộc vào 
sắc ý vật (hadaya-vatthu). Hai pháp này sanh lên một 
cách hỗ tương. Vì chúng cùng sanh lên, cho nên có câu 
sanh duyên (sahajata-paccaya). Vì chúng hỗ trợ lẫn 
nhau, cho nên có hỗ tương duyên (aññamañña- 
paccaya). Vì có sự phụ thuộc vào vật nương, cho nên có 
y chỉ duyên (nissaya-paccaya). Vì tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) là tâm quả (vipaka-citta), cho nên có 
dị thục duyên (vipaka-paccaya). Vì tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) là thức thực (viãññanahara), cho nên 
có vật thực duyên (ahara-paccaya). Vì nó là ý quyền 
(manindriya), cho nên có quyền duyên (indriya- 
paccaya). Mặc đầu tâm (citta) và sắc pháp (rupa) xảy ra 
cùng với nhau, nhưng chúng không thể trộn lẫn với 
nhau vì chúng là khác nhau theo bản chất. Do không 
thể trộn lẫn với nhau, cho nên có bất tương ưng duyên 
(vippayutta-paccaya). Vì nó cung cấp sự hỗ trợ thông 
qua sự có mặt của nó, cho nên có hiện hữu duyên 
(atthi-paccaya). Vì nó cung cấp sự hỗ trợ thông qua sự 
không biến mất, cho nên có bất ly duyên (avigata- 
paccaya). 


Nếu chúng ta nhìn vào nó một cách thông 
thường, thì dường như là không có nhiều lực duyên 


108 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 7 





(satti) hoạt động. Tuy nhiên, thật sự là có nhiều lực 
duyên (satti) hoạt động. Khi tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) sanh lên trong bụng mẹ, các lực duyên (satti) này 
cung cấp năng lực. Tâm tục sinh (patisandhi-citta) và 
những pháp (dhamma) còn lại kết hợp với nhau và xảy 
ra. Nhưng phàm nhân không thể thấy được điều này; 
chỉ với trí tuệ siêu việt, Đức Phật mới có thể thấy được. 
Những lực này cung cấp năng lực cho một hiện tượng 
sanh lên. Nếu không có nguyên nhân nào, thì không có 
hiện tượng nào có thể sanh lên. 


Về thuật ngữ “sankhata', tiền tố “sam' có nghĩa là 
tập hợp những nguyên nhân trong khi “khata' có nghĩa 
là được tạo ra, được thực hiện. Đó là lý do tại sao từ 
'“sankhata' có nghĩa là được tạo ra bởi các nguyên nhân. 
Một hiện tượng sanh lên sau khi một tập hợp của các 
nguyên nhân tạo ra nó. Câu văn tiếp theo chúng ta cần 
phải biết là: “Sankhatam paticeasanmuppannam 
aniccam”. Ở đây, “paticcasamuppannam' có nghĩa là 
sanh lên phụ thuộc vào một nguyên nhân có liên quan, 
'“sankhatam' có nghĩa là được tạo ra bởi một nhóm các 
nguyên nhân, và “aniccam' có nghĩa là vô thường theo 
bản chất. Các nguyên nhân là vô thường, và chúng 
không tồn tại lâu dài. Như vậy, bản chất của bất kỳ hiện 
tượng nào được tạo sinh ra bởi các nguyên nhân là vô 
thường theo bản chất thì cũng là vô thường theo bản 
chất. Do đó, Đức Phật đã nói: “Aniccasambhutam kuto 
niccam bhavissati” “Aniccasambhutam' có nghĩa là 
pháp quả mà sanh lên do bởi nguyên nhân là vô 
thường, “Kuto niccam bhavissati” có nghĩa là làm sao 
nó có được bản chất thường hằng?! 


' Samyuttanikaya, 2.20 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Uẩn, Tương 
Ưng Uẩn, Phẩm Vô Thường, Có Nhân Là Vô Thường) hoặc 
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Từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana), thức 
quả (vipaka-viññana) này liên quan với sắc ý vật 
(hadaya-vatthu) theo chín duyên (paccaya). Có 3o sắc 
pháp do nghiệp tạo (kammaja-rupa) xuất hiện cùng với 
tâm tục sinh (patisandhi-ertta). Chúng là nhóm thân có 
mười sắc pháp (kayadasaka kalapa), nhóm giới tính có 
mười sắc pháp (bhavadasaka kalapa) và nhóm sắc ý vật 
có mười sắc pháp (vatthudasaka kalapa). Trong số ba 
nhóm này, tâm tục sinh (patisandhi-citta) và sắc ý vật 
(hadaya-vatthu) có quan hệ với nhau theo chín cách. 


Vậy còn những sắc pháp (rupa) còn lại thì sao, 
tức là nhóm thân có mười sắc pháp (kayadasaka 
kalapa) và nhóm giới tính có mười sắc pháp 
(bhavadasaka kalapa)? Chúng không phải là vật nương 
của tâm tục sinh (patisandhi-citta), cho nên, không có 
sự hỗ trợ hỗ tương (aññamañña). Chúng sanh lên cùng 
với tâm tục sinh (patisandhi-eitta) nhưng không có hỗ 
tương duyên (aññamañña-paccaya). Như vậy, tám 
duyên còn lại có mặt ở đây, tức là câu sanh duyên 
(sahajJata), y chỉ duyên (nissaya), dị thục duyên 
(vipaka), vật thực duyên (ahara), quyền duyên 
(indriya), bất tương ưng duyên (vippayutta), hiện hữu 
duyên (atthi) và bất ly duyên (avigata). 


Tiếp theo, trong câu văn “Vipaka- 
viãñanapaccaya namarupam” (Thức quả duyên cho 
danh sắc), có cả danh (nama) và sắc (rupa). Tất cả các 
duyên (paccaya) làm duyên cho danh (nama) và sắc 
(rupa) đều có thể được áp dụng cho trường hợp của 
danh (nama). Thức quả (vipaka-viãññana) này có liên 


Samyuttanikaya, 2.344 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Sáu Xứ, 
Tương Ứng Sáu Xứ, Phẩm Devadaha, Nội Căn Do Nhân (1)) 
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quan đến danh sắc (nama-rũpa) theo nhiều cách, như 
được miêu tả trong Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Theo Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), đồng 
thời với sự sanh lên của tâm tục sinh (patisandhi-citta), 
tức là tâm (citta) đầu tiên của đời sống, các tâm sở 
(cetasika) phụ thuộc vào tâm tục sinh (patisandhIi-citta) 
đó cũng sanh lên. Rồi, phụ thuộc vào những tâm (citta) 
xảy ra sau đó, các tâm sở (cetasika) cũng sanh lên. Sắc 
pháp (rupa) cũng có liên quan đến tâm trí. Bằng 
phương pháp Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
chúng ta biết rằng chúng liên hệ với nhau một cách hỗ 
tương. Bằng phương pháp Lý Duyên Hệ (Patthana), 
chúng ta biết loại thức (viññana) nào, sắc pháp (rupa) 
nào và cũng như lực duyên (satti) nào sanh lên. 


Như vậy, các hiện tượng là hữu vi (sankhata), tức 
là các hiện tượng xảy ra do bởi nhiều nguyên nhân, thì 
không thể là thường hằng theo bản chất. Do đó, thân 
xác của chúng ta cũng vậy. Do bởi các nguyên nhân có 
liên quan, các hiện tượng mang tính kết quả mới có thể 
xuất hiện. Không có thứ gì chúng ta có thể xem là “tôi. 
Nếu không có 'tôï, thì cũng không có “cái của tôi. Mọi 
thứ thì chỉ là tự nhiên, tức là các hiện tượng bởi chính 
chúng. Nhưng những hiện tượng này lại được cho là 
“tôt hoặc là “của tôi. 

Nếu chúng ta có thể nhận ra rằng tất cả các hiện 
tượng xảy ra là do các nguyên nhân có liên quan, thì 
tham ái (tanha hoặc raga), ngã mạn (mana) và tà kiến 
(ditthi) sẽ được tẩy trừ. Khi chúng ta giác ngộ sự thật, 
chúng ta có thể hoàn toàn tẩy trừ tham ái, và giác ngộ 
Níp-bàn (Nibbana). Do đó, chúng ta nên thực hành để 
thấy được bản chất thật của vạn vật để tẩy trừ tham ái. 


[Kết thúc Chương Bảy] 
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Chương Tám 


Những Điểm Giống Nhau và Khác 
Nhau Giữa Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) Và Lý Duyên Hệ 
(CPatthana) 


Như đã được nhắc đến ở trước, Đức Phật đã 
thuyết giảng hai giáo lý về mối quan hệ tương hỗ nhân 
duyên của các pháp, tức là hệ thống nhân quả. Đó là Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Chúng ta nên nghiên cứu sự kết nối giữa hai 
giáo lý này và biết những điểm giống nhau và khác 
nhau của chúng. Hai giáo lý này tương tự nhau trên 
phương diện đề cập đến nhân và quả, tức là tình trạng 
nhân duyên giữa các pháp (dhamma). 


Có một sự khác nhau chính giữa hai giáo lý này. 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) chỉ nhắc đến 
nhân (paccaya) và quả (paccayuppanna). Nó chỉ ra: 
“Khi/vì có nguyên nhân này, kết quả kia xuất hiện”. Nó 
không nhắc đến lực duyên (satti), tức là năng lực được 
cung cấp bởi pháp làm duyên. Trong khi đó, Lý Duyên 
Hệ (Patthana) lại còn nhắc đến lực duyên (paccaya- 
sattI) nữa. 


Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammattha-sangaha) có câu văn: “Tattha 
tabbhava-bhavrbhavakaramatto-palakkhito paticca- 
samuppadanayo”, có nghĩa là: Khi có một nguyên nhân, 
thì một kết quả xảy ra. Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) là một phương pháp giải thích mối quan 
hệ giữa nhân và quả trong các hiện tượng. Lý Duyên Hệ 
(Patthana) vượt lên trên Lý Duyên Khởi (Paticca- 
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samuppada). “Patthananayo pana ahacca- 
paccayatthiimarabbha pavuccati”!, tức là Lý Duyên Hệ 
cộng thêm vào lực duyên (satti), tức là năng lực của 
pháp (dhamma) làm duyên cho sự sanh khởi của pháp 
(dhamma) được duyên. Nói ngắn gọn, có những sự 
tương tự cũng như những khác biệt giữa Lý Duyên Khởi 
(Patieca-samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Các Nhà Sớ Giải Kết Hợp Hai Giáo Lý 
Này Lại Với Nhau 

Mặc dầu hai giáo lý về nhân duyên này, tức là Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana), được Đức Phật thuyết giảng riêng biệt, 
nhưng các nhà Sớ Giải đã giải thích Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) bằng cách hội nhập/kết hợp Lý 
Duyên Hệ (Patthana) vào nó. Điều này có nghĩa là hai 
giáo lý cao thượng này có thể được kết hợp. Trong 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga-atthakatha) và Sớ 
Giải của bộ Phân Tích (Sammohavinodanr-atthakatha), 
Lý Duyên Hệ (Patthana) được cộng thêm vào trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). 

Đối với các nhà Sớ Giải, kết nối hai giáo lý này 
với nhau là một công việc rất khó. Trước hết, việc nỗ 
lực để giải thích Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
được so sánh như “giống như không thể nào có được 
một chân đứng vững chắc trong một đại dương sâu 
thắm, một người cũng không thể có được một chân 
đứng vững chắc trong sự giải thích.” Lý do là vì ý nghĩa 
của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là vô cùng 
thâm sâu, rất khó để nắm bắt. 


1 Abhidhammatthasangaha, 52 (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) 
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Tuy nhiên, chúng ta có thể giải thích giáo lý cao 
thượng này, vốn vô cùng thâm sâu, bằng cách đi theo 
những chú giải của ngài Sariputta, người được Đức 
Phật tuyên bố là đệ nhất trong những vị có trí tuệ, và 
cũng như đi theo những phương pháp truyền thống 
được giải thích bởi những nhà Sớ Giải cổ xưa, mà được 
gọi là “nIssaya'. 


Biển Học Bao La 


Những phương pháp truyền thống này cung cấp 
nhiều hỗ trợ cho việc đạt được một chút hiểu biết về 
giáo lý rất khó này. Ở đây, một ví dụ được trình bày: 
giải thích cho người chưa từng bao giờ thấy đại dương. 
Khi một người đứng trên bờ của một đại dương, anh ta 
“thấy đại dương. Anh ta nghĩ rằng đại dương là chỉ to 
lớn tâm đó. Không ai sẽ thật sự lặn xuống đại dương để 
chỉ ra rằng nó thật sự vô cùng lớn hơn những gì anh ta 
thấy. Người đó thỏa mãn với quan điểm của mình về 
đại dương vì anh ta nghĩ rằng mình đã thấy toàn bộ đại 
dương. Cũng theo cách đó, bằng cách đi theo sự giải 
thích của ngài Sariputta cũng như của những nhà Sớ 
Giải, chúng ta có thể nhìn vào sự kết nối của Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Thức Duyên Danh Sắc (Viñãñãnapaccaya 
Namarupam) 


Hôm trước, tôi đã giải thích “Thức duyên danh 
sác” (Viññanapaccaya namarupam) như trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Thức (viãñana) ở 
đây chỉ cho sự ghi nhận, tức là tâm. Theo tài liệu Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận (Paticca-samuppada), thức 
(viññana) này có nghĩa là 8o tâm. Do theo câu văn Pali 
“Imasmim sati Idam hot, Lý Duyên Khởi (Paticca- 
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samuppada) có nghĩa là: “Khi/vì cái này tồn tại, cái kia 
tôn tại” Khi thức (viññana) tồn tại các tâm sở 
(cetasika) vốn được gọi là danh (nama), và các sắc 
pháp, vốn được gọi là sắc (rupa), cũng tồn tại. 


Tiếp theo, “lmassa uppada idam uppajjati” — 
“Khi nguyên nhân này sanh lên, kết quả đó sanh lên” 
hoặc “khi cái này trở thành, cái kia trở thành”. Đây là 
phương pháp của Lý Duyên Khởi (Paticea-samuppada). 
Bấy nhiêu đây là sự giải thích của Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada). 

“Thức duyên danh sắc” (Viññanapaccaya 
namaripam) có nghĩa là, vì tâm thức (được gọi là thức 
— viññana) tồn tại, các tâm sở (cetasika) (được gọi là 
danh — nama) cũng như sắc pháp (được gọi là sắc — 
rũpa) cũng tồn tại. Hoặc, do bởi sự sanh lên của tâm 
thức (được gọi là thức — viãññana), các tâm sở (cetasika) 
(được gọi là danh — nama) và sắc pháp (được gọi là sắc 
— rupa) cũng sanh lên. Hiện tượng tự nhiên này là do 
theo phương pháp Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). 


Phương Pháp Của Lý Duyên Hệ 
(Patthana) 


Lý Duyên Hệ (Patthana) giải thích nhiều hơn Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Khi thức (viãñana) 
hiện hữu, tại sao các tâm sở (cetasika), được gọi là danh 
(nama), sanh lên? Lý Duyên Hệ (Patthana) giải thích 
thêm về loại năng lực duyên này. Nói chung, khi có tâm 
(citta), thì có sự xảy ra của các tâm sở (cetasika). Chúng 
sanh lên cùng nhau, tức là tương ưng duyên (sahaJata), 
và chúng cũng hỗ trợ lẫn nhau; tức là có hỗ tương 
duyên (aññamañña). 
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Chúng phụ thuộc vào nhau, cho nên, có y chỉ 
duyên (nissaya). Có bốn điều kiện: (1) cùng nhau sanh 
lên, (2) cùng nhau diệt đi, (3) phụ thuộc vào cùng một 
vật, và (4) bắt cùng một cảnh. Chúng kết hợp với nhau, 
cho nên, có tương ưng duyên (sampayutta). Khi thức 
(viãññana) xuất hiện, các tâm sở (cetasika) kết hợp với 
thức (viãññana) cũng xuất hiện. Hơn nữa, sắc pháp do 
tâm tạo (cittaJa-rupa)!, tức là do thức (viãññana) tạo, 
cũng sanh lên. Sự có mặt và không biến mất của những 
pháp (dhamma) này cũng cung cấp sự hỗ trợ cho nhau; 
đó là lý do tại sao có các lực duyên của hiện hữu duyên 
(atthi) và bất ly duyên (avigata). 


Trong mối nối “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam), lực duyên thuộc vào 
thức (viññana). Đây được gọi là lực duyên (paccaya- 
satti) của pháp làm duyên (paccaya). Ơ đây, sattI có 
nghĩa là lực duyên; nó có thể khiến cho các pháp 
(dhamma) quả sanh lên, hoặc duy trì các pháp 
(dhamma) quả; hoặc do bởi sự hiện hữu của nó, nó làm 
cho các pháp (dhamma) quả sanh lên. 


Ba Loại Thức (Viññana) 


Như đã được giải thích ở chương trước, có ba 
loại thức (viãññana): (1) thức quả (vipaka-viññana), (2) 
thức hành (abhisankhara-viññana) và (3) những thức 
(viãñana) còn lại. Thức (viññana) thường chỉ cho tất cả. 
Sự chú tâm ở đây là về tâm tục sinh (patisandhi-citta). 

Một lần nữa, trong câu văn “Thức duyên danh 
sắc” (Viãñanapaccaya namarupam), chính tâm thức 


1 ND: Chúng tôi nghĩ có lẽ Sayadaw đang đề cập đến loại thức khác 
hơn là tâm tục sinh. Nếu không, điều này có lẽ là không thích hợp 
vì, như được đề cập đến sau, sự chú tâm ở đây là về tâm tục sinh. 
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được gọi là thức (viññana). Trong khi thức (viãñana) ở 
đây chủ yếu được định nghĩa là tâm tục sinh 
(patisandhi citta), tức là tâm quả (vipaka citta), nó cũng 
có thể chỉ cho tâm thiện (kusala citta) và tâm bất thiện 
(akusala citta), tức là những thức hành (abhisankhara- 
viññana) được nối với nghiệp (kamma). Những thức 
hành (abhisankhara-viññana) thì không gì khác hơn 
ngoài mười hai tâm bất thiện (akusala-citta) kết hợp 
với nghiệp bất thiện (akusala-cetana) và mười bảy tâm 
thiện hiệp thế (lokiya-kusala citta) kết hợp với nghiệp 
thiện dục giới (lokiya-kusala-cetana). Tổng cộng, có 2o 
tâm (eitta) được gọi là thức hành (abhisankhara- 
viãññana). Những thức hành (abhisankhara-viññana) 
này được gọi là nghiệp (kamma). Và nghiệp (kamma) 
trong kinh sách được định nghĩa là tâm sở tư (cetana). 
Nhưng nó không chỉ là tâm sở tư (cetana). Các tâm 
thiện (kusala citta) và các tâm bất thiện (akusala citta) 
kết hợp với tâm sở tư (cetana) này cũng là nghiệp 
(kamma). Do đó, những thức hành (abhisankhara- 
viññana) kết hợp với tâm sở tư (cetana) được gọi là 
nghiệp (kamma) và có tất cả 2o tâm. Hai mươi chín 
tâm (eitta) này làm sanh lên sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaJa-rupa). 


Ba Loại Chúng Sanh (Satta) 


Có nhiều loại chúng sanh (satta). Những loại này 
có thể được chia ra làm ba nhóm, tùy theo số uẩn họ có: 
(1) chúng sanh có năm uẩn, (2) chúng sanh có bốn uẩn, 
và (3) chúng sanh có một uẩn. 
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Phạm Thiên Vô Tưởng (Asaññasatta 
Brahma) 


Phạm thiên vô tưởng (asaññasatta brahma) là 
loại chúng sanh chỉ có thân xác mà không có tâm thức 
(nama). Một vài người không thể tin rằng trong vũ trụ 
lại có tồn tại loại chúng sanh như vậy. Đức Phật biết về 
sự hiện hữu của những chúng sanh như vậy sau khi 
quán nhìn toàn bộ thế gian bằng thiên nhãn (dibba- 
cakkhu) của Ngài, vốn có thể thấy được tất cả mọi thứ. 
Sự hiểu biết của Ngài không đến từ sách vở, hoặc từ 
việc nghe những người khác nói, hoặc đến từ lịch sử, và 
không phải từ những khám phá được tìm thấy bởi các 
nhà khoa học. Do đó, Đức Phật đã nói như sau: “Sayam 
abhiñña sacchikatva pavedemi”, có nghĩa là: Như Lai 
nói như vậy sau khi tự bản thân trải nghiệm thế gian 
với chính sự hiểu biết của mình. 


Chúng sanh vô tưởng (asaññasatta) là chúng 
sanh chỉ có sắc uấn (rupakkhandha) mà không có danh 
uẩn (namakkhandha), tức là chúng sanh không có tâm 
thức. Mặc đầu họ là những chúng sanh không có tâm 
thức, nhưng họ không phải là những chúng sanh tâm 
thường mà là những chúng sanh ở tâng mức rất cao. 
Điều đó không có nghĩa là họ ở nơi cao nhất của tám 
nơi bất hạnh, tức là nơi mà những cơ hội bị mất. Họ 
cũng không phải là những chúng sanh đáng được 
thương hại. Thật ra, họ đã thực hành thiền chỉ 
(samatha) và đã chứng đắc ngũ thiền (jhana). Đây 
không phải là loại thiền thấp kém. 


Loại định (samadhi) mà họ đã đạt được không 
có suy nghĩ tìm kiếm! gì cả. Loại tâm có thể bắt cảnh 


ND: Ở đây muốn nói đến tầm và tứ. 
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nhưng không có suy nghĩ tìm kiếm là một loại tâm có 
năng lực rất mạnh. Trong kinh sách, loại tâm này được 
nhắc đến là không có tầm (vitakka) và không có tứ 
(vicara). Tâm này có thể bắt cảnh mà không cần những 
yếu tố suy tư này. Nó cũng không có hỷ (piti) trên đối 
tượng, cũng như không có thọ hỷ (sukha-vedana) về đối 
tượng. Họ thực hành đạt được ngũ thiền (Thana) chỉ với 
hai chi thiền: thọ xả (upekkha-vedana) và nhất tâm 
(ekagsata). Khi còn là người nhân loại, họ đã chứng đắc 
loại thiền (hana) này. 


Nếu ai ước muốn sanh lên cõi vô tưởng 
(asaññasatta), trước hết, người đó phải nên thực hành 
thiền chỉ và đạt đến ngũ thiền (jhana). Chỉ với ước 
muốn “nguyện cho tôi tái sanh vào cối vô tưởng 
(asaññasatta)”, chúng ta không thể tái sanh vào cõi đó 
được đâu. Sau khi đắc ngũ thiền và xuất khỏi thiền 
Ghana), người đó phải xem xét và ghi nhận rằng: Có 
tâm thức là một nhược điểm “Ô, vì có tâm thức, đau 
khổ xảy ra.” 

Điều đó thì ít nhiều là đúng. Tâm vào lúc ngủ thì 
rất là vi tế. Chỉ có tâm hữu phần (bhavanga citta). Mặc 
dầu chúng ta sẽ không biết gì cả khi đang ngủ, nhưng 
vẫn có một mức độ nhận thức nào đó. “Nếu không có 
tâm thức gì cả, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao! Vì có 
tâm thức, cho nên có sự khao khát được ăn, khao khát 
được đi. Tất cả những khao khát, những ước muốn đều 
do tâm thức.” Người đó suy ngẫm rằng mọi sự thất 
vọng và đau khổ là đều do sự tồn tại của tâm thức. 
Người đó xem tâm thức là một yếu tố không đáng được 
mong muốn, không đáng được khao khát. Người đó 
nghĩ: “Nếu tôi trở thành một chúng sanh không có tâm 
thì sẽ tốt đẹp biết bao! Nếu không có tâm mà chỉ có 
thân, tôi sẽ chẳng biết gì cả. Như vậy sẽ thật là an lạc!” 
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Một vài người đã từng nói: “Chết đi là tuyệt vời!” 
Trong thực tế, chết đi chăng tốt đẹp chút nào. Họ có thể 
tái sanh vào đọa xứ, tức là còn gặp nhiều đau khổ hơn. 
Những người này chỉ nhìn vào những đau khổ trong đời 
sống hiện tại, cho nên cho rằng chết đi là tốt đẹp. 


Chúng sanh vô tưởng (asaññasatta) là một Phạm 
thiên (brahma) mà trong kiếp sống trước đã thành công 
trong việc thực hành thiền chỉ (samatha), đạt đến ngũ 
thiền Ghana) và nghĩ rằng đời sống không có tâm thức 
là tuyệt vời. Vì nghĩ rằng “Tâm thức là một thứ đáng 
ghét và vô cùng khổ đau. Thật tuyệt vời để tái sanh làm 
người không có tâm”, vị đó đã ước muốn được tái sanh 
làm một chúng sanh vô tưởng (asaññasatta). Quả 
phước của thiền (jhana) vị đó chứng đắc là vô cùng có 
năng lực. Cho nên, năng lực này đã cho quả theo ước 
muốn của vị đó. 


Năng lực mạnh của nghiệp (kamma) của vị đó 
thiết lập nên ước muốn của vị đó. Tâm sở tư (cetana) 
đó là ước muốn (panidhï) và nguyện vọng (patthana). 
Cetopanidhi có nghĩa là ước muốn của tâm thức được 
đáp ứng. Do bởi nguyện vọng này, vị đó tái sanh vào cõi 
vô tưởng (asaññasatta) sau khi chết. Vị đó trở thành 
Phạm thiên vô tưởng (asaññasattabrahma). Nguyện 
vọng của vị đó rất mạnh và khiến cho vị đó tái sanh 
ngay như vị đó ước muốn. Nguyện vọng này duy trì đời 
sống vị đó làm Phạm thiên vô tưởng 
(asaññasattabrahma) trong 5oo kiếp trái đất (kappa). 
Thậm chí một kiếp (kappa) cũng đã là một thời gian vô 
cùng lâu. Sau 5oo kiếp (kappa), tâm thức sẽ xuất hiện 
trở lại. Khi chúng sanh đó tái sanh vào cối vô tưởng 
(asaññasatta), tâm thức không tồn tại. 
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Ví dụ, khi có nguyên nhân thì nó (tức là tâm 
thức) sẽ xảy ra. Khi một cây đàn nằm trên bàn, không 
có người chơi, âm thanh của nó sẽ không xuất hiện. 
Theo cách này, vị đó trở thành một chúng sanh vô 
tưởng do bởi nguyện vọng của vị đó. Khi vị đó tái sanh 
làm chúng sanh vô tưởng (asaññasatta) trong 50O kiếp 
trái đất (kappa), không có nguyên nhân cho tâm thức 
sanh lên, và do đó, tâm thức sẽ không sanh lên. 


Tâm thức sẽ xuất hiện sau khi vị đó kết thúc đời 
sống làm Phạm thiên vô tưởng (asaññasattabrahma). 
Điều đó có nghĩa là khi tuổi thọ của kiếp sống đó kết 
thúc. Trước hết, vị đó tái sanh làm Phạm thiên vô tưởng 
(asaññasattabrahma) trong 5oo kiếp (kappa) do theo 
nguyện vọng của vị đó khi vị đó còn là người nhân loại 
trong kiếp sống trước. Sau kiếp sống làm Phạm thiên 
vô tưởng (asaññasattabrahma), vị đó sẽ tái sanh vào 
một nơi khác và vào lúc đó, tâm thức sẽ xuất hiện. Tâm 
thức xuất hiện trở lại là do bởi nguyên nhân làm tâm 
thức xuất hiện đã đến. 


Thức Duyên Sắc (Viãñãnapaccaya 
Rupam) Xảy Ra Như Thế Nào Trong Cối 
Võ Tưởng (Asaññasatta) 


Chỉ có sắc uấn (rupakkhandha) trong cõi vô 
tưởng (asaññasata). Vì chỉ có các hiện tượng sắc pháp 
sanh lên cho người sanh lên trong cối đó, vị đó sẽ 
không có tâm (viãññana). Cho nên, không có “Thức 
duyên sắc” (Viññanapaccaya rupam)!. “Thức duyên 
danh” (Viãñanapaccaya namam) thậm chí không thể 
xảy ra. 


1 ND: Viãñana ở đây được hiểu là tâm quả tục sinh, và vị đó không 
có tâm tục sinh. 
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Tâm thiện ngũ thiền (pañcamajjhana kusala) 
được thực hành bởi vị đó khi còn là hành giả trong kiếp 
sống làm người là thức hành (abhisankhara viãñana). 
Do bởi thức hành (abhisankhara viãñana) này, sắc 
pháp do nghiệp tạo của chúng sanh vô tưởng 
(asaññasatta kammaJa-rupa), thật ra là nhóm mạng 
quyền gồm chín sắc pháp (JIvitanavaka-kalapa), xuất 
hiện khi vị đó tái sanh vào cõi vô tưởng (asaññasatta). 
Thức hành (abhisankhara viãñana) là nguyên nhân cho 
sự xuất hiện của sắc pháp (rupa) đó. Đó là lý do tại sao 
ở đây có “Thức duyên sắc” (Viññanapaccaya rupanm)). 
Điều này được nhắc đến theo phương pháp Kinh Tạng 
(Suttanta): “Sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) 
sanh lên trong cõi vô tưởng (asaññasatta) do bởi thức 
hành (abhisankhara-viññana)”. 

“Do bởi thức (viãñana), sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa) sanh lên” — điều này không chỉ xảy ra 
trong một kiếp sống. Thức hành (abhisankhara 
viññana) đã xảy ra trong kiếp sống trước. Sắc pháp do 
nghiệp tạo (kammaja-rupa) xảy ra trong kiếp hiện tại 
trong cõi vô tưởng (asaññasatta). Đây là lý do tại sao 
nguyên nhân và kết quả có thể xảy ra trong những kiếp 
sống khác nhau. 


Đối với sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja-rũpa) 
trong cõi vô tưởng (asaññasatta) sanh lên do thức hành 
(abhisankhara viññana), Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) chỉ giải thích “Thức duyên sắc” 
(Viññanapaccaya rupam), có nghĩa là: Do duyên bởi 
thức (viãñanapaccaya), tức là do bởi thức hành 
(abhisankhara viññana) làm nguyên nhân, sắc pháp 
(rupam), tức là sắc do nghiệp tạo (kammaja-rupa), 
sanh lên. 
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Trong Lý Duyên Hệ (Patthana), chính lực của 
cận y duyên (upanissaya-paccaya) là lực duyên (satti) 
duy nhất làm việc. Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
rất hùng mạnh vì nó bao phủ cả chúng sanh hữu tình và 
những vật vô tri. Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
hùng mạnh này là một trong 24 duyên. 


Nháắc lại, thức hành (abhisankhara viãñana), tức 
là tâm thiện ngũ thiền (kusala pañcamajjhana citta) 
trong kiếp sống loài người, có liên quan với sắc pháp do 
nghiệp tạo (kammaja-rupa) trong kiếp sống của chúng 
sanh vô tưởng (asaññasatta) thông qua năng lực của 
thường cận y duyên (upanissaya-paccaya). Đây là sự 
giải thích về việc chúng sanh chỉ có sắc pháp (rúpa), tức 
là sắc uẩn, xảy ra như thế nào. 


Chúng Sanh Vô Sắc (Arũpasatta) Chỉ Có 
Bốn Danh Uẩn 


Chúng sanh chỉ với bốn danh uấn là những 
Phạm thiên vô sắc (arũpabrahma) sống trong các cối vô 
sắc (aripa). Để sanh vào đó, chúng ta phải thực hành 
những tâng mức thiền (jhana) cao hơn. Trước hết, 
chúng ta phải chứng đắc tất cả các tầng thiền sắc giới 
(rupavacarajjhana) trước khi chúng ta có thể chứng đắc 
thiền vô sắc (arupaJJjhana). Nếu không có thiền sắc giới 
(rupajjhana), không ai có thể chứng đắc thiền vô sắc 
(ardpaJjhana) được. Sau khi chứng đắc tất cả năm tầng 
thiền sắc giới (rupajJjhana), chúng ta có thể thay đổi đối 
tượng hành thiền. Rồi chúng ta có thể thực hành cho 
đến tầng thiền vô sắc (arupajjhana) cao nhất. 

Thiền sắc giới (rupajjhana) có nghĩa là nó có sự 
kết nối với sắc pháp hoàn tịnh (kasina rũpa), trong khi 
thiền vô sắc giới (arupajjhana) không có liên quan gì 
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đến sắc pháp hoàn tịnh (kasina rúpa), cho nên, nó được 
gọi là vô sắc (arupa). Sau khi từ bỏ sắc pháp hoàn tịnh 
(kasina rupa), chúng ta có thể tiếp tục thực hành để 
chứng đắc thiền (jhana) được gọi là thiền vô sắc 
(aripajjhana). 

Cối vô sắc (arupa) là cõi mà không có sắc pháp 
(rupa). Chúng sanh, mà có thể tái sanh vào đó, có loại 
suy nghĩ như: “Muốn ăn, muốn đi, v.v... là do tâm 
thức”. Điều này là đúng. “Nhưng, thật ra tại lúc ăn, tâm 
thức không ăn. Chính sắc pháp (rupa), tức là thân xác, 
ăn. Chính sắc pháp (rupa) chịu đau lưng, bị đánh đập, 
bị bắt bớ, bị bỏ tù, v.v... Những chuyện tồi tệ, xấu xa 
này xảy ra là do sự có mặt của thân xác. Nếu không có 
thân xác, thì thật là tuyệt vời!” 


Để duy trì thân xác này cần thật nhiều công sức. 
Khi chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, tâm trí phải điều 
hành những hoạt động của thân xác. Chúng ta phải rửa 
mặt; như vậy, tâm thức phải thúc đẩy thân xác rửa mặt, 
phải đi vệ sinh bản thân và v.v... Như vậy, để duy trì 
thân xác cần nhiều công sức. Không chỉ vậy, nếu chúng 
ta thích cà phê, tâm trí phải thúc đẩy thân xác đi uống 
cà phê. Chúng ta phải ăn điểm tâm. Nếu chúng ta 
không thỏa mãn với đồ ăn đang có, chúng ta phải đi 
chợ. Chúng ta phải chải tóc và phải bôi kem lên người, 
phải trang điểm. Chúng ta phải trang trí và duy trì thân 
xác. Chúng ta phải mặc áo quần thích hợp. 


Hành giả trong kiếp sống làm người có thể thực 
hành một loại thiền chỉ (samatha) nào đó cho đến lúc 
thành công. Rồi vị đó nghĩ rằng: “Ồ! Thân xác này là 
một khối khổ đau. Nếu không có thân xác này thì sẽ tốt 
đẹp biết bao!” VỊ đó có ước muốn từ bỏ xác thân này. 
Do bởi ước nguyện như vậy, và cũng như do năng lực 
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của phước thiện hành thiền), vị đó sẽ tái sanh vào cõi vô 
sắc (arupa) theo ước muốn của mình. 


VỊ đó được gọi là chúng sanh vô sắc, nhưng vị đó 
vẫn có thọ, tưởng, các hành bao gồm tâm sở tư 
(cetana), và thức. VỊ đó tái sanh mà không có sắc uẩn, 
chỉ có bốn danh uẩn. Ở cõi đó, vị đó có một tuổi thọ rất 
dài. 

Các cối vô sắc (arupa) được xem là một trong 
tám nơi bất hạnh là có lý do của nó. Nếu hành giả đó tái 
sanh vào các cõi vô sắc (arupa), vị đó sẽ không có cơ hội 
nghe Pháp (Dhamma) khi Đức Phật xuất hiện trên thế 
gian, vì vị đó không có nhĩ quyền. Như vậy, các cõi vô 
sắc (ardpa) được xem là một nơi bất hạnh vì cơ hội 
thoát khỏi vòng sanh tử là cực kỳ nhỏ. 


Thêm vào đó, chúng ta không thể trở thành một 
vị Nhập Lưu (sotapanna) trong các cối vô sắc (arupa). 
Nếu chúng ta trở thành vị Nhập Lưu (sotapanna) trước 
khi sanh vào các cối đó, thì chúng ta vẫn có cơ hội trở 
thành bậc Nhất Lai (sakadagamn), Bất Lai (anagamn) và 
A-la-hán (Arahant) vì chúng ta có thể sử dụng tâm để 
quán tưởng Pháp (Dhamma) ở đó. Cho nên, chỉ có 
phàm nhân trong cõi vô tưởng (asaññasatta), trong khi 
có cả phàm nhân và thánh nhân trong các cối vô sắc 
(arupa). 


1 ND: Ở đây, chúng ta phải hiểu là vị đó phải đã chứng đắc các tầng 
thiền vô sắc và vẫn còn khả năng nhập vào chúng vào thời điểm 
cận tử, chứ không phải chỉ thực hành nhưng chưa chứng đắc. 
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Thức Duyên Danh (Viññanapaccaya 
Namam) Diễn Ra Trong Cõi Vô Sắc 
(Arupa) Như Thế Nào 


Ở những cối vô sắc (arũpa), chỉ có tâm thức mà 
không có sắc pháp (rũpa). Cho nên, “Thức duyên danh 
sắc” (Viãññanapaccaya namaruipam) không thể xảy ra. 
Chỉ có “Thức duyên danh” (Viãñanapaccaya namam) có 
thể xảy ra. Vì vẫn còn tâm thức, cho nên, các tâm sở 
(cetasika) sẽ sanh lên. Tâm này có thể là một trong bốn 
tâm quả vô sắc (arupa-vipaka citta). Ơ đây, tâm này 
được gọi là thức (viññana), trong khi các tâm sở 
(cetasika) kết hợp được gọi là danh (nama). 


Các lực duyên giữa thức (viññana) này và danh 
(nama) này là như sau: Vì tâm (citta) và các tâm sở 
(cetasika) cùng sanh lên, cho nên có lực duyên của câu 
sanh duyên (sahajata). Vì chúng hỗ trợ lẫn nhau một 
cách hỗ tương, cho nên có lực duyên của hỗ tương 
duyên (aññamañña). Vì chúng phụ thuộc vào nhau, cho 
nên có lực duyên của y chỉ duyên (nissaya). Vì tâm quả 
vô sắc (arupa citta) là một tâm quả (vipaka citta), cho 
nên có lực duyên của dị thục duyên (vipaka-paccaya). 


Vì có thức thực (viññãanahara), cho nên có lực 
duyên của vật thực duyên (ahara). Vì có ý quyền 
(manindriya), cho nên có lực duyên của quyền duyên 
(mndriya). Vì tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) cùng 
sanh lên, cùng diệt đi, có cùng vật nương! và cùng đối 
tượng, cho nên có lực duyên của tương ưng duyên 
(sampayutta). Khi tâm (citta) sanh lên, các tâm sở 


ND: Ở đây, vật nương được nhác đến chỉ theo tính bài bản, theo 
tính thủ tục. Nhưng chúng ta phải hiểu là trong các cối vô sắc, các 
tâm và các tâm sở kết hợp không có vật nương. 
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(cetasika) cũng sanh lên. Khi/vì tâm (citta) hiện 
hữu/không biến mất, các tâm sở (cetasika) có thể sanh 
lên. Cho nên, có lực duyên của các duyên: hiện hữu 
duyên (atthi) và bất ly duyên (avigata). Do bởi tất cả 
những lực duyên (satti) này, các hiện tượng có tính 
nhân duyên cung cấp sự hỗ trợ cho các pháp có tính kết 
quả. Chúng ta có thể thấy những lực này làm việc trong 
cấu trúc của Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Từ góc nhìn của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), tâm quả vô sắc (arũpa-vipaka citta) có 3O 
tâm sở (cetasika) kết hợp với nó. Tâm quả vô sắc 
(aripa-vipaka citta) được gọi là thức (viññana). Ba 
mươi tâm sở (cetasika) kết hợp được gọi là danh 
(nama). Do bởi tâm (citta) này, 3o tâm sở (cetasika) 
sanh lên. Đây là ý nghĩa của hai cầu văn “Imasmim sati 
Idam hoti” và “Imassa uppada idam uppaJJati”, và giải 
thích sự vận hành của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). Đối với Lý Duyên Hệ (Patthana), các lực 
duyên (paccaya-satti) được bao gồm bằng cách đặt 
chúng giữa các hiện tượng có tính nhân duyên và các 
hiện tượng có tính kết quả. 


Chúng Sanh Có Năm Uẩn 


Ngoại trừ năm cối được nhắc đến ở trên, tức là 
cõi vô tưởng (asaññasatta) và bốn cõi vô sắc (arupa), 
chúng sanh trong 26 cối còn lại đều có năm uẩn. Loài 
người cũng có năm uẩn. 

Chúng ta có thể phân loại các cối tùy theo các 
uẩn. Có cối nhất uấn (ekavokara), tức là cõi chỉ có một 
uẩn. Vokara có nghĩa là uẩn. Chúng ta không dùng từ 
“ekakkhandha-bhumi vì từ “ekavokara'` là thành ngữ 
được dùng trong Kinh Sách. Rồi chúng ta có các cõi tứ 
uẩn (catuvokara) và các cối ngũ uẩn (pañcavokara). 
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Như đã được thấy ở trước, cả 31 cõi có thể được phân 
loại thành ba loại này tùy theo số uẩn (khandha). 

Trong các cối ngũ uẩn (pañcavokara), vốn bao 
gồm cõi nhân loại, nghiệp (kamma), thật ra là thức 
hành (abhisankhara viãñana), liên quan với sắc pháp 
do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) thông qua năng lực 
(satti) của nghiệp duyên (kamma-paccaya). 

Ở đây, thức (viññãna) chỉ cho những tâm còn lại. 
Tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên tại thời điểm 
khởi đầu của một kiếp sống. Đời sống nhân loại bắt đầu 
với một trong chín tâm tục sinh (patisandhi-citta). Mặc 
đầu chính tâm tục sinh (patisandhi-citta) này là một 
tâm, nhưng nó không thể tạo sinh ra sắc pháp do tâm 
tạo (cittaja-rupa) vì nó không thể thực hiện hai việc 
một lúc vào thời điểm khởi đầu của đời sống. Nó chỉ có 
thể thực hiện một việc rất lớn, tức là kết nối đời sống cũ 
với đời sống mới; do đó, nó không thể thực hiện việc 
nào khác. Đây là lý do tại sao tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) không thể tạo sinh ra sắc pháp do tâm tạo 
(cIttaJa-rupa). 

Sau tâm tục sinh (patisandhi-citta), tâm (citta) 
tiếp theo sanh lên ngay lập tức sau nó được gọi là tâm 
hữu phần thứ nhất (pathama-bhavanga citta) vì nó là 
tâm hữu phần (bhavanga citta) đầu tiên trong đời sống. 
Sau tâm hữu phần (bhavanga citta) thứ nhất sanh lên, 
nó sẽ được theo sau bởi những tâm (citta) khác. Tại mỗi 
lần sanh lên của những tâm (citta) này, chúng sẽ tạo 
sinh ra sắc pháp do tâm tạo (cittaJa-rupa). Tuy nhiên, 
vẫn có một vài tâm (citta) không tạo sinh ra sắc pháp 
do tâm tạo (cittaJa-rupa). 

Tiếp theo, có những tâm có tên gọi là nhãn thức 
(cakkhuviññana), nhĩ thức (sotaviññana), tỷ thức 


°.~~—= 
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(kayaviññana). Chúng được chia thành hai loại, tức là 
tâm quả thiện (kusala vipaka) và tâm quả bất thiện 
(akusala vipaka). Chúng được gọi chung là ngũ song 
thức (dvipañca-viññana). Vì chúng thiếu vắng sức 
mạnh, chúng không thể tạo sinh ra sắc pháp do tâm tạo 
(cIttaJa-rupa). 

Đối với những tâm quả vô sắc (arupavipaka 
citta), vì chúng thuộc vào những cối không có sắc pháp 
(rupa), cho nên, chúng cũng không tạo sinh ra sắc pháp 
do tâm tạo (cittaja-ripa). Đối với ngũ song thức 
(dvipañca-viññana), mặc đầu chúng sanh lên trong các 
cõi có sắc pháp (rupa), nhưng chúng không thể tạo sinh 
ra sắc pháp do tâm tạo (cittaja-rupa). Ñgoài những tâm 
này, tức là ngũ song thức (dvipañca-viññana) và những 
tâm quả vô sắc (arupa-vipaka citta), những tâm (citta) 
còn lại có thể tạo ra sắc pháp do tâm tạo (cittaja-rũpa). 

Các lực duyên (satti) làm việc trong “Thức duyên 
sắc” (Viññanapaccaya rupam) là như sau: Tâm (citta) 
liên quan với sắc pháp do tâm tạo (cittaJa-rupa) thông 
qua câu sanh duyên (sahaJata) vì tâm (citta) và sắc 
pháp do tâm tạo (cittaJa-rupa) do nó tạo ra sanh lên 
cùng một lúc. Điều này được so sánh với việc đốt sáng 
một ngọn đèn và sự xuất hiện đồng thời của ánh sáng. 
Do bởi có sự phụ thuộc, cho nên có lực duyên của y chỉ 
duyên (nissaya-paccaya). 

Tuy nhiên, tâm (citta) và sắc pháp (rupa) không 
thể kết hợp lẫn nhau. Chúng có thể sanh lên cùng nhau 
và diệt đi cùng nhau, nhưng chúng không là cùng nhau 
trên phương diện: phụ thuộc vào cùng vật nương cũng 
như có cùng đối tượng. Sắc pháp (rũpa) không thể bắt 
đối tượng; chỉ có tâm (citta) mới có thể bắt đối tượng. 
Vì chúng không thể phụ thuộc vào cùng vật nương cũng 
như không bắt cùng một đối tượng, lực của tương ưng 
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duyên (sampayutta) không thể sanh lên. Lực của bất 
tương ưng duyên (vippayutta) xảy ra. Vì chúng cung 
cấp sự hỗ trợ cho nhau thông qua sự có mặt cũng như 
sự không biến mất của chúng, cho nên có hiện hữu 
duyên (atthï) và bất ly duyên (avigata). 

Danh Sắc Duyên Lục Nhập 
(Namarupapaccaya Salayatanam) 

Mối nối tiếp theo trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) là “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namaripapaccaya salayatanam). Trước hết, chúng ta 
phải xem xét định nghĩa của danh (nama), sắc (rupa) và 
lục nhập (salayatanam). Danh (nama) có nghĩa là 52 
tâm sở (cetasika). Sắc (rupa) có nghĩa là 28 sắc pháp 
(rupa). 

Trong 28 sắc pháp (rupa), có bốn sắc tứ đại. Khi 
Đức Phật muốn làm sáng tỏ chúng, Ngài đã giải thích 
chúng là 32 thành phần (kotthasa), tức là 32 thể trược. 
Có 2o loại yếu tố đất (pathav1), bát đầu với tóc, lông và 
v.v... Có mười hai loại yếu tố nước (apo). Có bốn loại 
yếu tố lửa (tejo), tức là santappanatejo, dayhanatejo, 
Jrranatejo và pacakatejo!. Có sáu loại yếu tố gió (vayo). 
Những yếu tố đất, nước, lửa và gió được gọi là bốn sắc 
tứ đại. 

Bên cạnh bốn sắc tứ đại này, có sáu vật nương 
(vatthu). Chúng là nhãn vật (cakkhuvatthu), nhĩ vật 
(sotavatthu), tỷ vật (ghanavatthu), thiệt vật 
(ñivhavatthu), thân vật (kayavatthu) và sắc ý vật 
(hadayavatthu). Vật là nơi sanh/nương của tâm vì phụ 


! Có bốn loại nhiệt: santappanatejo và dayhanatejo có liên quan 
đến nhiệt trong cơ thể và nhiệt làm sốt, jranatejo là nhiệt làm 
trưởng thành và già cõi thân xác, và pacakatejo là nhiệt, lửa tiêu 
hóa vật thực trong bộ phận tiêu hóa. 
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thuộc vào nơi này, tâm sanh lên. Như vậy có tất cả sáu 
vật hay sáu căn. 

Tiếp theo là sắc mạng quyền (jvitindriya). Đó là 
sắc pháp (rupa) duy trì sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaJa-rupa); nó sanh lên cùng với các sắc pháp do 
nghiệp tạo để hỗ trợ đời sống của chúng. Như vậy, tổng 
cộng bốn sắc tứ đại (mahabhuta), sáu sắc vật nương 
(vatthurũpa) và sắc mạng quyền (Jnvitindriya) được gọi 
là sắc (rupa) ở đây, trong khi danh (nama) được định 
nghĩa là 52 tâm sở (cetasika). 

Như đã được nhắc đến ở trước, nếu chúng ta 
phân loại chúng sanh theo cõi thì trong từ 
'namarupapaccaya', có hai hiện tượng được trình bày, 
tức là danh (nama) và sắc (rupa), nhưng thật ra ở đây 
muốn nói đến ba loại điều kiện, tức là ba nhóm làm 
duyên. Chúng là “danh” trong “namapaccay8', “sắc” trong 
Tupapaccaya" và “danh sắc trong “namarupapaccayä'. 
Thật vậy, ba nhóm làm duyên này được bao hàm trong 
từ 'namarupapaccayä'. 

Do đó, trong kinh sách có viết như sau: 
Namañca rupañca namarupañca namarupam, có 
nghĩa là: “namarupa” (danh sắc) có nghĩa là “nama” 
(danh), “rupa' (sắc) và namarupa' (danh sắc). Sau khi 
loại bỏ đi những từ tương tự, chỉ còn lại từ namarupa' 
được sử dụng. Cách thức này được gọi là “ekasesa'” trong 
văn phạm Pali. 

Tiếp theo, lục nhập (sa]ayatana) có nghĩa là sáu 
xứ (ayatana). Sáu nội xứ (aJJhattikayatana) này có nghĩa 
là nhãn xứ (cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana), tỷ xứ 
(ghanayatana), thiệt xứ (jivhayatana), thân xứ 
(kayayatana) và ý xứ (manayatana) trong cơ thể của 
chúng ta. 
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Lục nhập (sa]ayatana) này cũng có thể được chia 
thành hai loại: xứ thứ sáu (chatthayatana) và sáu xứ 
(salayatana). Xứ thứ sáu (chatthayatana) có nghĩa là ý 
xứ (manayatana), và không giống với năm xứ (ayatana) 
còn lại Năm xứ còn lại đó được gọi chung là 
pasadayatana hoặc pañcayatana. Tổng cộng là có sáu 
xứ (salayatana). “Sa' là đến từ “cha' có nghĩa là sáu, cho 
nên “salayatana' có nghĩa là sáu xứ (ayatana). 

Từ “chattha' trong “chatthayatana' có nghĩa là thứ 
sáu, cho nên, nó chỉ cho ý xứ (manayatana). Bằng cách 
nhóm chúng lại chúng ta có hai xứ thứ sáu 
(chatthayatana) và năm xứ còn lại. Tức là năm xứ được 
xem là một nhóm và xứ thứ sáu (manayatana) là một 
nhóm riêng. 

Trong các cõi vô sắc (arupa), không có sắc pháp 
(rupa) mà chỉ có danh pháp (nama). Đó là lý do tại sao 
Đức Phật trong Lý Duyên Khởi (Patiecea-samuppada) đã 
dạy: “Danh sắc duyên lục nhập” (Namarupapaccaya 
salayatanam), để chỉ cho cả sáu xứ cho dễ nhớ. Nếu có 
danh sắc (namarupa) thì sáu xứ (ayatana) sẽ xảy ra. 
Danh Sắc Duyên Lục Nhập 
(Nãmarũpapaccaya Sa]äyatanam) Diễn 
Ra Trong Cõi Vô Sắc (Arupa) Như Thế 
Nào 

Chỉ có danh pháp (nama) trong các cối vô sắc 
(ardpa). Nếu chúng ta lấy từ “upa'` ra khỏi câu văn 
“Namarupapaccaya salayatanam”, thì nó chỉ còn 
“namapaccaya”, tức là chỉ có danh pháp (nama) làm 
duyên. 

Trong số sáu xứ (ayatana), năm xứ đầu tiên, tức 
là nhãn xứ (cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana), tỷ xứ 
(ghanayatana), thiệt xứ (Jivhayatana) và thân xứ 
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(kayayatana), là sắc pháp (rupa). Không có năm loại 
này trong cối vô sắc (arupa). Chỉ có ý xứ (manayatana) 
trong cối vô sắc (arupa). Như vậy, câu văn 
“Namarupapaccaya salayatanam” (Danh sắc duyên lục 
nhập) trở thành “Namapaccaya chatthayatanam” hoặc 
“Namapaccaya manayatanam”, tức là “Danh duyên ý 
xứ”. Ơ đây, danh (nama) được định nghĩa là các tâm sở 
(cetasika) và ý xứ (manayatana) có nghĩa là tâm (citta). 
Điều này thì khác với những gì được nói ở trước về 
“Thức duyên danh sắc” (Viãñanapaccaya namarupam), 
tức là thức (viãñana) có thể được định nghĩa là tâm 
(citta) trong khi danh (nama) có thể được định nghĩa là 
các tâm sở (cetasika). 

Bây giờ, “Namaripapaccaya salayatanam” 
(Danh sắc duyên lục nhập) có thể được định nghĩa 
thành “Namapaccaya chatthayatanam” hoặc 
“Namapaccaya manayatanam”, tức là “Danh duyên ý 
xứ”. Trước đó, tâm (citta) có thể duyên cho các tâm sở 
(cetasika). Bây giờ, các tâm sở (cetasika) có thể tới lượt 
duyên cho tâm (citta). Lý do là vì nếu có tâm (citta) thì 
có các tâm sở (cetasika) và ngược lại. Đức Phật đã dạy 
về mối quan hệ tương hỗ giữa chúng. 

Theo Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), xứ 
(ayatana) xảy ra là do danh (nama). Ba mươi tâm sở 
(cetasika) sanh lên cùng với tâm quả vô sắc (arupa- 
vipaka citta). Mỗi trong số 30 tâm sở (cetasika) có thể 
được xem như là danh (nama), trong khi tâm quả vô 
sắc (arupa-vipaka citta) có thể được định nghĩa là ý xứ 
(manayatana). Do bởi 3o tâm sở (cetasika) kết hợp với 
tâm quả vô sắc (aripa-vipaka citta) hoạt động như là 
một nguyên nhân, những tâm quả vô sắc (arũpa-vipaka 
citta) trở nên hiện hữu. 
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Theo Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Lý Duyên Hệ (Patthana) chỉ ra rằng những lực 
duyên sau đây xảy ra giữa 30 tâm sở (cetasika) và tâm 
(citta). Vì chúng sanh lên cùng với nhau, cho nên có lực 
duyên (satti) của câu sanh duyên (sahaJata-paccaya). Vì 
chúng hỗ trợ lẫn nhau, cho nên có lực duyên (satti) của 
hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya). Vì chúng phụ 
thuộc vào nhau, cho nên có lực duyên (satti) của y chỉ 
duyên (nissaya-paccaya). Do bởi sự sanh lên cùng 
nhau, diệt cùng nhau, có cùng vật nương! và cùng đối 
tượng, cho nên có lực duyên (sattil) của tương ưng 
duyên (sampayutta-paccaya). Vì tâm quả vô sắc (arpa- 
vipaka citta) là tâm quả (vipaka-citta), cho nên có lực 
duyên (satti) của dị thục duyên (vipaka-paccaya). Vì các 
tâm (eitta) hỗ trợ các tâm sở (cetasika) bằng sự hiện 
hữu và không biến mất của nó và ngược lại, cho nên có 
các lực duyên (satti) của hiện hữu duyên (atthi- 
paccaya) và bất ly duyên (avigata-paccaya). Do đó, có 
bảy lực duyên (paccaya-satti) giữa các tâm sở (cetasika) 
và tâm (cItta). 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
khi/nếu có các tâm sở (cetasika), thì cũng có tâm (citta) 
trong cõi vô sắc (arũpa). Ít nhiều như vậy được nhắc 
đến trong giáo lý này. Khi các tâm sở (cetasika) xảy ra, 
tâm (citta) cũng xảy ra, vì hai yếu tố này hỗ trợ lẫn 
nhau và không thể bị chia tách. Ơ đây, trong 
“Namarupapaccaya salayatanam” (Danh sắc duyên lục 
nhập), “Namapaccaya chatthayatanamn” hoặc 
“Namapaccaya manayatanam”, tức là “Danh duyên ý 


1 ND: Một lần nữa, vật nương được nhắc đến ở đây chỉ theo tính 
bài bản, theo tính thủ tục. Chúng ta nên lưu ý trong các cõi vô sắc 
không có vật nương. 
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xứ” xảy ra. Như vậy, nếu chỉ cho riêng cõi vô sắc 
(aripa) mà thôi, thì các tâm sở (cetasika) liên quan với 
tâm (eitta) thông qua bảy lực duyên. 


Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào những tâm sở 
(cetasika) đó, chúng ta thấy có tâm sở vô tham (alobha 
cetasika), tâm sở vô sân (adosa cetasika) và tâm sở vô sĩ 
(amoha cetasika) kết hợp với tâm quả vô sắc (ardpa- 
vipaka citta). Như vậy, ở đây có lực duyên (satt) của 
nhân duyên (hetu-paccaya). Do đó, bây giờ chúng ta có 
tám lực duyên (satti) sau khi cộng thêm nhân duyên 
(hetu) vào bảy loại ở trên, tức là cầu sanh (sahaJata), hỗ 
tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), tương ưng 
(sampayutta), dị thục (vipaka), hiện hữu (atthi) và bất 
ly (avigata). 


Tiếp theo, có thể có quyền duyên (indriya- 
paccaya) và cũng như đồ đạo duyên (magga-paccaya)!. 
Nếu chúng ta chú tâm đến tâm sở tư (cetana), thì có vật 
thực duyên (ahara-paccaya) vì tâm sở tư (cetana) được 
xem là tư niệm thực (manasañcetanahara) trong số các 
loại vật thực?. Do đó, chúng ta có tám lực duyên (satti) 
sau khi cộng thêm vật thực duyên (ahara-paccaya) vào 
bảy loại duyên ở trên, tức là câu sanh (sahajata), hỗ 
tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), tương ưng 


! ND: Độc giả lưu ý điểm này không được tìm thấy trong Thanh 
Tịnh Đạo, như được trình bày trong bảng nêu do ngài Silananda 
thực hiện được đính kèm ở cuối sách. 

2 ND: Trường hợp này cũng áp dụng cho xúc (phassa) vì xúc cũng 
là một loại vật thực. Điều này cũng được nhắc đến trong Thanh 
Tịnh Đạo, như được trình bày trong bảng nêu do ngài Silananda 
thực hiện được định kèm ở cuối sách. 
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(sampayutta), dị thục (vipaka), hiện hữu (atthi) và bất 
ly (avigata)1. 


Tâm sở tiếp theo để xem xét là tâm sở xúc 
(phassa). Tâm sở xúc (phassa) cũng là một loại vật 
thực, cho nên, cũng có lực duyên của vật thực duyên 
(ahara-paccaya). Do đó, chúng ta có tám loại duyên sau 
khi cộng thêm vật thực duyên (ahara-paccaya) vào bảy 
loại duyên ở trên. 


Paccayatthiti-ñana, tức là trí khám phá, trí điều 
tra tỉ mi hệ thống nhân quả như được trình bày là một 
sự hỗ trợ đắc lực để chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi 
(samsara). Do đó, chúng ta nên nỗ lực cố gắng thực 
hành và hiểu các mối quan hệ giữa những hiện tượng 
mang tính nhân duyên và những hiện tượng mang tính 
kết quả. 


[Kết thúc Chương Tám] 


1 ND: Ở đây, độc giả có thể tự hỏi tại sao Sayadaw lại không tính là 
chín duyên, tức là 7 + nhân duyên (hetu paccaya) + vật thực duyên 
(ahara paccaya). Theo chúng tôi hiểu, lý do là vì đây là những 
duyên riêng biệt áp dụng cho những pháp cụ thể, chứ không phải 
chung cho tất cả. Cụ thể, vật thực duyên (ahara paccaya) cùng với 
7 duyên chung là chỉ áp dụng cho xúc (phassa) và tâm sở tư 
(cetana), chứ không phải cho những tâm sở còn lại. Còn nhân 
duyên (hetu paccaya) cùng với 7 duyên chung là chỉ áp dụng cho 
vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha), chứ không phải 
cho những tâm sở còn lại. 
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Danh Sắc Duyên Lục Nhập 
(Namarupapaccaya Salayatanam) 


Tôi đã giải thích một vài phần của mối nối 
“Danh sắc duyên lục nhập” (Namarupapaccaya 
salayatanam) từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana). 
Nói một cách chỉ tiết, từ 'namarupapaccaya` có thể 
được chia ra thành “namapaccaya”, 'rupapaccaya” và 
'namarupapaccaya'. Hơn nữa, cũng nói một cách chi 
tiết, từ “salayatanam` có thể được chia thành 
'salayatanam" và “chatthayatanam'. “Salayatanam' chỉ 
cho sáu nội xứ (ajjhattikayatana). “Chatthayatanam' 
nên được hiểu là một thuật ngữ chỉ cho ý xứ 
(manayatana), tức là xứ thứ sáu. 


Trong cõi vô sắc (arupa), vì không có sắc pháp 
(rupa), cho nên, ở đó chỉ có phần “namapaccay8' trong 
từ 'namarupapaccaya'. Mặc đầu sa]ayatana ám chỉ cho 
sáu xứ; năm xứ đầu tiên nhãn xứ (cakkhayatana), nhĩ 
xứ (sotayatana), tỷ xứ (ghanayatana), thiệt xứ 
(ñivhayatana) và thân xứ (kayayatana) là sắc pháp 
(rupa), chỉ có ý xứ (manayatana) là hiện tượng mang 
tính tính thần mà thôi. Ơ đây, ý xứ (manayatana) chỉ 
ám chỉ cho tâm (citta). 


Như đã được trình bày ở trước, tại thời điểm tục 
sinh (patisandhn) và trong thời bình nhật (pavatti), các 
tâm sở (cetasika), mà được gọi là danh (nama), làm 
duyên cho sự sanh lên của tâm (citta), mà được gọi là ý 
xứ (manayatana) ở đây. Điều này thì giống nhau cho cả 
thời tục sinh (patisandhi) và thời bình nhật (pavatt]). 
Tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) trong dòng tâm 
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thức của một Phạm thiên vô sắc (arũpabrahma) hỗ trợ 
lẫn nhau. Theo phương pháp của Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada), do bởi các tâm sở (cetasika) mà 
được gọi là danh (nama), xứ (ayatana) mà được gọi là ý 
xứ (manayatana) xuất hiện. Phương pháp này chỉ nhắc 
đến ít nhiều như vậy thôi. Lý Duyên Hệ trình bày 
những lực duyên (paccaya-satti) có thể xảy ra giữa 
những tâm sở (cetasika) mà được gọi là danh (nama) và 
xứ (ayatana) mà được gọi là ý xứ (manayatana). 


Việc tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) cùng 
sanh lên có nghĩa là mối quan hệ này trở thành một 
trong những lực duyên (satti). Lực duyên này là của câu 
sanh duyên (sahajJata-paccaya), tức là lực duyên làm 
cho các pháp sanh lên cùng nhau. Một vài hiện tượng 
sanh lên cùng nhau nhưng không thể cung cấp sự hỗ 
trợ tương quan. Vì tâm (citta) và các tâm sở có thể cung 
cấp sự hỗ trợ tương quan, cho nên có lực duyên của hỗ 
tương duyên (aññamañña-paccaya). 


Như đã được nhắc đến, vì tâm (citta) và các tâm 
sở (cetasika) phụ thuộc hỗ tương vào nhau, mối quan 
hệ này trở thành một duyên (y chỉ duyên — nissaya- 
paccaya). Vì chúng được kết hợp với nhau theo bốn 
cách tương tự và vì chúng không thể bị tách rời khỏi 
nhau, cho nên, cũng có tương ưng duyên (sampayutta- 
paccaya). 


Tại thời điểm tục sinh (patisandhï), tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) là một tâm quả (vipaka citta). Do đó, 
có dị thục duyên (vipaka-paccaya). Như đã được nói 
đến ở trước, quả (vipaka) là kết quả của nghiệp thiện 
(kusala kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma). 
Đó là lý do tại sao không có hoạt động gì cả và nó có 
bản chất bị động. Tất cả các hiện tượng kết nối với tâm 
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(citta) đó cũng là bị động. Lực duyên này thuộc về dị 
thục duyên (vipaka-paccaya). 


Hiện hữu duyên (atthi-paccaya) có nghĩa là có 
một hiện tượng có tính kết quả nếu một hiện tượng có 
tính nhân duyên tồn tại. Nếu hiện tượng có tính nhân 
duyên vắng mặt, hiện tượng có tính kết quả cũng vắng 
mặt. Vì một hiện tượng cung cấp sự hỗ trợ thông qua sự 
có mặt của nó, cho nên có hiện hữu duyên (atthi- 
paccaya). Vì hiện tượng có tính nhân duyên cung cấp sự 
hỗ trợ thông qua sự không biến mất của nó, cho nên, có 
bất ly duyên (avigata-paccaya). Đối với cối vô sắc 
(ardpa) này, tại thời điểm tục sinh (patisandhi) và 
trong thời bình nhật (pavattl), tâm quả vô sắc 
(aripavipaka citta) mà được gọi là ý xứ (manayatana) 
và các tâm sở (cetasika) kết hợp với nó liên quan với 
nhau theo bảy duyên. 


Không chỉ có tâm quả (vipaka citta) mới có thể 
sanh lên trong cối vô sắc (arupa); tâm thiện (kusala 
citta), tâm duy tác (kiriya citta) và những tâm khác 
cũng có thể sanh lên. Do bởi điều này, những tâm 
(citta) đó mà được gọi là ý xứ (manayatana) (ngoại trừ 
tâm quả — vipaka citta) có liên quan với các tâm sở 
(cetasika) theo sáu cách (không bao gồm dị thục duyên 
— vIpaka-paccaya). 

Danh Sắc Duyên Lục Nhập 
(Namarupapaccaya Sal]ayatanam) Trong 
Cối Ngũ Uẩn (Pañcavokara) 

Cối nhân loại và các cõi thiên giới (deva) được 
bao gồm trong cõi ngũ uẩn (pañcavokara) này. Thậm 
chí trong những cối ngũ uẩn này, câu văn 
“namarupapaccaya sal]ayatanam” cũng có thể được chia 
thêm theo câu văn “Nếu có các tâm sở (cetasika) mà 
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được gọi là danh (nama), thì sẽ có xứ thứ sáu, tức là ý 
xứ (manayatana)”. Mối nối giữa các hiện tượng nhân 
duyên và kết quả này được giải thích bởi Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada). 


Chúng ta hãy xem xét điều này dựa theo Lý 
Duyên Hệ (Patthana). Tại thời điểm tục sinh 
(patisandhi), tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân 
(ahetuka-kusala-upekkha-santrana) là tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) của những chúng sanh sanh ra với dị 
tật. Tuy nhiên, những người nhân loại khác sẽ sanh ra 
với một trong tám tâm đại quả (mahavipaka citta). 
Những tâm sở (cetasika) kết hợp với chín tâm (citta) 
này được gọi là danh (nama) trong “Danh sắc duyên ý 
xứ” (Namarupapaccaya manayatanam) này. Những tâm 
liên kết với những tâm sở (cetasika) này được gọi là ý 
xứ (manayatana). Vì có danh (nama), tức là những tâm 
sở (cetasika) kết hợp với tâm đại quả (mahavipaka 
citta), tâm đại quả (mahavipaka citta) mà được gọi là ý 
xứ (manayatana) hiện hữu. Những yếu tố này không 
thể bị tách rời ra, và chúng sanh lên cùng một lúc. Mối 
quan hệ hỗ tương của chúng được tuyên bố trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppäda). Ở đây, “Danh sắc 
duyên lục nhập” (Namarupapaccaya salayatanam) bao 
gồm “Danh sắc duyên ý xứ” (Namarũpapaccaya 
manäyatanam) này. 


Những tâm sở này (cetasika) có liên quan với ý 
xứ (manayatana), tức là tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
thông qua bảy duyên, tức là: câu sanh (sahaJata), hỗ 
tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), tương ưng 
(sampayutta), dị thục (vipaka), hiện hữu (atthi) và bất 
ly (avigata). Đây là những duyên chung. Rồi, trong số 
những tâm sở (cetasika) kết hợp với tám tâm đại quả 
(mahavipaka), có vô tham (alobha), vô sân (adosa), xúc 
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(phassa), tư (cetana), v.v... Vô tham (alobha) và vô sân 
(adosa) được định nghĩa là danh (naäma) trước hết. Ý xứ 
(manayatana) được định nghĩa là tâm (citta) mà được 
kết nối với vô tham (alobha) và vô sân (adosa). Như 
vậy, có thêm một duyên khác được gọi là nhân duyên 
(hetu-paccaya) vì vô tham (alobha) và vô sân (adosa) là 
nhân (hetu). Như vậy, bây giờ có tám duyên: câu sanh 
(sahaJata), hỗ tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), 
tương ưng (sampayutta), dị thục (vipaka), hiện hữu 
(atthi) và bất ly (avigata), và thêm nhân (hetu). Số 
duyên đã tăng lên. 


Tiếp theo, xúc (phassa) được định nghĩa là danh 
(nama). Tâm thức kết hợp với xúc (phassa) được đặt về 
bên phía pháp được duyên (paccayuppanna), tức là bên 
phía kết quả. Do đó, “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namarupapaccaya salayatanam) trở thành “Xúc duyên 
ý xứ” (Phassapaccaya manayatanam)!. 


Xúc (phassa) có liên hệ với tâm thức đó thông 
qua lực duyên (satti) của vật thực duyên (ahara- 
paccaya) nữa. Như vậy, có tám duyên sau khi cộng 
thêm vật thực duyên (ahara-paccaya) vào bảy duyên 
trên. Vật thực (ahara) bao gồm xúc (phassa), tư 
(cetana) và thức (viññana). Nếu tâm sở tư (cetana) 
được định nghĩa là danh (nama), thì tâm (citta) kết hợp 
với tâm sở tư (cetana) đó được định nghĩa là ý xứ 
(manayatana). Do đó, vật thực duyên (ahara-paccaya) 
cũng xảy ra. Số duyên tổng cộng sẽ là tám duyên. Điều 


1 ND: Trong nguyên tác ghi là: “Phassapaccaya nama,” có nghĩa là 
“Xúc duyên danh”. Điều này nói chung là không sai, nhưng đễ gây 
hiểu nhầm trong tình huống này. Chúng tôi nghĩ đây có lẽ là lỗi 
đánh máy hoặc biên tập của bản tiếng Anh. Chúng tôi mạn phép 
chỉnh sửa lại như vậy cho phù hợp với văn cảnh ở đây. 
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đó có nghĩa là các duyên trong Duyên Hệ (Patthana) 
xảy ra tùy theo trạng thái duyên. 


Trong số các nhân (hetu), có vô sĩ (amoha), vốn 
có thể kết hợp với tâm đại quả (mahavipaka citta). Vô sỉ 
(amoha) cũng có thể được gọi là tuệ quyền 
(paññindriya hay abhipañña). Nhân (hetu) này cũng 
trở thành một duyên khác. Nếu tâm sở vô sỉ (amoha 
cetasika) được định nghĩa là danh (nama), thì ý xứ 
(manayatana) là một trong bốn tâm đại quả hợp trí 
(ñanasampayutta mahavipaka citta) kết hợp với vô sỉ 
(amoha). Như vậy, “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namarupapaccaya salayatanam) trở thành “tâm sở vô 
sĩ duyên tâm đại quả hợp trí” (amoha-cetasika-paccaya 
ñanasampayutta-mahavipaka-ertta). Vì vô sĩ (amoha) là 
một nhân (hetu), nhân duyên (hetu-paccaya) xảy ra. 
Bây giờ, có tám duyên sau khi cộng thêm nhân duyên 
(hetu-paccaya) vào bảy duyên đó. 


Vì vô sỉ (amoha) là tuệ quyền (paññindriya), cho 
nên có quyền duyên (indriyapaccaya). Vô sỉ (amoha) 
cũng là một yếu tố được gọi là chánh kiến 
(sammaditthï) như trong Bát Thánh Đạo, cho nên có đồ 
đạo duyên (magga-paccaya). Điều này có nghĩa là 
những duyên này ngay lập tức tăng lên tùy thuộc vào 
tình huống. Đây là những hiện tượng có thể xảy ra 
trong cối ngũ uấn (pañcavokara). Bây giờ, chúng ta có 
tám duyên: câu sanh (sahajata) hỗ tương 
(aññamaññña), y chỉ (nissaya), tương ưng (sampayutta), 
dị thục (vipaka), hiện hữu (atthi) và bất ly (avigata) và 
cũng như quyền (indriya). 
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Danh (Nama) Cung Cấp Sự Hỗ Trợ Cho 
Sắc (Rũpa) Như Thế Nào 


Đối với cõi ngũ uẩn (pañcavokara), các tâm sở 
(cetasika) mà được gọi là danh (nama) cung cấp sự hỗ 
trợ cho tâm (citta) mà được gọi là ý xứ (manayatana). 
Không chỉ như vậy thôi, các tâm sở (cetasika) mà được 
gọi là danh (nama) cũng có liên quan tương hỗ với năm 
vật nương trong sáu xứ (salayatana). Lý do là vì các 
chúng sanh hữu tình trong cõi ngũ uẩn (pañcavokara) 
được tạo thành bởi năm uẩn. Do đó, các tâm sở 
(cetasika) cũng có thể có liên hệ với các sắc pháp 
(rupa), tức là nhãn xứ (cakkhayatana), nhĩ xứ 
(sotayatana), tỷ xứ (ghanayatana), thiệt xứ 
(ivhayatana) và thân xứ (kayayatana). 


Vì có các tâm sở (cetasika) mà được gọi là danh 
(nama), cho nên cũng có các mối quan hệ với năm xứ 
(ayatana) đó. Sau khi định nghĩa các tâm sở (cetasika) 
là danh (nama), thì sắc pháp (rupa) được định nghĩa là 
xứ (ayatana). Ơ đây, danh (nama) và sắc (rũpa) sanh 
lên cùng với nhau. Như vậy, có câu sanh duyên 
(sahaJata-paccaya). Một vài danh (nama) và sắc (rupa) 
có thể cùng sanh lên. Vì có sự phụ thuộc, nên có y chỉ 
duyên (nissaya-paccaya). 


Tại thời điểm tục sinh (patisandhi), có lực duyên 
(satti) của đị thục duyên (vipaka) vì có tâm quả (vipaka 
citta). Mặc đầu danh (nama) và sắc (rũpa) có thể sanh 
lên cùng với nhau, nhưng cả bốn sự kiện, tức là cùng 
sanh lên, cùng diệt đi, phụ thuộc vào cùng một vật 
nương và có cùng đối tượng, sẽ không xảy ra; do đó, có 
bất tương ưng duyên (vippayutta). Vì một hiện tượng 
cung cấp sự hỗ trợ cho hiện tượng khác thông qua sự 
hiện hữu của nó, cho nên có hiện hữu duyên (atthi). Vì 
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một hiện tượng hỗ trợ hiện tượng khác bằng sự không 
biến mất, cho nên có bất ly duyên (avigata). Theo cách 
này, chúng ta có thể hiểu mối hỗ trợ tương hỗ tại thời 
điểm tục sinh (patisandhi). Thêm vào đó, sự kết nối 
giữa tâm tục sinh (patisandhi-citta) và nơi nương của 
nó cũng có thể xảy ra. 


Sự Chuyển Đổi Của Người Nhân Loại 
Theo Kinh Sách Phật Giáo 


Chúng ta hãy nhìn vào tình huống của người 
nhân loại. Khi tâm tục sinh (patisandhi citta) sanh lên, 
xứ (ayatana), mà cũng có thể sanh lên, nên được phân 
loại theo loại chúng sanh. 


Loài người tái sanh vào bụng mẹ và được sanh ra 
một vài tháng sau đó. Đây được gọi là gabbhaseyyaka 
hay jalabuja (thai sanh), và đây là cách thức phổ biến 
cho hầu hết loài người. Có một cách khác được gọi là 
hóa sanh (opapatika-patisandhi), nhưng cách thức này 
không phổ biến vào thời nay. Những người nhân loại 
đầu tiên ở cảnh giới loài người sanh ra theo cách này vì 
vào thời đó không có ai làm mẹ cho họ cả; họ xuất hiện 
trên thế gian này sau khi chết đi từ thế giới Phạm thiên 
(Brahma). Tất cả chúng sanh sẽ tái sanh vào kiếp sống 
mới sau khi chết đi từ một cõi nào đó. Theo cách đó, 
trong trường hợp của những người nhân loại đầu tiên, 
khi đời sống Phạm thiên (Brahma) của họ ở kiếp trước 
kết thúc, họ sẽ phải tái sanh làm người. Họ đã không tái 
sanh theo cách thông thường như loài người vốn được 
sanh ra từ bụng mẹ, mà họ hóa sanh ngay lập tức với 
thân xác rõ rệt hiển nhiên. 

Vào thời đó, môi trường sống của thế giới nhân 
loại không giống như bây giờ. Bản chất của mọi sự vật 
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là luôn thay đổi. Lúc đó, không có rừng núi cây cỏ trên 
trái đất như ngày nay. Khi thế giới bắt đầu giãn nở, có 
một khối nước rất lớn. Mặt trời và mặt trăng, tức là 
những thiên thể cung cấp ánh sáng cho trái đất, chưa 
xuất hiện. 


Do bởi sự vận hành của nghiệp (kamma), những 
chúng sanh, sau khi đã sống và chết đi từ thế giới Phạm 
thiên (Brahma), tái sanh làm người. Những chúng sanh 
xuất hiện ở thế giới loài người đầu tiên này được gọi là 
những người nhân loại sơ khai. Họ được sanh ra trong 
bóng tối vì không có ánh sáng mặt trời và mặt trăng cho 
họ. Do đó, hào quang phát ra từ thân xác của họ cung 
cấp ánh sáng cho họ; ánh sáng này được gọi là 
sayampabha, tức là sự tự phát quang. Thế giới đó thì 
không giống như thế giới ngày nay. Những người nhân 
loại đó di chuyển trên hư không. Antalikkha — tức là họ 
đến và đi trong hư không. 


Trong thế giới ngày nay, mọi người ăn uống vật 
thực do họ trồng trọt. Tuy nhiên, vào thời bấy giờ, cây 
củ rau cỏ chưa được trồng trọt, cho nên, không có thực 
phẩm cho những người nhân loại sơ khai đó. Họ sống 
bằng pItibhakkha!, tức là loại hỷ duy dưỡng đời sống 
của họ. Đó là dưỡng tố của họ. Rồi, ánh sáng từ cơ thể 
của họ biến mất. Vào lúc đó, họ được gọi là “chúng 
sanh" (satta, satta). Vẫn chưa có sự khác nhau giữa nam 
và nữ. Sau đó một thời gian, những thay đổi nhiều hơn 
xuất hiện cho họ. Những thay đổi này được ghi nhận 
trong Kinh Sách Phật giáo. 


1 Pitibhakkha: hỷ là vật thực; pIti = hỷ, bhakkha = thức ăn, vật thực 


235 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 9 





Nhà khoa học Charles Darwin là người khởi đầu 
thuyết tiến hóa về việc loài người đến từ vượn!. Nhưng 
loài người được biến chuyển từ Phạm thiên (Brahma) 
thì tốt hơn nhiều. Tiến hóa có nghĩa là sau nhiều năm, 
vượn trở thành người. Giả thuyết của ông ta về sự khởi 
đầu của loài người không phải là một giả thuyết cổ xưa, 
mà là khá mới mẻ. 

Bài Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Aggañña-sutta?) 
của Đức Phật, bao gồm những thông tin về sự khởi đầu 
của thế gian và của những người nhân loại sơ khai, là 
giả thuyết sớm nhất. Sử dụng Thiên Nhãn 
(dibbacakkhu-ñana) của chính mình, Đức Phật biết về 
sự khởi đầu của thế gian và con người xuất hiện như 
thế nào, và Ngài đã thuyết giảng bài kinh đó. Kiến thức 
của các nhà khoa học về thuyết tiến hóa không thể nào 
sánh bằng trí tuệ của Ngài đâu. 


Những người nhân loại sơ khai được sanh ra 
theo cách hóa sanh này. Trong lịch sử của Miến Điện, 
có một sự ghi nhận về một người sanh ra trong trứng 
của con rồng: loài người sanh ra trong trứng cũng được 
tìm thấy trong lịch sử theo Kinh Sách Phật giáo. 


Một phương pháp khác là thấp sanh 
(samsedaja). Thấp sanh có nghĩa là sự tái sanh xảy ra 
phụ thuộc vào sự ẩm thấp. Nhân bản vô tính thời hiện 
đại được cho là thấp sanh. Trong lịch sử của Miến Điện, 
một người có tên gọi là Veluvati được cho là sanh ra từ 
nơi những cây trúc. Trong một tài liệu Phật giáo, khi 


1 Theo khoa học đương thời, người, vượn, v.v... thuộc vào một 
nhóm sinh vật có tên gọi là Hominidae, theo Max Planck, 
Scientifie American. 


2 Diphanikaya, 3.66 (Trường Bộ Kinh, Kinh Khởi Thế Nhân Bổn) 
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Đức Phật còn tại tiền, có một Bà-lamôn tên là 
Pokkharasäti được sanh ra trong một hoa sen. Ông ta là 
một người thấp sanh. Có câu chuyện về 5oo vị Phật Độc 
Giác (Paccekabuddha) sanh ra từ hoàng hậu 
PadumavatI. Trong số 5OO người con này, một người 
được sanh ra theo cách thông thường trong khi 4oo 
người còn lại được sanh ra theo cách thấp sanh. Thật 
ra, có bốn phương thức tái sanh được gọi là “yonl". 


Bây giờ, tại thời điểm tục sinh (patisandhi), các 
tâm sở (cetasika) được gọi là danh (nama) có liên quan 
đến ngũ xứ (pañcayatana) tức là nhãn xứ 
(cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana) tỷ xứ 
(ghanayatana), thiệt xứ (Jivhayatana) và thân xứ 
(kayayatana), thông qua sáu duyên (paccaya). Đó là câu 
sanh (sahajata), y chỉ (nissaya), dị thục (vipaka), bất 
tương ưng (vippayutta), hiện hữu (atthi) và bất ly 
(avigata). Những duyên (paccaya) này là theo cách tổng 
quát. Khi sắc pháp đầu tiên (kalala) được hình thành 
tại thời điểm tục sinh (patisandhi), chưa có nhãn xứ 
(cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana) tỷ xứ 
(ghanayatana) và thiệt xứ (jivhayatana). Chỉ có thân xứ 
(kayayatana) là được hình thành thôi. 


Bản Chất Của Thắng Pháp 
(Abhidhamma) 


Thắng Pháp (Abhidhamma) bao hàm tất cả 
chúng sanh theo cách tổng quát. Nếu chúng ta nhìn vào 
chúng sanh theo từng cách cụ thể, thì thông tin sẽ khác 
đi. 


! Theo từ điển PTS, có bốn phương thức tái sanh (yoni): andaja 
(noấn sanh), jalabuja (thai sanh), samsedaja (thấp sanh), 
opapatika (hóa sanh). 
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Sự Hỗ Trợ Trong Thời Bình Nhật 
(Pavatti) 


Thời bình nhật (pavatti) có nghĩa là thời kỳ sau 
tâm tục sinh (patisandhi) cho đến thời điểm tử. Trong 
thời bình nhật (pavatti), các tâm quả (vipakacitta) và 
những tâm sở (cetasika) kết hợp của chúng sanh lên. 
Các tâm quả (vipakacita) được gọi là ý xứ 
(manayatana). Chúng liên quan với những tâm sở 
(cetasika) của chúng theo bảy lực duyên (paccaya-sattl), 
đó là: câu sanh (sahaJata), hỗ tương (aññamañña), y chỉ 
(nissaya), tương ưng (sampayutta), dị thục (vipaka), 
hiện hữu (atthï) và bất ly (avigata). 


Trong thời bình nhật (pavatti), không chỉ có tâm 
quả (vipaka citta) mà còn có những tâm (citta) khác 
cũng sanh lên nữa. Tại thời điểm tục sinh (patisandhi), 
sắc pháp đầu tiên (kalala) bắt đầu hình thành ở thai 
bào trong bụng mẹ. Vào lúc đó, có tâm tục sinh 
(patisandhi-citta), các tâm sở (cetasika) kết hợp với 
tâm (citta) đó, và cũng như sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa). Có 3o sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa): nhóm thân có mười (kaya-dasaka), 
nhóm giới tính có mười (bhava-dasaka) và nhóm ý vật 
có mười (vatthu-dasaka). Và ba yếu tố này xảy ra cùng 
một lúc. Tại thời điểm tục sinh (patisandhi), tâm quả 
(vipakacitta) được gọi là tâm tục sinh (patisandhi-citta) 
Xảy ra. 

Tiến Trình Tâm Thức Tại Lúc Khởi Đâu 
Của Đời Sống 

Sau khi thời điểm tục sinh (patisandhi) đã trôi 
qua, tâm (citta) tiếp theo sanh lên ngay lập tức. Tâm 
(citta) thứ hai được gọi là “pathama-bhavanga-citta” 
(tâm hữu phần đầu tiên) sanh lên. Khi tâm (citta) thứ 


238 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 9 





hai này sanh lên, nó vẫn là một dạng tâm quả (vipaka- 
citta). Tuy nhiên, nó không được gọi là tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) nữa mà là tâm hữu phần (bhavanga), 
vì nó mang nhiệm vụ giữ đời sống tiếp diễn không 
chấm dứt. Tâm hữu phần (bhavanga citta) này xảy ra 
mười sáu lần. Cho đến lúc này, loại tâm này vẫn là quả 
(vipaka). Sau khi tâm hữu phần (bhavanga-citta) thứ 
mười sáu này diệt đi, tâm tiếp theo sanh lên là tâm 
hướng ý môn (manodvaravaJJana), tức là tâm duy tác 
(kiriya). Nó sanh lên do bởi năng lực của nghiệp 
(kamma), khi đối tượng xuất hiện tại ý môn. Khi tâm đi 
trước diệt đi, có một năng lực khiến cho tâm sau sanh 
lên. Như vậy, khi tâm hữu phần (bhavanga) cuối cùng 
này diệt đi, tâm hướng ý môn (manodvaravaJJjana) sanh 
lên. Đây là tâm duy tác (kiriya); như vậy, nó không phải 
là nghiệp (kamma) cũng không phải là tâm quả (vipaka 
citta). Nhưng nó sanh lên trong đời sống, kết nối với 
nghiệp (kamma). 


Sau khi tâm hướng ý môn (manodvaravajJJana 
citta) sanh lên và diệt đi, tâm tiếp theo sanh lên là đổng 
lực bất thiện (akusala javana). Tâm tham (lobhamula 
citta) sanh lên trước, cho nên nó cũng được gọi là đổng 
lực tham (lobhamula Javana). Đây là sự khao khát hiện 
hữu (tức là đời sống) sanh lên trong kiếp sống mới lần 
đầu tiên. Vì nó xuất hiện với năng lực, nó được gọi đổng 
lực (Javana). Các tâm quả (vipaka citta) không sanh lên 
trong giai đoạn này nữa. Đổng lực (Javana) thứ nhất, 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho đến đổng 
lực (Javana) thứ bảy sẽ sanh lên không ngừng, liên tục 
kế tiếp nhau. 

Nói tóm lại, đời sống của một người nhân loại 
bắt đầu với tâm quả (vipaka citta). Rồi sau đó, là một 
tâm duy tác (kiriya citta). Tiếp theo, các tâm bất thiện 
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(akusalacitta) sẽ sanh lên; tâm thiện (kusala citta) chưa 
có cơ hội sanh khởi trong lúc này. Chúng ta có thể nói 
rằng bất thiện (akusala) xảy ra vào lúc khởi đầu của 
một đời sống. 

Danh (Nãma) Liên Quan Với Ý Xứ 
(Manayatana) Như Thế Nào Theo 
Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Chúng ta hãy bàn về tình huống của một người 
nhân loại trong cối ngũ uẩn (pañcavokara). 
Bhavanikanti-pathama-javana, tức là đổng lực tham 
(lobha-javana) khao khát sự hiện hữu (đời sống) và xảy 
ra trước hết. Tâm sở (cetasika) chính kết hợp với đổng 
lực tham (lobha-javana) này là tham (lobha). Tâm đổng 
lực (Javana cItta) này được gọi là ý xứ (manayatana) và 
xảy ra với tâm sở tham (lobha) kết hợp với nó. 


Khi được xem xét từ góc nhìn của “Danh duyên 
lục nhập” (Namapaccaya salayatanam), tâm sở tham 
(lobha) được gọi là danh (nama). Tâm tham (lobha- 
mũla citta) kết hợp với danh (nama) này được gọi là ý 
xứ (manayatana). Tâm (citta) này và các tâm sở 
(cetasika) của nó được bao gồm trong mối nối “Danh 
duyên lục nhập” (Namapaccaya salayatanam) này. Vì 
tâm tham (lobha-mula citta) và tâm sở tham (lobha 
cetasika) sanh lên cùng với nhau, cho nên có câu sanh 
duyên (sahaJata paccaya). Vì chúng hỗ trợ lẫn nhau, 
cho nên có y chỉ duyên (nissaya-paccaya). Vì chúng liên 
kết với nhau, cho nên có tương ưng duyên 
(sampayutta-paccaya). 

Tại lúc này, dị thục duyên (vipaka-paccaya) 
không được bao gồm vì tâm tham (lobha-mula citta) là 
một tâm bất thiện (akusala citta), chứ không phải tâm 
quả (vipaka citta). Do đó, chúng ta phải loại trừ dị thục 
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duyên (vipaka-paccaya). Khi dị thục (vipaka) không 
được bao gồm trong nhóm bảy lực duyên (paccaya- 
satHi) được nhắc đến ở trên, chỉ có sáu lực duyên 
(paccaya-sattI) xảy ra. 


Danh (NÑama) Liên Quan Với Các Xứ 
(Ayatana)! Còn Lại Như Thế Nào Theo 
Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Chúng ta hãy nhìn sự việc tiếp theo diễn ra trong 
thời bình nhật (pavatti). Trong “Danh sắc duyên lục 
nhập” (Namarupapaccaya salayatanam), danh (nama) 
có nghĩa là tâm sở (cetasika), trong khi tâm sở 
(cetasika) chỉ cho các tâm sở (cetasika) kết hợp với 
những tâm quả (vipaka) và những tâm sở (cetasika) kết 
hợp với những tâm không phải là quả. Những tâm sở 
(cetasika) này có liên hệ với nhãn xứ (cakkhayatana), 
nhĩ xứ (sotayatana), tỷ xứ (ghanayatana), thiệt xứ 
(ivhayatana) và thân xứ (kayayatana). Duyên đang 
diễn ra giữa chúng là hậu sanh duyên (pacchaJata- 
paccaya). Những sắc pháp (rupa) này, tức là nhãn xứ 
(cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana) tỷ xứ 
(ghanayatana), thiệt xứ (Jivhayatana) và thân xứ 
(kayayatana), sanh lên do nghiệp (kamma), cho nên 
chúng được gọi là sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa- 
rupa). 


Những sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) 
này xảy ra tại mỗi tiểu sát-na của tâm thức, và ba tiểu 
sát-na này được gọi là sanh (uppada), trụ (thiti) và diệt 
(bhanga). 


ND: Trong nguyên tác tiếng Anh ghỉ là upayatana', với ngụ ý chỉ 
cho năm nội xứ còn lại, vốn là sắc pháp, nhưng chúng tôi tin rằng 
ghi như vậy là không đúng, vì upayatana' là thuật ngữ chỉ cho sắc 
cảnh sắc. 
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Mặc đầu những sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa) này có liên quan với tâm, nhưng nó 
không phải do tâm sanh ra, mà là do nghiệp (kamma) 
sanh ra. Trước hết, chúng được tạo ra bởi nghiệp 
(kamma). Tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) sanh lên 
sau đó sẽ hỗ trợ chúng. Thật vậy, những hiện tượng 
tỉnh thần này, tức là tâm (citta) và các tâm sở 
(cetasika), chưa xảy ra khi những sắc pháp (rupa) này 
sanh lên. Sự hỗ trợ này được gọi là hậu sanh duyên 
(pacchajata-paccaya). 


Nói tóm lại thông qua hậu sanh duyên 
(pacchajata-paccaya), tâm (citta) và các tâm sở 
(cetasika) sanh lên sau đó sẽ hỗ trợ cho sắc pháp (rupa) 
đã sanh lên. Nó có nghĩa là những hiện tượng tỉnh thần 
này sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho các sắc pháp (rupa) đó 
vốn vẫn còn tồn tại khi những hiện tượng tỉnh thần này 
sanh lên. Do đó, hậu sanh duyên (pacchajata-paccaya) 
được gọi là sự hỗ trợ (upatthambhaka). Nó không phải 
là một nguyên nhân có tính tạo sinh mà chỉ là một 
nguyên nhân có tính hỗ trợ. 


Những sắc thần kinh (pasada rupa) này, tức là 
thần kinh nhãn (cakkhu), thần kinh nhĩ (sota), thần 
kinh tỷ (ghana), thần kinh thiệt (jivha) và thân kinh 
thân (kaya), có liên quan với những tâm sở (cetasika) 
thông qua sự trợ giúp của lực duyên (satti) của hậu 
sanh duyên (pacchajata-paccaya). Như vậy, có bốn 
duyên (paccaya) làm việc: hậu sanh (pacchajata), bất 
tương ưng (vippayutta), hiện hữu (atthi) và bất ly 
(avigata). 

Những tâm (citta) còn lại, tức là những tâm 
không phải là những tâm quả (vipaka citta), cũng có 
quan hệ với những sắc thần kinh (pasada) theo cách 
này. Những tâm (citta) còn lại sanh lên sau sắc pháp 
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(rupa) sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho những sắc pháp (rupa) 
sanh lên trước và vẫn còn tồn tại vào lúc đó. Đây được 
gọi là hậu sanh duyên (pacchajata-paccaya). 


Lực duyên (sati) của hậu sanh duyên 
(pacchajata-paccaya) là một duyên, và còn những 
duyên khác nữa. Vì danh (nama) và sắc (rũpa) không 
kết hợp với nhau, cho nên có bất tương ưng duyên 
(vippayutta-paccaya). Vì chúng hỗ trợ lẫn nhau do bởi 
sự có mặt, cho nên có hiện hữu duyên (atthi-paccaya). 
Vì chúng cung cấp sự hỗ trợ do bởi sự không biến mất, 
cho nên có bất ly duyên (avigata-paccaya). Nói tóm lại, 
giữa những sắc thần kinh (pasada rupa) đó và các hiện 
tượng tỉnh thần, có bốn duyên, tức là: hậu sanh duyên 
(pacchajata-paccaya), bất tương ưng duyên 
(vippayutta-paccaya), hiện hữu duyên (atthi-paccaya) 
và bất ly duyên (avigata-paccaya). 

Sắc Pháp (Rupa) Liên Quan Với Lục 
Nhập (Salayatana) Như Thế Nào Theo 
Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Phương cách danh (nama) liên quan với lục 
nhập (salayatana)! đã được bàn luận. Cho nên, danh 
(nama) sẽ được đặt sang một bên, và bây giờ tôi sẽ bàn 
về “Sác duyên lục nhập” (Rũpapaccaya sa]ayatanam). 


Như đã được nhắc đến ở trước, sắc (rũpa) ám chỉ 
cho sáu vật (vatthu), bốn sắc tứ đại (mahabhuta) và sắc 
mạng quyền (jvitindriya). Trong “Sắc duyên lục nhập” 
(Ruũpapaccaya salayatanam), sắc (rupa) chỉ ám chỉ cho 
những sắc pháp này mà thôi. 


1 ND: Trong bản tiếng Anh ghi là “six sense bases, có vẻ không rõ 
nghĩa và không hợp với “salayatana', vì ý nghĩa của “the sixth sense 
base' là không rõ nghĩa, và không hợp với “manayatana'. 
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Sắc Ý Vật (Hayadavatthu Rũpa) Và Tâm 
Tục Sinh (Patisandhi Citta) 


Sắc ý vật (hadaya-vatthu rũpa) trong số sáu sắc 
vật (vatthu rũpa) có thể cung cấp sự hỗ trợ cho ý xứ 
(manayatana). Có những duyên trong mối quan hệ từ 
sắc ý vật (hadaya-vatthu rupa) đến ý xứ (manayatana). 


Chúng ta hãy nhìn vào thời điểm tục sinh 
(patisandhi) của một người nhân loại. Tại thời điểm sắc 
pháp đầu tiên (kalala) và tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) sanh lên, tâm đại thiện (mahavipaka citta) và 
những tâm sở (cetasika) kết hợp của nó được gọi là 
nhóm danh (nama). Có 3o sắc pháp (rũpa) sanh lên 
cùng nhau, tức là ba nhóm với mỗi nhóm có mười sắc 
pháp được gọi là nhóm thân có mười sắc pháp 
(kayadasaka-kalapa), nhóm giới tính có mười sắc pháp 
(bhavadasaka-kalapa) và nhóm ý vật có mười sắc pháp 
(vatthudasaka-kalapa). Những sắc pháp này là do 
nghiệp tạo (kammaJa-rupa). Ba mươi sắc pháp do 
nghiệp tạo (kammaJa-rupa), tâm (eitta) và các tâm sở 
(cetasika) gom chung lại với nhau và đây là những gì 
tạo lập nên một kalala. 


Tại thời điểm tục sinh (patisandhï), tâm tục sinh 
(patisandhi-citta), mà được gọi là ý xứ (manayatana), 
và sắc ý vật (hadaya-vatthu) sanh lên. Kalala này rất là 
nhỏ và không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng 
Đức Phật biết sự hiện hữu của nó thông qua trí tuệ toàn 
giác của Ngài. 

Sắc ý vật (hadaya-vatthu) và tâm tục sinh 
(patisandhi-citta) hỗ trợ lẫn nhau. Vì chúng cùng sanh 
lên, cho nên có câu sanh duyên (sahaJata-paccaya). Vì 
chúng phụ thuộc hỗ tương vào nhau, cho nên có hỗ 
tương duyên (aññamañña-paccaya). Vì chúng hỗ trợ và 
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phụ thuộc vào nhau, cho nên có y chỉ duyên (nissaya- 
paccaya). Mặc dầu chúng hỗ trợ lẫn nhau, tâm (citta) 
và sắc pháp (rupa) không kết hợp với nhau, cho nên có 
bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya). Vì chúng hỗ 
trợ lẫn nhau do bởi sự có mặt của chúng, cho nên có 
hiện hữu duyên (atthi-paccaya). Vì chúng cung cấp sự 
hỗ trợ thông qua sự không biến mất, cho nên có bất ly 
duyên (avigata-paccaya). Do đó, có sáu lực duyên 
(paccaya-satti) giữa sắc ý vật (hadaya-vatthu) và tâm 
tục sinh (patisandhi-citta), tức là giữa sắc ý vật 
(hadaya-vatthu) và ý xứ (manayatana). 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Đức 
Phật thuyết “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namaripapaccaya salayatanam) một cách chung để 
bao gồm tất cả các trường hợp. Ở đây, Ngài không nói 
loại sắc pháp (rupa) nào. Tuy nhiên, nếu sắc pháp 
(rupa) này ám chỉ cho sắc ý vật (hadaya-vatthu), thì nó 
có liên hệ với ý xứ (manayatana) thông qua sáu lực 
duyên (paccaya-satti) này. 


Sắc Tứ Đại (Mahabhuta) Và Sắc Y Sinh 
(Upada-rupa) 


Đôi lúc, sắc pháp (rũpa) có thể được định nghĩa 
là sắc tứ đại (mahabhuta), tức là đất (pathavI), nước 
(apo), lửa (tejo) và gió (vayo). Sắc tứ đại (mahabhuta) 
cũng sanh lên tại thời tục sinh (patisandh]) và thời bình 
nhật (pavatti). Sắc pháp (rupa) trong “Danh sắc duyên 
lục nhập” (Namardpapaccaya salayatanam) có thể được 
định nghĩa là sắc tứ đại (mahabhuta) ở đây. Lục nhập 
(salayatanam) được định nghĩa ở đây là năm xứ 
(ayatana). Năm xứ (ayatana) này, tức là nhãn xứ 
(cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana) tỷ xứ 
(ghanayatana), thiệt xứ (Jivhayatana) và thân xứ 
(kayayatana), là những sắc y sinh (upada-rupa). Do đó, 
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chúng ta có: “Mahabhuta upadarupanam sahaJata- 
paccayena paccayo”, có nghĩa là các sắc tứ đại làm 
duyên cho các sắc y sinh thông qua câu sanh duyên. 
Như vậy, sắc tứ đại (mahabhuta) và sắc y sinh (upada- 
rupa) sanh lên cùng nhau. 


Chúng ta hãy nhìn vào tám sắc bất ly, tức là 
không thể được chia chẻ ra. Các sắc tứ đại (mahabhuta) 
và các sắc y sinh (upada-rupa) cùng sanh lên, cho nên 
có câu sanh duyên (sahajata-paccaya). Vì có sự phụ 
thuộc, cho nên có y chỉ duyên (nissaya). Vì sự tồn tại 
của một yếu tố cung cấp sự hỗ trợ cho yếu tố kia, cho 
nên có hiện hữu duyên (atthi-paccaya). Vì sự không 
biến mất cung cấp sự hỗ trợ, cho nên có bất ly duyên 
(avigata-paccaya). Tổng cộng có bốn duyên (paccaya). 
Chúng ta hiểu “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namarupapaccaya salayatanam) như vậy. 


Sắc Mạng Quyền (Rũpaj1vita) Được Định 
Nghĩa Là Sắc (Rũpa) 


Tiếp theo, sắc pháp (rupa) được định nghĩa là 
sắc mạng quyền (rupajivita) trong khi lục nhập 
(salayatana) được định nghĩa là nhãn xứ 
(cakkhayatana), nhĩ xứ (sotayatana) tỷ xứ 
(ghanayatana), thiệt xứ (Jivhayatana) và thân xứ 
(kayayatana). Năm xứ (ayatana) này là các sắc pháp 
(rupa) do nghiệp (kamma) tạo. Sắc mạng quyền 
(rupajivita), tức là sắc (rupa), duy trì những xứ 
(ayatana) do nghiệp (kamma) tạo đó. 


Tại thời điểm tục sinh (patisandhn) và thời bình 
nhật (pavatti), sắc mạng quyền (rupajivita) hỗ trợ năm 
xứ (ayatana) thông qua ba duyên, tức là quyền duyên 
(indriya-paccaya), hiện hữu duyên (atthi-paccaya) và 
bất ly duyên (avigata-paccaya). Lý do là vì sắc mạng 


246 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 9 





quyền (Jvitindriya) quản lý, chỉ phối, ảnh hưởng những 
xứ (ayatana) này bằng cách duy trì sắc pháp do nghiệp 
tạo (kammaJa-rupa) mà sanh lên cùng với nó. Như vậy, 
có ba duyên này: quyền duyên (indriya-paccaya), hiện 
hữu duyên (atthi-paccaya) và bất ly duyên (avigata- 
paccaya). 


Sắc (Rũpa) Được Định Nghĩa Là Sắc Vật 
Thực (Ahara) 


Đôi lúc, sắc (rupa) được định nghĩa là sắc vật 
thực (rupahara). Lục nhập (salayatana) được định 
nghĩa là năm vật giác quan, tức là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ 
vật, thiệt vật và thân vật. Theo câu trích “kabalikaro 
aharo imassa kayassa”!, sắc vật thực (rupahara) liên hệ 
với năm vật giác quan này thông qua ba duyên, đó là: 
vật thực duyên (ahara-paccaya), hiện hữu duyên (atthi- 
paccaya) và bất ly duyên (avigata-paccaya). 


Sắc (Rũpa) Được Định Nghĩa Là Sắc 
Thân Kinh (Pasada) 


Đôi lúc, sắc (rupa) được định nghĩa là năm sắc 
thần kinh (pasada). Năm sắc thần kinh (pasada) này 
lên hệ với tâm (cita) mà được gọi là ý xứ 
(manayatana) như thế nào? Có những tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana citta), tâm nhĩ thức (sotaviññana citta) 
và v.v..., và chúng sanh lên phụ thuộc vào nhãn vật, nhĩ 
vật và v.v... một cách tương ứng. 


1 Patthanapali, 1.7 (Tạng Thắng Pháp, Bộ Duyên Hệ). Câu văn Pali 
trích đãn là: “1s. Aharapaccayoti — kabalikaro ahãro imassa 
kayassa aharapaccayena paccayo.” Câu trích dẫn này có nghĩa là: 
“15. Vật thực duyên — đoàn thực làm duyên cho thân xác này thông 
qua vật thực duyên.” 
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Ở đây, ý xứ (manäyatana) được định nghĩa là 
tâm nhãn thức (cakkhuviññana), v.v..., trong khi sắc 
(rupa) được định nghĩa là thần kinh nhãn 
(cakkhupasada). Những định nghĩa tương tự có thể 
được áp dụng cho tâm nhĩ thức (sotaviññana) và thần 
kinh nhĩ (sotapasada) và v.v... Vì thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) là vật nương cho tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana) cho nên thân kinh nhãn 
(cakkhupasada) liên hệ với nhãn thức (cakkhuviññana) 
thông qua y chỉ duyên (nissaya-paccaya). Thần kinh 
nhãn (cakkhupasada) sanh lên sớm hơn tâm nhãn thức 
(cakkhuviãññana); do đó, có tiền sanh duyên (purejata- 
paccaya). Chúng không cùng sanh lên. Năm sắc thần 
kinh (pasada) được gọi là các căn quyền (indriya) vì 
thần kinh nhãn (cakkhupasada) quản lý, chi phối, ảnh 
hưởng sự sanh lên của tâm nhãn thức (cakkhuviññana) 
và chức năng thấy. Những điều tương tự áp dụng cho 
thần kinh nhĩ (sotapasada) và tâm nhĩ thức 
(sotaviññana), cũng như chức năng nghe. Do đó, ở đây 
có quyền duyên (indriya-paccaya). 

Vì danh (nama) và sắc (rũpa) không thể kết hợp 
với nhau, cho nên có bất tương ưng duyên (vippayutta- 
paccaya). Vì chúng hỗ trợ lẫn nhau thông qua sự có 
mặt, cho nên có hiện hữu duyên (atthi-paccaya). Vì có 
sự hỗ trợ thông qua sự không biến mất, cho nên có bất 
ly duyên (avigata-paccaya). Do đó, các sắc thân kinh 
(pasada) liên hệ với ý xứ (manayatana) thông qua sáu 
duyên. Nếu chúng ta nhìn vào Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana), 
chúng ta có thể thấy những duyên này như được nhắc 
đến ở trên. 
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Sác Ý Vật (Vatthurupa) Và Tâm (Citta) 
Mà Được Gọi Là Y Xứ (Manayatana) 


Tiếp theo là sắc ý vật (vatthurupa) và tâm (citta) 
mà được gọi là ý xứ (manayatana). Ở đây, bao gồm tất 
cả những tâm (citta) còn lại, ngoại trừ ngũ song thức.1 
Các duyên hỗ trợ mối quan hệ giữa sắc ý vật 
(vatthurupa) và những tâm (citta) này có năm: y chỉ 
(nissaya), tiền sanh (purejata) bất tương ưng 
(vippayutta), hiện hữu (atthi) và bất ly (avigata). 

Bao Gồm Tất Cả 

Nói chung, trong “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namarupapaccayä salayatanam), danh (nama) có 
nghĩa là các tâm sở (cetasika) và sắc (rupa) có nghĩa là 
sắc ý vật (vatthuripa) trong cõi ngũ uẩn. Cho nên, danh 
sắc (namarupa) ở đây có nghĩa cả hai, các tâm sở 
(cetasika) và sắc ý vật (vatthurupa). Danh sắc 
(namarupa) này liên quan với ý xứ (manayatana), mà 
được gọi là tâm (citta), như thế nào? Nếu bao gồm luôn 
cả các tâm sở (cetasika) và sắc ý vật theo cách tổng 
quát, các tâm sở (cetasika) và tâm (citta) sanh lên cùng 
nhau, thì có những duyên sau: câu sanh (sahaJata), hỗ 
tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), quả (vipaka), 
tương ưng (sampayutta), bất tương ưng (vippayutta), 
hiện hữu (atthi) và bất ly (avigata). 


Chỉ Là Một Sự Gợi Ý 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Đức 
Phật chỉ dạy “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namarupapaccaya salayatanam), tức là do bởi danh 


1 ND: Ở đây đang bàn về loài người. Nếu không, chúng ta còn phải 
loại trừ luôn cả bốn tâm quả vô sắc. 
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sắc (namarupa), sáu xứ (ayatana) sanh lên. Khi được 
giải thích theo Lý Duyên Hệ (Patthana), hiện tượng này 
trở nên rất rộng. Tôi đã giải thích dựa theo phương 
pháp được trình bày bởi những nhà Sớ Giải. Nếu chúng 
ta càng đi vào chỉ tiết, nó sẽ càng vô cùng rộng lớn. Như 
vậy, đối với những ai muốn nghiên cứu Lý Duyên Khởi 
(Patiecasamuppada) cùng với Lý Duyên Hệ 
(Patthana), thì họ phải nghiên cứu Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) trước và rồi học về Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Chỉ với sự hiểu biết cả hai giáo lý này làm 
nền tảng, chúng ta mới có thể hiểu được sự kết nối, mối 
quan hệ giữa chúng. Nếu không, sẽ có rất nhiều điều 
diễn ra mà chúng ta không thể hiểu được. 


Nhiều người tự cho rằng họ hiểu biết những gì 
xảy ra gần bên mình. Thật ra, chúng ta không biết thậm 
chí về một thứ rất gần bên chúng ta. Ví dụ, chúng ta 
không biết chúng ta có bao nhiêu sợi lông mọc trong 
chân mày của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng biết cái gì 
gần bên mình. Đặc biệt, chúng ta nên biết cái gì đang 
diễn ra bên trong thân và tâm của chúng ta, cũng như 
mối quan hệ giữa chúng. Bằng cách nghiên cứu Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana) chỉ tiết, chúng ta có thể biết được những vấn 
đề này. Điều quan trọng nhất để đạt đến Níp-bàn 
(Nibbana) là phải thoát khỏi tham ái. Nếu chúng ta biết 
hai giáo lý này đến một mức độ như vậy, chúng ta có 
thể loại bỏ được một chút tham ái nào đó. 

Ngài Sariputta Và Ngài Moggallana 

Ngài Sariputta và ngài Moggallana là hai vị 
Thượng Thủ Thinh Văn của Đức Phật. Sau khi nghe 
xong một câu kệ với hai dòng (pada) về nhân và quả, 
các ngài đã trở thành bậc Dự Lưu (Sotapanna). Về sau, 
các ngài đã trở thành A-la-hán (Arahant) sau khi thực 
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hành thiền minh sát (vipassana). Ngài Sariputta cần hai 
tuần, trong khi ngài Mogsallana chỉ mất bảy ngày để 
trở thành vị A-la-hán (Arahant). Ngài Sariputta cần 
nhiều thời gian hơn vì ngài quán tưởng Pháp 
(Dhamma) một cách chỉ tiết hơn. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên có quan điểm sai lầm rằng chúng ta phải ở 
trong vòng luân hồi (samsara) lâu hơn vì do bởi quán 
tưởng Pháp (Dhamma) một cách chỉ tiết. 

Giá Trị Của Trí Tuệ 

Trí tuệ là vô cùng quý báu. Nếu chúng ta có trí 
tuệ, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của những bài 
pháp do Đức Phật thuyết giảng. Vì trí tuệ của Đức Phật 
là vô cùng vĩ đại, chỉ có Ngài mới có thể hiểu được giá 
trị thật sự của Pháp (Dhamma). 

“Danh sắc duyên lục nhập” (Namapaccaya 
salayatanam) được các nhà Sớ Giải cổ xưa giải thích 
trong Sớ Giải Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagsa- 
atthakatha). Các ngài diễn giải rộng Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) dựa vào Lý Duyên Hệ (Patthana) 
do Đức Phật thuyết giảng. Sự giải thích này được trình 
bày ở đây một cách vắn tắt. Thật vậy, Giáo Pháp 
(Dhamma) được Đức Phật thuyết giảng là vô cùng vi 
diệu và thâm sâu. Chúng ta không thể nào dễ dàng thấu 
hiểu hết được đâu. Sau khi hiểu những giảng giải về Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ 
(Patthana), chúng ta nên nỗ lực thực hành thiện pháp 
thông qua việc tôn quý Pháp Bảo (Dhamma) hơn. 


[Kết thúc Chương Chín] 
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Chương Mười 


Lục Nhập Duyên Xúc 
(Salayatanapaccaya Phasso) 


Đức Phật thuyết giảng trong Lý Duyên Khởi 
rằng: “Lục nhập duyên xúc” (Salayatanapaccaya 
phasso), tức là khi/do bởi có sáu xứ (ayatana), xúc 
(phassa) sanh lên. Khi có mắt, thì có xúc chạm với cảnh 
sắc. Khi có tai, thì có xúc chạm với âm thanh. Khi có 
mũi, thì có xúc chạm với khí mùi. Khi có lưỡi, thì có xúc 
chạm với vị chất. Khi có thân, thì có xúc chạm với cảnh 
xúc. Khi có tâm thức, thì có xúc chạm với cảnh pháp. 
Xúc (phassa) có nghĩa là có những sự xúc chạm này với 
những đối tượng và để cho tâm thức có sự xúc chạm với 
cảnh. 


Nói chung, Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
trình bày mô hình về tiến trình (diễn ra) của chúng 
sanh. Khi tâm tục sinh (patisandhi-citta) của một 
chúng sanh mới sanh lên trong bụng mẹ, các hiện 
tượng danh (nama) và sắc (ruũpa) có liên quan với tâm 
tục sinh (patisandhi-citta) tức thì diễn ra. Đó được gọi 
là “Thức duyên danh sắc” (Viãñanapaccaya 
namarupam). 


Khi những hiện tượng danh (nama) và sắc 
(rupa) này phát triển, những giác quan (salayatana) 
hiện ra. Đó được gọi là “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namarupapaccaya salayatanam). Do bởi những giác 
quan này có thể tiếp nhận những tác động va chạm, sự 
xúc chạm (phassa) với những đối tượng xảy ra. Hiện 
tượng này được gọi là “Lục nhập duyên xúc” 
(Salayatanapaccaya phasso). Khi có sự xúc chạm, các 
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cảm thọ (vedana) tốt hoặc xấu sanh lên. Đây được gọi là 
“Xúc duyên thọ” (Phassapaccaya vedan). 


Khi thọ sanh lên, ái (tanha), tức là sự khao khát, 
về đối tượng xuất hiện. Đây được gọi là “Thọ duyên ái” 
(Vedanapaccaya tanha). Khi ái này trở nên mạnh mế, 
thủ (upädãna) xảy ra; cho nên, “Ái duyên thủ” 
(Tanhapaccaya upadanam). Sau khi ái này đã diễn ra, 
nghiệp (kamma), tức là yếu tố tạo nên đời sống mới, và 
hữu (bhava), tức là yếu tố được tạo ra bởi nghiệp 
(kamma), sẽ trở thành. Đây được gọi là “Phủ duyên 
hữu” (Upadanapaccaya bhavo). 


Với sự xảy ra của hữu (bhava), sanh (Jati) hiện 
ra. Đây được gọi là “Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya 
Jati). Khi có sanh (Jati), lão (Jara) và tử (marana) xảy ra. 
Đây dược gọi là “Sanh duyên lão tử” (Jatipaccaya 
Jaramaranam). Giữa sanh và tử, những kết quả của 
sanh (Jati), như sầu (soka), bi (parideva), khổ (dukkha), 
ưu (domanassa), não (upayasa), hiện ra. Mọi người 
phải trải nghiệm những đau khổ thân và tâm này. Do 
đó, Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) chỉ có thể 
trình bày, chỉ ra tiến trình đời sống của những chúng 
sanh hữu tình. 


Như vậy, Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
chỉ có liên quan đến các chúng sanh hữu tình. Tuy 
nhiên, Lý Duyên Hệ (Patthana) không chỉ có liên quan 
đến các chúng sanh hữu tình, mà còn bao gồm các vật 
vô tri, thông qua năng lực của cận y duyên (upanissaya- 
paccaya). Nếu chúng ta giảng giải sâu về Lý Duyên Hệ 
(Patthana), chú thích sẽ trở nên rất rộng. 


Hôm nay, tôi sẽ giảng về “Lục nhập duyên xúc” 
(Salayatanapaccaya phasso). Theo ngôn ngữ thông 
thường, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tồn tại trong một 
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người nhân loại. Khi một người nhân loại có những cơ 
quan giác quan này, thì có xúc (phassa), tức là sự xúc 
chạm với những đối tượng bên ngoài. Nếu không có sáu 
giác quan này, sẽ không có cách nào sự xúc chạm với 
những đối tượng bên ngoài có thể xảy ra. 


Xứ Thứ Sáu (Chatthayatana) Và Sáu Xứ 
(Salayatana) 


Ở giai đoạn “Lục nhập duyên xúc” (Salãyatana- 
paccaya phasso) này, tính theo đời sống thì có nhiều 
chúng sanh. Khi đi theo những phân loại như vậy, lục 
nhập” (salayatana) thật ra có nghĩa là kết hợp của hai từ 
'xứ thứ sáu' (chatthayatana) và “sáu xứ (sa]ayatana). 


Một vài chúng sanh chỉ có tâm (citta) mà không 
có thân xác vật lý. Đối với những chúng sanh chỉ có tâm 
thức, thì chỉ có “xứ thứ sáu' (chatthayatana), tức là ý xứ 
(manayatana). Năm vật giác quan còn lại, tức là nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt và thân, là các hiện tượng vật chất. Các 
Phạm thiên vô sắc (arupa brahma) chỉ có các hiện 
tượng tỉnh thân thuần túy, cho nên, họ không có năm 
vật giác quan vốn là các hiện tượng vật chất. 


Trong các cối ngũ uấn (pañcavokara), tức là cõi 
nhân loại và sáu cối thiên giới (deva), các chúng sanh 
có cả danh (nama) và sắc (rupa). Do đó, họ có sáu xứ 
(salayatana). Thuật ngữ “salayatana' chỉ cho sự kết hợp 
của cả hai: “chatthayatana' (xứ thứ sáu) và “salayatana'" 
(sáu xứ). Đây được gọi “ekasesa' trong văn phạm Pali. 
Nó có nghĩa là những từ này được gom lại thành một 
từ, hay một nhóm những hiện tượng thành một từ. 
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Phương Pháp Chỉ Lấy Các Nội Xứ 
(Ajjhattikayatana) 


Sáu xứ (ayatana) này được gọi là nội xứ 
(aJjhattikayatana) trong các chúng sanh hữu tình. 
Chúng cũng được gọi là lục nhập (salayatana) như 
trong mối nối “Lục nhập duyên xúc” (Salayatana- 
paccaya phasso) trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). Nói chung, Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) chỉ liên quan đến chúng sanh hữu tình. 
Các vật vô tri là chỉ cho những hình ảnh được mắt thấy 
hoặc những âm thanh được tai nghe. Những đối tượng 
này đến từ bên ngoài. Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) chỉ ám chỉ cho các giác quan bên trong 
thân xác của chúng sanh, và những giác quan này được 
gọi là nội xứ (aJJhattikayatana). 


Phương Pháp Lấy Các Ngoại Xứ 


Để bao hàm tất cả, một vài giáo thọ sư Thắng 
Pháp (Abhidhamma) nói rằng sáu xứ (ayatana) không 
chỉ ám chỉ cho những nội xứ. Từ góc nhìn của các duyên 
(paccaya), các ngoại xứ cũng có thể làm duyên. Các nội 
xứ được xem là các pháp (dhamma) quả mà thôi. Tuy 
nhiên, theo quan điểm của một vài giáo thọ sư, các 
ngoại xứ không phải là các nội xứ của một chúng sanh 
nào đó (ND: tức là của chủ thể đang bàn đến), mà 
chúng là các nội xứ của những chúng sanh khác. 


Do đó, các vị cảm thấy rằng thuật ngữ 
'salayatana` (lục nhập) trong “Salayatanapaccaya 
phasso” (Lục nhập duyên xúc) có thể có ba ý nghĩa: 


1. Chatthayatana: xứ thứ sáu, 


2. Salayatana: sáu nội xứ (aJJhattika-ayatana), 
và 
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3. Salayatana: sáu ngoại xứ (bahira-ayatana). 


Đây là những pháp (dhamma) có thể xảy ra. Tuy nhiên, 
theo quan điểm của Tạng Kinh (Suttanta), 
bahirayatana có nghĩa là các ngoại xứ. Khi các ngoại xứ 
tiếp xúc với các nội xứ, xúc (phassa) sẽ sanh lên. 


Hai Phương Pháp Cân Lưu Ý 


Ở đây, hai phương pháp nên được lưu ý: 
salayatana (lục nhập) có nghĩa là chatthayatana (xứ thứ 
sáu) và salayatana (sáu xứ). Phương pháp thứ nhất là 
sự kết hợp của hai từ. Trong phương pháp thứ hai, 
salayatana (lục nhập) có nghĩa là sự kết hợp của ba từ, 
tức là chatthayatana (xứ thứ sáu), salayatana (sáu nội 
xứ) và salayatana (sáu ngoại xứ). Tất cả các xứ 
(ayatana) được bao gồm trong phương pháp thứ hai. 


Nói ngắn gọn lại, salayatana (lục nhập) trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) có nghĩa là mười hai 
xứ (ayatana). Mười hai xứ (ayatana) này nên được hiểu 
là các điều kiện cho xúc (phassa) sanh lên. 


Định Nghĩa Của Xúc (Phassa) 


“Lục nhập duyên xúc” (Salayatanapaccaya 
phasso) có nghĩa là do bởi sáu giác quan, xúc (phassa) 
xảy ra. Ơ đây, với sáu giác quan làm nguyên nhân, kết 
quả, tức là xúc (phassa), sanh lên. Xúc (phassa) là một 
trong các tâm sở (cetasika) phụ thuộc vào tâm (citta). 
Xúc (phassa) sanh lên cùng với tất cả các tâm (citta). 
Khi có 8o tâm (citta), thì cũng có 8o xúc (phassa). Tuy 
nhiên, vì Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) chỉ có 
liên quan với tâm hiệp thế (lokiya citta), cho nên, chỉ có 
81 tâm hiệp thế (lokiya citta) được xem xét. Do đó, chỉ 
có 81 xúc (phassa) trong giáo lý này. 
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Trong giáo lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
các tâm quả (vipaka-citta) được chủ yếu nhấn mạnh, vì 
bắt đầu từ “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viãñanam), giáo lý này chỉ ám chỉ cho các tâm quả 
(vipaka citta). Do đó, các tâm quả (vipaka-citta) nói 
chung được nhắc đến ở đây. Từ đó, xúc (phassa) kết 
hợp với các tâm quả (vipaka-citta) được ghi nhận là 
chính. Đôi lúc, tất cả các xúc (phassa) có thể được xem 
xét. Thường thì xúc (phassa) chỉ ám chỉ cho một xúc mà 
thôi. Nhưng ở đây, sáu loại xúc (phassa) nên được hiểu 
vì chúng liên quan đến sáu môn (dvara). Ơ đây, ý nghĩa 
của từ Pali “dvara' không chỉ có nghĩa là môn, mà 
“dvara' thật ra chỉ cho sáu giác quan hiện hữu trong 
thân xác, tức là: nhãn môn (cakkhudvara), nhĩ môn 
(sotadvara), tỷ môn (ghanadvara), thiệt môn 
(nvhadvara), thân môn (kayadvara) và ý môn 
(manodvara). 


Ý Nghĩa Của Môn (Dvãra) 


Chức năng của môn/cửa là để mọi người đi vào 
và đi ra. Ơ đây, như là một phép ẩn dụ, sáu môn 
(dvara) trong cơ thể là những cửa dành cho tâm thức vì 
chúng cho phép tâm thức đi vào và đi ra. Trong thực tế, 
tâm thức không cần đi vào hoặc đi ra. Trong Pháp Cú 
Kinh (Dhammapada), tức là thuộc vào Tạng Kính 
(Suttanta), Đức Phật có nói: “Durangamam ekacaram, 
asarram guhasayam”!. Ơ đây, “durangamam' có nghĩa 
là 'có thể đi đến một nơi rất xa'. Đây cũng được sử dụng 


;r Dhammapada, 18. Câu kệ Pali trích dẫn là: “Durangamam 
ekacaram asarram guhasayam; Ye citam samyamessanii, 
mokkhanti marabandhana.” Độc giả có thể đọc: Chú Giải Kinh 
Pháp Cú, Quyển Một, Tích Đại Đức Hộ Tăng Điệt — Trưởng lão 
Thiền Sư Pháp Minh. 
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như là một phép ẩn dụ. Ý nghĩa thật sự là: tâm thức có 
khả năng bắt một ngoại cảnh thậm chí nếu nó tồn tại ở 
một nơi rất rất xa. Cho đầu đối tượng ở xa bao nhiêu, 
tâm có thể bắt nó ngay lập tức. Đây là ý nghĩa “tâm đi 
đến một nơi rất xa'. 


Mở nhãn môn và bắt cảnh sắc có nghĩa là: mắt 
đụng chạm với cảnh sắc bên ngoài. Thật vậy, có sáu 
môn bên trong các chúng sanh hữu tình như loài người, 
và chúng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Sáu Loại Xúc (Phassa) 


Do bởi sáu môn (dvara) này, tâm thức đi ra 
thông qua sáu môn để bắt cảnh. Có sáu loại xúc 
(phassa) vì chúng lấy tên gọi theo sáu môn này, chẳng 
hạn như nhãn xúc (cakkhusamphassa). Từ “sam' được 
chèn vào giữa từ “cakkhu (mắt) và 'phassa` (xúc). 
“Cakkhuphassa' không phải là thuật ngữ đúng. Sau khi 
thêm vào từ “sam', chúng ta có sáu tên gọi của sáu loại 
xúc (phassa) này: nhãn xúc (cakkhusamphassa), nhĩ 
xúc (sotasamphassa), tỷ xúc (ghanasamphassa), thiệt 
xúc (Jivhasamphassa), thân xúc (kayasamphassa) và ý 
xúc (manosamphassa). Như vậy, có sáu loại xúc 
(phassa) dựa theo sáu môn. 


Các Xứ (Ayatana) Khiến Cho Xúc 
(Phassa) Sanh Lên Như Thế Nào 


Theo Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), có 
sáu xúc (phassa) vì có sáu xứ (ayatana). Tối thiểu, phải 
có sự gặp mặt của ba giới (ayatana), thì xúc (phassa) 
mới có thể xuất hiện; như vậy, nhiều giới (ayatana) 
khiến cho sự sanh khởi của xúc (phassa) xảy ra. 


Nhãn xứ (cakkhayatana) là thần kinh nhãn. Sắc 
xứ (rupayatana), tức là cảnh sắc, phản xạ lên trên thần 
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kính nhãn. Khi hai xứ này (cakkhayatana và 
rũpayatana) xúc chạm nhau, tâm nhãn thức mà được 
gọi là ý xứ (manayatana) sanh lên. Vào cùng lúc đó, xúc 
(phassa) sanh lên. Như vậy, ba xứ (ayatana) này, tức là 
nhãn xứ (cakkhayatana), sắc xứ (rupayatana) và ý xứ 
(manayatana) cần phải có để xúc (phassa) sanh lên. 

Đối với lộ tâm nhãn môn, Đức Phật đã nói như 
sau trong Tạng Kinh (Suttanta): “Cakkhuñca paticca 
rũpe ca uppaJjai cakkhuviññanam, tinnam sangati 
phasso.”: Như vậy, cần phải có mắt và cảnh sắc. Khi 
mắt và cảnh sắc gặp nhau, tâm nhãn thức sanh lên tại 
lúc đó. Những yếu tố này đã xảy ra: mắt, cảnh sắc và 
tâm nhãn thức. Khi ba yếu tố này gặp nhau, xúc 
(phassa) sanh lên cùng với chúng. 


Như vậy, để nhãn xúc (cakkhusamphassa) sanh 
lên, phải có ba xứ (ayatana): (1) thần kinh nhãn 
(cakkhupasada), tức là nhãn xứ (cakkhayatana), (2) 
cảnh sắc (rũparammana), tức là sắc xứ (rũpayatana) và 
(3) tâm nhãn thức (cakkhuviññana), tức là ý xứ 
(manayatana). Khi ba yếu tố này gặp nhau, xúc 
(phassa) sanh lên. Điều này ám chỉ rằng một xúc 
(phassa) riêng lẻ sanh lên từ nhiều xứ (ayatana). 


Thông qua góc nhìn của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), khi xứ (ayatana) sanh lên, xúc (phassa) 
cũng sanh lên. Nếu mắt và cảnh sắc không gặp nhau, 
thì sẽ không có tâm nhãn thức. Nếu không có tâm nhãn 
thức, thì nhãn xúc (cakkhusamphassa), tức là xúc phụ 
thuộc vào mắt, sẽ không sanh lên. Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) chỉ trình bày bấy nhiêu. 


1 ND: Majjhimanikaya, 3.328 (Trung Bộ Kinh, Tập 3, Kinh Sáu 
Sáu) 
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Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Theo Lý Duyên Hệ (Patthana), có nhiều điều 
kiện cho mối quan hệ giữa nhãn xứ (cakkhayatana) và 
xúc (phassa) trong mối nối “Lục nhập duyên xúc” 
(Salayatanapaccaya phasso). 


Lục nhập (salayatana) này có nghĩa là các nội xứ 
(aJjhattikayatana), tức là: nhãn xứ (cakkhayatana), nhĩ 
xứ (sotayatana), tỷ xứ (ghanayatana), thiệt xứ 
(ñivhayatana), thân xứ (kayayatana) và ý xứ 
(manayatana). Khi một xứ (ayatana) riêng biệt sanh 
lên, nó cũng có liên quan với xúc (phassa) theo phương 
pháp Duyên Hệ (Patthana). Nhãn xứ (cakkhayatana) là 
sắc pháp (rũpa), trong khi xúc (phassa) là danh pháp 
(nama), tức là một tâm sở (cetasika). Xúc (phassa) cũng 
được gọi là samphassa. Khi xúc (phassa) sanh lên tại 
nhãn môn (cakkhudvara), nó được gọi là nhãn xúc 
(cakkhusamphassa). Nhãn xứ (cakkhayatana) này là 
một vật (vatthu), cho nên, nó cũng có thể được gọi là 
nhãn vật (cakkhuvatthu) hoặc nó cũng có thể được gọi 
là thần kinh nhãn (cakkhupasada). Cho đầu nó được 
gọi là nhãn xứ (cakkhayatana) hay nhãn vật 
(cakkhuvatthu) hay thần kinh nhãn (cakkkhupasada), 
nó thật ra là một thứ, và chỉ cho cùng một thứ, nhưng 
có những tên gọi khác nhau tùy thuộc vào những tình 
huống khác nhau. Vì nó là môn (dvara) mà thông qua 
đó đối tượng được bắt, cho nên thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) đó được gọi là nhãn môn 
(cakkhudvara). Đôi lúc, vì nó là vật nương (vatthu) cho 
tâm, cho nên nó được gọi là nhãn vật (cakkhuvatthu). 
Khi nó có liên quan đến khái niệm xứ (ayatana), nó 
được gọi là nhãn xứ (cakkhayatana). 


Chúng ta nên nhìn một cách cẩn thận vào sự 
sanh khởi của tự nhiên. Cũng giống như âm thanh của 
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cây đàn hạc xuất hiện phụ thuộc vào cây đàn hạc hoặc 
âm thanh của cái trống phụ thuộc vào cái trống, tâm 
nhãn thức sanh lên phụ thuộc vào nhãn vật. Ơ đây, 
nhãn xứ (cakkhayatana) có nghĩa là thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) hoặc nhãn vật (cakkhuvatthu) hoặc 
nhãn môn (cakkhudvara). Phụ thuộc vào thần kinh 
nhãn, tâm nhãn thức (cakkhuviññana) xuất hiện. 


Ngay cùng lúc với sự sanh lên của nhãn thức 
(cakkhuviññana), xúc (phassa) mà kết hợp với nhãn 
thức (cakkhuviññana) và kết nối với đối tượng cũng 
sanh lên cùng với tâm nhãn thức (cakkhuviññana). 

Rồi, chúng ta trước hết phải nghiên cứu tiến 
trình tâm thức để biết được thần kinh nhãn 
(cakkhupasada), tức là nhãn xứ (cakkhayatana), cung 
cấp sự hỗ trợ cho sự sanh lên của xúc (phassa). 


Lộ Trình Tâm (Citta-vithi) 


Tại thời điểm mắt và cảnh sắc gặp nhau, lộ tâm 
nhãn môn (cakkhudvara-vithi) sẽ bắt đầu. Sau khi các 
tâm hữu phần (bhavanga) diệt đi, tâm hướng ngũ môn 
(pañcadvaravajjana citta) sẽ sanh lên. Ngay lập tức sau 
khí tâm (cita) này diệt đi tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana citta) sẽ sanh lên. Tiếp theo, tâm tiếp 
thâu (sampaticchana citta), tức là tâm tiếp nhận đối 
tượng, sẽ sanh lên. Khi tâm này diệt đi, tâm quan sát 
(santirana citta), tức là tâm điều tra cảnh, sẽ sanh lên. 
Sau khi tâm đó diệt đi, tâm đoán định (votthabbana 
citta), tức là tâm xác định, sẽ sanh lên. Tiếp theo, 
những tâm đổng lực (javana citta), tức là những tâm 
trải nghiệm hương vị của đối tượng, sẽ sanh lên. Sau 
khi những đổng lực (javana) diệt đi, tâm na cảnh 
(tadarammana citta) xuất hiện. Khi đời sống của hiện 
tượng sắc pháp diệt đi, tiến trình tâm này cũng diệt đi. 
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Nhiêu Nhãn Xứ (Cakkhayatana) 


Vào lúc nào, nhãn xứ (cakkhayatana) này, mà 
được gọi là thần kinh nhãn (cakkhupasada), sanh lên? 
Nhãn xứ (cakkhayatana) này thật ra là sắc pháp do 
nghiệp tạo (kammaJa-rupa). Do bởi nghiệp (kamma), 
sắc pháp (rupa) này sanh lên. Sau khi khởi sanh, nó 
tiếp tục sanh lên, và tại mỗi thời điểm của tâm thức, các 
sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) này sanh lên. 
Sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja-rũpa) sẽ tiếp tục 
sanh lên và tuổi thọ của nó là dài bằng thời gian tồn tại 
của mười bảy sát-na tâm (citta). 


Có ba tiểu sát-na của mỗi tâm (cittakkhana): 
sanh, trụ và diệt. Sát-na tâm (cittakkhana) này tồn tại 
chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn. Sắc pháp mới do 
nghiệp tạo (kammaja-rupa) sanh lên tại từng tiểu sát- 
na này. 


Mặc đầu những sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa) này diễn ra do theo năng lực của 
nghiệp (kamma) và không có liên quan đến tâm (citta), 
nhưng có sự quan hệ giữa sắc pháp do nghiệp tạo 
(kammaja-rupa) và tâm (citta). Trong suốt cả đời sống 
kể từ điểm bắt đầu sanh khởi của thần kinh nhãn 
(cakkhupasada), và khi mà mắt còn trong tình trạng tốt 
đẹp, thì thần kinh nhãn (cakkhupasada) tiếp tục sanh 
lên theo cách này. Trong thực tế, có cả hàng triệu thần 
kmh nhãn (cakkhupasada) tức là nhãn xứ 
(cakkhayatana), sanh lên. 


Khi cảnh sắc và thần kinh nhãn (cakkhupasada) 
này xúc chạm nhau, tâm nhãn thức sanh lên. Chúng ta 
cần phải biết tâm nhãn thức phụ thuộc vào thần kinh 
nhãn (cakkhupasada) nào trong số rất nhiều thần kinh 
nhãn (cakkhupasada). Thật ra, tâm nhãn thức không 
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thể phụ thuộc vào thần kinh nhãn (cakkhupasada) sanh 
lên cùng lúc với nó. Nó chỉ có thể phụ thuộc vào thần 
kinh nhãn (cakkhupasada) sanh lên trước đó. 


Khi cảnh sắc (rũparammana) và thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) gặp nhau, tâm hữu phần (bhavanga 
citta) không thể dừng ngay lập tức được. Cho nên, ba 
tâm hữu phần (bhavanga citta) đã diễn ra trước khi tâm 
nhãn thức (cakkhuviññana) có thể sanh lên. Ba tâm 
hữu phần đó là: (1) hữu phần vừa qua (attabhavanga), 
(2) hữu phần rúng động (bhavangacalana), và (3) hữu 
phần dứt dòng (bhavangupaccheda). 


Sau khi ba tâm hữu phần (bhavanga) này diệt đi, 
tâm hướng ngũ môn (pañcadvaravaJJana) sẽ sanh lên. 
Nó mở đường cho sự kết nối với cảnh sắc. Sau khi tâm 
(citta) này diệt đi, tâm nhãn thức (cakkhuviññana) sẽ 
sanh lên. 


Chúng ta phải hiểu là có những thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) sanh lên trước tâm nhãn thức 
(cakkhuviãññana). Sẽ có những thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) sanh lên sau đó, và có thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) sanh lên cùng lúc đó. Cụ thể là cũng có 
thần kinh nhãn (cakkhupasada) sanh lên ngay tại tiểu 
sát-na sanh của tâm hữu phần vừa qua (atitabhavanga 
citta). 


Trong số những thần kinh nhãn (cakkhupasada) 
này, tâm nhãn thức (cakkhupasada) phụ thuộc vào cái 
nào (rúpa)? Nó phụ thuộc vào thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) sanh lên cùng với cảnh sắc đi vào nhãn 
môn (ND: tức là vào lúc sanh lên của tâm hữu phần vừa 
qua). Như vậy, tâm nhãn thức (cakkhuviññana) phải 
phụ thuộc vào thần kinh nhãn (cakkhupasada) sanh lên 
bốn sát-na tâm trước nó: tâm hữu phần vừa qua 
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(attabhavanga), tâm hữu phần rúng động 
(bhavangacalana), tâm hữu phần dứt dòng 
(bhavangupaccheda) và tâm hướng ngũ môn 
(pañcadvaravajJjana). 


Nhãn Xứ (Cakkhayatana) Có Liên Quan 
Đến Xúc (Phassa) 


Nhãn xứ (cakkhayatana), mà sanh lên bốn sát- 
na tâm trước, có liên quan với xúc (phassa), mà kết hợp 
với tâm nhãn thức (cakkhuviññana), thông qua: (1) y 
chỉ duyên (nissaya-paccaya) và (2) tiền sanh duyên 
(pureJata-paccaya) vì nhãn xứ (cakkhayatana) sanh lên 
trước xúc (phassa). 


Tiếp theo, nhãn xứ (cakkhayatana) được gọi là 
nhãn quyền (cakkhindriya), cho nên có quyền duyên 
(ndriya-paccaya). Nhãn xứ (cakkhayatana) là sắc 
(rupa) trong khi xúc (phassa) là danh (nama). Vì danh 
(nama) và sắc (rupa) không thể kết hợp với nhau, cho 
nên có bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya). 
Nhãn xứ (cakkhayatana) hỗ trợ xúc (phassa) thông qua 
sự có mặt của nó cũng như sự không biến mất của nó, 
cho nên có hiện hữu duyên (atthi-paccaya) và bất ly 
duyên (avigata-paccaya). 


Từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana), sáu 
duyên trong mối nối “Nhãn xứ duyên xúc” 
(Cakkhayatanapaccaya phasso) là y chỉ (nissaya), tiền 
sanh (purejata), quyền (indriya), bất tương ưng 
(vippayutta), hiện hữu (atthi) và bất ly (avigata). Và 
cũng vậy, có sáu duyên cho mỗi mối nối “Nhĩ xứ duyên 
xúc” (Sotayatanapaccaya phasso), “Tý xứ duyên xúc” 
(Ghanayatanapaccaya phasso), “Thiệt xứ duyên xúc” 
(Jivhayatanapaccaya phasso), và “Thân xứ duyên xúc” 
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(Kãyayatanapaccaya phasso). Những đối tượng thay đổi 
tùy theo giác quan tương ứng của chúng. 


Khi cảnh sắc (ruparammana) gặp thần kinh 
nhãn (cakkhupasada), nhãn thức (cakkhuviññana) 
sanh lên. Khi âm thanh gặp thần kinh nhĩ (sotapasada), 
nhĩ thức (sotaviññana) sanh lên. Khi khí mùi gặp thần 
kinh tỷ (ghanapasada), tỷ thức (ghanaviññana) sanh 
lên. Khi vị chất gặp thần kinh thiệt (Jivhapasada), thiệt 
kinh thân (kayapasada), thân thức (kayaviññana) sanh 
lên. Điều này có nghĩa là những môn, những đối tượng 
và những loại xúc (phassa) này xảy ra tùy thuộc vào nơi 
chốn và bản chất riêng của chúng. 


Ý Xứ (Manäyatana) Có Liên Quan Đến 
Xúc (Phassa) 


Có những ý nghĩa khác nhau của từ ý xứ 
(manayatana). Thông thường chúng ta có 8o tâm. 
đây, trong Lý Duyên Khởi, chỉ có những tâm hiệp thế 
(lokiya citta) được xem xét. Một vài tài liệu nói chỉ có 
những tâm quả (vipaka citta) nên được ghi nhận. 


Ý xứ (manäyatana) có nghĩa là tâm (eitta) ở đây. 
Xúc (phasa) trong “Ý xứ duyên xúc” 
(Manayatanapaccaya phasso) là chỉ cho ý xúc 
(manosamphassa). Trong Tạng Kinh (Suttanta), có câu 
văn sau: “Manañca paticea dhamme ca uppajjati 
manoviññanam. Tinnam sangati phasso.”! Tức có nghĩa 
là: Khi cảnh pháp đến kết nối với ý môn (manodvara), 


! Samyuttanikaya, 1.301 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 
Tương Ưng Nhân Duyên, Phẩm Gia Chủ, Khổ) 
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thì tâm ý thức (manoviññana citta) sanh lên. Khi cả ba 
yếu tố này gặp nhau, xúc (phassa) sanh lên. 


Ở đây, trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppäda), trong mối nối “Ý xứ duyên ý xúc” 
(Manayatanapaccaya manosamphasso), tức là do bởi ý 
xứ (manayatana), ý xúc (manosamphassa) sanh lên, thì 
ý xứ (manayatana) là danh (nama) và ý xúc 
(manosamphassa) cũng là danh (nama). Tâm (citta) và 
các tâm sở (cetasika) sanh lên cùng nhau (sahaJata) và 
chúng là cùng loại. 


Các hiện tượng sanh lên cùng nhau được gọi là 
nhóm câu sanh (sahaJata). Những hiện tượng sanh lên 
trước được gọi là nhóm tiền sanh (purejata). Những 
pháp sanh lên sau được gọi là nhóm hậu sanh 
(pacchajata). Những yếu tố được nhóm làm đối tượng 
được gọi là nhóm đối tượng (arammana). Tất cả có 
nhóm riêng của chúng. Như đã được nói, vì tâm (citta) 
và tâm sở (cetasika) sanh lên cùng nhau, cho nên chúng 
thuộc vào nhóm câu sanh (sahaJata). 


Vì thuộc vào nhóm câu sanh (sahaJata), ý xứ 
(manayatana) có liên quan với ý xúc (manosamphassa) 
thông qua sáu! duyên. Vì loại tâm này vào lúc đó là quả 
(vipaka), cho nên có dị thục duyên (vipaka-paccaya). 
Tuy nhiên, nếu không có tâm quả (vipaka), thì sẽ không 
có dị thục duyên (vipaka-paccaya). 


Ở đây, tâm quả (vipaka-cita) hay ý xứ 
(manayatana) là tâm (citta). Ÿ xúc (manosamphassa) là 


1 ND: Theo chúng tôi hiểu là có chín duyên. Độc giả có thể xem ở 
bảng nêu được kèm theo ở phần Phụ Lục cuối sách. 
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xúc (phassa). Chúng có sáu! duyên giữa chúng. Đó là 
gì? Chúng sanh lên cùng nhau, cho nên có cầu sanh 
duyên (sahaJata-paccaya). Chúng hỗ trợ lẫn nhau, cho 
nên có hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya). Vì ý xứ 
(manayatana) là nơi nương, cho nên có y chỉ duyên 
(nissaya-paccaya). Vì tâm quả (vipaka crtta) là bị động, 
các tâm sở (cetasika) cũng bị động; cho nên, có dị thục 
duyên (vipaka-paccaya). 


Vì tâm (citta) là thức thực (viãñanahara), cho 
nên có vật thực duyên (ahara-paccaya). Vì có ý quyền 
(manindriya), cho nên có quyền duyên (indriya- 
paccaya). Vì các tâm sở (cetasika) kết hợp với các tâm 
(citta), cho nên có tương ưng duyên (sampayutta- 
paccaya). Bởi được hỗ trợ do sự có mặt của nó, cho nên 
có hiện hữu duyên (atthi-paccaya). Bởi được hỗ trợ do 
sự không biến mất, cho nên có bất ly duyên (avigata- 
paccaya). Tổng cộng có chín? duyên. 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), Đức 
Phật chỉ thuyết giảng câu văn “Lục nhập duyên xúc” 
(Salayatanapaccaya phasso). Trong Lý Duyên Hệ 
(Patthana), Đức Phật giải thích câu văn này một cách 
chỉ tiết và từng chi pháp một, như “Nhãn xứ duyên xúc” 
(Cakkhayatanapaccaya phasso), “Nhĩ xứ duyên xúc” 
(Sotayatanapaccaya phasso), “ý xứ duyên xúc” 
(Ghanayatanapaccaya phasso), “Thiệt xứ duyên xúc” 
(Jivhayatanapaccaya phasso), và “Thân xứ duyên xúc” 
(Kãyãyatanapaccayä phasso) và “Ý xứ duyên xúc” 


1 ND: Một lần nữa, theo chúng tôi hiểu là có chín duyên. Độc giả có 
thể xem ở bảng nêu được kèm theo ở phần Phụ Lục cuối sách. 


2 ND: Ở đây, số duyên được ghi nhận là chín. 
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(Manayatanapaccaya phasso). Những hiện tượng này 
đang xảy ra trong những chúng sanh hữu tình. 


Ví dụ, nhãn xứ (cakkhayatana) tồn tại trong một 
người nào đó, và xúc (phassa) cũng vậy (tức là cũng tôn 
tại bên trong người đó). Nó không phải là “nhãn xứ 
(cakkhayatana) xảy ra bên trong một người nào đó 
(không phải tôi)” và “điều này làm duyên cho xúc 
(phassa) bên trong tôi”. Những hiện tượng này xảy ra 
bên trong cùng một người, và cũng vậy, nhãn xứ 
(cakkhayatana) bên trong người đó làm duyên cho xúc 
(phassa) bên trong người đó. 


Ngoại Xứ (Bahirayatana) 


Các ngoại xứ (bahirayatana) có thể cung cấp sự 
hỗ trợ. Có sáu ngoại xứ (bahirayatana): (1) sắc xứ 
(rupayatana), (2) thinh xứ (saddayatana), (4) khí xứ 
(gandhayatana), (4) vị xứ (rasayatana), (5) xúc xứ 
(photthabbayatana) và (6) pháp xứ (dhammayatana). 
Đây thật ra là sáu trần cảnh có thể cung cấp sự hỗ trợ 
cho xúc (phassa). 


Từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana), một 
vài giáo thọ sư Thắng Pháp (Abhidhamma) giải thích 
cách sáu ngoại xứ cung cấp sự hỗ trợ cho xúc (phassa) 
như thế nào. Ví dụ, sắc xứ (rũpayatana) có thể cung cấp 
sự hỗ trợ cho xúc (phassa) và xúc (phassa) đó được gọi 
là nhãn xúc (cakkhusamphassa). Đó là xúc kết hợp với 
tâm nhãn thức (cakkhuviññana) và sanh lên trong mắt. 
Nhãn thức (cakkhuviññana) này bắt cảnh sắc làm đối 
tượng; khi tâm nhãn thức (cakkhuviññana) sanh lên, 
thì cùng lúc đó, xúc (phassa) kết hợp với nó cũng sanh 
lên. 
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Trong Tạng Kinh (Suttanta), có câu văn sau: 
“Cakkhuñca patieca rupe ca uppaJJati cakkhuviãññanam. 
Tinnam sangati phasso.” Có nghĩa là: Khi mắt và đối 
tượng gặp nhau, nhãn thức sanh lên. Với sự hội tụ của 
ba yếu tố này, xúc (phassa) sanh lên. Như vậy, nhãn xứ 
(cakkhayatana) và xúc (phassa) có liên quan với nhau 
theo sáu cách, đó là: y chỉ (nissaya), tiền sanh 
(purejata), quyền (indriya), bất tương ưng (vippayutta), 
hiện hữu (atthï) và bất ly (avigata). 


Sắc xứ (rupayatana) và xúc (phassa) có liên quan 
với nhau theo cách nào? Chúng ta hãy xem từ góc nhìn 
của Lý Duyên Hệ (Patthana) Có cảnh duyên 
(arammana-paccaya) giữa chúng. Do bởi sự trợ giúp 
của đối tượng, tức là sự chú tâm vào đối tượng, tâm 
nhãn thức (cakkhuviññana) có thể sanh lên. Như vậy, 
lực duyên làm việc ở đây là của cảnh duyên 
(arammana-paccaya). Vì đối tượng này phải tồn tại 
trước đó, cho nên nó được gọi là cảnh tiền sanh 
(arammana-purejata). Sự hiện hữu của cảnh là cần 
thiết, cho nên có hiện hữu duyên (atthi-paccaya). 
Thông qua sự hỗ trợ bằng sự không biến mất, cho nên 
có bất ly duyên (avigata-paccaya). Nói gọn lại, có bảy! 
duyên giữa sắc xứ (rupayatana) và xúc (phassa). 


Chúng ta có được câu trả lời ở trên bằng cách 
nghiên cứu câu văn “Lục nhập duyên xúc” 
(Salayatanapaccaya phasso) trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ 
(Patthana). Cũng vậy, khi các ngoại xứ khác, tức là 
thinh xứ (saddayatana), khí xứ (gandhayatana), vị xứ 


1 ND: Theo chúng tôi hiểu thì chỉ có bốn duyên: cảnh duyên, tiền 
sanh duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Độc giả có thể xem 
bảng nêu đính kèm trong phần Phụ Lục cuối sách. 
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(rasayatana), xúc xứ (photthabbayatana) và pháp xứ 
(dhammayatana), tiếp xúc với nội xứ tương ứng của 
chúng, các duyên trên cũng được tìm thấy. Khi sáu 
ngoại cảnh gặp gỡ các tâm tương ứng của chúng, thì các 
xúc (phassa) sẽ sanh lên. Những xúc (phassa) này sẽ 
liên quan với sáu ngoại xứ thông qua cảnh duyên 
(arammana-paccaya). Cuối cùng là có bảy! duyên. Nói 
tóm lại, sáu ngoại xứ (bahirayatana) sẽ dẫn đến sự sanh 
khởi của xúc (phassa). 


Tiếp theo, ngoại xứ (bahirayatana) sẽ cung cấp 
sự hỗ trợ cho ý xúc (manosamphassa). Ý có thể xem xét 
tất cả các đối tượng vì ý có thể bắt cảnh sắc, cảnh thỉnh, 
cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp làm đối 
tượng. Khi ý bắt những đối tượng này, ý xúc 
(manosamphassa) sanh lên cùng với nó. Như vậy, có 
lực duyên của cảnh duyên (arammana-paccaya), tức là 
lực duyên của đối tượng. Nhưng không có tiền sanh 
(purejJata)2. 


Như vậy, đây là những giải thích cho mối nối 
“Lục nhập duyên xúc” (Salayatanapaccaya phasso) 
trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) thông qua 
Lý Duyên Hệ (Patthana). Đây là những giải thích của 
các nhà Sớ Giải. 


[Kết thúc Chương Mười | 


ND: Theo chúng tôi hiểu thì chỉ có bốn duyên: cảnh duyên, tiền 
sanh duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Độc giả có thể xem 
bảng nêu đính kèm trong phần Phụ Lục cuối sách. 

2 ND: Tùy thuộc vào loại xứ nào. Độc giả có thể xem thêm ở bảng 
nêu đính kèm cuối sách. 
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Chương Mười Một 
Xúc Duyên Thọ 
(Phassapaccaya Vedana) 


Xúc (phassa) là hiện tượng kết nối đối tượng với 
tâm thức. Nhưng nó không dừng ở đó. Sau khi nó xảy 
ra, thì có sự trải nghiệm, tức là sự thọ nhận đối tượng; 
có nghĩa là cảm thọ tốt hay xấu sẽ sanh lên. Khi tâm 
tiếp xúc với cảnh, thọ (vedan8) sẽ sanh lên. 


Thật vậy, sự thật đương nhiên là: Không có sự 
trải nghiệm hoặc cảm thọ gì cả về hình ảnh mà chúng 
ta chưa từng nhìn thấy trước đây, và cũng vậy, không có 
sự trải nghiệm hoặc cảm thọ gì cả về âm thanh mà 
chúng ta chưa từng nghe trước đây. Có sự trải nghiệm 
đối tượng mà đã được mắt nhìn thấy trước đây, có sự 
trải nghiệm đối tượng mà đã được tai nghe trước đây, 
có sự trải nghiệm đối tượng mà đã được mũi ngửi trước 
đây, có sự trải nghiệm đối tượng mà đã được lưỡi nếm 
trước đây, có sự trải nghiệm đối tượng mà đã được thân 
đụng chạm trước đây, và cũng có cảm thọ về đối tượng 
mà đã được suy nghĩ trong tâm thức. Sự trải nghiệm 
cảnh được gọi là thọ (vedana); nó thật ra là sự trải 
nghiệm của việc bắt gặp đối tượng. 

Tất cả mọi người đều có những kinh nghiệm. 
Nếu một người đã nếm chanh từ trước, thì người đó 
biết rằng nó chua. Khi nhìn thấy chanh, ngay lập tức 
người đó biết nó là chua. Khi nhìn thấy muối, chúng ta 
biết nó là mặn. Mọi người đều biết trước rằng ớt là cay. 
Bên cạnh những thứ này, những thứ khác còn lại thì 
không mạnh lắm. Khi một người thấy chanh, nước bọt 
sẽ tiết ra trong miệng của người đó ngay. Lý do là vì 
người đó đã có sự trải nghiệm về việc này từ trước. Do 
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đó, chúng ta có “Xúc duyên thọ” (Phassapaccaya 
vedana), tức là do bởi lực duyên của xúc (phassa), thọ 
(vedana) sanh lên. 


Có sáu loại xúc (phassa) tùy theo sáu môn. 
Chúng là (1) xúc (phassa) tại nhãn môn, (2) xúc 
(phassa) tại nhĩ môn, (3) xúc (phassa) tại tỷ môn, (4) 
xúc (phassa) tại thiệt môn, (5) xúc (phassa) tại thân 
môn và (6) xúc (phassa) tại ý môn. 


Vì xúc (phassa), vốn là một tâm sở (cetasika), có 
thể được chia ra làm sáu loại, cho nên, thọ (vedanä) 
cũng có thể có sáu loại tùy thuộc vào sáu môn, vì thọ 
(vedana) cũng là một tâm sở (cetasika). Thọ (vedana) 
cũng là một hiện tượng tự nhiên mà có thể sanh lên do 
bởi sự kết hợp của nó với tâm thức. Thọ (vedana) được 
đặt tên bằng cách dựa vào xúc (phassa). Loại thứ nhất 
được gọi là thọ sanh lên do bởi nhãn xúc 
(cakkhusamphassaJa-vedana). Nó không được gọi là 
nhãn thọ (cakkhu-vedana) hay nhĩ thọ (sota-vedana). 
Tên gọi bao gồm sự quan hệ với xúc (phassa) làm nhân. 


Như vậy, có sáu loại thọ (vedana) như trong mối 
nối “Xúc duyên thọ” (Phassapaccaya vedana): 
1. Thọ sanh lên do bởi nhãn xúc (cakkhu- 
samphassaJa-vedana), 


2. Thọ sanh lên do bởi nhĩ xúc (sota- 
samphassaJa-vedana), 


3. Thọ sanh lên do bởi tỷ xúc (ghana- 
samphassaJa-vedana), 

4. Thọ sanh lên do bởi thiệt xúc (Jivha- 
samphassaJa-vedana), 


5. Thọ sanh lên do bởi thân xúc (kaya- 
samphassaJa-vedana), và 
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6. Thọ sanh lên do bởi ý xúc (mano- 
samphassaJa-vedana). 


Có nhiều loại duyên giữa xúc (phassa) và thọ 
(vedan8). 


Theo cách chung, như đã được nhắc đến ở trước, 
khi cảnh sắc (rũparammana) và thần kinh nhãn 
(cakkhupasada) gặp nhau, tâm nhãn thức sanh lên. Với 
sự sanh lên của tâm nhãn thức, xúc (phassa) cũng sanh 
lên. Khi xúc (phassa) sanh lên, thì thọ (vedana) sanh 
lên theo câu văn “Xúc duyên thọ” (Phassapaccaya 
vedana). 


Đây là nói theo cách tuần tự như được nhắc đến 
trong Tạng Kinh (Suttanta). Nhưng sự thật thì không 
phải là một hiện tượng sanh lên trước, và rồi một hiện 
tượng khác xảy ra sau. Đức Phật dạy những điều này 
như là xảy ra trước và xảy ra sau với mục đích cho 
chúng ta thấy rõ những hiện tượng này hơn. 


Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta nói: 
“Khi thần kinh nhãn tiếp xúc với cảnh sắc, tâm nhãn 
thức sanh lên. Với sự hội tụ của ba yếu tố này, xúc 
(phassa) sanh lên. Do bởi sự sanh lên của xúc (phassa), 
thọ (vedana) sanh lên. Do bởi sự sanh lên của thọ 
(vedana), ái (tanha) sanh lên.” Đây là chuỗi tuần tự 
theo như trong Tạng Kinh (Suttanta). 


Thọ (Vedana) Không Sanh Lên Sau Sự 
Sanh Lên Của Xúc (Phassa) 


Câu văn “Thọ (vedana) sanh lên vì xúc (phassa) 
sanh lên” không có ngụ ý rằng thọ (vedana) xuất hiện 
sau khi xúc (phassa) đã sanh lên trước. Thật ra, chúng 
ta có thể xác định được lực của thọ (vedan3) chỉ sau khi 


thấy được lực của xúc (phassa). Mặc dầu xúc (phassa) 
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và thọ (vedana) sanh lên cùng nhau, nếu lực của xúc 
(phassa) là mạnh, thì lực của thọ (vedana) cũng sẽ 
mạnh. Do đó, chúng ta nói: “Thọ (vedana) sanh lên do 
bởi xúc (phassa).” 


Các học viên Thắng Pháp (Abhidhamma) biết 
rằng có bảy tâm sở (cetasika) kết hợp với tâm nhãn 
thức. Chúng là xúc (phassa), thọ (vedana), tưởng 
(sañña), tư (cetana), nhất tâm (ekaggata), mạng quyền 
(nvitindriya) và tác ý (manasilkara). Bảy tâm sở 
(cetasika) này sanh lên với mỗi tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana). Khi kết hợp bảy tâm sở (cetasika) 
này với tâm nhãn thức (cakkhuviññana), chúng ta có 
tám yếu tố tỉnh thần chung với nhau. 


Tám yếu tố này không thể bị chia tách ra được; 
tuy nhiên, chúng có thể được chia chẻ phân tích chỉ 
bằng ngôn từ. Thật vậy, những lực duyên của chúng sẽ 
mất đi nếu chúng ta cố gắng tách rời chúng. Mặc đầu 
những yếu tố này sanh lên cùng nhau, nhưng trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada), chúng dường như là 
xảy ra trước và sau. Trong thực tế, chúng không xảy ra 
trước hoặc sau, mà chúng sanh lên cùng một lúc. 


Phương Pháp Duyên Hệ (Patthana) 


Ở đây, chúng ta phải quán tưởng những hiện 
tượng tỉnh thần sanh lên cùng nhau này liên hệ với 
nhau như thế nào dưới cái nhìn của Lý Duyên Hệ 
(Patthana). 


Nhãn xúc (cakkhusamphassa) là ở trong nhãn 
thức (cakkhuviãñana) Do bởi nhãn xúc 
(cakkhusamphassa), thọ (vedana) sanh lên. Thọ 
(vedana) là cũng ở trong nhãn thức (cakkhuviññana). 
Vì hai yếu tố này tồn tại trong nhãn thức 
(cakkhuviãñana), chúng sanh lên cùng nhau. Mối quan 
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hệ này được gọi là câu sanh (sahaJata) trong Lý Duyên 
Hệ (Patthana). “Saha' có nghĩa là cùng nhau và 'Jata” có 
nghĩa là sanh ra hoặc xảy ra. 


Chúng ta có thể tự hỏi điều này: “Nếu chúng 
cùng sanh lên, thì cái gì là nguyên nhân, cái gì là kết 
quả?” Ví dụ, ánh sáng sẽ xuất hiện cùng lúc với việc đốt 
cháy ngọn đèn; cả hai xảy ra cùng một lúc. Chúng ta có 
thể nói việc đốt cháy ngọn đèn là nguyên nhân và ánh 
sáng xuất hiện là kết quả, cũng như mặt trời mọc lên là 
nguyên nhân và sự xuất hiện của ánh sáng là kết quả. 


Tương tự, xúc (phassa) và thọ (vedana) sanh lên 
cùng nhau, tức là câu sanh (sahajata). Tuy nhiên, ở đây 
xúc (phassa) là nguyên nhân trong khi thọ (vedana) là 
kết quả. Vì chúng sanh lên cùng nhau, cho nên có câu 
sanh duyên (sahaJata-paccaya), tức là lực duyên của 
việc sanh lên cùng nhau. Vì chúng hỗ trợ lẫn nhau một 
cách tương hỗ, cho nên có hỗ tương duyên 
(aññamañña-paccaya), tức là lực duyên của việc hỗ trợ 
lẫn nhau. Vì có lực hỗ trợ của sự phụ thuộc, cho nên có 
y chỉ duyên (nissaya-paccaya). Vì pháp quả (vipaka- 
dhamma) là vượt trội, nổi bật trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) như đã được nhắc đến, cho nên 
có dị thục duyên (vipaka-paccaya). Vì xúc (phassa) là 
một loại vật thực, cho nên có vật thực duyên (ahara- 
paccaya). 


Vì xúc (phassa) và thọ (vedana) đều là các danh 
pháp, cho nên, có tương ưng duyên (sampayutta- 
paccaya). Vì xúc (phassa) hỗ trợ thọ (vedana) thông 
qua sự có mặt của nó, cho nên có hiện hữu duyên 
(atthi-paccaya). Vì xúc (phassa) hỗ trợ thọ (vedana) 
thông qua sự không biến mất của nó, cho nên có bất ly 
duyên (avigata-paccaya). Tổng cộng có tám duyên. Xúc 
(phassa) khiến cho thọ (vedana) sanh lên thông qua 
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năng lực của tám lực duyên (paccaya-satti) này. Vì bản 
chất của thọ (vedana) là rõ ràng, cho nên Đức Phật đã 
giải thích nó theo phương cách nhân quả. 


Đôi lúc, xúc (phassa) này cung cấp sự hỗ trợ cho 
thọ (vedana), vốn sanh lên cùng với tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana)!. Thông qua lực duyên (paccaya-sattI) 
nào, xúc (phassa) này có liên hệ với những thọ (vedana) 
mà kết hợp với những tâm (citta) khác ngoài tâm nhãn 
thức (cakkhuviññana)? Ví dụ, có xúc (phassa) này phụ 
thuộc vào tâm nhãn thức (cakkhuviññana citta). Sau 
tâm nhãn thức (cakkhuviññana), tâm tiếp thâu 
(sampaticchana citta), tâm quan sát (santirana citta) và 
tâm na cảnh (tadarammapa) sanh lên, vốn cũng là 
những tâm quả (vipaka citta). Thọ (vedana) kết hợp với 
những tâm (citta) này, liên hệ với xúc (phassa) đó 
thông qua cận y duyên (upanissaya-paccaya). Thật ra, 
chúng không sanh lên cùng nhau, mà có quan hệ với 
nhau thông qua cận y duyên (upanissaya). Những 
duyên như vậy xảy ra trong năm môn giác quan 
(pañcadvara). 


Ý xúc (manosamphassa) tại ý môn (manodvära): 
ý xúc (manosamphassa) là xúc (phassa), vốn sanh lên 
cùng với tâm (citta) tại ý môn. Xúc này sanh lên cùng 
với thọ (vedana) trong tâm quả (vipaka citta) và chúng 
cùng sanh ra. Tâm quả (vipaka citta) này sanh lên cùng 
với ý xúc (manosamphassa). Có những thọ (vedana) 
sanh ra cùng với những tâm quả (vipaka citta) tương 


1 ND: Đây là câu chuyển ngữ trung thực với phiên bản tiếng Anh. 
Nhưng theo thiển ý của chúng tôi, dựa vào văn cảnh này, chúng ta 
có thể nhận ra rằng ở đây đã thiếu chữ “không, tức là câu văn này 
phải nên là: “Đôi lúc, xúc (phassa) này cung cấp sự hỗ trợ cho thọ 
(vedan3), vốn không sanh lên cùng với tâm nhãn thức 
(cakkhuviññana).” 
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ứng của chúng. Có tám lực duyên giữa ý xúc 
(manosamphassa) và những thọ (vedana) đó. Chúng là: 
(1) câu sanh (sahaJata), (2) hỗ tương (aññamañña), (3) 
y chỉ (nissaya), (4) dị thục (vipaka), (5) vật thực 
(ahara), (6) tương ưng (sampayutta), (7) hiện hữu 
(atthi) và (8) bất ly (avigata). 


Điều đó có nghĩa là xúc (phassa) trong tâm tục 
sinh (patisandhi-citta) cũng có liên hệ với thọ (vedana) 
kết hợp với nó thông qua tám duyên này. Xúc (phassa) 
trong tâm hữu phần (bhavanga citta) cũng có liên hệ 
với thọ (vedana) kết hợp thông qua tám duyên này. Xúc 
(phassa) trong tâm tử (cuti-citta) cũng có liên hệ với 
thọ (vedana) kết hợp trong tâm tử (cuti-citta) thông 
qua tám duyên này. 


Quan Điểm Đặc Biệt Trong Thanh Tịnh 
Đạo (CVisuddhimagsa) 


Có một quan điểm đặc biệt được nhắc đến trong 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagzga). Trong ý môn 
(manodvara), xúc (phassa) kết hợp với tâm hướng ý 
môn (manodvaravaljJana citta) có liên hệ với thọ 
(vedan3a) sanh lên cùng với tâm na cảnh 
(tadarammana) trong ý môn (manodvara) thông qua 
cận y duyên (upanissaya-paccaya). Thật ra, hầu hết mọi 
tâm (citta) trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
là các tâm quả (vipaka citta), tuy nhiên, tâm hướng ý 
môn (manodvaravajjana) là một tâm duy tác (kiriya 
citta). Theo quan điểm của Lý Duyên Hệ (Patthana), 
xúc (phassa) kết hợp với tâm duy tác (kiriya citta) này 
có liên hệ với thọ (vedana) trong tâm quả na cảnh 
(tadarammana vipaka citta) thông qua cận y duyên 
(upanissaya). 
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Thật vậy, có hai phần trong một duyên 
(paccaya). Chúng là pháp làm duyên (paccaya- 
dhamma) và pháp được duyên (paccayuppanna- 
dhamma). Theo quan điểm cho rằng, cùng với tâm quả 
(vipaka), một nguyên nhân khác có thể được ghi nhận 
thêm, tức là được tính thêm vào, thì tâm hướng ý môn 
(manodvaravajJjana citta) cũng có thể xem là một 
nguyên nhân. Đây là một quan điểm khá thú vị. 


Và như vậy, chúng ta có thể thật sự ngưỡng mộ 
trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) là rất khó. Nó thậm chí còn khó hơn khi 
nghiên cứu Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) kết 
hợp với phương pháp Duyên Hệ (Patthana). Trí tuệ của 
Đức Phật có thể giải thích hai giáo lý vĩ đại và rất thâm 
sâu này. 

Đức Phật đã từng nói rằng: “Trong số những 
pháp (dhamma) được biết đến bởi chúng sanh, Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là rất khó để biết, và 
Níp-bàn (Nibbana) cũng vậy. Rất khó để giải thích 
pháp (dhamma) khó như vậy đến cho chúng sanh chìm 
đắm trong dục lạc, vì rất khó cho họ hiểu. Như Lai sẽ 
chỉ trở nên mệt mỏi nếu Như Lai thuyết giảng Pháp 
(Dhamma).” Cuối cùng, Ngài đã thuyết giảng Pháp 
(Dhamma) vì lòng từ bi đối với thế gian. 

Tóm lại, trí tuệ của Đức Phật đã giúp cho Ngài có 
thể thuyết giảng những giáo lý như Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada), Lý Duyên Hệ (Patthana) và sự 
kết hợp của chúng sau khi Ngài phân loại các pháp một 
cách có hệ thống và có ý nghĩa. Chính vì vậy, chúng ta 
nên tôn trọng trí tuệ siêu việt của Đức Phật. 


[Kết thúc Chương Mười Một] 
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Chương Mười Hai 


Thọ Duyên Ái 
(Vedanaäapaccaya Tanha) 


Người Miến Điện thường giải thích hoặc hiểu từ 
*vedana' là “oga' (bệnh tật). Trong thực tế, *vedana'” 
không có nghĩa là “roga-vedana', vì như vậy thì nó chỉ 
có nghĩa là 'đukkha-vedanä' (thọ khổ). Ở đây, 'vedanä” 
thường được dịch là thọ. Thật ra, nó có nghĩa là sự trải 
nghiệm, tức là sự trải nghiệm bản chất của đối tượng. 
Khi trải nghiệm một đối tượng tốt, tâm thức vui vẻ, 
hạnh phúc. Ngược lại, khi trải nghiệm một đối tượng 
không tốt, tâm thức không hạnh phúc. 


Vì vedana (thọ) bị kết nối một cách sai lầm với ý 
nghĩa bệnh tật, cho nên, “Vedanapaccaya tanhã” bị hiểu 
sal là “Do bởi bệnh tật, ái sanh lên”. Tuy nhiên, ý nghĩa 
của vedana nên được hiểu là cảm thọ, tức là sự trải 
nghiệm của tâm thức. 


Ba Loại Thọ (Vedana) 


Thọ (vedana) hiện hữu trong mọi tâm. Nói 
chung, nếu có tâm thì có cảm thọ. Theo Kinh Sách, cảm 
thọ có thể được chia thành ba loại tính theo bản chất 
của nó. Chúng là thọ lạc (sukha-vedana), thọ khổ 
(dukkhavedana) và thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha-vedana). 


Thọ lạc (sukha-vedana) có nghĩa là cảm thọ 
hạnh phúc, an lạc trong thân hoặc trong tâm. Những 
cảm thọ này được gọi là thọ lạc (sukha-vedana). Nếu 
chúng ta đối diện với những tình huống tốt và thoải mái 
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như trú xứ tốt, thực phẩm tốt, được ngủ nghỉ thoải mái, 
v.v..., hoặc khi bắt gặp cảnh tốt (ittharammana), thì thọ 
lạc (sukha-vedana) sanh lên. Tttha' có nghĩa là được 
khao khát hoặc hài lòng. 


Loại thọ tiếp theo là thọ khổ (dukkha-vedana), 
có nghĩa là khó để hứng chịu, tức là một cảm thọ chúng 
ta không thích, chẳng hạn như đau lưng, đau tai và 
v.v... trong thân xác, hoặc không hạnh phúc, buồn bã, 
trầm cảm và v.v... trong tâm thức. Như vậy, có hai loại 
khổ thọ (dukkha-vedana): một sanh lên trong thân xác 
và một sanh lên trong tâm. 


Loại thọ thứ ba là không lạc cũng không khổ, tức 
là loại thọ mà lạc (sukha) hay khổ (dukkha) đều không 
nổi bật. Đó được gọi là thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha-vedana), tức là có hai sự phủ định: 
adukkha(m) + asukha-vedana. “Adukkha' có nghĩa là 
không khổ, “asukha' có nghĩa là không lạc. Như vậy, loại 
thọ phi khổ phi lạc (adukkhamasukha-vedana) này có 
nghĩa là không lạc và cũng không khổ. 


Thọ phi khổ phi lạc (adukkhamasukkha-vedana) 
có thể được gọi là thọ xả (upekkha). Thọ xả (upekkha) 
có nghĩa là không lạc mà cũng không khổ. Nó là cảm 
thọ trung tính ở giữa. Đôi lúc tâm thức không vui cũng 
không buồn, tức là không hạnh phúc cũng không đau 
khổ. Nó sẽ hiện rõ hơn nếu chúng ta cố gắng ghi nhận 
nó. 

Đôi lúc, các hành giả trong một trường thiền có 
thể nghe như sau: “Bạn hãy cố gắng vượt qua cảm thọ. 
Các bạn phải thực hành để vượt qua cảm thọ (vedana).” 
Loại thọ (vedana) này có nghĩa là thọ khổ (dukkha- 
vedana). Thật ra, chúng ta nên nói, thực hành thiền để 
vượt qua thọ khổ (dukkha-vedana). Khi một người 
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đang thực hành thiền, người đó đối mặt với đủ loại đau 
đớn chỗ này chỗ kia; có nhiều cảm thọ không hài lòng. 
Khi người đó có định tốt và cố gắng quan sát cảm thọ 
đau đớn này, nó sẽ tự biến mất. Do đó, đây là sự hành 
thiền vượt qua thọ khổ (dukkha-vedana), chứ không có 
nghĩa là vượt qua thọ lạc (sukha-vedana). 


Khi không có thọ lạc (sukha-vedana), thọ khổ 
(dukkha-vedana) sẽ xuất hiện. Khi không có thọ khổ 
(dukkha-vedana), sẽ có thọ lạc (sukha-vedana). Khi thọ 
lạc (sukha-vedana) trở nên yếu, thọ xả (upekkha- 
vedana) sanh lên. Đây là thọ ở giữa của thọ lạc (sukha- 
vedana) và thọ khổ (dukkha-vedana). Thọ này rất khó 
để nhận biết. Nói chung, thọ xả thì không được nhận 
biết vì hầu hết mọi người chỉ có thể nhận ra lạc (sukha) 
và khổ (dukkha). Do đó, chỉ thông qua kiến thức suy 
diễn, chúng ta có thể đoán được thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha-vedana) khi thọ lạc (sukha) hoặc 
thọ khổ (dukkha) biến mất. 


Hai Loại Thọ Lạc (Sukha) 


Thọ lạc (sukha-vedana) có thể được phân loại 
thành hai. Đây là thọ lạc thân xác và thọ lạc tỉnh thần. 
Loại thứ nhất sanh lên trong thân xác vật lý. Loại thứ 
hai là loại thọ lạc sanh lên trong tâm trí. Chúng được 
gọi là kay1ka-sukha và cetasika-sukha trong Kinh Sách. 


Kay¡ika-sukha có nghĩa là thọ lạc về thân. Nó là 
cảm thọ tốt đẹp khi thân xác có những điều kiện tốt đẹp 
hoặc ở trong một tình huống tốt đẹp. Loại thọ này chỉ 
dựa trên thân xác. Khi thọ lạc về thân (kayika-sukha) 
xảy ra, nó có thể truyền sang tâm ý. 


Cetasika-sukha không bắt đầu từ thân xác. Nó 
bắt đầu trong tâm ý. Tâm ý có thể hạnh phúc bất kể 
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thân xác ở trong tình trạng nào. Ví dụ, có người đi bộ 
dưới thời tiết nóng nực hoặc trên một sa mạc, không 
mang nón và giày dép, nhưng họ vẫn đi quanh và ca hát 
vui vẻ. Mặc đầu thân xác của người đó có thể là không 
thoải mái như những người ngồi trong xe có gắn máy 
điều hòa hoặc những người mang ô dù và mang giày 
dép, nhưng việc có được cảm thọ hạnh phúc trong tâm 
là có thể xảy ra mà không cần sự thoải mái thân xác. 
Loại cảm thọ tốt đẹp này được gọi là somanassa (thọ 
hỷ) trong Kinh Sách. 


Hai Loại Thọ Khổ (Dukkha) 


Cũng theo cách này, thọ khổ (dukkha-vedana) 
cũng có thể được chia thành hai loại: kayika-dukkha 
(thọ khổ thân xác) và cetasika-dukkha (thọ khổ tỉnh 
thần). Thọ khổ thân xác (kayika-dukkha) được gọi là 
khổ (dukkha), trong khi thọ khổ tỉnh thần (cetasika- 
dukkha) là ưu (domanassa). 


Thọ khổ thân xác này có thể gây ra hiệu quả 
trong tâm trí. Trước hết, tâm trí có thể là đang hạnh 
phúc, nhưng khi có thọ khổ thân xác như đau đầu, đau 
răng, đau lưng, v.v..., thì tâm trí có thể trở nên không 
hạnh phúc. Thậm chí sân (dosa), tức là sự giận dữ, có 
thể sanh lên. 


Đôi lúc, thọ ưu (domanassa), tức là sự đau đớn 
tỉnh thần, có thể có nghĩa là cảm thọ không hài lòng 
sanh lên trong tâm, mặc dầu không có sự đau khổ thân 
xác như đau răng, v.v... Ví dụ, khi một người nhận được 
tin bất hạnh xảy ra hoặc những điều không may mắn 
xảy ra cho một al đó, thì tâm trí trở nên không hạnh 
phúc. Điều này có nghĩa là cảm thọ không hạnh phúc 
này sanh lên trong tâm trí mặc dầu thân xác đang ở 
trong một tình huống thoải mái. 
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Năm Loại Thọ (Vedana) 


Như vậy, thọ (vedana) có thể được chia thành 
năm loại. Thọ xả (upekkha) không thể được chia thành 
thân xác hoặc tinh thần, do đó, chỉ có một loại thọ xả 
(upekkha vedana). Đối với khổ (dukkha), nó có thể 
được chia thành thân xác và tỉnh thân. Lạc (sukha) 
cũng có thể được chia thành thân xác (kayika) và tỉnh 
thần (cetasika). Từ đó, những loại thọ này có thể được 
cha thành năm loại như sau: lạc (sukha), hỷ 
(somanassa), khổ (dukkha), ưu (domanassa) và xả 
(upekkha). Do bởi những loại đối tượng khác nhau, 
những loại thọ khác nhau này có thể sanh lên. 


Tất cả các tâm đều có cảm thọ, nhưng những thọ 
này là không như nhau, chúng có thể là vi tế hoặc nổi 
bật. Cảm thọ kết hợp với sân (dosa) là thọ ưu 
(domanassa). Cảm thọ kết hợp với tham (lobha) có thể 
là thọ hỷ (somanassa) hoặc thọ xả (upekkha). Thọ lạc 
(sukha) và thọ khổ (dukkha) thì chỉ có liên quan đến 
thân xác, chứ không phải tâm ý. 


Mọi người đều có các cảm thọ. Những cảm thọ 
này là các nguyên nhân. Trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada), Đức Phật giảng về nó theo cách này: “Thọ 
duyên ái” (Vedanapaccaya vedana), tức là do bởi thọ 
(vedana), ái (tanhã) sanh lên. 


Sáu Loại Thọ 


Thọ sanh lên do xúc (phassa). Khi sáu ngoại xứ 
tiếp xúc với sáu nội xứ, sáu loại xúc (phassa) xảy ra, 
cũng như sáu loại thọ. Nói một cách chi tiết, thọ sanh 
lên khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, khi tai tiếp xúc với 
âm thanh, khi mũi tiếp xúc với khí mùi, khi lưỡi tiếp 
xúc với vị chất, hoặc khi thân tiếp xúc với cảnh xúc. 
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Nói ngắn gọn, Đức Phật nói rằng có sáu loại thọ 
tính theo sự xúc chạm của sáu ngoại cảnh với sáu giác 
quan. 


Các cảm thọ được đặt tên dựa theo các xúc 
(phassa) tương ứng. Chúng được gọi là thọ sanh lên từ 
nhãn xúc (cakkhusamphassaJa-vedana), thọ sanh lên từ 
nhĩ xúc (sotasamphassaJa-vedana), thọ sanh lên từ tỷ 
xúc (ghanasamphassaja-vedana), thọ sanh lên từ thiệt 
xúc (JivhasamphassaJa-vedana), thọ sanh lên từ thân 
xúc (kayasamphassaJa-vedan3), và thọ sanh lên từ ý xúc 
(manosamphassaja-vedana). Nếu lực của xúc (phassa) 
là mạnh, thì thọ cũng là mạnh. Do đó, “Xúc duyên thọ” 
(Phassapaccaya vedana) xảy ra như được nhắc đến 
trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Tiếp theo, 
“Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanha) sẽ xảy ra, tức là 
á1 sẽ sanh lên do bởi thọ. 


Định Nghĩa Ái (Tanhã) 


Ái (tanhã) thật ra là tâm sở tham (lobha- 
cetasika). Nó được gọi là tanha (ái) do bởi câu định 
nghĩa Pa]i sau: “Tassati paritassatTti tanha”, có nghĩa là 
khi nó xuất hiện trong tâm trí, thì tâm trí trở nên đói 
khát. Nghĩa đen là tâm trí khát và muốn uống nước, 
hoặc nó đói. Nó có bản chất khao khát và mong muốn 
đối tượng, và cũng không được thỏa mãn. 


Lobha (tham) có nghĩa là ham muốn, trong khi 
raga (sự dính mắc) có nghĩa là sự dính mắc bằng cách 
pha màu tâm trí. Chúng có những tên gọi khác nhau vì 
những hướng nhìn khác nhau, nhưng trong thực tế, 
rãga là giống với lobha. Ái (tanhã) là tham (lobha) kết 
hợp với tâm bất thiện (akusala citta), và nó luôn luôn 
kết hợp với tám tâm có nhân tham (lobhamula-citta). 
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Sáu Loại Ái (Tanhäã) 


Nói một cách chỉ tiết, ái (tanha) có thể được chia 
thành sáu loại tùy theo sáu cảnh giác quan. Ái xuất hiện 
khi mắt thấy cảnh sắc hài lòng, tai nghe âm thanh hài 
lòng, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân đụng 
chạm đối tượng hài lòng hoặc tâm trí suy nghĩ một 
cảnh tốt đẹp nào đó. Do đó, ái xuất hiện dựa vào sự 
hiện hữu của đối tượng. Các đối tượng này thích cung 
cấp sự lôi cuốn cho sự ham muốn. Do bởi sự ham 
muốn, ái (tanha) này xuất hiện. Như vậy, ái (tanha) 
được đặt tên tùy theo đối tượng. Cảnh sắc được nhìn 
thấy bởi mắt được gọi là rũpaärammana. Ái đối với đối 
tượng này được gọi là sắc ái (rũpa-tanhä). Ái xuất hiện 
khi âm thanh được nghe thì được gọi là thĩnh ái (sadda- 
tanhã). Ái xuất hiện khi ngửi hương mùi tốt được gọi là 
hương ái (gandha-tanhã). Ái xuất hiện khi nếm vị ngon 
ngọt được gọi là vị ái (rasa-tanhã). Ái xuất hiện khi 
thân đụng chạm một cảnh xúc hài lòng được gọi là xúc 
á1 (photthabba-tanh). 


Đối tượng xuất hiện trong tâm khi suy tưởng 
được gọi là cảnh pháp (dhammarammana). Từ 
'dhamma' này thì không giống với từ 'Dhamma' trong 
“Dhammam saranam gacchami” (Con đi đến Pháp Bảo 
là nơi nương nhờ). Thật ra, từ 'đhamma' này có nhiều ý 
nghĩa trong Kinh Sách Phật Giáo và không thể chuyển 
ngữ một cách thỏa đáng được. Ơ đây, ái cho các đối 
tượng xuất hiện trong tâm được gọi là pháp ái 
(dhamma-tanha). Nói vắn tắt, có sáu loại ái tùy theo 
các đối tượng có liên quan. 


Nói tóm lại, “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanha), tức là do bởi thọ, ái sanh lên. Đây là mối quan 
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hệ giữa thọ (vedana) và ái (tanhã). Do bởi năng lực 
mạnh của xúc (phassa) của tâm, thọ sanh lên. Rồi ái 
(tanha) đi theo thọ này. Đây là mối nối giữa thọ và ái. 


Ba Loại Ái (Tanhä) 


Ái (tanhã) có thể được phân chia thành sáu loại 
từ góc nhìn về đối tượng. Có ba cách thông qua đó sáu 
loại ái (tanha) có thể sanh lên. Đây là bản chất của ái 
(tanha) hoặc các khía cạnh của ái (tanha). Nó có nghĩa 
là sự sanh lên của ái (tanha). Khi chúng ta tính thêm về 
việc ái (tanha) xem xét đối tượng như thế nào, thì ái 
(tanha) có thể được chia ra thành ba loại. Điều đó có 
nghĩa là sáu loại ở trên có thể được chia nhỏ thêm nữa 
thành ba. 


Ví dụ, ái (tanha) sanh lên trong mắt khi thấy một 
hình ảnh đẹp. Nếu đây chỉ là thuần ái, tức là không có 
tà kiến, thì nó được xem là dục ái (kama-tanha). Khi ái 
trộn lẫn với các tà kiến, thì nó trở thành hai loại khác 
nữa. Đó là lý do tại sao sắc ái (rupa-tanha) có thể trở 
thành ba loại. Chúng là dục ái (kama-tanha), hữu ái 
(bhava-tanha) và phi hữu ái (vibhava-tanha). Chúng 
được ghi nhận trong Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattana Sutta). 

Nếu nó không chỉ là thuần ái mà là ái với tà kiến 
rằng “Mọi thứ là thường hằng, bất biến và không thể bị 
hủy diệt” thì tà kiến này áp chế ái, và nó được gọi là hữu 
ái (bhava-tanha), tức là ái với thường kiến. Bhava có 
nghĩa là hiện hữu. 

Nếu ái được kết nối với tà kiến cho rằng “Mọi 
thứ là bất thường và có thể được/bị hủy diệt”, thì đó là 
phi hữu ái (vibhava-tanha). Tà kiến này thì không phải 
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về bản chất vô thường (anicca). Nó là về loại ái kết nối 
với đoạn kiến (ucchedaditthi). 


Ở đây có hai tà kiến: thường kiến (sassataditthi)! 
và đoạn kiến (ucchedaditthi). Trong thực tế, hai quan 
điểm này tồn tại do bởi sự chấp nhận quan điểm về bản 
ngã (atta). Hữu ái (bhava-tanha) là loại ái kết nối với tà 
kiến cho rằng mọi thứ là trường cửu, tức là thường 
hằng. Quan điểm cho rằng “Sau khi hiện tượng này 
hoàn thành/kết thúc, yếu tố tiếp theo sẽ không xuất 
hiện/không sanh lên” thì tương tự với chủ thuyết có tên 
gọi là rũpavadi'.2 


Tuy nhiên, theo thuyết đoạn kiến (ucchedavada), 
“Mọi thứ sẽ không sanh lên nữa”, và loại ái kết nối với 
tà kiến này là phi hữu ái (vibhava-tanha). Vibhava được 
tạo bởi “vÏ và “bhava, có nghĩa là hủy diệt, không 
thường hằng. 


Giống như sắc ái (rũpa-tanha) có ba loại, thỉnh 
á1 (sadda-tanha) cũng có ba loại. Loại ái thông thường 
có liên quan với âm thanh được gọi là dục ái (kama- 
tanha) Nếu được kết nối với thường kiến 
(sassataditthn), thì nó được gọi là hữu ái (bhava-tanha). 
Nếu được kết nối với đoạn kiến (ucchedaditthi), thì nó 
được gọi là phi hữu ái (vibhava-tanha). 


1 Sassata = vĩnh cửu, vĩnh hằng 


2 ND: Chúng tôi đã cố gắng tra cứu Tam Tạng Pa]i cũng như các Sớ 
Giải và Phụ Sớ Giải, nhưng không tìm thấy thuật ngữ “rupavad† 
này. Chúng tôi đã có tham khảo ý kiến của MaggaviharI Bhikkhu ở 
Sri Lanka. Sau khi thảo luận, thiển ý của chúng tôi là: thuật ngữ 
này có thể ám chỉ cho thuyết Duy Vật, hoặc chủ trương cho rằng 
chỉ có sắc pháp (rupa) là hiện hữu, hoặc chủ trương cho rằng sắc 
pháp (rupa) là bản ngã (atta) và những quan điểm có liên quan. 
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108 Loại Ái (Tanhä) 


Như đã được nói, ái (tanhã) có thể được chia 
thành ba loại. Như đã được nhắc đến ở trước, có sáu 
loại ái (tanha) dựa theo các giác quan. Nếu chúng ta 
phân tích những loại ái (tanha) chỉ tiết hơn, thì có mười 
tám loại bằng cách nhân ba với sáu. Điều đó không có 
nghĩa là mọi người đều sẽ có mười tám loại ái (tanha) 
này. Nó chỉ có nghĩa là mười tám loại này là có thể sanh 
lên trong một người. 


Mười tám loại này có thể được phân chia thêm 
nữa tùy theo nơi chốn, vị trí của các đối tượng. Chúng 
ta hãy giả sử rằng khi một người thấy hình ảnh của 
mình trong gương, người đó hân hoan. Hoặc nếu người 
đó nghe chính giọng nói của mình, rồi dính mắc vào nó. 
Nếu người đó nghe một ca sĩ hát một bài nhạc, bài nhạc 
đó được gọi là ngoại cảnh (bahiddha) và người đó dính 
mắc vào nó. Như vậy, đối tượng có thể được phân loại 
thành nội và ngoại. Một nội cảnh là đối tượng xảy ra 
bên trong cơ thể của một người, trong khi một ngoại 
cảnh có nghĩa là đối tượng xảy ra bên ngoài cơ thể của 
người đó. Như vậy, có mười tám loại ái (tanha) liên 
quan với nội cảnh và có mười tám loại ái (tanha) liên 
quan với ngoại cảnh. Những loại ái (tanha) trở nên 
nhiều hơn. 


36 loại này có thể liên quan đến thời quá khứ, 
cũng như 36 loại trong hiện tại và 36 loại trong vị lai. 
Như vậy, khi nhân 36 với ba, chúng ta có 108. Phương 
pháp này là theo Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagza). 


Tức là: 6 xứ (ayatana) x 3 (dục — kama, hữu — 
bhava, phi hữu — vibhava) x 2 (nội, ngoạ]) x 3 thời (quá 
khứ, hiện tại, vị lai) = 108. 
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Công thức trên thì hơi khác với công thức tôi 
(ND: ngài Nandamalabhivamsa) học lúc còn nhỏ. Công 
thức tôi học lúc còn nhỏ là: ba loại (dục — kama, hữu — 
bhava, phi hữu - vibhava) nhân với sáu xứ, rồi nhân 
với ba thời và cuối cùng là nhân nội và ngoại. 

Tức là: 3 (dục — kama, hữu — bhava, phi hữu — 
vibhava) x 6 xứ (ayatana) x 3 thời x 2 (nội, ngoại) = 
108. 


Điều quan trọng nhất là chúng đều đưa đến 1o8 
loại, không quan trọng theo công thức nào. 


Giải Thích Về Câu “Thọ Duyên Ái” 
(Vedanapaccaya Tanha) 


Thọ Duyên Ái (Vedanäpaccayä tanhã), tức là ái 
(tanha) sanh lên do bởi thọ. Như đã nói ở trước, ái 
(tanha) là sự khao khát hay sự dính mắc vào một đối 
tượng. Ái (tanhã) thích những cảnh sắc, âm thanh, khí 
mùi, vị chất, cảnh xúc và cảnh pháp (dhamma); cho 
nên, có “Cảnh duyên ái” (Arammanapaccaya tanh3), 
tức là ái sanh lên do bởi đối tượng. Nhưng chỉ có “Ái 
sanh lên do bởi thọ” được nhắc đến trong Kinh Sách. 
Sự khác nhau này nên được ghi nhận và xem xét. 


Chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này. Thông thường, 
cha mẹ rất thương yêu con cái. Nhưng một ngày, người 
mẹ lại tức giận với con cái của mình và đã cắt bỏ quyền 
thừa kế cho con cái. Trong trường hợp này, chúng ta 
nên xem lại tình thương của người mẹ cho con cái là 
thật hay không. Nếu nó là thật, thì người mẹ phải nên 
thương con trọn đời. Trong thực tế thì người mẹ 
thương yêu cảm thọ của chính mình. Khi thấy con cái 
của mình, người mẹ hạnh phúc và thích cái cảm thọ đó, 
tức là thọ hỷ (somanassa-vedana) hoặc thọ lạc (sukha- 
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vedan8) sanh lên trong người mẹ. Nếu những đứa con 
phá hủy đi cảm thọ an vui này, chúng sẽ trở thành kẻ 
thù của bà ta. Trong thực tế, nó không phải là tình yêu 
thương đối với con cái mà là tình thương đối với chính 
các cảm thọ của chính mình. Về vấn đề này, hầu hết 
mọi người không thể hiểu được điều Đức Phật đã 
thuyết giảng; chỉ một số rất ít người có trí mới hiểu 
được ý nghĩa thâm sâu này. 

Trong thực tế, tình yêu thương có nghĩa là sự yêu 
thích cảm thọ của chính mình. Khi một ai đó phá hủy đi 
cảm thọ tốt đẹp này, người đó sẽ trở thành kẻ thù của 
người mẹ, cho đầu người đó chính là con ruột. Cuối 
cùng, một vài cha mẹ sẽ thậm chí cắt bỏ quyền thừa kế 
cho con cái. Nếu người mẹ thật sự thương yêu con, thì 
tình thương yêu đó phải là vĩnh hằng, bất chấp những 
gì những người con làm. Tuy nhiên, nếu người mẹ 
không vui thích, không hài lòng với con cái, thì người 
mẹ thật sự không yêu thương chúng. 


Do đó, Đức Phật đã dạy câu văn này: “Thọ duyên 
ái” (Vedanapaccaya tanha), tức là ái sanh lên do bởi 
thọ, chứ không phải “Ái sanh lên do bởi đối tượng”. 
Đức Phật luôn luôn nhìn vào gốc rễ cội nguồn của mọi 
chuyện, chứ không chỉ trên bề mặt hời hợt. Do đó, Giáo 
Pháp (Dhamma) được Ngài thuyết giảng là vô cùng vi 
diệu và thâm sâu. Đây là điểm chính yếu! 


Góc Nhìn Của Lý Duyên Hệ (Patthana) 


Thọ (vedana) và ái (tanha) liên hệ với nhau như 
thế nào theo quan điểm của Lý Duyên Hệ (Patthana)? 
Thọ (vedanä) là một tâm sở biến hành 
(sabbacittasadharana cetasika), tức là một tâm sở sanh 
lên trong mọi tâm (cItta). Ái (tanhã) chỉ sanh lên trong 
tám tâm tham (lobhamula citta). Thọ (vedana) và ái 
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(tanha) có thể được kết nối trong tám tâm tham 
(lobhamnla citta) này. 


Tuy nhiên, thọ (vedana) trong những tâm (citta) 
này không thể nào khiến cho ái (tanha) sanh lên. Chính 
một thọ (vedana) khác khiến cho ái (tanha) sanh lên. 
Nếu thọ (vedana) trong tám tâm tham (lobhamnla 
citta) này khiến cho ái (tanha) kết hợp với những tâm 
(citta) đó sanh lên, thì chúng sẽ phải được ghi nhận là 
được sanh lên cùng lúc (sahaJata) và cũng như phụ 
thuộc hỗ tương (aññamañña). Tuy nhiên, những loại 
duyên này là không thể có cho mối nối “Thọ duyên ái” 
(Vedanapaccaya tanha). 


Đối với mối nối “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanh3), lực duyên (satti) của cận y duyên (upanissaya- 
paccaya) đang diễn ra. Ái (tanhã) sanh lên do bởi cảm 
thọ mạnh mẽ. Lực duyên (satti) của cận y duyên 
(upanissaya-paccaya) là một lực mạnh mẽ mà có thể 
cung cấp điều kiện cho ái (tanha) sanh lên. Mặc dầu Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) hầu hết chỉ có liên 
quan với các tâm quả (vipaka-citta), nhưng ở đây, tất cả 
các tâm (citta) được ghi nhận và xem xét. 


Trong mối nối “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanha), có thể có ba loại thọ, tức là thọ lạc (sukha), thọ 
kh (dukkha) và thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha). Có thể chấp nhận được khi nói 
rằng: “Khi có thọ lạc (sukha) thì ái (tanha) sanh lên”. 
Bởi vì có những thứ đáng được khao khát, cho nên, ái 
(tanha) sanh lên. Mọi người có thể chấp nhận điều này. 
Nhưng đối với thọ khổ (dukkha-vedana), chúng ta phải 
suy ngẫm xem câu văn “Do bởi thọ khổ, ái (tanha) có 
thể sanh lên” có thể được chấp nhận không. 


201 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 12 





Ái (Tanhã) Sanh Lên Do Bởi Thọ Lạc 
(Sukha-vedana) 


Tất cả mọi người sẽ đồng ý với câu văn này: “Thọ 
lạc duyên ái” (Sukhavedanapaccaya tanha), tức là do 
bởi thọ lạc, ái (vedana) sanh lên. Đức Phật dạy trong 
Tương Ưng Kinh (Samyutta Pä]i) như sau: “Sukhaya 
vedanaya raganusayo anuseti”!1, có nghĩa là “Ái tiềm 
miên nằm tiềm ẩn trong thọ lạc”; với thọ lạc (sukha- 
vedana) làm duyên, ái tiềm miên (raganusaya) có thể 
xuất hiện. Nó có nghĩa là ái (raga) có thể xảy ra một 
cách năng động. Ý nghĩa của tiềm miên (anusaya) là 
“Anurupam karanam labhitva uppaJjaH”, tức là thứ 
tiềm năng có thể xảy ra tùy thuộc vào điều kiện thuận 
lợi, thích hợp. 


Ví dụ, khi một người nhấn vào nút của cái quẹt 
ga, thì nó sẽ đánh vào viên đá ở bên trong và ngọn lửa 
sẽ bật ra. Cũng như vậy, khi một đối tượng đáng được 
khao khát và tâm thức tiếp xúc với nhau, ái (raga) sẽ 
sanh lên như ngọn lửa đó. Tiềm miên (anusaya) thì 
tương tự như cái tiềm năng này làm ngọn lửa xuất hiện. 
Do đó, “Sukhaya vedanaya raganusayo anuseti”, tức là 
khi thọ lạc xuất hiện trong tâm thức của một người, ái 
(raga) trở thành một tiềm miên. 


' Samyuttanikäaya, 2.410 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Sáu Xứ, 
Tương Ưng Thọ, Phẩm Có Kệ, Với Mũi Tên). Câu Pa]i trích dẫn là: 
*“Yo sukhaya vedanaya raganusayo, so anuseti.” Câu văn này có 
nghĩa là: “Bất kỳ ái tiềm miên nào ở trong thọ lạc cũng nằm tiềm 
ẩn.” 


202 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 12 





Ái (Tanhäã) Sanh Lên Do Bởi Thọ Khổ 
(Dukkha-vedana) Như Thế Nào 


“Dukkhaya vedanaya patighanusayo anusetl, 
tức là “Sân tiềm miên nằm tiềm ẩn trong thọ khổ”. Với 
thọ khổ (dukkha-vedana) làm duyên, sân tiềm miên có 
thể xuất hiện. “Dukkhavedanapaccaya doso” (Thọ khổ 
duyên sân) nghe có vẻ thích hợp hơn, nhưng Đức Phật 
chỉ nói “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanha). Chúng 
ta cần phải xem xét điểm thú vị này. 


Trong thọ xả, tức là thọ phi khổ phi lạc 
(adukkhamasukha-vedana), thọ lạc (sukha-vedana) và 
thọ khổ (dukkha-vedana) không nổi trội; thọ xả này là 
một dạng thọ ở giữa hai loại thọ này. Loại thọ xả này là 
một hiện tượng thậm chí nhiều người không nhận biết. 
Tuy nhiên, ái (tanha) cũng sanh lên khi/nếu thọ xả này 
Xảy ra. 


Trong Tạng Kinh (Suttanta Pal]i), có câu văn sau: 
“Adukkhamasukhaya vedanaya aviJjanusayo anuseti”, 
tức là “Vô minh tiềm miên nằm tiềm ẩn trong thọ phi 
khổ phi lạc”. 


Với câu nói “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanha), Đức Phật tuyên bố rằng cả ba loại thọ này khiến 
cho ái (tanha) sanh lên. Thậm chí khi đối diện với khổ 
đau, như trong câu văn “Dukkhi sukham patthayati”, 
tức là “Người đang đau khổ ước ao hạnh phúc (sukha)”, 
loại ước ao này thì tương tự với ái (tanha). Vì một người 
đang có thọ khổ (dukkha-vedana) thì sẽ khao khát thọ 
lạc (sukha-vedana), chúng ta có thể nói “Thọ khổ duyên 
ái” (Dukkha-vedanapaccaya tanha). 


Tiếp theo, “Sukhi bhiyyopi icchati”, tức là “Người 
có hạnh phúc muốn có thêm hạnh phúc”. Điều này ám 
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chỉ rằng, người đó có tham ái (tanha). Rồi, “Upekkha 
pana santattha, sukhamicceva bhasita”, tức là “Phọ xả 
là an lạc, (cho nên) nó được cho là giống như thọ lạc”. 
Vì thọ xả không thể là khổ (dukkha), cho nên, nó được 
xem/được ghi nhận là lạc (sukha). Thật vậy, ái sẽ sanh 
lên khi có sự khao khát có nhiều hạnh phúc hơn nữa. 


Do đó, cho dầu chúng ta đối diện với bất kỳ loại 
thọ nào, á1 (tanha) sẽ chắc chắn sanh lên. Cho nên, Đức 
Phật tuyên bố rằng ái là yếu tố chính trong “Thọ duyên 
ái” (Vedanapaccaya tanha) trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada). 


Đức Phật Và Các Vị A-la-hán (Arahant) 
Cũng Có Cảm Thọ 


Tất cả mọi người đều có cảm thọ, kể cả các vị A- 
la-hán (Arahant). Tuy nhiên, mặc dầu các vị có thọ, 
nhưng ái (tanha) không sanh lên trong các ngài như 
trong câu văn “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanh3) vì 
trong các ngài không còn tiềm miên (anusaya) nữa. 
Tiềm miên (anusaya) có nghĩa là tiềm năng cho ái 
(tanha) sanh lên. Giống như đầu trong cái quẹt lửa đã 
cạn và ngọn lửa không thể xuất hiện nữa, cũng vậy, khả 
năng cho ái sanh lên là không còn trong các ngài nữa. 
Do bởi tiềm miên (anusaya) không còn tồn tại nữa, cho 
nên thậm chí nếu có thọ (vedana), nhưng ái (tanha) 
không thể xảy ra nữa. 


Các vị A-la-hán (Arahant) có thọ lạc (sukha- 
vedana), thọ khổ (dukkha-vedana) và thọ phi khổ phi 
lạc (adukkhamasukha-vedan3). Các ngài vẫn còn các 
cảm thọ thân xác, cảm thọ hạnh phúc, nhưng không 
còn đau đớn tỉnh thần (domanassa-vedana: thọ ưu). 
Các bậc A-la-hán (Arahant) sẽ cũng có đau lưng, đau tai 
và v.v... Thậm chí chính Đức Phật đã trải nghiệm nhiều 
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đau đớn ở ngón chân cái của Ngài khi Ngài bị thương 
do một mảnh đá rơi trúng. Mảnh đá nhỏ đó văng ra từ 
sự va chạm của một hòn đá lớn trên mặt đất với một 
hòn đá lớn khác bị Devadatta lăn xuống từ Gijjhakuta 
(núi Linh Thứu). Ở đây có sự đau đớn về thân xác vì có 
máu chảy ra. Nhưng không có sự đau đớn về tỉnh thần 
ở trong Ngài. 


Thông thường, khi có sự đau đớn thân xác thì 
tâm trí cũng đau đớn. Đức Phật không có sự đau đớn về 
tỉnh thần. Đức Phật và các bậc A-la-hán (Arahant) biết, 
cảm nhận sự đau đớn về thân xác, nhưng không có đau 
đớn về tinh thần. Sự đau đớn về tỉnh thần là thọ ưu 
(domanassa). 


Theo cách này, chúng ta nên biết những điều, 
những thứ tốt đẹp là tốt đẹp, nhưng không nên để cho 
tham (lobha) sanh lên. Phàm nhân biết những thứ, 
những điều tốt đẹp và hài lòng. Tuy nhiên, họ thường 
để cho sự ham muốn của mình đi theo sau cảm thọ. 


Nhiều người nghĩ rằng những vị Phật và A-la- 
hán (Arahant) không có cảm giác, và hành xử như một 
khúc gõ; thật ra các cảm thọ của các Ngài là không đi 
cùng với tham (lobha) và sân (dosa). Tuy nhiên, phàm 
nhân gặp phải khó khăn để hiểu ra được sự thật này vì 
bất kỳ khi nào có cảm thọ, thì cảm thọ của họ luôn luôn 
dẫn đến tham và sân. 


Khi Đức Phật và các vị A-la-hán (Arahant) thấy 
một cảnh sắc hài lòng, các Ngài chỉ ghi nhận về nó. Khi 
các Ngài thấy một cảnh sắc không hài lòng, các Ngài chỉ 
quán tưởng về nó. Dĩ nhiên, Đức Phật biết một bông 
hoa đẹp là đẹp vì Ngài không phải lúc nào cũng thực 
hành thiền bất mỹ (asubhakammatthana). Ngài chỉ ghi 
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nhận theo cách phản xạ rằng nó là một cảnh sắc đầu 
cho nó là đẹp hay xấu. 


Một lần nọ, Đức Phật đang trú tại hang động 
Indasala. Vua trời Đế-thích (Sakka) ước muốn được 
viếng thăm Đức Phật. Vua trời đã yêu cầu một thiên 
nhân có tên gọi là Pañcasikha đi đến trước để thỉnh 
nguyện Đức Phật. VỊ thiên nhân Pañcasikha là một 
nhạc sĩ và chơi đàn hạc. VỊ đó đã có cơ hội gặp gỡ và 
làm quen với Đức Phật, vì vua trời Đế-thích (Sakka) đã 
gửi vị đó làm sứ giả trình bạch với Đức Phật về ý muốn 
hầu chuyện của mình. Tuy nhiên, vị thiên nhân đã 
không trình bày ý nguyện của vua trời, mà lại hát và 
chơi đàn hạc trước mặt Đức Phật. Đây cũng được gọi là 
nắm bắt cơ hội. Cùng với việc chơi đàn, vị này đã hát ca 
tụng những ân đức của Phật, Pháp và Tăng. Rồi vị đó 
soạn thảo ra một bài thơ về vẻ đẹp của tiên nữ 
Suriyavacchasa, người mà vị đó đang yêu thích. Bài hát 
và âm nhạc đã được trình bày trước mặt Đức Phật. 


Sau khi nghe xong buổi trình diễn, Đức Phật đã 
nói rằng: “Này Pañcasikha! Giọng hát của ngươi và âm 
nhạc từ cây đàn hòa quyện với nhau rất hay.” Khi Ngài 
còn là một hoàng tử trước khi giác ngộ, Ngài cũng đã có 
thể chơi đàn hạc và ca hát, và do đó, Ngài đã một cách 
tự nhiên có thể hiếu được trình độ, khả năng trình diễn 
ở bậc cao của Pañeasikha. Ý của Ngài ở đây là: “Nhạc 
của đàn hạc và bài hát là hay và hài hòa với nhau.” Tuy 
nhiên, Ngài đã không đề nghị vị thiên nhân đó: “Hãy 
trình diễn lại vì Như Lai muốn nghe lại.” Thật vậy, bất 
kỳ ai cũng sẽ thích thú nếu nghe được một bài hát hay. 
Trong câu chuyện này, Đức Phật cũng đã ghi nhận nó 
và Ngài cũng biết là có cảm thọ tốt hay xấu. 
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Chỉ Ngăn Chặn Không Cho Ái (Tanhã) 
Sanh Khởi 


Khi tôi còn ở Sagaing, một hiệu trưởng của một 
trường đại học dạy âm nhạc có đến hầu chuyện tôi. Sau 
đó, ông có hỏi: “Bạch ngài! Đức Phật có cấm chơi âm 
nhạc và ca hát không ạ?” Ông ta hỏi như vậy vì những 
người thọ bát quan trai giới thì không được phép “múa 
hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn" (nacca- 
øIta-vadita-visuka-dassana). Đức Phật đã nói những 
hoạt động này sẽ làm gia tắng tham ái. Trong khi trì giữ 
bát quan trai giới (uposatha), chúng ta không nên thực 
hiện hoặc tham gia những hoạt động như vậy. 


Tuy nhiên, chúng ta không thể nói rằng không 
có ca nhạc trên thế gian này. Do đó, mọi người luôn 
luôn hỏi những tu sĩ chúng tôi rằng: “Đức Phật có cấm 
bỏ âm nhạc không?” Câu trả lời của tôi là: “Đức Phật 
không cấm bỏ âm nhạc, nhưng Ngài cấm bỏ tham ái và 
dính mắc vào âm nhạc.” 

Nếu Đức Phật cấm bỏ âm nhạc, Ngài đã nói với 
Pañcasikha rằng: “Này Pañcasikha! Ngươi thật là ồn 
ào! Đừng trình diễn nữa!” Nhưng mà Ngài đã lắng nghe 
cho đến cuối buổi trình diễn. Đức Phật đã không cấm 
chế việc trình diễn đàn hát của vị thiên nhân đó. Nhưng 
Ngài đã khuyên dạy các tu sĩ không nên tụng đọc Pháp 
(Dhamma) như một bài hát. Tại sao? Vì khi thực hiện 
việc làm như vậy, vị tu sĩ sẽ dính mắc vào chính âm 
giọng của mình. Nếu nghĩ rằng âm giọng của những 
người khác là tốt là hay, thì tham ái cũng sẽ sanh lên. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật cấm chế việc phổ nhạc 
Pháp bảo (Dhamma), tức là tạo ra các bài hát dùng 
Pháp bảo làm lời. 
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Đức Phật cũng có nói: “Các tu sĩ có thể nghe các 
bản nhạc có liên quan đến Pháp bảo (Dhamma).” 
Nhưng các tu sĩ lại không nên phổ nhạc Pháp bảo 
(Dhamma), tức là biến Pháp bảo (Dhamma) thành các 
bài hát. Điều này được nói dựa theo câu văn Pali 
“Dhammupasamhitam gitam vattati”1, có nghĩa là “Bài 
hát liên quan đến Pháp Bảo thì thích hợp”. 
“Dhammupasamhita' có nghĩa là có liên quan đến Pháp 
Bảo (Dhamma), “gita' là bài hát hay ca hát, và “vattatï là 
thích hợp. Khi ca hát các bài kệ về Tám Chiến Thắng 
Cao Thượng của Đức Phật, tâm tham (lobha-citta) và 
tâm sân (dosa-citta) không thể sanh lên. Trong khi thực 
hiện kim thân của Đức Phật cũng như vẽ họa các hình 
ảnh Đức Phật, tâm trí tập trung vào các Ân đức của Đức 
Phật sẽ trở nên hân hoan và hạnh phúc. 


Nếu một ai đó ca hát một bài hát vô nghĩa, chẳng 
hạn như: “Người yêu ơi! Tôi đang điên cuồng! Tôi đang 
điên cuồng!” thì nó chẳng có ích lợi gì cả, và những tâm 
bất thiện có thể sanh lên. Cho nên, chúng ta không nên 
ca hát bằng cách biến Pháp bảo (Dhamma) thành bài 
hát, tức là phổ nhạc Pháp bảo (Dhamma). Tuy nhiên, 
những bài hát có liên quan đến Pháp Bảo (Dhamma) 
mà có thể mang lại lợi ích và hạnh phúc thì nghe vẫn 
tốt, chắng hạn như những bài kệ về Tám Chiến Thắng 
Cao Thượng hoặc bất kỳ bài hát tiếng Miến nào có liên 
quan đến Đức Phật và các Ân đức của Pháp Bảo 
(Dhamma). 


Những người vẫn còn ước muốn nghe nhạc hoặc 
xem phim ảnh, v.v..., có thể nói: “Tham ái sẽ sanh lên 


! ND: Mulapannasatika, 158 or Mahavaggatika (Samyutta), 548. 
Chúng tôi xin tri ân Ashin Acara đã giúp chúng tôi tìm ra nguồn 
trích dẫn của chỉ tiết này. 
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nếu tôi không biết cách nghe hoặc cách xem một cách 
hợp lý. Nếu tôi biết cách nghe hoặc cách xem một cách 
hợp lý, thì nó lại là một dạng thiền.” Thật ra, họ muốn 
giả vờ rằng họ đang thực hành thiền khi nghe hoặc xem 
một buổi diễn. Cách suy nghĩ này hoàn toàn không nên 
có. Họ nên quan sát chính thân và tâm của mình và tự 
hỏi: “Cái này có phải là tham không? Cái này có phải là 
hành thiền không?” 

Đức Phật không cấm chế ca nhạc và vẻ đẹp. Có 
một cuốn sách được viết tại một quốc gia khác có tên 
gọi “Buddhism In Beauty”. Phật Giáo ghi nhận vẻ đẹp. 
Đức Phật cho phép các hình ảnh trang trí trong tự viện. 
Nhưng không phải các hình ảnh của phụ nữ vì nó có thể 
làm gia tăng sự luyến ái (tanharaga). Ngài cho phép 
những thiết kế hoa văn và các tranh vẽ trong tự viện. 
Ngài cho phép trang hoàng tự viện. Ngài đã không cấm 
việc trang hoàng tự viện. Đây là những gì Đức Phật đã 
nói về âm nhạc. 

Hai Quan Điểm Vê Âm Nhạc Và Nhảy 
Múa Trên Thế Gian 


Có một câu chuyện đáng nhớ được ghi nhận 
trong bài Kinh Talaputa-sutta! trong Gamanisamyutta 
trong Tương Ưng Kinh. Nhưng câu chữ được Đức Phật 
nói rất là có lý và có liên quan đến nhân quả. Vị 
Talaputa này là một đạo diễn các tuồng diễn. Nhóm của 
vị đó rất là lớn và có khoảng 1.ooo thành viên. Họ đã 
du hành trên toàn quốc gia để trình diễn tuồng diễn của 
mình. Có những đầu bếp, có những công nhân khuân 
vác, có những diễn viên, nhạc sĩ và nghệ sĩ hài và v.v... 


' Samyuttanikaya, 2.494 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Sáu Xứ, 
Tương Ưng Thôn Trưởng, Puta). 
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Một ngày nọ, họ đến trình diễn tại SavatthIl. Khi có 
những giây phút rảnh rỗi, họ đã đến đảnh lẽ Đức Phật. 
Rồi, người đạo diễn chương trình đã hỏi Đức Phật một 
câu hỏi: “Bạch Ngài! Có một câu nói như sau trong giới 
tuồng diễn của chúng con: Khi những người nghệ sĩ 
chết đi, họ sẽ tái sanh làm thiên nhân (deva) được gọi là 
Pahasa vì họ đã làm cho mọi người hạnh phúc.” Câu nói 
này là một câu truyền miệng trong giới. Ông ta đã hỏi 
Đức Phật để xem câu nói đó có đúng không. 

Đức Phật đã trả lời như sau: “Mọi người vốn 
thường có tham, sân và ngã mạn. Tuồng diễn này làm 
g1a tăng tham và sân trong tâm của họ. Do bởi việc làm 
tham và sân phát triển nhiều thêm trong những người 
vốn thường có những phiền não này, cho nên, khi chết 
đi, những nghệ sĩ này sẽ tái sanh vào địa ngục có tên gọi 
là Pahasa. Họ sẽ không tái sanh vào cõi trời Pahasa.” 
Đây là sự thật; khi xem một tuồng diễn, mọi người sẽ 
khóc khi một chỉ tiết buồn xảy ra; họ lại cười khi một 
chi tiết khôi hài diễn ra. Do đó, tham và sân tăng 
trưởng khi xem một tuồng diễn. 


Trong bài Kinh Talaputa-sutta này, Đức Phật 
trình bày nhiều thông tin hơn về những trạng thái tỉnh 
thần. Một nghệ sĩ làm cho mọi người vốn thường có 
những phiền não này càng tham muốn hoặc sân hận 
hơn. Điều đó có nghĩa là sau khi những nghệ sĩ này chết 
đi, họ sẽ tái sanh bị mù quáng. 


Mọi người vốn thường dính mắc vào các sự vật. 
Nếu họ dính mắc vào những thứ tốt đẹp, chuyện đó 
không có gì để nói. Nhưng nếu họ dính mắc vào những 
thứ xấu xa, thì việc đó không tốt và không khôn khéo. 
Hầu hết mọi người không thể sống thiếu việc xem phim 
ảnh hoặc các tuồng diễn. Vì có dụng ý xấu xa trong việc 
làm cho mọi người dính mắc vào phim ảnh, những 
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người trong giới làm phim ảnh sẽ tái sanh vào địa ngục 
Pahasa. 


Tóm lại, Đức Phật đã đưa ra những nhìn nhận 
như vậy chủ yếu thông qua việc ám chỉ vào trạng thái 
của tâm trí. Nếu chúng ta làm cho mọi người phát triển, 
sanh khởi một tâm trí bất thiện, thì chúng ta cũng phát 
triển, sanh khởi một tâm bất thiện. Chúng ta sẽ trải 
nghiệm những kết quả, hậu quả không tốt đẹp do bởi 
tâm bất thiện này. 


Nếu chúng ta biết những thứ tốt đẹp là tốt đẹp, 
thì đó là một sự ghi nhận, một sự trân trọng. Đức Phật 
và các vị A-la-hán (Arahant) cũng biết những chuyện 
tốt là tốt và những chuyện xấu là xấu. Tuy nhiên, khi 
trải nghiệm những đối tượng xấu, sân hận sẽ không 
sanh lên trong các Ngài. Khi trải nghiệm những đối 
tượng tốt, tham ái sẽ không sanh lên trong các Ngài. 
Các Ngài biết các sự việc như chúng thật sự là và quán 
tưởng về chúng một cách thích ứng. 


Đối với câu văn “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanha), chúng ta phải biết rằng thọ (vedana) không 
phải lúc nào cũng khiến cho ái (tanha) sanh lên. Mặc 
đầu Đức Phật và các vị A-la-hán (Arahant) có các cảm 
thọ, nhưng tham ái sẽ không còn sanh lên trong các 
Ngài nữa. Đối với những chúng sanh còn lại, tham ái sẽ 
sanh lên vì họ vẫn còn tiềm miên (anusaya). Vì thọ 
(vedana) có thể dẫn đến ái (tanha), chúng có liên quan 
với nhau thông qua cận y duyên (upanissaya-paccaya). 
Chúng ta có thể quan sát, ghi nhận điều này theo góc 
nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Nói tóm lại, mọi người nên xem xét và suy ngẫm 
về Pháp bảo (Dhamma) như đã được Đức Phật thuyết 
giảng. Rồi tất cả sẽ tôn trọng trí tuệ siêu việt của Ngài. 


301 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 12 





Đây là một phương pháp tu tập và phát triển sự an lạc 
thông qua đề mục Niệm Phật (Buddhanussati), tức là 
đề mục quán tưởng các Ân đức của Đức Phật. Mọi 
người nên nỗ lực tu tập phát triển tuệ cho đến khi 
chứng đắc đạo (magga), quả (phala) và Níp-bàn 
(Nibbana). 


[Kết thúc Chương Mười Hai] 
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Chương Mười Ba 
Ái Duyên Thủ 
(Tanhãpaccaya Upadanam) 


“Ái duyên thủ” (Tanhãpaccayä upadanam), có 
nghĩa là do bởi ái, thủ (upadana), tức là chấp thủ hay 
bám víu mạnh mẽ vào đối tượng, sẽ sanh lên. Trước 
hết, khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng, các 
thọ sanh lên. Do bởi thọ đó, ái hiện hữu. Sau đó, ái đó 
phát triển thành thủ (upadana). 


Thuật ngữ “upadana' (thủ) được tạo thành bởi 
hai phần: upa + adana. “Upa` có nghĩa là chặt hoặc 
chắc, và “adana' có nghĩa là bám víu hoặc nắm giữ. Một 
ví dụ về thủ (upadana) được trình bày trong Phụ Sớ 
Giải của Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Vibhavim-tika). 
Giống như một con rắn bắt được một con nhái trong 
miệng và sẽ không bao giờ nhả ra, thủ (upadana) nắm 
bắt chặt vào đối tượng và sẽ không thả bỏ nó. 


Thật ra, thủ (upadana) được tạo thành bởi hai 
yếu tố trong thực tế; chúng là kiến (ditthi) và ái. Ái 
(tanha) là tham (lobha), tức là sự khao khát một đối 
tượng, trong khi kiến (ditthi) là tà kiến. Hai loại này 
được gọi là thủ (upadana). Những phiền não (kilesa) 
còn lại không được gọi là thủ (upadana). 


Do theo câu văn “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanha), ái (tanha) sanh lên bất kỳ khi nào có thọ lạc. Do 
theo câu văn “Ái duyên thủ” (Tanhãäpaccayä 
upadanam), thủ (upadana) sanh lên bất kỳ khi nào có 
áI (tanha). Thủ (upadana) này chỉ cho ái (tanha) và kiến 


303 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 13 





(ditthi). Kiến (ditthï) này đã xuất hiện từ lúc rất sớm và 
có bản chất dính mắc. 

Đối với ái (tanha), có hai mức độ hay tầng mức. 
Kiến (ditthi) chỉ có một mức độ hay tầng mức. Khi kiến 
(ditth¡) bắt đầu xuất hiện, có sự dính mắc hoặc sự nắm 
bắt ngay vào quan điểm đó. Mọi người trên thế gian 
không dễ gì từ bỏ đi một ý tưởng nào đó. Có một quan 
điểm sai lầm như “Idameva saccam, moghamaññarm”, 
tức là “Chỉ có điều này là đúng, những tư tưởng khác 
đều sai”. Do bởi sự dính mắc vào một quan kiến nào đó, 
kiến (ditthi) ngay từ sự khởi đầu của nó (được gọi) là 
thủ (upadana). 


Hai Loại Đối Tượng Của Ái (Tanhã) 


Ái (tanhã) thì không giống như thủ (upädãna). Ở 
đây có hai mức độ, tức là: khao khát, ham muốn cái mà 
mình chưa có” và “dính mắc vào cái mình đã có” vì có hai 
loại đối tượng: (1) thứ chưa đạt được, và (2) thứ đã đạt 
được. 


“Appattavisayapatthana tanhã”, có nghĩa là: Ước 
muốn thứ không/chưa đạt được gọi là ái (tanha). Mọi 
người luôn luôn khao khát thứ mà họ chưa đạt được. 
Họ ước muốn thứ họ chưa được sở hữu. Loại khao khát 
này chưa mạnh mẽ lắm. “Sampattavisayaggahanam 
upadanam”, có nghĩa là: Dính mắc vào thứ đã đạt được 
gọi là thủ. Như vậy, ái (tanha) có thể được phân loại 
thành hai: (1) khao khát, ước muốn, và (2) dính mắc, 
bám víu. 

Tanha (ái) trong “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya 
tanha) là nhẹ vì nó chưa đạt đến giai đoạn của dính 
mắc. Tanha, mà là upadana (thủ), là loại khao khát 
mạnh mẽ mà một người không thể làm suy giảm được 
và không từ bỏ được. Ở đây, loại tanhã (ái) mà ước 
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muốn thứ chưa đạt được thì còn có thể tránh được hoặc 
có thể thay đổi được. Tuy nhiên, khi tanha (ái) này đạt 
đến trạng thái của upadana (thủ), thì việc làm giảm nhẹ 
nó là vô cùng khó khăn. 

Đức Phật đã hiểu một cách rõ ràng bản chất của 
ái (tanha) và thủ (upadana). Ngài biết cách làm cho 
chúng sanh từ bỏ đi ái (tanha) và thủ (upadana) này. 
Ngài đã thuyết giảng Pháp (Dhamma) dựa vào đặc tính 
và bản chất của chúng sanh. 


Ngài đã khuyên dạy bằng phương pháp pariyaya, 
tức là phương pháp ứng dụng, hướng thắng vào đối 
tượng, tùy thuộc vào đối tượng. Chính vì vậy mà Đức 
Phật được ca tụng là “Anuttaro Purisadammasarathi, 
có nghĩa là 'Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phư. 
“Purisadamma' có nghĩa là người xứng đáng được giáo 
dưỡng, “sarathï có nghĩa là vị thầy, người hướng dẫn, 
“anuttara' có nghĩa là không thể so sánh được. Như vậy, 
Ân đức này có nghĩa là Ngài là không thể so sánh được 
trong việc giáo dưỡng người xứng đáng được giáo 
dưỡng. 


Đức Phật đã sử dụng phương pháp pariyaya 
hoặc phương pháp thiền tùy thuộc vào bản chất và đặc 
tính của chúng sanh để khiến cho ái (tanha) và thủ 
(upadana) trong họ được biến mất. 


Sự Giải Thoát Của Hoàng Tử Nanda 


Có một câu chuyện khá nổi tiếng về hoàng tử 
Nanda, em trai của Đức Phật. Mọi người luôn luôn 
nhầm lãn hoàng tử Nanda vời ngài Ananda. Ngài 
Ananda là em họ của Đức Phật, và là bạn sanh cùng 
thời điểm với Đức Phật, tức là sanh ra cùng ngày. 
Hoàng tử Nanda là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. 
Hoàng tử là con trai của vua Suddhodana và hoàng hậu 
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MahapaJapati GotamI. Hoàng tử chỉ nhỏ hơn Đức Phật 
một vài ngày. Đức Phật và hoàng tử rất giống nhau. 
Ngài Ananda thì không giống với Đức Phật lắm vì cha 
của ngài Ananda là em trai của vua Suddhodana. 


Đôi lúc, anh em nhìn khác nhau, một người có 
thể có da sáng màu hơn trong khi người kia có thể có da 
sậm màu hơn. Anh chị em trong cùng gia đình cũng có 
thể có vẻ mặt khác nhau và kích cỡ thân xác khác nhau. 
Ơ đây, hoàng tử Nanda có vẻ bề ngoài giống Đức Phật 
và hình hài gần bằng Đức Phật. Hoàng tử chỉ thấp hơn 
Đức Phật khoảng chiều ngang của bốn ngón tay. Mọi 
người chỉ có thể nhìn thấy Đức Phật cao hơn khi hai 
Ngài đứng gần nhau. Có một sự việc được ghi lại trong 
Tạng Luật (Vinaya): y của Đức Phật khá là lớn so với y 
của các tu sĩ khác. Tức là kích cỡ y của Ngài thì khác với 
y của những tu sĩ (bhikkhu) khác. 

Khi hoàng tử Nanda trở thành một thành viên 
của Tăng chúng (Sangha), ngài đã mặc y lớn hơn cỡ y 
của Đức Phật một chút. Từ xa, ngài đi đến một nhóm 
các tu sĩ đã tụ hội và đang ngồi xuống cùng nhau. Các vị 
đó nghĩ: “Đức Phật đang đến!” Họ đã nhầm vì đó là 
ngài Nanda. Khi ngài Nanda đến gần, họ đã có thể thấy 
rõ rằng đó không phải là Đức Phật, mà là em trai của 
Ngài, tức là ngài Nanda. Do đó, Đức Phật đã chế định ra 
một điều luật trong Tạng Luật (Vinaya) rằng các tu sĩ 
không nên mặc y cùng kích cỡ với y của Đức Phật. 

Ngài Nanda này đã không phải vì niềm tin vào 
Pháp (Dhamma) mà trở thành tu sĩ. Ngài đã trở thành 
tu sĩ vì ngài tôn trọng và kính sợ anh của ngài, tức là 
Đức Phật. Vào ngày cưới của hoàng tử Nanda, Đức Phật 
đã đặt cái bát của Ngài vào tay của hoàng tử Nanda và 
hoàng tử Nanda đã phải giữ bát cho Đức Phật. Khi Đức 
Phật quay về tự viện, hoàng tử Nanda phải mang cái bát 
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đó và đi theo Ngài. Đức Phật đã không nói gì cả. Hoàng 
tử Nanda phải đi theo Ngài đến tự viện để trả lại bát 
cho Ngài. Điều đó có nghĩa là Đức Phật đã gọi hoàng tử 
đến tự viện bằng cách trao cái bát của Ngài cho hoàng 
tử. Thật ra, trong tâm tư của mình, hoàng tử Nanda 
không muốn mang cái bát đó; hoàng tử làm vậy chỉ vì 
bắt buộc phải làm. 

Điều này đã xảy ra vào ngày cưới của hoàng tử. 
Hoàng tử đang cưới một công chúa mà chính là em ruột 
của mình; họ là cùng cha mẹ. Tên của họ là rất giống 
nhau: tên của hoàng tử là Nanda và tên của cô công 
chúa đó là Nanda. Đôi lúc, cô được gọi là SundarInanda 
hoặc Abhirupananda. Tước hiệu của cô ta là 
Janapadakalyam, tương tự với danh hiệu Hoa hậu thế 
giới của chúng ta ngày nay. JjJanapadakalyanm1I có nghĩa 
là “đẹp nhất. Cô ta là một cô gái đẹp nhất trong nước. 


Tên của cô ta thì chỉ là Nanda hoặc 
Abhirupananda. Cô ta thật sự là em ruột của hoàng tử 
Nanda. Theo truyền thống của dòng họ Thích-ca 
(Sakya), anh chị em có thể cưới lẫn nhau. Lý do là vì 
dòng họ Thích-ca (Sakya) sợ rằng những người khác sẽ 
chen vào huyết thống của họ. Không chỉ vậy, họ còn 
nói: “Hãy đóng của lại, đặt nó trong nhà của mình và 
giữ kỹ lấy nó.” 

Vào ngày cưới của hai anh em này, hoàng tử 
Nanda phải mang bát và đi theo Đức Phật đến tự viện. 
Trong tâm của mình, hoàng tử không muốn làm tu sĩ 
nhưng lại sợ không dám nói ra. Giữ im lặng, hoàng tử 
cứ đi theo và rồi đến chùa là bị cạo đầu. Thành tu sĩ 
theo cách này, ngài chẳng vui vẻ gì cả. Tâm của ngài 
luôn hướng về cung điện lâu đài và luôn luôn bị chỉ 
phối bởi những suy nghĩ về người em của mình 
Janapadakalyam đang đứng đợi ở phía trên tòa lâu đài. 
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Ái (tanhã) trong tâm ngài đã vượt đến giai đoạn 
của thủ (upadana). Nó không còn chỉ là sự khao khát, 
mà nó đã là sự bám víu và nắm bắt (upadana). Thủ 
(upadana) này không thể được giải phóng chỉ bằng 
cách thuyết Pháp (Dhamma). Pháp (Dhamma) không 
thể phát triển trong ngài do bởi thủ (upadana) này. 
Tình huống của ngài thì giống như một cơn bạo bệnh 
không thể được chữa trị bằng việc thêm thuốc. 


Có câu nói: “Lấy độc trị độc”. Sự khao khát của 
ngài chỉ có thể được xóa bỏ bằng một sự khao khát 
khác. Có một ví dụ tương tự được trình bày trong Kinh 
sách: “Dùng một gai nhọn để lấy ra một gai nhọn khác.” 
Cũng vậy, nếu một ai đó muốn ăn xoài từ một cây xoài, 
người đó nên lấy một trái xoài ở dưới đất và ném nó 
vào những trái xoài ở trên cây. Đây là những ví dụ 
tương tự. Ngài Nanda chỉ có thể loại bỏ đi sự khao khát 
đó của mình bằng một sự khao khát khác. 


Để loại bỏ đi sự khao khát của Nanda, Đức Phật 
đã dùng một phương pháp khéo léo, tức là tạo ra một 
sự khao khát khác. Đức Phật đã mang ngài Nanda đi 
đến cối trời Đạo-lợi (Tavatimsa) và cho ngài thấy 
những thiên nữ xinh đẹp, những tùy tùng của vua trời 
Đế-thích (Sakka). Khi thấy những thiên nữ xinh đẹp 
như vậy, Nanda đã ngay lập tức quên đi công chúa 
Janapadakalyami, và sự dính mắc, bám víu vào cô ta 
biến mất. Sự bám víu này không phải được dứt bỏ bởi 
Pháp (Dhamma) mà là bằng việc thay đổi sang một đối 
tượng khác. 


Rồi sự ham muốn những thiên nữ này tăng lên. 
Đây được gọi là “appattavisayapatthana'”, tức là sự khao 
khát cho thứ chưa đạt được — nó là một dạng chưa được 
phát triển của thủ, và đối tượng trong tâm ngài bấy giờ 
là các thiên nữ. 
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Khi được hỏi bởi Đức Phật, Nanda đã so sánh 
công chúa JanapadakalyamI với một con khỉ già ngồi 
trên làm cây cạnh đường ngài đã thấy một lúc trước. 
Không chỉ thủ (upadana) mà cả sự khao khát về công 
chúa đã hoàn toàn biến mất. 


Thật ra, Đức Phật đã không cắt đứt con đường 
thoát của Nanda, mà Ngài đã để cho nó rộng mở. Ngài 
đã không cắt bỏ sự dính mắc của Nanda vào 
Janapadakalyam cũng như không đè ép nó. Thay vào 
đó, Ngài đã mở ra một con đường mới bằng cách chỉ ra 
rằng vẫn có rất nhiều giai nhân đẹp hơn công chúa. 
Bằng cách thấy điều này và tự mình ngộ nhận ra, sự 
dính mắc của Nanda tự biến mất. Sau đó, khi ngài nhận 
ra rằng sự dính mắc của mình vào các thiên nữ là rất vô 
duyên, tự chính ngài cắt bỏ đi sự dính mắc đó. Rồi ngài 
đã có thể hành thiền một cách thích hợp và đã có thể 
chứng đạt sự giác ngộ. Sử dụng phương pháp này một 
cách có hệ thống là một điều rất tốt. 


Những người Miến không biết phương pháp này 
thì không thể áp dụng nó. Và kết quả là, những đứa con 
bị từ chối đôi lúc đã bỏ nhà và tự tử vì cha mẹ của 
chúng đã đóng đi đường thoát của chúng. Nếu con cái 
của một ai đó quá dính mắc vào một người nào đó và 
rồi cha mẹ lại tuyệt đối cấm cản mối quan hệ của 
chúng, thì điều này giống như đưa chúng vào ngõ cụt và 
đánh đập chúng. Ước muốn của những đứa trẻ này đã 
hoàn toàn bị cắt đứt, và chúng không còn sự lựa chọn 
nào khác. Nếu mọi người hiểu được bản chất của thủ 
(upadana) và ái (tanha) vốn có thể xảy ra trong tâm trí, 
thì họ có thể có một chút hiểu biết, trí tuệ và sẽ giúp 
được con cái của họ bằng cách thay đổi ước muốn của 
chúng một cách tốt nhất. 
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JanapadakalyanI Đã Được Giải Phóng 
Khỏi Sự Dính Mắc Của Mình Như Thế 
Nào 


Bên cạnh câu chuyện của Nanda, có một câu 
chuyện khác khá thú vị về JjJanapadakalyam 
Abhirũpananda. Cô ấy rất là đẹp; trong Kinh sách ghi 
lại cô ấy là đẹp chỉ thua công chúa Yasodhara mà thôi, 
tức là chỉ đứng nhì mà thôi. Nhiều người đã nói với cô 
ấy rằng không có ai đẹp hơn cô ấy cả. Cho nên, cô ấy rất 
là tự hào với vẻ đẹp của mình và bắt đầu dính mắc vào 
nó. 

Đức Phật đã dùng một phương pháp có hiệu quả 
để phá hủy đi sự dính mắc của cô ấy. Vì cô ấy đã không 
tiếp nhận được Giáo lý (Dhamma), cho nên Ngài đã tạo 
ra một hình ảnh vê một người phụ nữ đẹp hơn cả cô ấy. 
Khi cô ấy thấy hình ảnh của một người phụ nữ đẹp đến 
như vậy, sự dính mắc của cô ấy về vẻ đẹp của chính 
mình bị phai mờ đi. Đây là một cách khác tẩy trừ đi thủ 
(upadana) bằng ái (tanhã), giống như một cách chữa 
bệnh theo phương pháp cổ truyền tại Miến. 


Sự Dính Mắc Của Hoàng Hậu Khema 
Được Tẩy Trừ Như Thế Nào 


Sử dụng cùng phương pháp có hiệu quả này, Đức 
Phật đã làm cho biến mất sự dính mắc bên trong hoàng 
hậu Khema, vị hoàng hậu xinh đẹp của vua Bimbisara. 
Vì bà rất là đẹp, bà nghĩ rằng không ai là quyến rũ và 
đẹp hơn mình, và bà rất là tự hào về sắc đẹp của mình. 
Không có cách nào thuyết Pháp (Dhamma) cho bà 
được. Nếu bà được giáo huấn phải thực hành 32 thể 
trược của cơ thể, tức là thiền bất mỹ (asubha), bà sẽ 
chẳng đến chùa đâu. Bà sẽ không lắng nghe những lời 
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chỉ dạy của Đức Phật đâu. Khi bà nghe: “Đức Phật nói 
rằng sắc đẹp chẳng là gì cả”, bà đã nhăn mặt. 


Để khiến cho bà đến chùa, vua Bimbisara đã ra 
lệnh cho một vài nhạc sĩ biên soạn một bài hát ca tụng 
vẻ đẹp của vườn Veluvana và rồi ra lệnh cho những ca 
sĩ ca hát bài hát đó tại cung điện. Rồi, sau khi nghe bài 
hát này, hoàng hậu Khema đã có khao khát đến tự viện. 
Bà đi đến tự viện với suy nghĩ là Đức Phật không có mặt 
ở đó, nhưng bà đã gặp Đức Phật. Đức Phật đã tạo ra 
một phụ nữ xinh đẹp đứng hầu quạt cho Ngài. 


Khi hoàng hậu thấy người phụ nữ đó, người còn 
đẹp hơn mình nữa, bà đã nhận ra rằng sắc đẹp của bà 
chẳng là gì cả. Kinh sách miêu tả sự ghi nhận của bà 
giống với việc biết sự khác nhau giữa con chim công và 
con quạ. Ở đây, con chim công là một con chim rất đẹp. 
Khi so sánh mình với người phụ nữ do Đức Phật tạo ra, 
bà thấy mình giống như là một con quạ. Rồi, thủ 
(upadana) và ái (tanha) của bà đối với bản thân của 
chính mình biến mất. Rồi, Đức Phật đã thuyết Pháp 
(Dhamma) để làm cho sự yêu thích vẻ đẹp của bà hoàn 
toàn biến mất. 


Trong những câu chuyện này, Đức Phật đã chính 
mình đoạn diệt ái (tanha) và thủ (upadana) của những 
người khác một cách có hệ thống. Ngài đã cứu vớt 
nhiều chúng sanh bằng cách sử dụng những phương 
pháp có hiệu quả như vậy. Ngài đã khuyên dạy bằng 
cách chỉ ra con đường đúng đắn cho những người đang 
đi trên con đường sai trái. 


Tóm lại, ái (tanha) có nghĩa là ham muốn những 
thứ chưa đạt được. Sau khi đạt được vật gì đó rồi, một 
người bám giữ chặt vào vật đó, thì nó trở thành thủ 
(upadana). 
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Bốn Loại Thủ (Upadana) 


Trong “Ái duyên thủ” (Tanhãpaccayä 
upadanam), thủ (upadana) có thể được phân chia 
thành bốn loại: (1) dục thủ (kamupadana), (2) kiến thủ 
(ditthupadana), (3) giới cấm thủ (sTlabbatupadana) và 
(4) ngã chấp thủ (attavadupadana). 


Dục thủ (kamupadana) có nghĩa là ái (tanhã) 
hoặc tâm sở tham (lobha cetasika). Kiến thủ 
(ditthupadana), giới cấm thủ (silabbatupadana) và ngã 
chấp thủ (attavadupadana) đều là tâm sở tà kiến (ditthi 
cetasika). Kiến (ditthi) có nghĩa là tri kiến sai lầm. Nói 
gọn lại, thủ (upadana) là cả hai ái (tanha) và kiến 
(ditthi) tính theo chi pháp chân đế. Hai loại này ham 
muốn, bám víu và dính mắc chặt vào đối tượng và 
không muốn từ bỏ nó đi. Do bởi đặc tính khó khăn 
trong việc từ bỏ, nó được gọi tên là thủ (upadana). 


Dục Thủ (Kamupadana) 


Thuật ngữ kamupadana (dục thủ) được tạo 
thành từ hai từ: kama + upadana. Kama có thể được 
định nghĩa theo hai cách: (1) đối tượng được khao khát 
(vatthu-kama) và (2) sự khao khát cho đối tượng 
(kilesa-kama), tức là phiền não tham dục. 


Kiến Thủ (Ditthupadana) 


Ditthupadana có thể được định nghĩa thành hai 
từ: ditthi + upadana. Ditthi có nghĩa là tà kiến trong khi 
upadana có nghĩa là thủ. Có hai định nghĩa. Nếu định 
nghĩa là: “dính mắc vào tà kiến), thì “tà kiến này sẽ là 
quan điểm thứ nhất, và rồi sự dính mắc vào tà kiến đó 
xảy ra sau. Hai loại này đều là kiến (ditthi) theo nghĩa 
tuyệt đối. Rồi, nếu ditthi (kiến) là tà kiến trong khi 
upadana (thủ) có nghĩa là sự dính mắc, thì 


312 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 13 





ditthupadana có nghĩa là “chính tà kiến là sự dính 


c2 


Tnac.. 


Làm thế nào định nghĩa kiến thủ (ditthupadana) 
này? Nó được gọi là “dasavatthuka micchaditthï”, tức là 
tà kiến (micchaditthi) về mười điểm sau!: 


1. 


3. 


Natthi dinnam: Không có ích lợi gì từ việc bố 
thí (dana). Đây là tà kiến bát bỏ lợi ích của 
việc bố thí. 


. Natthi yittham: Không có ích lợi gì từ việc 


cống hiến hoặc tặng quà. 


Natthi hutam: Không có ích lợi gì từ việc 
cống hiến hoặc tôn kính. 


Đây là ba quan điểm chối bỏ lợi ích của việc bố 


thí. 


4. Natthi sukata-dukkatanam kammanam 


phalam vipako: Sukata có nghĩa là làm thiện, 
trong khi dukkata có nghĩa là làm ác. Quan 
điểm này tin rằng không có lợi ích trong việc 
thực hiện thiện pháp và ác pháp. Nó chối bỏ 
kết quả của nghiệp. 


Natthi mata: Không có mẹ. Điều này có nghĩa 
là không ghi nhận mẹ của mình, chứ không 
phải là xem rằng người mẹ là không có tồn 
tại. Điều này ám chỉ là: chăm sóc và phụng 
dưỡng người mẹ không phải là việc làm 
thiện. Nó cũng có nghĩa là không có tội lõi 
trong việc chửi rủa, bôi xấu mẹ của chính 


1 DIghanikaya, 3.220, 3.249 (Trường Bộ Kinh, Kinh Phúng Tụng và 
Kinh Thập Thượng). 
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mình. Lý do chính là vì không có sự ghi nhận 
người mẹ. 


6. Natthi pita: Không có sự ghi nhận cha của 
mình. Chăm sóc và phụng dưỡng người cha 
không phải là việc làm thiện. Chửi rủa, bôi 
xấu cha của chính mình là không có tội lõi. 

7. Natthi ayam loko: Đối với người của thế giới 
khác, thế giới này không tồn tại. 

8. Natthi paro loko: Đối với người của thế giới 
này, thế giới tiếp theo không tồn tại. 

Quan điểm thứ 7 và thứ 8 có nghĩa là thế gian 

mà người đó hiện hữu là cuối cùng. Tức là đời 

sống mà người đó tồn tại là đời sống cuối cùng. 

Súc vật như chó, mèo sẽ không tái sanh làm 

người. Người cũng sẽ không tái sanh làm súc vật. 

Sau khi kiếp sống này kết thúc, đó là sự kết thúc. 

Quan điểm này được gọi là đoạn kiến 

(ucchedadhitthi). 


9. Natthi satta opapatika: Chúng sanh sẽ không 
tái sanh sau khi chết. Sau khi chết, bất kỳ ai 
cũng sẽ không trở thành chúng sanh nữa. 


1O. Natthi loke samanabrahmana sammagsata 
sammapatipanna: Không có tu sĩ hay kẻ giác 
ngộ nào cả, tức là không có người biết và giác 
ngộ các sự vật trong thế gian thông qua việc 
giác ngộ sự thật từ sự thực hành đúng đắn. 

Mười điểm này có nghĩa là từ chối những sự thật. 

Các quan điểm chối bỏ mười sự thật này được gọi là 
natthikaditthi (vô hữu kiến). Loại natthikaditthi này 
cũng được gọi là kiến thủ (ditthupadana). Tà kiến 
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(micchaditthï) trong mười pháp bất thiện là chỉ cho loại 
natthikaditthi này. 


Những người với những quan điểm như vậy sẽ 
không thể tái sanh vào thiện thú (sugati) vì họ chối bỏ 
nghiệp (kamma) và quả của nghiệp. Bằng việc chối bỏ 
quả của nghiệp, họ cũng chối bỏ nghiệp (kamma). 
Giới Căm Thủ (SIlabbatupadana) 

Thuật ngữ silabbatupadana được hình thành từ 
silabbata + upadana. “Sila' ở đầy không có nghĩa là nắm 
giới hoặc tám giới, mà nó có nghĩa là cách hành xử của 
thú vật. Sự thực hành theo cách hành xử của thú vật 
được gọi là “vata'. Cho nên, silabbatupadana là sự dính 
mắc vào tà kiến cho rằng thông qua sự thực hành theo 
các hành xử của thú vật, một người sẽ chứng đạt được 
sự giải thoát khỏi vòng luân hồi (samsara), hoặc thanh 
lọc tâm trí khỏi phiền não (kilesa) và lậu hoặc (asava). 


Ví dụ, bản chất của con chó được gọi là “sila'. Sự 
thực hành theo cách hành xử và bản chất của con chó 
được gọi là “vata'. 


Ngã Chấp Thủ (Attavadupadana) 


Mọi người hoặc tin rằng (1) có một linh hồn hay 
chủ thể trong thân xác, và linh hồn hay chủ thể đó là 
tác nhân của mọi việc, hoặc tin rằng (2) có một người 
thọ hưởng (vedaka) trải nghiệm kết quả. “Attavada' có 
nghĩa là quan điểm cho rằng bản ngã (atta) này sở hữu 
thân xác. Như vậy, attavadupadana có nghĩa là sự dính 
mắc, bám víu vào cái thuyết bản ngã (atta) này. Tuy 
nhiên, trong thực tế, không có cái được gọi là bản ngã 
(atta). Bản ngã (atta) chỉ là một giả thuyết hay một chủ 
trương; và khi mọi người dính mắc hay bám víu vào nó, 
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nó được gọi là “attavadupadana”" (ngã chấp thủ). Ngã 
chấp thủ (attavadupadana) này là thân kiến (sakkaya- 
ditthi). Sakkaya có nghĩa là ngũ uẩn, cho nên, nó có 
nghĩa là tà kiến có liên quan đến ngũ uẩn này. Vì có bốn 
loại tà kiến về năm uẩn này, cho nên, có tất cả 2o loại 
thân kiến (sakkaya-ditthi). Atta có nghĩa là “tôï, bản 


ngã hay linh hồn. 

Có bốn tà kiến có liên quan về sắc uẩn 
(rupakkhandha): 

1. Sắc uấn (rũpakkhandha) được xem là bản 


ngã (atta): Ở đây, sắc uẩn chỉ cho thân xác; 
thân xác này là “tôi hay “tôi là thân xác này; 
thân xác này và “tôi là một. Điều này được 
nói như sau: “Rũpam attato samanupassat, 
tức là thân xác này được ghi nhận, nhìn nhận 
là bản ngã (atta). Đây là một dạng thân kiến 
(sakkaya-ditth). 


Sắc uẩn (rupakkhandha) là sở hữu của bản 
ngã (atta): Ở đây, sắc uấn không được xem là 
bản ngã (atta), nhưng sắc uẩn được xem là 
thuộc vào bản ngã (atta). Bản ngã (atta) sở 
hữu thân xác này. Mọi thứ như mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân, tất cả đều thuộc vào bản ngã 
(atta). Chúng là tài sản của bản ngã (atta). Ví 
dụ, bản ngã (atta) có thể thấy một đối tượng 
ở bên ngoài thông qua con mắt mà nó sở 
hữu; nó có thể nghe với tai mà nó sở hữu. Cái 
nhìn nhận theo quan điểm này thì không 
giống với loại đầu tiên. 


! Attavada có nghĩa là chủ thuyết về bản ngã (atta), tức là chủ 
thuyết (vada) mà bám chấp vào bản ngã (atta). 
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3. Sắc uẩn (rupakkhandha) tồn tại trong bản 
ngã (atta): Nếu bản ngã (atta) là to lớn, thì 
thân xác cũng to lớn. Nếu bản ngã (atta) là 
nhỏ bé, thì thân xác cũng nhỏ bé. Ví dụ như 
con vol, bản ngã (atta) là lớn, cho nên thân 
xác của nó cũng lớn. Ví dụ như con kiến, bản 
ngã (atta) là nhỏ, cho nên thân xác của nó 
cũng nhỏ. Đây là một loại tà kiến khác nữa. 


4. Bản ngã (atta) tôn tại trong sắc uẩn 
(rupakkhandha): Như vậy, sắc uẩn là nơi trú 
của bản ngã (atta). 

Cả bốn tà kiến này có liên quan với sắc uẩn 

(rupakkhandha), tức là thân xác!. 

Cũng theo cách đó, có bốn tà kiến về bản ngã 
(atta), tức là “ta, có liên quan với thọ uẩn 
(vedanakkhandha): (1) Thọ uẩn được xem là “ta”. Điều 
này có nghĩa là 'ta` và thọ uấn là giống nhau. (2) Thọ 
uẩn là tài sản của “ta”. (3) Thọ uẩn tồn tại trong “ta”. (4) 
“Ta' tồn tại trong thọ uẩn. 

Đối với tưởng (sañña), hành (sankhara) và thức 
(viãññana), cũng có bốn loại tà kiến cho mỗi uấn như 
vậy. Tính tất cả là có 2o tà kiến về ngũ uẩn. 2o loại tà 
kiến này được gọi là thân kiến (sakkaya-ditth1). Ơ đây, 
thân kiến (sakkaya-ditthi) được gọi là ngã chấp thủ 
(attavadupadana), tức là sự dính mắc, bám víu vào giáo 
thuyết về bản ngã (atta). 


Đối với người chưa nghe, hoặc chưa học hỏi về 
Pháp (Dhamma), thì thân kiến (sakkaya-ditthi) này là 
một phiền não bộc phát (pariyutthana). Đối với những 


' Samyuttanikaya, 2.477 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Sáu Xứ, 
Tương Ưng Tâm, Isidata (2)). 
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ai khác đã có tìm hiểu và học hỏi về Pháp (Dhamma) và 
có thể một cách rõ ràng phân biệt được danh (nama) và 
sắc (rupa), thì loại phiên não bộc phát này 
(pariyutthana) không diễn ra. Tuy nhiên, trong họ vẫn 
còn phiền não ngủ ngầm (anusaya). Và nếu thân kiến 
(sakkayaditthi) tồn tại ở dạng phiền não ngủ ngầm 
(anusaya), thì người đó sẽ không phải tái sanh vào đọa 
xứ (apaya) (vì nó). Ơ đây, thân kiến (sakkayaditthi) 
được gọi là maggavarana, có nghĩa là nó ngăn chặn một 
người khỏi việc chứng đắc đạo (magsa) và quả (phala). 
Nếu một người có thể tẩy trừ thân kiến (sakkaya-ditthi) 
bằng phương pháp tadangappahana (tẩy trừ tạm thời)!, 
người đó có thể chứng đắc đạo (magga) và quả (phala). 


Đó là lý do tại sao các đệ tử của những giáo chủ 
ngoại đạo Puranakassapa và Makkhaligosala đã có thể 
sanh lên thiên giới, và Phạm thiên Baka cũng đã có thể 
sanh lên đến tận cối Phạm thiên (brahma), mặc dầu họ 
vẫn có những tà kiến. Tuy nhiên, loại tà kiến của họ đã 


r ND: Chúng tôi có thảo luận điểm này cùng với Maggavihari 
Bhikkhu (Sri Lanka) Nói một cách rốt ráo, thân kiến 
(sakkayaditthi) được tẩy trừ ở thời điểm Sơ Đạo (sotapattimagøga), 
tức là thông qua phương pháp tẩy trừ tận gốc 
(samucchedappahana). Nhưng ở đây lại nhắc đến phương pháp 
tẩy trừ tạm thời (tadaủgappahãna). Ở một vài điểm trong kinh 
sách, thuật ngữ “tadangappahana' (tẩy trừ tạm thời) này có được 
dùng để chỉ cho quá trình thực hành minh sát (vipassana) từ giai 
đoạn kiến thanh tịnh (ditthivisuddhi) cho đến giai đoạn thuận thứ 
tuệ (anulomañana). Cho nên, ở đây có thể có hai khả năng xảy ra: 
(1) Sayadaw Tiến sĩ Nandamalabhivamsa đang đề cập đến quá 
trình thực hành minh sát này và khả năng tẩy trừ thân kiến của 
hành giả ở những giai đoạn này với phương pháp tẩy trừ tạm thời 
(tadangappahana) đó, hoặc (2) đây là lõi biên tập của bản tiếng 
Anh, tức là đã ghi chép phương pháp tẩy trừ tạm thời 
(tadangappahana) thay vì là phương pháp tẩy trừ tận gốc 
(samucchedappahana). 
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có thì không phải là saggavarana, mà là maggävarana. 
Saggavarana ngăn chặn một người khỏi việc sanh lên 
thiên giới. 

Đó là lý do tại sao thân kiến (sakkayaditthi) 
không được bao gồm trong mười bất thiện nghiệp 
(duccarita). Loại tà kiến (micchaditthi) ở trong mười 
bất thiện nghiệp (duccarita) thì khiến cho một người 
không thể tái sanh vào thiện thú. Chỉ có vô hữu kiến 
(natthikaditthi) mới là một loại tà kiến (micchaditthi) 
trong mười bất thiện nghiệp (duccarita). Thân kiến 
(sakkayaditthi) thì không phải là loại tà kiến 
(micchaditthï) trong ba ý bất thiện nghiệp; chúng rất là 
khác nhau. Thân kiến (sakkayaditthi) rất là vi tế, cho 
nên nó là maggavarana, tức là ngăn chặn khỏi việc 
chứng đắc đạo siêu thế. Nó không phải là saggavarana, 
tức là ngăn chặn khỏi việc tái sanh vào thiên giới. 

Để loại bỏ thân kiến (sakkayaditthi), chúng ta 
phải thực hành thiền minh sát (vipassana) và rồi cố 
găng chứng đạt được tuệ phần biệt danh sắc 
(namaripapariccheda ñana). Ơ đây, hành giả sẽ thấy rõ 
ràng sự khác nhau giữa danh (nama) và sắc (rupa). Khi 
trở thành vị Nhập Lưu (sotapanna), vị đó đã tẩy trừ 
hoàn toàn thân kiến (sakkayaditthi) này, vốn là một 
ngã chấp thủ (attavadupadana). 


Trong số bốn loại thủ (upadana), dục thủ 
(kamupadana) được định nghĩa là ái (tanha). Ba loại 
còn lại, tức là kiến thủ (ditthupadana), giới cấm thủ 
(silabbatupadana) và ngã chấp thủ (attavadupadana), 
được định nghĩa là kiến (ditthi); và kiến (ditthi) này là 
tà kiến (micchaditthi). Ba loại kiến (ditthi) này có 
những mức độ/tâầng cấp khác nhau của tà kiến. 
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Yếu tố quan trọng nhất để chúng sanh trong cối 
người đi tái sanh, hoặc để chúng sanh hữu tình quay 
trở lại, là cái chủ thuyết bản ngã (atta) này. Mọi người 
ước muốn kiếp sống của họ là mãi mãi. Họ cũng tin 
rằng có một bản ngã (atta) và nghĩ rằng bản ngã (atta) 
này sẽ tồn tại mãi mãi. Điều này trở thành thường kiến 
(sassataditthi). Nếu họ có quan điểm cho rằng mọi thứ 
là vô thường, tức là mọi thứ bị cắt đứt sau khi chết, thì 
họ lại có đoạn kiến (ucchedaditthi). Thường kiến 
(sassataditthi) và đoạn kiến (ucchedaditthi) này là kết 
quả có từ ý tưởng về bản ngã (atta). 

Nếu có sự chấp nhận về một giả thuyết về bản 
ngã (atta), thì sẽ có thường kiến (sassataditthi) và đoạn 
kiến (ucchedaditthi). Nếu chúng ta nhận ra rằng chỉ có 
danh (nama) và sắc (rupa), rằng không có bản ngã 
(atta), thì với chánh kiến này, thường kiến 
(sassataditthi) và đoạn kiến (ucchedaditthi) sẽ biến mất 
ngay lập tức. 


Như đã được nhắc đến từ trước, có một vài loại 
tà kiến. Một là vô hữu kiến (natthikaditthi), tức là chủ 
trương vào sự không hiện hữu (natthi). Tiếp theo, giới 
cấm thủ (silabbatupadana) là sự thực hành và trì giữ 
hành xử của thú vật khi tin rằng sự thực hành như vậy 
có thể đưa đến giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 
Rồi, ngã chấp thủ (attavadupadana) là bám víu hay 
nắm bắt vào giả thuyết hay chủ trương về bản ngã 
(atta) liên quan đến ngũ uẩn. Ba loại này được gọi là 
kiến (ditthï), là một tâm sở (cetasika) theo nghĩa tuyệt 
đối. 

Ledi Sayadaw, một tu sĩ nổi tiếng người Miến, đã 
giải thích về 62 loại tà kiến (micchaditthi) bằng cách 
gom chúng vào trong kiến thủ (ditthupadana). Như đã 
được trình bày trong Thanh Tịnh Đạo 
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(Visuddhimagsa), vô hữu kiến (natthikaditthi) là kiến 
thủ (ditthupadana), giới cấm thủ (silabbataparamasa) 
là giới cấm thủ (silabbatupadana), trong khi 2o loại 
thân kiến (sakkayaditth) là ngã chấp thủ 
(attavadupadana). Tất cả những loại thủ (upadana) này 
sanh lên dựa trên ái (tanha). 


Nên Tảng Của Kiến (Ditthi) 


Kiến (ditthi), tức là tà kiến, thì không phải là dựa 
trên sĩ (moha), mà là dựa trên ái (tanha). Lý do là vì 
trong Thắng Pháp (Abhidhamma), tâm sở kiến (ditthi 
cetasika) được kết hợp với tâm tham (lobhamula citta), 
chứ không phải với tâm sĩ (mohamula citta). Ở đây, 
chúng sanh chỉ nghĩ vê những vấn đề quan trọng của 
bản thân. Những công việc và những vấn đề của họ là 
điều quan trọng số một trong đời sống, và họ khao khát 
sự vững chãi và thường hằng. Do đó, ý nghĩ và sự suy 
xét về những cảm thọ cá nhân là trước nhất. Vì loài 
người thương yêu chính mình nhất, cho nên thế gian là 
một nơi ích kỷ, tức là sự quan trọng của bản thân là 
trước nhất. Với ái (tanha), tức là sự khao khát cho bản 
thân, làm nhân, loại tà kiến này sanh lên. Nói ngắn gọn, 
loại tà kiến này có là do bởi ái (tanha), vốn yêu quý bản 
thân. Ái (tanhã) đi cùng với tham (lobha). Đó là lý do 
tại sao kiến (ditthi) thuộc vào thủ (upadana) trong “Ái 
duyên thủ” (Tanhãpaccaya upadanam). 


Theo Phương Cách Duyên Hệ (Patthana) 


Chúng ta hãy tìm hiểu xem ái (tanha) này hỗ trợ 
ái (tanha) kia như thế nào. Có bốn loại thủ (upadana) 
trong “Ái duyên thủ” (Tanhãpaccayä upadänam). Loại 
thủ (upadana) thứ nhất là dục thủ (kamupadana). Ơ 
đây, “AI duyên dục thủ” (Tanhapaccaya kamupadanam) 
có nghĩa là do bởi ái (tanha), dục thủ (kamupadana) 


321 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 13 





sanh lên. Dục thủ (kamupadana) là sự bám víu vào sự 
khoái lạc dục trần hoặc sự bám víu vào những đối 
tượng dục trần. Chỉ có một ít cách mà thông qua đó ái 
(tanha) này có liên quan với dục thủ (kamupadana) 
dưới góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana). 


Loại ái (tanha) đi trước là yếu, và loại ái (tanha) 
đi sau là mạnh. Vì chúng đi trước và đi sau, cho nên có 
cận y duyên (upanissaya-paccaya). Loại ái (tanha) đi 
trước có liên quan với loại ái (tanha) theo sau thông 
qua lực duyên (satti) của cận y duyên (upanissaya- 
paccaya), và do đó, ái (tanha) theo sau trở thành thủ 
(upadana). 


Hoặc theo một cách khác, lực duyên của tâm đi 
trước nối tâm đó với tâm đi theo sau. Do bởi tâm đi 
trước, tâm sau trở nên mạnh hơn và có năng lực hơn. 
Do đó, tâm trước liên quan với tâm sau thông qua sự hỗ 
trợ của cận y duyên (upanissaya-paccaya). Như vậy, ái 
(tanha) liên quan với dục thủ (kamupadana) thông qua 
cận y duyên (upaniIssaya-paccaya). 


Ái (Tanhã) Làm Duyên Cho Kiến (Ditthiï) 
Như Thế Nào 


Ái (tanhã) liên quan với thủ (upädãna), tức là 
kiến thủ (ditthupadana), giới cấm thủ 
(silabbatupadana) và ngã chấp thủ (attavadupadana), 
như thế nào? Ái (tanhã) và thủ (upädãna) là không 
giống nhau theo bản chất. Theo Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận (Abhidhammatthasangaha), tham (lobha) kết 
hợp với kiến (ditthi) chỉ trong những tâm hợp tà 
(ditthigatasampayutta citta). Tham (lobha) và kiến 
(dt) cùng sanh lên trong tâm hợp tà 
(ditthigatasampayutta citta). Do bởi như vậy, có lực 
duyên (satti) của câu sanh duyên (sahaJata-paccaya) 
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giữa tham (lobha) và kiến (ditthi). Vì tham (lobha) và 
kiến (ditthi) hỗ trợ lẫn nhau, cho nên có hỗ tương 
duyên (aññamañña-paccaya). Cũng có y chỉ duyên 
(nissaya-paccaya) và tương ưng duyên (sampayutta- 
paccaya). Lý do là vì tham (lobha) và kiến (ditthï) cùng 
sanh lên, cùng diệt đi, có cùng vật và bắt cùng cảnh. Có 
hiện hữu duyên (atthi-paccaya) vì nó được hỗ trợ bởi sự 
hiện hữu của nó. Có bất ly duyên (avigata-paccaya) vì 
có sự hỗ trợ do bởi sự không vắng mặt. 


Vì có ba loại thủ (upadana), cho nên chúng ta có: 
“Ái duyên kiến thủ” (Tanhãpaccayä ditthupadaänam), 
“Ái duyên giới cấm thủ” (Tanhãpaccayä 
silabbatupaädanam) hoặc “Ái duyên ngã chấp thủ” 
(Tanhapaccaya attavadupadanam). Từ góc nhìn của Lý 
Duyên Hệ (Patthana), ái liên quan với những thủ 
(upadana) này thông qua năng lực của câu sanh 
(sahaJata), hỗ tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), 
tương ưng (sampayutta), hiện hữu (atthi) và bất ly 
(avigata). 


Tiếp theo, ái (tanha) là tâm sở tham (lobha 
cetasika). Tham (lobha) là một nhân (hetu), tức là một 
trong sáu nhân. Vì tham (lobha) là một nhân, nhân 
tham (lobha hetu) liên quan với kiến thủ 
(ditthupadana) thông qua năng lực của nhân duyên 
(hetu-paccaya). Cộng thêm nhân duyên (hetu-paccaya) 
vào, chúng ta có bảy duyên, tức là: nhân duyên (hetu), 
câu sanh duyên (sahaJata-paccaya), hỗ tương duyên 
(aññamañña-paccaya), y chỉ duyên (nissaya-paccaya), 
tương ưng duyên (sampayutta-paccaya), hiện hữu 
duyên (atthi-paccaya) và bất ly duyên (avigata- 
paccaya). 


Tiếp theo, còn một duyên khác nữa, nếu không 
phải tham (lobha) hoặc ái (tanha) hỗ trợ kiến thủ 
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(ditthupadana) đó trong cùng một tâm. Nó có thể là ái 
(tanha) trong một tâm (citta) khác hỗ trợ kiến (ditthi). 
Vì chúng không sanh lên cùng với nhau, chúng có thể 
quan hệ với nhau thông qua lực duyên (satti) của cận y 
duyên (upanissaya-paccaya). Tức là, vì ái (tanha) đạt 
được một nền tảng vững chắc, nó có thể làm cho tà kiến 
sanh lên. Lực duyên (sati) của cận y duyên 
(upanissaya-paccaya) chỉ cho một nên tảng vững chắc 
có thể cung cấp hỗ trợ cho tà kiến sanh lên. 


Như vậy, trong “Ái duyên thủ” (Tanhãpaccayä 
upadanam) của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), 
ái (tanha) có nghĩa là ái (tanha) còn yếu. Thủ (upadana) 
thì thật ra là sự kết hợp của hai hiện tượng, ái (tanha) 
với lực mạnh và kiến (ditthi). Phụ thuộc vào ái (tanhã) 
làm nhân, hai hiện tượng này có thể xảy ra. Như vậy, do 
bởi sự hiện hữu của ái (tanha), thủ (upadana) có thể 
sanh lên sau đó. 


Bằng cách nhìn từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ 
(Patthana), chúng ta có thể hiểu được các lực duyên 
làm việc trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada). 
Hỡối các bạn yêu thích Pháp bảo (Dhamma) và các bạn 
hữu trí! Hai giáo lý vĩ đại này, tức là Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) và Lý Duyên Hệ (Patthana), đã 
được Đức Phật thuyết giảng. Chúng ta nên quán tưởng 
và suy xét những hiện tượng tự nhiên thông qua việc 
thấu hiểu sự kết hợp của hai giáo lý này. Chúng ta nên 
nỗ lực cố gắng hành thiền để ái (tanha) không đạt được 
sức mạnh và để thủ (upadana) không phát triển. 


[Kết thúc Chương Mười Ba] 
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Chương Mười Bốn 


Thủ Duyên Hữu 
(Upadanapaccaya Bhavo) 


“Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo), có 
nghĩa là do bởi thủ (upadana), hai loại hữu (bhava), tức 
là nghiệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapattibhava), xảy ra. Thuật ngữ “bhava' được dịch là 
hữu, tức là đời sống, hay sự hiện hữu, sự trở thành. 


Ý Nghĩa Của Hữu (Bhava) 


Nghĩa từ (vacanattha) của thuật ngữ “bhava” 
(hữu) là “Bhavatrti bhavo”, tức là “Nó trở thành, cho 
nên nó được gọi là hữu (bhava)”. 


Có hai hiện tượng sẽ xảy ra, cho nên, hữu 
(bhava) có hai loại Thứ nhất là nghiệp hữu 
(kammabhava). Do bởi việc bám víu vào một cái gì đó, 
mọi người thực hiện một việc gì đó. Có sự suy nghĩ 
trong tâm. Khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói ra. 
Không chỉ phát ngôn, hoạt động thân xác cũng diễn ra 
luôn. Tiến trình suy nghĩ, phát ngôn và hoạt động thân 
xác này được gọi là nghiệp hữu (kammabhava). 


Nguyên nhân chính là tâm sở tư (cetana). Do bởi 
tâm sở tư (cetana) này, chúng ta suy nghĩ. Do bởi sự 
thúc đẩy của tâm sở tư (cetana), chúng ta sẽ nói hoặc 
làm gì đó. Theo Kinh sách, những suy nghĩ, phát ngôn 
và hoạt động thân xác này chính là ý nghiệp 
(manokamma), ngữ nghiệp (vaclkamma) và thân 
nghiệp (kayakamma) một cách tương ứng. 
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Trong Kinh sách, các hoạt động này thường 
không được liệt kê theo thứ tự. Nếu được liệt kê theo 
trình tự xảy ra, thì trước hết chúng ta có ý nghiệp. Do 
bởi ý nghiệp (manokamma), ngữ nghiệp (vaclkamma) 
sẽ xảy ra tùy theo những suy nghĩ đó trong tâm. Rồi, 
thứ ba là thân nghiệp (kayakamma) sẽ xảy ra. 


Theo trình tự của việc thuyết giảng, thì chúng ta 
có thân nghiệp (kayakamma), ngữ nghiệp (vacikamma) 
và ý nghiệp (manokamma). Thân nghiệp (kayakamma) 
được đặt trước nhất vì nó là hiển nhiên và nổi bật nhất. 
Đối với ngữ nghiệp (vacikamma), nó chỉ hiển nhiên với 
những ai nghe nó. Nó không hiển nhiên đối với những 
ai không nghe nó. Cuối cùng, ý nghiệp (manokamma) 
chỉ hiển nhiên cho người suy nghĩ và không được 
những người còn lại biết đến. 


Tuy nhiên, theo trình tự của việc xảy ra, thì thứ 
tự là khác; trước hết, một người nghĩ với tâm của mình, 
rồi người đó nói với miệng của mình, và cuối cùng thì 
người đó thực hiện với thân xác của mình. Như vậy, thứ 
tự phải nên là: ý nghiệp (manokamma), ngữ nghiệp 
(vacikamma) và thân nghiệp (kayakamma). 


Mọi người thực hiện mọi việc có liên quan đến 
đời sống của họ: từ môi trường, thân tâm, thực vật, áo 
quần, trú xứ cho đến việc giáo dục, và những thứ quan 
trọng khác. Ơ đây, nghiệp hữu (kammabhava) là hành 
động có liên quan đến tâm sở tư (cetana), tức là yếu tố 
thúc đẩy hoặc kích hoạt. 


Nếu có tâm sở tư thiện (kusala cetan), thì có 
nghiệp hữu thiện (kusala-kammabhava). Nếu tâm sở tư 
bất thiện (akusala cetana) sanh lên, thì có nghiệp hữu 
bất thiện (akusala-kammabhava). Trong “Thủ duyên 
hữu” (Upadanapaccaya bhavo), loại hữu (bhava) thứ 
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nhất là nghiệp hữu (kammabhava). Do bởi thủ, nghiệp 
hữu (kammabhava) sanh lên. Ý nghĩa của nghiệp hữu 
(kammabhava) là trở thành, hoặc nguyên nhân của sự 
trở thành. 


Loại hữu (bhava) thứ hai là sanh hữu 
(upapattibhava). Do bởi nghiệp (kamma), các uẩn 
(khandha) sanh lên. Khi chúng sanh thực hành các 
thiện nghiệp, họ đạt được đời sống nhân loại do bởi 
nghiệp thiện (kusala kamma) này. 


Kiếp sống nhân loại được tạo thành bởi năm 
uẩn: (1) sắc uấn, (2) thọ uấn, (3) tưởng uẩn, (4) hành 
uẩn (sankhara), bao gồm tâm sở tư (cetana), và (5) thức 
uẩn. Năm uẩn này được xem là một kiếp sống (bhava) 
và đây được gọi là sanh hữu (upapattibhava). Theo 
Kinh sách, sanh hữu (upapattibhava) có nghĩa là 
“kammabhinibbattä khandhã'!, tức là các uẩn được sanh 
ra do nghiệp. “Upapattibhava' thật ra chỉ cho các uẩn 
được sanh ra, là quả của nghiệp (kamma). Trong các 
chúng sanh hữu tình, có danh (nama) và sắc (rũpa). 
Danh (nama) và sắc (rupa) này được gọi là các uẩn 
(khandha). Do bởi nghiệp (kamma), các xứ (ayatana) 
và cũng như các giới (dhatu) xuất hiện. 


Nói tóm lại, sanh hữu (upapattibhava) có nghĩa 
là 'kammabhinibbattaã khandhä, tức là các uẩn 
(khandha) được sanh ra do nghiệp (kamma), trong khi 
hành động hoặc nghiệp (kamma) có nghĩa là nghiệp 
hữu (kammabhava). 


1 Visuddhimagøa, 2.206 (Thanh Tịnh Đạo). Câu Pali trích dẫn là: 
“Upapattbhavo pana sankhepato kammabhinibbatta khandha, 
pabhedato navavidho hoti.” Câu văn này có nghĩa là: “Sanh hữu 
nói một cách ngắn gọn là các uẩn được sanh ra do nghiệp, (và) nói 
một cách chỉ tiết/chia chẻ ra thì có chín loại.” 
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Định Nghĩa Về Nghiệp (Kamma) 


Nghiệp (Kamma) không chỉ ám chỉ cho một 
mình tâm sở tư (cetana), mà còn bao gồm những yếu tố 
tỉnh thần khác. Khi đọc câu văn “Cetanaham bhikkhave 
kammam vadami” như trong bài kinh Nibbedhika 
Sutta!, chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng nghiệp (kamma) có 
nghĩa chỉ là tâm sở tư (cetana). Tuy nhiên, còn có 
những nghiệp (kamma) khác nữa bên cạnh tâm sở tư 
(cetana). Có ba loại ý nghiệp thiện (kusala 
manokamma) và ba loại ý nghiệp bất thiện (akusala 
manokamma). Những loại ý nghiệp thiện (kusala 
manokamma) đó là vô tham (anabhijJha), vô sân 
(abyapada) và chánh kiến (sammaditthi); vô tham 
(anabhiJjha) này có nghĩa là tâm sở vô tham (alobha), 
vô sân (abyapada) có nghĩa là tâm sở vô sân (adosa), 
trong khi chánh kiến (sammaditthi) có nghĩa là tâm sở 
trí tuệ (amoha). Những yếu tố này không phải là tâm sở 
tư (cetana), nhưng chúng có thể được gọi là nghiệp 
(kamma). Do đó, nghiệp (kamma) thì không chỉ là tâm 
sở tư (cetana), mà một vài pháp (dhamma) kết hợp với 
với tâm sở tư (cetana) — cetanasampayuttadhamma — 
cũng được gọi là nghiệp (kamma). 


Trong một vài bài kinh, Bát Thánh Đạo cũng 
được gọi là nghiệp (kamma). Thêm nữa, nghiệp 
(kamma) cũng chỉ cho thất giác chỉ (bojjhanga), tức là 
các yếu tố giác ngộ. Hoặc các hiện tượng mà có thể tạo 
sinh ra quả cũng được gọi là nghiệp (kamma). 


Mọi người thường nói: “Nghiệp (kamma) của 
tôi, nghiệp (kamma) của ông ta”. Mọi người nói về 


1 Anguttaranikaya, 2.363 (Tăng Chi Bộ Kinh, Sáu Pháp, Đại Phẩm, 
Một Pháp Môn Quyết Trạch). 
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nghiệp (kamma), tức là nghiệp thiện (kusala kamma) 
hoặc nghiệp bất thiện (akusala kamma). 


Ba loại khác, tức là tham dục (abhiJJha), sân hận 
(byapada) và tà kiến (micchaditthi), là ý nghiệp bất 
thiện (akusala manokamma). Theo sự thật chân đế, 
tham dục (abhijjha) là tâm sở tham (lobha), sân hận 
(byapada) là tâm sở sân (dosa), trong khi tà kiến 
(micchaditthï) là tâm sở kiến (ditthi). Ba tâm sở này, 
tham (lobha), sân (dosa) và kiến (ditthi), không phải là 
tâm sở tư (cetana), nhưng chúng có thể được gọi là 
nghiệp (kamma). 


Do đó, nghiệp hữu (kammabhava) có nghĩa là 
tâm sở tư (cetana) và một vài tâm sở (cetana) kết hợp 
với tâm sở tư (cetana). Hay nói một cách khác, nghiệp 
hữu (kammabhava) là những hành động được thực 
hiện trong kiếp sống này, trong khi sanh hữu 
(upapattibhava) có nghĩa là các uẩn được tạo ra bởi 
nghiệp hữu (kammabhava) này. Như vậy, hữu (bhava) 
trong “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo) chỉ 
cho hai loại hữu (bhava), tức là nghiệp hữu 
(kammabhava) và sanh hữu (upapattibhava). Hai loại 
hữu (bhava) này xảy ra do bởi thủ (upadana). Do đó, 
“Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo) — do bởi 
thủ (upadana), hữu (bhava) sanh lên. 


Sanh hữu (upapattibhava) này có thể được chia 
ra bằng cách gom những cảnh giới tương tự trong 31 cối 
vào những nhóm chung. 


Trong các tài liệu Thắng Pháp (Abhidhamma), 
có chín nhóm lớn, hay chín nhóm chính về đời sống. 
Chín nhóm này là những sự phân loại của hữu (bhava) 
mà chúng sanh có thể đạt được. Chín nhóm này được 
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ghi nhận trong các tài liệu. Như vậy, sanh hữu 
(upapattibhava) có thể được phân chia thành chín loại, 
trong khi nghiệp hữu (kammabhava) thì không thể 
được phân chia thêm nữa. 


Chín Nhóm Chính Của Hữu (Bhava) 
1. Ề Kamabhava: Dục hữu 
2. Rupabhava: Sắc hữu 
._ Arupabhava: Vô sắc hữu 


3 

4. Saññabhava: Tưởng hữu 

5. Asaññabhava: Vô tưởng hữu 
6 


._ Nevasaññanasaññabhava: Phi tưởng phi phi 
tưởng hữu 


7. Ekavokara: Nhấtuẩn 
8. Catuvokara: Tứ uẩn 
9. Pañcavokara: Ngũ uẩn.! 


Nhóm thứ nhất là kamabhava (dục hữu), tức là 
kiếp sống cối dục. Chúng ta có thể nhầm lẫn giữa hai từ 
kama (dục giới) và kamma (nghiệp). Cả hai từ có phát 
âm hơi giống nhau. Dục hữu (kamabhava) chỉ cho bốn 
đọa xứ (apaya), một cõi nhân loại và sáu cối thiên giới 
(deva). Mười một cối này có liên quan với dục ái 
(kamaraga). Một người phải thực hành thiền chỉ tịnh 
(samatha) để vượt qua dục dục (kamacchanda), rồi 
người đó mới có thể chứng đắc thiền (jhana) và rồi sẽ 
tái sanh vào sắc hữu (rupabhava) hoặc vô sắc hữu 


1 Visuddhimagøa, 2.244 (Thanh Tịnh Đạo). 
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(ardpabhava). Như vậy, hữu (bhava) có thể được chia 
loại thành dục hữu (kamabhava), sắc hữu (rupabhava) 
và vô sắc hữu (arupabhava). 


Sắc hữu (rupabhava) chỉ cho mười sáu cối Phạm 
thiên sắc giới (rupabrahma) mà một người có thể đạt 
đến với thiền sắc giới (rupajjhana) làm nền. Đối với vô 
sắc hữu (arupabhava), một người phải chứng đắc thiền 
vô sắc (arupajjhana). Điều đó có nghĩa là người đó phải 
chứng đắc thiền vô sắc (aripaJjhana) để tái sanh vào 
bốn cối vô sắc (arupa). 


Nói tóm lại, tất cả 31 cõi có thể được chia thành 
dục hữu (kamabhava), sắc hữu (rupabhava) và vô sắc 
hữu (arupabhava). Dục hữu (kamabhava) có nghĩa là 
kiếp sống trong mười một cối dục (kama), sắc hữu 
(rupabhava) có nghĩa là kiếp sống trong mười sáu cối 
sắc (rũpa), và vô sắc hữu (arupabhava) có nghĩa là kiếp 
sống trong bốn cõi vô sắc (aripa). 


Hơn nữa, 31 cõi có thể được chia thành ba loại 
tùy thuộc vào tưởng (sañña). Chúng là tưởng hữu 
(saññTbhava), vô tưởng hữu (asaññibhava) và phi tưởng 
phi phi tưởng hữu (nevasaññmnasaññibhava). Tuy 
nhiên, từ “saññT không được dùng trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagøsa). Chỉ có các từ “saññabhava', 
'asaññabhava` và “nevasaññanasaññabhava` được tìm 
thấy trong tài liệu đó. 

Loại hữu (bhava) thứ tư là tưởng hữu 
(saññabhava). Loại này chỉ cho tưởng (sañña) trong 
tâm tục sinh (patisandhi cñita) Tưởng hữu 
(saññabhava) có nghĩa là kiếp sống trong cõi hiện hữu 
có đầy đủ tưởng (sañña) cùng với tâm thức. 
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Loại thứ năm là vô tưởng hữu (asaññabhava) — 
tức là kiếp sống trong cõi hiện hữu không có tưởng. Vô 
tưởng hữu (asaññabhava) có nghĩa là thế giới nơi 
chúng sanh hoàn toàn không có tưởng, chỉ có thân xác 
vật lý. Cõi vô tưởng (asaññasatta) này được bao gồm 
trong tầng thiền (jhana) thứ năm, tức là thuộc vào các 
cõi sắc giới (rũpavacara). Chỉ có một thế giới vô tưởng 
hữu (asaññabhava). 

Loại thứ sáu là phi tưởng phi phi tưởng hữu 
(nevasaññanasaññabhava). Đây là kiếp sống trong cõi 
phi tưởng phi phi tưởng. Nó có nghĩa là cối hiện hữu 
không phải với tưởng cũng không phải với hoàn toàn 
không có tưởng. Điều này ám chỉ cho cối hiện hữu có 
một dạng tưởng vô cùng vi tế. Chỉ có một cõi hiện hữu 
của loại này. Đó là cối phi tưởng phi phi tưởng 
(nevasañfianasañña), tức là kết quả của thiền phi tưởng 
phi phi tưởng (nevasaññanasañña-jhana). Ơ đây, 
“nevasañña' có nghĩa là không có tưởng), tức là không 
có một loại tưởng thô nào cả. Tiếp theo, “na asaññaä' 
không có nghĩa là không có tưởng tế nào cả: ở đây là 
câu phủ định hai lần. 


Ví dụ, có một chai đầu ở trong bếp. Một người 
nói: “Đổ đầu ra đi” hoặc là “Chế dầu ra đi”. Khi một 
người khác đi đến lấy chai đầu, ông ta nhận ra rằng dầu 
trong chai đã hết. Khi ông ta báo lại cho người thứ nhất 
rằng: “Hết dầu rồi”, thì người thứ nhất sẽ nói: “Nếu 
không còn dầu trong chai, thì đổ thuốc vào chai đi”. 
Nhưng rồi người thứ hai sẽ trả lời: “Cái chai đó có dầu 
trong đó”. Chỉ mới vừa rồi, ông ta nói không có đầu, 
nhưng bây giờ ông ta lại nói là có đầu khi người kia 
muốn bỏ thuốc vào chai. Ơ đây, ví dụ “Không có đầu” 
có nghĩa là “Không có đủ đầu để dùng”. Ví dụ “Có đầu” 
có nghĩa là “Có đầu mặc dầu không có đủ để dùng”. 
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Ý nghĩa của phi tưởng phi phi tưởng 
(nevasaññanasañña) nên được ghi nhận theo cách 
tương tự như vậy. Nó có nghĩa là không có đủ tưởng 
(sañña), nhưng có một chút tưởng (sañña). Chỉ có một 
loại chúng sanh với loại tưởng (sañña) rất yếu này; họ 
sống ở cối vô sắc (arupa) cao nhất, tức là cối phi tưởng 
phi phi tưởng (nevasaññanasaññ). 

Bằng cách bỏ qua hai cõi phi tưởng phi phi 
tưởng (nevasaññanasañña) và vô tưởng (asaññasatta), 
kiếp sống trong 2o cối còn lại được gọi là tưởng hữu 
(saññabhava). Chúng sanh sống trong 29 cõi này có 
tưởng, tức là bao gồm chúng sanh trong bốn đọa xứ 
(apaya), cối nhân loại, sáu cối thiên giới (deva), mười 
lăm cõi sắc giới (rũpa) còn lại và cũng như ba cõi vô sắc 
(arupa) còn lại. 

Như vậy, bằng cách phân loại đời sống trong 31 
cối dựa theo tưởng, chúng ta có ba loại: tưởng hữu 
(saññabhava), vô tưởng hữu (asaññabhava) và phi 
tưởng phi phi tưởng hữu (nevasaññanasaññabhava). Ba 
loại này được bao gồm trong chín loại chính của hữu 
(bhava). 


Cách phân loại đời sống của chúng sanh tiếp 
theo là theo uẩn (vokara hay khandha). Như vậy, loại 
thứ bảy là nhất uẩn (ekavokara), tức là kiếp sống với 
một uẩn (khandha). Loại thứ tám là tứ uẩn 
(catuvokara), tức là kiếp sống với bốn uẩn (khandha). 
Loại thứ chín là ngũ uẩn (pañcavokara), tức là kiếp 
sống với năm uẩn (khandha). Những sự phân loại nhất 
uẩn (ekavokara), tứ uẩn (catuvokara) và ngũ uẩn 
(pañcavokara) này là dưới góc nhìn của uấn (khandha). 

Cõi hiện hữu với chỉ một uẩn là cõi vô tưởng 
(asaññasata), vì nó chỉ có một sắc uẩn 
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(rupakkhandha). Nó không có thọ (vedana), tưởng 
(sañña), hành (sankhara) và thức (viãññana). Chỉ có một 
cối như vậy trong 31 cõi. 


Tiếp theo là tứ uẩấn hữu (catuvokarabhava), tức 
là kiếp sống trong các cõi với bốn uẩn. Đây là những cối 
vô sắc (arupa) vốn chỉ có bốn uấẩn, tức là thọ uấn 
(vedanakkhandha), tưởng uẩn (saññakkhandha), hành 
uẩn (sankharakkhandha) và thức uẩn 
(viññanakkhandha). Không CÓ sắc uẩn 
(rupakkhandha). Loại tứ uẩấn hữu (catuvokarabhava) 
này có nghĩa là kiếp sống trong bốn cối vô sắc (arupa). 


Sau khi lấy ra năm cõi được nhắc đến ở trên từ 
31 cõi, kiếp sống trong 26 cõi còn lại được gọi là ngũ 
uẩn hữu (pañcavokarabhava), tức là kiếp sống với năm 
uẩn. 


Như vậy, trong số chín nhóm chính, số 7 là nhất 
uẩấn hữu (ekavokarabhava), số 8 là tứ uẩn hữu 
(catuvokarabhava) và số o9 là ngũ uẩn hữu 
(pañcavokarabhava). 


Nói tóm lại, 31 cõi có thể được phân loại thành 
ba phạm trù. Phạm trù chính thứ nhất có ba: dục giới 
(kama), sắc giới (rupa) và vô sắc giới (arupa). Phạm trù 
chính thứ hai là từ góc nhìn của tưởng (sañña). Phạm 
trù chính thứ ba là từ góc nhìn của uẩn (vokara). Bằng 
cách nhóm theo những phạm trù này, chúng ta có chín 
nhóm chúng sanh. Những nhóm này được gọi là chín 
loại sanh hữu (upapattibhava). Chín loại này không chỉ 
cho những thứ gì khác; chúng chỉ có nghĩa là 31 cõi. 


Đặc biệt, kiếp sống nhân loại thuộc vào các loại: 
dục hữu (kamabhava), tưởng hữu (saññabhava) và ngũ 
uẩn hữu (pañcavokarabhava). 
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Hành (Sankhara) Và Nghiệp Hữu 
(Kammabhava) 


Chúng ta hãy nhìn vào mô hình của hữu (bhava). 
“Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo), có nghĩa là 
do bởi thủ (upadana), hữu (bhava) sanh lên. Hữu 
(bhava) có nghĩa là hai loại hữu (bhava): (1) nghiệp hữu 
(kammabhava) và cũng như (2) sanh hữu 
(upapattibhava), tức là pháp (dhamma) quả do nghiệp 
(kamma) tạo ra. 


Trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada), ở 
mối nối đầu tiên “Vô minh duyên hành” (Avijjapaccaya 
sankhara) và mối nối thứ hai “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viññanam), nghiệp (kamma) được 
gọi là hành (sankhara). Hành (sankhara) có nghĩa là 
phúc hành (puññabhisankhara), phi phúc hành 
(apuññabhisankhara) và bất động hành 
(aneñjabhisankhara). Bây giờ ở mối nối “Thủ duyên 
hữu” (Upadanapaccaya bhavo), hữu (bhava) có nghĩa là 
nghệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapattibhava), trong khi nghiệp hữu (kammabhava) 
thật ra có nghĩa là nghiệp (kamma). Ơ đây, nghiệp 
(kamma) được nhắc đến hai lần trong Lý Duyên Khởi 
(Patieea-samuppada) do vì một vài lợi ích. 


Trong câu văn “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viãñanam), hành (sankhara) chỉ cho 
nghiệp (kamma) trong kiếp sống quá khứ và là một 
hiện tượng có tính nguyên nhân. Vì hiện tượng 
(dhamma) có tính nguyên nhân trong kiếp sống quá 
khứ này khiến cho tâm tục sinh (patisandhi-citta) trong 
kiếp sống này sanh lên, cho nên nó được gọi là hành 
(sankhara). Thuật ngữ “hành” (sankhara) có nghĩa là “đã 
được hình thành" hoặc “đã được tạo ra. Do bởi hành 
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(sankhara) làm nhân, những pháp (dhamma) này, bắt 
đầu với thức (viññana) và tiếp tục với danh sắc (nama- 
rupa), lục nhập (salayatana), xúc (phassa), thọ 
(vedana), áI (tanha) và thủ (upadana), sanh lên. 


Nếu nghiệp (kamma) vẫn tiếp tục trong kiếp 
sống này, nó sẽ tiếp tục với cùng bản chất. Thật ra, 
nghiệp (kamma) từ kiếp sống trước đã kết thúc. Cho 
nên, nếu chúng ta muốn nói về nghiệp (kamma) tiếp 
tục trong kiếp sống này, chúng ta phải đặt cho nó một 
cái tên khác, cho nên nghiệp (kamma) này được gọi là 
hữu (bhava). Hữu (bhava) này như trong mối nối “Hữu 
duyên sanh” (Bhavapaccaya Jati) có nghĩa là nghiệp 
hữu (kamma-bhava) và nó sẽ tạo ra sanh (Jati) trong 
kiếp sống tiếp theo. Đây là lý do tại sao nghiệp 
(kamma) được nhắc đến lại trong phần sau của Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada) ở dưới dạng hữu 
(bhava) như trong mối nối “Thủ duyên hữu” 
(Upadanapaccaya bhavo). 


Trong thực tế lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) diễn giải ba kiếp sống. Tuy nhiên, có một 
quan điểm không đúng chủ trương rằng “Lý Duyên 
Khởi (Paticca-samuppada) chỉ liên quan đến một kiếp 
sống và chẳng có gì liên quan đến ba kiếp sống.” Một 
vài người tin vào quan điểm này vì họ không thích hữu 
(bhava), điều đó có nghĩa là họ không khao khát/ước 
muốn Níp-bàn (Nibbana). 


Thật ra, có một vài người không tin vào những 
kiếp sống quá khứ, và cũng như một vài không tin vào 
kiếp sống vị lai Những người không tin vào hữu 
(bhava) sẽ nói rằng “lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) chỉ liên quan đến một kiếp sống.” 
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Có một tác giả viết sách về Pháp (Dhamma) đã 
chỉ trích rằng ngài Buddhaghosa đã sai khi tuyên bố về 
ba kiếp sống trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada); tác giả này tranh luận rằng nó chỉ có liên 
quan đến một kiếp sống. Tuy nhiên, nếu giáo lý này chỉ 
liên quan đến kiếp sống này mà không có liên quan đến 
kiếp sống quá khứ hoặc kiếp sống vị lai, thì vòng sanh 
tử luân hồi (samsara) đã bị đứt gãy rồi. 

Nhưng Đức Phật đã muốn thuyết giảng Lý 
Duyên Khởi (Paticcea-samuppada) như là một chuỗi 
tiếp diễn của các pháp (dhamma) làm duyên và các 
pháp được duyên, tức là một chuỗi của những pháp 
(dhamma) có tính nguyên nhân và các pháp có tính kết 
quả; đó là lý do tại sao nó được giải thích là tiến trình 
đời sống của những vòng tròn sanh và tử được lặp lại 
(samsara). Do đó, vô minh (avijJja) và hành (sankhara) 
có liên quan đến kiếp sống quá khứ. Thức (viãññana), 
danh sắc (nama-rupa), lục nhập (salayatana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (tanha), thủ (upadana) và 
hữu (bhava) có liên quan đến kiếp sống hiện tại, trong 
khi sanh (jati) và tử có liên quan đến chỉ kiếp sống vị 
lai. 

Bằng cách giải thích những yếu tố đó trong Lý 
Duyên Khởi (Paticea-samuppada) là đang diễn ra trong 
ba kiếp sống, thì như vậy vòng luân hồi (samsara) mới 
là tồn tại. Nếu không, thì điều đó ám chỉ rằng vòng luân 
hồi (samsara) không tồn tại. Do bởi chuỗi của những 
hiện tượng có tính nguyên nhân và tính kết quả, đau 
khổ trong vòng luân hồi (samsara) tiếp diễn. Như trong 
phần kết luận: “Sự sanh khởi của toàn bộ khối đau khổ 
này là như vậy ` (Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti), chín nhóm chính 
của hữu (bhava) được gọi là khổ (dukkha). Hữu (bhava) 
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xảy ra vì các pháp (đhamma) có tính nhân duyên tiếp 
tục diễn ra không kết thúc. Khổ (dukkha) mà là hữu 
(bhava) cũng sanh lên. 


Tuy nhiên, cái khổ (dukkha) này có thể được kết 
thúc. Chúng ta hãy nhìn vào câu văn “Avijjayatveva 
asesaviraganirodha” trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). Nó có nghĩa là: Khi/vì vô minh (avijJa) 
hoàn toàn biến mất và trở nên đoạn tận 
(asesaviraganirodha). Từ “viraga' này có nghĩa là tâm 
đạo (magga citta) mà sẽ hủy diệt vô minh (aviJJa) không 
còn dư sót. Khi không có vô minh (avijja), hành 
(sankhara) đoạn diệt. Khi hành (sankhara) đoạn diệt, 
danh sắc (nama-rupa) đoạn diệt. Khi danh sắc (nama- 
rupa) đoạn diệt, sáu xứ đoạn diệt. Khi sáu xứ đoạn diệt, 
xúc đoạn diệt. Khi xúc đoạn diệt, thọ đoạn diệt. Khi thọ 
đoạn diệt, ái đoạn diệt. Khi ái đoạn diệt, thủ đoạn diệt. 
Khi thủ đoạn diệt, hữu (bhava) đoạn diệt. Khi hữu 
(bhava) đoạn diệt, tất cả hoàn toàn đoạn diệt. 

Đức Phật đã giải thích giáo lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) là có liên quan đến ba kiếp sống, 
tức là quá khứ, hiện tại và vị lai và hệ thống nhân quả 
liên tiếp. Nếu ai đó nghĩ rằng giáo lý này như được giải 
thích bởi Đức Phật là sai, thì người đó có tà kiến, và đó 
là một mối nguy hại cho người đó. Thậm chí vào thời 
của Đức Phật, cũng có người với tà kiến dùng ngay cả 
ngôn từ của Đức Phật làm điểm tựa cho mình. Dùng 
ngôn từ của Đức Phật, vị tu sĩ tên Sati đã tin rằng “Thức 
(viãññana) này di chuyển từ kiếp sống này đến kiếp sống 
khác.” 
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Quan Điểm Có Liên Quan Đến Pháp 
(Dhamma) 


Khi đọc sách về Pháp (Dhamma), nếu một ai đó 
không có kỹ năng về một ý Pháp nào đó, người đó có 
thể phát triển tà kiến (micchaditthi), rồi người đó có 
thể phát triển sự hiểu biết sai trái về điều đó. Người đó 
có thể tin rằng: “Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
không có liên quan tới ba kiếp sống, mà chỉ có một mà 
thôi.” Nếu ai đó tuyên bố quan điểm như vậy, thì người 
đó đang có tà kiến và sự hiểu sai lầm. Cho nên, chúng ta 
phải nên rất chú ý về Pháp (Dhamma); chúng ta phải 
nên nhìn vào các chi tiết để không phát triển tà kiến. 


Câu văn “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo) có tính lý luận trong đó và điều này là tự nhiên. 
Do bởi sự dính mắc có trong mọi người, họ sẽ suy nghĩ, 
phát ngôn và thực hiện một hành động nào đó trong 
đời sống của họ. Họ tạo ra nghiệp (kamma). Do bởi 
nghiệp (kamma) này, sẽ có “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya jati) cho kiếp sống tiếp theo. Mọi người 
tạo nghiệp (kamma) hầu như mọi lúc, và những nghiệp 
(kamma) này được tích lũy trong tâm thức của họ. 


Suy Nghĩ Của Phàm Nhân 


Từ sáng sớm khi mọi người thức dậy cho đến khi 
họ đi ngủ, họ suy nghĩ không ngừng nghỉ. Thật ra, họ 
nên điều tra và suy tư về bản chất của những suy nghĩ 
đó, xem chúng là thiện hay là bất thiện. 


Hầu như mọi lúc, họ suy nghĩ với những phiền 
não có gốc rễ trong tham, sân hoặc sỉ, và rồi các nghiệp 
(kamma) bất thiện xảy ra. Hoặc ngược lại, nếu họ suy 
nghĩ với vô tham, vô sân hoặc vô s1, các nghiệp 
(kamma) thiện xảy ra. 
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Suy Nghĩ Của Vị A-la-hán (Arahant) 


Các vị A-la-hán (Arahant) có suy nghĩ về các sự 
việc, nhưng các ngài không suy nghĩ với tham, sân hoặc 
s¡. Lý do là vì các ngài không còn tham, sân và sĩ trong 
tâm của mình nữa vì những trạng thái bất thiện này đã 
hoàn toàn bị tẩy trừ. Do đó, tất cả những suy nghĩ của 
các ngài là tốt đẹp!, được kết hợp với vô tham, vô sân và 
VÔ SI. 

Hành Động Của Một Vị A-la-hán 
(Arahant) Không Trở Thành Nghiệp 
(Kamma) 


Khi một vị A-la-hán (Arahant) suy nghĩ với vô 
tham, vô sân hoặc vô s1, ngài không có tạo nghiệp 
(kamma) nữa. Yếu tố quan trọng nhất tạo ra các pháp 
quả là phiền não (kilesa), tức là một yếu tố đồng hành 
với nghiệp (kamma). Khi có phiền não (kilesa), nghiệp 
(kamma) được khuyến khích hình thành. 


Chúng ta hãy nhìn vào câu văn “Vô minh duyên 
hành” (Avijjiapaccayä saikharä). Ở đây, vô minh 
(avijja) thật ra là phiền não (kilesa). Trong “Thủ duyên 
hữu” (Upadanapaccaya bhavo), ái (tanha) và thủ 
(upadana) là các phiền não (kilesa). Nếu những phiền 
não này xuất hiện, thì nghiệp (kamma) cũng xuất hiện. 
Vì các phiền não (kilesa) trong tâm của vị A-la-hán 
(Arahant) là hoàn toàn bị cắt đứt tận gốc, cho nên các 
suy nghĩ của ngài chỉ là thuần suy nghĩ. Vì hạt giống 
nghiệp (kamma) không còn được bao gồm nữa, do đó, 
hành động của ngài được gọi là duy tác (kiriya), tức là 
chỉ thuần là hành động mà thôi. 


ND: Ở đây, chúng ta nên hiểu là vô ký, tức là duy tác. 


340 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 14 





Một ví dụ được trình bày ở đây. Một cây xoài 
hiện tại đang trổ hoa. Nếu những rễ chính của nó bị cắt 
đứt trong thời gian trổ hoa này, thì những hoa nở của 
cây này có sẽ trở thành quả không? Ở đây, các phiền 
não (kilesa) là tương tự với những rễ, và chúng đã bị tẩy 
trừ hoàn toàn khỏi tâm trí của vị A-la-hán (Arahant). 
Các hoạt động hằng ngày như nói và hành động thì 
giống như là hoa nở mà không phát triển thành quả. 


Trong thực tế hiện thực, các vị A-la-hán 
(Arahant) không thực hiện những hành động bất thiện 
mà chỉ thực hiện những hành động tốt đẹp. Ví dụ, ngài 
Sariputta đã thuyết Pháp (Dhamma) và chăm sóc 
những người bệnh; những vị A-la-hán (Arahant) khác 
cũng thực hiện những công việc tốt. Những điều này 
thường được xem là thiện (kusala) theo cách thông 
thường. Nhưng ở đây, chúng không phải là thiện 
(kusala), mà chỉ thuần là các hành động. Chúng được 
gọi là duy tác (kiriya) vì không còn phiền não (kilesa) 
nào nữa để có thể cho nghiệp (kamma). Như vậy, chỉ 
bằng việc kết nối với phiên não (kilesa), nghiệp 
(kamma) mới xuất hiện. Tất cả các suy nghĩ của một vị 
A-la-hán (Arahant) là thuần khiết và không có lỗi hoặc 
khuyết điểm. 


Tất Cả Các Hành Động Của Phàm Nhân 
Là Nghiệp (Kamma) 


Ở trong một phàm nhân (puthujjana), có nhiều ý 
nghĩ bất thiện hơn. Khi những suy nghĩ là bất thiện 
hoặc lõi lầm, thì ngôn từ sẽ không thoát khỏi lõi lầm; nó 
cũng sẽ là bất thiện. Nếu có lời nói hoặc phát ngôn lõi 
lầm hoặc bất thiện, thì hành động cũng sẽ là bất thiện 
và đáng chê trách. Như vậy, cho đầu là hành động hay 
lời nói, nó sẽ trở thành ngữ nghiệp bất thiện (akusala 
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vackamma) và thân nghiệp bất thiện (akusala 
kayakamma). 


Nghiệp (kamma) tích lũy trong dòng chảy tâm 
thức của chúng sanh. Sự tích lũy có nghĩa là tạo sinh ra 
kết quả. Quả, chính nó, thì lại không có hùng mạnh. 
Tuy nhiên, khi chín mùi, một hạt giống sẽ được tạo ra. 
Hạt giống này sẽ trở thành một cây non khi các điều 
kiện là thuận lợi. Bản chất của nghiệp (kamma) là chỉ 
như vậy. Nghiệp (kamma) thì tương tự như một hạt 
giống. Khi các điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các 
cây con, các cây con sẽ xuất hiện. 


Như được nói trong câu văn “Phủ duyên hữu” 
(Upadanapaccaya bhavo), tức là do bởi thủ, hữu 
(bhava), tức là đời sống, sanh lên. Nghiệp (kamma) tích 
lấy trong chúng ta hằng ngày. Nghiệp (kamma) được 
tích lũy trong đời sống này thì tương tự với sự tích lũy 
năng lượng cho kiếp sống tiếp. Ví dụ, cây xoài sẽ tạo ra 
quả vào năm nay. Khi quả chín, hạt giống ở trong nó sẽ 
tạo ra các cây xoài cho năm sau. Đây là một ví dụ tương 
tự cho sự vận hành của nghiệp (kamma). Nghiệp 
(kamma) được thực hiện trong kiếp sống này sẽ cho 
quả trong kiếp sống tương lai Có nhiều nghiệp 
(kamma) hoạt động theo cách này bên trong chúng ta. 
Do Bởi Sự Đoạn Diệt Của Phiên Não, 
Nghiệp Được Đoạn Diệt (Kilesanirodha 
Kammanirodho) 

Chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi 
(samsara) bằng việc làm ngưng nghiệp (kamma), vốn 
đã xảy ra rất nhiều, vì việc hủy hoại nghiệp (kamma) đã 
thực hiện trong quá khứ là một việc bất khả thi. 
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Có một vài cách ứng đối với nghiệp (kamma) đã 
được thực hiện, để cho nó không thể cho quả nữa. Các 
phiền não (kilesa) phải được tận diệt, vô minh phải 
được thay thế bằng trí tuệ, tham ái phải được cắt đứt, 
và cũng vậy, sân hận phải được hủy diệt bằng tâm từ. 
Nói tóm lại, bằng việc tẩy trừ tham (lobha), sân (dosa) 
và si (moha), nghiệp (kamma) mới sẽ không xảy ra nữa. 
Điều này giống như việc bảo đảm rằng nghiệp (kamma) 
không có cơ hội cho quả nữa. 


Thật ra, tham (lobha), sân (dosa) và sĩ (moha) 
không sanh lên trong chúng ta khi chúng ta nghe Pháp 
(Dhamma), do đó, nghiệp bất thiện (akusala kamma) 
và các phiền não (kilesa) không thể sanh lên vào lúc đó. 
Phương pháp này tương tự như việc làm yếu đi khả 
năng cho quả của nghiệp (kamma). Nó thật ra không có 
nghĩa là từ bỏ nghiệp (kamma), mà là từ bỏ phiền não 
(kilesa). 


Trong câu văn “Vô minh duyên hành” 
(AviJJjapaccaya sankhara), chúng ta phải từ bỏ vô minh 
(aviJJa), chứ không phải từ bỏ hành (sankhara). Bằng 
cách từ bỏ vô minh (avijJJa), hành (sankhara) cũng sẽ 
được từ bỏ. Với sự từ bỏ đồng thời ái (tanha) và thủ 
(upadana), nghiệp hữu (kammabhava) sẽ diệt đi. Do 
đó, điều sẽ xảy ra là “Do bởi sự đoạn diệt của phiền 
não, nghiệp được đoạn diệt (Kiesanirodha 
kammanirodho). 

Ý Nghĩa Của Việc Hết Hiệu Lực Của 
Nghiệp (Kamma) 

Đôi lúc mọi người nói: “Nghiệp (kamma) đã hết 
hiệu lực”, thật ra, nó là cùng nghĩa với “Đời sống đã kết 
thúc”. Từ 'kammakkhaya` có nghĩa là sự hết hiệu lực 
của nghiệp (kamma), thật ra tức là A-la-hán Đạo 
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(arahatta magga). Hoặc một cách khác, sự hết hiệu lực 
của nghiệp (kammakkhaya) có nghĩa là sự hết hiệu lực 
của lậu hoặc (asavakkhaya). Những lậu hoặc (ãsava) 
này đại diện cho các phiền não (kilesa). Chỉ khi nào các 
lậu hoặc (asava) kết thúc, nghiệp (kamma) mới kết 
thúc. Và như vậy, thực hành thiền không phải để đoạn 
tận nghiệp (kamma), mà là đoạn diệt phiền não (kilesa) 
bằng cách chứng đắc đạo (magga). Mặc dầu mọi người 
đôi lúc nói “để đoạn diệt nghiệp (kamma)”, nhưng ý 
nghĩa thật sự là “để đoạn diệt phiền não (kilesa)”. Với 
sự hủy diệt các phiền não (kilesa), nghiệp (kamma) 
không thể cho quả nữa. 


Nghiệp (kamma) đã hoàn thành xong thời của 
nó thì sẽ tự hết hiệu lực và sẽ không cho quả nữa. Tất cả 
thủ (upadana) trong đời sống thường nhật là nguyên 
nhân cho nghiệp hữu (kammabhava) sanh lên. Do bởi 
nghiệp hữu (kammabhava) trong kiếp sống quá khứ, 
sanh hữu (upapattibhava) sanh lên. Với sanh hữu 
(upapattibhava) hoạt động như là nguyên nhân thiết 
yếu, nghiệp hữu (kammabhava) lại sanh lên. Đó là 
nhân duyên của kiếp sống hiện tại. 


Thủ (Upadana) Duyên Hữu (Bhava) Như 
Thế Nào 


“Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo), tức 
là do bởi thủ (upadana), hữu (bhava) sanh lên. Do bởi 
dính mắc vào dục ái (kama), hữu (bhava) sanh lên. 
Dính mắc vào dục ái được gọi là dục thủ 
(kamupadana). Bất cứ những gì mọi người thực hiện 
hằng ngày là đều do bởi ước muốn được hạnh phúc. 


Để được hạnh phúc, mọi người khao khát các 
khoái lạc dục trần và bám víu vào chúng. Bất kỳ việc gì 
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họ làm là đều do bởi sự dính mắc vào khoái lạc dục 
trần. Với sự dính mắc vào những đối tượng đầy khoái 
cảm làm nguyên nhân, mọi người thực hiện những 
hành động hoặc phát ngôn theo những cách nhất định 
nào đó. Do đó, có “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo), tức là do bởi thủ, hữu sanh lên. Nghiệp 
(kamma), ở dưới dạng hữu (bhava), xảy ra. 


Một vài người có tà kiến; một vài thực hành như 
chó hoặc bò vì họ dính mắc vào quan điểm rằng: “Bằng 
việc thọ trì sự thực hành như vậy, ta sẽ đạt được một 
sanh thú tốt đẹp hơn.” Sự dính mắc này được gọi là giới 
cấm thủ (silabbatupadana). Với loại thủ này làm 
nguyên nhân, nghiệp hữu (kammabhava) sanh lên, sẽ 
cho kết quả là một kiếp sống mới. 


Mọi người cũng thực hành những việc tốt như bố 
thí (dana) và trì giới (sila). Một vài người ước muốn 
được trở thành thiên nhân sống trong tòa lâu đài trên 
thiên giới trong kiếp vị lai. Ước muốn và khao khát cho 
một sanh thú mới tốt đẹp được gọi là dục thủ 
(kamupadana). Các hành động thiện được thực hiện 
bởi người đó được gọi là nghiệp hữu (kammabhava). 
Do bởi nghiệp hữu (kammabhava) này làm nhân, sanh 
hữu (upapattibhava) sẽ xảy ra trong kiếp sống tiếp 
theo. 


Phàm nhân được cho là “ˆputhuJJano unmattako', 
tức là người điên khùng. Những người điên khùng cũng 
gọi những người khác là điên khùng. Dưới cái nhìn của 
những bậc thượng nhân, thì phàm nhân là thật sự điên 
khùng. Bởi phàm nhân nghĩ rằng những điều bất thiện 
là thiện và những điều không thật là sự thật. Một vài 
phàm nhân khao khát các đối tượng dục trần, cho nên, 
họ hành động theo như họ muốn. Do bởi các hành động 
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bất thiện, họ rơi vào địa ngục. Do bởi các hành động 
thiện, họ đi lên một thiện thú. 

Một vài hành giả muốn tái sanh vào một kiếp 
sống tốt đẹp hơn và do đó, họ thực hành thiền. Họ 
muốn đi lên cõi sắc giới (rũpa) hoặc cõi vô sắc (arupa). 
Như vậy, “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo) 
xảy ra. Khi có chấp thủ vào một điều gì đó do bởi tà 
kiến, các hành động của họ sẽ tạo ra sự hiện hữu của 
một kiếp sống kế tiếp. 


Một vài người tin rằng sau khi chết, bản ngã 
(atta) hay linh hồn bị diệt đi. Rồi họ tin rằng bản ngã 
(atta) sẽ đạt đến một cõi thiên giới sau khi chết. Họ tin 
rằng cõi thiên giới này là thường hằng. Chủ trương vào 
việc tái sanh vào một cõi thiên giới thường hằng là một 
tà kiến. Do bởi tà kiến này làm nguyên nhân, họ thực 
hiện những hành động nhất định nào đó. Do đó, “Thủ 
duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo) xảy ra. Không có 
tôn giáo nào có thể thoát ra được sự thật này: “Hữu 
(bhava) sanh lên do bởi thủ”. 


Một Câu Chuyện Từ Pháp Cú Kinh 
(Dhammapada) 


Chúng ta hãy nhìn vào những hiện tượng kỳ lạ 
xảy ra trên thế gian này. Hữu (bhava) xảy ra do bởi thủ 
(upadana) là sự thật. Có nhiều loại ước muốn khác 
nhau mọi người có thể có. Trong câu chuyện về nữ dạ 
xoa (yakkhm) Kah trong Pháp Cú Kinh 
(Dhammapada), mối oán hận của người này đối với 
người khác được minh họa. “Tôi sẽ trả thù cô trong kiếp 
sống này. Tôi sẽ là người chiến thắng.” Các nhân vật 
trong câu chuyện đó đã thề nguyện như vậy. Rồi “Thủ 
duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo), đời sống, tức là 
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sự hiện hữu, xảy ra do bởi thủ. Với thủ (upadana) làm 
nhân, mọi người tạo ra nghiệp (kamma). Chủ ý (cetana) 
và sự thê nguyện (patthana) là những nhân tố chính 
trong những hành động này. 


Đây là cầu chuyện!: Trong vương thành Savatthi, 
có hai người phụ nữ cùng cưới một người đàn ông và họ 
sống chung cùng một nhà. Rồi họ đã trở thành kẻ thù 
của nhau. Ước muốn được trả thù, họ đã tái sanh làm 
một con mèo và một con gà mái, rồi một con hươu và 
một còn hổ trong những kiếp sống kế tiếp. Cuối cùng, 
họ đã trở lại làm người và một nữ dạ xoa. Sau khi nghe 
một bài Pháp từ Đức Phật, mối hận thù của họ đã được 
giải tỏa. Chuỗi hiện tượng này là do bởi “Thủ duyên 
hữu” (Upadanapaccaya bhavo), tức là do bởi thủ, sanh 
xuất hiện. 


Thủ hay sự dính mắc là một thói quen vô cùng 
đáng sợ. Sự khao khát được gọi là nikanti (sự dính mắc) 
thậm chí còn có tiềm năng định đoạt nghiệp (kamma). 


Sự Dính Mắc Của Vua Bimbisara 


Đây là câu chuyện về sự dính mắc: Vua 
Bimbisara, sau khi chào đón và cung nghĩnh Đức Phật 
lần đầu tiên tại Rajagaha, đã trở thành một vị Nhập 
Lưu (Sotapanna). Tuy nhiên, vị vua tốt này đã phải khổ 
chịu tù đày và bị giết chết vào cuối kiếp sống của mình. 
Sau khi chết, ngài đã tái sanh làm một dạ xoa (yakkha), 
tức là một bộ phận trong đoàn tùy tùng của vua 
Vessavana một trong Tứ Đại Thiên Vương 
(CatumaharaJa). 


1 ND: Dhammapada-atthakatha, 1.2o. Độc giả có thể đọc Chú Giải 
Kinh Pháp Cú, Quyển 1, Phẩm Song Đối, Tích Người Sanh Làm Nữ 
Dạ Xoa — Trưởng lão Thiền sư Pháp Minh. 
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Sự tái sanh thấp kém này của ngài là một điều lạ. 
Ngài đã trở thành một dạ xoa (yakkha) mặc dầu ngài là 
một vị Nhập Lưu (sotapanna); ngài không tái sanh vào 
một cõi thiên chúng (deva) cao hơn mà lại sanh vào cối 
thiên chúng (deva) thấp nhất. Sự khao khát (nikanta) 
cho sự sống của ngài đã xác định sự tái sanh của ngài. 
Vì ngài đã tái sanh vào cối này nhiều lần trong quá khứ, 
ngài đã có khao khát được tái sanh vào đó, cho nên ngài 
đã tái sanh vào đó. Do bởi sự khao khát tái sanh 
(nikanti) này, ngài đã không thể tái sanh vào một sinh 
thú cao hơn. 


Chủ ý (cetana) và sự ước nguyện (patthana) của 
ngài là cho cõi đó. Cũng vậy, một người có thể tái sanh 
lại vào một cõi nào đó mà họ đã tái sanh vào trước đó. 
Có sự ham muốn một cách không hiểu biết. Do đó, mọi 
người bám víu vào quê hương, nhà cửa của mình. Cũng 
có một vài trường hợp của những chúng sanh tái sanh 
vào chính cùng ngôi nhà vì họ bám víu vào ngôi nhà 
của họ. Chúng ta phải biết rằng sự khao khát (nikanti) 
dẫn đến nghiệp (kamma). 


Mặc đầu vua Bimbisara đã thực hiện những việc 
làm tốt và có những kết quả tốt có thể đưa ngài đi tái 
sanh vào một cối thiên chúng (deva) cao hơn, nhưng do 
bởi sự dính mắc vào cối Tứ Đại Thiên Vương 
(CatumaharaJa), ngài đã tái sanh làm dạ xoa (yakkha) 
có tên gọi là Janavasabha!. Thân phận của ngài ở đó 
giống như thân phận của những người giúp việc, chăng 
hạn như Punna và những đạ xoa (yakkha) như A]avaka. 


+ ND: DIighanikayapali, 2.166. Độc giả có thể đọc Trường Bộ Kinh, 
Kinh Xa-ni-sa. 


348 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 14 





Trưởng Giá Mendaka Và Gia Đình Của 
Ong Ta 


Chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện của Mendaka 
và gia đình của ông ta!. Họ đã dâng cúng một bữa ăn 
đến Đức Phật Độc Giác trong kiếp sống quá khứ của họ. 
Họ là Mendaka, vợ ông, con trai ông, con dâu và người 
giúp việc. Sau bữa cúng dường đó, người giúp việc 
Punna đã ước nguyện được tái sanh làm người giúp 
việc mặc dầu ông đã có thể ước nguyện một sanh thú 
tốt đẹp hơn. 


Vì ông đã lập nguyện trở thành một người giúp 
việc, trong kiếp sống tiếp theo, ông đã lại trở thành 
người giúp việc. Chúng ta phải hết sức cẩn thận với việc 
lập những ước nguyện, không nên có những ước 
nguyện thấp kém, mà chỉ nên có những ước nguyện cao 
quý. Có câu nói sau trong tiếng Miến: “Một người đứng 
trong bụi, nhưng hãy giữ tâm ở thiên giới.” Tốt hơn là 
hướng tâm về thiên giới. Nếu không, tâm sẽ luôn luôn ở 
trong bụi và không thể rời xa nó được. Tâm của loài 
người rất là lạ như được chỉ ra trong câu chuyện sau. 


Một Câu Chuyện Từ Một Tạp Chí 


Tôi có đọc một câu chuyện từ một tạp chí. Câu 
chuyện này có thể là có thật. Có một người giàu có đã 
xây dựng một dãy bậc thang ở bảo tháp Shwedagon 
(Chùa Vàng). Sau khi dâng cúng dãy bậc thang này, ông 
đã luôn đến chùa hằng ngày và ước nguyện như sau: 
“Mong cho con được tái sanh vào cối Đấu-suất (Tusita) 


1 Dhammapada-atthakatha, 2.231. Độc giả có thể đọc Chú Giải 
Kinh Pháp Cú, Quyển 3, Phẩm Cấu Uế, Trưởng lão Mendaka — 
Trưởng lão Thiền sư Pháp Minh. 
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nơi mà các vị Bồ-tát (Bodhisatta) tái sanh vào.” Ông 
luôn luôn ước nguyện như vậy. Vào thời đó, nước Miến 
Điện đang bị thực dân Anh đô hộ. Một ngày nọ, vị thí 
chủ này có gặp một người mới từ Anh quốc trở về Miến 
Điện. Người đó đã nói với vị thí chủ này rằng: “Này ông 
đại gia! Ông chưa bao giờ thấy cõi Đấu-suất (Tusita). 
Ông không biết là nó có thật hay không. Đừng có ước 
nguyện hoài như vậy. Anh quốc là một thiên đường thật 
sự. Ông nên ước nguyện được sanh vào Anh quốc.” Khi 
nghe như vậy, vị thí chủ đã thay đổi suy nghĩ: “Những 
gì người đó nói có vẻ đúng. Mọi người thường nói quốc 
gia đó là rất tốt và rộng lớn, là một nước phát triển và 
v.v...” Tâm trí của ông ta đã nghiêng hướng về Anh 
quốc. Sau khi qua đời, ông ta tái sanh vào Anh quốc. 


Đó là ý nghĩa muốn nói đến của câu văn “Thủ 
duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo). Do bởi chấp thủ 
hay bám víu, tâm và chủ ý (cetana) của ông ta đã hướng 
về nơi khác. Ông ta đã tái sanh vào Anh quốc. Khi ô ông 
ta lớn lên, ông ta đã vào đại học. Tại đó, ông ta đã gặp 
một sinh viên người Miến Điện, người này đã cho ông 
ta xem bức hình của bảo tháp Shwedagon. Cái ngày mà 
ông ta bất chợt thấy được bức hình của ngôi bảo tháp, 
tâm của ông ta nhận ra rằng mình đã thấy nó trước đây 
rồi. Ông ta đã tìm hiểu về nó. Người bạn nói cho ông ta 
biết rằng bức hình này là từ Miến Điện. Rồi hình ảnh về 
bảo tháp Shwedagon đã không rời khỏi tâm trí của ông 
ta. Vì lý do này, ông đã quyết định đến thăm Miến Điện. 
Vào lúc bấy giờ, mọi người phải đến Miến Điện bằng 
tàu thủy. Khi ông ta đến Miến Điện để viếng thăm bảo 
tháp Shwedagon, hình ảnh cũ trong kiếp sống quá khứ 
đã xuất hiện trong tâm của ông ta. Ông nhớ lại rằng 
ông đã có một đứa con trai trong quá khứ. Dần dần, 
những ký ức từ quá khứ đã quay lại. Khi đến thăm bảo 


350 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 14 





tháp Shwedagon, ông đã nhớ lại ông là ai. Ông đã nhờ 
mọi người liên lạc với con của ông (trong kiếp sống quá 
khứ). 


Người bạn người Anh đi cùng với ông rất thất 
vọng, nghĩ rằng ông bị điên. Sau khi nhờ mọi người liên 
lạc được với người con trong kiếp sống quá khứ, ông đã 
gặp người con đó, ôm chầm lấy người con và khóc. Rồi 
ông kể cho người con đó những bí mật của mình. Để 
tôn kính và dâng cúng Đức Phật, ông vào kiếp sống 
trước đã chôn một viên ngọc ru-bi bên dưới đền thờ 
của một tượng Phật. Ông đã nhớ ra bí mật đó. “Nếu 
như con không tin ta, ở dưới tượng Phật này có một 
viên ngọc ru-bi. Hãy đào lên để thấy rằng nó là nhân 
chứng cho ta.” Với sự cho phép, họ đã đào bên dưới đền 
thờ tượng Phật đó và tìm thấy viên ngọc ru-bi. Sau đó, 
ông ta đã không rời Miến Điện nữa và đã ở lại Miến 
Điện cho đến cuối cuộc đời đó. 

Đây là cầu chuyện có thật hay được dựng lên thì 
tôi không rõ. Nhưng câu chuyện này rất là thú vị. Sự 
việc đó có thể xảy ra vì đời sống hiện tại là sự tiếp diễn 
từ đời sống quá khứ. 


Những Sở Thích Được Tiếp Tục 


Có nhiều trường hợp chỉ ra sở thích đã được 
diễn ra một cách liên tục qua nhiều kiếp sống. Có một 
người con của một người thợ làm vàng đã sanh ra trong 
một gia đình làm vàng trong suốt 5oo kiếp. Trong 
trường hợp của Bà-la-môn Upasalaka, sau khi chết, xác 
của ông đã luôn luôn được chôn tại cùng một chỗ. Ông 
đã có tên gọi là Upasalaka trong suốt 5oo kiếp sống. 
Ông cũng đã hình thành nên sự yêu thích về nơi chôn 
cất của ông. Loại khao khát này có thể xảy ra trong mọi 
người. 
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Một Vị Tu Sĩ Trong Tự Viện Của Tôi Ở 
Sagaing 


Có một hiện tượng thú vị về một vị tu sĩ sống 
trong tự viện của tôi ở Sagaing. Một ngày nọ, tôi thấy có 
một vết sẹo trên đầu của ông và tôi đã hỏi về chuyện 
đó: “Ai đã đánh ông để cho ông có vết sẹo đó vậy?” 
“Bạch ngài, không ạ. Nó là vết sẹo từ lúc mới sanh ạ.” 
Vết sẹo đó đã có cùng với ông từ lúc mới sanh. Trong 
kiếp sống quá khứ, ông đã là một người chài cá sống 
trong một túp lều nhỏ bên một hồ nước. Một đêm nọ, 
một kẻ cướp đã đến đánh ông và giết chết ông. Đó là vết 
thương trên đầu của ông. Vết thương đó được mang 
theo vào kiếp sống này vì tâm của ông đã bám chặt vào 
nó. 

Một vài người đã sanh ra thiếu một tay hoặc một 
chân. Khoa học giải thích rằng, việc này phải có liên 
quan đến việc thiếu dinh dưỡng. Trong thực tế, sự thiếu 
vắng chân tay xảy ra là do bởi sự dính mắc của tâm trí. 
Ví dụ, chân của một người bị chặt đứt trước khi bị giết 
chết. “Chân tôi đã bị chặt đứt!” “Tay tôi không còn 
nữa!” Tâm trí của người đó dính mắc vào hình ảnh đó 
và rồi người đó chết đi sau đó. Từ đó, chân hoặc tay của 
người đó sẽ bị thiếu trong kiếp sống này. Sự dính mắc 
của tâm trí mạnh mẽ đến như vậy. Điều này cũng được 
bao gồm trong “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo). 


Sự Dính Mắc Của Cha Mẹ 


Dựa trên hành động của mình, một người sẽ có 
đời sống này do bởi sự dính mắc của mình. Tại làng của 
tôi, có một người mẹ nọ; vẻ bên ngoài của những người 
con của cô ta đã thay đổi do bởi sự dính mắc của cô ta. 
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Người phụ nữ này chưa từng bao giờ đi đến một thành 
phố lớn; cô ta chỉ ở quanh quấn trong làng. 


Một ngày nọ, một bác sĩ người Tây phương da 
trắng đến để kiểm tra về bệnh sốt rét. Người phụ nữ 
này không dám nhìn mặt người bác sĩ Tây phương đó vì 
sợ. Đó là một dạng ám ảnh. Khi những người lão làng 
nói rằng vị bác sĩ đã đến, cô ta đã tự dấu mình để trốn. 
Những người lão làng đã có lệnh là tất cả mọi người, kể 
cả người phụ nữ này, phải được kiểm tra, cho nên họ đã 
kéo cô ta đến gặp vị bác sĩ. Do bởi sự dính mắc trong 
tâm trí của cô ta, hai người con của cô ta sinh ra nhìn 
rất giống người Tây phương với tóc bạc, mắt xanh và da 
đỏ hồng. Họ hiện nay vẫn còn. Do bởi sự sợ hãi, sự dính 
mắc này đã xảy ra trong người mẹ đó. Như vậy, hữu 
(bhava) đã diễn ra như trong “Thủ duyên hữu” 
(Upadanapaccaya bhavo). 


Do bởi chủ ý (cetana) và ước muốn, tùy thuộc 
vào nghiệp (kamma) đó, các uẩn (khandha), tức là sanh 
hữu (upapattibhava), sanh lên với những hình dạng và 
kích cỡ khác nhau. 


Trước hết, tâm có thể là có nhiều loại. Do bởi 
những tâm khác nhau, tưởng là khác nhau. Do bởi 
tưởng khác nhau, nghiệp (kamma) cũng khác nhau. Do 
bởi nghiệp (kamma) khác nhau, các loài sinh thú là 
khác nhau. Do bởi những loài sinh thú khác nhau, hình 
dạng và kích cỡ cũng là khác nhau. 

Cánh của bướm có nhiều màu sắc và có nhiều 
mẫu. Chăng cần thiết phải có những họa sĩ thiết kế 
hoặc sơn vẽ chúng. Vì tâm của những con bướm là khác 
nhau, cho nên, chúng có những màu sắc và mẫu hình 
khác nhau. Do bởi những sự khác nhau này, cho nên có 
những loại đời sống khác nhau. Tất cả được bao gồm 
trong “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo). 
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Góc Nhìn Của Lý Duyên Hệ (Patthana) 


Từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana), có một 
vài lực duyên mà thông qua đó, bốn loại thủ (upadana) 
cung cấp sự hỗ trợ cho nghiệp hữu (kammabhava). Do 
bởi một trong bốn loại thủ (upadana), nghiệp (kamma) 
trong sắc hữu (rupabhava) và vô sắc hữu (arũpabhava), 
hoặc thiện nghiệp (kusala-kamma) trong dục hữu 
(kamabhava) xảy ra. Lực duyên của cận y duyên 
(upanissaya-paccaya) hỗ trợ những hiện tượng này. 


Thủ (upadana) thì thật ra là ái (tanha) và kiến 
(ditthi), tức là những tâm sở. Khi nghiệp hữu bất thiện 
(akusala kammabhava) do thủ (upadana) tạo ra sanh 
lên, ái (tanha) và kiến (ditthï) sanh lên cùng với tâm sở 
tư (cetana) trong cùng tâm đó, cho nên có câu sanh 
duyên (sahaJata-paccaya). Vì có sự phụ thuộc, cho nên 
có y chỉ duyên (nissaya-paccaya). Vì có sự hỗ trợ tương 
quan, cho nên có hỗ tương duyên (aññamañña- 
paccaya). Vì chúng kết hợp với nhau, cho nên có tương 
ưng duyên (sampayutta-paccaya). Vì có sự hỗ trợ do 
bởi sự có mặt của nó, cho nên có hiện hữu duyên (atthi- 
paccaya). Vì có sự hõ trợ do bởi sự không biến mất, cho 
nên có bất ly duyên (avigata-paccaya). 

Từ góc nhìn của ái (tanhã), ái (tanha) có liên 
quan với tâm sở tư (cetana) sanh lên cùng thông qua 
nhân duyên (hetu-paccaya). Đối với góc nhìn của kiến 
(ditthi), thì nhân duyên (hetu-paccaya) không được bao 
gồm. Như vậy, ở đây có nhân duyên (hetu-paccaya), 
câu sanh (sahajata), hỗ tương (aññamañña), y chỉ 
(nissaya), tương ưng (sampayutta), hiện hữu (atthi) và 
bất ly (avigata). Đối với danh (nama) và sắc (rũpa), thì 
có bất tương ưng duyên (vippayutta-paccaya). Điều này 
là nhìn từ góc nhìn của Lý Duyên Hệ (Patthana). Khi 
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phân tích Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) với Lý 
Duyên Hệ (Patthana), những duyên này được bao gồm. 


Mối nối “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo) được Đức Phật dạy rất rộng. Đây là loại Pháp 
(Dhamma) cố gắng bao phủ cả toàn bộ thế gian. Theo 
“Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya bhavo), thì khi nào 
có thủ (upadana), thì loại nghiệp (kamma) được gọi là 
nghiệp hữu (kammabhava) này sẽ xảy ra. Sanh hữu 
(upapattibhava) sẽ đi theo. Chúng ta nên cố gắng nỗ lực 
từ bỏ thủ (upadana), mà trong thực tế là ái (tanhã) và 
kiến (ditthi), tức là các phiền não. 


[Kết thúc Chương Mười Bốn] 
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Chương Mười Lăm 


Hữu Duyên Sanh (Bhavapaccaya 
Jati), Lão, Tử, Sâu 


Định Nghĩa Của Hữu (Bhava) Trong 
“Hữu Duyên Sanh” (Bhavapaccaya Jati) 


Trong “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo), hữu (bhava) có nghĩa là cả hai: nghiệp hữu 
(kammabhava) và sanh hữu (upapattibhava), tức là: do 
bởi thủ, nghiệp hữu (kammabhava) và sanh hữu 
(upapattibhava) sanh lên. Trong “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya Jati), thì hữu (bhava) không có liên 
quan đến sanh hữu (upapattibhava), mà nó chỉ có liên 
quan đến nghiệp hữu (kammabhava). Sanh hữu 
(upapattibhava) không được tính đến vì nó được định 
nghĩa là sanh (jati). Nếu hữu (bhava) được định nghĩa 
là sanh hữu (upapattibhava), thì cầu văn đó sẽ thành: 
“Do bởi sanh hữu (upapattibhava), sanh hữu 
(upapattibhava) sanh lên” Như vậy, sanh hữu 
(upapattibhava) sẽ được nhắc đến hai lần. Ơ đây, các 
hiện tượng nên được định nghĩa/được nhìn nhận tại 
nơi thích hợp của chúng; cho nên, chỉ có những pháp 
(dhamma) cần thiết mới được ghi nhận ở đây, còn 
những yếu tố không cần thiết thì không nên được ghi 
nhận. 

Đôi lúc, khi chúng ta dùng một từ với nhiều ý 
nghĩa khác nhau và rộng rãi, chúng ta chỉ nên lấy/tiếp 
nhận một ý nghĩa có liên quan. Nếu những ý nghĩa 
không mong muốn được bao gồm, thì từ đó sẽ rất mập 
mờ và dễ gây hiểu nhầm. Do đó, chúng ta nên xác định 
rõ định nghĩa của một từ với những gì cần thiết. Thật 
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vậy, các giáo thọ sư trong các Sớ Giải và các Phụ Sớ Giải 
giải thích rằng (ý nghĩa) sanh hữu (upapattibhava) là 
không cần thiết trong mối nối “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya Jati). Chỉ có một loại, tức là nghiệp hữu 
(kammabhava), là được bao gồm ở đây; do đó, “Hữu 
duyên sanh” (Bhavapaccaya Jati) có nghĩa là: sanh sinh 
lên do bởi nghiệp hữu. 

Cũng vậy, trong tiếng Việt, có một vài từ phát âm 
giống nhau, chẳng hạn như từ “bàn”, vốn có thể có nghĩa 
là “cái bàn hoặc là “bàn luận”. Như vậy, một từ nên 
được xác định và được định nghĩa tùy theo sự kết nối 
với những từ xung quanh. Cho nên, chúng ta phải xác 
định ngữ cảnh của từ đó, rồi mới định nghĩa nó (như từ 
hữu (bhava) có nghĩa là nghiệp hữu (kammabhava)). 

“Attha pakarana linga, ocitya kaladesato, 
Saddattha vibhaJnyanti, na saddayeva kevala.”2 


Trong đoạn Pa]i trên, “attha'` có nghĩa là ý nghĩa 
cần; “pakarana' có nghĩa là vị trí, nơi chốn, v.v...; T]iñga” 
có nghĩa là giới tính, tức là nam tính, nữ tính hoặc 
trung tính; “ocitya` có nghĩa là ngữ pháp thích hợp; 
“kala' có nghĩa là thời gian; và “desa' có nghĩa là nơi 
chốn nên được ghi nhận. 

Như vậy, khi định nghĩa một từ, ý nghĩa của từ 
đó nên được trình bày hoặc được ghi nhận trong sự kết 
nối với những từ có liên quan, đi cùng. 


ND: Ở đây chúng tôi cố gắng minh họa bằng một ví dụ tiếng Việt 
tương tự, thay vì dùng ví dụ tiếng Miến như trong nguyên tác. 


? ND: Khuddhasikkha Mulasikkha, 338. Chúng tôi xin tri ân Ashin 
Acara đã giúp chúng tôi tra tìm nguồn của đoạn trích dẫn này. 
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Ở đây, trong “Hữu duyên sanh” (Bhavapaccayä 
Jati), “hữu (bhava) có thể được kết nối với nghiệp hữu 
(kammabhava) và sanh hữu (upapattibhava). Tuy 
nhiên, từ “sanh' (Jati) được nhắc đến ở đây lại chỉ cho 
sanh hữu (upapattibhava). Do đó, từ “hữu” (bhava) 
trong “hữu duyên” (bhavapaccaya) chỉ ám chỉ cho 
nghiệp hữu (kammabhava). Ý nghĩa của nó được chỉ 
định dựa vào từ đi theo sau. Loại định nghĩa hay xác 
định do bởi từ có liên quan đi cùng này có thể được tìm 
thấy trong Kinh Sách. 


Chúng ta hãy nhìn vào từ “bàn”. Khi chúng ta nói 
“Đừng bàn về nó nữa”, thì từ “bàn có nghĩa là “bàn 
luận”, chứ không có nghĩa là 'cái bàn”. Ý nghĩa của một 
từ được định nghĩa/được chỉ định dựa vào những các từ 
lần cận. 


Như vậy, ở đây chúng ta có “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya Jati). Do bởi nghiệp (kamma), sự tục 
sanh (patisandhi) xảy ra tại điểm khởi đầu của đời 
sống, được gọi là sanh (Jati). Đó là lý do tại sao hữu 
(bhava) được định nghĩa/được chỉ định là chỉ một loại, 
tức là nghiệp hữu (kammabhava). 


Định Nghĩa Của Sanh (Jati) 


Sanh (at) có nghĩa là sự sanh ra của thức 
(viññana) danh sắc (nama-rupa), lục nhập 
(salayatana), xúc (phassa) và thọ (vedana). Đối với 
người nhân loại, hữu (bhava) hay đời sống bắt đầu khi 
tâm tục sinh (patisandhi-citta) sanh lên. Một kiếp sống 
bắt đầu với thức (viãñana) do bởi nghiệp (kamma). 
Như vậy, “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viññanam) là khởi đầu của đời sống này trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Sanh (Jati) trong 
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“Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya jatï) chỉ cho đời sống 
tiếp theo. 


Sanh (at) được định nghĩa là “khandhanam 
patubhavo”, có nghĩa là sự biểu hiển ra của các uẩn. Đối 
với người nhân loại, điều đầu tiên sanh lên trong một 
kiếp sống là tâm tục sinh (patisandhi-citta). Vì thức uấn 
(viññanakkhandha) sanh lên, những tâm sở (cetasika) 
kết hợp với nó cũng sanh lên, tức là những hiện tượng 
tỉnh thân như thọ uẩn (vedanakkhandha), tưởng uẩn 
(saññakkhandha) và hành uấẩn (sankharakkhandha). 
Sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja-rupa) cũng cung cấp 
sự hỗ trợ cho tâm tục sinh (patisandhi-citta). Ơ đây, sắc 
pháp do nghiệp tạo (kammaja-rũpa) cũng hoạt động 
như là một nơi nương cho nghiệp (kamma) sanh lên. 
Sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) thuộc vào sắc 
uẩn (rũpakkhandha). 


Nói ngắn gọn, nghiệp (kamma) tạo ra tâm tục 
sinh (patisandhi-citta) cũng như sắc pháp mà được gọi 
là sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJa-rupa) trong một 
kiếp sống. Hai hiện tượng này, tức là danh (nama) và 
sắc (rupa) được tạo ra cùng với nhau trong một đời 
sống mới. Tuy nhiên, yếu tố dẫn đầu là thức (viãñana), 
cho nên, câu văn “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viãñanam) được trình bày. Tiếp theo là “Thức duyên 
danh sắc” (Viãñanapaccaya namaruipam). Do đó, Đức 
Phật đặt thức (viññana) và danh sắc (nama-rupa) theo 
vị trí trước sau. Tuy nhiên, trong thực tế, thức 
(viññana) và danh sắc (nama-rupa) sanh lên cùng với 
nhau. 

Danh sắc (nama-rupa), tức là các hiện tượng 
danh và sắc sanh lên trong cùng một đời sống. Ý nghĩa 
của sanh (Jati) là sự biểu hiển ra các uấn (khandhanam 
patubhavo). Việc này xảy ra khi một chúng sanh tái 
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sanh làm người, thiên nhân (deva) hoặc bất kỳ dạng 
chúng sanh nào trong một kiếp sống mới. Phụ thuộc 
vào thức, thọ, tưởng, hành và các sắc pháp làm nơi 
nương cho thức sanh lên. Những yếu tố này được nhóm 
lại và được gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn này là sắc uẩn 
(rupakkhandha), thọ uẩn (vedanakkhandha), tưởng 
uẩn (saññakkhandha), hành uẩn (sankharakkhandha) 
và thức uấn (viãñanakkhandha). Khi năm uẩn này sanh 
lên, đó là sự xảy ra của sanh (Jat]). 


“Hành Duyên Thức” (Sankharapaccaya 
Viññanam) Và “Hữu Duyên Sanh” 
(Bhavapaccaya 4Jati) 


Trong “Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viññanam), thức có nghĩa chỉ là một loại, tức là tâm tục 
sinh (patisandhi-citta). Tuy nhiên, trong “Hữu duyên 
sanh” (Bhavapaccaya Jati), tâm tục sinh (patisandhi- 
citta) không được nhắc đến là sanh (Jati); thay vào đó, 
sanh (jati) bao gồm tất cả mọi hiện hữu trong 31 cõi ở 
đây. 

“Hành duyên thức” (Sankharapaccaya 
viãññanam), tức là do bởi hành (sankhara), thức 
(viãññana) sanh lên. Trong thế gian này, vẫn có chúng 
sanh không có thức (viññana). Họ là những Phạm thiên 
trong cối vô tưởng (asaññasatta). Họ không có tâm tục 
sinh (patisandhi-citta), chỉ có sắc pháp (rupa). Như vậy, 
họ không được bao gồm trong câu văn “Hành duyên 
thức” (Sankharapaccaya viãñana). Bằng cách sử dụng 
từ “sanh” (Jati) trong câu văn “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya jati), thức (viññana) được bao gồm 
trong đó, và danh sắc (nama-rupa) cũng vậy. Tất cả 
được bao gồm, tức là sự tục sinh không có thức 
(viññana) cũng được bao gồm. Do đó, “Sabbampi 
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bhavagamikammam kammabhavo”', tức là nghiệp 
(kamma) mà có thể đưa đến hữu là nghiệp hữu. 


Nghiệp (kamma) làm cho chúng sanh tái sanh 
vào cối vô tưởng (asaññasatta). Nghiệp thiện (kusala 
kamma), mà một người đã thực hiện bằng việc thực 
hành thiền chỉ tịnh (samatha) một cách thành công, có 
thể đưa đến sự tái sanh trong cối vô tưởng 
(asaññasatta). Sự tái sanh đó không phải là bình 
thường vì chỉ có sắc pháp và không có danh pháp, như 
vậy, chúng sanh đó tái sanh làm người vô tưởng. Loại 
tái sanh này là theo ước muốn của hành giả đó. 


Ước muốn (chanda) hoặc sự khao khát, dính 
mắc (nikanti) có thể quyết định một kiếp sống. Như 
vậy, ước muốn trong đời sống của chính một người là 
rất quan trọng. Mọi người thường nghĩ rằng ước muốn 
(chanda) là không mạnh lắm đâu. Thật ra, ước muốn 
(chanda) là loại có năng lực mạnh mẽ. Kết quả của 
thiện ngũ thiền (jhana) có thể đưa đến tái sanh vào cõi 
Quảng Quả (Vehapphalabrahma). Chúng sanh tái sanh 
vào đó sẽ có đầy đủ danh và sắc. 

Do đó, “Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya Jatl), 
tức là do bởi nghiệp (kamma), sanh (Jati) xảy ra. Sanh 
(Thana) nên được ghi nhận ở đây là các hiện tượng danh 
và sắc nói chung. 


1 Vibhangapall, 143 (Tạng Thắng Pháp, Bộ Phân Tích). Đoạn văn 
Pa] trích dẫn là: “fTatha katamo kammabhavo? 
Puññabhisankharo, apuññabhisankharo, aneñjabhisankharo — 
ayam vuccat “kammabhavo'. Sabbampi bhavagamikammam 
kammabhavo.” Đoạn văn này có nghĩa là: “Ở đó, cái gì là nghiệp 
hữu? Phúc hành, phi phúc hành và bất động hành - đây được gọi 
là nghiệp hữuư'. Thật vậy, tất cả những nghiệp mà đưa đến hiện 
hữu là nghiệp hữu.” 
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Có nhiều lực duyên làm việc ở đây theo Lý 
Duyên Hệ (Patthana). Thứ nhất là cận y duyên 
(upanissaya-paccaya). Tiếp theo là nghiệp duyên 
(kamma-paccaya), thật ra là dị thời nghiệp duyên 
(nanakkhanika-kamma-paccaya). Do bởi năng lực của 
nghiệp duyên (kamma-paccaya) và của cận y duyên 
(upanissaya-paccaya), sanh (Jati) trong vòng luân hồi 
(samsara) diễn ra do bởi nghiệp (kamma). 


Như vậy, nghiệp (kamma) có liên quan với các 
uẩn quả (vipakakkhandha) thông qua năng lực (satti) 
của cận y duyên (upanissaya-paccaya) và dị thời nghiệp 
duyên (nanakkhanika-kamma-paccaya). 


Thêm vào đó, sanh (Jati) có nghĩa là sự tái sanh 
vào đời sống kế tiếp khi mà nghiệp (kamma) còn tồn 
tại. Điều đó có nghĩa là nếu đó là thiện nghiệp (kusala 
kamma), chúng sanh đó sẽ tái sanh vào một thiện thú; 
nếu đó là bất thiện nghiệp (akusala kamma), chúng 
sanh đó sẽ tái sanh vào một ác thú. Sự tái sanh được hỗ 
trợ bởi năng lực của cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
và nghiệp duyên (kamma-paccaya). Như vậy, từ “sanh” 
(jati) có nghĩa là sự sanh lên của năm hiện tượng, tức là 
thức (viãñana), danh sắc (nama-rupa), lục nhập 
(salayatana), xúc (phassa) và thọ (vedana). 


Ý nghĩa của sanh (jati) được định nghĩa là 
“khandhanam patubhavo', có nghĩa là “sự biểu hiển ra 
các uẩn”, và cũng như “ayatananam patilabho', tức là “sự 
có được các xứ. Ơ đây, xứ (ayatana) và uẩn (khandha) 
thật ra có nghĩa là danh (nama) và sắc (rupa). 


Trong Tương Ưng Kinh (Samyutta) của Tạng 
Kinh (Suttanta-Pal]i), Đức Phật có thuyết một bài kinh 
về sắc uấn. Ngài đã nói: “Yo bhikkhave rupassa uppado 
dukkhasseso uppado, roganam thit, Jaramaranassa 
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patubhavo”!, có nghĩa là “Sự sanh lên của thân xác này 
là sự sanh lên của khổ, sự tiếp diễn của bệnh tật và sự 
biểu hiển ra của lão và tử.” 


Sự Sanh Lên Của Khổ (Dukkha) 


Dựa theo “Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya Jat]), 
tức là do bởi hữu (bhava), sanh (jati) sanh lên. Sanh 
được xem là lạc (sukha) hay khổ (dukkha)? Nó là khổ 
(dukkha) vì chúng sanh phải đối diện với những xáo 
trộn và những giày vò từ sự sanh lên và diệt đi một cách 
liên tục của những hiện tượng. Dưới điều kiện này, 
sanh không thể là hạnh phúc được, mà đầy rẫy đau khổ 
(dukkha). Do bởi “adayabbayapatipTlana”, tức là bị áp 
chế bởi sanh và diệt, cho nên, cái này được gọi là khổ 
(dukkha). 


Vì nó là nền cho đau khổ và các vấn đề, sanh 
(ati) được gọi là khổ (dukkha). Tất cả mọi vấn đề trong 
đời sống đến từ sanh, chẳng hạn như đau đầu, đau tai, 
nóng sốt và những bệnh tật khác. Thêm vào đó, tất cả 
mọi vấn đề trong đời sống loài người như các vấn đề 
công ăn việc làm, các vấn đề sức khỏe, những việc chính 
trị quốc gia và những vấn đề khác nữa đều là do sanh. 
Khi có sanh, chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề 
không thỏa mãn khác nhau. 


! Samyuttanikaya, 2.27 (Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Uẩn, Tương 
Ưng Uẩn, Phẩm Gánh Nặng, Sanh Khởi). Câu văn Pa]i trích dẫn là: 
“Yo, bhikkhave, rupassa uppado thiti abhinibbatti patubhavo, 
dukkhasseso uppädo rogãnam thiti jaräamaranassa pãtubhãvo.” Ý 
nghĩa của câu văn này là: “Này các tỳ-khưu, sự sanh khởi, tiếp 
diến, trở thành và biểu hiện của sắc pháp là sự sanh khởi của khổ, 
sự tiếp diễn của bệnh tật và sự biểu hiện của lão và tử.” 


363 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 15 





Đức Phật đã thấy điều này và do đó, Ngài đã dạy: 
“Yo bhikkhave rũpassa uppado dukkhasseso uppado, 
yo bhikkhave vedanaya uppado dukkhasseso uppado”, 
tức là “Bất kỳ sự sanh lên nào của thân xác đều là sự 
sanh lên của khổ, bất kỳ sự sanh lên nào của cảm thọ 
đều là sự sanh lên của khổ.” Do đó, bất kỳ uẩn nào, cho 
đầu là có năm hay bốn hay một, đều có nghĩa chỉ là khổ 
(dukkha). 


Sanh Duyên Lão Tử (Jatipaccaya 
Jaramaranam) 


Do bởi sanh, lão, bệnh và tử sẽ diễn ra — 
“Jaramaranassa patubhavo” (sự biểu hiển ra của lão và 
tử). “Roganam thi” — bệnh hoạn (roga) cũng được bao 
gồm. Ơ đây, bệnh hoạn (roga) được định nghĩa là 
“ruJjatfti rogo” — nó đâm chích, hành hạ, cho nên, nó 
được gọi là bệnh hoạn (roga). Roga có nghĩa là bệnh 
hoạn. 


Do bởi sự hiện hữu của danh (nama) và sắc 
(rupa), bệnh hoạn (roga) cũng tồn tại, mặc đầu một 
người có thể nghĩ rằng mình là mạnh khỏe. Khi các 
điều kiện thuận lợi cho các hiện tượng danh và sắc của 
chúng ta tồn tại, thì thân thể là “khỏe mạnh”; không có 
các điều kiện thuận lợi, bệnh tật sẽ tự xảy ra. Chúng ta 
có thể cố gắng làm cho mình được mạnh khỏe bằng 
cách có những điều kiện vật chất thích hợp và cung cấp 
sự trợ giúp, ví dụ như giữ cơ thể ấm trong mùa lạnh 
hoặc có chế độ thuốc men bổ dưỡng thích hợp. 

Tuy nhiên, có một giới hạn về tuổi thọ, không ai 
có thể kéo dài được. Đời sống của một người sẽ diễn ra 
tùy thuộc vào nhiều điều kiện; chúng ta chỉ có thể cung 
cấp sự hỗ trợ cho sự kéo đài tuổi thọ. Do đó, trong 
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“Hữu duyên sanh” (Bhavapaccaya Jati), sanh (Jati) sanh 
lên. “Sanh duyên lão tử” (Jatipaccaya Jaramaranam), 
tức là với sự xuất hiện của sanh (Jati), lão (Jara) và tử 
(marana) cũng theo sau. 


Mô Hình Của Lão (Jara) 


Trong các bài kinh Pali, Đức Phật định nghĩa các 
bộ dạng và đặc tính của lão như “khandiccam paliceam 
valittacata”. “Khandicca” có nghĩa là tình trạng bị gãy 
vỡ; nó chỉ cho răng bị gãy vỡ. “Palicca` có nghĩa là tóc 
bạc, trong khi *valittacata' có nghĩa là da nhăn. Những 
từ Pali này chỉ cho lối cách hiện tượng lão hóa xảy ra. 
Và cũng có “ndriyanam paripako', có nghĩa là sự sa sút, 
giảm thiểu của các căn quyền!. Khi trái trên cây xoài bắt 
đầu mọc ra, trước hết, chúng có màu xanh nhẹ hoặc 
sáng. Từ từ, chúng chuyển thành màu xanh đậm hơn, 
và cuối cùng, chúng thành vàng do bởi bản chất trưởng 
thành của trái. Tương tự, các căn quyền của chúng ta — 
mắt (cakkhundriya), tai (sotindriya), mũi 
(ghanindriya), lưỡi (ivhindriya) và thân (kayIndriya) sẽ 
từ từ sa sút, giảm thiếu. 

Khi mắt già đi, thị lực có thể trở nên mờ yếu đi. 
Tai cũng không còn nghe tốt nữa, mũi không thể ngửi 
chính xác, và lưỡi thì không còn năng động như trước 


1 DIphanikaya, 2.244 (Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Niệm Xứ). Đoặn 
văn Pa]i trích dẫn là: “Katama ca, bhikkhave, Jara? Yã tesam tesam 
sattanam tamhi tamhi sattanikaye Jara  jranata 
khandiccampalccam valittacatä ayuno samhani ¡indriyanam 
paripako, ayam vuccati, bhikkhave, jara.” Đoạn văn này có nghĩa 
là: “Và, này các Ty-khưu, cái gì là lão? Trong bất kỳ thân xác nào 
của mọi chúng sanh, bất kỳ sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái 
răng rụng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, sự giảm thiểu của tuổi thọ, 
sự giảm thiểu các căn quyền, này các Tỷ kheo, được gọi là lão.” 
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và không thể nếm vị một cách tốt đẹp. Đó là lý do tại 
sao những ông bà cụ thường nói: “Khi chúng tôi còn 
trẻ, cây củ rất là ngon. Bây giờ, chúng chẳng có mùi vị 
gì cả.” Thật ra, lưỡi của họ không còn tốt nữa, và khả 
năng nếm vị bị giảm thiểu. Cũng như thị lực trở nên 
yếu và họ không thể thấy rõ nữa, khả năng nếm vị của 
họ cũng trở nên không còn sắc nét. Thật vậy, nhĩ căn để 
nghe, tỷ căn để ngửi, và cũng như thân căn để xúc chạm 
với cảnh xúc cũng bị giảm thiểu. Điều này rất hiển 
nhiên, được minh họa bằng sự trải nghiệm sau đây. 

Có những buổi họp thường niên cho những 
Sanghanayaka (tức là những vị lãnh đạo, đứng đầu của 
Tăng chúng Miến Điện) trên toàn quốc vào ngày trăng 
tròn của Tabaung! bên trong Động Kaba-Aye. Mỗi năm 
có khoảng 3o đôi dép bị bỏ lại phía sau vì khi một vài vị 
mang nhầm đép trước, thì những vị còn lại không 
muốn mang dép mà không phải của mình. Một vị có 
thể không thể nhớ dép của mình và đã mang nhầm dép. 
Tôi cũng có trải nghiệm này vì tôi đã già. Khi tôi còn 
trẻ, tôi không bao giờ mang nhầm đép của người khác. 
Tôi thậm chí còn đã hỏi những vị mang nhầm dép: “Tại 
sao ngài lại mang nhầm dép?” Khi tôi còn trẻ, tôi luôn 
nghĩ rằng: “Dép và chân của mình thì phải hợp với 
nhau. Làm sao có thể mang nhầm được.” 

Bây giờ, tôi cũng bắt đầu mang nhầm dép, vì 
chân của tôi không thể “nhớ” chính dép của mình nữa. 
Điều đó có nghĩa là sắc thần kinh thân (kayapasada 
rupa) đã bị giảm thiểu. Sự giảm thiểu, sa sút của các 
căn quyền (indriyanam paripako) là dấu hiệu của lão. 


1 ND: Thường hay rơi vào tháng Ba Dương lịch. 
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Con mắt không thể phân biệt được giữa dép của 
mình và dép của người khác. Khi đôi chân cố gắng cảm 
nhận đôi dép, thì đôi chân cũng chẳng còn biết gì nữa. 
Đôi chân không thể phân biệt được gì. Khi tôi còn trẻ, 
tôi có thể phân biệt một cách rõ ràng chỉ bằng việc 
mang đép vào. Tôi biết ngay lập tức là tôi có đang mang 
nhầm dép hay không. Thậm chí trong bóng tối, tôi cũng 
có thể lựa chọn một cách đúng đắn. Bây giờ, tôi không 
thể chọn được nữa. Huống gì là trong bóng tối. Thậm 
chí khi tôi thấy những đôi dép, tôi cũng có lẽ là sẽ mang 
nhầm đôi của vị nào khác. 

Như vậy, những đôi dép bị bỏ lại trong những 
buổi họp thường niên của các Sanghanayaka vì những 
vị lớn hạ đi ra trước đã chọn nhầm dép, những vị đi ra 
sau không mang những đôi dép không phải là của 
mình. Tất cả những điều này là những dấu hiệu của lão. 

Nói tóm lại, dưới góc nhìn của Lý Duyên Hệ 
(Patthana), sanh (Jati) hỗ trợ cho lão (jara) thông qua 
năng lực của cận y duyên (upanissaya-paccaya). Khi có 
sanh (Jati) thì có lão (jara). Lão là không thể được tránh 
khỏi. 


Định Nghĩa Tử 


Thuật ngữ tiếp theo là tử (marana). Đức Phật đã 
giải thích tử theo hai định nghĩa. Thứ nhất là 
“khandhanam bhedo', tức là sự tan rã, hư hoại của các 
uẩa!n -— sắc uẩn (rupakkhandha), thọ uẩn 


1 DIpghanikaya, 2.244 (Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Niệm Xứ). Đoạn 
văn Pa]i trích dẫn là: “Katamañca, bhikkhave, maranam? Yam 
tesam tesam sattanam tamha tamhaã sattanikaya cuti cavanata 
bhedo antaradhanam maccu maranam kalakiriya khandhanam 
bhedo kalevarassa nikkhepo jIvitindriyassupacchedo, idam 
vuccati, bhikkhave, maranam.” Ý nghĩa của đoạn văn đó là: “Và, 
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(vedanakkhandha), tưởng uẩn (saññakkhandha), hành 
uẩn (sankharakkhandha) và thức uẩn 
(viññanakkhandha); tất cả chúng bị hủy hoại. Đối với 
sắc uẩn (rũpakkhandha), có ba loại bị hủy diệt, tức là 
sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJarupa), sắc pháp do 
tâm tạo (cittajaripa) và sắc pháp do dưỡng tố tạo 
(aharaJarupa). Chỉ có sắc pháp do nhiệt lượng tạo 
(utuJarupa) là vẫn còn. 


Những sắc pháp do nghiệp tạo (kammaJarupa), 
do tâm tạo (cittajaripa) và do dưỡng tố tạo 
(aharaJarupa) là hoàn toàn tan rã. Những nhóm sắc 
pháp mới (của những loại này) không còn sanh lên nữa. 
Tại thời điểm tử, chỉ có một loại là còn tồn tại, tức là sắc 
pháp do nhiệt lượng tạo (utuJarupa). Do đó, thân xác 
của người chết thì khác với thân xác của người còn 
sống. Lý do là vì ba loại sắc pháp (do nghiệp tạo, do 
tâm tạo và do dưỡng tố tạo) bị hủy diệt, chỉ còn loại sắc 
pháp do nhiệt lượng tạo là còn tồn tại. Do đó, tử được 
gọi là sự tan rã hay hủy hoại của các uẩn (khandhanam 
bhedo) vì thọ uẩn (vedanakkhandha), tưởng uẩn 
(saññakkhandha), hành uẩn (sankharakkhandha) và 
thức uẩn (viññanakkhandha) hoàn toàn tan rã. 


Định nghĩa tiếp theo của tử là “kalevarassa 
nikkhepo'. “Kalevara` có nghĩa là thân xác, trong khi 
'nikkhepa' có nghĩa là để xuống, đặt xuống, chôn cất 
hoặc hỏa táng. Ý nghĩa là đặt xác chết xuống, tức là 
chôn cất hoặc hỏa táng xác chết. 


này các Tỳ-khưu, cái gì là tử? Từ bất kỳ thân xác nào của mọi 
chúng sanh, bất kỳ sự tạ thế, sự từ trần, sự hủy hoại, sự tan biến, sự 
chết, sự tử vong, sự hết thời, sự tan rã của các uẩn, sự vất bỏ thân 
xác, sự kết thúc của mạng quyền, này các Tỷ kheo, được gọi là tử.” 
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Trong hai định nghĩa Pali này, cách định nghĩa 
thứ nhất, tức là sự tan vỡ của ngũ uẩn (khandhanam 
bhedo), là tự nhiên hơn. Định nghĩa thứ hai, tức là sự 
chôn cất xác chết (kalevarassa nikkhepo), sử dụng sự 
thật chế định (samutti-sacca) theo cách để hầu hết mọi 
người có thể hiểu được. đây, sự giải thích 
khandhanam bhedo` là theo sự thật chân đế 
(paramattha-sacca). Tử có nghĩa là sự tan vỡ của các 
uẩn theo nghĩa chân đế. 


Dựa theo ngôn ngữ thông thường, tức là theo 
cách chế định (sammuti), chúng ta nói là: đặt xuống, 
chôn cất hoặc hỏa táng xác chết. Thật ra, Đức Phật đã 
dùng những định nghĩa này để giải thích “tử: (1) 
khandhãnam bhedo - sự tan rã, hư hoại của các uẩn, và 
(2) kalevarassa nikkhepo — việc đặt bỏ, chôn cất xác 
chết. 


Những Dư Tàn Của Xác Chết Hoặc 
Chẳng Có Gì Cả 


Không phải tất cả chúng sanh trong 31 cõi đều 
để lại thân xác sau khi tử. Có một vài chúng sanh không 
để lại thân xác sau khi chết, chắng hạn như những 
chúng sanh địa ngục và các ngạ quỷ (peta). Khi các ngạ 
quỷ (peta) vẫn còn sống, loài người không thể thấy họ. 
Và cũng vậy, khi họ chết đi, loài người cũng không thể 
thấy được xác chết của họ. Điều này thì có thể chấp 
nhận được vì có nhiều thứ chúng ta không thể thấy 
nhưng có tồn tại, chẳng hạn như gió. 


Thêm nữa, các thiên nhân (deva) cũng không thể 
được miêu tả là “đặt thân xác xuống” vì họ không bỏ lại 
thân xác nào cả. Trong những cõi thiên giới, không có 
nghĩa trang, không có nơi hỏa táng cũng như không có 
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nhà xác để giữ xác người chết. Thân xác của các thiên 
nhân (deva) rất là vi tế. Khi họ chết đi, họ biến mất 
giống như ngọn lửa tắt đi vậy. Ngay cùng lúc với cái 
chết của họ, sắc pháp do nhiệt lượng tạo (utuja-rũpa) 
của họ cũng hoàn toàn biến mất; sắc pháp do nghiệp 
tạo (kammaja-rupa) của họ nổi bật, nổi trội hơn trong 
thân xác của họ. Đối với loài người, sắc pháp do nhiệt 
lượng tạo (utuja-rũpa) là nổi bật, nổi trội hơn trong 
thân xác của họ. Thật ra, cái hợp tử (kalala) do nghiệp 
(kamma) tạo ra tại lúc tục sinh là rất nhỏ. Nó sẽ phát 
triển và lớn lên sau đó. Với vật thực và dưỡng chất, 
thân xác vật chất (rupa) của loài người trở nên lớn lên. 
Sau khi chết, những sắc pháp (rũpa) này còn tồn tại. 


Đối với các thiên nhân (deva), thân xác của họ 
được tạo ra chỉ do bởi nghiệp (kamma). Và kết quả là, 
tại lúc tử, tất cả sắc pháp do nghiệp tạo (kammaja- 
rũpa) biến mất, và họ cũng biến mất. Cho nên, không 
có chuyện “đặt xuống thân xác, chôn cất thân xác”. Cũng 
không có xác chết của các Phạm thiên (Brahma) trong 
các cối Phạm thiên. Lúc tử, tất cả sắc pháp (rupa) của 
họ hoàn toàn biến mất. Do đó, đối với các chúng sanh 
trong địa ngục, các ngạ quỷ (peta) và các chúng sanh ở 
các cối thiên giới, cái chết của họ được định nghĩa là 
“khandhaãnam bhedo', tức là sự tan vỡ của các uẩn. 


Đối với loài người, Đức Phật định nghĩa sự chết 
của họ là “kalevarassa nikkhepo' vì họ để lại thân xác, 
tức là xác chết, sau khi chết. Như vậy, để bao gồm tất cả 
chúng sanh trong 31 cõi, Đức Phật sử dụng hai câu văn 
Pali để định nghĩa “tử: (1) khandhanam bhedo (sự tan 
vỡ của các uẩn) và (2) kalevarassa nikkhepo (sự đặt 
xuống của xác chết). 
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“Sanh duyên lão tử” (Jatipaccaya Jaramaranam) 
— do bởi sanh, lão từ từ diễn ra. Cuối cùng, tử diễn ra, 
và đó là kết thúc của kiếp sống. Sanh có liên quan với 
lão tử (Jara-marana) thông qua năng lực của cận y 
duyên (upanIssaya-paccaya). 


Lão Và Tử Sanh Lên Khi Sanh Diễn Ra 


Đức Phật dạy, sau sanh (at), lão và tử (Jara- 
marana) chắc chắn sẽ xảy ra cho tất cả các chúng sanh, 
cho đầu đó là người, thiên nhân (deva) hoặc Phạm 
thiên (brahma). 


Chính Đức Phật đã có thể làm nhân chứng cho 
điều này. Cơ thể của Đức Phật rất đẹp vì nó chứa đầy 
những dấu tướng biểu hiện cho sự hoàn thiện các Ba- 
la-mật của Ngài. Tuy nhiên, khi Ngài ở vào độ tuổi 7o- 
8o, những dấu hiệu của tuổi già cũng xuất hiện trên 
thân thể của Ngài. Một ngày nọ, trong khi Đức Phật 
đang ngồi xoay mặt về hướng đông, tấm y sau lưng của 
Ngài rơi xuống đất. Ngài Ananda đang ngồi gần kề thấy 
được phần lưng của Đức Phật với da nhăn, đã thốt lên: 
“Thật ngạc nhiên thay! Dấu hiện của lão với da nhăn 
xuất hiện trên lưng của Đức Phật!” Sau khi nghe ngài 
Ananda nói như vậy, Đức Phật đã dạy: “Dh1 tam jammi 
Jare atthu, dubbannakaranI Jare”1. 


! Samyuttanikaya, 3.101 (Tương Ưng Bộ Kinh, Đại Phẩm, Tương 
Ưng Căn, Phẩm Về Già, Già). Đoạn Pali trích dẫn là: “DhI tam 
Jammi jare atthu, dubbannakaram jare; Tava manoramam 
bimbam, Jaraya abhimadditam.” Ngài Thích Minh Châu dịch đoạn 
trích này như sau: “Bất hạnh thay tuổi già! Đáng sợ thay cuộc 
sống! Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da. Hình bóng 
trước khả ý, nay già đã phá tan!” 
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Trong thế gian này, một vài người cao tuổi trải 
nghiệm việc răng gãy, hoặc bên má lốm vào, cằm nhô 
ra. Vào thời hiện đại này, mọi người có thể đi nha sĩ 
trồng răng giả để tránh những cái nhìn không đẹp này. 
Một vài người không còn cái răng nào cả và trông rất 
xấu. Do bởi răng gãy, sự phát âm của họ trở nên không 
rõ ràng. Cái này được gọi là “dubbannakaranI Jare”, tức 
là lão hay tuổi già làm cho sắc đẹp phai tàn đi. 

Mọi người phải đối diện với lão ở một dạng nào 
đó. Lão thì khá rõ ràng trong thân xác vật lý, nhưng 
không rõ trong các hiện tượng tỉnh thần vì chúng 
không có hình dạng rõ ràng để được nhìn thấy. Tuy 
nhiên, sau khi một sát-na tâm sanh lên và trước khi nó 
diệt đi, có một tiến trình lão hóa, tức là cái khoảnh khắc 
trước khi hoàn toàn biến mất, được gọi là “thitï (trụ). 


Thật vậy, tất cả các hiện tượng sanh lên, tồn tại 
trong một thời khắc nhỏ rồi diệt đi. Tất cả các hiện 
tượng đều có ba phần này trong đời sống của chúng — 
sanh (uppada), trụ (thiti) và diệt (bhanga). Ví dụ, giả sử 
có một người nhặt một hòn đá và ném nó lên trời. Ở 
đây có hai phần. Phần đầu là hòn đá bay lên không 
trung do bởi lực ném. Phần hai là hòn đá rơi xuống mặt 
đất khi lực ném lên hết hiệu lực. Nhưng có một thời 
khác trung gian khi hòn đá ngưng lại trên không trước 
khi rơi xuống mặt đất, đó được gọi là trụ (thiti). 


Cũng vậy, các sắc pháp có ba thời điểm. Thời 
điểm chúng sanh lên và thời điểm chúng diệt đi là rất 
ngắn. Nhưng giữa hiện tượng sanh lên và diệt đi, có 
một thời khác dài lâu hơn một chút. Đối với danh pháp, 
tức là các hiện tượng tỉnh thần, ba thời khác này, tức là 
sanh, trụ và diệt, là bằng nhau. Các sắc pháp thì không 
có sự đồng đều về thời gian cho ba thời khắc này. Các 
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thời điểm sanh lên và diệt đi thì ngắn trong khi thời 
điểm trụ thì dài hơn. Như vậy, các sắc pháp tồn tại lâu 
hơn các danh pháp. 


Như vậy, Đức Phật đã giải thích tiến trình đời 
sống của chúng sanh với Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) thông qua câu văn này: “Sanh duyên lão 
tử” (Jatipaccaya Jaramaranam), tức là khi có sanh, thì 
lão và tử nhất định sẽ xảy ra. 


Sâu (Soka), Bi (Parideva), Khổ 
(Dukkha), Ưu (Domanassa), Não 
(Upayasa) 


Sau sanh thì có lão và tử (phần 1). Thêm vào đó, 
sầu, bi, khổ, ưu và não sẽ sanh lên (phần 2). Cả hai 
phần này sanh lên là do sanh (jati). Tuy nhiên, không 
phải mọi người đều chịu sầu, bi và v.v... Bởi vì những 
yếu tố này không phải xảy cho tất cả mọi chúng sanh, 
cho nên phần đầu tiên, tức là “Sanh duyên lão tử” 
(Jatipaccaya Jaramaranam), là quan trọng hơn. 


Một vài chúng sanh, chẳng hạn như các bậc A-la- 
hán (Arahant), không có sầu (soka). Có một vài chúng 
sanh trong thế gian này không có bi (parideva). Hầu hết 
mọi người khóc khi họ sanh ra trong thế gian này. Khi 
họ qua đời, họ không khóc nhưng những người xung 
quanh họ sẽ khóc. 

Đối với vấn đề này, tôi đã thường suy ngẫm như 
sau trong quá khứ: “Có đứa bé nào sanh ra trên thế gian 
này mà không khóc không?” Đời sống thường bắt đầu 
bằng tiếng khóc. Một ngày nọ, khi tôi đang dạy Thắng 
Pháp (Abhidhamma) tại Đức, tôi đã hỏi các học viên 
câu hỏi này. Một phụ nữ người Đức đã trả lời: “Có ạ”. 
Tôi không rõ có phải cô ấy đã trả lời dựa theo kinh 


373 


Phân Tích Duuên Khởi Theo Duuên Hệ - Chương 15 





nghiệm của bản thân mình không. Khi một đứa bé ra 
đời ở Miến Điện, nó thường là khóc. Nếu nó không 
khóc, mọi người sẽ đánh nhẹ vào mông nó. Do đó, đứa 
bé phải khóc. Như vậy, hầu hết mọi người sanh ra trên 
thế gian này với tiếng khóc. Tuy nhiên, đối với Bồ-tát 
(Bodhisatta), khi bước ra khỏi bụng mẹ, Ngài đã không 
khóc. 


Sự Tục Sanh Của Bô-tát (Bodhisatta) 


Bồ-tát sanh ra khi người mẹ, tức là vị hoàng hậu, 
đang ở trong tư thế đứng; điều này là không phổ biến 
cho những người khác. Khi Ngài sanh ra trên thế gian, 
chư Thiên (deva), chứ không phải loài người, tiếp nhận 
Ngài trước hết. Rồi hoàng tử Siddhattha được trao vào 
tay của các tùy tùng. Tiếp theo, Ngài đứng lên trên hai 
chân của mình và đi bảy bước. Sau đó, Ngài đã thốt lên 
một câu kệ. Các bạn có thể đọc về hiện tượng siêu phàm 
này trong bộ sách Phật tông (Buddhavamsa). Ngài là 
một chúng sanh siêu phàm và cao thượng. 


Ngài đã là một trong số những người sanh ra 
không khóc, và là người nói ngay lập tức sau khi sanh 
ra. Có ba kiếp sống quá khứ mà Bồ-tát (Bodhisatta) nói 
ngay lập tức sau khi sanh ra. Trong câu chuyện tiền 
sanh Mahosadha!, Ngài đã sanh ra với thuốc trong tay 
của mình và nói ngay chỉ sau một vài khoảnh khác. 
Ngài đã đưa thuốc đó cho người mẹ của Ngài. Do đó, 
tên của Ngài là Mahosadha (maha + osadha), có nghĩa 
là người mang lại vị thuốc vĩ đại. Osadha có nghĩa là 
thuốc. 


! Jataka-atthakatha, 6. 163. Độc giả có thể đọc Chú Giải Chuyện 
Tiền Thân Đức Phật (VID, Đại Phẩm, Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại. 
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Tiếp theo, trong kiếp sống cuối khi mà Ngài sẽ 
vun bồi tròn đủ các Ba-la-mật của mình, Ngài đã sanh 
ra làm Hoàng tử Vessantara!. Ngài đã không sanh ra 
trong cung điện. Ngài đã sanh ra trong khi mẹ của Ngài 
đang đi ngang qua một con đường thương buôn lúc 
đang đi quanh thành phố. Đó là lý do tại sao tên của 
Ngài là Vessantara. Vessa có nghĩa là (tầng lớp) thương 
buôn, và tara có nghĩa là “đang đi ngang qua con đường 
thương buôn”. Do đó, Vessantara có nghĩa là người 
đang đi ngang qua con đường thương buôn. Sau khi 
Ngài sanh ra, Ngài đã chìa tay ra và yêu cầu mẹ của 
Ngài: “Có gì để bố thí không ạ? Con muốn bố thí cho 
mọi người.” Ngài là người có tay mà không thể rời xa 
việc bố thí. Cuộc đời của Ngài Vessantara tràn đầy với 
những sự kiện bố thí. Bồ-tát (Bodhisatta) bắt đầu vun 
bồi Ba-la-mật của mình với bố thí (dana) là yếu tố đầu 
tiên, và cũng trong kiếp sống chót, Ngài đã vun bồi các 
Ba-la-mật, bao gồm bố thí (dana). 

Như vậy, trong ba kiếp sống của mình, tức là 
Mahosadha, Vessantara và Hoàng tử Siddhatta, Bồ-tát 
(Bodhisatta) đã nói ngay sau khi sanh ra. Điều này có lẽ 
cũng đã xảy ra trong những kiếp sống khác. Cũng có 
những chúng sanh siêu phàm, như Bồ-tát (Bodhisatta), 
đã nói được ngay sau khi sanh ra. 

Tôi đã có nhắc đến ở trên những chỉ tiết để giúp 
các bạn hiểu được rằng lão và tử là chắc chắn xảy ra 
như được tuyên bố trong câu văn “Sanh duyên lão tử” 
(Jatipaccaya jaramaranam). Hơn nữa, sầu, bi, khổ, ưu, 
não, vốn rất khó để gánh chịu, cũng xảy ra cho mọi 
người. Những loại đau khổ này sẽ phải bị hứng chịu. 


! Jataka-atthakatha, 7.5o. Độc giả có thể đọc Chú Giải Chuyện Tiền 
Thân Đức Phật (VIT), Đại Phẩm, Chuyện Đại Vương Vessantara. 
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Sâu (Soka) 


Khi một ai đó mất mát một cái gì đó, họ bắt đầu 
có sầu muộn và lo lắng. Họ sẽ có lo lắng cho chính 
mình, cho những người xung quanh, và cho những thứ 
họ sở hữu. Do đó, soka được dịch là sầu muộn, lo buồn. 
Ví dụ, một người có bệnh tật gì đó. Khi nghe về bệnh tật 
đó, họ bắt đầu có sầu muộn và lo buồn. Sầu (soka) xảy 
ra cho hầu hết mọi người và nó là một phần của đời 
sống. Do bởi sanh làm nhân, sầu (soka) sanh lên như là 
một kết quả. 


Bi (Parideva) 


Nếu sầu (soka) không thể được chế ngự, người 
đó sẽ khóc. Có nhiều loại khóc. Một vài người sẽ khóc 
và nói nhảm. Đây không phải là một loại khóc bình 
thường. Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghe về câu chuyện này 
từ một bài giảng Pháp của một vị tu sĩ cao quý. Một 
người mẹ đang khóc và nói nhảm khi người con gái của 
bà mất đi: “Con yêu quý ơi! Con nằm đó như một trái 
dưa leo bé nhỏ.” Vào lúc đó, xác chết của người con gái 
đó được đặt nằm thẳng tại nơi mai táng. Một người con 
gái khác đang đứng gần bên, thúc vào người mẹ và nói: 
“Mẹ ơi, trái dưa leo bé nhỏ có hình thuôn dài.” Người 
me không chấp nhận sự chỉnh sửa này, mà lại biện 
minh bằng cách nói: “Nó giống như một trái dưa leo trở 
thành phẳng sau khi đè xuống.” Loại than khóc được đi 
kèm theo bởi việc nói nhảm này được gọi là bị 
(parideva). 

Bi (parideva) thật ra là vacIvippalapa, tức là sự 
than van kể lể tuôn ra từ miệng. Do bởi sầu (soka), 
người đó nói nhảm. Bi (parideva) là âm thanh do tâm 
tạo (cittaja-sadda-rupa). Bi (parideva) chỉ cho âm 
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thanh mà thôi. Nếu người đó không thể kiểm tra hay 
chế ngự được sầu (soka), thì âm thanh dưới dạng nói 
nhảm sẽ tuôn ra từ miệng. 


Khổ (Dukkha) Và Ưu (Domanassa) 


Hai yếu tố tiếp theo diễn ra là khổ (dukkha) và 
ưu (domanassa). Khổ (dukkha) có nghĩa là sự khổ đau 
về thân xác, như đau đầu, đau tai và đau lưng. Ưu 
(domanassa) có nghĩa là sự khổ đau về tỉnh thần, trong 
tâm thức. Trong thực tế, ưu (domansassa) và sầu (soka) 
đều là thọ ưu (domanassa-vedana), tức là cảm thọ đau 
khổ, khó có thể hứng chịu được. 


Tại sao thọ ưu (domanassa-vedana) này lại được 
nhắc đến hai lần? Thật ra, sầu (soka) là có liên quan 
đến thứ bị mất. Ưu (domanassa) không có liên quan 
đến sự mất mát gì cả; nó thật ra chỉ là cảm thọ không 
vui thích, bất mãn trong tâm. Ở đây, bằng cách kết nối 
với khổ (dukkha), ưu (domanassa) được nhắc đến. 
Não (Upayasa) 

Chi tiết cuối cùng là não (upayasa); nó là một 
dạng mạnh của sân (dosa), làm cho tâm rất mệt mỏi. 
Đôi lúc, khi sân (dosa) quá mạnh, nó có bản chất trào 
dâng lên. Đối với những người không thể chế ngự, kiểm 
tra được sân (dosa) của mình, thì họ không thể thậm 
chí phát ra một lời nào. Hoặc một vài người trở nên vô 
cùng tức tối đến mức họ sẽ nhảy và la hét, nhưng cuối 
cùng họ không thể thốt ra được lời nào. 

Mọi người phải đối diện với những tình huống 
bất hạnh này vì do bởi sanh. Từ góc nhìn của Lý Duyên 
Hệ (Patthana), sanh (Jati) có năng lực của cận y duyên 
(upanissaya-sattl). Do bởi sanh làm duyên chính, 
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những đau khổ như sầu, bị, v.v..., xảy ra thông qua 
năng lực của cận y duyên (upanissaya-paccaya). 


Do đó, cầu văn Pali “Jatipaccaya Jaramaranam” 
(tức là “Sanh duyên lão tử”) được ghi nhận trong Lý 
Duyên Khởi (Paticca-samuppada). Từ 'jaramaranam' 
phải được kết thúc với “m'. Phần tiếp theo là “Soka- 
parideva-dukkha-domanassupayasa sambhavanti.” 
Một vài người không chỉ tụng đọc Jaramaranam'. Họ 
đọc luôn là '7Jaramarana-soka-parideva; cách đọc 
không có chữ “m' là sai. Nó phải là “Jatipaccaya 
Jaramaranam”, bởi vì lão và tử là chắc chắn xảy ra vì do 
bởi sanh. 


Tuy nhiên, “Soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasa sambhavanti”, theo Đức Phật, có 
nghĩa là chúng có thể sanh lên. Và cuối cùng, 
“Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo 
hoH” sẽ xảy ra  Kevalassa là toàn bộ; 
dukkhakkhandhassa — khối đau khổ. Như vậy, do bởi 
những nguyên nhân này, toàn bộ khối đau khổ sẽ sanh 
lên. 


[Kết thúc Chương Mười Lăm] 
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Chương Mười Sáu 
Kết Luận 
Ngăn Trừ Tà Kiến 

Khi Đức Phật thuyết giảng “Vô minh duyên 
hành” (Avijjapaccaya sankhara), Ngài đã muốn ngăn 
trừ cái gì? Nhiều người có quan điểm rằng: “Một Đấng 
Tạo Hóa vĩnh hằng tạo ra đời sống này. Con người xuất 
hiện là do bởi sự ước muốn của Đấng Tạo Hóa đó.” 
Quan điểm này được gọi là Thuyết Sáng Tạo Chủ và nó 
là một quan điểm rất nổi bật. Theo tư tưởng Ấn Độ 
giáo, Đại Phạm Thiên (Mahabrahma), được gọi là 
'Issaranimmana', tạo ra thế gian và loài người. 

Một vài người bám chặt vào tà kiến này. Do bởi 
sự dính mắc của họ vào tà kiến này, Đức Phật đã thuyết 
giảng “Vô minh duyên hành” (Avijjapaccaya sankhara) 
để chỉ ra rằng không có đấng tạo chủ mà chỉ là những 
hiện tượng tự nhiên đang diễn ra. Do bởi vô minh, 
nghiệp (kamma) xảy ra. Nghiệp (kamma) được gọi là 
hành (sankhara) ở đây; như vậy, hành (sankhara) sanh 
lên do bởi vô minh. 

Hành (sankhara) có nghĩa là được tạo ra hoặc 
được hình thành. Thay vì nói rằng “Vô minh duyên 
nghiệp” (AvlJJapaccaya kammam), Đức Phật đã dạy 
rằng “Vô minh duyên hành” (AvijJjapaccaya sankhar3), 
tức là: do bởi vô minh, hành (sañkhara), tức là yếu tố 
mà nó tạo ra, xuất hiện. Do đó, không có đấng tạo chủ. 
Bằng cách nói như vậy, Đức Phật muốn đoạn diệt đi sự 
dính mắc vào quan điểm tác nhân (karaka), tức là 
người sáng tạo ra, người chế tạo ra. 
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Tiếp theo là “Hành duyên thức” 
(Sankharapaccaya viãñanam), tức là do bởi hành 
(sankhara), thức (viññana) sanh lên. Câu văn này bác 
bỏ đi quan điểm cho rằng: “Sau khi chết từ kiếp sống 
này, bản ngã (atta) sẽ đầu thai vào kiếp sống tiếp theo.” 
Câu văn “Nghiệp (kamma) tạo ra thức (viãñana)” chỉ ra 
rằng không có sự luân chuyển của bản ngã (atta); 
không phải thức (viññana) từ kiếp sống quá khứ đầu 
thai vào kiếp sống này. Thật ra, chính nghiệp (kamma) 
là yếu tố tạo ra thức (viññana). Bằng sự thật này, Đức 
Phật chối bỏ đi chủ trương hay niềm tin rằng có một 
dạng tâm thức di chuyển từ kiếp sống quá khứ vào kiếp 
sống mới và tồn tại trong vòng tròn sanh tử lặp đi lặp 
lại. 


Tiếp theo là “Thức duyên danh sắc” 
(Viãññanapaccaya namarupam), tức là do bởi thức 
(viññana), các hiện tượng danh và sắc sanh lên. Mọi 
người bám víu vào quan điểm về chúng sanh vì họ tin 
vào phanasañña, tức là tưởng về một bản thể vững chắc, 
thuần nhất. Bằng việc trình bày mối nối “Thức duyên 
danh sắc” (Viññanapaccaya namarupam), Đức Phật đã 
dạy rằng chỉ có sự kết hợp của các hiện tượng danh và 
sắc, chứ không có một bản thể vững chắc, thuần nhất. 
Bằng việc này, Ngài chối bỏ tà kiến đó. 

Tiếp theo là “Danh sắc duyên lục nhập” 
(Namaripapaccaya salayatanam). Với điểm này, Đức 
Phật giải thích rằng: không có sự sở hữu của bản ngã 
(atta) trong các uẩn. Khả năng thấy, dính mắc, đụng 
chạm và nhìn nhận đều không phải là sự sở hữu của 
bản ngã (atta). Ngài giải thích rằng mọi việc, mọi thứ 
xảy ra một cách tự nhiên, và những sự diễn ra này 
không phải là sở hữu của bản ngã (atta). 
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Do bởi sự sanh lên của lục nhập (salayatana), tức 
là sáu nội xứ — mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, xúc chạm 
(phassa) với thế giới hay môi trường bên ngoài có thể 
xảy ra. Xúc (phassa) này thì không phải là việc làm của 
bản ngã (atta), mà chỉ là một hiện tượng tự nhiên đang 
diễn ra. 


Tiếp theo là “Xúc duyên thọ” (Phassapaccaya 
vedana), tức là do bởi xúc (phassa), thọ (vedana) sanh 
lên. Không phải bản ngã (atta) đang thọ nhận, mà là 
thọ (vedana) đang trải nghiệm cảnh. 


Với “Thọ duyên ái” (Vedanapaccaya tanha), tức 
là do bởi thọ (vedana), ái (tanha) sanh lên, điểm này 
chỉ ra rằng bản ngã (atta) không phải là yếu tố ham 
muốn và khao khát, mà là ái (tanha) sanh lên một cách 
tự nhiên. 


Với điểm “Ái duyên thủ” (Tanhäpaccayä 
upadanam), thủ (upadana) có nghĩa là ái (tanha) và 
kiến (ditthi). Bản ngã (atta) không phải là yếu tố dính 
mắc và bám víu. 

Tiếp theo là “Thủ duyên hữu” (Upadanapaccaya 
bhavo), tức là do bởi thủ, hữu (bhava) sanh lên. Hữu 
(bhava) có nghĩa là sự sanh lên của nghiệp (kamma) và 
các uẩn. Điều này ngăn chặn tà kiến cho rằng bản ngã 
(atta) sanh lên. 

Chi tiết tiếp theo là “Hữu duyên sanh” 
(Bhavapaccaya Jati), tức là do bởi sự sanh lên của 
nghiệp (kamma) và sự sanh lên của các uẩn, sanh (Jati) 
sanh lên. Với điểm này, Đức Phật chối bỏ tà kiến cho 
rằng “bản ngã (atta) sanh lên”. 

Đức Phật đã gạt bỏ đi tà kiến về bản ngã (atta) 
bằng cách chỉ ra những hiện tượng tự nhiên thuần khiết 
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đang diễn ra, và các mối quan hệ của chúng. Bằng cách 
này, Ngài đã chỉ ra cấu trúc và tiến trình của nhân 
duyên, tức là mối quan hệ nhân quả của các hiện tượng. 


Làm Sao Một Hiện Tượng Không Có Tôn 
Tại Lại Được Gọi Là Chúng Sanh (Satta) 


Không có hiện tượng nào tồn tại mà có thể được 
gọi là chúng sanh (satta) cả. Ơ đây, vô minh (avIJJa) hay 
hành (sankhara) không phải là chúng sanh (satta). 
Hoàn toàn không có thứ gì có thể được gọi là chúng 
sanh (satta) cả. Tất cả các hiện tượng chỉ đơn thuần tự 
xảy ra theo quy luật tự nhiên. 


Tuy nhiên, mọi người tiếp nhận một cái gì đó 
được tạo thành từ những hiện tượng này và ghi nhận nó 
là “tô, “chúng sanh”, “con người, hoặc “thiên nhân”. Đây 
là một tà kiến, chứ không phải là một quan điểm đúng 
đán. 


Trong thực tế, chỉ có các hiện tượng tự nhiên 
như vô minh (aviJJa), hành (sankhara), thức (viãñana), 
danh sắc (nama-rupa), v.v..., diễn ra theo hệ thống 
nhân và quả. Tại điểm cuối cùng của Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada), Đức Phật tuyên bố rằng: 
“Dukkhakkhandhassa samudayo hoti”, tức là khi có 
nguyên nhân, thì kết quả, tức là chi đơn thuần một khối 
những đau khổ, sanh lên. 


Sự Trống Vắng Của Mười Hai Yếu Tố 
(Dhamma) 
1. Vô minh (aviJja) không phải là bản ngã 
(atta). 
2. Vô minh (avIJJa) không phải là sở hữu của 
bản ngã (atta). 
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3. Vô minh (avijja) không tồn tại trong bản ngã 
(atta). 


4. Bản ngã (atta) không tồn tại trong vô minh 
(avijja). 

Với bốn điểm này, Đức Phật chối bỏ sự tồn tại của bản 
ngã (atta). Điều này được gọi là sự trống vắng (suñña). 

Vô minh (avijja) xuất hiện là do bởi những 
nguyên nhân có liên quan của nó. Hành (sankhara) 
cũng vậy. Do bởi các nguyên nhân có liên quan, các 
pháp (dhamma) này hiện hữu. Điều này được gọi là 
vasavattana, tức là chúng xảy ra do bởi quyền hạn hay 
quyền hành của chính chúng, và là sự chối bỏ khái niệm 
về chúng sanh (satta): attasabhava. Ơ đây, mười hai 
yếu tố của Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) là 
trống vắng (suñña), tức là không có sự hiện hữu của 
bản ngã (atta). 


Đối với vấn đề sự trống vắng (suñña) này, nó 
không có nghĩa là vô minh (aviJja) không có tồn tại 
hoặc hành (sankhara) không có tồn tại. Nó thật ra có 
nghĩa là không có bản ngã (atta) trong vô minh (aviJJa). 
Vô minh (avijja) chỉ đơn thuần là một hiện tượng 
không hiểu biết; nó không phải là bản ngã (atta). Do 
đó, vô minh (aviJJa) không phải là bản ngã (atta) cũng 
không phải là sở hữu của bản ngã (atta); nó trống vắng 
bản ngã (atta), tức là chỉ đơn thuần là một hiện tượng 
xảy ra. Và như vậy, Đức Phật đã giải thích bản chất 
trống vắng này trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). 


Nếu chúng ta có thể hiểu được những sự diễn 
giải ở trên, chúng ta có thể từ bỏ ái (tanha), tức là yếu 
tố dính mắc vào đời sống. Điểm chính yếu là nếu chúng 
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ta có thể thấy được sự thật, chúng ta có thể từ bỏ tham 
ái. 

Vô minh (avijja) và tham ái (tanh3) cai trị và chế 
ngự trong đời sống mới. Ở đây, vô minh (avijjä) che 
phủ sự thật, không cho chúng ta thấy, trong khi tham ái 
(tanha) là sự khao khát. Hai yếu tố này cùng làm việc 
với nhau, cho nên, chúng được gọi là cội nguồn của 
vòng luân hồi (vatta). Chúng ta phải loại bỏ hai phiền 
não này để hủy diệt đi sự dính mắc vào vòng sanh tử. 
Vô Minh (Avijja) Là Điểm Khởi Đâu Của 
Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 

Để thấy được sự thật, Đức Phật đã đặt vô minh 
(avijja) làm điểm đầu của Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada) vì vô minh (avijJa) là yếu tố chính và nổi 
bật. 

Chúng ta hãy giả sử rằng có một con rắn đang 
quấn quanh một người nào đó. Phải có một phương 
cách thiện xảo để chống lại nó. Phần chính yếu, quan 
trọng của con rắn là cái đầu của nó. Nếu người đó có 
thể nắm giữ được cái đầu của nó, thì cái đuội của nó 
không còn nguy hiểm đối với người đó nữa. Ơ đây, vô 
minh (avijja) có thể được so sánh với cái đầu của con 
rắn. Nếu một người có thể từ bỏ được vô minh (avIJja), 
thì những yếu tố theo sau trong Lý Duyên Khởi 
(Paticca-samuppada) sẽ tự tan rã hay tự phân hủy. 

Mặc dầu vô minh (aviJja) không phải là không có 
nguyên nhân, nhưng nó được xem là yếu tố chính yếu 
trong Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) vì sự thiếu 
hiểu biết về sự thật là nguyên nhân chính cho việc quay 
vòng của chúng sanh trong vòng luân hồi. 
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Chánh Kiến (Sammaditthi) Là Điểm 
Khởi Đâu Của Bát Thánh Đạo 

Vì có vô minh, tức là sự không hiểu biết về sự 
thật, cho nên, tham ái theo sau. Để biết về sự thật, 
chúng ta phải tu tập Bát Thánh Đạo. Trong Bát Thánh 
Đạo, Đức Phật đặt Chánh Kiến (sammaditthi) ở vị trí 
đầu tiên vì nó là nhân tố chính yếu để thoát ra khỏi 
vòng sanh tử luân hồi. Chánh Kiến (sammaditthi) là đối 
nghịch với vô minh (avijja) Khi Chánh Kiến 
(sammaditthi) chín mùi hoặc trưởng thành trong một 
ai đó, thì vị đó biết được bản chất của vô minh (avijJa), 
và rồi vị đó có thể tấy trừ vô minh (avi]j). 

Với sự tẩy trừ vô minh (avijJJa), hành (sankhara) 
không sanh lên nữa. Khi hành (sankhara) biến mất, thì 
thức (viññana) không sanh lên. Khi thức (viãñana) 
không sanh lên, danh sắc (nama-rupa) không sanh lên. 
Với sự đoạn diệt của danh sắc (nama-rupa), lục nhập 
(salayatana) không sanh lên. Khi lục nhập (salayatana) 
không sanh lên, thì xúc (phassa), thọ (vedana) và ái 
(tanha) không sanh lên nữa. Khi ái (tanha) không sanh 
lên, thì thủ (upadana), hữu (bhava) và sanh (Jati) không 
xảy ra. Do đó, dukkhassa nirodho — sự đoạn diệt khổ 
đau, tức là Níp-bàn (Nibbana), được giác ngộ. Đức Phật 
đã giải thích sự thật này trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppada). 


Sau khi học và nghiên cứu Lý Duyên Khởi 
(Patiecasamuppada) cùng với Lý Duyên Hệ 
(Patthana), chúng ta nên quán tưởng và suy ngẫm về 
các yếu tố làm duyên và các yếu tố được duyên của tất 
cả những hiện tượng tự nhiên. Chúc cho tất cả các bạn 
chứng ngộ được Pháp (Dhamma) an lạc và cao thượng. 


[Kết thúc Chương Mười Sáu] 
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PHỤ LỤC 
I. Mười Hai Yếu Tố Trong Lý Duyên Khởi (Patieca- 
samuppada) 
1. Avijja (vô minh) 
2. Sankhara (hành) 
3. Viññana (thức) 
4. Nama-rupa (danh sắc) 
5. Salayatana (lục nhập) 
6. Phassa (xúc) 
7. Vedana (thọ) 
8. Tanha (ái) 
9. Upadana (thủ) 
10. Bhava (hữu) 
11. Jati (sanh) 


12. Jara-marana (lão, tử), soka (sầu), pariveda 
(bi), dukkha (khổ), domanassa (ưu), upayasa 
(não). 


II. Lý Duyên Khởi (Paticca-samuppada) 
1. Theo chiều thuận (Anuloma) 


Avijjapaccaya sankhara (do duyên vô minh, có 
hành); 


°~~—= 


thức); 


Viãññanapaccaya namarupam (do duyên thức, có 
danh sắc); 
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Namarupapaccaya sa]ayatanam (do duyên danh 
sắc, có lục nhập); 


Salayatanapaccaya phasso (do duyên lục nhập, có 
XÚC); 


Phassapaccaya vedana (do duyên xúc, có thọ); 
Vedanapaccaya tanha (do duyên thọ, có á1); 
Tanhapaccaya upadanam (do duyên ái, có thủ); 
Upadanapaccaya bhavo (do duyên thủ, có hữu); 
Bhavapaccaya Jati (do duyên hữu, có sanh); 


Jatipaccaya Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti (do duyên sanh, có lão tử, (do duyên 
sanh,) có sầu, bi, khổ, ưu, não); 


Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti (sự sanh khởi của toàn bộ khối đau 
khổ này là như vậy). 


2. Theo chiều nghịch (Patiloma) 


AvijJjaya tveva asesavigaranirodha 
sankharanirodho (chính do sự đoạn diệt không 
còn dư sót của vô minh do bởi đạo, hành đoạn 
diệt); 

Sankharanirodha viññananirodho (do sự đoạn 
diệt của hành, thức đoạn diệt); 


Viãñananirodha namarupanirodho (do sự đoạn 
diệt của thức, danh sắc đoạn diệt); 


Namarupanirodha sa]ayatananirodho (do sự đoạn 
diệt của danh sắc, lục nhập đoạn diệt); 
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Salayatananirodha phassanirodho (dó sự đoạn 
diệt của lục nhập, xúc đoạn diệt); 


Phassanirodha vedananirodho (do sự đoạn diệt 
của xúc, thọ đoạn diệt); 


Vedananirodha tanhanïrodho (do sự đoạn diệt 
của thọ, ái đoạn diệt); 


Tanhanirodha upadananirodho (do sự đoạn diệt 
của ái, thủ đoạn diệt); 


Upadananirodha bhavanirodho (do sự đoạn diệt 
của thủ, hữu đoạn diệt); 


Bhavanrirodha Jatinirodho (do sự đoạn diệt của 
hữu, sanh đoạn diệt); 


Jatinirodha Jaramaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupayasa niruJJhanti 
(do sự đoạn diệt của sanh, lão tử (đoạn diệt, do sự 
đoạn diệt của sanh,) sầu, bị, khổ, ưu, não đoạn 
diệt); 

Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti (sự đoạn diệt của toàn bộ khối đau 
khổ này là như vậy). 


III. 24 Duyên trong Lý Duyên Hệ (Patthana) 
1. Hetupaccayo (nhân duyên) 
2. Arammanapaccayo (cảnh duyên) 
3. Adhipatipaccayo (trưởng duyên) 
4. Anantarapaccayo (vô gián duyên) 
5. Samanantarapaccayo (đẳng vô gián duyên) 


6. SahaJatapaccayo (câu sanh duyên) 
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7. Aññamaññapaccayo (hỗ tương duyên) 
8. Nissayapaccayo (y chỉ duyên) 

9. Upanissayapaccayo (cận y duyên) 

10. Purejatapaccayo (tiền sanh duyên) 

11. PacchaJatapaccayo (hậu sanh duyên) 
12. Asevanapaccayo (trùng dụng duyên) 
13. Kammapaccayo (nghiệp duyên) 

14. Vipakapaccayo (d] thục duyên) 

15. Ahãrapaccayo (vật thực duyên) 

16. Indriyapaccayo (quyền duyên) 

17. Jhanapaccayo (thiền na duyên) 

18. Maggapaccayo (đồ đạo duyên) 

19. Sampayuttapaccayo (tương ưng duyên) 
2o. Vippayuttapaccayo (bất tương ưng duyên) 
21. Atthipaccayo (hiện hữu duyên) 

22. Natthipaccayo (vô hữu duyên) 

23. Vigatapaccayo (lý khứ duyên) 

24. Avigatapaccayo (bất ly duyên) 
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1 - TÀI LIỆU PHÁT TAY 
Của Ngài Sayadaw U SIilananda Về Giáo Lý Duyên Khởi 





1. Avijja-paccaya Sankharä 





Do duyên bởi vô mình, hành sanh lên 





























Vô minh Tâm sở sĩ (Moha) trong (tức là sanh lên cùng với) mười hai tâm bất thiện (Akusala Citta) 
Ặ Phúc hành: Tâm sở tư (Cetanä) trong tám tâm thiện dục giới (Kamavacara Kusala Citta) 
Hành SEN PS ESSS0SP AE fXðinihudi : 
và năm tâm thiện sắc giới (Rũpavacara Kusala Citta) 
Phi phúc hành: Tâm sở tư (Cetan8) trong mười hai tâm bất thiện (Akusala Citta) 
Bất động hành: Tâm sở tư (Cetan3) trong bốn tâm thiện vô sắc (Arũpavacara Kusala Citta) 
Pháp làm duyên | ThớP bê DHUCH Các loại duyên 
Vô minh Phúc hành 2,9 [102] 
2, cảnh trưởng duyên (Arammanadhipati) (biến thể của 3), cảnh cận 
Ai là ¬ y duyên (Arammanũpanissaya) (biến thể của 9), 9, 4, 5, vô gián cận y 
Vô minh Phi phúc hành duyên (Anantarũpanissaya) (biến thể của 9), 12, 22, 23 
1,6,7,8,19,21,24 [103] 
Vô minh Bất động hành 9 [104] 
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2. Sankhära-paccayä Viãññãnam 





Do duyên bởi hành, thức sanh lên 
























































Thức | 32 tâm quả hiệp thế (Lokiya Vipaka Citta) 
Pháp làm duuên Pháp được duyên Các loại duyên 
Phúc hành 
Dị thời nghiệp 
Tâm sở tư (Cetana) Thiện thú dục 8 đại quả (Mahãävip.), quan sát _ . duyên, thường 
SA sớm cán xã: : Thời tục sinh x ⁄ 
trong 8 thiện dục giới giới (Kama- thọ xả quả thiện (Kus. Vip. Up. (Pt) cận y duyên 
(Kãmav. Kus.) sugati) Sant.) (Pakatipanissaya) 
[177] 
Tâm sở tư (Cetana) : Thiện thú dục 7 quả thiện VÔ nhân (Ahet. Kus. Thời bình gầng 3 dúyeriền 
trong 8 thiện dục giới giới (Kama- Vip.) (trừ quan sát thọ xả (Úp. nhật (Pv) [178] 
(Kamav. Kus.) sugati) Sant.)) : 7 
Nhãn thức quả thiện (Kus. Vip. 
Tâm sở tự (Cetana) ". Cak.), nhĩ thức quả thiện (Kus. Thời bình cùng 2 đuyện liên 
trong 8 thiện dục giới | Sắc giới (Rupa) Vip. Sota), tiếp thâu quả thiện nhật (Pv) [178] 
(Kamav. Kus.) (Kus. Vip. Samp.), 2 quan sát quả , 7 
thiện (Kus. Vip. Sant.) 
TẾ TU VI HIẾU 8 quả thiện vô nhân (Ahet. Kus. | Thờibình | cùng 2 duyên trên 
trong 8 thiện dục giới |_ Ác thú (Duggati) khan bày Tạp 2 tu RstfET) Š lí đi 
(Kãmãy. Kus.) P ¡ : 
h Thời tục sinh 
Tâm sở tư (Cetana) n 5 Ủy | ng 
tai †biewguezimi| êm 16 quả thiện (Kus. Vip.) EU0/0NU SA || CC 0S HuEgg 
KG (Sugati) bình sinh [17o] 
(Kãmayv. Kus.) 
Œv) 

Tâm sở tư (Cetana) Xe : Ñ b 
trong s thiện sắc giới | Sác giới (Rũpa) siit säbgióïtEgtlv/ Vipdjy - || PHỦ TWE SINH |/B1H8:200U)SN/LRCH 
Thế (PD [179] 

(Rupav. Kus.) 
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Tâm sở tư (Cetana) Thời tục sinh 
trong 8 thiện dục giới 5 quả thiện vô nhân (Ahet. Kus. (PÐ th ời tặn Zcdy dễ tiến 
(Kamav. Kus.), 5 Sắc giới (Rupa) Vip.), 5 quả sắc giới (Rupâv. N  ing Š M 
ĐC LẠ Sợ 1y Gây Nyy AT VÀ : bình sinh [17o] 
thiện sắc giới (Rũpaäv. Vip.) P 
Kus.) Œv) 
Phi phúc hành 
Tâm sở tư (Cetana) và : $ NHA 
trong 12 bất thiện Ác thú (Duggati) Quan sát thọ xả (Úp. Sant.) Thời tục sinh | cùng 2 duyên trên 
(Akus.) (PÐ [i8o] 
Tâm sở tư (Cetana) ¬... : ` vàng Ề N. 
trong 12 bất thiện Ác thú (Duggati) 6 quả bất NẾG (Akus. Vip.) còn ho bình cùng 2 duyên trên 
(Altis) ại nhật (Pv) [i8o] 
Thời tục sinh 
Tâm sở tư (Cetana) h „ : SỂ LUNA : (PÐ), thời cùng 2 duyên trên 
trong 12 bất thiện Ác thú (Duggati) 7 quả bất thiện (Akus. Vip.) bình sinh [8o] 
(Akus.) (Pv) 
Tâm sở tư (Cetana) 44 HE š Ä - 
khá n VÀ ; : ND ni : Thời bình cùng 2 duyên trên 
Ni 7? A9 QAAI Thiện thú (Sugati) 7 quả bất thiện (Akus. Vip.) nhật (Pv) [8o] 
Nhãn thức quả bất thiện (Akus. 
Vip. Cak.), nhĩ thức quả bất thiện 
HN (Akus. Vip. Sota), tiếp thâu quả Thời bình cùng 2 duyên trên 
Tâm sởtư(Cetanä) | Sấc8lới(Rũpa) | Tri thiện (Akus. Vip. Samp.), nhật (Pv) [i8o] 
trong 12 bất thiện quan sát quả bất thiện (Akus. 
(Akus.) Vip. Sant.) 
Bất động phúc hành 
P : = Thời tục sinh 
".. Vô sắc giới 7T... (Pt),thời | cùng2 duyên trên 
rong 4 thiện vô sắc ác 4 quả vô sắc (Arupav. Vip.) Bình sinh 
(Arũpäv. Kus.) (Arũpa) Tọ ` [H81] 
V 
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3. Viãññana-paccayä Nãmariũpam 





Do duyên bởi thức, danh (Nãma), sắc (Rũpa) và danh sắc (Nama-ruũpa) sanh lên 









































Thức Tâm quả (Vipaka) = 32 tâm quả (Vipaka Citta) 
Tâm tạo nghiệp (Kamma) = Tâm đi cùng với tâm sở thiện (Kusala Cetanä) hiệp thế và tâm sở bất thiện 
(Akusala Cetana) 
Tất cả những tâm khác 
Danh 
(Nama) | 52 tâm sở (Cetasika) 
Sắc 
(Rupa) | 4 sắc tứ đại và những sắc y sanh, tức là tất cả sắc pháp 
Pháp làm đuuên Pháp được duuên Các loại duyên 
à B05 thở Danh quả (Vip. Thời tục sinh (Pt), 6,7,8,14,15,16,10,21, 
"UUAIHG 01A4) Näma) thời bình nhật (Pv) 24 [2ol] 
n ¬- ¬. ụ : 6,7,8,14,15,16,20,21, 
Tâm quả (Vipaka) Sắc ý vật Thời tục sinh (Pt) 24 [201] 
Tâm quả (Vipäka) Sắc pháp khác Thời tục sinh (Pt) | 8!8"§ ion” LÊN 
Tâm tạo nghiệp bi và b Sắc pháp do nghiệp o theo tạng Kinh 
(Asañña), chúng ÔNG 
(Kamma) 2 RE: tạo (Kammaja-rupa) (Suttanta) [2o1] 
sanh ngũ uấn 
Những tâm khác Danh sắc (Nama- bất kỳ loại nào phù 
rũpa) hợp [2o1] 
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4. Namaripa-paccayä Sa]ayatanam 








Do duyên bởi danh (Nama), sắc (Rũpa) và danh sắc (Nãma-rupa), xứ thứ sáu và sáu xứ 





391 











Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ - Phụ Lục 























sanh lên 
Danh (Nama) 52 tâm sở (Cetasika) 
Sắc (Rũpa) 4 sắc tứ đại, sáu sắc vật, mạng quyền (J1vita) và vật thực (Ahara) 
Sáu xứ Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ 
Pháp làm duuên Pháp được duyên Các loại duyên 





Danh (Nama) 





Tâm sở (Cetas.) đi cùng với 


6,7, 8,14, 10, 21, 24 [207] + 1 



































tứtc SinRv8/240/Xfina Ý xứ Thời tục sinh vô sắc (Aripa | cho vô tham (Alobha), v.v... + 
bà) suuyÔ kát Mc BÀI (Manayatana) Pt) 15 cho xúc (Phassa) và tâm sở 
PB) x 
tư (Cetana) [2o7] 
Danh pháp mà là quả (Vip. Ý xứ Thời bình nhật vô sắc và R 
Nama) (Manayatana) (Arupa Pv) ĐIUHE,HHI.ESD [207] 
Danh pháp mà không phải là Ý xứ Thời bình nhật vô sắc giống như trên ngoại trừ 14 
quả (Manayatana) (Arupa Pv) [2o7] 
Danh quả (Vip. Nãma) (với Ý xứ SÀ : WY Sử XÓ SUN 
sắc ý vật) Ôn nbi8g] Thời tục sinh (Pt) ngũ uẩn giống như hàng đầu [2oo] 
Danh quả (Vip. Nama) (với nhãn xứ, ..., thân né : ¬ 
bốn sắc tứ đại) xứ (có 5) Thời tục sinh (Pt) ngũ uẩn 6,8,14,20,21,24 [2oo] 
¬—= re Ý xứ mà là quả 
PRNVHBRE ĐỊA ND EILVSD- (Vip. Thời bình nhật (Pv) ngũ uẩn | giống nhưhàng đầu [2u] 
Nama) 2 
Manayatana) 
Danh pháp mà không phải là Yxứ mà không Thời bình nhật (Pv) ngũ tấn giống như hàng đầu ngoại trừ 
quả phải là quả 14[211] 
Danh pháp mà là quả (Vip. Nhãn xứ, ..., thân KN » Si tê 
Naitjinlad(Gsljzvv0) xứ (cö) Thời bình nhật (Pv) ngũ uẩn 11, 2O, 21, 24 [213] 
ĐEN Phá EHPHDL ben || TT tới tôệ" lltnniviiiniirifatif0s)ned ấu 11, 20, 21, 24 [213] 
quả xứ (có 5) 
Sắc (Rũpa) 
Sắc ý vật bệ Thời tục sinh (Pt) ngũ uấn 6,7,8, 2O, 21, 24 [215] 
y x (Manäyatana) x 8 ;7¿ , , , 4 5 





4 sắc tứ đại 


Nhãn xứ, ..., thân 
xứ (có 5) 


Thời tục sinh (Pt), thời bình 
nhật (Pv) ngũ uẩn 


6, 8, 21, 24 [215] 





Nhãn xứ, ..., thân 


Thời tục sinh (Pt), thời bình 




















Mạng quyền (JIvita) X#Yeiis) niiệt PS} net uần 16, 21, 24 [217] 
Vật thực (Âhãra) Thậm Xb: cu TRAN, | diaibiyihgiRäEEP9)ingituẩa 15, 21, 24 [217] 
xứ (có 5) 
Ýxứ 
Nhãn vật, ..., thân vật (có (Manäyatana) và VÀ Ậ - 
tồn) (Nhãn thức (Cak. Thời bình nhật (Pv) ngũ uẩn 8, 1O, 16, 2O, 21, 24 [217] 
VI]ñ.), V.V...) 
Ýxứ 
Sắc ý vật (Manayatana) Thời bình nhật (Pv) ngũ uẩn 8, 1O, 2O, 21, 24 [217] 
khác 





Danh sắc (Nama-ripa) 





52 tâm sở (Cetasika) và sắc ý 
vật 








Ý xứ 
(Manayatana) 


Thời tục sinh (Pt) ngũ uẩn 








6, 7, 8, 14, 19, 2O, 21, 24 [217] 
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5. Salaäyatana-paccayä Phasso 








Do duyên bởi xứ thứ sáu và sáu xứ, xúc sanh lên 
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Xúc Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc 


Nhãn xúc: Xúc (Phassa) đi cùng với 2 tâm nhãn thức (Cakkhu Viãññana Citta) 








Nhĩ xúc, v.v...: Xúc (Phassa) đi cùng với 2 tâm nhĩ thức (Sota Viãñana Citta), v.v... 





Ý xúc: Xúc (Phassa) đi cùng với 22 tâm quả hiệp thế (Lokiya Vipäka Citta) 














Sáu xứ Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ; hay sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, Pháp xứ 
Pháp làm duyên Pháp được duyên Các loại duyên 
Nhãn xúc, ..., thân xúc (có 


Nhãn xứ, ..., thân xứ (có 5) 8, 10, 16, 2O, 21, 24 [227] 


5) 





THẤU Mi PỤNHD VNĐ) Ý xúc mà là quả (Vip.) 676/5) 15/16019/25 











Manayatana) 24227] 
Sá 29) 7 Nhãn xúc, ..., thân xúc (có 
Sắc xứ, ..., xúc xứ (có 5) 5) 2, 10, 21, 24 [227] 
Sắc xứ, ..., xúc xứ (có 5) Ý xúc hiện tại 2, 10, 21, 24 [227] 
Pháp xứ Ý xúc quá khứ, vị lai chỉ có 2 [227] 




















Ghỉ chú: Các con số trong ngoặc uuông [] là số đoạn uăn trong Chương XVII của Thanh Tịnh Đạo 





6. Phassa-paccayä Vedanäa 





Do duyên bởi xúc, thọ sanh lên 














Thọ Thọ sanh lên từ nhãn xúc, v.v... 
Thọ (Vedanä) đi cùng với 32 tâm quả (Vipäka Citta) được tính đến ở đây. 
Pháp làm duuên Pháp được duyên Các loại duyên 





Ngũ môn 





Thọ (Vedana) phụ thuộc vào nhãn 


li HN 6, 7, 8, 14, 15, 10, 21, 24 [231] 


Nhãn xúc, ..., thân xúc (có 58) 





Thọ mà là quả (Vip. Vedana) đi 

cùng với tiếp thâu (Samp.), quan Thường cận y duyên (Pakatipanissaya) 
sát (Sant.), na cảnh [231] 

(Tadarammana) 


Nhãn xúc, ..., thân xúc (có 5) 





Ý môn 





Thọ (Vedana) đi cùng với na cảnh 
Ý xúc quả dục giới (Tadarammana 6, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 24 [232] 
Kamav. Vip.) 

Thọ (Vedana) đi cùng với tục sinh 
Ý xúc (PĐ), hộ kiếp (Bhavanga) và tử giống như trên [232] 
(Cuti) 

Thọ (Vedana) đi cùng với na cảnh 
quả dục giới (Tadarammana 
Kamav. Vip.) 

Ghỉ chú: Các con số trong ngoặc uuông [] là số đoạn uăn trong Chương XVII của Thanh Tịnh Đạo 








Thường cận y duyên (Pakatipanissaya) 
[232] 


Ý xúc đi cùng với hướng ý môn 
(Manodvarav.) 




















7. Vedana-paccayä Tanha 





Do duyên bởi thọ, ái sanh lên 
Ái _ | Ái cho sắc, thinh, khí, vị, xúc, Pháp 








Thọ lạc (Sukha Vedanä) mà là quả, hay thọ lạc (Sukha Vedan3), thọ khổ (Dukkha Vedan3) và thọ xả 
(Upekkha Vedan3) mà là quả, (hay thọ (Vedana) mà không là quả) 
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Pháp làm duuên Pháp được duuên Các loại duuên 
Thọ lạc mà là quả (Vip. Sukha Vedanä) Ái Ôn Bo 
hay thọ lạc (Sukha Vedan3), thọ khổ (Dukkha Vedanä) và “a cớ, š 
thọ xả (Upekkhã Vedanã) mà là quả (Vip.) = giống như trên [238] 
hay thọ (Vedanä) nói chung Ái giống vn [Phụ Sổ 





Ghỉ chú: Các con số trong ngoặc uuông [] là số đoạn uăn trong Chương XVII của Thanh Tịnh Đạo 








8. Tanhäã-paccaya Upädänam 
Do duyên bởi ái, thủ sanh lên 








Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. (Trong thực tế, tham (Lobha) và tà kiến (Ditthi)) 




















Thủ 
Pháp làm duyên Pháp được duyên Các loại duyên 
Ái Dục thủ Thường cận y duyên (Pakatipanissaya) [248] 
Ái Ba thủ còn lại 6, 7, 8, 10, 21, 24, và 1 [248] hay +o [248] 











Ghỉ chú: Các con số trong ngoặc uuông [] là số đoạn uăn trong Chương XVII của Thanh Tịnh Đạo 



































o9. Upädäna-paccayä Bhavo 
Do duyên bởi thủ, hữu sanh lên 
Hữu = Bhava | Nghiệp hữu (Kamma-bhava) = tâm sở tư (Cetana), và tham, v.v..., đi cùng với nó 
Sanh hữu (Upapatti-bhava) = các uẩn mà là quả (Vip.) và sắc pháp do nghiệp tạo (Kammaja-rupa). 
Có chín sanh hữu (Upapatti-bhava): dục hữu (Kama-bhava), sắc hữu (Rũpa-bhava), vô sắc hữu 
(Ardpa-bhava), tưởng hữu (Sañña-bhava, vô tưởng hữu (Asañña-bhava), phi tưởng phi phi tưởng 
hữu (Nevasaññã-nãsañña-bhava), nhất uẩn hữu (Ekavokara-bhava), tứ uẩn hữu (Catuvokäva- 
bhava), ngũ uẩn hữu (Pañcavokära-bhava) 
Pháp làm duuên Pháp được duyên Các loại duyên 
Thủ Sắc hữu (Rũpa-bhava), vô sắc hữu (Aripa-bhava) o[26o] 
Thủ Dục sanh hữu (Kama-upapatti-bhava) như trên [26o] 
Thủ Thiện nghiệp hữu (Kusala Kamma-bhava) như trên [26o] 
Thủ Bất thiện nghiệp hữu (Akusala Kamma-bhava) đi cùng với thủ 6, 7, 8, 10, 21, 24, & 1 [269] 
Thủ Bất thiện nghiệp hữu (Akusala X ni 0 2 00 2 0 không đi cùng với 9[269] 














Ghỉ chú: Các con số trong ngoặc uuông [] là số đoạn uăn trong Chương XVII của Thanh Tịnh Đạo 





10. Bhava-paccayä .Jati 
Do duyên bởi hữu, sanh sanh lên 


Hữu | Ở đây là nghiệp hữu (Kamma-bhava) chứ không phải sanh hữu (Upapatti-bhava) 

















11. .jJäti-paccayä Jara Maranam, Soka-parideve-dukkha-domanass'-upayäsä Sambhavanti 


Do duyên bởi sanh, lão và tử sanh lên; sâu, bỉ, khổ, ưu, não sanh lên 











Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti 








Cho nên có sự sanh lên của cả khối khổ này 
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2 - BANG NEU CHI PHAP 
Table 8.1: Giáo Lý Duyên Khởi 
: 12 Phân Khu : : 
3 Thời Điểm );0y Bà ti 20 Chỉ Tiết & 4 Yếu Đoan 
(Yếu 16) 
1. Vô Minh 5 Nhân quá khứ: 
Quá Khứ 
2. Hành 1,2,8, 9, 10 
3. Thức 
4. Danh & Sắc | 5 Quả hiện tại: 
5. Lục Nhập 3-7 
. . 6. Xúc 
Hiện Tại 
7. Thọ 
§.Ái 5 Nhân hiện tại: 
9. Thủ §,9,10,1,2 
10. Hữu 
nn đ, 11. Sanh 5 Quả vị lai 
VỊ Lai 
12. Lão & Tử 3-7 
Ba Tục Đoan: Ba Luận Hồi: £ Hai Căn Bồn: l 
1. Những nhân quá khứ & những quả | 1. Phiên não luân hôi: 1, 8, 9 : 1. Vô Minh: từ quá khứ đên hiện tại 
hiện tại (giữa 2 & 3) 2. Nghiệp luân hôi: 2, 10 (một phân) | 2. Ai: từ hiện tại đên tương lai 


2. Những quả hiện tại & những nhân 
hiện tại (giữa 7 & 8) 

3. Những nhân hiên tại & quả vỊ lai 
(giữa 10 & I1) 


3. Quả luân hồi: 3-7, 10 (một phần), 
11,12 











Table 8.2: 24 Duyên và Những Biến Thể Của Chúng 





1. Nhân duyên 14. DỊ thục duyên 
2. Cảnh duyên 15. Vật thực duyên 
3. Trưởng duyên a. Sắc thực duyên 
a. Cảnh trưởng duyên b. Danh thực duyên 
b. Câu sanh trưởng duyên 16. Quyền duyên 
4. Vô gián duyên a. _ Tiền sanh quyền duyên 
5... Đăng vô gián duyên b. Sắc mạng quyền duyên 
6. Câu sanh duyên c. Câu sanh quyền duyên 
7. Hỗ tương duyên 17. Thiền na duyên 
8. Y chỉ duyên 18. Đồ đạo duyên 
a. _ Câu sanh y chỉ duyên 19. Tương ưng duyên 
b. Tiền sanh y chỉ duyên 20. Bất tương ưng duyên 
¡.. Vật tiền sanh y chỉ duyên a. _ Câu sanh bất tương ưng duyên 
ii. Vật cảnh tiền sanh y chỉ b. Tiền sanh bất tương ưng duyên 
duyên c. . Hậu sanh bất tương ưng duyên 
9. Cận y duyên 2I. Hiện hữu duyên 
a. Cảnh cận y duyên a. _ Câu sanh hiện hữu duyên 
b. Vô gián cận y duyên b. Tiền sanh hiện hữu duyên 
c. Thường cận y duyên c. _ Hậu sanh hiện hữu duyên 
10. Tiền sanh duyên d. Vật thực hiện hữu duyên 
1I. Hậu sanh duyên e. Quyền hiện hữu duyên 
12. Trùng dụng duyên 22. Vô hữu duyên 
13. Nghiệp duyên 23. Lý khứ duyên 
a. _ Câu sanh nghiệp duyên 24. Bất ly duyên 


b._ DỊ thời nghiệp duyên 
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Table 8.3: Những Pháp Làm Duyên Và Những Pháp Được Duyên Lên Của 24 Duyên 





Duyên 


Pháp Làm Duyên 


Pháp Được Duyên Lên 





1. Nhân duyên 


6 nhân 


71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở 
ngoại trừ tâm sở si đi cùng 
với 2 tâm sỉ, sắc pháp do tâm 
hữu nhân tạo, sắc pháp do 
nghiệp tạo tại sự tục sinh hữu 
nhân 





2. Cảnh duyên 


89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp-bàn, các 
khái niệm 


89 tâm, 52 tâm sở 





3. Trưởng duyên 


(1) Cảnh trưởng duyên 


(2) Câu sanh trưởng duyên 


18 sắc chân đề, 84 tâm (trừ hai tâm sân, 2 tâm 
s1, tâm thân thức thọ khô), 47 tâm sở (trừ sân, 
tật, lận, hôi, hoài nghị), Níp-bàn 


Một trong 3 trưởng (dục, cần, thầm) đi cùng 
với 52 đông lực ưu thê, tâm của 52 đông lực ưu 
thê đó 


8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 

4 tâm đại duy tác hợp trí, 8 
tâm Siêu thế, 45 tâm sở (trừ 
sân, v.v..., 2 vô lượng phần) 
52 đồng lực ưu thế, 51 tâm sở 
(trừ hoài nghi) ngoại trừ yếu 
tố ưu thế, sắc pháp do tâm ưu 
thế tạo 





4. Vô gián duyên 


89 tâm đi trước (trừ tâm tử của vị A-la-hán), 52 
tâm sở 


89 tâm theo sau, 52 tâm sở 





5. Đẳng vô gián duyên 


Giống như 4 


Giống như 4 





6. Câu sanh duyên 


(a) Cả tại lúc tục sinh và trong thời bình nhật: 
89 tâm, 52 tâm sở mà hỗ trợ lần nhau và hồ trợ 
sắc pháp đi cùng 


(b) 4 sắc tứ đại mà hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ 
sắc y sinh 


(c) Tại lúc tục sinh trong các cảnh giới ngũ 
uân: 4 danh uân và sắc ý vật 


89 tâm, 52 tâm sở mà được 
hồ trợ lần nhau, sắc pháp đi 
cùng 

4 sắc tứ đại mà được hỗ trợ 
lần nhau, sắc y sinh đi cùng 
Sắc ý vật được hỗ trợ bởi các 


danh uân, các danh uân được 
hồ trợ bởi sắc ý vật 





7. Hỗ tương duyên 


(a) Cả tại lúc tục sinh và trong thời bình nhật: 
89 tâm, 52 tâm sở 

(b) 4 sắc tứ đại 

(c) Giống với 6 (c) 


89 tâm, 52 tâm sở (hỗ tương 
nhau) 

4 sắc tứ đại (hỗ tương nhau) 
(c) Giống với 6 (c) 





§. Y chỉ duyên 
(1) Câu sanh y chỉ duyên 
(2) Tiền sanh y chỉ duyên 


(a) Vật tiền sanh y chỉ duyên 


(b) Vật cảnh tiền sanh y chỉ 
duyên 


Giông với 6 


Trong thời bình nhật: 6 vật 


Sắc ý vật mà được bắt làm cảnh bởi cùng tâm 
và những tâm sở có nó làm vật hỗ trợ 


Giông với 6 


Trong những cảnh giới ngũ 
uân: 8Š tâm (trừ 4 tâm quả vô 
sắc), 52 tâm sở 


Hướng ý môn, 29 đồng lực 
dục giới, l1 tâm na cảnh, 44 
tâm sở (ngoại trừ tật, lận, hồi, 
3 giới phần, 2 vô lượng phần) 
mà bắt sắc ý vật của chúng 
làm cảnh 





9. Cận y duyên 
(1) Cảnh cận y duyên 
(2) Vô gián cận y duyên 


(3) Thường cận y duyên 


Giống với 3(1) 

Giống với 4 

89 tâm sanh lên trước mạnh mẽ, 52 tâm sở, 28 
sắc pháp, một vài khái niệm 


Giống với 3(1) 

Giống với 4 

89 tâm sanh lên sau, 52 tâm 
SỞ 








10. Tiền sinh duyên 
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(1) Vật tiền sanh duyên 


(2) Cảnh tiền sanh duyên 


Giống với 8(2)(a) 


18 sắc chân đề hiện tại 


Giống với 8(2)(a) 

54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 
50 tâm sở (ngoại trừ 2 vô 
lượng phản) 





11. Hậu sanh duyên 


Trong những cảnh giới ngũ uẫn: 85 tâm sanh 
lên sau bắt đâu với hữu phân đâu tiên, 52 tâm 
SỞ 


Trong những cảnh giới ngũ 
uấn: sắc pháp được sanh lên 
cùng với tâm đi trước, bắt 
đầu từ tâm tục sinh trở đi, tại 
thời điểm trụ 





12. Trùng dụng duyên 


47 đồng lực hiệp thế ngoại trừ đồng lực cùng 
loại cuôi cùng 


51 đồng lực theo sau ngoại 
trừ đông lực đâu tiên và đông 
lực quả 





13. Nghiệp duyên 


(1) Câu sanh nghiệp duyên 


(2) Dị thời nghiệp duyên 


Tâm sở tư trong 89 tâm 


33 tâm sở tư thiện và bắt thiện trong quá khứ 


89 tâm, 5l tâm sở (ngoại trừ 
tâm sở tư), sắc pháp đi cùng 


36 tâm quả, 38 tâm sở, sắc 
pháp do nghiệp tạo 





14. DỊ thục duyên 


Cả tại lúc tục sinh và trong thời bình nhật: 36 
tâm quả, 38 tâm sở hồ trợ lần nhau và hồ trơ/ 
sắc pháp đi cùng 


36 tâm quả, 38 tâm sở (hỗ 
tương nhau), sắc pháp đi 
cùng ngoại trừ 2 sắc biêu tri 





15. Vật thực duyên 
(a) Sắc thực 


(b) Danh thực 


(a) Dưỡng tố trong đoàn thực 


(b) Dưỡng tố nội trong các nhóm được tạo ra 
do 4 nhân 


Xúc, tâm sở tư, thức 


Sắc pháp do dưỡng tố tạo 
Sắc pháp trong cùng nhóm 
(ngoại trừ dưỡng tô), tất cả 
sắc pháp của những nhóm 
khác 

§9 tâm, 52 tâm sở, sắc pháp 
đi cùng với mỗi vật thực 





16. Quyền duyên 
(1) Tiền sanh quyền duyên 


(2) Sắc mạng quyền duyên 


(3) Câu sanh quyền duyên 


5 sắc thần kinh 


Sắc mạng quyên tại lúc tục sinh và trong thời 
bình nhật 


8 danh quyền: danh mạng quyền, tâm, thọ, tín, 
tân, niệm, định, tuệ 


ngũ song thức, 7 tâm sở biến 
hành 

9 sắc do nghiệp tạo đi cùng 
VỚI Sắc mạng quyên 

§9 tâm, 52 tâm sở, sắc pháp 
đi cùng với các quyên 





17. Thiền na duyên 


Tầm, tứ, hý, thọ, định đi cùng với 79 tâm 
(ngoại trừ ngũ song thức) 


79 tâm (ngoại trừ ngũ song 
thức), 52 tâm sở, sắc pháp đi 
cùng 





18. Đồ đạo duyên 


9 tâm sở đi cùng 71 tâm hữu nhân: tuệ, tầm, ba 
giới phân, tân, niệm, định, tả kiên 


71 tâm hữu nhân, 52 tâm sở, 
sắc pháp đi cùng với những 
tâm hữu nhân 





19. Tương ưng duyên 


Giống với 7(a) 


Giống với 7(a) 





20. Bất tương ưng duyên 


(1) Câu sanh bắt tương ưng 
duyên 


(2) Tiền sanh bất tương ưng 
duyên 
(3) Hậu sanh bất tương ưng 
duyên 


(a) Trong những cảnh giới ngũ uân: tại lúc tái 
sanh vả trong thời bình nhật, 75 tâm (ngoại trừ 
4 tâm quả vô sắc, ngũ song thức, tâm tử của vị 
A-la-hán), 52 tâm sở 


(b) Giống với 6 (c) 
Giống với 8(2)(a) và (b) 


Giống với 11 


Sắc pháp đi cùng 


Giống với 6 (c) 
Giống với 8(2)(a) và (b) 


Giống với I1 








21. Hiện hữu duyên 
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(1) Câu sanh hiện hữu duyên 
(2) Tiền sanh hiện hữu duyên 
(3) Hậu sanh hiện hữu duyên 
(4) Vật thực hiện hữu duyên 
(5) Quyền hiện hữu duyên 


Giống với 6 
Giống với 10 
Giống với 11 
Giống với 15(1) 
Giống với 16(2) 


Giống với 6 
Giống với 10 
Giống với I1 
Giống với 15(1) 
Giống với 16(2) 





22. Vô hữu duyên 


Giông với 4 


Giông với 4 





23. Lý khứ duyên 


Giông với 4 


Giông với 4 


























24. Bất ly duyên Giống với 21 Giống với 21 
Table 8.4: Sự Tổng Hợp Các Duyên 
Cảnh Duyên Cận Y Duyên Nghiệp Duyên Hiện Hữu Duyên 
Dị thời nghiệ 
Cảnh trưởng duyên Cảnh trưởng duyên FÉn Su Cảnh trưởng duyên* 


Vật cảnh tiền sanh y chỉ 
duyên 
Cảnh tiền sanh duyên 


Bắt tương ưng duyên* 





Vật cảnh tiền sanh y chỉ 
duyên* 

Cảnh tiền sanh duyên* 
DỊ thời nghiệp duyên* 
Bắt tương ưng duyên* 
Vô gián duyên 

Đăng vô gián duyên 
Trùng dụng duyên 

Vô hữu duyên 

Lý khứ duyên 








Câu sanh trưởng duyên* 


Câu sanh y chỉ duyên 
Vật tiền sanh y chỉ duyên 
Vật cảnh tiền sanh y chỉ 
duyên 

Vật tiền sanh duyên 
Cảnh tiền sanh duyên 
Câu sanh nghiệp duyên 
Bắt tương ưng duyên 
Nhân duyên 

Câu sanh duyên 

Hỗ tương duyên 

DỊ thục duyên 

Vật thực duyên 

Quyền duyên 

Thiền na duyên 

Đồ đạo duyên 

Tương ưng duyên 

Bắt ly duyên 


Hậu sanh duyên 





Ghi chủ: * = chỉ đôi lúc thôi 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. English 


a. A SftudUu mm Paramoatthanofjusa (uuửh 
Special Reƒerence to Pañña), PhD Thesis 
by Cha Myang Hee 


b. Buddhist Legends (book set) by Eugene 
Watson Burlingame 


c. Fundamental Abhidhamma by Venerable 
Sayadaw Dr Nandamalabhivamsa 


d. Summaru oƒ the Topics oƒ Abhidhamma 
and Exposiion of the Topics 0ƒ 
Abhidhamma by R.P. WNijeratne and 
Rupert Gethin 


e. The AnaluHcal Studu of Dependent 
Origination (Paficca-sanuppada) rn the 
PerspecHue  oƒ_` Condiional  RelaHons 
(Patthana) by Venerable Sayadaw Dr 
Nandamalabhivamsa 


f. The Book oƒ the Gradual Sauïngs by F.L. 
Woodward 


g._ The Book oƒthe Discipine by I.B. Horner 


h. The Comprehenstue Manual of 
Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi 


I..The Connected Discourses oƒ the Buddha 
by Bhikkhu Bodhi 


J. The Jataka or Storles oƒ the BuddhaSs 
Former Brrths (book set) by E.B. Cowel] et. 
al. 
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k. 


l§ 


The Long Discourses oƒ the Buddha by 
Maurice Walshe 


The Middle Length Discourses dƒ. the 
Buddha by Bhikkhu Nanamoli and 
Bhikkhu Bodhi 


m. The Path oƒ. PurficaHon by Bhikkhu 


NÑanamoli 


2. Tiếng Việt 


a. 
b. 


Bộ Pháp Tụ do Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp (3 
tập) do Pháp Triều dịch 

Chú Giải Chuuện Tiên Thân do Hòa thượng 
Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương 
Lan dịch 


. Chú Giải Kinh Pháp Cú (4 quyển) do 


Trưởng lão Thiền sư Pháp Minh dịch 


.. tăng Chỉ Bộ Kính do Hòa thượng Thích 


Minh Châu dịch 
Thanh Tịnh Đạo do NI sư Trí Hải dịch 


. Thanh Tịnh Đạo, Phần Giới do Tỳ-khưu 


Ngộ Đạo dịch 


. Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải — Giới Và 


Định do Pháp Triều biên dịch 


Trung Bộ Kính do Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch 


Trường Bộ Kinh do Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch 
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k. 


Tương Ưng Bộ Kinh do Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch 


3. Apps và Websites: 


a. 


hp Ðo 


CSP (ChatthasangTtipitaka) 
CSPitaka (Chatthasangrtipitaka) 
Android Tipitaka 

DPR (Digital Pali Reader) 
www.budsas.net 


www.tamtangpaliviet.net 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Amy Trương Đạo tràng Từ Nghiêm - Đức 
An Binh Daovy Sirivong 

An Lâm Diệu Hương 

Angie Duong Diệu Minh 

Bạch Trần Diệu Vân 

Bảo Chân Đỗ Hoàng Cường 

Bùi Cẩm Vân Đỗ Thoại Phong 

Bùi Công Tuệ Đỗ Trịnh Cao Cường 
Bùi Phong Châu Đoàn Ngọc Mỹ Linh 

Bùi Trọng Cường Đoàn Thị Luyến 
Calantha Cao Đồng Thị Thiên Hương 
Châu Yến Bình Dương Ngọc 

Chị Lệ Dương Ngọc Tú Quỳnh 
Chon My Ngoc Ellie Vu Sirivong 

Chúc Khánh Em Dang 

Chúc Ngọc Faith Tram 

Cô Hiền Trần Gđ Bùi Xuân Kỳ Anh 

Cô Nhung Ma Gđ Nguyễn Văn Duấn 
Đại Khả Quỳnh Gđ Oai Trần 

Đặng Gia Hiền Gởđ Thien Niem&Tinh Duyen 
Đặng Nhật Huy Gởđ cô X Phương 

Đặng Tiến Dũng Gđ Hạnh An 

Đào Duy Thắng Gđ Minh Hạnh Upasaka 
Đào Mộng Loan Gđ Nguyễn Thảo Liên 
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Gđ Quyên Hoàng 

Gđ TIP1 

Hàn Thái Hoàng Thy 
Hồ Mạnh Tú 

Hồ Trần Uyên Phương 
Hoàng Công Phước 
Hoàng Ngọc Thạch 
Hoàng Thị Hồng Hạnh 
Hoàng Thị Nga 

Hồng Thị Nhơn 
Huỳnh Hồng Thúy 
Huỳnh Lý 

Huỳnh Nguyễn Hà My 
Huỳnh Nguyễn Thùy Trang 
Huỳnh Thị Bé 

Huỳnh Văn Dũng 
Kathleen Nguyễn 

Kati Vũ 

Kayla Vu Sirivong 
Kiến Minh 

Kiều Phương Thảo 
Kim Dung 

Kim Quy 

La Quỳnh Chi 

La Thị Kim Ngọc 

La Thị Kim Phụng 


404 


La Thị Quỳnh Loan 
La Tuấn Phúc 

Lai Tuấn Nghi 

Lam Dong Nguyen 
Lâm Quỳnh Hoa 
Lâm Thị Thu 

Lâm Văn Cứ 

Lê Thị Thân 

Lê Bích Hà (Thân Hạnh) 
Lê Đăng Khoa 

Lê Kim Hậu 

Huyền Anh 

Lê Minh Tuấn 

Lê Minh Tuấn 

Lê Phong Quốc Tuấn 
Lê Quỳnh Tiên Đan 
Lê Thị Huệ 

Lê Thị Ngọc Uyên 
Lê Thị Tốt 

Lê Thụy Lưu 

Lê Trọng Huần 

Lê Xuân Tùng 

Lee Lam 

Liên Cúc 

Liên Đài 


Luân và Thúy Apo 


Luu Nghiep Cuong 
Lưu Tử Long 

Lý Thị Thanh Vân (Đức) 
MaBank IBFT Lam 
Minh Tâm 

My va Duc 

Nam Trần 

Ngô Châu Nhi 

Ngọc - Pt Huế 

Ngọc Châu 

Ngọc Liên 

Ngọc Oanh (Thân Quy) 
Nguyễn Bảo Đức Huy 
Nguyễn Công Uyên 
Nguyễn Đạt 

Nguyễn Đình Vũ và bạn 
Nguyễn Đoan 

Nguyễn Hạ Anh 
Nguyễn Hồng Điệp 
Nguyễn Hồng Sơn 
Nguyễn Hữu Phúc 
Nguyễn Hữu Trung 


Nguyễn Lam Sơn 





Nguyễn Ngọc Bảo Đức 


Nguyễn Ma Ngọc Phương 
Nguyễn Minh Hoàng Vương 
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Nguyen Ngoc Khanh 
Nguyễn Ngọc Sang 
Nguyễn Phước Hùng 
Nguyễn PT Hoa 

Nguyễn Quốc Thắng 
Nguyễn Thị Bảo Anh 
Nguyễn Thị Bảo Mai 
Nguyễn Thị Bảo Phượng 
Nguyễn Thị Chính Nghĩa 
Nguyễn Thị Diệu Hiền 
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 
Nguyễn Thị Gấm 
Nguyễn Thị Hoàng Yến 
Nguyễn Thị Kim Phương 
Nguyễn Thị Loan 
Nguyễn Thị Man 
Nguyễn Thị Mỹ Cảnh 
Nguyễn Thị Mỹ Hoa 
Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 
Nguyễn Thị Thu Trang 
Nguyễn Thị Vân Hải 
Nguyễn Thị Vân Phương 
Nguyễn Thị Xích 

Hồ Thị Nghỉ 


Nguyên Thuần 


Nguyễn Tuấn Kha 
Nguyễn Văn Linh 
Nguyễn Văn Trọng 
Nhân Trần (Úc) 
Nhật Minh 

Nhóm Liên Mai 
Nhóm Như Quỳnh 
Như Như Vô Nhất 
Như Tuệ 





Nông Đình Hoàng 
Oanh Nguyễn 

Peter Nam Trần 

Phạm Chí Trung 
Phạm Đức Thái 

Phạm Ngọc Lan 

Phạm Thị Hồng Hạnh 
Phạm Thị Thanh Xuân 
Phạm Thiên Duy 

Phan Bảo Châu 

Phan Gia Vinh 

Quang Phúc 

Phan Hoàng Tuấn Phê 
Phan Thị Hiền 

Phan Thị Hiền (Hiền Trân) 
Phan Thị Quỳnh 

Phan Thị Thanh Hà 
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Phan Thanh Hà (Hà Anh) 
Phan Thanh Hà (Nam Trâm) 
Phan Thị Tuyết Mai 
Phan Vũ Long 
Phong Phương 
Phương Quế Trân 
Phương Tuyến Lưu 
Pt Hà 

Quốc Bảo 

Quỳnh Như 

Ryan Huynh 

Sc puñña 

Sư cô Diệu Thi 

Sư cô Puñña 

Sư cô Pháp Quang 
Suvanna Thiện Kim 
Syl Jhana 

Tạ Anh Tuấn 

Tâm Bi Nhẫn 

Tâm Bình An 
Tammy Vu Sirivong 
TDDH 

Thanh Ngọc 
ThanhNg 

Thích Tâm Biện 
Thích Tâm Dược 


Thích Tâm Tri 
Thu Xuân 
Thục Đoan 
Thục Trang 
Thùy Dương 
Tô Mỹ Hương 


Tống Ngọc Dũng 


Trần Anh Thư (Diệu Vân) 


Trần Nguyên Phước 


Trấn Nhã (Nguyên Thuần) 


Trần Thanh Hoàng 
Trần Thanh Huyền 
Trần Thị Dậu (Úc) 
Trần Thị Hoa 

Trần Thị Thùy Trang 
Tran Thu Huong 
Trần Vạn Thọ 

Trần Xuân Huy 
Triệu Lệ Hằng 
Trịnh Hoàng Huynh 
Trịnh Ngọc Trác 
Trịnh Trung Hiếu 
Trưởng Lê 


Trương Thị Hồng 
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Trương Thị Kim Nhung 


Tu nữ Diệu Hương 
Tu nữ Như Phước 
Tu nữ Phước Hà 
Tuyền Nguyễn 
Tuệ Bảo 

Valerle Vo 

Very Lucky 

Võ Ngọc Thùy Vân 
Võ Sâm Phát 

Võ Thị Hồng An 
Võ Thị Thu Hằng 
Võ Trọng Phi 

Viet Do 

Vũ Đình Thuyết 
Vũ Nhật Henry 
Vũ Nhật Lucy 

Vũ Nhật Thắng 
Vũ Thái Bình 

Vũ Thành Chung 
Vũ Thị Châu Giang 
Vũ Văn Thuận 
Xem Trầm 
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